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Xàc 24/à tất ứảwe 


Phong thủy, xét cho cùng có phổi là mê tín hay có căn cứ khoa 
học? Hiện nạ, trong cơn sốt thương trường, nguồn gốc của cải có 
quan hệ uới phong thủy hay không, kinh doanh địa ốc thì chọn đất 
như thế nào, thiết kế ra sao? Rhi nêu ra uiệc bán nhà, sao lạt không 
có “Chí hướng tậu nhà”? Tranh uẽ cát tường, phù hiệu cắt tường, 
tại sao lại tốt lành, thuận lợi, nó có nguồn gốc sâu xa gì uới bùa 
trấn trạch!... 


Hùng loạt câu hồi này, trong các sách báo đã xuất bản, hậu 
như đều không tìm nỗi đáp đn thôa đúng. 


Túc giả cuốn sách mày, uới biến giải độc đáo, đựa ra lời đáp 
khoa học dễ hiểu, thực dụng uà lí thú. 


Phong thủy (xưa gọi là bham du), phù chú, khí, những thuật 
ngũ huyền điệu mà lại thần bí này là một bí mật khó giải thích 
trong nên uăn hóu truyền thống Trung Hoa. 


Tóc giả từ mối liên hệ qua lại giãa khoa học ui mô điện tử (ut 
ba), tế bào sinh học (uòng xoắn kép của mã đi truyền), thiên uăn, 
lịch pháp (cầu tính liên châu), Hà Đô, Lạc Thú, Bớt Quái, Kinh 
Dịch, địa lí uà khoa học nhân thể.... uới quan niệm 0à nhận thúc 
hoàn toàn mới, từ lí luận đến thực tiễn, uới rốt nhiều dẫn chúng, 
đi uào trình bày một cách có hình khối bản chất của phong thủy, 
phù chú, khí uồ tính thống nhất của chúng về nguyên lí khoa học 
hiện đại, qua đó uên lên búc màn thân bí của chúng. Sự phân tích 
dêi dào ý mới của tác giả đã mở ra một xu thế mới gắn khoa học 
hiện đại với uấn hóa truyền thống. Đây là một sự Su ngẫm uà tìm 
tòi rất mạnh dạn uà có ích, chất lọc tỉnh hoa uăn hóa truyền thống. 


Đặc điểm của cuốn sách này không chỉ có cách nhìn mới, mà 
còn tính thực tiền, đã đưa ra sự giảng giải mang tính chất chỉ đạo 
uễ ứng dụng cụ thể phong thủy. Vì thế cuốn sách đáng là người 
thấy tốt của sự an cư, người bạn thân của sự lập nghiệp. Chẳng cứ 
bạn bình doanh địa ốc, hay tìm hướng tậu nhà, hoặc là đi uào 
thương trường, đêu nên đọc cuốn sách này. 


Từng phân của cuốn sách đã được đăng tải trên một số tạp chí 
của Trung Quốc uà có sự phản hồi tích cực. Tuy nhiên, uiệc truyền 
tải nội dung của cuốn sách qua dịch thuật là điêu khó tránh khỏi 
những thiếu sót, Nhà xuất bản uà người dịch mong nhận được sự 
đóng góp của quý độc giả để lân tái bản sau hoàn thiện hơn. 


TP. Hỏ Chí Minh, tháng 4 năm 2000 
NHÀ XUẤT BẢN 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP, HỒ CHÍ MINH 


Máy thế kĩ trước đây uà ngay cả trong một thời bì lịch sử tương 
đối dài, Trung Quốc đều đi trước phương Táy. Thế mà, mấy thể kỉ 
gần. đây lại lùi lại sau họi 


Có phải Trung Quốc lạc hậu so uới phương Tây? 


Cuốn sách này sẽ đưa ra lời đáp cho câu hôi được nhiều người 
rất quan tâm này. Từ sau uụ nổ lớn của uq trụ, các thiên thể đêu 
xoay chuyển ngược chiêu kim đồng hồ. Nhưng trường lực xoay 
chuyển ngược chiêu kim đông hô uà đi từ trên trời xuống này, đối 
với người 0uà uạn uật trên Trái Đất, lại là một trường lực xoay chuyển 
thuận chiêu km đồng hồ. l 


Trái Đất cũng là một thiên thể không ngừng quay ngược chiêu 
kim đồng hồ từ Túy sang Đông. Thế là người uà uạn uật trên Trái 
Đất phải chịu tác động của hai loại trường lực xoáy trôn ốc trái 
ngược nhau, trên thì thuận chiêu kưn đồng hồ, dưới thì ngược chiều 
hìm đông hô, chẳng khác gì hai người cùng uắt khô một khðn trải 
giường theo hai hướng ngược chiêu nhau. 


Các nhà hiên triết xưa của Trung Quốc nói “Vạn uật khuất khúc 
mà không thay đổi”. Thái cực quyền, Nội gia quyền gọi là “Loa toàn 
bình", Thuật ngũ khoa học hiện đại, có thể gọi đó là “Hiệu ứng 
trường xoắn uũ trụ”. Sách này dùng từ “Vòng xoáy khí uũ trụ” mang 
đậm bản sắc uăn hóa truyền thống Trung Hoa. Người uiết cuốn 
sách này hoàn toàn không đưa ra điêu gì khác người, bởi uì hệ 
thống thông tin?) thông tin sinh uột, thông tín uũ trụ... chỉ có thể 


(1) Lực xoắn ốc. 
(2) Hệ thống tín hiệu (System holographic information). 


nói rõ được “diện mạo” bề ngoài, còn uòng xoáy khí uũ trụ bao gồm 
khí của trời xoáy trái, thuận chiêu bim đồng hồ; hai loại khí, âm 
uà dương này, không những có thể nói rõ được “diện mạo” bê ngoài, 
mà còn có thể uạch ra sự “bhác biệt uê tính chất”: nhận rõ được âm 
dương, trải phổi, đực cái, nam nữ, thêm bớt, cát hung. 


Hoa khiên ngu, ốc ơnh vũ, rặng núi nhấp nhô, con sông lượn 
uòng uốn khúc, đường rãnh đại não, chín khúc 0uòng ruột, chuỗi 
axit gmin ngoằn ngoèo gấp khúc, uòng xoắn ốc kép của mật mã di 
truyền... Những bí hiểm mang dấu ấn của uòng xoáy khí uũ trụ, 
trong khoa học hiện đại, hầu như chúng ta không thể tìm ra lời 
đáp tổng thể của một trường thống nhất. 


Nhưng các nhà hiền triết xưư của Trung Quốc đã tìm ra, mù 
lại sớm tìm ra cách đây mấy nghìn nấm. Đó chính là tiền thân của 
tiên thiên bát quái, hệu thiên bát quái: Hà Đỏ, Lạc Thư. 


Nếu như nói khoa học hiện đại của phương Tây đang nhờ uào 
máy gia tốc để tìm biếm thực thể uột chất, uắt óc để tìm ra một cải 
“trường thống nhất” củo lực hấp dẫn, của lực điện từ, của tác động 
qua lại mạnh uà yếu, thì cúc nhà hiền triết xưa của Trung Quốc 
ng¡y từ mấy nghìn năm trước, chỉ có dựa uào bhả năng nhận thúc 
bằng luyện công, đã hiểu ra trường thống nhất thiên nhiên tương 
ứng, mang sắc thái riêng của Trung Quốc, nên uăn hóa Hà Đô, Lạc 
Thư cũng chính là sự ghỉ chép trên sách uỡ. 


Điều khiến người ta khâm phục hơn nữa là các nhà hiền triết 
xưa của Trung Quốc không chỉ dễ dàng phát hiện rœ trường thống 
nhất uòng khí xoáy của U trụ, hơn nữa còn dẫn tới sự ra đời của 
rất nhiều ngành kĩ thuật ứng dụng, góp phần đóng kể uào sự phái 
triển của dân tộc Trung Hoa. Chẳng hạn như môn Kham Dư giám 
định trường khí, chọn. đất ở (quen gọi là phong thủy); khoa Chúc 
do Trung y phông theo uòng xoáy khí uũ trụ, phát khí trì bệnh; phù 
chú của đạo Lão dùng uòng xoáy khí uũ trụ, điều tiết trường khí 
trừ tà, uà cả những đô án “cát tường” pẫn còn nguyên giá trị U.U... 
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Cho dù kĩ thuật ứng dụng những uòng xoáy khí uũ trụ ấy lại 
làm cho người trong nước u mê mụ mẫm, chịu cả nỗi oan ức. Quả 
là “Tai họa không có gì lớn hơn là kém hiểu biết. 


Phù hiệu học là một ngành khoa học non trẻ của phương Túy. 
Nếu như bàn uê phù hiệu thì Trung Quốc không hệ thua kém. Hà 
Đồ, Lạc Thư chẳng phải là phù hiệu kì diệu, xuất hiện sớm nhất, 
có trước cả chữ uiết trên thể giới đó sao? Bởi 0ì nó phù hợp với các 
thiên thể, đến mật mã di truyền ADN trong nhân tế bào uà cho đến 
muôn Uật trong Uuũ trụ. 


Biên soạn một cuốn sách uề ứng dụng phong thủy Trung Quốc 
là tâm niệm lâu nay của tôi uà các bậc đàn anh. 


Cuốn “Tù điển phù hiệu Trung Quốc” của một học giả người 
Mĩ mà nước ta đã dịch uà xuất bản, có tiếng uang lớn Ở nước ngoài 
uà nhiều lần được tái bản. Một người nước ngoài lưu học ở Bắc 
Kinh một số năm còn có thể làm như uậy. 


Tác giả những dòng này, cẩm thấy có một phần trách nhiệm 
của con cháu Viêm Hoàng: “Vị trí thấp hèn mà chưa dám quên lo 
cho đất nước”. 


Tác giả đã được biết một phần nội dụng cuốn “Dưỡng sinh học 
trường khí uũ trụ”, do tác giả đề xuất, đã được đưa uào cuốn “Phương 
pháp dự đoán Kinh Dịch thục dụng” của Nhà xuất bản Trường 
Xuân, ấn hành năm 1991 uà được đông đảo bạn đọc nông nhiệt 
đón nhận. 


Cuốn sách này hoàn thành bản thảo uào mùa xuân năm 1989, 
sau bốn năm mới được xuất bản, chính là nhờ có súc sống mà đỉnh 
cao củi cách đem lại cho ngành xuất bản uà phát hành. 


Cân đặc biệt nhấn mạnh là cuốn sách này sẽ không phải là 
thứ “bùa” kiếm tiên cho bọn giang hồ lùa đảo. Đẹo đức uà đạo lí, 
uăn hóa truyền thống Trung Quốc lấy đức làm gốc, không có đức 
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thì không có đạo. Đúng như người xua nói: “Muốn có phong thủy 
tốt, phải lấy đức mà tìm”, mong các quê uị tự suy nghĩ điêu này. 


Biên soạn cuốn sách này chỉ là mạo muội đánh động, khơi gợi 
hiển tài góp tiếng nói nhiệt thành cứu uấn nên uăn hóa truyên 
thống Trung Hoa. Còn uê nghiên cứu uà tứ uấn học thuật, tác giả 
hoan nghênh người có lòng nhân đi uà tiết tháo khắp nơi cùng nhau 
trao đổi. 


(Địa chỉ liên hệ: 100043, hòm thư 4367 Bắc Kinh - Trương Huệ 
Đán). 


Bác Kinh, tháng 11 năm 1992 
Tác giả 


Lời Nhà xuất bản 
Lưi nói dầu 
Mục lục 


Chương ¡ 
TÌM TÒI MỚI VỀ PHONG THỦY 


- SỰ PHÁT HIỆN TRƯỜNG KHÍ XOẮN VŨ TRỤ 


\- Hạt nhân của phong thuỷ 


1. 
2. 
3. 
4. 


5. 


Khí 

Trường 

Khí trong cơ thể người - Trường nhân thể 
Trường nhân thể có thể đo được bằng máy móc 
Khí là nhân tố quan trọng nhất của phong thủy 


II- Khí của phong thủy 


1. 
2. 


3. 


Tại sao nói phong thủy học về cơ bản là khoa học 

Rĩ thuật vì ba tối tân có thể xếp ngang hàng với 

lí luận phong thủy cổ xưa 

Cống hiến của sóng vi ba cho chọn lựa tối ưu trường khí 


III- Hình thức vận động của khí 


1 


t"‹ 88 


._ Bất đầu luận bàn từ bí Ẩn của “quen mắt không lấy làm lạ” 


Ghi ở Hà Đồ, chép ở Lạc Thư 

Thái cực đồ lưu truyền khắp mọi nơi 

Hai đặc tính lớn của trường khí xoắn vũ trụ 
Tính toàn tức của trường khí xoắn vũ trụ 


Trung 


gø8s3®£% Š mB5 &6ðG%WB5¬ 


bai 
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6.. Dấu ấn toàn tức của trường khí xoắn vũ trụ được lưu lại 
ở mại vật trong thiên nhiên 


7.. Điều tuyệt mật của trường khí xoắn vũ trụ ẩn chứa trong tế bào 


Chương 2 


SỰ KHÁM PHÁ VỀ PHÙ CHÚ - QUỸ TÍcH CỦA KHÍ 


Những hiểu biết mới về phù hiệu cửa 
văn hóa truyền thống Trung Quốc 


Phù hiệu học là gi 

Phù hiệu học mang màu sắc Trung Quốc 

Ai đã phủ lên phù hiệu Trung Quốc tấm màn thần bí 

Phép phân loại phù hiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc 
Phù khí hóa tự nhiên 

Phù khí hóa nhân tạo 


Thử nghiệm đo đạc khoa học chứng minh phù khí hóa nhân tạo 
quả là có cơ sở vật chất 


"mmm me £?£®w 


Khám phá về phù trấn trạch 

\. Phân tích “linh kiện” (hình nhổ) của phù 

2. Chất truyền tải khí mềm dịu - Khâu mấu chất của 

phù đường gấp khúc: Khám phá về đường xoắn ốc 

Chất truyền tải khí mạnh - Sự khám phá về phù đường thẳng 
Muốn hiểu được ý trong phù, phải tìm trong sách cổ 

Tính tồn trữ của khí 


“Eĩ thuật chụp ảnh RS” đã nắm bắt được 
phù khí hóa tự nhiên nhân thể 


œ mm 


Chương 3 
ỨNG DỤNG PHÙ CHÚ - ĐIỀU TIẾT TRƯỜNG KHÍ 
Dùng vào điểu chỉnh trường khí: Sử dụng phù trấn trạch 
1. Tuyệt phẩm của Hoa Hạ - “Họa phù” có cả thư và họa 
2. Phù trên đầu viên ngói - Trùng thư 
3. “Họa phù” trong đân gian - Đồ án cát tường, tại sao lại cát? 


93 


11 


126 


128 
12 
130 
132 
136 
148 
165 


187? 
lỡ 
16 


176 
18 
292 
210 


214 
214 
223 
224 


4. 
5. 
6. 


Phù danh sơn mực đặc, nét đậm 
Phù khắc đá ở các danh sơn 
Phù hộ thân khắc trên cơ thể người - Xăm mình 


I- Dùng cha điểu chỉnh trường khí nhân thể 
- Liệu pháp của khua Chúc do Trung y 


tll- 


1. 
.. Bộ phận hợp thành quan trọng của khoa Chúc do - Thanh phù 


£ me me 


Sự phân giải về khoa Chúc do 


Thanh phù có trường lực 

Nguyên liệu và đụng cụ thư phù bản thân đã là thảo được Trung y 
Những dẫn chứng về ứng dụng 

Khoa Chúc đo ở hải ngoại 

Phương thức thư phù đặc biệt - Thư phù bằng đầu lưỡi 

Khoa Chúc do đế vương hiếm thấy - Bình thuốc điểu triện 


Dùng vào làm mạnh trường khí nhân thể - Vận dựng phù thực thể 
nhân tạo Nội gia quyển Trung Quốc 


Dùng vào hun đúc tính nết 
- Vận dụng phù trong văn hóa nghệ thuật 


Phù cùng nguồn gốc với chữ Hán, với họa 

Phù trên những bia đá - Chữ phúc thọ phong phú đa dạng 

Phù trên con đấu 

Đang đi trong mốt thời trang - Phù thực thể nhân tạo trên sân khấu 
Phù trên đồ may mặc 

Phù trên kiểu tóc 

Phù trong hàng công nghệ 


Dùng vào nghiên cứu khoa học 


1. 


Cái khuy cúc trang phục nam nữ: có hướng xoáy phân ra trái phải 


2. Những ví dụ về phán đoán dược tính 

3. Giải đáp bí ẩn về sắp xếp lá cây 

A. 

5.. Điều trị ung nhọt cần phải thông kinh lạc, hoạt khí huyết 


Từ công thức toán học trừu tượng đến đồ án xoắn ốc đẹp đẻ 
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6. Phù của phẩm cách - Viết chính là tâm họa, 
nét bút thế nào con người thế ấy 


7. Bí Ẩn của đoạn cong trên đường cao tốc 


Chương 4 
PHONG THỦY CỦA NHÀ ĐẤT - CHỌN ĐẤT VÀ THẾ ĐẤT 


Chọa lựa hoàn canh nơi ở - Địa linh nhân kiệt 
1. Ba miền quê của những tài năng lớn 
2. Bảy yếu tố của phong thủy 
3. Phong thủy học ở hải ngoại 
~ Các môn khoa học liên ngành ra đời hàng loạt 
4. “Sơn hoàn thủy bão tất hữu khí” 
5, Bằng chứng về sơn hoàn thủy bão tất hữu khí 
- Luyện khí công ở Cố cung, cửa nách tiết lộ thiên cơ 
6. Đường tắt thể nghiệm sơn hoàn thủy bão tất hữu khí 
- Phù hiệu công 
7.. Lựa chọn đôi bờ dòng chây thẳng như thế nào? 
8. Thuật xem tướng đất thời xưa 
9. Phép vọng kú 


“Khí chứa ứ hình” - §ự tốt xấu cús trường khí trong phòng, 
thiết kế xây đựng là cư sứ 
1. Mưu đồ độc đáo đừng quên trường khí 
2. Phát hiện ra bí ẩn về cảm giác thoải mái 
- Sự ăn khớp về tốc độ giữa dòng khí và khí trong nhà 
3. Phòng ngủ của thiên tử to bằng phòng ngủ của thứ dân 
- Phòng ngủ nên nhẻ, không nên to 


Chương 5 
PHONG THỦY NƠI Ở - KIM CHỈ NAM CỦA AN KHANG 


Kinh Dịch, bái quái và ngũ hảnh 
- Nấm vững công cụ tuyển chọn trưởng khí dương trạch 


1. Từ phân tích bí ẩn của hiện tượng “30” vĩ tuyến Bắc nhiều sự lạ” 
nhận ra sự thần kì của bát quái 
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3. 
4. 


“Ki thuật cấy mũi” nêu rõ trường khí của phương vị 
có mối tương quan với nội tạng 

Thực nghiệm về trường khí ảnh hưởng tới nội tạng 
Trường khí có thể dùng máy móc để đo đạc 


ll- Phần hố trường bát quái của nhà ở, 
ng hành sinh khấc định cát hung 


L. 
2. 


3. 
4. 


Trường khí tạo dựng ra người và vạn vật 
Trường khí bát quái chia ra âm, dương 

- Dương khí phụ trợ cho nam, âm khí phụ trợ cho nữ 
Xét đoán trường khí trong sắn, trong nhà 

Bảy sao Bắc Đẩu định cát hung 


lll- Phân biệt gây nhiễu của hoàn cảnh đối với trường khí nơi ở 


1. 


2. 
3. 
Á. 


“Xung sát” trong phong thủy chính là sự chuyển tải 
không thông suốt của ví ba 


Kiến trúc hình nhọn, lợi mình, hại người 
Cửa lớn đối diện với cây không tốt lắm 
Phân biệt vật không lành trước cửa 


IV- Cái gợi là “kính chiếu yêu” thực ra là gương phong thuy 


. Bốn tấm gương phong thủy trong cung Căn Thanh ở Cố cung 


Lệ Thời Trân nói về gương cổ, giúp cho lí giải “gương phản quang” 
“Gương phản quang” tại sao có thể tránh được tà? 

Đặc điểm và ứng dụng các loại gương phần quang 

Cách thay thế “gương phản quang” 

Gương soi trong nhà và gương tủ quần áo nến bày biện như thế não? 


V- Để phòng nghiðm ngặt dòng khí mạnh xuyên dọc, cất ngang 


1. 


Đó m0 6 


Ảnh hưởng của đường cái trước cửa nhà đối với trường khí chỗ ở 
Can nhiễu của tàu điện ngầm dối với trường khí là rất rõ rằng 
Tiết lệ bí mật “Thiên trảm sát” 

Bề ngoài như đồ trang sức, đúng ra là vệ sĩ bảo vệ khí 

Cổng vòm hành lang và cực đèn điện tử 

Tác dụng kì điệu của bình phong 


VI- Um tùm, rậm rạp giúp cho trường khí 
1. Bàn tay tiên và quả cầu tiên có thể che chắn sát khí 
2. Cây lá to xum xuê cũng có thể che chắn sát khí 


VII- Vật được gọi là bát tiên, có thể treo trong phòng ứ 
1. Biẩn của chiếc tiêu 
2. Quả bầu eo quý thần bí 

Viil- Nhân tế tâm lí với “ý đốn khí đến" 
1. Tác dụng của nhân tố tâm lí trong phong thủy học 
2. Tác dụng của tường giả, cổng giả 


IX- Giải thích bí ẩn giáp tí, tam nguyên 

1. Lục thập giáp tí bắt nguồn từ ba sao thể, mộc, thủy 

2. Tam nguyên vận khí bắt nguồn từ “cửu tính liên châu” 
X- Muốn biết quai mệnh tra bang là biết ngay 
XI- Đầu giường quay hướng cát bù đấp cho trường sình mệnh 
Xil- Hướng cát và sự phối hợp ứng dụng như thế nàn? 
XIII- Phối hợp trạch mệnh 


XIV- Ảnh hương của Tam nguyên vận khí 
đối với trường Khí nơi ở 
1. Tam nguyên vận khí 
2. Suy tàn của Giả phủ và tam nguyên vận khí 


3. Nhị nguyên vận khí, tam nguyên vận khí với 
“cơn sốt xuất cảnh ra nước ngoài” 
3. Về vị trú giường ngủ, phải nghĩ tới tam nguyên vận khí 


XV- Phải kết hợp vận đụng phép “Bát quái u niên” 
vả phóp “Tam nguyên vận khí” 


XVI- Văn Khúc xuống trần ở đâu đó, 
muốn con thành rổng tìm Văn Xương ˆ 


XVII- Cầu con trai nối dỗi, giường phải đặt ữ “vị trí thiên y” 
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Chương 6 
PHONG THỦY THƯƠNG NGHIỆP SINH TÀI HỮU ĐẠO 


I- Cửu tình vận hành định tính chất hạng mục kinh doanh 
xem quai mệnh 


II- Buôn bán không thể coi nhợ vận hội của ngôi nhâ 
theø tam nguyên 


Il- Ngựa xe qua lại nườm nượp tuy ổn àø, náo nhiệt, 
huôn bán phát đạt vẫn nhé vào phương hướng 


IV- Cấu hình, hướng nhà, xung sát của cưa hiệu ảnh hưởng 
đến phong thuy 


V- Xác định và sấp đặt “tải vị” 


VI- Cấp bậc lãnh đạo khác nhau, hướng bản làm việc 
cũng khác nhau 


VII- Bí hiểm của lưu niên là ỡ trừ một, lợi ở nhà 
mữ ra đúng hướng 
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Chương Ï 


TÌM TÔI MỚI VỀ PHONG THỦY - 
SỰ PHÁT HIỆN TRƯỜNG KHÍ XOẮN VŨ TRỤ 


l 
HẠT NHÂN CỦA PHONG THỦY 
Khí của ngày xưa, trường của ngày nay - 
BỊ ẩn của “Trường huyện bhông tạo hóa” 


1. Khí 


Xát đến cùng thì khí là gì? Đó là vấn để trọng tâm của cuốn 
sách này, cần phải làm rõ. Vấn để này cần được phân tích từ ngoài 
vào trong, từ nông đến sâu. 


Xin hãy bắt đầu từ bài luận văn: “Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài 
thần bí của khí công” của một học giả khí công Ca-na-đa mà.người 
viết những dòng chữ này đã gặp trong hội thảo khí công quốc tế. 
Vị học giả này cho rằng khí công là “phương pháp hoạt động trong 
không khf. Nhưng tính chất của khí công lại có thể giải thích một 
cách đơn giản là “kĩ xảo hô hấp”. Rõ ràng đã đem khí công và không 
khí gộp lại làm một. 

Thật vậy, con người sống không thể tách rời khỏi không khí. 
Nhưng cùng một hệ thống khí trong văn hóa truyền thống Trung 
Quốc, tuy không thể bỏ qua các loại thể khí, nhưng chủ thể của nó 
quyết không phái là chỉ không khí. Kì thực, ngày xưa không gọi là 
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“khí công”, mà gọi là “tĩnh tọa”, “đạo dẫn”, “thổ nạp”, “nội đan 
công”... “Khí công” là tên gọi thời nay, hoàn toàn không hợp lí, chữ 
“kh? của thời xưa thực ra là chữ f nhưng trong xã hội đã 
lấy hư truyền hư, buộc lòng phải nhập gia tùy tục vậy. 


“Khf? là một danh từ trừu tượng và khái quát cao. Nó chỉ những 
dạng vật chất mà mọi con mắt thường không thể nhìn thấy được. 
Ở vào thời xưa, chưa có một nền khoa học, càng không có nhiều 
ngành khoa học. Chúng ta không những không nên oán trách người 
xưa quá ư mơ hề chung chung, trái lại nên cảm thấy thán phục cách 
nhận biết toàn diện, trọn vẹn của các bậc hiển triết xưa, 


Khi chúng ta bình luận về người xưa và về kinh điển, thường 
nói có “tỉnh thần duy vật chủ nghĩa thô thiển”, Như vậy, thế nào 
là thô thiển? Tác giả những dòng này cho rằng đó là tỉnh thân thực 
sự cầu thị. Khái niệm về vật chất của người xưa hoàn toàn không 
giống như thuyết duy vật máy móc, nhất định phải tận mắt nhìn 
thấy, tận tay sờ thấy, mới kể đến, mới thừa nhận. Hơn nữa người 
xưa đã chia vật chất thành hai phần, một phần là “hình” có thể 
nhìn thấy, sờ được, một phần khác chính là “kh, nhìn không thấy, 
sờ chẳng được, nhưng lại tôn tại một cách khách quan. Ý kiến sâu 
sắc hơn là hai phần này có thể chuyển hóa lẫn nhau, tức là “tụ lại 
thành hình”, “tán ra hóa khí”, 


Như vậy, “hình” và “kh? chính là hai hình thức biểu hiện của 
một loại sự vật. 


Ví như Tống Ứng Tinh thời cuối Minh, đầu Thanh, trong tác 
phẩm bất hủ “Thiên công khai vật” của ông, có chuyên mục “luận 
kh. Trong thiên “Luận khí, khí hình”, ông nói “Đây trời đất đều 
là khí” và còn chỉ ra thêm rằng động vật, thực vật, khoáng vật đều 
là “cùng loại khí này”. Còn về quan hệ giữa hình và khí, là “từ khí 
mà hóa ra hình, hình quay trở về với khí”. 


) Khí. 
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Mọi người đều biết, mấy năm gần đây, những nhà khoa học 
Liên Xô cũ đã nêu ra “Trường hạt cực nhẹ” làm kinh ngạc nhiều 
người, tức là xung quanh mọi vật chất đều có một loại trường dạng 
sương mù không nhìn thấy được, hơn nữa loại trường hạt cực nhẹ 
này giữa vật chất với nhau, giữa con người với vật chất, còn có thể 
tác động lẫn nhau. Chả lẽ chúng ta lại không biết Tống Ứng Tinh 
của nước ta (Trung Quốc) đã sớm có luận điểm tương tự. 


Trong thiên “Luận khí, hình khí của cuốn “Thiên công khai 
vật”, ông nói tiếp “có hình tất có khí, “đã có hình rồi thì có kh. 


Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khí công, công 
năng đặc dị, ngày càng có thêm nhiều phát hiện chỉ ra rằng những 
người có tố chất khí công, và những người có công năng đặc dị, có 
thể nhìn thấy khí, hơn nữa lại là với mọi màu sắc khác nhau. Xem 
khí của người có thể đoán bệnh, nhìn khí của hiện trường có thể 
phá án. Bạn đọc đừng có kinh ngạc, vẫn là Tống Ứng Tính, đã nói 
“Đã có khí rồi thì có hình”; chính là các bậc hiển triết xưa đã nắm 
được đặc điểm khí có hình, phát minh ra “phép vọng kh", dùng để 
lựa chọn một cách tốt nhất trường khí của môi trường, chọn nơi ở 
tốt để ở; phát minh ra “khoa Chúc do Trung y”, mô phông hình của 
khí, biến thành quỹ đạo vận khí của khí công, hoặc vẽ trên mặt 
giấy, hoặc phát khí vào chỗ đau để chữa bệnh. 


Thời cận đại, cùng với từng bước du nhập của khoa học phương 
Tây, các học giả Trung Quốc cũng dân dân có những hiểu biết mới 
về khí của thời xưa. Hàng Tân Trai cuối đời Thanh, đầu thời Dân 
quốc, trong “Độc dịch tạp chí” đã nêu ra cách nhìn mới về khí. Ông 
nói: Trong “Chu Dịch”, nói đến quang, nói đến khí, đều không phải 
là chỉ chung ánh sáng và khí tượng, đều có quan hệ giữa quang và 
khí nói trong vật lí. Quang chia làm hai loại, một loại có thể nhìn 
thấy, một loại không thể nhìn thấy, X quang tức là ánh sáng không 
thể nhìn thấy được, hoặc gọi là “xạ tuyến”. Điêu chợt hiểu ra của 
họ Hàng đã đưa khí huyền bí của Trung Quốc vào lĩnh vực quan 
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trọng của khoa học, quả là có ý nghĩa đánh đấu thời đại! Người xưa 
nói “đạo” của “đạo theo cách gọi của hình nhi thượng”) cũng đã có 
chỗ đứng của nó. Vật 1í học cho chúng ta biết ánh sáng bảy sắc, có 
thể nhìn thấy được, chỉ chiếm một đải vô cùng nhỏ hẹp trong tần 
phổ của sóng điện từ, mà ngoài tia hồng ngoại và tia tử ngoại ra, 
còn rất nhiễu sóng điện từ, mắt thường tuy không thể nhìn thấy 
được nhưng khoa học đã sớm phát hiện được và đem vào ứng dụng. 
Như tia hồng ngoại, tỉa tử ngoại, sóng vi ba và cả tia X, tia §, và 
tia œ, mà họ Hàng đã nói tới, đều đã trở thành đứa con cưng của 
khoa học, đem lại hạnh phúc cho loài người. 


Điều đáng mừng là từ năm 1978 đến nay, những người làm công 
tác nghiên cứu khoa học của nước ta (Trung Quốc) lần lượt từ trong 
ngoại khí, khí công đã đo đạc thử nghiệm được ánh sáng không thể 
nhìn thấy, âm thanh không thể nghe thấy của hồng ngoại, vi ba, thứ 
sóng âm!?, phát ra từ tân số thấp, bước đầu chứng minh được một 
số thuộc tính vật chất nào đó của khí. Chúng ta quyết không học 
người mù sờ voi, cho voi là cái ống, là cây cột, là cái quạt lá, là bức 
tường đặc. Lại có thêm một cột mốc mới để người ta tìm hiểu bản 
chất của khí: Từ cuối những năm 70, nước ta (Trung Quốc) đã phát 
hiện một loạt những em bé có công năng đặc dị, từ nhận biết được 
chữ bằng tai, đến lấy vật từ trong bình kín, việc nào cũng có thực. 
Tác giả đã từng tham gia và chủ trì cuộc biểu diễn thực nghiệm lấy 
viên thuốc bổ từ trong lọ thuốc bịt kín của cô thanh niên Cao Oa, 
người nội Mông Cổ, có công năng đặc dị. Cô ta dùng ý niệm lấy ra 
tám viên thuốc, mà bình vẫn bịt kín nguyên xi không hề suy suyển. 


Hơn nữa, lại còn phát biện được rằng bằng phương pháp khí 
công, có thể tìm ra thêm nhiều người có công năng đặc dị. Thì 
ra, khí công và công năng đặc dị là biểu hiện ở mức độ khác nhau 
của khí. 


(1 Triết học siêu hình. 
(2) Siêu âm. 
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“Thế nhưng, lúc này lại dùng thứ ánh sáng không nhìn thấy để 
giải thích bản chất của khí thì không ổn. Vì sao dưới tác động của 
khí, một thực thể rắn chắc lại biến thành “cái sàng”, “cái lưới”, trở 
thành trống rỗng? Những người kiên trì chủ nghĩa duy vật thời xưa 
chẳng qua cũng chỉ nói được câu “Không có quỷ thân sai khiến thì 
là khí phát cực độ”. 


Sự thực và sự huyền diệu buộc người ta tiến sâu vào lớp lang 
vi mô của vật chất để tìm đáp án. 


Trung y gọi khí là “vật chất tính vi”, đạo Lão giải thích khí là 
“vật chất cực nhỏ mà có thể chuyển động”. Xem ra, nhằm vào mục 
tiêu vi mô là lựa chọn chuẩn xác. 


Thuyết lượng tử, cơ học lượng tử và thuyết trường lượng tử của 
khoa học hiện đại chính là các ngành nghiên cứu thế giới vì mô. 
Cái gọi là lượng tử chính là khái niệm của thế giới vi mô, nói một 
cách nôm na, lượng tử chính là bạt cơ bản, là đơn vị nhỏ nhất cấu 
tạo nên vật chất. 


Trong thế giới vi mô, hạt nhỏ nhất của vật chất không chỉ có 
“tính của hạt”, hơn nữa còn có “tính của đao động sóng”, đó chính 
là “Thuyết sóng và hạt tương hỗ” nổi tiếng. Thí dụ như quang 
không chí chiếu vào chúng ta một chùm sóng ánh sáng, hơn nữa cả 
từng hạt nhỏ li ti bắn vào chúng tai Đứng trước cảnh huyền diệu 
này, cơ học cổ điển của Niu-tơn trong vật lí vĩ mô cũng tổ ra bất 
lực. Lí luận như thế này rõ ràng không phải là giả thuyết, mà kết 
quả đã rất phù hợp với thực tiễn, vì vậy đã thúc đẩy mạnh mẽ sự 
phát triển của các ngành khoa học vật lí nguyên tử, vật lí hạt nhân. 
Không nghỉ ngờ gì nữa đã tìm ra một lối tắt để làm rõ bản chất 
của khí. Sự ra đời của khoa học lượng tử đánh dấu nhận thức của 
loài người về thế giới khách quan từ thế giới vĩ mô tiến vào thế 
giới vi mô. 


(1 Ánh sáng. 
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Khoa học lượng tử tuy đã dẫn con người tiến vào cái cửa lớn để 
nhận thức về khí, nhưng vẫn còn xa mới tới được đích. 


Cũng như một nhà vật lí thiên thế nổi tiếng của nước ta 
(Trung Quốc) đã nói: “Mục đích của vật lí hạt nhân (tức lượng tử) 
là nghiên cứu kết cấu cơ bản của vật chất. Hơn một trăm năm 
nay, từ nghiên cứu cấu tạo phân tử nguyên tử, đến cấu tạo hạt 
nhân nguyên tử, rồi lại đến cấu tạo hạt nhân đã đưa chúng ta 
tiến sâu vào cấu tạo vật chất cực nhỏ. Chúng ta nhận biết được 
rằng tất cả mọi loại vật chất đều do các hạt quắc, các hạt nhẹ 
tạo nên”. Ông ta lại nói tiếp còn có ý e ngại: “Mặc dù vậy, vật lí 
học hạt nhân (và vũ trụ học) đểu đối mặt với những khó khăn 
nghiêm trọng”. “Vật lí học hạt nhân còn rất xa mới nắm được 
xem cấu tạo hơn của hạt quắc, hạt nhẹ là gì”. Đúng vậy, từ hạt 
đến mục tiêu của khí, còn có một khoảng cách tương đối lớn, buộc 
phải tìm đến “hạt siêu nhỏ”! 


Nhưng nắm được hạt siêu nhỏ đâu có dễ dàng. Mọi người đều 
biết phát hiện ra hạt là công lao của “Máy gia tốc”, là đựa vào công 
suất cực mạnh của máy gia tốc “bắn phá” hạt nhân nguyên tử, đúng 
ra là “kéo” hạt cơ bản ra từ trong “đội ngũ” của nó. Điều quan ngại 
là vòng quỹ đạo của máy gia tốc hiện nay đã lớn như một sân điển 
kinh. Cứ theo đà thâm nhập vào vi mô, cái vật vĩ đại cổng kênh 
ấy, ai biết được còn phải to lớn lên đến mức độ nào? Chả trách có 
nhà khoa học nước ngoài đã bắt đầu tỉnh ngộ, đi vào triết học 
phương Đông để tìm lời giải đáp, “cuối cùng thì quay về trước bia 
mộ Trang Tử”. Tức là trực quan của đạo Lão coi nguồn gốc của vạn 
vật là khí, sớm đã được dự báo. 


Những nhà nghiên cứu khí công và công năng đặc đị của nước 
ta (Trung Quốc) muốn miêu tả khí so với hạt cơ bản còn nhỏ hơn 
rất nhiều, có người đã gọi tên là “Hoa tử”, có người đã lấy tên là 


(1 Hạt “Trung Hoa”. 
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`_ “Long tử) thể hiện tình cảm mạnh mẽ của những người kế thừa 
ấy yêu quý Trung Hoa, yêu quý con Rồng của ta (Trung Quốc). Tuy 
nhiên, để có cách nói chung trong giới khoa học, tác giả cho rằng 
vẫn nên gọi “hạt siêu nhỏ” là thích hợp. 


Đạt tới trình độ nhận biết được “khí là hạt siêu nhỏ, đã là 
rất đáng mừng. Cái vi mô siêu nhỏ này đã từ “thực” biến đổi ngày 
càng “hư”, hướng gắn đến “hư vô”. Rất đúng, là đã tiếp cận nguyên 
nhân hình thành vũ trụ, của triết học xưa tức là ý kiến “đạo từ 
hư vô sinh nhất khí, nhất khí sinh tam tài (tức thiên - địa - nhân)” 
về nguồn gốc của vật chất, hư vô ở đây tuyệt nhiên không phải 
là chẳng có cái gì cả, mà là hư không, đạt đến trình độ hư không 
thì có thể giải thích sự cảm biết từ xa khí công và công năng đặc 
dị. Việc lấy thuốc trong lọ của những Trương Bảo Thắng, Cao Oa; 
làm được từ vật (có) -> không -> vật (quay trở lại là có) do ý niệm 
mà có, những hiện tượng này còn là những ẩn số của cơ thể người. 
Từ đó khơi gợi cho thế tục, trong thế giới khí hóa, “mọi cách đều 
là không”, giống như cá lọt qua lưới, rổ tre múc nước, thảy đều 
xuyên qua không bị ngăn lại. 


Cũng may là có hàng loạt “máy gia tốc nhân thể” này là các 
em bé trai, bé gái bằng chính bản thân mình, biểu hiện rõ ràng 
bản chất siêu nhỏ của “khí. Nếu không, phải chờ đợi cái máy gia 
tốc khổng lễ đi bắn phá, lôi kéo hạt siêu nhỏ thì phải chờ đợi đến 
năm nào tháng nào nhỉ? 


2. Trường 


Nghiên cứu vật lí học, đã chỉ ra rằng vật chất tồn tại có hai 
hình thái: một loại là thực thể do các hạt cơ bản cấu tạo nên, một 
loại là trạng thái trường mà cơ quan cảm giác không thể nhận biết 
được. Chú ý, đó là hai mặt của cùng một sự vật, hình thể và trường 


(1 Hạt “Con Rồng”. 
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không thể tách rời nhau, trong những điều kiện nhất định có thể 
chuyển hóa lẫn nhau. Điều này rất phù hợp với quan điểm của các 
nhà hiển triết xưa “Tụ thì hình thành, tán thì hóa kh. Để có thể 
nói rõ bản chất của khí, trước hết xin nói về hạt siêu nhỏ, sau xin 
giới thiệu trạng thái trường. 


Do “trường mà động thì biến thành sóng” (ví dụ: Trường điện từ 
dao động thì biến thành sóng điện từ), cho nên trường và sóng cũng 
chỉ là một. Điều này với “Thuyết sóng hạt tương hỗ” trong ngành 
lượng tử học đã nói trên đây, chỉ là đại đồng tiểu dị, thực thể và 
trường là chỉ vĩ mô, hạt và sóng là chỉ vi mô, cái trước lớn, nhưng ít 
chuyển động, cái sau nhỏ nhưng nhanh nhạy, tương đối hoạt bát. 


Về sóng, trong ngoại khí đã đo được hồng ngoại, vi ba, tia X, 
tia y... Dưới đây, xin tập trung giới thiệu về thứ nghiệm đo đạc 
trường, chủ yếu là kết quả thử nghiệm đo đạc trường nhân thể. 


Hạt có trường không? Câu trả lời là khẳng định. “Thuyết 
trường lượng tử” chính là lí luận chuyên nghiên cứu về trường 
hiệu ứng lượng tử (tức hạt) hoặc có thể nói là lí luận nghiên cứu 
hiệu ứng lượng tử của trường. Thực nghiệm chứng minh mỗi loại 
hạt cơ bản chính là một loại trường. Nhưng về mặt này vẫn còn 
tổn tại không ít khó khăn, cho nên chúng tôi vẫn muốn đưa ra 
những ví dụ về trường của thực thể, đưa ra kết quả đo đạc của 
trường năng lượng nhân thể có quan hệ mật thiết với chúng ta, 
làm sáng tổ bản chất về trường của khí (xem phần sau “Khí ở cơ 
thể người - Trường nhân thể”). 


Tóm lại, bản chất của khí là những hạt siêu nhỏ và trường của 
chúng. Những điểm gần như đối ứng với nó trong khoa học hiện 
đại là “Thuyết trường lượng tử”. 


Còn về khí trong cơ thể người thì có một đặc điểm rất rõ nét, 
đó chính là tính có thể khống chế, tức là chịu ý niệm khống chế. 
Điểm này, chúng ta đã có thể nhìn thấy trong thử nghiệm đo đạc 
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trường năng lượng nhân thể: trạng thái tỉnh thần có thể ảnh hưởng 
đến độ mạnh yếu của trường nhân thể. Để nắm vững tính chất có 
thể khống chế được của khí trong cơ thể người, môn khí công, công 
năng đặc dị, khoa Chúc do Trung y đều rất coi trọng “điều tâm”U), 
thường thường sử dụng một số lời nói dẫn dắt hoặc quy định một 
số câu vè đặc biệt, gọi là câu chú, để điều tiết độ mạnh yếu của khí 
và thuộc tính âm dương, dùng nó để thực hiện hiệu quả thêm bớt, 
hoặc cân bằng để thêm, cân bằng để bớt”), 


Một đặc điểm khác là khí của cơ thể người là “hữu cơ”, có nguồn 
gốc từ tế bào, axit amin, albumin, nhân tế bào, đặc biệt là có nguỗn 
gốc từ axit deoxiribonucléic tức là mật mã di truyền ADN. Tác giả 
phát hiện ra rằng những “dây tơ sinh mệnh” này chỉ có thể nhìn 
thấy dưới ống kính hiển vi điện tử, lại rất giống hình của “phù” của 
Trung Quốc. Phát hiện này sẽ buộc chúng ta phải đánh giá lại phù 
hiệu của văn hóa truyền thống Trung Quốc, và phải nghiên cứu lại 
k1 thuật ứng dụng phù hiệu Trung Quốc là bảo tàng văn hóa khoa 
Chúc do Trung y và môn phong thủy học. 


3. Khí ở cơ thể người - Trường nhân thể 


Đông thoại “Bộ quần áo mới của hoàng đế” kể về hai tên lừa 
đảo lợi dụng lòng tham vinh hoa hão huyền của hoàng đế, đã làm 
hắn phải trần truông bẽ mặt trước mặt mọi người. Vậy thì, ngoài 
thân thể chúng ta ra, có hay không bộ quần áo mới mà nhìn không 
thấy, sờ không được? 


Sự nghiên cứu khoa học chứng minh rằng bên ngoài tấm thân 
của chúng ta, đúng là có một bộ áo ngoài trong suốt thể sương mù 
nhìn không thấy, sờ không được như vậy, không những thế còn 
chia ra làm ba lớp, chẳng khác gì áo lót, áo sơ mi và áo ngoài. 


(Ù_ Điều tiất tâm linh. 
(2) Bổ tiết, bình bổ, bình tiết. 


Đương nhiên những người có công năng đặc dị hoặc nhưng người 
được mở “mắt trời” là có thể trực tiếp nhìn thấy được, mà tuyệt đại 
đa số “người trần mắt thịt" phải nhờ vào sự giúp đỡ của thiết bị vật 
lí, mới có thể nhìn thấy được. 


Đúng vậy, con người quả là có vật bọc ngoài cơ thể, tức là chiếc 
“4o khoác” do khí tạo nên, khoa học gọi là “trường nhân thể”. 


Tác giả cộng tác với Trường Ái Học năm 1981 đã đăng ở số 11 
cuốn 4 “Tạp chí Tự nhiên” của Thượng Hải hai bài văn dịch “Ghi 
chép lịch sử về sự tổn tại trường năng lượng nhân thể và công năng 
của nó” và “Đo đạc bằng thiết bị khoa học trường năng lượng nhân 
thể”. Sau đó, bài viết được các đồng nghiệp khí công khi viết bài 
đã nhiều lần trích dẫn, thậm chí còn trở thành căn cứ quan trọng 
để sửa án oan cho một nhà khí công danh tiếng đã khuất. Có thể 
thấy lí luận và đo đạc về trường năng lượng nhân thể trong nghiên 
cứu khí công và văn hóa truyền thống Trung Quốc có tác dụng võ 
cùng to lớn. 


Mấy nghìn năm nay, truyền thuyết về tồn tại trường năng lượng 
nhân thể (sau đây gọi là trường nhân thể) hoặc “khí” lan truyền khắp 
nơi trên thế giới. Nghe nói đức Phật và chúa Giê-su trên đầu đều có 
vòng hào quang. Truyền thuyết tôn giáo Ấn Độ cổ đại lưu truyền suốt 
5.000 năm qua, đã nói đến một lực vạn năng gọi là “phổ thụy na”. 
Loại lực vạn năng này được coi là bộ phận cấu thành cơ bản và nguồn 
gốc của mọi sự sống. Từ năm 3.000 đến năm 2.000 trước công nguyên, 
ở nước ta (Trung Quốc) đã nhận biết được sự tồn tại của một loại 
năng lượng không thể không có để duy trì sự sống và gọi tên là “khí”. 
Hơn nữa, lại nhận thức thêm được rằng tất cả những vật thể, có sự 
sống và không có sự sống, đêu là đo loại lực vạn năng đó tạo thành, 
và đều có khắp nơi trong vật thể. Loại “khí” này chứa đựng bai loại 
lực trái chiều nhau: âm và đương. Trong vật thể sống, khi âm dương 
cân bằng, hệ thống sinh mệnh biểu hiện ra bằng sự khỏe mạnh; khi 
ãm dương mất cân bằng, sẽ nảy sinh trạng thái bệnh tật. 
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Thế ki 19, Her-mon-tơf! và Mai-smo!? đã tiến hành quan sát 
đặc tính của hiện tượng lực vạn năng này. Họ chỉ ra rằng trong vật 
thể có sự sống và vật thể không có sự sống, đều mang một loại “thể 
lỏng” và khi cách nhau ở cự li nhất định, thì tác động lẫn nhau, 
điều này không có liên quan đến lực hấp dẫn. Thế kỉ 12, Pao-giúc 
và Li-per-tơ phát hiện ra loài người cũng có năng lượng tương tự, 
trong khoảng cách nhất định nó có thể làm cho giữa người này và 
người kia tác động lẫn nhau. Các ông chỉ ra rằng một người chỉ cần 
ở vào hiện trường là có thể tạo nên tác dụng khỏe mạnh hay không 
khỏe mạnh đối với người khác. Loại đặc tính là trong một khoảng 
cách nhất định có thể thúc đẩy và tạo ra tác động này, có nghĩa là 
có khả năng tồn tại một loại “trường” ở một mặt nào đó giống như 
trường điện từ. 


Phân Lai-sinbac ở thế kỉ 19 đã bỏ ra một thời gian 30 năm tiến 
hành thực nghiệm về loại “trường” này. Ông gọi trường này là “lực 
tự nhiên”. Ông phát hiện ra rằng loại trường này bộc lộ ra ngoài rất 
nhiều tính chất giống như trường điện từ, và nó cũng có riêng rất 
nhiều đặc tính. Ông nhận định từ cực không chỉ biểu hiện tính chất 
của cực từ, hơn nữa cũng biểu hiện tính chất có cực đặc biệt liên quan 
tới loại “trường lực tự nhiên” này. Các loại vật chất khác, như tỉnh 
thể, khi bản thân chưa bị từ hóa, cũng biểu hiện rõ loại đặc tính cực 
hóa đặc biệt này. Những người mẫn cảm có thể quan sát được cựe 
của trường lực tự nhiên biểu hiện rõ ràng đặc tính chủ quan “nóng, 
đỏ, khó chịu” hoặc là “xanh lam, mát mẻ, đễ chịu”. 


Ông còn nhận định rằng hai cực tương phản không có sức hút 
nhau. 


Phôn Lai-sinbac đã.nghiên cứu mối quan hệ giữa bức xạ điện 
từ mặt trời và mật độ trường lực tự nhiên. Ông phát hiện ra rằng 


(1) Tên dịch theo phiên âm Bắc Kinh (Heérmengte). 
(2) (Maisimo), 
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mật độ lớn nhất của loại trường này ở vào quãng giữa của dải quang 
phổ hồng, lam, tím của mặt trời. Qua một loạt thí nghiệm về che 
ánh sáng, ông chỉ ra rằng phụ tải đối chiều nhau sẽ tạo ra cảm giác 
nóng lạnh khác nhau trong nhận thức chủ quan. Ông đã liên hệ 
tình hình này với bảng tuân hoàn nguyên tố. Tất cả các kim loại 
dẫn điện đều đem đến cho con người cảm giác chủ quan ấm áp và 
cũng tạo ra cảm giác không thoải mái, còn tất cả các chất phi kim 
loại thì gây ra cảm giác mát mẻ, thích thú cho con người. Mức độ 
mạnh yếu của cảm giác này tùy thuộc vào vị trí của nguyên tố trên 
bắng tuần hoàn. Những cảm giác từ nóng biến sang mát mẻ tương 
ứng với màu sắc quang phổ từ hồng biến thành xanh. 


Phôn Lai-sinbac phát hiện trường lực tự nhiên có thể truyền 
dẫn qua dây dẫn. Tốc độ truyền dẫn rất chậm (ước mỗi giây 4 
milimét), tốc độ hâu như được quyết định bởi mật độ chất lượng 
của vật chất, mà không do tính dẫn điện của vật chất quyết định. 
Ngoài ra, vật thể còn có thể giữ lại loại năng lượng này, chẳng khác 
nào điện trường đã làm cho vật thể nhiễm điện vậy. Một số thực 
nghiệm khác đã chỉ ra rằng một bộ phận của loại trường này, cũng 
giống như ánh sáng, có thể dùng kính lúp tụ vào tiêu điểm, còn 
một bộ phận khác lướt qua xung quanh thấu kính, giống hệt như 
một vật thể ném vào ngọn lửa cây nến, ngọn lửa lướt qua xung 
quanh vật thể. Bộ phận bị chuyển lệch này của trường lực tự nhiên 
có phản ứng của nó cũng chẳng khác gì khi ngọn lửa của cây nến 
chịu ảnh hưởng của dòng khí. Điều này có nghĩa là cấu tạo của 
trường lực tự nhiên tương tự như dòng khí. 


Phôn Lai-sinbac cũng phát hiện ra rằng loại lực này trong cơ 
thể người cũng nảy sinh tính có cực, tương tự như tính có cực xuất 
biện theo hướng trục chính trong các tinh thể. Ông giải thích bên ˆ 
trái của cơ thể người là cực âm, bên phải là cực đương. Khái niệm 
này rất giống với học thuyết âm dương của Trung Quốc cổ đại mà 
trên đây đã đề cập tới. 
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Những nghiên cứu cho mãi đến thế 
kỉ 20 đều chứng minh rằng trường nhân 
thể là một loại biểu hiện đặc trưng của 
lực vạn năng mà loại năng lượng này có 
quan hệ được miêu tả là thể phát quang. 
Thể phát quang này bao quanh và xuyên 
suốt thể xác người và tản ra bức xạ riêng 
biệt của tự bản thân nó, thường được gọi 
là “kh. Năm 1911, Kirna căn cứ vào 
hiện tượng mà ông nhìn được khi dùng 
các tấm ngăn màu và máy lọc màu, đã 
báo cáo một nghiên cứu có liên quan đến 
trường nhân thể. Kirna miêu tả “màn 
sương mù” bao quanh toàn thân có thể 
nhìn thấy được, chia làm ba lớp: bám sát 
vào da là lớp màu sẫm dày 1⁄4 inch; bên 
ngoài lớp này là một lớp khác màu tương 
đối nhạt dày 2 inch; những đường vân Hình 1: “Khí” Rìma 
của lớp này vuông góc với thân thể; cuối 
cùng ở phía ngoài nữa là một vành bao ngoài ánh sáng yếu, mép 
ngoài không rõ ràng, dày ước độ 6 inch (Hình 1). 


Kirna phát hiện ra rằng sự xuất hiện của khí khác nhau tùy 
theo từng người, do tuổi tác, giới tính, trí lực, tình trạng sức khỏe 
của người được trắc nghiệm quyết định. Một số bệnh tật nào đó 
biểu hiện ra những vết đốm và tính không có quy luật của “kh, 
điều này đã giúp Kirna phát mỉnh ra một loại hệ thống chẩn đoán 
lấy màu sắc, vết vân, thể tích và quan sát bên ngoài về tầng bao 
của “khí” làm căn cứ. 


Vào những năm 40, Dolaon chế tạo ra thiết bị khoa học mới 
để đo bức xạ phát ra từ tổ chức sinh vật, dựa vào loại thiết bị này, 
có thể lợi dụng trường năng lượng sinh vật của nhân thể để ở một 
cự li nhất định thăm dò, chẩn đoán bệnh. 
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Bec và No-ân-láp từ những năm 30 đến những năm 60 của thế 
kỉ này, trong công trình nghiên cứu ở Đại học YaÌu của Mỹ, đã chỉ 
ra rằng: có tổn tại một đường dẫn năng lượng điện từ gọi chung là 
trường sinh mệnh. Nó phát huy tác dụng chỉ đạo tổ chức công năng 
về mọi mặt kết cấu cơ thể của loài người và tất thầy mọi sinh vật. 


Bec và Giu-uyt chứng minh rằng từ sớm, trước khi xuất hiện 
chứng bệnh nhẹ của cơ thể, tình trạng sức khỏe của con người đã 
có thể xác định bằng kiểm tra sự biến đổi hết sức phức tạp của 
trường sinh học. 


Những trường có thể dùng máy tĩnh điện xác định được, độ dốc 
điện áp một chiêu trên các vị trí khác nhau trong cơ thể đầu có sự 
thay đổi rất rõ rệt. Bằng cách đo đạc này, có thể đo đạc và xác định 
chuẩn xác thời gian rụng trứng của phụ nữ, dẫn tới phương pháp 
sinh đề có kế hoạch với một khả năng mới. Bằng cách đo đạc trường 
sinh mệnh của trứng ếch, Béc và No-ân-lap còn có thể soát xét rõ 
vị trí sắp tới của hệ thống thần kinh của ếch. Việc đo đạc đối với 
trường sinh mệnh hạt giống vạch rõ ra được sức sống của cây nông 
nghiệp sẽ nẩy nở. Tiến hành đo đạc trong một thời gian dài đối 
với trường sinh mệnh mấy loại cây trồng cách nhau nhiều dặm Anh, 
đã tìm ra được mối liên hệ của chúng với sự thay đổi thời tiết, với 
chu kì mặt trăng và vết đen mặt trời, 


Giu-uy‡t xác định rằng trường sinh mệnh của người biểu biện 
rõ ra bằng dao động sóng có tính chất chư kì, mà tính ổn định của 
loại đao động sóng này lại có liên quan với tỉnh thần, với tính ổn 
định tâm lí của mỗi con người. Ông chỉ ra rằng có tôn tại một trường 
có liên quan đến quá trình tư duy và đặt tên cho nó là trường tư 
duy. Ông phát hiện ra rằng sự thay đổi của trường tư duy nảy sinh 
trong quá trình tư duy sẽ gây ra chứng “bệnh tâm ], đó là do xung 
đột với cấu tạo trường sinh mệnh mà gây ra như vậy. Nhà nghiên 
cứu bệnh thân kinh - bác sĩ Uyliam Lai-xi là đồng sự của FÌu-it (nhà 
nghiên cứu bệnh thần kinh, nhà sáng lập môn học phân tích thân 
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kinh, người Áo); trong những thập niên đầu của thế kỉ 20, rất hứng 
thú nghiên cứu một loại lực vạn năng và ông đặt lại tên cho nó là 
Ao-cơ-ni. Ông đã nghiên cứu mối quan hệ giữa sự rối loạn dòng 
“Ao-cơ-nï” nhân thể với bệnh tật cơ thể và bệnh tật tinh thần. Lai-xi 
phát minh ra một loại phương pháp trị liệu tâm lí, phương pháp 
này kết hợp k1 thuật phân tích Flu-it vạch ra tư duy vô ý thức với 
phương pháp vật lí đòng chảy tự nhiên, dùng để khơi thông năng 
lượng Ao-cơ-ni bên trong cơ thể. Bằng khơi thông tắc nghẽn của 
những năng lượng này, ông có thể loại bỏ được trạng thái tiêu cực 
về tỉnh thần và tình cảm. 


Từ những năm 30 đến những năm 50 của thế kỉ này, Lai-xi đã 
dùng những máy điện tử và máy chữa bệnh mới nhất, tiến hành 
thực nghiệm về những năng lượng này. Ông đã quan sát được loại 
năng lượng này xung đột trên bầu trời và ở xung quanh tất cả các 
vật thể sống, vật thể không có sự sống. Ông còn đùng một loại kính 
hiển vi chuyên dùng có độ phóng đại rất cao, quan sát được dòng 
xung động năng lượng “Ao-cơ-ni? do vi sinh vật phóng ra. Cái được 
gọi là dòng xung động chính là đòng chảy của khí mà ta nhìn thấy 
được. Lai-xi đã chế ra các loại thiết bị vật W dùng để nghiên cứu 
trường “Ao-cơ-ni”. Một loại là “máy tích tụ năng lượng”, máy này 
có thể tích tụ năng lượng “Ao-cơ-ni”. Ông ta đã dùng máy này để 
tích đây loại năng lượng này cho vật thể. Ông quan sát thấy một 
ống phóng điện chân không, sau một thời gian dài tích đủ năng 
lượng, có thể dẫn dòng điện ở điện thế thấp hơn nhiều so với điện 
thế phóng điện bình thường. Hơn nữa, ông còn tuyên bố: Đưa chất 
đồng vị phóng xạ vào trong “máy tích tụ năng lượng Ao-cơ-ni” thì 
có thể nâng cao được mức độ phân rã hạt nhân của nó, 


Bác sĩ y khoa Mamut Meptic, vào những năm 50 của thế kỉ 
này, đã nghiên cứu trường năng lượng nhân thể. Thiết bị thí nghiệm 
mà ông sử dụng, đã dùng bản phát quang bán dẫn và dẫn điện. 
Những đo đạc của ông đã chứng tỏ rằng trường năng lượng có thể 
chỉa làm hai phần, một phần là trường điện từ, còn một phần khác 
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thì ông cho là một loại trường lực hoạt động tâm lí. Ông nói hoạt 
động tâm lí của nội tâm có thể thông qua sự truyền dẫn cửa loại 
trường lực hoạt động tâm lí này mà phát ra ngoài. Sau khi quan 
sát 380 người, tiến hành hơn bốn ngàn lượt đo đạc trường lực hoạt 
động tâm lí, Mep-tic phát hiện việc đo đạc của ông có quan hệ qua 
lại rất mạnh mẽ với trạng thái tỉnh thần của người được thí nghiệm. 


Giáo sư vật lí sinh vật trường đại học Ca-dan của Liên Xô cũ, 
nhà bác học Victo In-iu-sin và tổ nghiên cứu của ông, đã tiến hành 
nghiên cứu sâu rộng về trường năng lượng này và về tác dụng bức 
xạ được kích thích trong điều kiện trị bệnh bằng cách kích thích 
hoạt động loại trường năng lượng này. Dựa vào kết quả thực 
nghiệm, ông giả định có tổn tại trường năng lượng “hạt ion loại 
sinh vật” do các ion, các proton tự do và các eleetron tự do tạo thành. 
Bởi đó là trạng thái không giống nhau của dạng ion ở các thể cứng, 
thể dịch, thể khí, In-iu-sin định nghĩa trường năng lượng ion loại 
sinh vật là trạng thái thứ năm của vật chất. 


Những hạt cực nhỏ của ion loại sinh vật luôn luôn được đổi mới 
bởi quá trình hóa học ở bên trong tế bào. In-iu-sin nói: “Cho dù thể 
hạt ion loại sinh vật rất mẫn cảm với sự thay đổi điện trong môi 
trường, nó vẫn tỏ ra tương đối ổn định. Điều này hầu như phần ánh 
sự cân bằng về hạt mang diện dương và hạt mang điện âm trong 
thể ion loại sinh vật. Nếu như ở hướng này hoặc hướng kia, xảy ra 
sự thay đổi mạnh mẽ, thì điều này sẽ được biểu hiện ra trong tình 
trạng lành mạnh của vật thể sống”. Phát hiện này rất gần gũi với 
khái niệm về cân bằng âm dương ở nước ta (Trung Quốc) thời xưa. 


Ông còn nói: “Cho đù trường ion loại sinh vật của thể sinh vật 
tương đối ốn định, vẫn còn có năng lượng với số lượng rõ rệt bức 
xạ vào không gian dưới hình thức thể ion loại sinh vật. Tình trạng 
này có thể xảy ra với hình thức "chùm tia hạt cực nhỏ" hoặc chùm 
hạt ion loại sinh vật. Chùm tỉa cực nhỏ là đường dẫn hạt ion loại 
sinh vật này được hình thành thông qua không khí. Loại chùm tia 
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cực nhỏ này cũng tách ra từ bên trong thể sinh vật. Rất có thể ông 
Ki-li đã dựa vào quá trình chụp ảnh, làm cho sự hiện hình của chùm 
tỉa hạt cực nhỏ và chùm hạt ion loại sinh vật biến đổi dễ dàng, bởi 
vì chúng có thể được bắt giữ lại trên phim ảnh. Những chùm tỉa 
hạt cực nhỏ này cũng có thể có sự liên quan với cảm ứng tâm linh, 
hoạt động tâm lí và các tình huống khác của tác dụng qua lại ở cự 
li xa giữa các vật thể sống". 


Các tài liệu truyền thống của phương Đông và phương Tây miêu 
tả “kh” là do bảy thể “khí” khác nhau, tầng nọ bọc lấy tầng kia mà 
tạo nên. Bảy loại thể “khf” này cũng thẩm thấu vào nhau, thể năng 
lượng của mỗi loại thể “khf tầng bên trong đều tinh vi hơn thể 
“khí” bao ngoài. Ba tầng thể “khí bên trong thì trong đó một loại 
bọc sát cơ thể nhất được gọi là thể tính vi, nó có liên quan qua lại 
với quá trình sinh lí, thể hôn phách có liên quan với cảm giác của 
con người, mà thể tính thân thì có liên quan đến quá trình nảy sinh 
tư tưởng. Tuy mỗi loại thể đều có liên quan qua lại với một loại 
công năng nhân thể, chúng lại cùng tạo nên một bộ phận của một 
hệ thống dây chuyền đơn nhất. 


Sự miêu tả một cách có hình tượng và rõ ràng về thể “kh tỉnh 
vi có thể tìm thấy trong tác phẩm của nhà bác học 8ap-kha 
Kha-la-co-la và nhà bác học L. Ban-tit cùng bà F. Ban-tit. Nhà bác 
học Kha-la-co-la là nữ bác sĩ về bệnh tỉnh thân, hoạt động đưới sự 
tài trợ của hội Fu-lat-xi-xin. Có một số người mẫn cảm đã từng 
miêu tả lại cho bà nghe kết quả quan sát hình tượng hóa của họ về 
thể năng lượng. Một người mẫn cảm có tên là “Tai-an đã nhìn thấy 
được trường năng lượng của sự sống hoặc trường năng lượng. Chúng 
đã hình thành nên kết cấu vật chất cơ bản của thân thể, và giống 
như tấm lưới phát sáng của chùm tia sáng thẩm thấu vào trong 
thân thể. Tấm lưới này không ngừng hoạt động, giống như những 
vạch sáng trên màn hình ti-vi khi hình ảnh chưa xuất hiện. Thể 
năng lượng này vươn ra và xuyên qua cơ thể người, hơn nữa còn 
biến đổi ở phần ngoài thân thể với xung động mạch 1ð - 20 Hz ở 
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độ bức xạ 0,25 đến 2 tấc Anh”. Trong đoạn miêu tả này, thân thể 
được coi là thể ngưng tụ vật chất dày đặc trong trường năng lượng 
sinh mệnh. Như vậy, thể tỉnh vi chính là do kết cấu tuyến của lực, 
hoặc kết cấu vật chất cơ bản của năng lượng tạo nên. Vật chất thực 
thể của tổ chức nhân thể chính là nhờ vào chúng để hình thành và 
cố định. Hơn nữa, chỉ là vì có trường sinh mệnh, tổ chức của nhân 
thể mới được tổn tại như vậy. Luận điểm này đã được chứng minh 
trong việc quan sát sinh vật sinh trưởng của Pin Giuc. Ông đã quan 
sát thấy rằng trước khi lá nảy mầm, thực vật đã phát ra một chất 
cơ bản của trường năng lượng có ngoại hình một cái lá, sau đó cái 
lá đã phát triển lên theo hình mẫu đã có. 


Vợ chồng nhà bác học Ban-tit đã chỉ ra rằng “khf là do dòng 
năng lượng vuông góc với nhau tạo thành, cũng như điện trường 
bao giờ cũng vuông góc với từ trường tương quan (Hình 2). Họ đã 
quan sát được ba dòng năng lượng chủ yếu trong “khf? nhân thể. 
Loại thứ nhất giống như dòng điện xoay chiều chạy vuông góc từ 
trên xuống dưới, theo tuyến trục 
trung tâm của nhân thể, tương ứng 
với cột xương sống. Sự cảm ứng của 
dòng năng lượng nguyên thủy này đã 
sản sinh ra những dòng năng lượng 
vuông góc khác. Những dòng năng 
lượng này chảy giữa cột sống và vùng 
giáp ranh phẩn ngoài của “khí”, 
Những dòng năng lượng thứ cấp này 
từ đó lại cảm ứng để sản sinh ra 
những dòng năng lượng khác trở 
thành vuông góc với nó. 


Những dòng năng lượng này bao 
quanh trường “khí”, luôn chảy không 
bao giờ ngừng ngắt. Như vậy, chúng 
ta đã có được “khf rất cần thiết cho 
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duy trì sự sống, do những dòng năng 
lượng đan chéo nhau tạo thành gọi là 
“Na-tit°. Nó là thứ được đan bện giống 
như cái rọ ba chiều, lấy dòng năng 
lượng cột sống làm trục, cái trục này 


được gọi là hình thái có thể làm cho tâm †ạng 
“khí” tụ lại với nhau và làm cho “kh pó mới 


có liền mạch. 


Trong thể năng lượng hoặc chất 


cơ bản của năng lượng có tổn tại vòng 
xoáy của năng lượng có hình phễu, 
những vòng xoáy này thông thường 
gọi là “Sac du”. Chuyên gia về điện tử, 
nhà bác học Tai-uây Tansli trong khi 
nghiên cứu, đã phát hiện ra rằng “8ac 
du” trong thể tỉnh vi được hình thành 
ở điểm đan xen lẫn nhau nhiều lần 
của tuyến năng lượng (“na-tit”). Bảy 
“Sac du” chủ yếu được hình thành ở 
điểm đan xen 21 lần của tuyến năng 
lượng (Hình 3.1). 21 “Sac du” tương 
đối thứ yếu ở vào vị trí đan xen 14 lần 
của tuyến năng lượng (Hình 3.2). Tụ 
tiêu điểm thứ yếu hơn ở vị trí đan xen 
7 lần của tuyến năng lượng. Còn có 
rất nhiều trung tâm của lực rất nhỏ 
bé. Có người nói, ở những chỗ này số 
làn đan xen của tuyến năng lượng còn 
ít hơn. Điều làm cho người ta kinh 
ngạc là những điều này lại hoàn toàn 
đối ứng với các huyệt vị châm cứu 
trong y học truyền thống Trung Quốc. 


Hình 3.1: 


Hình 3.2: 
21 “Sac du” thứ yếu 
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Bác sĩ Pin Giuc đã liên hệ sự mất thăng bằng công năng của 
“Sac du” với sự mất thăng bằng tâm lí. Theo các phát minh của ông, 
thì mỗi “Sac du” đều có liên quan đến một công năng tâm lí của cơ 
thể sống (Hình 4). Dùng kĩ thuật thăm dò, có thể đo đạc và biết 
được rằng bất cứ nhiễu động nào của “8ac du” đều biểu hiện rõ rệt 
sự mất thăng bằng về công năng tâm lí ở vị trí nhất định của con 
người. Như vậy, qua việc đo đạc trạng thái “Sac du”, thì có thể chẩn 
đoán tình trạng người bệnh. Ông còn có thể trực tiếp lấy tác dụng 
của “Sac du” làm cho bệnh tình thay đổi. 


trung khu tư tưởng 


trung khu cảm giác trung khu ý chí 


Ä\'III 


lÌ 


Hình 4: Các “Sac du” chủ yếu và công năng tâm lí tương quan 
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Thnh 3.1 biểu hiện rõ 7 “Sac du”. Hình 3.2 biểu hiện 12 “Sac 
du” liên kết các đôi “Sae du” ở trước và sau thân thể lại (12 và 10, 
1 và 9, 2 và 8, 3 và 7, 4 và 6) có thể giải thích được sự mâu thuẫn 
rõ rệt này. Mỗi “Sac dụ” đều bắt nguồn từ cùng một trung tâm năng 
lượng gần cột sống, mũi nhọn của dòng xoáy ốc có hình cái búa tròn 
được cố định ở chỗ này. 


Ngoài ra điểm này cũng còn được Pin Giuc chứng thực trên lâm 
sàng. Ông quan sát được rằng những “Sac du” ấy đều có tác dụng 
cùng một lúc, cũng tức là nói rằng một dòng xoáy ở một đôi trung 
tâm năng lượng hoạt động quá mức thì dòng khác hoạt động không 
đủ. Số 11, ở đỉnh đầu và số 5 ở giữa xương cụt không phải là một 
đôi, nhưng đã hình thành hai cực của dòng năng lượng chảy qua 
cột sống. Những quan sát này cho biết đã giảm bớt số lượng trung 
tâm năng lượng của cột sống xuống còn 7. 


Tuy vậy, về mặt trị bệnh cho con người thông qua thể năng 
lượng, còn có mấy học phái, nhưng một tiền đê trọng yếu, chỉ có 
riêng ở họ là ngoài tình huống gây ra do ngẫu nhiên, sự mất thăng 
bằng công năng bệnh lí trước hết xuất hiện ở bên trong thể tinh 
vi, sau đó mới “giáng” xuống thân thể con người. Ý nghĩa chủ yếu 
của hệ thống trị bệnh này là trước khi cơ thể con người thực sự cảm 
thấy bị bệnh thì phải chẩn đoán và chữa trị sự mất thăng bằng của 
trường năng lượng nhân thể. 


Có thể thấy rằng một loại lực vạn năng được gọi là “phổ thụy 
na”, “ao-cơ-ni”, “kh, “lực tự nhiên”, xem ra đã được rải khắp trong 
mọi không gian và mọi dạng vật chất. Đặc biệt là cơ thể con người 
có một loại trường năng lượng có quan hệ đặc biệt với nó. Dựa vào 
kết quả nghiên cứu trên đây về thể năng lượng này, có thể khái 
quát thành 9 khía cạnh sau đây: 


(1) Có tới 7 thể năng lượng liên tục mà lại thẩm thấu vào nhau 
bao quanh và thẩm thấu vào cơ thể người. 
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(2) 


(3) 


(4 


(5) 


(6) 


Œ) 


(8) 


(9) 
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Thể tỉnh vi là một loại vật chất cơ bản mà cơ thể con người 
nhờ vào đó để hình thành, nhờ vào đó để cố định. 


Trong thực tế năng lượng vừa mang tính điện từ, vừa mang 
tính phi điện từ. Trường sinh mệnh là bộ phân điện từ của thể 
tỉnh vi. 

Bên trong trường năng lượng có kết cấu, có tổn tại một “thể 
lon loại sinh vật” do ion, proton tự do, điện tử tự do tạo thành, 
nó có thể coi là trạng thái thứ năm của vật chất. 


Thể tỉnh vi là một kết cấu đan bện như một cái rọ, được cấu 
tạo bởi dòng năng lượng được gọi là “na-tit”. “Na-tit” được cấu 
tạo từ ba loại đòng năng lượng chủ yếu, mỗi dòng năng lượng 
đều có tác dụng vuông góc vào một dòng năng lượng khác, lấy 
dòng cột sống làm trục trung tâm của tác dụng. 


Giao thoa của các dòng năng lượng này đã hình thành nên 
những “Sac du” chủ yếu và thứ yếu. Bảy “Sac du” chú yếu đã 
hấp thu lực vạn năng và phân chia đến các bộ phận trong cơ 
thể. 


Màu sắc cũng như vị trí, hình đáng trường năng lượng nhân 
thể có thể dùng để chẩn đoán sự lành mạnh cũng như bệnh tật 
của cơ thể và tỉnh thần. 


Có thể trực tiếp dùng trường năng lượng để điều trị sự mất cân 
bằng của cơ thể và tỉnh thần, sự thay đối của thể năng lượng 
có thể nhanh chóng truyền dẫn đến cơ thể. 


Con người sinh tổn ở trong một trường lực vạn năng (các nhà 
khoa học ở Liên Xô cũ gọi là “trường vũ trụ vạn năng”). Nó 
thông qua các chất môi giới của trường năng lượng nhân thể, 
hấp thụ năng lượng từ trường lực vạn năng này, cũng phát năng 
lượng vào trường năng lượng vạn năng ấy. 


4. Trường nhân thể có thể đo được bằng máy móc 


Các nhà khoa học Mỹ dựa vào việc xử lí kĩ thuật dây cáp quang 
và màn truyền hình, có thể ghi được trường năng lượng nhân thể 
ở xung quanh cơ thể người. 


Điều đáng mừng là quan sát thực nghiệm đã chứng tỏ: “Sự thay 
đổi cường độ của trường này đều có liên quan với trạng thái nào đó 
của cơ thể và của tâm lí, kết quả thực nghiệm đã ngắm chỉ ra khả 
năng cho một phương pháp mới chẩn đoán cơ thể và tâm Ìf. Trạng 
thái tâm lí nói đến ở đây chính là “sự điều khiến nội tâm” của khí 
công; sự đo đạc đã chứng minh rằng trạng thái tâm lí của người có 
trường tâm lí tương đối mạnh cũng phù hợp với yếu lĩnh điều tiết 
nội tâm của khí công. Đặc biệt là có người có trường nhân thể sau 
15 đến 20 phút mới bị mất đi. Sự phát hiện ra hiệu ứng lưu giữ này 
đã đưa ra một chứng cứ vô cùng quý giá vẻ những điều chưa giải 
thích được về vẽ bùa trị bệnh của khoa Chúc do Trung y, vẽ bùa trừ 
tà của đạo Lão, cũng như khí công và công năng đặc dị. 


Từ giữa thế ki cho đến hiện nay, cái được gọi là “Linh khí” phát 
ra trên thân thể một số người nào đó, vẫn luôn luôn thu hút sự 
quan tâm nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học. Người ta dân dần 
đã nhận ra rằng cái được gọi là “linh khf chính là trường nắng 
lượng của cơ thể người chịu sự chỉ huy của ý niệm trường năng 
lượng. Loại trường năng lượng nhân thể này có thể thẩm thấu vào 
vào không gian và vật thể, nó có hai tính chất điện từ và phi điện 
từ. Thực nghiệm chứng minh rằng con người vừa có thể hấp thu 
năng lượng từ trong trường của vũ trụ, lại có thể bức xạ năng lượng 
vào trường vũ trụ, Nhưng sự mạnh yếu của trường năng lượng nhân 
thể này khác nhau bởi thể chất và cơ năng sinh lí của mỗi người, 
đặc biệt là có quan hệ chặt chẽ với trạng thái tỉnh thần. Dưới đây, 
thông qua thực nghiệm của một số nhà khoa học, chúng ta hãy xem 
thử quan hệ giữa trường năng lượng nhân thể với phương pháp chữa 
bệnh của khí công. 
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(1) Từ ảnh hưởng của tỉnh thân đối uới trường năng lượng, hãy 
xem xét ý nghĩa của liệu pháp khí công uà uiệc điêu tiết nội 
tâm bằng thự phù của khoa Chúc do Trung 3. 


Năra 1969, Hội Nghiên cứu Thời đại mới của Mỹ đã lập một 
nhóm nghiên cứu năng lượng nhân thể bao gồm chuyên gia ba 
ngành y học, sinh vật, điện tử học. Họ đã sử dụng các phương 
pháp thay đổi quang điện mới nhất như kĩ thuật truyền hình, cáp 
quang. Trong một buồng tối, đã điểu khiển những ống quang điện 
nhằm trúng vào bụng dưới của người thí nghiệm đã được cởi hết 
quần áo để tiến hành đo đạc thí nghiệm về trường nhân thể (sau 
này Trung Quốc cũng có những thí nghiệm tương tự, gọi là “ánh 
sáng lạnh”, đã phát hiện ra rằng những người trẻ tuổi khỏe mạnh 
và người có thể chất tốt thì cường độ phát quang mạnh). Các tín 
hiệu chỉ rõ người bình thường đều có thể thông qua hoạt động của 
ý niệm làm cho trường năng lượng nhân thể tăng 15%, một số ít 
người có thể tăng 100% hoặc nhiều hơn nữa. Đo đạc thí nghiệm 
còn chỉ rõ rất nhiều người được thí nghiệm đều có thể phát năng 
lượng từ huyệt thái dương, đầu hoặc tay, mà sự mạnh yếu của 
năng lượng chủ yếu là chịu ảnh hưởng của trạng thái tỉnh thần. 
Thí dụ: Trong đo đạc thử nghiệm, ở người tỉnh thân bản chỗn bất 
an, mức độ tăng thêm của trường năng lượng biểu hiện ra bằng 
tín hiệu là rất nhỏ, thậm chí có người lại có giá trị âm, trở thành 
người “năng lượng thấp” hoặc “hấp thụ năng lượng”, còn số ít người 
có thái độ tích cực phối hợp với thử nghiệm, tư tưởng nhập tĩnh 
cao độ, vì thế, làm cho tín hiệu tăng lên một cách rõ rệt. Không 
khó khăn lắm có thể nhận ra rằng những người trước, khi đo thử 
nghiệm là ở vào trạng thái phi khí công, những người sau ở vào 
trạng thái điều tiết tâm linh của khí công. “Nhập tĩnh” về tư tưởng 
khi đo thử nghiệm và điều tiết tâm linh khi luyện công, làm cho 
toàn thân “thư giãn”, là ở vào trạng thái tỉnh thân tương tự có 
thể thấy điều tiết tâm linh của khí công có tác dụng tích cực khai 
thác trường năng lượng nhân thể. 
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(2) Từ hiện tượng đặc thù của trường nhân thể, xem xét liệu pháp 
ngoại khí của khí công uà “uận khí uào bùa” của Trung y, của 
đạo Lão. 


Trong quá trình đo thử nghiệm trường năng lượng nhân thể, các 
chuyên gia kinh ngạc phát hiện ra: Ba người được thí nghiệm ở bên 
ngoài phòng tối có thể làm ảnh hưởng đến tín hiệu của bóng đèn 
quang điện trong phòng tối. Theo lời người được thử nghiệm thì họ 
đều “phóng” năng lượng vào phòng tối. Với sự phóng năng lượng này, 
tín hiệu các bóng đèn quang điện trong phòng tốt đều được tăng lên 
tương ứng. Hiện tượng đặc thù này rất giống với khí công sư phóng 
ngoại khí chữa bệnh cho người ốm. Những người được thử nghiệm 
đã phóng năng lượng như thế nào? Khi họ đứng yên lặng, tín hiệu 
chỉ tăng thêm 1õ - 21%, nhưng khi tổ ra muốn vận dụng ý niệm và 
tăng cường sức hoạt động của trường năng lượng, có thể tăng tín 
hiệu của trường năng lượng một cách rõ rệt, năng lượng được phóng 
ra từ huyệt thái dương, đâu hay bàn tay... Tình trạng này hết sức 
giống với khí công sư dùng ý niệm vận khí từ đầu ngón tay, từ huyệt 
bách hội ở đỉnh đầu để phóng ngoại khí. Hơn nữa các chuyên gia còn 
phát hiện, khi tiến hành thử nghiệm đối với người khỏe mạnh, sau 
khi rời khỏi phòng tối thì tín hiệu của các bóng đèn điện quang vẫn 
có thể giữ lại 15 đến 20 phút không tắt. Các chuyên gia cho rằng 
hiệu quả kéo dài này có thể là do trường năng lượng của những người 
được thử nghiệm vẫn còn giữ lại ở trong phòng tối. Hiện tượng kéo 
dài trường năng lượng này hoàn toàn giống như “hiệu ứng dư” của 
ngoại khí khí công, tức là người tiếp nhận ngoại khí khí công trị 
bệnh, sau khi thụ khí một thời gian, trong cơ thể vẫn có một loại 
cảm ứng giống như một dòng điện. 


Trong nghiên cứu trường năng lượng nhân thể, giáo sư vật lí học 
sinh vật, trường đại học Ca-dan của Liên Xô cũ, Kh. Ai-nit-kin còn 
phát hiện ra “trường năng lượng chất nguyên sinh”. Nó có thể bức 
xạ vào không gian dưới hình thức “Trụ vi quang”. “Nó bị bao bọc 
trong loại hình tác dụng lẫn nhau ở khoảng cách xa giữa cảm ứng 
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tâm linh và các thể hữu cơ”. Ngoài ra, nhà bác học Kha-nô-cô-la phát 
hiện có một số người mẫn cảm có thể nhìn thấy trường năng lượng 
giống như lưới tia chớp của chùm ánh sáng thẩm thấu vào trong thực 
thể, lan rộng và xuyên qua thực thể vật chất, và với thay đổi tần số 
mỗi giây 15 đến 20 lần. Có thể tưởng tượng “chùm vi quang” và ngoại 
khí mà khí công sư phóng ra là vật chất như nhau. Tần số của nó 
hoàn toàn giống tần số bức xạ hồng ngoại đo được khi một số khí 
công sư phát công. Điều này hoàn toàn không phải là sự trùng hợp 
ngẫu nhiên, mà là đặc tính chung vốn có của cơ thể người. 


Tóm lại, sự nghiên cứu và đo đạc trường năng lượng nhân thể ở 
nước ngoài đã chứng mình rằng cơ thể người có tổn tại trường năng 
tượng chịu sự chỉ huy của ý niệm bản thân, có tổn tại mối quan hệ 
giữa cơ thể, trạng thái tỉnh thần và tín hiệu của trường năng lượng. 
Nó đã chứng mỉnh trong các tài liệu lịch sử rằng: Những cái gọi là 
“linh kh trong cơ thể người thực chất là sự miêu tả trường năng 
lượng cơ thể. Sự đo đạc thử nghiệm và nghiên cứu còn chỉ ra rằng 
khí công và trường năng lượng nhân thể có những điểm hết sức giống 
nhau. Khí công có thể là sự vận dụng và phát huy trường năng lượng 
nhân thể, cũng giống như một số nguyên lí nào đó của trường năng 
lượng nhân thể, trước mắt vẫn chưa có thể giải thích rõ ràng thông 
qua việc đo đạc bằng máy móc. Những bản lĩnh là lạ trong khí công 
như “bích hổ công”, “đằng không thuật” v.v... cũng là những hiện 
tượng mà khoa học hiện đại tạm thời chưa có cách nào giải thích 
được. Tại sao vậy? Bởi vì trường năng lượng nhân thể ngoài tính 
chất điện từ ra, còn có những đặc tính phi điện từ, mà điều này không 
có cách nào dùng thiết bị điện từ biện đại nắm bắt được. Điều này 
chỉ có thể phải đợi những khám phá mới của vật 1í học, lúc ấy những 
bí ẩn của cơ thể người mới có hi vọng khai phá thêm một bước. 


5. Khí là nhân tố quan trọng nhất của phong thủy 


“Kh? là hạt nhân của môn phong thủy học Trung Quốc. Điều 
này đối với người chưa từng đi sâu tìm hiểu văn hóa truyền thống 


42 


Trưng Quốc, nhất là Kinh Dịch, Trưng y, châm cứu, khí công, hầu 
như cảm thấy rất lạ lãm. 


Phong thủy học đã bị cấm trên đất nước này (Trung Quốc) hàng 
nghìn năm nay, nhưng chúng ta cũng có thể xem ý kiến của người 
phương Tây ra sao, tục ngữ có câu “Hòa thượng từ phương xa tới 
cũng biết tụng kinh” mà. 


Cuốn “Phong thủy - nghệ thuật phương vị của Trung Quốc” xuất 
bản năm 1987, đã tái bản nhiêu lần, là một kiệt tác của cô tiểu thư 
người Mỹ Luson-ba-ha. Ở trang 68 cuốn sách chuyên môn này, cô 
ta đã trình bày một cách rất sâu sắc rằng: “Khí là nhân tố quan 
trọng nhất của phong thủy” và nói quả quyết rằng: “Nhận biết được 
khí là hiểu được toàn bộ phong thủy”. 


Từ khi cải cách mở cửa đến nay, trên thị trường sách (Trung 
Quốc) đã xuất hiện bốn cuốn sách chuyên môn về phong thủy của 
người nước ta (Trung Quốc) viết. Nhưng lại có tới ba cuốn chưa 
nêu bật được nội dung cốt lõi là “kh?” trong phong thủy. Cũng có 
thể tác giả cho là điều hư vô huyễn ảo này rất khó nói ra được 
rõ ràng, khó mà làm cho người đọc tiếp thu được. Dù thế nào đi 
nữa, điểu này cũng gây sự đáng tiếc đối với mọi người, 


lÍ 
“KHÍ” CỦA PHONG THỦY 


“Nạp khí” của ngày xưa, 
“Tiến thu u¡ ba” của ngày nay. 
1. Tại sao nói phong thủy học về cơ bản là khoa học 


Khoa học là lấy thực tế làm cơ sở, còn lôgich và tín ngưỡng 
thì đặt vào vị trí thấp hơn, do đó tính thống nhất của khoa học 
mạnh mẽ. 


4 


Tôn giáo là lấy tín ngưỡng làm chính, sự thực hoàn toàn không 


quan trọng, cho nên tính thống nhất của tôn giáo cũng yếu hơn. 


Đặc điểm riêng biệt của tôn giáo, khoa học được xác định như 
bảng dưới đây: 


Tíu 
ngưỡng 


Nguồn gốc 


'Tôn giáo Yếu Mạnh 


Trung 


(bình) XếU 


Khoa học | Định luật 


Bây giờ chúng ta hãy xem xem phong thủy học có đủ các điều 
kiện của khoa học không. 


Trước tiên, khoa học có nguồn gốc từ định luật mà phong thủy 
học lại bắt nguồn từ “hiệu ứng trường xoắn vũ trụ”, hơn nữa còn 
dựa vào số lớn quy luật và định luật đã tổng kết qua thực tế, có lợi 
cho sự cư trú của loài người, như các quy luật trên mặt đất: “Sơn 
hoàn thủy bão tất hữu khf“Ủ, “Sơn hoàn thủy bão tất hữu đại phát 
giả"?), “Hà hữu vì cát, hà tả vì hung”Š), “Khúc tất hữu tình”). 
Còn có các quy luật vận hành của thiên thể như thiên can, địa chí, 
lục thập, giáp tí, tam nguyên vận khí... Có những loại thiết chế 
kiến trúc dễ tiếp thụ khí của vũ trụ - tức vì ba, có “tam nguyên quải 
mệnh” thể hiện quy luật đồng hô sinh học, có lí luận kham dư quan 
trọng đã được khoa học chứng minh: Bát Quái, Kinh Dịch v.v... 


(@)_ Núi vòng quanh (bao), nước ôm ấp (bọc), tất có khí. 
(2) Núi vòng quanh, nước ôm ấp, tất có đại phát. 

(3) Bên phải sông là cát, bên trái sông là hung. 

(4) Ngoằn ngoèo, uốn khúc là có tình. 
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Nếu là khoa bọc, tính thực tế phải rất mạnh. Phong thủy học 
quyết không phải là thuyết giáo lí luận. Có rất nhiều thực tế là căn 
cứ có thể nghiệm chứng như đanh thắng nổi tiếng thế giới, sáu cố 


đô lớn của Trung Quốc, chỗ ở xưa của danh nhân cổ kim trong và 
ngoài nước... 


Nấu là khoa học, tín ngưỡng phải yếu hơn. Phong thủy học tuy 
có liên quan với đạo học, về mặt dùng danh từ thuật ngữ còn có 
màu sắc tôn giáo, nhưng đây là do nguyên nhân lịch sử, Cát hung 
của phong thủy học là sự tác động lẫn nhau giữa năng lượng của 
trường khí vũ trụ với hoàn cảnh và nơi ở, là kết quả khách quan 
của sự ảnh hưởng qua lại với con người, không hễ có mối liên hệ 
tất nhiên với tôn giáo tín ngưỡng. 


Định luật “Thiên nhân cảm ứng”, “đồng khí tương cầu” trong 
phong thủy học so với nhận thức về vũ trụ đồng nhất của các bộ 
môn khoa học khác, là định luật sớm nhất, định luật sâu sắc nhất. 
Còn “Toàn tức luận”, “Phân hình học” cho mãi đến ngày nay mới 
nhận thức được. 


Đến nay, phong thủy học được các nước trên thế giới coi trọng. 
Sự ứng dụng của phong thủy học đã giải thích với sức thuyết phục 
cao về tính thống nhất vốn có của nó. Có thể thấy phong thủy học 
là khoa học ứng dụng đã từng bị mai một nhiều năm nay. Đáng 
mừng là ngày nay, với sự phát triển chiều sâu của khoa học, các 
môn khoa học mới như toàn tức luận đồng hồ sinh học, ki thuật vì 
ba... xuất hiện không ngừng. Điều này sẽ giúp cho chúng ta đẩn 
dân vén được bức màn thần bí này của phong thủy học, loại bổ cặn 
bã, chắt lọc tình hoa, trả lại diện mạo chủ thể vốn có của nó. 


2. Kĩ thuật vi ba tối tân có thể xếp ngang hàng với 
lí luận phong thủy cổ xưa 


li thuật vi ba, phong thủy học, không thể nói bên nào bắt 
chước bên nào, hoặc là bên nào gợi ý cho bên nào. Nếu như nói “Cái 
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mà anh hùng gặp được là giống nhau”C) thì cũng không phải là quá 
đáng. Bởi vì chúng có thể xếp ngang hàng với nhau: Núi bao nước 


bọc trong “Sơn hoàn thủy bão tất hữu khí” của phong thủy, đặc biệt 
là “Núi bao” tương đương với ăngten vị ba hình lòng chảo trong kĩ 


thuật vì ba. 


Đường cái, cửa khí, thông đạo của phong thủy học tương đương 
với các “ống cáp quang” của kĩ thuật vì ba. 


Cái sân nhà, cái phòng ở trong phong thủy học tương đương 
với “máy dò sóng” trong kĩ thuật vì ba. 


Chướng ngại vật trước cửa và phép hóa giải trong phong thủy 
học tương đương với linh kiện “chọn sóng” và “chống nhiễu” ra đời 
trong kì thuật vĩ ba. 


Ảnh hưởng của gió đối với khí của phong thủy học tương đương 
với ảnh hưởng của tầng đối lưu đối vi ba của kĩ thuật vi ba. 


Những sự việc không hẹn mà gặp của xưa và nay, thực ra không 
lạ gì. Thí dụ như khi đo thử nghiệm trường nhân thể ở nước ngoài, 
đã phát hiện ra rằng “điểm tích tụ điện” trong cơ thể con người rất 
phù hợp với “huyệt vị” của kinh lạc Trung y phương Đông, Đó là 
tất yếu của lịch sử, là sự tất yếu của sự hòa hợp văn hóa Đông Tây. 


3, Cống hiến của sóng vi ba cho chọn lựa tối ưu trường khí 
(1) hí của phong thủy: uì bat?) 

Tác giả của “Khống chế luận” N. Ủy-na đã có lời dự đoán: “Trên 
đà phát triển của khoa học, 1ĩnh vực có thể thu được thành quả lớn 
nhất là các khu không người?) bị coi nhẹ ở giữa các ngành đã được 
xây dựng nên từ lâu”. Khu bỏ hoang này chỉ cái gọi là “khoa học 
sa ==—..———__= 
(1) Chí lớn gặp nhau. 

(2) Sóng cực ngắn. 
(3) Bỏ trống, bổ hoang, chưa khám phá. 
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liên ngành” mà ngày nay chúng ta thường nói tới, tức là mối liên 
hệ giữa các môn khoa học đã biết. Mối lên hệ này có lẽ là mối liên 
hệ họ hàng xa, thậm chí có khả năng là chuyện chẳng có gì liên 
quan với nhau. Thế nhưng, dự đoán của Ủy-na đã được chứng thực 
bằng rất nhiều thành tựu của các bộ môn khoa học kĩ thuật mấy 
chục năm gần đây. 


Điều phải nói ra ở đây là sự kết hợp giữa “khí” thần bí trong 
văn hóa truyền thống Trung Quốc với kĩ thuật vi ba hiện nay. “Khí” 
là gì? Trong “Bản chất của khf ở trên, đã có câu trả lời: là hạt siêu 
nhỏ, là trường, là sóng. Nhưng khí cụ thể trong phong thủy học là 
gì? Điều này sẽ lại là giống như chúng ta phải tìm ra được đích 
danh anh A anh B cụ thể trong đám đông người. 


Trung y nói đến khí, đạo Lão nói về huyền đạo, nhà Nho nói 
về khí hạo nhiên '', đã từ hàng mấy nghìn năm rồi. Ngày nay luyện 
khí công, bàn về kham dư vẫn là nói đến thứ khí đó. Người được 
luyện khí công, tu luyện nhân đan coi là “Đạo đức kinh” kinh điển 
của Lão tử, gọi khí là “đạo”, hơn nữa lại có sự miêu tả cụ thể, nói 
rằng tư cách của nó đã quá xưa cũ, “vô danh”, sinh ra vào lúc “thởi 
đầu của trời đất”. Nếu buộc phải đặt cho nó một cái tên thì phải 
gọi nó là “mẹ của muôn loài”. Có thể nói khi bạn luyện khí công 
thì có thể “nhìn thấy cái kì diệu của nó”. Hơn nữa, cái gọi là “huyền”, 
hoặc là “huyền diệu tại thêm huyển diệu” chính là “cái cửa của mọi 
thứ huyền diệu”. 


Sau khi vấn để đở đang này phải xếp xó đã mấy nghìn năm, 
khoa học đã phát triển đến như ngày nay, người ta mới có thế thăm 
dò nguồn gốc phát sinh của vũ trụ, mới làm rõ nghĩa của cầu “Mẹ 
của muôn loài”, “sự khởi nguồn của trời đất" mà thánh hiển xưa của 
Trung Quốc đã nói tới; rốt cuộc là như thế nào, và như vậy việc 
định nghĩa về “khí” đã rõ ràng. 


lộ 


__—————— 
(1 Rhí trong lành của thiên nhiên. 


47 


Giải No-ben về vật lí năm 1978 đã được trao cho hai nhà thiên 
văn học vô tuyến người Mĩ là Pen-siat và Uyn-sơn. 'Tại sao như vậy? 
Xin hãy xem trong quyết định trao giải thưởng của Viện Hàn lâm 
Khoa học Thụy Điển đã đánh giá như thế nào: 


“Sự phát hiện của Pen-siat và Ủyn-sơn là phát hiện mang ý 
nghĩa rất căn bản: Nó giúp chúng ta có thể thu nhận được những 
thông tìn về quá trình vũ trụ phát sinh từ thời kì hình thành đã 
rất xa xưa”. 


Trước hết chúng ta hãy xem xét quá trình phát hiện của họ. 
Năm 1964, khi đặt ăngten thông tin vệ tình ở Xin- chêsi¡, họ đã thu 
được tín hiệu nhiễu từ vũ trụ 3,ðK ( là nhiệt độ tuyệt đối, 0°C = 
278K). (Vì nhiệt độ càng cao thì dao động của điện tử càng mạnh, 
tín hiệu nhiễu cũng lớn, cho nên phải dùng nhiệt độ tuyệt đối để 
chỉ độ lớn nhỏ của tín hiệu nhiễu). 


Ăngten của họ dùng không phải là ăngten vô tuyến hình trụ 
ta thường thấy, mà là ăngten hình loa kèn dùng cho vi ba, bề ngoài 
rất giống “một cái chảo lớn” vươn cao lên trời. Loại ăngten hình 
chảo này, chúng ta đều có thể nhìn thấy ở trạm thông tin mặt đất 
hoặc ở nóc nhà cao tầng và căn cứ raäa của quân đội. Tín hiệu nhiễu 
3,5K thu được từ trên cao làm cho hai nhà khoa học suy nghĩ nát 
óc không tìm ra lời giải đáp, sau một thời gian kiểm tra đi, kiếm 
tra lại, tin chắc rằng đó không phải là sự cố do bản thân ăngten 
gây ra, họ đã bỏ ra cả một năm trời, hướng ăngten vẻ đủ bốn phương 
tám hướng, lần lượt theo từng mùa tiết, tín hiệu nhiễu không thay 
đổi theo mùa tiết và phương hướng, thế thì nó không do hệ mặt 
trời tạo nên, đương nhiên cũng không phải do tỉnh cầu nào đó trong 
hệ mặt trời phát ra, mà là đo bức xạ tràn ngập toàn bộ khoảng 
không vũ trụ, gọi là “bức xạ phối cảnh”, tức là sóng vì ba ở tân số 
4080 triệu héc. Sau đó người ta đã tôn xưng phát hiện của Pen-siat 
và Uyn-sơn là “Cánh cửa lớn mở ra việc nghiên cứu sự tiến hóa 
sinh vật của toàn vũ trụ”. 
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Thế thì sóng vi ba sản sinh ra từ lúc “khởi đầu của trời đất, 
xứng đáng được gọi là “mẹ của muôn loài”, tràn đầy khoảng không 
vũ trụ, rốt cuộc là cái gì? 


Vi ba là thành viên trong họ hàng của sóng điện từ, nó non trẻ 
nhất. Dải tần của nó và của ánh sáng rất gần nhau. Tính theo độ 
dài của sóng, thì nó là “anh” của ánh sáng. Chúng được sắp xếp thứ 


hạng như sau: 
Sóng | Sóng | Sóng Tía tử | TiaX | Tia 
dài | trung | ngấn ngoại | quang |gamma 


Vi ba rất có “cá tính”, được các nhà chuyên môn tôn xưng là 
“khu hoàng kim”. Theo tên mà, hiểu nghĩa, “vi ba” là sóng điện có 
bước sóng hết sức ngắn (cũng tức là tân số rất cao). Lượng biến đến 
một mức độ nhất định, thì dẫn đến chất đối, hình thành đặc trưng 
phong cách của bản thân nó. 


Trước hết, vi ba tương tự như những đặc trưng của sóng ánh 
sáng. Mọi người đều biết bước sóng ánh sáng truyền lan theo đường 
thẳng trong không gian, khi gặp vật chướng ngại thì sự truyền lan 
ấy bị cán lại. 


Ánh sáng khi gặp gương sẽ nảy sinh chiết xạ, vi ba cũng thế, 
cũng giống như “cái bếp mặt trời” được chế tạo bằng cách tích tụ 
năng lượng mặt trời; vi ba cũng có thể dùng gương phản xạ lõm để 
tích tụ vào tiêu điểm để dùng vào việc hấp thu hoặc chiếu xạ. Ngoại 
hình của gương lõm phản xạ này giống như một cái chảo cực lớn 
bởi vì kích thước của ăngten vi ba có liên quan đến độ dài của bước 
sóng. Thông thường, chiếc chảo này đều được làm với đường kính 
rộng trên dưới mấy mét, việc chế tạo bằng công nghệ dã dàng thực 
hiện được. Nếu như các sóng ngắn và sóng trung của vô tuyến cũng 
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theo “thời thượng” lắp một ăngten hình chảo lớn thì kích thước của 
nó chắc chắn sẽ lớn đến mức khó mà chế tạo được. 


Thứ đến là, sóng vi ba có đặc tính xuyên suốt, có thể xuyên 
thấu “tầng điện li”. Tầng điện li ở tầng không khí mỏng trên thượng 
tầng khí quyển, được hình thành do tác dụng của mặt trời và tia 
vũ trụ. Nó đã tạo ra khúc xạ sóng điện từ đối với thông tin vô tuyến 
điện, nhưng nó không cản được vi ba; vì ba “phóng khoáng bay 
bướm, tự đi tự lại”. 


Thứ ba là đặc tính đải tần rộng, nó lớn gấp một vạn lần đải 
tần của sóng ngắn. Như thế có nghĩa là dung lượng thông tin của 
nó rất lớn. 


Thứ tư là sức chống lại sóng nhiễu tần số thấp; nó có thể loại 
bỏ được nhiễu loạn điện từ của sấm chớp, mưa rào trong ngày mưa 
gió và tinh tú trong lúc trời quang mây tạnh. 


Eì thực, đến đời Minh, Thanh gần đây, do có phong trào học 
hỏi phương Tây, do có ảnh hưởng của việc coi trọng khoa học, mở 
trường dạy học, số ít người có khả năng nghiên cứu bát quái, Kinh 
Dịch đã nêu ra những ý tưởng mạnh đạn về mối liên hệ giữa “khf” 
và khoa học. 


Trong phần “Bản chất của khf, chúng tôi đã nói tới ông Hàng 
Tân Trai thời cuối Minh dầu Thanh trong “Độc Dịch tạp chữ) 
đã nêu rõ: Trong Chư dịch nói về quang, nói về khí, đều không 
phải là chỉ chung chung ánh sáng và khí tượng, mà đều có quan 
hệ với quang và khí đã nói tới trong vật lí. Quang mà vật lí nói 
tới, đương nhiên là chỉ bảy sắc ánh sáng: đỏ, da cam, vàng, lục, 
lam, chàm, tím, còn có thêm hồng ngoại và tử ngoại ở hai đầu. 
Vì vậy ông Hàng nói tiếp: “Ánh sáng chia làm hai loại, một loại 
có thể nhìn thấy, một loại không thể nhìn thấy, X quang là loại 


Œ)_ “Tạp chí học Chu dịch”. 
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ánh sáng không thế nhìn thấy, hoặc gọi là tia bức xạ. Ông Hàng 
chỉ ra rằng khí trong vật lí không phải là khí của khí tượng, tức 
không phải là khí của bâu khí quyển, đúng là chỉ điện khí, khí 
của điện, chắc chắn là chỉ những thứ nhìn không thấy, sờ không 
tới của điện trường, từ trường. 


Sự nghiên cứu vật lí đã chỉ rõ rằng có điện thì có điện trường, 
có từ thì sẽ sản sinh từ trường, cho nên điện, từ và trường chỉ là 
một. “Trường mà động thì sinh sóng”, cho nên trường điện từ và 
sóng điện từ có thể nhìn thấy, còn vì ba là thứ ánh sáng không 
nhìn thấy. 


Pen-siat và Uyn-sơn đã phát hiện ra rằng khi hình thành vũ 
trụ thì đã tràn ngập bức xạ vì ba trong khoảng không, đương nhiên 
chính là ánh sáng, ánh sáng không nhìn thấy được. Nó sản sinh 
ra từ khí khởi đầu trời đất, nó có năng lượng, cho nên nó có tên là 
mẹ của muôn loài. Chúng ta cũng chẳng ngần ngại mà cho rằng 
trong ánh sáng có khí, trong khí có ánh sáng, ánh sáng và khí là 
một thể, khí là thứ ánh sáng không thể nhìn thấy, ánh sáng là thứ 
khí có thể nhìn thấy. Vì vậy do phải chịu sự hạn chế của lịch sử, 
quan điểm của ông Hàng cho “ánh sáng là khbới đầu của khí” và 
đồng ý với “quang thịnh sinh khí? trong Kinh Dịch là không thỏa 
đáng. Sự thực thì quang và khí chỉ là một. Tóm lại, bản chất là 
cùng một sự vật, chỉ có tên gọi khác nhau mà thôi. Nếu như không 
có những phát hiện mới của các nhà thiên văn vô tuyến thì ngày 
nay nhận thức về bản chất của khí của chúng ta còn đừng lại ở 
phạm trù chung về ánh sáng, mà không thể nắm bắt được mật 
thành viên trong họ hàng của khí: vi ba, và cũng chỉ ngừng lại ở 
vên vẹn là ca tụng công đức của mặt trời mà thôi. 


Sự thực thì trên rất nhiều mặt, khí và vi ba có rất nhiều điểm 
không hẹn mà gặp. 


Phong thủy và khí công đều lấy khí làm hạt nhân. Những năm 
gần đây, việc kiểm tra do đạc ngoại khí của khí công đã phát biện 
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được là có tỉa tiổng ngoại, sóng vi ba 8mm, điện áp tĩnh điện, hạt 
cực nhỏ v.v... được điêu chỉnh ở tần số thấp. 


Và mặt chữa bệnh, chúng đểu có cùng một tác dụng, vị ba có 
thể gây ra hiệu ứng sinh lý nào đó, rất đã được cơ thể hấp thu. Vì 
ba có thể dùng vào việc chẩn đoán và cũng có thể dùng vào việc trị 
bệnh, hơn nữa những người có khả năng khí công cũng có thể dùng 
khí để thăm đò bệnh và phóng khí để trị bệnh. 


Trong công nghiệp nhẹ, vì ba có thể làm rượu mất đi vị cay 
chua, làm cho rượu ngấu k1. Ngoại khí của khí công cũng có thể làm 
cho nỗng độ của rượu giảm đi, rượu càng ngon hơn. 


Trong nông nghiệp, vi ba có thể nâng cao tỉ lệ nẩy mầm của 
hạt giống, còn những người có khả năng khí công khi phóng ngoại 
khí cũng có thể làm như vậy. Những thực nghiệm của Viện Nông 
học Hồ Nam đã chứng minh rằng cứ cách mấy ngày lại phát công 
30 phút, thì có thể làm cho thời gian ngủ yên của giống khoai ma 
rút ngắn 60 ngày, thời kì nẩy mầm sớm hơn được 40 ngày. Những 
năm gần đây, vi ba đã được đưa vào tận từng gia dình, “lò vi ba” 
dã trở thành dụng cụ thời thượng. Tóm lại, tuy rằng một đằng là 
vi ba không có sinh mệnh, một đằng là thứ chưa biết của cơ thể 
người, kì thực lại là cùng chung một nguồn gốc. Đúng như người 
xưa cho là “thiên nhân tương ứng”, đạo Lão nói cơ thể người là một 
“tiểu vũ trụ”. 

(2) “Chủ nghĩa thực dụng”: Cái chảo gang lớn trở thành chiếc 
ăngten uì ba 

Chúng ta gọi ăngten vi ba là “cái chảo gang lớn”, điều đó không 
phải chỉ là để mô tả, mà lại cũng là sự thực. Cái chảo gang nấu 
cơm quả thực có một “chức trách thứ hai”: làm chiếc ăngten vì ba. 

Cái chảo gang đen dùng để xào nấu, thổi cơm mà người Trung 
Quốc một ngày ba bữa không thể xa rời được, gân đây đã được 
những người nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản rước vào lâu đài trang 
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trọng của khoa học! Ở chính giữa lòng những cái chảo có đường 
kính lớn, vừa và nhỏ khác nhau, họ đã gắn thêm một cần di động, 
điều khiển cần, có thể thu được những hình ảnh rõ nét từ vệ tỉnh 
truyên về, hiệu quả không kém ăngten vi ba của hãng 5ô-ny. Có 
thể tưởng tượng rằng một khi chiếc ăngten giá rẻ này đưa ra thị 
trường, người trong nước (Trung Quốc) chắc sẽ tung hô chiếc chảo 
gang như khi xưa đã gọi máy thu thanh là “Chiếc hộp diễn kịch”, 
“chiếc hộp biết nói”. 


Điều này không thể ngăn cấm người ta liên tưởng đến điều bí 
hiểm là “Chiếc chảo của núi đá”, tức cái vùng bổn địa, tại sao lại 
trù phú đông đúc. Lễ nào lại không phải nguyên cớ thu nhận sóng 
vị ba của vũ trụ tương đối dễ dàng gao? Cái gọi là đất quý của trường 
khí không phái là không có lí lẽ của nó. 


(3) Thực nghiệm khoa học chứng mính loài thực uật uốn đã sẵn 
có ðngten u¡ ba 


Cũng giống như mọi môn khoa học tự nhiên, kham dư học 
chuyên nghiên cứu thiên văn (gọi là kham) và địa lí (gọi là dư) cũng 
đã đưa ra rất nhiều định lí, định luật, công thức. Đó là sự tổng kết 
về tích lũy kinh nghiệm từ đời này qua đời khác của người xưa. 
Trong đó “Sơn hoàn thủy bão tất hữu khí”, “Sơn hoàn thủy bảo tất 
hữu đại phát giả”, chính là những định luật quan trọng, hơn nữa 
còn là quy luật quan trọng phải đối mặt xử lí, khi cần có sự lựa 
chọn tối ưu về chỗ ở. Điều này đã được đất chọn để lập đô thị, 
phường xã và nhà ở cũ của danh nhân ở thời xưa và nay, trong và 
ngoài nước chứng thực, không cần phải bàà cãi nữa. 


Bởi vì đặc điểm của khí là “gặp gió thì tám gặp nước thì dừng”, 
nên sơn hoàn thủy bão có thể giữ lại và tầu hút được khí của vũ 
trụ. Giải thích và lí giải như vậy, chỉ là mộc mạc đơn giản, nếu 
muốn bước vào lâu đài lộng lẫy của khoa học, phải để khí thăng 
hoa thành tầng lớp vi ba mà lí giải. Phần trên đã nói, vi ba gần 
như sóng ánh sáng, được truyền lan trong không gian theo đường 
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thẳng, khi chiếu vào vật thể hay nhân thể thì cũng có biểu hiện 
phản xạ, thấu xạ và nhiễu xạ của sóng ánh sáng, cũng giống như 
vì ba và rađa, động thực vật trên trái đất, nếu muốn thu hút được 
nhiều hơn khí của vũ trụ thì cũng phải có sắn một chiếc ăngten vi 
ba, một chiếc ăngten có hình cái chảo hoặc cái loa kèn. Đương 
nhiên, không thể đạt được trình độ hoàn mĩ như cái chảo, cái loa 
kèn, nhưng chỉ cần có độ cong nhất định, dạng vòng nhất định thì 
cũng đã được rồi. 


Loài người chọn lựa trường khí tết: Sơn hoàn thủy bão, hoặc 
có lẽ cũng là một loại “phỏng sinh” vô thức. Nếu chúng ta quan sát 
kĩ càng cảnh thiên nhiên rộng lớn, sức sống bừng bừng một lượt 
thì sẽ phát hiện ra rằng các loài thực vật đủ hình, đủ sắc cũng đều 
có những ăngten tiếp thu sóng vi ba. Trước hết, hãy nhìn những 
cành lá của thực vật, phần lớn lá có hình cái thìa, thường thường 
lại vươn lên phía trên, hơn nữa còn cùng với cành và thân tạo thành 
một hình vòng tròn hướng không trung. Lá của sen hoàng thượng, 
vua của loài sen, hình dạng như một bồn tắm, là một ăngten màu 
xanh lục lành lặn không có chỗ khuyết. 


Chúng ta lại ngắm các đóa hoa, phản lớn chúng đều do các cánh 
hoa hình cái thìa canh xếp thành hình loa kèn. Có loại thậm chí 
rõ ràng có hình dạng một chiếc loa kèn chuẩn mực, hoa khiên 
ngưut là điển hình nhất, “hoa loa kèn” cũng được đặt tên theo hình 
của nó. 


Mọi người đều biết công năng của lá và hoa của cây cỏ là tạo 
ra tác dụng quang hợp, nhưng đứng trên quan điểm đại vũ trụ của 
nền văn hóa truyền thống Trung Quốc để xem xét thì sở di chúng 
không phải là hình đẹt, mà là hình cái thìa, chính là để hấp thu 
được nhiều hơn khí của vũ trụ: vi ba. Phát hiện này đúng là cái 
khoảng còn bẻ trống trong thực vật học. 


(Œ) Bìm bìm. 
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“Thực nghiệm chứng minh rằng thực vât vốn đã sẵn có ăngten 
vi ba. 


Năm 1979, sau khi được tin các nhà khoa học nước ngoài đo 
được tia bức xạ từ khoảng không vũ trụ, tức là sóng vi ba, rồi lại 
nhìn thấy hình dáng của lá và tán lá cây rất giống những ăngten 
vi ba, thế là tôi đã dùng dây dẫn nối từ các cây to ngoài sân, các 
cây cảnh trong nhà vào lỗ cắm ăngten của tivi, quả nhiên không 
ngờ, hình ảnh đã rõ hơn nhiều so với dùng ăngten trong nhà. Vì lá 
của cây cổ tỏa ra các hướng, nên chẳng phải điều chỉnh ăngten như 
trong nhà để tìm phương hướng tốt nhất. 


hông chỉ có vậy, tháng 5 năm 1990, tạp chí Khoa học Kĩ thuật 
có đăng một tỉn rất mới, nội dung là “Các nhà khoa học Ấn Độ đã 
phát hiện ra những cây chuối tiêu, chẳng những có thể cung cấp 
cho con người những quả chín thơm ngon, mà ]á của cây còn là một 
ăngten vì ba tuyệt diệu. Cách làm là đem dây dẫn cắm vào đường 
đẫn nhựa của thân cây (ống hút nước), còn đầu kia thì nối vào tivi, 
sẽ thu dược hình ảnh rõ nét. 


(4) Thực nghiệm khoa học chứng mình loài chim sinh rd đã có 
ðngten u¡ ba 


Sự thực khách quan của cân bằng sinh thái đã chỉ rõ vấn để 
này: Phàm những nơi có trường khí tốt, không những người ở đông 
đúc, raà cũng là nơi nøaY loài chim cũng rất thích đến trú đậu, cho 
nên loài chim không phải là không có cảm ứng đối với vi ba. 


Trong báo cáo của hai nhà khoa học nước ngoài có nói: “Vi ba 
có thể làm cho loài chìm có một cách phản ứng rất thích thú. Khi 
chim con thu được bức xạ vị ba tần số 9,29GHz với bình quân mỗi 
milimét vuông 50mm thì nó dừng mọi hoạt động và có phản ứng 
nằm nghiêng mình, tức là cánh và đùi chỗ gắn nguồn bức xạ thì 
dang ra, còn mình và chỉ phía bên kia thì co lại. Bồ câu và hải âu 
cũng có phản ứng tương tự như thế khi bắt đầu bay liệng. 
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Hai nhà khoa học vặt hết lông của chim con trong điểu kiện 
đã gây mê, khi thử nghiệm thì những phản ứng trên đây đều mất 
hết. Mãi 12 ngày sau, khi các lông chim mọc lại đây đủ mới thấy 
xuất biện lại các phản ứng trên. Rõ ràng lông vũ đã có tác dụng 
rất quan trọng về mặt cảm thụ vi ba. 


Về sau lại có thêm hai nhà khoa học nữa tiếp tục nghiên cứu 
và phát hiện ra rằng “lông vũ của loài chim có tác dụng như một 
ăngten môi giới” và cho rằng “lông vũ về mặt cảm thụ độ mạnh của 
trường vi ba, có thể có tác dụng như một cơ quan tiếp kh”. 


Thế nào là ăngten môi giới? Thông thường người ta có khát 
niệm là ăngten phải được chế tạo bằng các nguyên liệu kim loại 
dẫn điện, còn ăngten môi giới thì có thể là chất không dẫn, phi 
kim loại, như lông vũ, đá núi, cây cối và các vật liệu xây dựng; điều 
này giúp ích cho chúng ta lí giải vì sao “những ngọn tháp bút) 
bằng đá lại có thể tiếp nhận bức xạ vi ba của vũ trụ, và “khí của 
trời là đương” nên có suy đoán “đất núi thì sinh trai”; “khí của đất 
là âm” nên có quy luật “đất đầm ao thì sinh gái”. 


(B5) Loài người biết xây dụng ăngten u¡ ba 


Người là “vạn vật chỉ linh”?). Sự khác biệt của người với động 
vật là ở chỗ biết chế tạo công cụ, chủ động cải tạo thế giới. Con 
người không cần phái phát triển trên cơ thể mình những ăngten 
vi ba hình loa kèn, nhưng lại có thể làm ra các loại đáng vẻ, tạo ra 
nhiều phương pháp hữu hiệu để thu nạp khí của vũ trụ. Điều này 
trong thuật ngữ về luyện khí công gọi là “Thái khf. Các tư thế của 
con người phần lớn là do chân tay và mình cong lại thành hình 
cung, mặt hướng lên bầu trời. Thế nhưng một phần ba đời người là 
để cho giấc ngủ, chỉ có thể đựa vào luyện công là hoàn toàn không 
thể đủ, cần phải lựa chọn một ăngten thu nhận sóng vi ba thiên 


(1) “Đỉnh văn bút”. 
(2) Linh (thông minh) nhất muôn loài. 
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nhiên - đó là sơn hoàn thủy bão. Đặt mình vào một trường khí 
tương đối mạnh của thiên nhiên, hoặc dùng đất đá để mô phóng 
và xây dựng mệt kiểu “sơn hoàn”. Sơn hoàn là ăngten môi giới tiếp 
nhận khí của vũ trụ - tức là vi ba. Còn “thủy bão” cũng tiếp nhận 
mạnh mẽ sóng vi ba. Bởi vì qua nghiên cứu, đã phát hiện ra rằng 
nước là một loại “phần tử có tính cực” dễ dàng trong việc hấp thụ 
năng lượng vi ba. Đó chính là sự lí giải khoa học về “Sơn hoàn thủy 
bão tất hữu kh”. 


Núi hình vòng cung, hoa hình loa kèn, lá hình cái thìa, lông 
vũ chính là những ăngten vi ba do trời đất tạo ra. Từ đặc tính 
truyền lan theo đường thẳng của vì ba, từ những ăngten dạng hình 
lõm, từ việc thu khí của khí công, xem xét từ tất cả các mặt này 
thì đều có thể giải thích kín kế, không còn sơ hở. Nếu không hiểu 
về khí công thì cũng không hiểu về vì ba, rất có thể sẽ nêu ra câu 
hỏi như thế này: Sự phần xạ ánh sáng phải có thủy tinh tráng thủy 
ngân, thời xưa là gương đồng, nay là ăngten vi ba, cũng là cái “chảo 
gang” bằng kim loại. Thế thì, núi đất đá, nước bình thường trong 
điều kiện tự nhiên làm sao có thể để cập và bàn luận cùng với các 
thứ này được? 


Nếu như nghỉ ngờ núi đất đá, căn nhà gạch ngói, sông ngòi hồ 
biển, các thứ này không phải là những cái gương, không thể hội tụ 
ánh sáng và phản xạ ánh sáng, thì hãy ngẩng đâu ngắm vẳng trăng 
sáng treo cao trên bầu trời, độ sáng của nó vào ngày 15 âm lịch 
hàng tháng có thể giúp bà già dệt vải dưới trăng. Mặt trăng và trái 
đất đêu không biết phát quang, nguồn ánh sáng là từ mặt trời, Kì 
thực, trái đất cũng có thể phần xạ ánh sáng mặt trời, nó giống như 
vâng trăng tỏa sáng trên không trung, có điều phải theo con tàu 
A-pô-lô lên mặt trăng mới có thể nhìn được đã mắt, xem quả đất 
giống như mặt trăng treo trên bầu trời cao như thế nào. 


Thí đất kém có phải là cần tiếp thu nhiều hơn khí của trời hay 
không? Hồng Kông vốn là một hòn đảo đá, khí của đất không thể 
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nói là tốt được, nhưng vì nó được biển bao quanh, khí của biển đã 
bù đắp lại được một phần nào. Ngoài ra, nhà cao lầu lớn, biệt thự 
san sát chẳng khác nào những dãy ăngten vi ba, lại đã thu nhận 
đưộc rất nhiều khí của trời. Sự cấu hình của kiến trúc rất có quan 
hệ với việc tiếp nhận khí của trời. Như khách sạn quốc tế Bắc Kinh, 
nhà hát lớn Sit-nit... giống như từng cái từng cái ăngten vi ba, có 
cái giống hình núi uốn cong, có cái giống như cánh hoa của bông 
hoa đang nở rộ. 


Kì quan kiến trúc thế giới đáng được nói tới là Thổ viên lâu"? 
của nhà khách Phúc Kiến, nhìn chung những tòa nhà tròn có đường 
kính trên dưới ðOm, cao ba bốn tâng, xung quanh có tới trên một 
trăm phòng ở, có thể ở được mấy chục hộ, hàng trăm người, giống 
hệt như từng cái từng cái ăngten vì ba làm bằng đất thời sơ khai. 


(6) “Ngọn tháp bút), có thể phù hộ cho đỗ đạt 


“Đỉnh văn bút” là một cây tháp được xây dựng trên núi cao ở 
nơi nào đó, người ta gọi là tháp bút. Xưa kia, khi còn theo chế độ 
khoa cử chọn lựa nhân tài, nơi ấy năm nào cũng có người thi đỗ, 
vê sau lại liên tiếp chẳng có người đỗ đạt gì cá, thì ra ngọn thấp 
bút đã đổ sập. Thế là người ta góp tiền tu sửa lại tháp, kết quả là 
năm sau lại xuất biện nhân tài. 


Người xưa phát hiện ra rằng muốn có nhân tài, tất yếu phải 
có vật trụ cao mới có thể tiếp thu được khí của trời. Ngày nay, dân 
gian vẫn hiểu cái lí là khi làm nhà cân phải cao hơn nhà người chút 
ít, dù chỉ cao hơn một hòn gạch cũng được. Nếu như nhà mình thấp 
hơn nhà bên cạnh, thì có thể lắp một cột ăngten tivi để bù lại, bởi 
vì ăngten có thể tiếp thu trường khí vũ trụ (trường khí bao gồm cả 
trường điện từ). 


(1) Sydney. 
(2) Lầu tròn bằng đất. 
(3) Đỉnh văn bút, đỉnh văn pháp. 
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Và khí, qua đo đạc thử nghiệm phóng khí của khí công, đã phát 
hiện có hồng ngoại, vì ba... đã giải thích rõ khí bao gồm cả sóng 
điện từ, cho nên có thể dẫn khí từ trên ăngten xuống. 


Mọi người đều biết khí công có thể bểi bổ sức khỏe, phát triển 
trí tuệ của đại não. Khí của khí công và của vũ trụ là cùng một 
nguôn gốc, cho nên trước tiết hãy thu được, thu được nhiều khí của 
vũ trụ, tự nhiên sẽ có lợi cho phát triển trí tuệ của bộ não và trở 
nên thông minh. Tháp Ngọc Tuyển Sơn của Bắc Kinh, tháp Lục 
Hòa của Hàng Châu, Bảo Tháp của Diên An... đều có công năng 
phát triển trí tuệ như thế. 


Như trên đã nói, tiếp thu sóng vị ba, cân phải dựa vào ăngten 
mặt lõm, cũng tức là hình ngoài gân giống như một cái chảo. Thế 
thì, tháp bút giống ăngten thẳng đứng thì lại tạo ra tác dụng như 
thế nào? 


Hóa ra, do vi ba truyền thẳng như ánh sáng, khi gặp các vật 
chướng ngại, sẽ bị cản lại và phần xạ, cho nên những kiến trúc 
cao to của thành phố, thường đặt một hay nhiêu ăngten vi ba hình 
chảo gang màu trắng, do ở trên cao nên tránh được tổn thất phản 
xạ vì ba. 


Chuyển tải cự li của sóng vỉ ba cũng gần giống như thi chạy 
tiếp sức trên sân điển kinh. Bởi và tia sáng không có thể chạy uốn 
theo mặt hình cung của trái đất, nên ăngten chuyển tiếp cẩn phải 
đặt rất cao, có tên là “Tháp ăngten chuyển tiếp vi ba”. Đương nhiên 
trên điểm đình, vẫn phải có ăngten hình chảo. Tóm lại, ăngten kết 
hợp dạng cột và dạng mặt lõm thì mới có tác dụng lớn “thần thông 
quáng đại” được. 


Cái gọi là tháp bút, thực ra không phải chỉ là ngọn núi có hình 
nhọn, mà chỉ là cái tháp được xây dựng trên núi. “Lầu tháp” trên 
đỉnh tháp bản thân nó đã có đầy đủ tác dụng giống như ăngten 
hình chảo. Đến đây, chúng ta có thể chợt hiểu ra: Vì sao các vị hiển 
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triết thời xưa tu đạo phải đi vào vùng núi sâu? Tôi đã từng thử 
nghiệm trường khí ở “Động Đạt ma” của Thiếu Lâm tự, tỉnh Hà 
Nam và ở “Động Trương Tam Phong” trên đỉnh Lao Sơn, tỉnh Sơn 
Đông. Độ cảm khí ở những động này rất mạnh, chả trách nào đã 
rèn đúc nên bao đời các bậc tôn sư? 


Những năm gần đây, kiến trúc hình nhọn đã bắt đầu trổ tài, 
có lẽ các nhà thiết kế đã hiểu được quy luật về tháp bút. 


(7) VÌ ba ở cơ thể người: Điêu tuyệt diệu mấy di hiểu biết được 


Theo đạo lí thiên nhân cảm ứng của người xưa thì cơ thể người 
ta là một tiểu vũ trụ. Vũ trụ có vi ba, cơ thể con người làm sao lại 
không có? Có điều, nhìn chung, vì ba ở cơ thể người tương đối yếu, 
nhưng trải qua rèn luyện khí công, có thể làm cho nó mạnh lên, 
chúng ta có thể xét từ mối liên hệ giữa rượu với xoa tay và vi ba 
để nhìn nhận sự tên tại khách quan của vi ba ở cơ thể người. 


Nói đến uống rượu, Trung Quốc có câu nói từ xưa “Anh hùng 
hải lượng”? Đó là để chỉ người có cơ thể cường tráng hoặc võ thuật 
cao cường, có thể uống một lượng rượu nhiều mà không bị say đổ. 


Cuối năm 1978, khi tôi chủ trì một cuộc khảo sát khí công toàn 
quốc, đã phát hiện một khí công sư ở Hàng Châu có khả năng biến 
đổi được rượu: Trên bàn đặt một cốc rượu rất ngay ngắn, “bàn tay 
đang xoa” của ông ta giơ lên, nồng độ của rượu đã nhạt đi rõ rệt; 
rượu nồng độ càng cao thì cắm giác so sánh càng rõ rệt. Ngoài ra, 
những hoa quả kẹo bánh được ông ta sờ qua thì mùi vị càng thơm 
ngon hơn. 


Rượu Mao Đài nói chung phải tồn trữ 5 - 8 năm mới đạt tới độ 
thơm ngon, còn rượu mới vừa được cất từ cơm nếp lên men bao giờ 
cũng có vị chua cay, thậm chí còn đắng chát, rất khó uống. 

(1 Người anh hùng thì tửu lượng như bể. 
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Liệu có thể bằng phương pháp nhân tạo làm cho rượu ngấu sớm 
trước thời hạn, rút ngắn thời gian tổn trữ rượu được không? 


Thực nghiệm chứng mình rằng xử lí rượu mới cất bằng vi ba 
có thể trong một hai phút, khử được hết vị tạp của rượu mới. Rượu 
mới cất sau khi xử lí, về cơ bản có thể cũng thơm ngon như rượu 
ngấu kĩ một cách tự nhiên. Vi ba là sóng điện từ ở tần số cực cao, 
khi dùng để đẩy nhanh độ ngấu của rượu mới cất, có thể sử dụng 
sóng vi ba ở tần số 915 - 2.450 MHz. Nguyên lí dùng vì ba đẩy 
nhanh độ ngấu của rượu là ở chỗ: Vi ba có thể làm cho phân tử nước 
kết hợp với phân tử cồn êtylic, đẩy nhanh phản ứng hóa học và 
biến đổi vật lí của chúng, cho nên có thể làm cho vị rượu trở nên 
thơm ngon. 


“Xoa tay” của khí công sư và vì ba đều có thể làm cho vị rượu 
thay đổi, làm cho rượu mới cất ngấu kĩ. Giữa hai điều này có mối 
liên hệ gì với nhau? 


Cái mới, cái cũ thay nhau trong cơ thể người ta, đã sản sinh 
ra điện sinh vật, từ sinh vật, do đó cũng sản sinh ra từ trường sinh 
vật. Loại trường này khi con người yên tĩnh trầm tư thì rất mạnh. 
Những nhà khoa học nước ngoài gọi đó là “trường năng lượng sinh 
thể”. Những năm gần đây, những người nghiên cứu khí công của 
nước ta (Trung Quốc) từ lòng bàn tay của khí công sư, đã đo được 
sóng điện từ phóng ra, trong đó có sóng là bức xạ hồng ngoại được 
điều chế ở tần số thấp; cái thần bí của “xoa tay” chính là ở chỗ bức 
xạ hồng ngoại có ảnh hưởng mang tính chất hóa học đối với rượu. 

Bước sóng của vi ba và hồng ngoại là tương đối gần nhau. Khi 
độ dài của sóng điện từ là từ 1mm đến 1m thì gọi là vị ba, còn đoạn 
ngắn đưới 1mm thì gọi là bức xạ hổng ngoại hoặc gọi là sóng dưới 
milimét. 

Đương nhiên, sóng điện từ mà người có tố chất khí công phóng 
ra không chỉ là tia hồng ngoại. Gần đây có người lại đo được tín 
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hiệu vi ba 8mm từ cơ thể một khí công sư. Trên thực tế, đối với 
toàn bộ sóng điện từ sắn sinh ra từ cơ thể người đã trải qua rèn 
luyện đặc biệt, còn hải chờ đợi sự không ngừng hoàn thiện của các 
phương tiện đo đạc. Có điều là những điều biết được về bức xạ hồng 
ngoại và vi ba hiện nay đã đo được, bước đâu có thể giải được điều 
bí hiểm về phát sinh ảnh hưởng của “xoa tay” đối với rượu. 


Tín hiệu tia hồng ngoại và sóng vi ba, do những người có tố 
chất khí công phóng ra, thay đổi ở tản số thấp, tức là có sự thay 
đổi về điều tiết mạnh yếu, còn độ ngấu kĩ tự nhiên của rượu chịu 
ảnh hưởng của mùa tiết, nếu như trong công nghệ dùng vi ba 
làm cho rượu mới cất ngấu kĩ như hiện nay, lại có thêm điều tiết 
thay đổi tân số thấp thì sẽ tạo hiệu quả tốt hơn. Điều này sẽ là 
ứng dụng của khí công phông theo sinh học trong công nghiệp ủ 
cất rượu. 


Những năm gần đây, rất nhiều viện và trường cao cấp cũng rất 
hứng thú sôi nổi chú ý đến khí công. Trường Đại học Giao thông 
Tây An đã đo được sóng vi ba công suất 65 microoát ở lòng bàn tay 
của khí công sư, cũng đã đo được sóng vỉ ba công suất 46 microoát 
ở lòng bàn tay một khí công sư khác. Những thí dụ này chứng tỏ 
rằng không cứ là thiên thể hay con người, từ khi sinh ra, đều đã 
có sấn sóng vi ba. Cơ thể người ta là một hệ thống mở, từng giờ 
từng phút đều trao đổi năng lượng với các thiên thể, nhưng nhiều 
hơn vẫn là ở sự hấp thụ vào. “Mọi vật lớn lên đều phải dựa vào 
vắng thái đương”. Câu này không tránh khỏi phần hạn hẹp, nông 
cạn, còn phải dựa vào vũ trụ bao la nữa chứ! 


(8) Sự phù hợp ngẫu nhiên giữa tấn số uì ba của khí uới kunh lạc 
dưới da 


Chúng ta có thể trước hết hãy giả định tần số bức xạ hoàn cảnh 
4.080 MH¿z của vi ba là có lợi cho sự vận hành khí huyết trong cơ 
thể người. Căn cứ của giả định là 1í luận thiên nhân tương ứng, tức 
là lí luận về thông tin toàn tức theo cách gọi ngày nay. Nói một 
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cách nôm na, thì sữa mẹ không cần hóa nghiệm, tất nhiên chỉ có 
lợi, chứ không có hại cho trẻ em. 


Nước có thể hấp thụ năng lượng vì ba, cơ thể người có tới 70% 
là thể lỏng, cho nên cơ thể người cũng có thể hấp thụ tương đối tốt 
năng lượng vì ba. 


Độ sâu của vi ba thấm vào các tổ chức cơ thể sống, được quyết 
định ở tần số của nó, nói cụ thể thì độ sâu của vi ba thấm vào cơ 
thể giảm đi khi tần số tăng, tức là theo tỉ lệ nghịch. Thực nghiệm 
chứng tô rằng khi tần số ở vào khoảng 2 - 3 vạn MHz, phần năng 
lượng chủ yếu được da hấp thụ, khi tân số ở vào khoảng 1 - 3 nghìn 
MH¿ thì kết quả là ở lớp ngoài và vùng sâu được hấp thu như sau: 
Dưới 1.000 MHz thì được tổ chức ở phần sâu thu nhận, 150 MHz 
thì xuyên qua thân thể và bị phung phí hết. 


Từ những điều này, chúng ta rất dễ dàng thấy rằng tần số vi 
ba thay đổi từ cao đến thấp, thì những nơi trong cơ thể mà nó thâm 
nhập là: Da - lớp ngoài - độ sâu - xuyên qua. Điều hấp dẫn chúng 
ta là “những tổ chức dưới da”; theo lí thuyết về kinh lạc Trung y, 
kinh lạc nằm giữa lớp da và cơ bắp, đây là đường đi của khí trên 
cơ thể, 12 chính kinh và bát mạch kì kinh đều nằm trên lớp này. 


Bây giờ chúng ta lại chọn một vùng tần số vi ba thích hợp. 
Trên đây đã nói, khi tần số ở vào khoảng 100 - 3.000 MHz, có thể 
đi vào lớp ngoài hoặc phần sâu của cơ thể. Cân nông một chút, 
không cần đi vào phần sâu, dựa vào quy luật tỉ lệ nghịch giữa tần 
số và độ sâu thì phải làm cho tần số lớn hơn 3.000 MH¿ chút ít, có 
thể hơn 4.000 MH¿ là tương đối phù hợp. 


Tân số vi ba của bức xạ trong vũ trụ là 4.080 MHz, vừa văn là 
trên 4.000 MHz, quả là đã làm cho ta nhiệt liệt tán thưởng. Nó 
giống như tân số vi ba mà ông chủ tạo vật vạn năng đã có chủ ý 
thiết kế riêng để khai thông con đường dẫn khí trong cơ thể người: 
Đó là kinh lạc! 
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Hiện nay, hai nhà khoa học của Mĩ phát hiện bức xạ vỉ ba 
trong vũ trụ đã được giải thưởng Nô-ben. Lẽ nào chúng ta lại 
chẳng nên cất cao lời ngợi ca các bậc hiển triết xưa của Trung 
Quốc sao? 


lII 
HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG CỦA KHÍ 
Trường (kh xoắn uñ trụ - bí ẩn của âm đương, nam nữ, 
trái phải, thuận nghịch; bí ẩn của “Khúc tất hữu tình”. 


1. Bắt đầu luận bàn từ bí ẩn của “quen mắt không lấy làm lạ” 


"Trước khi m về ngọn nguên, chúng ta không ngần ngại gì mà 
không xem xét trước một số hiện tượng linh tỉnh, rời rạc, có thể 
soi sáng cho chúng ta truy tìm nguồn gốc. 


Trung y, võ thuật Trung Quốc, cho đến khí công đều rất coi 
trọng vấn để nam trái, nữ phải, có phải cố ý làm ra huyền hoặc 
chăng? 


Chữ Trung Quốc (còn có cả chữ A-rập) hướng viết từ hàng vạn 
năm nay đều là “từ phái qua trái”, còn ngày nay chúng ta thay đổi 
thành “từ trái qua phải”, đã là phù hợp chưa? 


Thủ pháp châm cứu Trung y phân ra vòng xoắn trái, vòng xoắn 
phải để thực hiện bổ tiết” khí, có phải làm một việc thừa? 


“V& bùa” của “khoa Chúc do” Trung y không những coi trọng 
vòng xoắn trái phải, còn nhấn mạnh số vòng, có phải là mê tín 
phong kiến không? 


“Đề án cát tường” ngày nay đang ăn khách “xuất thân” từ đâu? 


{1 Thêm vào, bớt đi. 
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Nếu nói những hiện tượng trên đây đều có chỗ chê trách được 
vì có con người là nhân tố tạo nên nó, thì hãy quan sát thiên nhiên 
rộng lớn lặng lẽ âm thẳm xem sao: 


Đòng nước chảy cũng như các cơn bão ở bán câu Bắc đều xoáy 
theo vòng trái chiều kim đồng hổ, ở bán cầu Nam thì trái lại, đều 
xoáy thuận chiều kim đồng hồ. 


Hoa khiên ngưu đều mọc và bò lan ngược với chiều kim đồng hồ. 


Con nhện chăng mạng đều theo hướng ngược chiều kim đồng 
hồ. ¬ 


Các loại ốc như ốc sên phần lớn đều bò theo hướng thuận 
chiêu kim đồng hồ. Con người chúng ta cũng là sản vật của thiên 
nhiên. Trước khi di truyền học ra đời, chúng ta nào có ai biết 
được axit deoxiribonucléic trong nhân tế bào của bản thân mình 
tức mật mã di truyền ADN, lại là hình xoắn ốc kép xoay thuận 
và xoay ngược chiều? 


Như vậy, những bí ẩn của thiên nhiên “tủn mủn vụn vặt”, có 
sự sống và không có sự sống náy, phải chăng là không có liên quan 
gì với nhau? 


Những vết đen của mặt trời trên không bùng nổ thì những 
người bệnh tim trên trái đất tăng lên. 


Mỗi khi sao chổi Ha-lây “về thăm” trái đất, thì bao giờ những 
con gà mái già có duyên số cũng để lại các quả “trứng hình sao chổi” 
có in hình ảnh của khách đến thăm (năm 17ð8 ở Man-buốc nước 
Đức, năm 1834 ở Côdani Hy Lạp, năm 1910 ở Pháp, năm 1986 ở 
Bon-gơ nước Ý đều có phát hiện được những quả trứng hình sao 
chổi có “hình vẽ như khắc, xóa thế nào cũng không sạch”). 


Sự thông giao này đâu chỉ dừng ở 108 nghìn dặm, ngày nay gọi 
là “toàn tức” còn người cổ xưa gọi là “Thiên nhân cảm ứng". Hiển 
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nhiên rất nhiều những bí ẩn của thiên nhiên vừa nêu trên đây, đâu 
có phải là những chỉ tiết vụn vặt, mà là có một vị tổng đạo diễn 
thiên tài đứng sau cánh gà, tác thành nên. 


Những bí mật ấy ẩn náu ở Hà Đô, cất giấu ở Lạc Thư. 


Người ngày nay biết nhiều về tiên thiên và hậu thiên bát 
quái, đâu biết rằng tiên thiên bát quái được diễn dịch ra từ Hà 
Đề, còn hậu thiên bát quái lại bắt nguồn từ Lạc Thư, có thể nói 
rằng cội nguồn của văn hóa Trung Quốc chính là ở Hà Đề và Lạc 
Thư, cho nên đã từng được tôn xưng là “văn hóa Hà Lạc”, cho nên 
người xưa trong “Bách trạng nguyên thủy quyết” đã nói Hà Đồ là 
tiên thiên, Lạc Thư là hậu thiên. Nhà ở) lấy hậu thiên làm thể, 
mà bố trí cửu tình của tiên thiên, cho nên nói Hà Đã, Lạc Thư 
cũng là kinh vĩ””, cửu tình bát quái cũng là trong ngoài®) Hiểu 
được nghĩa của trong ngoài, kinh vĩ, thì hiểu được cái lí của định 
chỗ ở. Có thể thấy căn cứ đâu tiên để biết trường khí tốt xấu của 
chỗ ở là Hà Đỏ, Lạc Thư. 


Thế nhưng, Hà Đỏ, Lạc Thư không phải là “công cụ chuyên 
dùng” cho việc phán đoán trường khí chỗ ở tốt xấu, mà là “công cụ 
thông dụng” với phạm vi sử dụng rộng lớn. Cũng giống như nó 
không phải là những linh kiện điện tử biến đổi khôn lường, mà là 
H luận về trường điện từ dẫn tới sự ra đời một thời đại điện tử. 


Từ bát quái đến ứng dụng hệ đếm cơ số 2 trong máy tính điện 
tử, từ 64 quẻ đến phát hiện 64 đôi mật mã di truyền của cơ thể 
người, đã bao lần làm cho con người đời nay giật mình và xúc động. 
Nhưng cái thực sự phải làm cho con người đời nay kỉnh ngạc và xúc 
động lại là sự nhận thức của người cổ xưa về “trường” của quẻ địch 
Hà Lạc. Làm sao thấy được? “Yên hỏa kinh” của Xích Tùng Tử có 


(1) Trạch. 
(2) Kinh tuyến, vĩ tuyến. 
(8 Biểu lí. 
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thơ để chứng minh “Trước từ trạch khí phân biệt âm dương - sau 
đó xác định trường khí tạo hóa”, Trường tạo hóa huyền không 
này là cái gì? Đương nhiên là chỉ vũ trụ trời đất, mà vũ trụ thì 
không gì ngoài bốn loại lực: Lực hấp dẫn - trường điện từ - tác dụng 
tương hỗ mạnh - tác dụng tương hỗ yếu. Còn các bậc hiến triết xưa 
của Trung Quốc thì bằng một cầu đã thâu tóm lại tất cả “Cái lớn 
của nó không ở bên ngoài, cái nhỏ của nó không ở bên tron, xã 
điều này không chỉ chứa đựng ý nghĩa về trường, mà còn bao hàm 
khái niệm về toàn tức nữa. Trường huyền không tạo hóa chẳng phải 
rất giống như “Trường thống nhất” mà Anh-atanh suốt đời tìm kiếm 
đó sao? (Trường huyền không tạo hóa, cuốn sách này gọi tắt là 
trường khí). 


2. Ghi ở Hà Đồ, chép ở Lạc Thư 
(1) Hà Đồ 


Hà Đồ (Hình 5) nêu rõ trường khí dương tính vòng xoắn trái, 
thuận chiều kim đồng hồ, còn Lạc Thư nêu rõ trường khí âm tính, 
vòng xoắn phải, ngược chiêu kim đổng hồ, đồng thời còn bao gồm 
cả trường khí đương tính vòng xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ 
và trường khí hình số 8 của sự giao hội âm đương, tức là vừa có 
vòng xoắn trái, thuận chiều kim đồng hẻ, lại có vòng xoắn phải 
ngược chiêu kim đồng hề. 


Về vòng xoắn trái, vòng xoắn hải, r rất khó giải thích, cách gọi 
xưa và cách gọi theo khoa học hiện đại khác nhau, trước hết phải 
tìm hiểu cho rõ ràng. 


Cách đánh dấu phương hướng trên bản đổ xưa và nay trái ngược 
nhau: Xưa cho trên là Nam, dưới là Bắc, còn nay thì trên là Bắc, 


{1 Tiên tồng trạch, khí biến âm dương. Lập định huyển không tạo hóa 
trường. 
(2) Kì đại vô ngoại, kì tiểu vô nội. 
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Hình 5 


dưới là Nam; tức là theo cách đánh dấu ngày nay thì con người đứng 
ở ngoài quả đất mà nhìn vào, còn cách đánh dấu ngày xưa thì người 
đứng trên bản đô, trời và người hợp làm một. Phải giải thích thế 
nào? Người xưa lấy cách thức hoàng đế ngồi ở Bắc nhìn về Nam, 
tức là tay trái là Đông, tay phải là Tây. Cách thức này phù hợp với 
phương vị của bát quái Hà Lạc, tức phương Đông là quẻ chấn, là 
dương, là trưởng nam, là mộc, là can, tay trái là dương, rất phù hợp 
với nhau; còn phương Tây là quê đoài, là âm, là thiếu nữ, là kim, 
là phế, tay phải là âm, lại cũng rất phù hợp với nhau. Cố cung ở 
Bắc Kinh phía Đông xây Càn Long hoa viên, còn phía Tây có Trữ 
Tú cung (nơi ở cho cung nữ dự bị). Vì vậy, nghiên cứu văn hóa cổ 
đại Trung Quốc, tất phải thay đổi một chút về phương vị, phải dùng 
phương vị của hoàng đế, 


Lúc này, cái gọi là vòng xoắn trái, tức là từ Bắc đến Đông, đến 
Nam rồi sang Tây, giống như thuận chiểu kim đồng hồ; ngược lại, 
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cái gọi là vòng xoắn phải, tức 
từ Đắc, sang Tây, xuống Nam 
rồi về Đông, giống như ngày 
nay ngược chiều kim đồng hẻ. 
Xin nhớ ki “trái thuận, phải 
ngược”, điều này hoàn toàn trái 
với vòng xoắn trái phải mà 
khoa học ngày nay đã sử dụng, 
khác nhau ngay từ “khởi điểm”: 
tức là xưa thì khởi đầu từ Bắc, 
còn ngày nay thì lại khởi đầu 
từ Nam. 


Hà Đồ nếu như lấy chữ số 
để biểu thị là: dưới (Bắc) là 1-6, Hình 6: Vòng xoắn khí Hà Đồ. 
trên (Nam) là 2-7, trái (Đông) 
là 3-8, phải (Tây) 4-9. Lần lượt theo thứ tự liên kết các điểm đen 
trắng lại với nhau thì phát hiện ra cánh vòng xoáy của Hà Đồ xoay 
vòng thuận chiều kim đồng hồ, tức là vòng xoắn trái, hình thành 
trường khí xoắn trái, thuận chiêu kim đồng hồ và trường khí hình 
chữ 8 (Hình 6). 


Các bậc hiển triết xưa dùng vòng xoắn trái của cách xoắn Hà 
Đồ, phát hiện ra ngoài bâẩu trời có hệ ngân hà của bầu trời, tác 
động vào vòng xoắn khí vũ trụ của trái đất, vì vậy tên là Hà Đà. 
Lại với bức vẽ Hoàng Hà xuất hiện long mã lông xoắn trên lưng, 
tạo thành truyền thuyết thần thoại vẻ Hà Đô, ẩn chứa điều cơ bản 
nhất của “thiên cơ”. Điều này là kế sách người xưa quen dùng. 


Nhưng, ở đây có điều bí ẩn không giải thích nổi, tức là cánh 
xoắn xoắn trái, mà bản thân Hà Đổ lại xoắn phải, trái chiều kim 
đông hề. Tại sao vậy? Vẫn là những người theo đạo Lão thực thà 
sợ người đời sau không hiểu được điều cốt yếu, vì thế đã soạn “Tượng 
tú khí thuyết” và nói rằng: “Binh khí chuyển về phía trên, vươn lên 
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như sừng dê vậy”. Lại lo người đời sau lí giải khó khăn, nên nói: 
“Tuy đã thấu triệt ý nghĩa, mà còn cảm thấy xác định lầm về phương 
hướng, cuối cùng thì vận dụng biện pháp dùng vẽ hình để giảng 
giải”. Sự thực về nó là: Bản thể ngân hà thiên thể xoay phải ngược 
chiều kim đồng hồ, còn từ trái đất mà ngước nhìn lên, thì lại biến 
thành vòng xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ, ngược lại hướng 
trước. Loài người phải quan tâm chính là ở điểm sau, tức là tác 
động của trường khí mà các thiên thể đem đến cho trái đất. Có thể 
thấy “Tượng tú khí đề” thông tục và dễ hiểu hơn Hà Đồ. Tác giả 
đối chiếu sừng của loài dê, loài ốc, sơn dương và hiểu ra lời người 
xưa “vươn lên như sừng dê”, quả là không sai. 


Thời xưa, người ta vẽ trời tròn, đất vuông, nhưng trong “Tượng 
tú khí đồ” (Hình 7) thì chỉ thấy tròn, không thấy vuông; có thể thấy 
điều được phần ánh là trường khí mà vũ trụ của hệ ngân hà trong 
thế giới bao la vô tận đem lại cho 
trái đất. Tóm lại, phương hướng 
của trường khí dương của vũ trụ 
là “nếu đi thuận hướng của trời 
là vòng xoắn trái, nếu đi ngược 
lại hướng của trời là đi theo 
chiều phải” (“Hà Đồ tinh ẩn” ở 
đời Thanh). 


Khái niệm toàn tức, ngày 
xưa đã có, có điều dùng từ ngữ” 
không giống nhau. Đã nói rằng: Hình 7: Tượng tú khí đồ. 
“Nhất vật tòng lai hữu nhất ' Vòngngoài là “nhị thập bát tính tú”: 
thân, nhất thân tự hữu nhất càn . Đẩu, Ngưu, Lã, Hư, Nguy, Thất, Bích..., 
khôn”) thế là phàm hình đẻ. .. vòng trong là “ba mươi hai khoảng 
vòng khí xoắn đại thái cực, tiểu trời - Nguyên, Động, Thiền... 


(1) Mỗi vật từ xưa đều có thân hình của nó, mỗi thân hình tự nó có khoảng 
trời xiêng của nó. 
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thái cực, đều nhất thiết phải dùng vòng xoắn trái, thuận chiều kim 
đông hồ để biểu thị, không có ngoại lệ. 


Ví như: Hình đồ “Đầu cang kiến nguyệt” phản ánh tiết khí bốn 
mùa của một năm (Hình 8) chỉ sao Bắc cực ở chính giữa, không 
chuyển động, lấy bảy ngôi sao chòm Bắc Đẩu quay quanh sao Bắc 
cực thuận chiều kim đồng hồ, xoắn trái một vòng là một năm. Đương 
nhiên, trên thực tế, sao Bắc Đấu không phải là không chuyển động, 
do trái đất tự xoay quanh mình nó và xoay quanh mặt trời, có thể 
nhìn được các vị trí khác nhau của sao Bắc Đẩu nên cho nó là đứng 
yên tại chỗ. Điều này thực ra cũng không phải là do người xưa ngu 
muội, mà hoàn toàn ngược lại, người xưa rất giỏi về kĩ xảo giản đơn 
hóa các vấn để phức tạp và vận dụng sự chuyển động tương đối. Lập 
luận như vậy thì cái gọi là “hoàng đạo” cũng là nói đến quỹ đạo tương 
đối của mặt trời chiếu trên trái đất trong một năm. Điều này cũng 
giống như đoàn tàu hỏa đi về phía trước, còn những vật tĩnh tại ở 


Hình 8: Đầu cung kiến nguyệt đồ 


KẠ! 


ngoài cửa sổ lại chuyển lùi về phía sau. Bởi vì quả đất tự quay quanh 
mình nó theo vòng xoắn phải, ngược chiều kim đồng hồ, cho nên 
trường khí ở ngoài vũ trụ (hằng tỉnh? cảm thụ được, thì trái lại 
xoắn theo chiều trái, thuận chiều kim đồng hồ. Ngoài ra phép “Tí 
Ngọ lưu chú” và “Thập nhị kinh nạp giáp” phản ánh thứ tự vận hành 
khí huyết của cơ thể người trong một ngày đêm, cũng đều được biểu 
thị bằng vòng xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ. 


Hình đồ “Tượng tú khf trên đây tuy đơn giản dễ hiểu nhưng 
hầu như chưa được điển hình hóa đây đủ. Thế là một bức “vẽ” khác 
đã xuất hiện. Đó chính là “Thái cực đồ” (Hình 9) đã một thời gian 


Hình 9: Thái cực đồ 


(1) Sao. 
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dài được giấu kín ở chốn núi sâu không được lưu truyền mà mọi 
người đều biết, tục gọi là “cá âm dương”, hai con cá ấp vào nhau 
xoay vòng xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ, thoáng nhìn là rõ. 
Thế là Hà Đồ đã biến thành hình dáng của tiên thiên bát quái 
Phục Hy. (Càn, đoài, ly, chấn xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ 
chỉ hướng quay của bản thân các thiên thể; tốn, khẩm, cấn, khôn 
xoay vòng thuận chiều kim đồng hồ chỉ hướng xoắn trường khí mà 
trái đất cảm thụ được). Nếu như xếp thêm vào đó toàn bộ 64 quẻ, 
thì sự thần bí còn tăng thêm nhiều nữa (Hình 10). 


Hình 10: Đồ hình thái cực 64 quẻ 
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Quy luật dương tính của 
vòng xoắn trái, thuận chiêu kim 
đồng hồ của vồng xoáy khí vũ 
trụ trong các sự vật thời xưa đâu 
đâu cũng có. Ví dụ như có thể 
nhìn một vết vằn ở bức tranh 
“Nguyên cương hữu diễn” (Hình 
11) trong thực tiễn hành pháp 
đạo Lão. 


Để khắc sâu hơn nhận thức 
cảm tính về vòng xoắn khí Hình 11: 
dương tính của vòng xoắn trái, - Bức tranh “Nguyên cương hữu diễn” 
thuận chiều kim đồng hồ của vũ 
trụ, tác giả đã nhớ lại việc xé 
giấy tập làm chong chóng hồi còn nhỏ. Cách làm như sau: Lấy một 
tờ giấy hình vuông, gấp theo đường chéo, sau đó lấy kéo cắt đứt 1⁄4 
đường gấp, và cứ cách một góc lại gấp một góc, cuối cùng dùng chiếc 
đinh mũ xuyên vào giữa để làm trục, thế là làm được cái chong 
chóng. Ngoại hình của nó chẳng khác nào đôi cá âm dương ấp vào 
nhau. Dùng mồm thổi một hơi, quả nhiên nó xoáy trái thuận chiều 
kim đồng hề. 


Tấm bản đỏ báo bão vẽ bằng máy tính rất giống con quay gió 
cực lớn trên không trung. Nếu lấy phù hiệu để chỉ con quay gió thì 
sẽcó ta +8> $2. Nếu dùng thước thẳng vẽ vuông vắn lại 
thì sẽ thành hình chữ _. Ô! Đó chẳng phải là kí hiệu của chữ 
“vạn” sao? Có phải là phù hiệu trên lon đeo tay của Hit-le không? 
- Không phải. Đây là chữ thập ngoặc vòng phải ngược chiều kim 
đồng hô, thuộc âm tính, không những trái với hướng mặt trời mọc 
đằng Đông, lặn đằng Tây, mà còn không phù hợp với vòng xoáy 
trái thuận chiều kim đồng hồ, đi ngược với đạo trời, thất đạo thì 
cô lập, cuối cùng khó thoát khỏi vận đen. 
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Eì thực, chữ ƑÐd. không phải là chữ Hán mà là chữ Phạn, là 
phù hiệu trước ngực của Phật tổ Như Lai của Phật giáo, có nghĩa 
là may mắn như ý. Trong thiên nhiên, cũng có “quả chữ th », 
cũng được gọi là quả vạn thọ. Chữ cũng đẹp, quá cũng thế, chẳng 
nghỉ ngờ gì nữa đều là phù hợp với quy luật toàn tức của vòng xoắn 
khí xoắn trái, thuận chiều kim đồng hể của vũ trụ. 


Với sự phát hiện luật toàn tức của vòng xoáy khí vũ trụ, các 
bậc hiền triết xưa của Trung Quốc đã ở vào vị trí tiên phong 
tuyệt đối. Lúc ấy, họ chưa hề có kính viễn vọng thiên văn, cũng 
chưa có máy bay bay trên trời, cũng chưa có cách nắm bắt được 
phương hướng vòng xoáy của hệ ngân hà, chỗ dựa chỉ là sự tự 
nhận biết chợt nảy sinh lúc nhập thiển luyện khí công, hay gọi 
là trực giác. Cho mãi đến ngày nay, quy luật này mới được những 
người có kiến thức uyên thâm ở phương Tây phát hiện ra. Bức 
tranh sơn dầu “Ngoái nhìn vũ trụ” ở Mi, một bức vẽ đưa hệ ngân 
hà liên hệ với con ốc anh vũ, nói lên sự đào sâu, suy nghĩ và 
tỉnh ngộ sau khi bổng nhiên hiểu ra như thế này. Nhà danh họa 
Ngô Tác Nhân đã vẽ bức tranh “Vô tận vô cực”. Một bức tranh 
về sự tuần hoàn vũ trụ vô để không tác giả, trong một tác phẩm 
mang tính xã hội, ám chỉ một loại sức mạnh không thể chống 
cự nổi của vũ trụ. 


Tóm lại, từ Hà Đồ và tiên thiên bát quái của Phục Hy được suy 
diễn ra từ Hà Đề, đã chỉ ra được hai loại hình thức của trường khí, 
một là trường khí xoắn ốc trái thuận chiểu kim đồng hồ, hai là 
trường khí chữ 8 do hai cánh xoáy hợp thành. (Theo thứ tự quẻ tiên 
thiên bát quái Phục Hy: càn, đoài, ly, chấn hình thành một cách 
xoắn; tốn, khảm, cấn, khôn hình thành một cách xoắn khác; hai 
cánh vừa vặn hình chữ 6S). 


(2) Lạc Thư 


Nếu nói Hà Để là nói vẻ trời, thì Lạc Thư (xem Hình 12) là nói 
về đất. Nói đến trời thì trái đất chỉ là người khách nhỏ tí xíu không 
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đáng nói tới, còn cái mà Hà Đồ dẫn tới là tiên thiên bát quái. Gọi 
là tiên thiên, tức là khi chưa có loài người, tức là một vùng thuần 
dương. Nói đến đất, thì trái đất đã thành người chủ lấy ta là hạt 
nhân. Nếu như từ trên sao Bắc cực không di chuyển, cúi nhìn xuống 
trái đất, thì điều phát hiện được sẽ không chỉ vẻn vẹn là vòng xoắn 
khí đương tính, xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ, hơn nữa còn 
có thêm vòng xoắn khí âm tính, xoắn phải, ngược chiều kim đồng 
hồổ, mà vũ trụ di truyền lại cho bản thân trái đất, vẫn còn phát 
hiện thêm vòng xoắn khí hình số 8 do hai vòng xoắn khí trái chiều 
nhau, âm dương thay thế nhau mà hìrh thành. 


©C—O~O—C-——C—C——— 
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Hình 12: Lạc Thư 
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Để phân biệt sự khác nhau về ghỉ nhớ giữa Hà Đồ và Lạc Thư, 
có thể ghi nhớ và tìm hiểu từ góc độ quan sát khác nhau của người 
xưa, tức là ngẩng lên nhìn trời là phát hiện được Hà Đồ, cúi xuống 
trông đất là nhận ra Lạc Thư. 


Vòng xoắn trái, phải của Lạc Thư hoàn toàn không giống như 
Hà Đề, thoáng nhìn là thấy, tức là trước khi liên kết theo thứ tự 
các số chắn và lẻ (hoặc gọi là điểm đen và trắng) của Lạc Thư, đầu 
tiên phải gạt bỏ “bùa mê”, mới có thể hiểu rõ được. 


Các số chấn, tượng trưng chò âm, lấy 2 là số nhân, tức là 1 x 
2=9,/2x2=4,4x2=8, 8 x 9 = 16 (bố 10, dư 6). Các số lẻ, tượng 
trưng cho đương, lấy 3 là số nhân, tức là 1 x 3 = 8, 3 x 3= 9, 9 x 3 
= 97 (bỏ 20 dư 7), 27 x 8 = 81 (bỏ 80 dư 1). Thế là, thứ tự của các 
số chẩn âm là 2 - 4 - 8 - 6, còn thứ tự của các số lẻ đương là 1 - 3 - 
9 - 7. Sau khi lần lượt nối liên theo thứ tự, sẽ được vòng xoắn trái, 
thuận chiều kim đồng hề các số lẻ dương và vòng xoắn phải, ngược 
chiều kim đồng hồ các số chấn âm. 


Còn nữa, nếu như không phân nhóm các số âm dương, chắn lẻ, 
mà cứ sắp xếp lần lượt theo thứ tự thống nhất lớn nhỏ của các chữ 
số, sau khi nối liên với nhau thì được quỹ tích một vòng khí khác, 
tức là hình số œ vòng tròn gấp khúc, cứ một âm tiếp đến một đương, 
xen kẽ nhau thì rất khớp với lời dạy xưa “Đạo chính là một âm một 
đương” miêu tả quy luật sự vật trong xã hội loài người trên trái đất 
(Hình 13). 


Hình © có tác dụng rất lớn trong ứng dụng văn hóa truyền 
thống Trung Quốc. Trong hoạt động của đạo Lão, không bao giờ xa 
rời hình số œ (Hình 14). 


Phép tu luyện công năng đã sử dụng nó (Hình 1ã). 


Bùa hộ thân mà người đạo Lão đeo khi ra ngoài cũng sử dụng 
nó (Hình 186) (chỉ xin nêu bùa dùng cho mùa hạ, mùa thu làm ví dụ, 
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Hình 13: Vòng khí xoắn âm dương Lạc Thư 


số của Lạc Thư lấy đặc điểm theo Tử lục xo Nhị hắc 
vòng xoắn trái của mùa tiết mà x 2 
xoay theo chiều trái). 


Thiết bị thí nghiệm vật lí 
lượng tử hiện đại: quỹ đạo gia tốc 
của proton trong máy gia tốc thế 
mà cũng là hình số 8, cũng phù hợp 


tử đ 

“2 6 
với vòng khí xoắn hình số 8 của Ñu kên 
Lạc Thư. 


Hình 14: Hình đồ “Cửu thiên đăng” 
(Rút từ “Đạo tàng” 316, 
Thượng Thanh linh bảo đại pháp) 
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Hình 15: Tài liệu về ngũ khí hỗn hợp 
(Rút từ “Đạo tàng”.3-390 “cửu khí sắc”) 


Hình 16: Bùa dùng theo bốn mùa 
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3. Thái cực đồ lưu truyền khắp mọi nơi 


Thái cực đô, mọi người đều biết: một đường tròn, giữa có đường 
gấp khúc hình chữ 8, chia hình tròn thành một phần trắng, một 
phân đen, trong phần trắng có một điểm đen, trong phần đen có 
một điểm trắng, có nghĩa là trong dương có âm, trong âm có dương, 
rất giống hình hai “con cá âm dương” ấp nhau, rất thần bí mà cũng 
rất nghệ thuật. 


Thế thì, đường cong chữ 5 đã hình thành như thế nào? Đó là 
điều bí ẩn từ ngàn xưa. 

Trước hết, chúng ta hãy thử xem thực vật trên trái đất, như 
cây mãng cầu chẳng hạn. Cây này là thực vật nhiệt đới. Muốn đãi 
khách, vừa nhìn là thấy ngay quả mãng cầu ở phía Nam đã chín, 
có thể hái được. Không lâu nữa, hại tiếp khách, phải chọn quả ương, 
thấy quả ở phía Đông đã khá vàng và bẻ xuống. Chẳng mấy ngày 
sau, trẻ đòi ăn, nhìn cây thì chỉ còn quá bên phía Tây nhưng chưa 
chín, chỉ mới có màu vàng nhạt, đành phải hái một ít. Hôm sau, 
có người hỏi mua, đến gốc cây nhìn, chỉ có ở phía Bắc là còn vài 
quả xanh, chưa thể ăn được. Xin lưu ý, nếu theo thứ tự bái trước, 
hái sau những quả mãng cầu chín, từ Nam sang Đông, từ Đông sang 
Tây, cuối cùng từ Tây sang Bắc, mà vẽ đường đi hái quả lần lượt 
như trên, thì vừa đúng lại cũng là một đường gấp khúc hình chữ 8. 
Thế là, hình như cây mãng câu đã lên tiếng rồi, cây đã để lộ thiên 
cơ. Quỹ tích vận hành trường khí vũ trụ đã để lại hình ảnh thu nhỏ 
trên thân cây. 


“Đạo điễn” hình ảnh thu nhỏ này chính là mặt trời, “diễn viên 
xuất sắc” là quả đất. Vạn vật sinh trưởng nhờ vào mặt trời. Với 
“thâm niên” già cả, ngồi tại chỗ bất động, mặt trời chỉ huy trái đất 
xoay chuyển quanh nó. Nhưng trái đất còn là người “diễn viên xuất 
sắc”, nó không những quay vòng ngược chiều kim đông hồ, mà còn 


theo giờ giấc nhất định “trước ngửa, sau cụp” với độ nghiêng bao 
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giờ cũng giữ ở 66°84'. Nó đi chậm chạp, một năm mới quay quanh 
vị đạo diễn được một vòng. Dưới con mắt của vị “đạo điễn - mặt 
trời”, cô diễn viên này lúc thì cúi đầu khom lưng, lúc thì lại cao 
ngạo ngắng đâu, ưỡn ngực, có thể gọi là rất yểu điệu kiểu cách. Màn ˆ 
diễn kết thúc, ngắm lại, quả là đẹp lộng lẫy, gần vùng thắt lưng 
của cô còn để lại một dải gấp khúc hình chữ 8 nhấp nhô biến đổi, 
màu vàng rực rỡ. 


Nếu như dải thắt lưng của cô ta là xích đạo thì đường gấp khúc 
hình chữ 8 ấy, người xưa gọi là hoàng đạo; nhóm từ “Hoàng đạo cát 
nhật” có xuất xứ là như thế. Hai đỉnh sóng của hình chữ 8 nằm 
ngang thì một là “Đông chf, một là “Hạ chf, cả độ dài chữ 5 nằm 
ngang chia làm 24 phần, chính là 24 tiết của nông lịch mà chúng 
ta đã sử dụng mấy nghìn năm nay. 


Trong phong thủy học, người ta đã hình dung sự cát tường của 
nước và đường đi bằng câu “Khúc tất hữu hình”?, Xem ra, trong 
hệ mặt trời, căn nguyên chính là ở chỗ này. Nếu như không phải 
là sự “một lòng một dạ chung thủy” của mặt trời, không có sự “vuốt 
ve ve vấn” của quả đất (nếu như cứ thẳng lưng mà không phải trước 
ngửa, sau cụp), thì làm sao có thể xuất hiện dải hình chữ § nằm 
ngang này được? Thì làm sao lại có chuyện mặt trời lần lượt chiếu 
thắng vào bán câu Bắc, rồi lại đổi chiều, chiếu thẳng vào bán cầu 
Nam được? Sẽ không có đông đi xuân lại, không có muôn màu muôn 
sắc phong phú của xã hội loài người và cũng sẽ chẳng thể có hị, nộ, 
lạc, ái, thất tình, lục dục của người đời. 


Tục ngữ có câu “Viễn thân bất như cận lân”? Ví dụ về cây 
mãng cầu và đường hoàng đạo nói ở trên, chính là “hàng xóm gần” 
đo ở gần, mọi người khá thân quen, dễ tìm hiểu nhau. Nhưng cũng 
đừng quên “người thân ở xa”. Người thân ở xa ấy chính là vũ trụ 


(1) Ngoằần nguèo, uốn khúc là có tình. 
(2) Anh em ở xa không bằng láng giểng ở gần. 
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bao la. Cái nó được phản ánh cần 

chính là Hà Đồ và tiên thiên 3⁄1 

bát quái của Phục Hy được suy đoài tôn 
diễn ra từ Hà Đô. Chúng mới % # 

là cái gốc chung sản sinh ra 

trường khí 8 giữa vũ trụ. lí khäm 


Sự xoay chuyển của hai 
cánh xoáy của Hà Đồ tạo thành 
trường khí hình chữ 8. Thứ tự É& 
các quẻ của tiên thiên bát quái 
Phục Hy: 1- càn, 2- đoài, 8- ly, + khôn 
4- chấn tạo thành nửa phần Hình I7: 
trên của hình chữ 8; ð- tốn, 6- - Cánh xoáy bát quái tiên thiên Phục Hy 
khẩm, 7- cấn, 8- khôn tạo 
thành phần nửa dưới của chữ S (Hình 17); quay tròn tuần hoàn thì 
lại tạo nên “hình số 8". 


chắn 


Nhưng, Hà Đồ, tiên thiên Phục Hy, bát quái hoàn toàn không 
mâu thuẫn với hệ mặt trời, hoàng đạo, mãng cầu, vì giữa chúng có 
quan hệ toàn tức. Hình chữ § của nhân thể, của vạn vật sẽ nói tới 
dưới đây chính là cục bộ của cục bộ, nhưng chúng gắn bó chặt chẽ 
với nhau, như là bố mẹ cưng chiều con, ông bà cưng chiều cháu. 


4. Hai đặc tính lớn của trường khí xoắn vũ trụ 


Hà Đồ, Lạc Thư chẳng qua chỉ là sự nhận thức và ghi chép của 
các bậc hiển triết xưa về trường xoắn vũ trụ. Còn trường xoắn khí 
vũ trụ, do rất nhiều thiên thể thật sự tạo thành, mới là vị tổng đạo 
diễn của mọi vật trên thế gian có sức sống tràn trễ. 


Trường xoắn vũ trụ có hai đặc tính nổi bật: một là “tính toàn 
tức” của nó, hai là “tính âm dương” của nó. Tính toàn tức và tính 
âm dương cũng tạo thành hiệu ứng trường xoắn vũ trụ. 
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Như trên đã nói, toàn tức là khái niệm mới của khoa học hiện 
đại, bắt nguồn từ kĩ thuật “chụp ảnh toàn tức”. Kì thực, cái mà các 
bậc hiển triết xưa gọi là “thiên nhân tương ứng”, “cảm nhận và 
thông suốt”, “mọi vật đều một thái cực” v,v... đều chỉ là toàn tức cả. 
Câu nói “Vạn vật khuất khúc mà không có mất mát” chính là sự 
khái quát và cô đọng cao độ có tính toàn tức đối với hiệu ứng trường 
xoắn vũ trụ của các bậc hiền triết xưa. 


Toàn tức nhân thể là một bộ phận của toàn tức vũ trụ. Toàn 
tức nhân thể ở Trung Quốc đã tích lũy được kinh nghiệm hàng 
mấy nghìn năm và ứng dụng có hiệu quả vào các mặt khám chữa 
bệnh, cũng như bồi bổ, bảo vệ sức khỏe, Trung y học gọi là “vọng 
chẩn”, tức là dùng cách quan sát khí sắc để đoán biết bệnh tật ở 
tạng phủ, thông qua quan sát ngũ quan to hay nhỏ có thể biết 
được sự yếu khỏe của cơ quan nội tạng tương ứng. Trong dân gian, 
nó được vận dụng vào thuật xem tướng số của các phe phái khác 
nhau, tuy có những môn đã phát triển thành truyền thống dân 
gian, thậm chí có một số môn còn nhuốm màu sắc mê tín nào đó, 
nhưng cội nguồn của chúng đều là tính toàn tức của hiệu ứng 
trường xoắn vũ trụ. Chỉ cần chúng ta chú ý gạn dục khơi trong, 
bổ đi cái giả dối, giữ lấy cái chân thật để khai thác những di sản 
ấy của văn hóa truyền thống Trung Quốc, chắc chắn chúng ta sẽ 
chắt lọc được những điều bổ ích. 


Đã bao lâu rồi, bí ẩn về toàn tức từng làm cho người ta ngỡ 
ngàng, không sao hiểu nổi: Tại sao lá và quả cây nào thường lại 
giống tán của cây ấy? Tại sao một tế bào của cà rốt lại có thể cấy 
thành một cây non hoàn chỉnh? Môn di truyền học đã giải thích 
được điều bí ẩn này, thì ra mật mã di truyền ADN chứa trong nhân 
tế bào có “gien phục chế”. ADN lại đúng là hình xoắn kép, một 
ngược một xuôi, chính nó là hình ảnh thu nhỏ của trường xoắn vũ 
trụ, và là “thiên cơ” không thể tiết lộ, hoặc là nói phía sau của toàn 
tức là do trường xoắn vũ trụ đang điều khiển nó. 
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Hiệu ứng trường xoắn vũ trụ còn có một đặc tính quan trọng 
hơn, đó là tính âm dương. Phải trái, chính phụ, đực cái, nam nữ, 
xoắn phải xoắn trái... của mọi vật trong vũ trụ đều có thể tìm thấy 
lời giải thích thỏa đáng theo luật âm dương. 


Nếu nói tính toàn tức của trường xoắn vũ trụ có biệt tài chỉ ra 
“khuôn mặt” của vạn vật, thì tính âm dương của trường xoắn vũ trụ 
chuyên chỉ khám phá sự khác biệt “giới tính” của muôn loài. 


Tính âm dương của hiệu ứng trường xoắn vũ trụ không chỉ 
thể hiện ở vòng xoáy trái, vòng xoáy phải trong sự vận hành của 
thiên thế, mà còn ẩn náu trong vòng xoắn kép của mật mã di 
truyền trong nhân tế bào, thậm chí làm cho con người có ảnh 
hưởng lạ lùng đến các hiện tượng văn hóa truyền thống của các 
nước cổ thuộc nền văn minh phương Đông, tức như những bút tích 
vòng xoắn trái, vòng xoắn phải, hình chữ 8 và số 8 xuất hiện rất 
nhiều trong bùa chú đạo Lão; nó còn thấm sâu vào trong từng 
động tác của Thái cực quyển hiện nay đang được thế giới chú ý, 
lấy “loa toàn kình” là nét đặc điểm của nó. Nó còn ẩn nấu trong 
thủ pháp bổ tiết của môn châm cứu, xoa bóp Trung y xưa nay 
vẫn giữ kín không truyền. 


Tính âm đương của hiệu ứng trường xoắn là mảnh đất hoang 
đang chờ khai phá, nó có tiền để rộng lớn hết sức hấp dẫn. 


5. Tính toàn tức của trường khí xoắn vũ trụ 


(1 Tám của hệ mặt trời uà tâm của con người gắn bó chặt chế với 
nhau. 


Để mọi người tăng thêm được nhận thức cảm tính về tính toàn 
tức của trường khí xoắn vũ trụ, chúng tôi có thể nêu ra một ví dụ 
về mặt trời. 


(1) Thêm bớt. 
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Các nước trên thế giới cùng nhau liên tiếp phát hiện ra một quy 
luật kì điệu. Chu kì bình quân năm của đỉnh cao hoạt động của mặt 
trời là 11 năm. Tháng 9 năm 1986, bước vào chu kì thứ 22 của năm 
hoạt động mạnh của mặt trời; nửa đầu năm 1989 là thời kì đỉnh cao. 
Những năm mặt trời hoạt động mạnh, vết đen trên mặt trời tăng 
cao về số lượng tương đối và có xuất hiện hiện tượng vệt chói sáng 
trên mặt trời; những vệt chói sáng của mặt trời sinh ra bức xạ sống 
ngắn (sóng ngắn là “láng giềng” của vi ba, thuộc phạm trù khí như 
thời xưa thường gọi), có thể khiến cho những hạt năng lượng lớn ải 
vào không gian gần trái đất, độ dẫn điện của tầng khí quyến tăng 
cao, trường điện hạ thấp, ảnh hưởng đến dòng đối lưu của khí quyển 
toàn cầu, đẫn đến sự biến đổi khác thường của khí hậu, còn có khả 
năng dẫn đến những tật bệnh phát ra có tính toàn cầu... 


: Như vậy, trong thời gian này, tại sao bệnh tim lại tăng lên 
nhiều? Nhiều nhà khoa học nước ngoài đã cố gắng tìm tòi nhưng 
không giải đáp được, nhưng dùng công cụ Hà Lạc và bát quái của 
Trung Quốc thì rất đễ dàng giải được bí ẩn này. 


Do sự chỉ phối của luật toàn tức dòng xoáy khí vũ trụ và vì có 
nguyên lí đồng khí tương cầu, nên lục phủ ngũ tạng của người tương 
ứng với tám phương vị; tám phương vị lại lần lượt có tính chất khác 
nhau là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. 


Nói cụ thể là như thế này: Tâm ứng với phương Nam, mà 
phương Nam thuộc tính hỏa, nên tâm cũng thuộc về tính hỏa. Mặt 
trời ở trên không trung là một quả cầu lửa rực cháy (lò phản ứng 
hạt nhân nguyên tử), thế là tìm và mặt trời trờ thành đồng khí 
tương cầu, đồng bệnh tương liên. 


Còn có thể lí giải một cách trực quan như thế này. Mặt trời là 
trung tâm của hệ mát trời, tim là cơ quan then chốt của ngũ tạng. 
Trung y đã tôn nó là “cơ quan chủ”. Hai trung tâm có mối liên quan 
thích ứng với nhau, vì thế mặt trời mà “cảm mạo” thì con tỉm cũng 
“hắt hơi”. 
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Nhân sâm là vị thuốc bổ tốt cho người suy nhược, nhưng người 
khí huyết đồi đào mà uống vào thì sẽ chảy máu cam. Cũng như vậy, 
những điểm đen trên mặt trời bùng nổ, thì bệnh tim tăng thêm. 
Điều kì điệu hơn nữa là các nhà khoa học nước ngoài thống kê và 
phát hiện năm sinh của rất nhiều nhà khoa học, nhân vật lớn nổi 
tiếng lại rất khớp với năm tháng vết đen trên mặt trời bùng nổ. 
Điều này lại phải giải thích như thế nào đây? 


Hóa ra, trong Trung y học bắt nguồn từ đạo Lão, từ rất lâu đã 
thắm đượm tỉnh hoa của bát quái Kinh Dịch. Trung y phát hiện 
ngũ tạng mỗi thứ chủ một loại “tình chí”. Vậy tim chủ cái gì? Trả 
lời “im chủ thân minh”. Trung y gọi tâm thì bao gỗm cả não và 
tủy. Sự thật đã được phơi bày, bức xạ do vết đen trên mặt trời bùng 
nổ tạo ra, có thể nói là trường khí được tăng lên, ảnh hưởng đối 
với trẻ nhỏ mới sinh, ngược lại, lại là có lợi. Đương nhiên, sự thành 
đạt của một con người là do rất nhiều nguyên nhân, nhưng ra đời 
trong những năm tháng có lợi về tâm chủ thần minh, không thể 
không nói đó là do nguyên nhân bên ngoài có lợi. Tác giả đã từng 
thống kê một số nhân vật có tên tuổi, có rất nhiều trong số họ sinh 
vào “năm hỏa” (theo thuyết vận khí học của Trung y). Điều này cũng 
góp phần chứng mình thêm cho quan điểm nói trên. 


Có thể thấy, tìm và mặt trời có tổn tại quan hệ toàn tức. Những 
sự thực này đương nhiên phải thúc đẩy các nhà khoa học phải đào 
sầu suy nghĩ hơn. 


Năm 1976, nhà khoa học của Liên Xô cũ B. N. Lepnic đã viết 
một cuốn sách chuyên ngành, đặt tên là “Trường”, miêu tả tỉ mỉ 
tính chất không thể tách rời giữa trường và vật chất. Ở phần cuối 
cuốn sách, ông viết như sau: 


“Cấu tạo trong của hạt ngày càng được hiểu sâu sắc hơn, phản 
ánh phạm vi của vũ trụ ngày càng rộng lớn hơn! Mỗi hạt trong thế 
giới chúng ta đều đang có sự liên hệ chặt chẽ với toàn thể vũ trụ, 
trong cái kết cấu của mình, đều có mang dấu ấn hình ảnh lớn lao 
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của vũ trụ. Ngược lại, tính chất của toàn vũ trụ cũng đang liên kết 
với tình trạng và kết cấu của cấu trúc hay hạt của nó một cách hết 
sức vững chắc không thể phá vỡ được”. 


Nhà khoa học này, sau khi đổ hết công sức, thành tâm khuyến 
cáo để mọi người biết về phát hiện kì điệu này, thì ở câu nói cuối 
cùng, lại tổ ra buồn lo là mọi người không đễ gì mà hiểu được: “Hiểu 
được cái bản chất là trong cái nhỏ thấy cái lớn, trong cái lớn thấy 
cái nhỏ - tức là một mặt của tính chất biện chứng của thế giới, cũng 
đem lại khó khăn hết sức to lớn về mặt tư duy”. 


R thực, “Kinh Dịch” xuất hiện từ mấy nghìn năm trước, đã chỉ 
dùng 8 chữ là đã khái quát được ngắn gọn và rõ ràng hàng ngàn 
hàng vạn lời nói của nhà khoa học này: “Kì đại vô ngoại, kì tiểu vô 
nội”, nghĩa là: việc dù lớn cũng bao gồm trong Hà Lạc, Kinh Dịch, 
bát quái; vật dù rất nhỏ cũng không thoát khỏi Hà Lạc, Kinh Dịch, 
bát quái. Theo cách nói trong sách này thì là “luật toàn tức của 
đòng xoáy vũ trụ” hay “hiệu ứng trường xoáy vũ trụ”. 


Do vậy, sự liên hệ tất nhiên giữa hai bên: hệ mặt trời được 
xem là một phần của vũ trụ và nội tạng được xem là một phần của 
cơ thể người, tức là giữa mặt trời và tìm (gêm cả não), tất yếu chỉ 
là lẽ đương nhiên mà thôi. h 


(2) Tay là toàn tức của cơ thể người. 


Trung y phát hiện ra “cái tai là cái thai lộn ngược”. Cái tai là 
hình ảnh thu nhỏ của cơ thể người. “Phương pháp trị bệnh bằng 
châm huyệt ở tai” bắt nguồn từ đó. Nhưng những người trong nước 
phần đông cho là mê tín, cho nên quyển phát minh này lại để người 
Pháp giành lấy. 


Ngoài ra, mặt và tay cũng là hình ảnh thu nhỏ của toàn tức cơ 
thể người. Nhưng nó xuất hiện ở xem “tướng mặt”, “tướng tay”, 
không tránh khỏi bị bao phủ trong tấm màn mê tín, 
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Tướng mặt bắt nguồn từ “vọng chẩn”) của Trung y. Vọng chẩn 
là bộ phận cấu thành quan trọng của “tứ chẩn bát cương” của Trung 
y. Trung y dựa vào vọng, văn, vấn, thiết? (thiết mạch còn gọi là 
bắt mạch) để chẩn đoán bệnh, lại dựa vào “bát cương” để phân tích 
tình hình bệnh, vì thế tướng mặt vốn chẳng phải là rnÊ tín, mà là 
sự thể hiện lục phủ, ngũ tạng qua ngũ quan. Mặt ngoài của ngũ 
quan là sự phản ánh cái áo ngoài “toàn tức” của các phủ tạng bên 
trong cơ thể. Chỉ có điều khi đến với quần chúng, bọn thuật sĩ giang 
hề lại đem gắn với sinh mệnh của con người, mức khó hiểu của nó 
lại lớn lên, biệu số ứng nghiệm lại rút xuống, và rốt cục không 
tránh khói đặt ngang hàng với mê tín để đánh giá. 


Tướng tay cũng là sự phản ánh toàn tức của nhân thể. Ví dụ 
như cái gọi là “đường sinh mệnh” trong lòng bàn tay phản ánh độ 
dài ngắn của sinh mệnh người ta. Hàng loạt những quan sát đã 
chứng minh sự đài ngắn của đường này, cũng như nó có hình vòng 
cung hay không, đúng là có tỉ lệ thuận với mức độ sức khỏe của 
người đó, nhưng đó chỉ là kinh nghiệm mà thôi, còn thiếu luận 
chứng khoa học. 


Sau đó, rất may là tìm được một bài báo công khai ở hải ngoại 
nói rằng một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện Hoàng gìa Ảnh tên là 
Bashitu'?) đã tiến hành thống kê 100 lần kiểm nghiệm tử thí, chủ 
yếu ghi năm tháng sinh và mất, đã chứng minh đường sinh mệnh 
dài ngắn quả thực có liên quan đến tuổi thọ; bài báo còn kèm theo 
cả bản vẽ đường sinh mệnh trên lòng bàn tay. 


Đường vân, chẳng kể là ở mặt, tay hay chân đều là những vết 
tích, dấu ấn của động tác, vận động, lao động (tính nghề nghiệp). 
Đương nhiên còn có hình đường vân đo di truyền tiên thiên để lại, 


{D Nhìn người để xem bệnh. 
(2) Nhàn, nghe, hỏi, xem mạch. 
(3) (Bashitu). 
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vẫn là dấu tích của các đời tổ tiên xưa qua lao động để lại. Tục ngữ 
có câu “Lông mày nhấu lại là ra kế, ghỉ lại ở trong tim”. Lông mày 
nhíu lại, bình thường thì không sao, nhưng luôn luôn nhíu mày, tất 
nhiên sẽ xuất hiện vết nhăn. Vết nhăn mà nhiều, bộ mặt già đi. 
Vì vậy, bất cứ sự vật nào cũng đều có một giới hạn, không thế không 
có, cũng không thể vượt qua nó. 


Nói chung, vân tay mà nhiễu, mà đa dạng là tốt. Ví dụ, trong 
lòng bàn tay, có đường vân thẳng đứng gọi là “đường sự nghiệp” 
hoặc là “đường vận mệnh”. Tác giả đã quan sát và nghiên cứu phát 
hiện ra: người lao động trí óc và người ở thành thị, đường sự nghiệp 
không những có mà còn đài; trái lại, người lao động chân tay và 
người ở nông thôn, không ít người không có đường sự nghiệp, nếu 
có thì cũng rất ngắn. Qua nhiều lần thử nghiệm đi thử nghiệm lại, 
cuối cùng phát hiện ra điều bí mật tạo ra vân tay đường sự nghiệp: 
Nếu luôn luôn cầm cán bút, nhất là viết bằng bút lông, lòng bàn 
tay chịu một áp lực “gấp khúc”, lâu dân sẽ đi truyền đời này qua 
đời khác, lòng bàn tay còn lưu lại dấu ấn của “dùi mài kinh sử”; do 
tri thức và khả năng tỉ lệ thuận với nhau, nên có tên là đường sự 
nghiệp, đường vận mệnh. Nếu không phải là câm bút mà là cầm 
súng, câm cày, cầm búa thì lòng bàn tay sẽ không chịu áp lực “gấp 
khúc”, mà là áp lực uốn khúc, có thể khơi sâu vân nằm ngang, sẽ 
không tạo ra đường vân hướng dọc (đường sự nghiệp), đường sự 
nghiệp lấy vân dọc là đặc trưng, không dễ dàng tạo thành được. 
Có thể thấy, đường vân tay quả không phải là thân bí. Nó hoàn 
toàn là sản phẩm lao động của con người, hơn nữa, cùng với sự thay 
đổi nghề nghiệp, đường vân tay này cũng thay đổi theo. Đương 
nhiên, phải trải qua một thời gian dài mới có được sự thay đổi này. 
Lấy những điều này để phán đoán về mệnh cũng sẽ rất dễ lí giải. 
Xưa nay, trong và ngoài nước, có tri thức cao tất nhiên là người ở 
tâng lớp trên, văn hóa thấp chỉ có thể làm việc lao động giản đơn. 
Có thể thấy, đường sự nghiệp không đại diện cho cao thấp, sang 
hèn, chỉ phản ánh sự khác nhau về phân công xã hội. 
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Kì thực, xem tướng tay không phải là riêng gì của Trung Quốc; 
rất nhiều dân tộc cổ xưa cũng có những phong tục như thế này. Ví 
dụ như người Di-gan, hiện cư trú trên đất Liên Xô cũ, rất giỏi xem 
bói bàn tay. Họ cho rằng “bàn tay người là tấm gương của vận mệnh, 
trong đó không ít những đấu biệu thân bí dự báo trước được số phận 
khác nhau của con người”. 


Bản vẽ tướng tay của người Di-gan có phong cách khác. Nó 
không phải là lấy hình vân tay để biểu thị, mà lấy các loại kí hiệu 
để đánh dấu. Trong đó, còn có kí hiệu chữ vạn rất quen thuộc với 
chúng ta, có điểu phương hướng lại là ngược chiều kim đồng hồ. 


(3) Người Trung Quốc rất giỏi phát hiện toàn tức, đó là cơ may 
trời phú cho. 


Ngày nay, dùng danh từ khoa học “toàn tức” như thế này, còn 
văn hóa truyền thống Trung Quốc lại dùng chữ “tướng” bị người đời 
nay chế nhạo. Nhưng liệu đã có ai tìm hiểu bí ẩn của chữ “tướng”? 


Thuật xem tướng phần lớn ra đời ở phương Đông. Đặc điểm 
này, chúng ta có thể phát hiện được từ trong lí luận Trung y và bát 
quái Kinh Dịch. Nhưng nguân gốc của nó lại là kết quả tất nhiên 
tạo thành bởi đặc điểm vận hành lặng lẽ, chí công vô tư của khí 
ngũ hành và trường khí xoắn vũ trụ, chứ không phải người Trung 
Quốc trời sinh ra là đã thích làm trò mê tín, nên đã làm những 
việc huyền hoặc. 


Mọi người đều biết, Trung y bắt nguồn từ đạo Lão. Tư tưởng 
Kinh Dịch bát quái của đạo Lão đã hòa trộn hoàn toàn vào lí luận 
và thực tiễn Trung y, cho nên Trung y và Kinh Dịch từ xưa đến nay 
đã là cùng một dòng một giống. 

Xinh Dịch, tư tưởng hạt nhân của Trung y, chính là “Khí hóa 
luận”, tức là tất cả phải được xem xét từ góc độ của khí, cội nguồn 
của vũ trụ, lại còn phân chỉa sự vật muôn hình muôn vẻ thành năm 
loại, đó là khí của ngũ hành. 
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Xét từ phương vị, phương Đông thuộc mộc khí, phương Tây 
thuộc kim khí, phương Nam thuậc hỏa khí, phương Bắc thuộc thủy 
khí, chính giữa" thuộc thổ khí. Chỉ cần như vậy, đã có thể móc 
nối khí của ngũ hành mộc, kim, hỏa, thủy, thổ với các phương vị 
Đông, Tây, Nam, Bắc và chính giữa. 


Lại nhìn từ ngũ tạng của người, gan thuộc mộc, phối thuộc kim, 
tâm thuộc hóa, thận thuộc thủy, tì thuộc thể, thế là lại xếp ngang 
hàng giữa khí của ngũ tạng và của ngũ hành. 


Cứ như vậy, xét từ góc độ khí, Đông - mộc - gan đã thành một 
chuyện; Tây - kim - phế cũng thành một nội dung. Nếu lại đưa thêm 
vào các quy loại bát quái: lôi? trưởng nam của phương Đông; 
trạch Š), thiếu nữ của phương Tây... thì sẽ làm cho người ta phải 
hoa mắt chóng mặt. 


#ì thực, nhìn nhận vấn để là phải từ nhiễu góc độ khác nhau, 
để hiểu sâu thêm về phương pháp quy nạp vấn để, chíng tôi xin 
nêu ra một ví dụ thời cận đại. 


Trong cuốn “Gien của riêng rmình”, có nói: “Ông thủ tướng và 
con chó ông ta nuôi cơ bản là như nhau”. Chợt nghe câu này, liêm 
cảm thấy có chuyện chửi người khác, ít nhất cũng là ngỡ ngàng 
không hiểu ra sao. 


Kì thực thì sao, tác giả cuốn sách, nhà khoa học này, không hề 
muốn mắng chửi ai cả, mà chỉ là muốn dùng lối so sánh dân dã để 
nói đến tri thức cơ bản của di truyền học. Ông ta sở đĩ nói như vậy, 
là muốn vượt khỏi khái niệm hình thể giữa người và chó, đi sâu 
vào lớp lang tế bào, nhìn được kết cấu hóa học cơ bản: Mật mã di 
truyền ADN là tương tự như nhau. Thậm chí cách suy nghĩ của ông 
2. ==-=—_—-= 
(1) Trung ương. 

(3) Sấm chớp. 
(3) Đầm ao. 
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so sánh người với chó còn rộng hơn. Động vật, thực vật, vi khuẩn, 
vi rút, đều có thể được nhìn nhận đánh giá như nhau. Như cá chương, 
cây cao su, con chuột, kết cấu hóa học cơ bản của những sự vật tưởng 
như không có liên quan gì với nhau này - tức là mật mã đi truyền 
- lại tương tự như nhau. 


Chúng tôi mạnh dạn đưa thêm ví dụ nữa. Nếu nói chiếc máy 
thu âm mini trong túi của bạn, về cơ bản giống như cái tên lửa 
Apôlô lên mặt trăng, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên. Kì thực, bất tất 
phải ngạc nhiên, vì đó là nói trên góc độ các lình kiện điện tử. Chất 
bán dẫn và phi thuyền tên lửa đều là do các linh kiện điện tử cơ 
bản như điện trở, tụ điện, dây dẫn và các ốc vít lắp ráp nên. Chỉ 
là có khác biệt trên sơ đồ mạch điện mà thôi. 


Trung y còn từ sự liên hệ giữa ngũ tạng và ngũ quan, đã phát 
hiện ra quy luật “gan khai khiếu ở mắt, gan chủ về mắt”. Gan khai 
khiếu ở mắt, chẳng khó hiểu gì. Người ta phát hiện thấy người qua 
đêm không ngủ hoặc ít ngủ, hỏa sẽ bốc lên mắt, mắt đỏ lên. Ban 
đêm bạn không được nghỉ nzơi, nó sẽ “kháng nghị” qua con mắt 
của bạn. Còn nữa, người bực tức nổi cáu hay trợn mắt, giống như 
bốc lửa, cũng có quan hệ với con mắt. Thì ra, Trung y từ lâu đã nói 
về điều này: “Tại chí vi nộ”, có ý nói gan có mối liên hệ tất nhiên 
với sự cầu giận của tình chí. 


Phương Đông thuộc mộc, trước hết hãy viết chữ mộc, gan thuộc 
mộc, gan khai khiếu ở mất, lại viết thêm chữ mục (mắt) “Ô! Mộc 
thêm mục là có chữ tướng”. 


Văn tự Trung Quốc thật là kì điệu, thì ra lời giải câu đố đã nằm 
ngay trong chữ. Không khó khăn lắm cũng nhận ra phàm sự vật 
mà tên có mang chữ “tướng” đều là sản sinh ở phương Đông. 


Tướng thuật, thực ra, không phải chỉ giới hạn ở cơ thể người. 
Trong nền văn hóa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, có ẩn chứa 
đạo lí “toàn tức”. Điều này đồi hồi có sự quan sát tỉ mỉ của những 
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người có chí hướng. Việc phát hiện ra pho tượng Phật ngủ khổng lô 
ở Lạc Sơn cho ta một dẫn chứng nữa ở những năm gần đây. 


Một cụ già ở Quảng Đông, khi đến thăm cảnh Lạc Sơn ở Tứ 
Xuyên, đã ngẫu nhiên phát hiện ra bức tượng Phật lớn nổi tiếng 
của Lạc Sơn, lại chính là trái tim của một pho tượng Phật ngủ 
khổng lổ. Qua thăm dò và chứng mỉnh của các ngành có liên quan 
trong tỉnh, thì thấy có một pho tượng Phật khổng lô ẩn hình, nằm 
ngửa giữa dòng sông, đầu Nam chân Bắc, còn pho tượng lớn ở Lạc 
Sơn lại ở đúng vào vị trí trái tìm của pho tượng khổng lễ này. 


Sự phát biện trên đây, tuy có dấy lên việc tranh luận trong 
giới học thuật, nhưng “hiệu ứng Phật ngủ” này lại giúp cho ngành 
du lịch địa phương thu lợi rất lớn. Do khách du lịch Đủng và rất 
mạnh, năm 1991 du lịch Lạc Sơn thu được 200 triệu đồng”), ngoại 
hối 700 triệu đồng?), Họ vô cùng cảm kích phát biểu: “Không thể 
dựa vào bát sắt, phải dựa vào tri thức, dựa vào văn minh, dựa vào 
phát hiện”. 


6. Dấu ấn toàn tức của trường khí xoắn vũ trụ được lưu lại ở mọi 
vật trong thiên nhiên 


(1) Thực uật uà động uật 


Tình dáng của thực vật và động vật phần lớn đều giữ lại hình 
chữ § của trường khí xoắn vũ trụ. Mấy bức tranh minh họa dưới 
đây, mọi người đều đã quen mắt. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng 
làm sao chúng có thể khiến người ta nhìn vào mà thích thú đến 
thế? Thì ra, đó là do hình chữ 8 tuyệt vời. Có những lá cây mọc ra 
theo hình chữ 8, có những tay leo của cây nho hình chữ 8 lập thể 
là hình xoắn ốc, có những quá dưa hình trái bầu. 


(U Đông nhân đân tệ Trung Quốc. 
(2) Đồng đô la Mỹ. 
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Hình 18: Bào ngư đường vân trên vỏ 
có hai hình đường khí xoắn dương, âm 


Tròng các cây làm thuốc, Hà thủ ô có hình người có thể được 
gọi là kì tích, không chỉ để lộ ra hình người, hơn nữa còn có thể 
chia ra hình nam, hình nữ. Nhân 
sâm, ai ai cũng biết, được đặt tên 
như vậy, vì giống hình người. Sinh 
vật đã ghi lại một cách trung thực 
lực trường khí mà trời xanh đã phú 
cho, tức cái gọi là “phù”: Con ốc 
anh vũ được tôn là hóa thạch sống 
và các loài động vật vỏ cứng như 
ốc sên, ốc rạ có thể lấy bản thân 
làm bằng chứng thuyết phục về 
điều này. 


Khi chúng ta quan sát phần lỗi 
của vỏ trai, vỏ hến thì tuyệt đại bộ Hình 19: Mặt bổ dọc sau 
phận đều lộ ra có vòng xoắn trái, của vỏ ốc anh vũ 
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thuận chiều kim đồng hồ (Hình 18-21). Những quả trứng gà có hình 
xoắn ốc cũng lộ ra có vòng xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ, tuy 
là hiếm thấy trên thế giới, nhưng lại đều nằm trong quy luật hiệu 


ứng trường xoáy vũ trụ. 


Hình 20: Ốc rạ vỏ có hình vòng xoắn trái, 
thuận chiều kim đồng hồ 


Hình 21: Ốc sên vỗ có hình vòng xoắn trái 
thuận chiều kim đồng hồ 
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Điều thú vị nhất là cái bướu con lạc đà, chính là thứ mỡ tích 
lại dưới cái bướu hình chữ 8 ấy lại giúp cho nó chịu đựng được đói 
khát và trở thành chiếc thuyền trên sa mạc. 


Tóm lại, Lạc Thư và hậu thiên bát quái được suy diễn ra từ đó, 
đã sản sinh ra ba loại trường khí: 


Mật là trường khí xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ. 

Hai là trường khí xoắn phải, ngược chiều kim đồng hồ. 

Ba là trường khí hình số 8 giao hội âm dương, phải trái. 
(9) Đóa hoa của uä trụ: Con người uà thể hình 


Trung y cho rằng: “Dương hóa khí, âm thành hình”, nam lại 
thuộc dương, nữ thuộc âm, cho nên lấy hình mà luận, âm hình của 
nữ giới phải đẹp hơn đương khí của nam giới. Câu cửa miệng nói 
rằng nam giới có khí mạnh mẽ của dương, nữ giới có thể hình mềm 
mại của âm. Điều này ngẫu nhiên lại rất phù hợp với thể hình đẹp 
của nữ giới mà mọi người đều công nhận. 


Nữ giới thể hình đẹp, đẹp là đẹp ở những đường cong; ở các phần 
như ngực, eo, mông và đùi, chân... nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, đều 
hiện rõ rệt hình chữ 8, so sánh thì nam giới thua kém hơn. 


Thế thì, nữ giới thể hình đẹp, có tiêu chuẩn khách quan không? 


Bức tranh người đẹp khỏa thân, do nhà danh họa nổi tiếng 
nước Mỹ là Vi-cát sáng tác, luôn luôn được các nhà sưu tâm coi là 
báu vật. Ông cho rằng tiêu chuẩn thể hình đẹp của người con gái 
đẹp nhất là vòng ngực 8ð inch, vòng eo 238 inch, vòng mông lớn hơn 
vòng ngực trên dưới l inch; ngoài ra, phần đùi phải thon, ngón chân 
tròn thon... 


Ở đây, cần phải giải thích một chút, nghiên cứu phong thủy 
là để phục vụ loài người, về cơ thể người, lại chưa tìm hiểu được 
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toàn điện, nên lí giải bí ẩn của phong thủy là rất khó khăn. ká 
học phương Tây thiên về giải phẫu học, về nhận thức cụ thể đối 
với tế bào và cơ quan nội tạng của cơ thể người, còn Trung y thì 
lại nặng về công năng tổng thể của các cơ quan nội tạng người 
bằng khí hóa luận. Còn về ngoại hình, phương Tây đã nghiên cứu 
qua nhiễu năm từ góc độ nghệ thuật và mĩ học. Nhưng ở Trung 
Quốc, do tư tưởng phong kiến và quan niệm truyền thống, người 
ta đã lờ đi, không nói tới. Kì thực, những hiểu biết về mặt này 
không những có, mà còn rất cụ thể, nhưng chỉ giới hạn ở nơi 
hoàng cung, phục vụ cho một số ít người. “Xem tướng người” của 
thời xưa là một ví dụ mình chứng. 


Bức chân dung có sớm nhất của loài người là bức chân dung 
người phụ nữ khỏa thân khắc trên đá. Nó được tìm thấy trong một 
hang động thời tiền sử ở Lo-sen nước Pháp và đã có tới 2 vạn 5 
nghìn năm lịch sử. ì 


Nhưng cho đến thời cận đại, người đại lục Trung Quốc nhìn mô 
hình con gái khỏa thân, vẫn khó tránh khỏi hoảng hốt vớ vấn. Rất 
nhiều tác phẩm văn học đều có miêu tả về tình tiết mặc quần áo 
cho tượng thạch cao nữ thân Vê-nut. Tranh khỏa thân chỉ có thể 
được bán ở nhà bảo tàng của học viện mĩ thuật mà thôi. 


Ngày 8 tháng 1 năm 1989, bức tranh khỏa thân cuối cùng cũng 
đã vượt ra khổi tường bao của học viện mĩ thuật, đem triển lãm 
công khai tại Cung MI thuật Bắc Kinh. Nhưng đã dấy lên một trận 
phong ba: 20 người mẫu thể hình của Học viện Mĩ thuật Trung ương, 
đã đình khóa tập thể để phản đối. Thực ra, từ trước đó, các tạp chí 
đã đăng những bức danh họa thế giới giới thiệu loại này. Về sau, 
tạp chí Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cũng đã cho phô diễn nhiều 
bức tranh mẹ con trần truồng. 


Người hiển gặp hiên, người tài gặp tài. Nghiên cứu phong thủy, 
nhìn thấy được là hình chữ “8” hiện rõ cơ thể người, là để khơi sâu 
thêm nhận thức về “khúc tất hữu tình” của kham dư. 


97 


Bức ảnh “Hang núi” của nhà nhiếp ảnh người Anh J. Đô-đen đã 
đem dải núi và đường cong của người phụ nữ khỏa thân hòa trộn làm 
một, thực là kì diệu quá. Là thân thể người chăng? Là “sườn núi” 
chăng? Rất khó phân biệt rạch rồi. Trong bát quái; trời (thiên) là 
càn, đất (địa) là khôn, lại nói nam là càn, nữ là khôn, “Khôn xa”, 
“khôn biểu” mà ngày nay chúng ta (Trung Quốc) đã nói tới, chính là 
chỉ xe nữ, đồng hỗ nữ. Bởi vì theo cách nói của bát quái, nữ và địa 
là “đồng khí tương câu”. Đô-đen người ở Tây Âu, chưa chấc đã hiểu 
được tư tưởng của Kinh Dịch Trung Quốc, nhưng cách cấu tứ tài tình 
giữa hình thể của nữ giới với mặt đất cũng đã chứng minh Kinh Dịch 
là chân lí phổ biến. Thiên nhân tương ứng, khúc tất hữu tình, hình 
chữ “6S” đều là thứ trời sinh đất dựng của thiên nhiên rộng lớn. 


Bức “Khỏe đẹp” khắc chạm bằng gốc cây, tuy có qua cấu tứ và 
gia công chút ít của tác giả, nhưng cũng phản ánh được hình chữ S 
của gốc cây và hình chữ 8 của cơ thể người, lại giống nhau làm sao, 
hâu như không thể phân biệt thật giả. 


Còn về thể thao, thể dục thẩm mi, vũ ba lê... tuy có quần áo bó 
sát thân, nhưng đường cong chữ 8 của nữ giới không hề bị che lấp. 


Mốt thời trang áo tắm nói là để giới thiệu sản phẩm, quảng 
cáo mặt hàng hoặc là để biểu hiện một chủ đề nào đó, chẳng thà 
nói là lấy cái đẹp của đường cong hình thể phụ nữ để câu hút người 
xem và khách hàng. 


Thực ra, vẻ đẹp của cơ thể không chỉ giới hạn ở phụ nữ. Chẳng 
hạn như cuộc biểu diễn khỏe đẹp bao giờ cũng có nam, có nữ từng 
đôi một, nhưng cái chưa có đủ trong vẻ đẹp là cơ bắp phát triển 
làm lộ ra những góc cạnh, rất không phù hợp với quy luật đường 
cong hình chữ 8, có thể thấy cái hậu thiên rèn luyện được chẳng 
bao giờ bằng vẻ đẹp tự nhiên đo tiên thiên sinh ra. Bức điêu khắc 
Hen-mit đã thể hiện anh chàng xinh trai có vẻ đẹp tự nhiên với nữ 
thần Vê-nut hầu như là một đôi trời sinh. 
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Những năm gần đây, ảnh nam khỏa thân cũng đã xuất hiện 
trên các tạp chí các nơi như Âu Mỹ, Thái Lan, nhưng điều kiện cho 
mốt của nam giới không phải là sự phát triển khỏe đẹp của cơ bắp, 
mà là thân thể khỏe mạnh, mặt mũi khôi ngô... Liên Xô cũ trước 
đây không lâu, đã mở cuộc “thi chọn người đẹp nam giới”, chuẩn bị 
tham dự cuộc “thi chung kết tuyển chọn người con trai đẹp nhất 
trong năm” tổ chức tại Sin-ga-po. 


Bất kể là nam hay nữ, cơ sở của về đẹp thể hình là ở “bốn 
đường cong sinh lí” dọc theo cột sống, tức là cổ, ngực, eo, mông. Bốn 
đường cong sinh lí ấy như cái giá hình cong chữ 8 như con rồng, đa 
thịt xếp vào hàng thứ yếu. Vì thế, thường nói “vẻ đẹp nội tại”, không 
phải chỉ có tâm lính. 


Nét mặt 


Theo quy luật toàn tức của trường khí vũ trụ, thân hình con 
người phần lớn hiện ra hình chữ 8, thế thì ở nét mặt của người ta 
cũng không thể không hiện ra hình chữ 9. Hình chữ “5”, bộ mặt 
nhìn nghiêng thì lộ ra khá rõ nét: Trán phía trước hơi nhô, mũi 
dựng cao, miệng và cằm bên dưới thu lại, hơn nữa yết hầu của nam 
giới còn nhô lên, tất cả tạo thành một đường gấp khúc quan trọng. 


Nếu như câu “Thủy kiến tam loan, phúc thọ an nhàn”) trong 
“Thủy long kinh - Luận thủy hình”, mà nói về con người được coi 
là đóa hoa của vũ trụ, thì như thế là đã được hưởng trọn vẹn mọi 
ân huệ của thiên nhiên rộng lớn rồi. Động thực vật là cái để con 
người ăn, tài nguyên khoáng sản là thứ để con người khai thác, 
thậm chí đến mức lạm dụng quá đáng, để rồi chịu sự trừng phạt 
của thiên nhiên. Cho nên người xưa thường nói phong thủy tốt thì 
phải lấy đức mà tìm, hết sức chú trọng sự phối hợp của con người, 
nếu không thì phong thủy tốt cũng sẽ được mà lại mất. 


(1) Nước có ba vòng gấp khúc thì được phúc thọ an nhàn. 


Chân 


Cũng giống như mặt và tay, chân là hình ảnh thu nhỏ của toàn 
thân. Trên tay có vân tay, ở chân cũng có vân chân. Do cử động 
của ngón chân út, vân chân không nhiều như vân tay, lượng thông 
tin cũng tương ứng ít hơn một chút. Xem tướng chân, từ xưa đã có, 
chỉ là vì nó không tiện như xem tướng tay, cho nên thuật xem tướng 
chân cũng Ít người biết đến. 


“Vân” nói ở đây, trên thực tế là phù hiệu, là phù hiệu trên 
cơ thể người được tạo nên bởi di truyền tiên thiên và lao động 
hậu thiên. 


Phép xem tướng chân “coi người có nhiều vân trơn mềm là giàu 
sang”, còn “người thô cứng, không có vân là nghèo hèn”. Người xưa 
còn chỉ ra một cách cụ thể “người có vân rùa là có hai ngàn thạch? 
lộc” Vân rùa là vân phân nhánh có hình chữ “nhân”. Điều này 
giống như phán đoán nơi gặp nhau của hai dòng sông là có trường 
khí tốt. Ví dụ như địa phận Trùng Khánh và Tứ Xuyên, nơi hợp lưu 
của Trường Giang và Gia Lăng Giang. 


Còn nói “Người có vân chim thì có tước vị bát tôn”?). Vân chỉm 
“Sắp xếp như lông chim, giống như lớp sóng, như hình xoáy ốc”, tự 
nhiên lại hợp với quy luật phá đoán dòng sông “khúc tất hữu tình” 
là trường khí tốt. 


Những năm gần đây, từ nước ngoài đã truyền nhập vào “Bản 
vẽ huyệt vị xoa bóp chữa trị chân”. Bản vẽ này ghỉ các khu vực của 
ngũ quan, nội tạng và một phần của tứ chỉ trên bàn chân, trực tiếp 
dùng việc kích thích để chữa bệnh, còn có giá trị thực đụng hơn cả 
xem vân chân. Đó là một loại toàn tức hình thức khác của thân thể 
người ở bộ phận chân. 


(1) Đơn vị đong bằng 100 lít. 
(2) Phẩm tước cao quý. 
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Còn về ngoại hình của chân, có thể khái quát là: “Nói chung, 
chân của bậc quý nhân thì nhỏ và dày, chân của kẻ tiện nhân thì 
mỏng và ‡o”. 


Ở nước ngoài, không biết xem tướng chân, nhưng lại có bàn về 
“bàn chân đẹp”. gắn đây, huyện Phu-Cang ở Nhật Bản có mở “hội 
thi tuyển chọn tiểu thư có bàn chân đẹp lần thứ nhất”, ghi tên dự 
thi có đến hơn 600 người. Cuối cùng, cô gái Y-u-mi được chọn là 
quán quân “Cô có đôi chân nhỏ, ngón chân trắng muốt, nhọn đài 
mà không lộ xương, không có vết lốm đốm, màu trắng phớt hồng, 
không nổi lên một đường gân xanh nhỏ nào”. Đôi bàn chân đạp 
này đã mang lại cho cô gái đẹp 20 vạn đồng tiền thưởng. 


Xem đó, tiêu chuẩn đánh giá, phân loại của người Nhật Bản 
sao mà giống với lập luận của thuật xem tướng chân cổ xưa của 
nước ta (Trung Quốc) đến thết Cái gọi là “không nhìn thấy xương”, 
“không có gân xanh” tức là cách miêu tả về độ dày; còn về “nhỏ” 
thì tiêu chuẩn của Trung Quốc và nước ngoài hoàn toàn như nhau. 
Đáng tiếc là họ chưa hể có sự nghiên cứu nào về đường vân. 


Tương truyền vùng Sơn Đông xưa của Trung Quốc đã có cái gọi 
là “Hội bàn chân đẹp”, hầu như đó là một cuộc hội thi vẻ đẹp của 
đôi chân, có điều thời đó lấy “ba tấc sen vàng” là đẹp. Bàn về chân 
đẹp, trước hết cần xác định rõ khái niệm về chân. Chân không chỉ 
hạn chế ở bàn chân, mà còn bao gồm cả phan dui, đặc biệt là bao 
gồm cả phần cẳng chân. Điều này không dễ lí giải trong khái niệm 
của người thời nay. 


Có điều, chúng ta có thể tìm được gợi ý từ trong khoa châm cứu 
của Trung y. Dưới đầu gối, phía cạnh ngoài có nột huyệt vị, gọi là 
“túc tam lí. Đó là huyệt bảo vệ sức khỏe. Cái gọi là “muốn thân 
thể an, tam lí thường chẳng để khô” nghĩa là muốn thân thể mình 
an khang, phải luôn luôn dùng ngải để chườm cứu huyệt này, kể cả 
do chườm cứu thường xuyên làm cho nẩy mụn làm mủ mới tốt, 
không để cho nó khô cứng, chính là không để cho nó đóng vấy. 
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Cách “tự làm khổ mình” này được Tôn Tư Mạo hết sức đề cao, và 
cũng được người sau nghiệm chứng. Y học cận đại đã phát hiện ra 
rằng phương pháp này quả là có công hiệu làm giãn huyết quản, 
giảm thấp sự ngưng tụ máu... 


Người xưa còn có tập tục “đạp thanh”, “viễn túc” vào mùa xuân, 
cho nên khảo chứng từ mọi mặt, khái niệm về chân phải bao gồm 
cả phần cẳng chân. 


Thế thì, tình hình nghiên cứu bàn chân đẹp của các chuyên gia 
nước ngoài như thế nào? Nhà văn Nhật Bản, ông Wu-nan-hon cho 
rằng rất nhiều tiểu thuyết xưa và nay đều ca ngợi bàn chân trần, 
nói rõ bàn chân trần của người con gái có sức hấp dẫn nhất đối với 
nam giới. Chân trần là chỉ chân không, tức là không đi tất. Do 
Nhật Bản có tập quán quỳ lâu ngày, cho nên cẳng chân của các cô 
gái Nhật trở nên thô mập quá đáng, làm hỏng đi một cách nghiêm 
trọng vẻ đẹp của những đường cong. Gần hai mươi năm nay, chính 
phủ Nhật Bản đã quyết định loại bỏ tập tục ngồi quỳ để tránh ảnh 
hưởng đến sự phát triển đôi chân của nữ giới. Để khuyến khích bàn 
chân đẹp, người ta đã mở “hội thi tuyển tiểu thư bàn chân đẹp”. 


Các cô gái nước Đức được trời ân phú, người chân đài rất nhiều. 
Chuyên gia y học người Áo trong trước tác “Đùi của các cô gái” đã 
viết: “Nước Đức có tới 70% các cô gái có cặp đùi thon đài. Thứ đến 
là nước Mỹ, đứng thứ ba là châu Phi”. Trung Quốc chúng ta ở vào 
bậc trung “không dài, không ngắn”. Chuyên gia y học này cũng cho 
rằng: “Nói nghiêm túc thì đùi cũng phải gồm cả chân”. 


Trong nghệ thuật biểu diễn trên thế giới, coi trọng bàn chân 
đẹp có các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, Pakixtan. Điệu 
múa của họ là để chân trần, nhưng so với vũ ba lê và “vũ ba lê trên 
nước” phô bày cái đẹp của bộ đùi và chân của phương Tây, thì vẻ 
yêu kiểu cũng không kém. Nữ diễn viên vũ ba lê luôn đứng trên 
đầu ngón chân, phô bày toàn bộ đáng vẻ của bàn chân cho khán 
giá xem, khiến cho loại hình múa ba lê cổ sức lôi cuốn đặc biệt. 
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Lòng bàn chân cũng có huyệt vị mà Trung y gọi là “dũng tuyển”. 
Về đẹp của chân có liên quan chặt chế với vị trí của huyệt này. Tác 
giả đã phát hiện ra huyệt đũng tuyển nằm vào khoảng 0,618 bàn 
chân, phù hợp với con số vàng tuyệt vời nhất. 


“Dũng tuyển” còn có mối liên hệ bí ẩn với trường khí nhân thể. 
Trên vai người ta, có huyệt vị mang tên “kiên tỉnh” Nước của 
“tỉnh””” chảy ra từ “tuyên”?), cả hai hiện ra thành một đường thẳng 
trên cơ thể người, từ trên “tỉnh” cúi nhìn xuống sẽ bắt gặp ngay 
“dũng tuyên”®), đó chính là cội nguồn “thủy bão” của quy luật “Sơn 
hoàn thủy bão” của cơ thể người. 


Vì có sự mến mộ bàn chân đẹp, mà việc sửa sang bàn chân đẹp 
của các kiểu mốt cũng hết sức cầu kì, hơn nữa còn thúc đẩy thêm 
sự tìm tòi của thợ mĩ thuật công nghệ. Gần đây, hàng công nghệ 
lấy bàn chân đẹp làm để tài của nước ngoài liên tiếp ra đời, như 
mặt hàng đế đèn hình bàn chân đẹp rất được ưa chuộng, có thể gọi 
là kiệt tác nữa. ' 


Vũ 


Bầu vú là vị trí chủ yếu hình thành đường gấp khúc hình chữ 
S ở tư thế nhìn nghiêng của người con gái. Để có vẻ đẹp của đường 
gấp khúc này, thuật mĩ dung đã cho ra đời chuyên ngành thủ thuật 
“căng lồng ngực”. 


Sự nghiên cứu về mặt này ở nước ta (Trung Quốc) từ xưa đã 
có rồi, thuật “xem tướng thân hình” chính là nó. Chẳng nói cũng 
đã rõ, nội dung nghiên cứu của “xem tướng thân hình” liên quan 
đến mọi bộ phận khắp thân người. Không chỉ ở giới tự nhiên mới 
có trường khí tốt, cơ thể người cũng có miễn “đất quý của phong 


(1) Giếng. 


(2) Suối. 
(3) Suối chẩy tràn đầy. 
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thủy” mà cái nơi của “đất quý phong thủy” này trên cơ thể người, 
lại rất có quan hệ đến vị trí mà người ta chẳng muốn nói ra. Nếu 
những vị trí có giá trị nghiên cứu ấy lại bị coi là khu cấm, muốn 
tìm hiểu triệt để luật toàn tức cảm ứng thiên nhân, muốn nắm 
bắt sâu sắc lí lẽ âm dương, thậm chí vươn tới hình và khí của 
dương trạch, của âm trạch thì chỉ có thể là gãi ngứa ở bên ngoài 
ủng mà thôi. 


Xem tướng thân hình được nói rất cụ thể trong sách “Vĩnh 
lạc bách vấn”. Hãy lấy xem tướng bầu sữa làm ví dụ. Trong xã 
hội ngày nay, về bầu sữa của người con gái, phương Tây chỉ coi 
trọng ở góc độ mĩ học và tình yêu nam nữ, còn ở thời cổ đại Trung 
Quốc, việc nghiên cứu bầu sữa của nữ giới hoàn toàn thuộc về “ưu 
sinh học”, phục vụ cho việc nuôi nấng một đứa bé trở thành mập 
map, khỏe mạnh. 


Trong xã hội phong kiến, hoàng hậu và các bậc quý phu nhân 
sinh con, bản thân không phải cho con bú mà đi thuê “vú em” 
làm thay. (Ngày nay, ở Nam Mỹ đã xuất hiện chợ vú nuôi, tức là 
bà vú nuôi hiện đại hóa. Hễ tiếng chuông réo thì hàng loạt phụ 
nữ đi nhận máy hút tự động để lấy sữa, sau đó đựng vào bình chở 
đi). Tiêu chuẩn chủ yếu để chọn bà vú nuôi là lựa chọn trước hết 
về bầu sữa. Người xưa cho rằng: “Phàm là bầu sữa thì không được 
nhỏ, bầu sữa người đàn bà đen và to là rất tốt. Người vú nhỏ thì 
con ít, người vú to thì con nhiều. Núm vú tròn trịa thì con cái cao 
quý, trắng nhỏ thấp lệch thì con cháu làm ăn khó khăn. Nếu đen, 
nếu cứng thì được coi là đẹp, tử quý tôn vinh, phúc thọ xương 
vượng”. Đương nhiên, nhìn từ góc độ ưu sinh học và di truyền học, 
thì không cứ nuôi dạy con mình hay cho con người khác bú, các 
tiêu chuẩn này đều thích hợp. 


Ở Đông Bắc, có một trái núi mang tên “Núi núm vú”. Người ta 
đã liên hệ bầu vú với trái núi, không phải là không có lí. Trong 
cuốn “Hám long kinh” chuyên nghiên cứu về khí của các dãy núi, 
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có nói: “Đất gặp khí lành thì nhô cao lên” tức là núi, gò trên mặt 
đất, đến cả nơi cao hơn xung quanh một chút đều là dấu hiệu nơi 
có khí tốt. Quả vậy, khi chuyển động tạo sơn xưa kia, đúng là có sự 
“đạo diễn” của năng lượng dưới lòng đất. 


Như thế, sản phẩm đẹp nhất mà thiên nhân cảm ứng sinh ra 
- tức là con người - đặc biệt là con gái, tất nhiên cũng đối ứng lại 
là có “khí lành”; khí lành này chính là kích thích tố tiết ra từ thùy 
não, cho nên bầu vú căng phồng lên. 


Cuốn “Tôn bất nhị nữ đan kinh” có nói: vị trí phải chú ý khi 
luyện khí công ở nữ giới là huyệt “đàm trung” ở giữa hai bầu vú, có 
thể thấy nơi tụ khí này quả thực là đất quý của trường khí. Do có 
sự chú ý huyệt vị này lâu dài, có thể làm cho kinh nguyệt phụ nữ 
luyện đến mức không còn nữa, hiện tượng này khác với mất kinh 
bệnh lí và mất kinh ở thời kì mãn kinh, mà là “luyện huyết hóa 
kh. Điều này càng nêu rõ hơn lí luận bẩu sữa là nơi tụ khí. 


Phong thủy học nói “sơn chủ quý, thủy chủ tài”, lại nói “đất núi 
sinh trai, đất đầm sinh gái”. Núi là núm vú tròn trịa, chủ quý là 
con cái cao quý; kham dư và xem tướng thân hình đều từng bên đối 
ứng với nhau, quả thật là kì diệu. 


Về xem tướng bầu vú, cho đến nay chưa thấy nước ngoài đưa 
tin. Do các nước phát triển nổi lên trào lưu mới không có con, tự 
nhiên cũng không có nhu câu cần đến ưu sinh học để sinh được quý 
tử. Có điều, ngược lại, dưới góc độ mĩ học hay tình yêu trai gái, lại 
càng thêm ca ngợi bầu vú, và đã ra đời thủ thuật căng lễng ngực, 
tạo ra thể hình chữ 8 cho phụ nữ. Nhưng bàn về tiêu chuẩn bầu vú 
phải to và đẹp, cả phương Tây và phương Đông lại hoàn toàn nhất 
trí với nhau. 


Trong phép xem tướng thân hình, ngoài xem tướng vú, còn phải 
xem. tướng rốn, eo, bụng. Người xưa cho rằng: “Phàm rốn nhỏ, eo 
đẹt, bụng bé, da mỏng, là người phụ nữ không có con”. Ngược lại 
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như thế mới có lợi cho “ưu sinh”. Tiêu chuẩn ưu sinh hoàn toàn 
ngược lại với quan điểm mĩ học ngày nay của phương Tây. Ví như 
các cô gái Pháp đã đề xướng “thất eo? có lợi cho vẻ đẹp của thể hình 
có đường cong hình chữ B, đông thời cũng đạt được mục đích sinh 
đề có kế hoạch, giảm thiểu nhân khẩu. 


Móng tay 


Móng tay, hầu như không nhìn thấy đường gấp khúc nào. Kì 
thực, không phải thế, đó là vì chúng ta luôn luôn cắt ngắn nó di. 
Giá sử chúng ta không cắt, nó sẽ trở nên uốn khúc, đài ra nữa thì 
hình thù sẽ như thế nào? Rất may đã có một người kì lạ giúp chúng 
ta được xem sướng mắt cái hình thù này. 


Ở Ấn Độ, có người tên Silita Silai, 87 năm nay chưa hể cắt 
móng tay bàn tay phải; do vậy năm móng tay đã uốn cong lại, 
mỗi móng dài độ 36 inch. Động cơ của anh ta là muốn lập một 
kỉ lục thế giới. Công sức vất vả của anh đã được đền bù. Một 
người Mỹ đã mua bộ móng tay này với giá 10 vạn đô la làm vật 
báu để lưu giữ. 


Móng tay của anh, móng ngón cái đã quấn thành hình xoắn 
phẳng, còn móng của bốn ngón kia thì quấn lại thành hình xoắn 
lập thể, có vẻ đẹp lạ thường. Cé lẽ bản thân Silai cũng không biết 
lực xoắn kì dị này đến từ thiên thể, và cũng đến từ mật mã di truyền 
ADN của bản thân anh ta. 


Vân ngón tay 


Thực thể phù thiên nhiên trên ngón tay, giơ tay lên là có thể 
nhìn thấy được. Trước kia, những người không biết kí tên, đã dùng 
nó để thay con đấu - tức là điểm chỉ. Các chuyên gia đã phân tích, 
vân tay không dễ gì giả mạo và thay thế được, đáng tin cậy hơn cả 
con đấu. 


Vân ngón tay chia ba loại: hình đấu, hình gầu hót rác!, hình 
cung, trong đó vân hình đấu lại có thể chia thành: hình vòng, hình 
xoắn ốc, hình túi... tất cả tám loại. Vân hình gầu lại chia làm gầu 
ngửa, gầu sấp. Vân hình cung cũng chia thành hình rèm che, hình 
quai vạc (Hình 22). 


Hình 22: Vần tay. 


Dân gian có câu “một đấu thì nghèo, hai đấu thì giàu”... nghĩa 
là đấu nhiều thì tốt, thực ra không phải hoàn toàn vô lí. Nghe tên 
mà hiểu ý, vân hình cái đấu là vân tròn hoàn toàn khép kín, vân 
hình xoắn khá phù hợp với vòng khí vũ trụ. 


Còn vân hình gầu, hình cung thì ít nhất cũng có một phía bờ 
không thể thành hình vòng, không phù hợp với vòng xoắn vũ trụ. 


Người da vàng phương Đông, vân hình đấu nhiều. Người da 
trắng phương Tây vân hình gầu nhiều. Tại sao vậy? Vì phương 


(1 Hình vân tay không tròn. 
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Đông, đương là khí, phương Tây, âm là hình. Đấu là ảnh hưởng của 
khí, gầu là kết quả của hình. Đây chính là điều bí ẩn chính khoa 
học hiện đại cũng không thể giải thích nổi. 


Râu tóc 


Trước hết nói về tóc, người xưa cho rằng tóc “nên đen, không 
nên vàng”, đương nhiên điều này chỉ bạn chế ở người da vàng. 
Trung y cho rằng “Tóc là ngọn của máu”, là đấu hiệu thịnh suy của 
khí huyết, đen thì khí huyết đổi đào. Ngoài màu sắc, ngoại hình 
lại được chia làm hai loại (Hình 28). Chúng ta nhận thấy người 
phương Tây và người châu Phi tóc quăn tương đối nhiều. Tại sao 
vậy? Thuộc tính âm dương của trường khí trong bát quái đã giúp 
chúng ta tìm ra lời 
đáp: Phương Tây là 
âm, là thiếu nữ”. 


Phương Nam cũng là rhời 

-Á3) 1; Tức xà 
âm, là trung nữ?) Lại rỊ quần ph rị ứL và 
nữa, “dương hóa khí sơ J|mẻ Ä Tóc Xúc 
âm thành hình”, cho th thình &. quản thắng 
nên người ở miễn Tây — 'hửf |[smgi  // tim 

“ lò 

và Nam lấy hình để ki Ni 
thể hiện dáng của khí 


khá là rõ nét. Khí có 
hình như thế nào? 
Như trên đã phân 
# tit— O 
tích, vòng xoắn khí vũ  umặtcátngang) - H 


trụ là vòng xoáy hình “+ 
chữ S và hình số 8 
thuận vòng xoáy và Hình 23: Tóc 


(1) Con gái út. 
(2) Con gái giữa. 
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ngược vòng xoáy, tóm lại là hình uốn khúc, cho nên người phương 
Tây, phương Nam, nhất là nữ giới, tóc quăn chiếm số đông. 


Tóc quăn có rất nhiều ưu điểm: Một là đẹp. Ở tỉnh Mas nước 
Mỹ có cô gái tên là Tai-an-ni-ut, có mái tóc quăn dài đến 3,3 mét, 
được ghi vào từ điển thế giới “Những lực sĩ khỏe”. Vì mến mộ vẻ 
đẹp của làn tóc quăn, người phương Đông cũng có thói quen uốn tóc 
thẳng thành tóc quăn. Hai là có thể giữ được khí. Điểm này có thể 
lí giải qua tác dụng chống nắng của mái tóc quăn của người đa đen, 
nó có thể che làn da bị ánh nắng mặt trời chiếu quá nhiều; cũng 
có thể hiểu sâu hơn nhờ lí luận toàn tức của “khúc tất khí tụ”. 


Người xưa cho rằng “lông mày nên cong, không nên thẳng 
đứng”. Đó là hình ảnh thu nhỏ của trường khí “Thủy long kinh” 
nói “Khúc tất hữu tình”. Quy luật này không chỉ thích hợp với dòng 
nước chảy, đồng thời cũng còn thích hợp với đường đi, ngõ hẻm, lại 
còn thích hợp với hình dáng thể hình của lông mày. Điều này đòi 
hồi phải có năng lực nhận thức, học kham dư, không thể chỉ làm 
theo sách vớ, phải có trình độ nêu một có thể biết mười. Có lông 
mày cong cong có thể làm cho mổ hôi hoặc nước mưa từ trên trấn 
chảy xuống chảy thành một vòng cung, chảy vòng qua mắt; như thế 
là con mắt được ở vòng trong một trường khí nhỏ tương đối mạnh. 
Huống hỗ, do ngăn cản của lông mày có hình như mặt trăng khuyết 
mà nước mưa, mồ hôi buộc phải chảy qua các huyệt vị có lợi cho 
con mắt như huyệt “thái dương”, “tỉnh minh”, “ấn đường”... tạo nên 
tác dụng tuyệt diệu của sự xoa bóp tự nhiên. Nếu không phải là 
lông mày con#, mà là lông mày thẳng đứng thì trường khí của mắt 
bị phá vỡ. Trong phong thủy học, có sự phù hợp với định luật “Dòng 
chảy xiết thì có lợi, nếu rẽ đôi thành hình chữ nhân thì nam nữ 
dâm ô”. Luận can chỉ của “Thủy long kinh” nói: “Khi dòng chảy 
chếch đi mà tới, thì khác nào lửa bay, đặt huyệt trong đó, sao mà 
thích hợp được, trộm cắp ôn dịch thường tự nó sinh ra, nhân li tàn 
tán, mỗi người một nơi”. Từ điều này có thể rút ra được bài học bổ 
ích gì? Nếu như trời sinh ra đã có lông mày thẳng, chẳng nói làm 
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gì, nếu trời sinh ra lại là lông mày cong, xin đừng bao giờ bực tức, 
cáu giận, hễ cáu giận là đôi lông mày sẽ cong lên và duỗi thẳng ra, 
sẽ phá vỡ mất trường khí tốt của đôi mắt được coi là “cái gương của 
tâm linh”. 

Râu, lông tơ, lông nách, bất kể nơi nào, sắc tộc nào, đều nhất 


loạt coi quăn là chính. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, người là từ động 
vật tiến hóa lên, khắp mình động vật, phần lớn đều là lông quăn. 


Xét về phong thủy, bất kể âm maot, ở nam hay nữ, dài và 
quăn, đều là sản phẩm của khí huyết dồi đào, công năng của thân 
tương đối tốt, giống như đòng sông chảy trên mặt đất, điều kiện 
phong thủy tốt là bắt nguồn từ xa, chảy trên đường dài, hơn nữa 
lại lượn vòng uốn khúc, mới có thể tụ khí, gọi là “khúc tất hữu tình”. 
Âm mao mà đựng đứng, thẳng cứng, mềm như tơ, thì bộc lộ sự “lạnh 
nhạt như băng giá”, “thiếu tính chủ động”, “cứng nhắc” của người 
ấy. Dòng chảy có thể nói lên vấn để này một cách sinh động. Mở 
bản đề nhìn chung khắp toàn cầu, phàm nơi nào có sông chảy thẳng, 
quyết không thể có thành phố lớn xuất hiện. Định luật quan trọng 
“Sơn hoàn thủy bão, tất hữu khí” của kham dư là hết sức chuẩn xác, 
chẳng hạn như thôn nhỏ ở Hà Nam, nơi phát hiện ra chữ giáp cốt, 
chính là nơi dòng sông uốn khúc bao quanh. Lại như người ham 
thích câu cá, thường hay chọn chỗ uốn khúc của dòng sông, loài cá 
cũng tìm nơi có trường khí tốt để bơi lội kiếm môi, nếu không, có 
lẽ đã thành ông Khương Thái Công đi câu cá rồi. 


Nội tạng 


Bộ phận bên trong của cái tai hình xoắn ốc là ốc tai, vì hình 
của nó như cái vỏ của con ốc sên, cho nên có tên gọi như thế. Đường 
rãnh của vỏ đại não có hình chữ 8. Ruột cùng, ruột già cũng có hình 
chữ 5 và hình vòng. 


(Ù Lông mọc ở bộ phận sinh dục. 
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7. Điều tuyệt mật của trường khí xoắn vũ trụ chứa trong tế bào 
(1) Chuỗi axit amin của qdÌbumin uòng uèo gấp khúc. 
Ăng-ghen nói: “Sự sống là hình thức tên tại của albumin”. 


Hình thức tổn tại của albumin, sở di có thể thể biện sinh 
mệnh của loài hoa của vũ trụ, là không thể tách rời khỏi cấu tạo 
rất đẹp, rất đa dạng của nó. ˆ 


Albumin là do từng axit amin xếp lại mà thành, giống như chiếc 
vòng cổ do nhiều hạt trân châu xâu vào với nhau. 


Thế thì, chúng là kết cấu như thế nào, lại có liên quan gì với 
“bùa” trong bùa chú (sau đây gọi tắt là “phù”). 


Xin xem bai loại “kết cấu nhị cấp” của aÌbumin: 


1. “Xoắn ốc œ” ,„ như xoắn ốc của phù 
2. “Gấp khúc B” , giống như phù 


(dạng lớp mảnh) 


còn có dạng đường thẳng 
(dải chuỗi axit armin) 


| 


Xin đưa ra hai ví dụ: Sự sắp xếp axit amin của chất kích thích 
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Xin đưa ra hai ví dụ: Sự sắp xếp axit amin của chất kích thích 
sinh trưởng ở người và phân tử chất nguyên sinh, cái trước xếp 
thành xoáy trái, xoáy phải; cái sau trên cơ sở của vòng xoắn lại 
được gấp chông thành hình số 8 (Hình 24-29). Hình của chúng đều 
có rất nhiều ở trong các phù. Chỉ xin đưa ra 3 dẫn chứng để đối 
chiếu (Hình 24-25-26). 


Phù trừ hung họa 


#8 ` 


= 


„t, Z8 Không 

—# tng 
thì nưôt 
một phù 
này 


Hình 24 Hình 25 Hình 26 


Hình chữ § của lông tóc, có thứ thì kiểu xoắn ốc, có thứ thì 
không rõ ràng, nhưng khi chúng ta nghiên cứu kết cấu vi mô của 
chúng thì “khúc tất hữu tình” sẽ được thể hiện ra hết sức rõ ràng. 
Chuỗi péptit hình dây xoắn chất nguyên sinh trong lông tóc đều là 
kết cấu xoắn œ. Thế là, đối với việc ở nhiều nước ngoài lấy lông 
trên thân người làm phù thực thể, để chữa bệnh và lấy lông trên 
thân người đưa vào làm vị thuốc, đã được ghi chép trong “Bản thảo 
cương mục”, và cuối cùng chúng ta coi như đã tìm ra được một số 


112 


căn cứ. Chất nguyên sinh là chất albumin có hàm lượng nhiều nhất 
trong cơ thể người, nó là thành phần chủ yếu của mô liên kết, cấu 
tạo của nó rất giống một sợi dây thừng bện bằng ba dây nhỏ. 


==<=sx<s<sx<z` 


Phân tử của chất nguyên sinh một khi bị đứt đoạn liền mất đi 
kiểu cấu trúc hình xoắn ốc, chẳng khác gì cái dây thừng sau khi bị 
đứt thì tung ra, trở thành có đường thẳng. 


Các bệnh viêm khớp phong thấp có liên quan với những SỢI 
dây có chất nguyên sinh bị phá vỡ, cho nên dùng phù để chữa bệnh 
tất nhiên phải sử dụng đường xoắn ốc liên tục, còn phải chú ý đến 
phương hướng, nên chọn dương tính để khắc chế khí hàn thấp, với 
quan niệm là phải lấy khí của mặt trời. 
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Ngược lại, nếu sự hợp 
thành của chất nguyên sinh 
quá mạnh thì có thể dẫn tới 
bệnh khô da, rối loạn xơ gan... 
Các bệnh khác như xenlulô 
hóa, xơ cứng động mạch, phát 
ban nổi mụn trên da, phong 
thấp, bệnh bụi phổi đều có 
liên quan đến sự hợp thành 
quá mạnh chất nguyên sinh. 


Các chứng bệnh này, 
Trung y đều cho là phần lớn 


thuộc về ứ khí, ứ huyết, phải dùng loại bùa phá ứ, 
hóa kết, là bùa dùng đường thẳng đậm nét là chính, 
như bùa chữa ung nhọt mà người xưa đã dùng, là cũng 
có thể dùng để phá thực, hóa thực mà tăng cường 


tiêu hóa; điều này rất rõ ràng và dễ thấy. 


Hình 29: Phân tử albumin 
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Hình nhìn nghiêng 


Ngoài ra, còn có các bệnh như viêm lợi, viêm giác mạc, viêm 
tai giữa mãn tính, lở loét ngoài da hoặc không liển da sau mổ, thì 
có liên quan đến sự phân giải không bình thường của chất nguyên 
sinh, Trung y cho là phần lớn thuộc về “thận yếu”, có thể dùng phù 
hình xoắn ốc với số vòng là 6 hoặc bội số của 6. 


Men cũng là một loại albumin, thuộc chất kích thích tiêu hóa. 
Nhiệt độ có ảnh hưởng tương đối lớn đối với hoạt tính của men, 
ở nhiệt độ 36°C so với 30°C, hoạt tính tăng lên 10 lần. Vì vậy, 
nếu như bao tử bị đau vì bị lạnh, thường dùng phù uống với “nước 
gừng” cho toát mỗổ hôi, có lợi cho hoạt tính của men, quá thực là 
rất tài tình. 

Chúng ta không những chỉ tìm ra cấu tạo hình 8, hình số 8 
trong chuỗi axit amin của albumin có mối quan hệ ngẫu nhiên, 
rất trùng hợp với phù hiệu Trung Quốc, mà còn biết được sự uốn 
vòng, gấp khúc của chuỗi axit amin của albumin, chẳng qua chỉ 
là cấu hình có tính ổn định tương đối. Như thế có nghĩa là với 
nhân tố phụ gia, cái dây xích gấp khúc có thể được giăn ra, sau 
khi mất đi nhân tố phụ gia, thì lại trở lại nguyên hình gấp khúc 
cũ, Thì ra, những cái dây xích của sinh mệnh này là sống, chứ 
không phải là chết. 


Ví dụ, cấu trúc của chuỗi axit amin lúc bình thường được “chuỗi 
8" giữ cho ổn định, nếu dùng côn êtylic, nhóm sunfua hydro xử lí 
men axit ribonucléic trong urê 8M làm cho người vệ sĩ - chuỗi SŸ - 
trở lại như cũ, thì cấu trúc bị phá vỡ, đường gấp khúc được giãn ra, 
giống như “con rễng lười vươn thẳng người”. Nếu như loại bỏ chất 
thử thì albumin, được trở lại như cũ, sẽ tự ôxy hóa, trở lại đường 
gấp khúc cũ, lại giếng như “con trăn cuộn tròn” (Hình 30). 


Hoạt tính mạnh “rất nhạy cảm” này của chuỗi axit amin, đã 
đem lại đất dụng võ cho bùa mang khí. Gần đây, đã phát hiện ngoại 
khí của khí công có thể bảo vệ, cũng có thể phá hoại nhiễm sắc thể 
vật chất di truyền (tức mật mã di truyền ADN) của thực vật (tử lộ 
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_gấp khuc chöng nhau dẫn ra xà ý giứ cỡ 
(dẫu vuông : vị trí hình gập và dân, ` 


Hình 30 


thảo) có hiệu ứng điều tiết hai chiều. Có thể là do khả năng “có thể 
vươn lên, có thể co lại” của “dây tơ sinh mệnh” dẫn đến. 


Bí ẩn của sự điều tiết hai chiều là ở chỗ khác nhau của ý niệm. 


Tuy ngoại khí có thể ảnh hưởng tới mật mã di truyền, albumin 
đều được “tạo” ra từ mật mã di truyền ADN thông qua sứ thản ARN, 
cho nên ngoại khí của khí công và phù chứa khí có thể điều tiết 
vận mệnh của albumin. 


(2) Mật mã di truyền ADN dạng uòng xoắn kép trong nhân tế bào 
của mọi sinh uột. 

Trên đây, đã nói những dẫn chứng về luật toàn tức của dòng 
xoáy vũ trụ đều là hình đường vân của phù ở bên ngoài, nội tạng 
của phù bên trong (như đường gấp khúc của ruột cùng, vết nhăn 
của đại não). Tất cả những thứ đó mắt thường đều có thể nhìn thấy 
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được, không phải là kiến thức gì mới mẻ. Nếu nói đến tri thức mới 
mề mà thần bí, trong cơ thể người, không thể vượt qua được mật 
mã di truyền ADN. Nhìn từ góc độ phù hiệu học Trung Quốc, lại 
càng phải kính nể gấp nhiều lần. Trước hết là “phù hiệu di truyền”, 
nó quyết định cái tôi, cái anh hay người khác, để tạo ra xã hội loài 
người có thanh, có sắc; cái quan trọng hơn nữa là hình đáng đáng 
yêu của vòng quấn gấp khúc của nó: cấu trúc bốn cấp của vòng xoắn 
xuôi, vòng xoắn ngược và hình gấp khúc số 8. 


Tác giả đã phát hiện ra đáng đấp của nó và phù hiệu của Trung 
Quốc không ngờ lại rất giống nhau, đã liên tiếp làm xao động dư 
luận trong nhiễu người. 


Mật mã di truyền, sau khi được phát hiện, đã rất mau chóng 
được đưa vào ứng dụng. Xin nêu một ví dụ, gần đây nhất, Phi-lip 
Lai-bec ở Công ty Bảo vệ Hệ sinh vật nước Phap. đã phát mình ra 
một loại “Bút sinh vật” dùng cho ngân hàng, người công chứng, 
những nhà công thương, các họa sĩ... kí tên. Không người nào có 
thể bắt chước, nó có thể sánh với vân ngón tay của người kí tên. 


Điều bí ẩn của nó là ở chỗ “mực” của mỗi cây bút đều khác nhau, 
tuy bể ngoài thì giống nhau. “Mực” được cấu tạo từ ö0 hạt của một 
loại men ghép lại và được sắp xếp theo cách đặc biệt. 


Hạt men này là cơ sở để tạo nên mật mã đi truyền, tuy rằng 
tế bào của người có tới 3.000 tỉ hạt, nhưng chỉ đùng ð0 hạt là đủ, 
vì khả năng kết hợp giữa chúng với nhau là hết sức nhỏ. 


Kĩ thuật chế tác cụ thể càng tuyệt vời: Dùng phương pháp công 
nghệ sinh học tách đôi vòng xoắn kép của 50 hạt đó thành hai chuỗi 
vòng xoắn đơn, một phần của chuỗi đơn trộn với thuốc màu, là có 
“mực sinh vật”, phần còn lại của chuỗi đơn dành để làm đối chứng, 
lưu giữ tại kho báo hiểm của công ty. Mỗi khi có nảy sinh hoài nghỉ, 
có thể đôi chiếu để nhận ra thực giả, chẳng khác gì “binh phù”, 
hoặc còn gọi là “hổ phù” thời cổ đại dùng để điều bình. 
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Thông tín này quả thực đã làm người ta kinh ngạc. 5ự ứng dụng 
của thứ “phù Tây” trẻ tuổi cùng với sự tổn tại lâu năm của phù hiệu 
Trung Quốc xa xưa, đã nói rõ rằng các bậc hiển triết xưa của Trung 
Quốc sớm đã phát hiện ra mật mã di truyền của cơ thể người. 


Còn về việc khám phá, phân loại phù hiệu Trung Quốc và việc 
đối chiếu với mật mã di truyền, sẽ được bàn rõ thêm sau này. 


Các nhà khoa học đã phát hiện mật mã di truyền ADN của cơ 
thể người là hình vòng xoắn kép. Để ki niệm sự phát hiện lớn lad 
này của nhân loại, Viện Khoa học Trung Quốc đã dựng một mô hình 
vòng xoắn kép ở gần thôn Trung Quan. 


Mật mã di truyền ADN không chỉ ẩn chứa trong nhân tế bào, 
cũng còn xuất hiện ở ngoài nhân tế bào. Trước hết chúng ta hãy 
xem thể trung tâm của tế bảo 
chất: Tuyến lạp thếtÙ, nó có thể 
là nơi hun đúc nội khí của cơ S1 
thể. Ở nước ngoài, người ta gọi 
nó là “chùm pin” của tế bào. Sự Ị 
già nua của con người chịu ảnh 
hưởng của tuyến lạp thể này. 

Nếu đúng như vậy, thì điều bí 
ẩn tất nhiên là ở màng trong 
tuyến lạp thể của hình chữ 8 lớn 
được tạo nên bởi hình chữ 5 nhỏ 
(Hình 31). “Khí hạn chế ở hình”, 
có hình như thế nào, thì có khí 
như thế vậy. Màng trong của 
tuyến lạp thể chính là “mẫu tụ 
khí” tuyệt hảo. Cuốn “Tủy long 
kinh” nghiên cứu khí của dòng Hình 3I 


(1) Thể hạt dây, chuỗi hạt. 


ti§ 


chảy, đã đánh giá bằng lời ca ngợi “Thủy kiến tam loan, phúc thọ 
song toàn”, Như vậy thì dựa vào luật toàn tức của dòng xoắn khí 
vũ trụ, công năng tụ khí của tuyến lạp thể, có thể suy ngẫm mà 
hiểu ra được. Cũng chẳng khó khăn lắm để hiểu ra vai trò quan 
trọng của nó là “trung tâm cung cấp năng lượng của tế bào” (95% 
năng lượng của tế bào). 


Sự bí ẩn của sinh mệnh không chỉ ở tuyến lạp thể trong tế 
bào, mà hơn nữa lời giải cuối cùng của nó lại ẩn náu hoàn toàn 
ở hạt nhân tế bào: axit nucléic. Axit nucléic có hai loại hình cơ 
bảẳn: axit ribonucléic và axit deoxiribonucléic. Loại trên là ARN, 
loại dưới là ADN. 
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Phân tử ADN khác nhau do vòng xoắn ốc tạo thành 


Axit ribonucléic tức là ARN, và ADN sở đi rất quan trọng là vì 
tất cả albumin trong tế bào cơ thể người đều do “sứ thần” ARN “chế 
tạo ra”, còn “người phát ngôn” chính là ADN; nó là “nhà thiết kế”. 


(1U Sông uốn khúc ba vòng, phúc thọ đều có cả. 
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Vòng xoắn kép ADN 


Hình 32: (Nhiễm sắc thể ở người, vòng xoắn kép ADN, ADN...) 


Phân tử ARN khác nhau do vòng xoắn ốc và đường thắng tổ 
bợp lại tạo thành. 


Phân tử albumin đã được “chế tạo”, được tạo ra bởi những đường 
vòng hình chữ 8, hình số 8 và đường gấp khúc. 


Dưới đây là sự đối chiếu giữa kết cấu bốn cấp của ADN với phù 
(hình 82-36), vừa nhìn là thấy ngay. 


C) -Á 235 ARN 3S ARN 
tức 35 loại chất 
@ lòng trắng trứng 


Ð ( 16§ ARN 


ước 35 loại chất 
lòng trắng trứng 


Hình 33 
(3) Vòng xoắn bép không còn là quyên phát mình sáng chế của 
sinh mệnh nữa. 


Một trong những đặc điểm của trường khí xoắn vũ trụ là toàn 
tức. 


Những điều “Thiên nhân cảm ứng”, “cảm nhỉ toại thông”, “vạn 
vật dĩ tức tương xuy” như các hiển triết xưa đã nói, “kì đại vô 
ngoại, kì tiểu vô nội” trong Kinh Dịch... đều là sự miêu tả khái 
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niệm toàn tức. Thế thì, mật mã ADN 
của sinh mệnh có phải chỉ hạn chế 
trong cơ thể sinh vật hay không? Câu 
trả lời từ trong lí luận về trường khí 
xoắn vũ trụ của Trung Quốc đương 
nhiên là không. 


Gân đây, việc nghiên cứu về khởi 
nguồn ADN được triển khai rất nhanh. 
Các nhà hóa học đã điểu chế ra được 
một số hợp chất. Chúng có khả năng 
là tiên thân hóa học của phân tử sinh 
mệnh có thể tiến hành tự phục chế lại 
chính chúng. 


Hình 35 
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Hình 34 


Thần 


Hình 36 
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Nhóm công tác của Li-an ở Viện Nghiên cứu Lui Pastơ nước 
Pháp đã phát hiện ra một nhóm phân tử có khả năng tự sắp xếp 
và xoay quanh nguyên tử đồng để hình thành vòng xoắn kép ngắn. 
Qua phân tích hóa học, phân tích cộng hướng chất phổ và hạch từ, 
đã chứng minh được có sự tồn tại thể xoắn ốc của đồng. 


Laibec ở Học viện Vật lí công nghiệp tỉnh Mas nước Mi phát 
hiện ra một loại hợp chất hữu cơ nhờ vào liên kết hydro có thể tự 
phát phục chế lại chỉnh nó. 


Phù hiệu của văn hóa truyền thống Trung Quốc bắt nguồn từ 
Hà Đỏ, Lạc Thư, mà Hà Đồ, Lạc Thư lại là hình ảnh thu nhỏ của 
trời, đất và người (bao gồm tất cả mọi sinh vật). Hà Lạc khơi gợi 
chính là quỹ tích vòng khí xoắn thuận, nghịch và vòng khí xoắn 
hình chữ 8 và số 8, cũng chính là quỹ tích vận động của vạn vật 
trong vũ trụ, vật lớn hiện ra rõ ràng, dễ nhìn thấy, còn cái cực nhỏ 
thì phải nhờ vào sự nối dài của cơ quan cảm giác, tức là tác dụng 
“hiển vi” của dụng cụ khoa học. 


Ngày nay, dưới ống kính hiển vi điện tử có thể phóng đại lên 
hàng vạn lần trở lên thì thế giới vĩ mô và vi mê sẽ đẳn dần hòa 
lại làm một. 


Đi vào tìm hiểu phù hiệu học của văn hóa truyền thống Trung 
Quốc, phải từ một góc độ khác, tức là không dùng phương pháp 
kính hiển vi điện tử để nắm bắt thực thể hữu hình của vật chất, 
mà phải lấy “khí hạn chế bởi hình”, từ góc độ của “đạo theo cách 
nói của các nhà hình nhị thượng” để cảm nhận thấy một hình thức 
khác của vật chất: đó là Trường. 


Đương nhiên, cách trên thì hiện rõ, dễ nhận thấy, cách sau 
thì ẩn giấu, khó nhận ra. Cách trên là con đường lớn bằng phẳng, 
cách sau là con đường nhỏ gồ ghê. Nhưng chỉ có khi hai bên đi 
tới đỉnh cao thì mới bừng tỉnh và hiểu ra được. Thời khắc ấy đang 


lại gân. 
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(4) Thực nghiệm khoa học chúng mình dòng xoáy khí. 


Hình thức vận động của khí là xoáy trôn ốc, đã là sự thật không 
thể chối cãi được. Vậy liệu có thể nghiên cứu chế tạo đụng cụ nắm 
bắt được bóng đáng của nó không? 


Theo thông báo trên tạp chí “Khí công và Khoa học” số 5 năm 
1999, giáo sư Do-do-mu-mô-mi, ở khoa Công nghệ Chế tạo máy 
điểu khiển tự động của Học viện Thông tin điện khí, đã nghiên 
cứu chế tạo thành công thiết bị thu nhận năng lượng của khí. 
Công trình nghiên cứu thiết bị thu nhận khí này được hoàn thành 
với sự hợp tác, hỗ trợ của các khí công sư và những người có công 
năng vọng khí. Đâu tiên, họ phát hiện thấy “khí, nguồn năng 
lượng chưa biết này, là một dạng sóng hình xoắn ốc” mà “sóng 
điện và sóng quang đều là sóng ngang”. Vì vậy, thiết bị đã dùng 
“7 thanh đồng hình xoắn ốc” để tiếp nhận khí ở dạng xoắn ốc. 
Phương hướng của vòng xoắn cũng được chú trọng đặc biệt. Chỉ 
có một hướng xoắn nhất định nào đó mới có thể thu phát được 
khí. Dùng thiết bị này, người ta đã tiến hành thực nghiệm sự nảy 
mầm của cải đầu, đã thu được hiệu quá kì lạ là nảy mâm sớm và 
lớn nhanh gấp ba lần bình thường. 
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Chương 2 


SỰ KHÁM PHÁ VỀ PHÙ CHÚ - 
QUỸ TÍCH CỦA KHÍ 


| 
NHỮNG HIỂU BIẾT MỚI VỀ PHÙ HIỆU 
CỦA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC 


1. Phù hiệu học là gì? 


Muốn nêu rõ “bùa trấn trạch” của phong thủy, tức là phù hiệu 
cát tường trong dân gian, tất phải tìm hiểu môn phù hiệu học xuất 
hiện gần đây ở phương Tây. 


Hiểu theo tên gọi thì phù hiệu học là môn kiến thức về nghiên 
cứu phù hiệu. Nó ra đời vào những năm 40 của thế kỉ này, là một 
môn khoa học còn rất trẻ. 


Phù hiệu học là lí luận về hệ thống tiêu chí tín hiệu, tức là 
hệ thống thông qua con đường nào đó truyền thông tin, Nó nghiên 
cứu đặc tính của hệ thống phù hiệu tự nhiên và hệ thống phù 
hiệu nhân tạo. 


Những thứ có thể làm dấu hiệu cho sự vật khác đầu có thể gọi 
là phù hiệu. Ví dụ như chữ cái, mã điện báo, ngôn ngữ, kí hiệu toán 
học, kí hiệu hóa học, những nghỉ thức, động tác... 
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Phù hiệu học lấy phù hiệu làm đối tượng nghiên cứu, nghiên 
cứu tính chất của phù hiệu, quy luật phát triển của phù hiệu, nghiên 
cứu ý nghĩa của phù hiệu với hoạt động cũng như phù hiệu của loài 
người, nghiên cứu quan hệ giữa phù hiệu với phù hiệu, quan hệ giữa 
phù hiệu và phản ánh tư duy, quan hệ giữa phù hiệu với khách thể... 


Đáng chú ý là một xu thế trọng yếu trong sự phát triển của 
nghiên cứu phù hiệu học là việc ngày càng mở rộng tác dụng và 
lĩnh vực của sự nghiên cứu: Trước hết, nó đã từng bước ứng dụng 
vào các lĩnh vực như phong tục học, thần học, âm nhạc, tôn giáo 
học, quảng cáo học, nhận thức luận. Học giả người Pháp Bantay 
chủ trương phù hiệu học phải coi yến tiệc, khiêu vũ, ăn vận trang 
sức... cũng nằm trong hệ thống phù hiệu để phân tích đánh giá. 


Hiện nay, phù hiệu học đã được mở rộng đến hệ thống giao 
tiếp động vật, như nghiên cứu tín hiệu giao tiếp bằng điệu bay lượn 
của loài ong, gìao tiếp thông tin sinh học của côn trùng, hình thành 
một phân nhành của phù hiệu: Phù hiệu học động vật. 


Phù hiệu học mang màu sắc Trung Quốc, liệu đã có người đi 
vào nghiên cứu chưa? Thật đáng tiếc, đến nay vẫn chưa thấy. Có 
chăng, bất quá là lào tèo mấy bản dịch của người phương Tây. Trước 
đây không lâu, đã có xuất bản “Từ điển phù hiệu Trung Quốc” (hiện 
đã đổi tên là “Từ điển tượng trưng văn hóa Trung Quốc”). Trong 
sách, có hơn 400 đầu từ để cập tới động thực vật, mây gió, chữ số, 
màu sắc, phương vị và cả tập tục, tín ngưỡng, hình tượng truyền 
thuyết, thân thoại, thuật chiêm tỉnh, tượng trưng của tính cá biệt, 
sinh dục, phù chú, thế giới ma quỷ, giúp cho người ta mở rộng được 
tâm nhìn về nhiều lĩnh vực. 


Thế nhưng, tác giá cuốn sách này lại không phải là con cháu 
Hoa Hạt”, sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này, mà là giáo sư W. 
Ai-bâ-hát ớ tận bên kia đại dương. Tác giả cuốn sách này đã đến 


(1) Trung Hoa cổ. 
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Trung Quốc lưu học vào thập ki 30. Phù biệu thần bí của Trung 
Quốc vẫn nằm im lầm lặng lẽ trên đất sinh ra nó, lại khiến vị 
học giả phương Tây này say mê và hâm mộ. Sau khi cuốn sách 
được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 1983 ở Cô-lô-nhơ, năm 
1986 lại lần lượt được xuất bản bằng tiếng Anh ở Niu-oóc và Luân 
Đôn. Ngày nay, cuốn sách này cuối cùng lại được từ nơi khác đưa 
về nơi “đất mẹ”. 


2. Phù hiệu học mang màu sắc Trung Quốc 


Khí là linh hôn của phù hiệu học Trung Quốc. Liệu có liên quan 
tới khí và vận dụng khí hay không, đó là điều khác biệt về bản 
chất của phù hiệu học Trung Quốc và nước ngoài. Phù hiệu học 
Trung Quốc lấy khí làm nội hàm chính là đặc sắc của phù hiệu học 
Trung Quốc. Nói một câu khái quát thì phù hiệu của Trung Quốc 
chính là quỹ tích vận động của khí. 


“Thứ có thể làm dấu hiệu cho vật khác, đều có thể gọi là phù 
hiệu”. Đó là định nghĩa về phù hiệu của phương Tây, tức là mới chỉ 
dừng lại ở mức “tượng trưng”. Định nghĩa này đối với phù hiệu học 
Trung Quốc còn có tính hạn hẹp. 


Phù hiệu Trung Quốc là chỉ “sự phù hợp lẫn nhau”, “sự ăn 
khớp”. Ví dụ như quả táo giống vòm lá cây, cái tai giống cái thai 
lộn ngược, con cái giống cha mẹ; ở đây có khái niệm “toàn tức” 
rõ ràng, tức là người xưa nói “thiên nhân tương ứng”, “cảm nhỉ 
toại thông”. Quan hệ phù hợp toàn tức của hệ thống con với hệ 
thống mẹ này là không thể dùng tiêu chí mã số như 1, 3, 3 hoặc 
A, B, C để thay thế. Có thể thấy phù hiệu của Trung Quốc so với 
phù hiệu của phương Tây về mặt khái niệm cơ bản, còn chặt chẽ 
hơn nhiều. Điển hình nhất là “binh phù” (hoặc gọi là “hổ phù”) 
dùng để điều binh thời cổ đại Trung Quốc, hai thứ ấy ăn khớp 
làm một, không giếng như mật mã điện báo hoặc mật ngữ liên 
lạc ngày nay... 
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Toàn tức là chỉ toàn bộ thông tin của toàn thể tình hình khi 
phản ánh vật thể tên tại trong không gian (những năm gần đây, ở. 
ngước ngoài, lại xuất hiện khái niệm “toàn hình”). 


Mọi người đều biết chụp ảnh là chụp lấy thông tin mặt phẳng 
về người hay vật, còn “chụp ảnh toàn tức” là kĩ thuật ghi lại toàn 
bộ thông tin của sóng được vật thể thấu xạ hoặc phản xạ. Nó có 
cảm giác lập thể rất mạnh. Nhưng loại ảnh toàn tức này không 
nhìn thấy được hình mặt ngoài của vật thể được chụp, cần phải 
dùng một chùm ánh sáng kích thích (hoặc ánh sáng đơn sắc) để 
chiếu vào ảnh toàn tức mới có thể nhìn thấy hình ảnh có cảm giác 
lập thể của vật thể gốc đã chụp. Chụp ảnh toàn tức có nhiều loại 
như quang học, thanh học, tia X, vi ba; về mặt lưu trữ thông tin, 
phim ảnh lập thể, kĩ thuật kiểm nghiệm đều có công cụ rộng rãi. 


Nhưng mà toàn tức khác với tương tự, khác với so sánh. Tương 
tự và so sánh chỉ là có quan điểm toàn tức bộ phận, có tính hạn 
chế của nó, coi nhẹ mâu thuẫn bản chất của sự vật, Nhưng phương 
pháp toàn tức thì chú trọng mối liên hệ bản chất giữa các sự vật, 
cho nên so với tương tự và so sánh thì chuẩn xác, đáng tin cậy hơn. 
Do nội dung phương pháp toàn tức sâu sắc, nên nó đã bổ sung cho 
những khiếm khuyết của phương pháp tương tự và so sánh, đặc biệt 
là sự đóng góp lí luận đối với quan hệ giữa toàn bộ và bộ phận là 
rất lớn. 


'Tính phương hướng nghiêm ngặt là một đặc điểm khác của phù 
hiệu Trung Quốc. Phù hiệu Trung Quốc có tính âm đương, có công 
năng thu phát, nóng lạnh, thêm bớt, chú yếu thực hiện bằng kĩ xảo 
nghệ thuật thông qua vòng xoáy trái, vòng xoáy phải... 

Lấy khí làm nội hàm, phù hợp với lí luận toàn tức, có tính 
phương hướng nghiêm ngặt, đó là ba đặc điểm lớn của phù hiệu 
văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nếu nói lkhái quát lại thì là: 
hiệu ứng trường xoắn vũ trụ. 
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3. Ai đã phử lên phù hiệu Trưng Quốc tấm màn thần bí 


Ngày nay, đã đến lúc vén bỏ tấm màn thần bí của phù hiệu 
Trung Quốc, nhưng ai đã phủ lên phù hiệu Trung Quốc tấm màn 
thần bí này? 


Trước hết là bọn vua chúa phong kiến các triều đại. Để duy trì 
nền thống trị phong kiến, họ đã thực hành chính sách “thượng trí, 
hạ ngu” lại còn nói trắng trợn “với đân thì có thể cho nghe theo, 
không thể cho hiểu biết”. 


Chẳng bạn như hình chữ 8 tức hình con rồng, đẹp đế nhất trong 
phù hiệu Trung Quốc, vốn bắt nguồn từ dòng khí xoáy của các thiên 
thể vũ trụ, bắt nguồn từ hình chữ 8 do bảy chòm sao ở phía Đông 
trong nhị thập bát tú xếp thành, tức là “thanh long”? như đạo Lão 
đã gọi. Thế mà vua chúa các triểu đại đã đoạt lấy trị thức thiên 
văn tôn tại khách quan này, coi là của mình, rêu rao mình là “chân 
long thiên tử” mà không biết hổ thẹn, lại còn bắt trăm họ tung hô 
vạn tuế, vạn thọ vô cương. 


Quốc sách “Thượng trí hạ ngu” này đã dẫn tới hai thái cực: 
một là người trí thức chịu áp bức, phát minh sáng tạo không có 
chế độ chế độ bản quyển bảo đảm lợi ích hợp pháp, không biết 
đã có bao nhiêu thành quả bị đưa vào quan tài cùng với những 
người phát mình ra chúng; hai là do các bậc thầy giữ kín, chỉ được 
những kẻ giang hồ bịp bợm, hiểu biết đở dang, truyền vào đân 
gian, làm cho điều chân thật bị bóp méo, biến dạng, gây nhầm 
lẫn cho những người tin theo, cả đến lấy giả làm thật, tham tiền 
hại người. 


Thứ đến là nguyên nhân khách quan ở phương Đông của trường 
khí vũ trụ. Phương Tây xưng hô “quý bà, quý ông”, đặt các bà vào 


(1) Người trên thì hiểu biết, kế dưới ngu sĩ. 
(2) Rồng xanh. 
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vị trí tôn quý. Phương Tây còn có phong tục nam giới chủ động 
nhường chỗ ngồi cho nữ giới. Còn ở phương Đông thì hoàn toàn 
ngược lạ, trong xã hội cũ người ta xưng hô “cụ ông, cụ bà”, đặt đàn 
ông lên trước, mãi cho đến ngày nay, cách xưng hô “con cái” cũng 
là đặt con trai lên trước con gái. 


Cái điều rắc rối như mạng nhện này phản ánh trường khí bát 
quái: Phương Đông là mộc khí, ở con người là gan; gan và mật chủ 
về sự dũng cảm, mưu trí, là chấn vị, là trưởng nam (phương Tây là 
kim khí, ở người là phế, phế và đại tràng chủ về bi lụy, là đoài vị, 
là thiếu nữ) cho nên trường khí phương Đông giúp nảy sinh chủ 
nghĩa đại nam tứ, chế độ vua tôi, luật gia trưởng và sự phục tùng 
tuyệt đối. 

Nhưng đặc điểm trường khí phương Đông rốt cuộc vẫn là 
nguyên nhân khách quan của tư tưởng thần bí phương Đông, chứ 
không phải là nguyên nhân chủ quan, không thế trở thành chỗ 
dựa lí luận để vua chúa phong kiến thực hiện “Thượng trí hạ ngư”, 
cũng không thể trở thành lí do cho bẩn cùng lạc hậu. Kinh tế 
phát triển với tốc độ bay vút lên của bốn con rồng Châu Á là một 
dẫn chứng. 


Huống hồ ngày xưa giao thông không tiện lợi, “đến chết vẫn 
phải sống tách biệt nhau”, tác dụng của trường là rất rõ rệt. Ngày 
nay, giao thông thông suốt khắp mọi nơi, các nước trao đổi lưu học 
sinh, tác dụng giúp đỡ nảy sinh của trường dần dân càng phai mờ. 
Cái trò hề chân long thiên tử, thế khanh thế lộc đành phải kết 
thúc. Tập quyển ngày càng gặp khó khăn, thế dân chủ phải thực 
hiện, khoa học chắc chắn sẽ thay thế ngu muội, bọn giang hồ lừa 
đáo sẽ không có chỗ nương thân. Theo đà phá sản của “Thượng trí 
hạ ngu” và bọn giang hồ lừa đảo dẫn dần phải rút lui khỏi vũ đài 
lịch sử, cuối cùng chúng ta đã đón được mùa xuân, vén bỏ bức màn 
thần bí của phù hiệu Trung Quốc. 
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4. Phép phân loại phù hiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc 


Như đã nói, một xu thế trọng yếu của phù hiệu học phương Tây 
đương thời là lĩnh vực và tác dụng nghiên cứu của nó ngày càng mở 
rộng, tức là không ngừng thâm nhập vào mọi lĩnh vực. Nó thâm 
nhập vào đâu thì lại xuất hiện phù hiệu học của môn học ở đó. 
Chẳng hạn như khi nó thâm nhập vào phong tục học thì đã hình 
thành khoa phù hiệu học phong tục, thâm nhập vào kiến trúc học 
thì đã hình thành phù hiệu học kiến trúc, thâm nhập vào giao tế 
học thì đã hình thành phù hiệu học giao tế. Thế là phù hiệu học 
trang sức, phù hiệu học phục trang... đều theo đó mà ra đời, cả đến 
âm nhạc, khiêu vũ, yến tiệc cũng có phù hiệu học của nó. Loài người 
chúng ta quả là đang “sống trong cái biển cả phù hiệu”. 


Nhưng, đối với người tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung 
Quốc, trước môn phù hiệu học muôn màu muôn vẻ của phương Tây, 
không hễ cảm thấy rối tung hoa mắt. Kì thực, người Trung Quốc 
sớm đã làm được, hơn nữa còn làm được điều đó một cách xuất sắc, 
chỉ đáng tiếc chưa thăng hoa đến mức là món “học” mà lại bị gọi 
là cái “thuật”, điều này có liên quan đến sự phân loại phù hiệu của 
văn hóa truyễền thống Trung Quốc. 


Nguyên tắc phân loại phù hiệu của văn hóa truyền thống 
Trung Quốc là lấy “nguôn” hoặc “thể để phân, chứ không như 
phương Tây lấy “dòng” và “dụng” để phân. Thế hiện cái trước là 
“hệ thống lớn” của vũ trụ; biểu hiện cái sau là “hệ thống con” của 
xã hội loài người, mà chỉ hệ thống lớn mới có thể thể hiện đẩy 
đủ toàn tức của khí, 


Phù hiệu của văn hóa truyền thống Trung Quốc đựa theo thiên, 
địa, nhân, cùng phân thành hai loại lớn: một là phù tự nhiên của 
thiên, địa và nhân, gọi tắt là phù tự nhiên; hai là phù do con người 
(1) “Nguồn”: nguỗn gốc; “thể”: chủ thể. 
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mô phỏng mà tạo ra, sau khi loài người cảm thụ được phù hiệu của 
thiên địa, gọi tắt là phù nhân tạo (nhưng hoàn toàn không phải là 
đóng cửa làm xetÙ), 


Phù tự nhiên chỉ sông suối, núi non, mặt trời, mặt trăng, tỉnh 
tú, những thứ có thể thể hiện khí của trời đất, giống như tấm bùa 
vĩ đại mà ông trời lấy khoảng trời đất bao la làm giấy, lấy kim, 
mộc, thủy, hóa, thổ làm bút mực để vẽ ra. Nhưng do sắp xếp và tổ 
chức sông ngòi, núi non, nhật nguyệt, tỉnh tú không giống nhau, 
hiệu ứng thời gian có khác nhau, cho nên hoàn toàn không phải là 
mọi giới tự nhiên và mỗi giờ mỗi khắc đều có lợi cho cuộc sống sôi 
động của loài người, mà chỉ có những thứ mà các bậc hiển triết xưa 
đã phát hiện ra hàng vạn năm nay như hoàn sơn?” khúc thủy'®, 
bắc đẩu... mới tương ứng với trường khí xoắn vũ trụ, mà có lợi cho 
loài người. Những cái đó thuộc về phù “cát”, phù dương. Ngược lại, 
những thứ không thể thu hút trường khí của trời đất mà lại có hại 
cho loài người, như núi hình răng sói, dòng nước chảy xiết, sao 
chổi... thì thuộc về phù “hung”, phù âm. Thứ trước được gọi là “Sơn 
hoàn thủy bão, tất hữu khf, còn thứ sau bị gạt bỏ, là “Sơn xuyên 
vi phá bại chỉ địa”, “trực lai trực khứ tổn nhân định”... 


Loại phù tự nhiên này, chủ yếu được ứng đụng vào mặt tuyển 
chọn trường khí như chọn đất ở, xây nhà cửa. Toàn bộ các phương 
pháp được nó hình thành nên, được gọi là “ham du”, kham là thiên 
văn, đư là địa lí, cho nên kham dư là môn phù hiệu học nghiên cứu 
quan hệ thiên văn địa lí có phù hợp với con người hay không, rõ 
ràng có thể nói nó không thể gần gũi với mê tín phong kiến. 


Phù nhân tạo là do các bậc hiển triết xưa dựa vào nguyên lí 
toàn tức của thiên nhân tương ứng, sau khi qua luyện công thu thập 


(Ù_ Không lo liệu trước, không cân nhắc kĩ. 
(3) Núi uốn vòng. 
(3) Nước chảy ngoằn ngoèo. 


133 


được khí của vũ trụ và của bản thân, hòa trộn lại với nhau, rồi lại 
dùng giấy, bút, mực (hoặc các vị Trung được như chu sa, hùng hoàng) 
làm môi giới trung gian, phóng khí ra ngoài cơ thể, giữ nó lại trong 
các hình phù do các loại đường gấp khúc và đường thẳng tạo nên. 
Hình dáng của loại phù này lại rất phù hợp với phù tự nhiên trong 
trời đất, rất phù hợp với trường khí tự nhiên của trời đất. Phù xét 
về lớn hay nhỏ, như kĩ thuật “điêu khắc siêu nhỏ” trên hạt đào, hạt 
gạo, nói về mặt mô phỏng, lại cũng như “mì chính”, “đường kính”. 
Tóm lại, là cái hình ảnh thu nhỏ. 


Loại phù nhân tạo này chủ yếu dùng vào chữa bệnh, điều tiết 
trường khí. Thành tựu của nó thể hiện ở khoa Chúc do Trung y đến 
nay đã bị thất truyền. Ngày nay vẫn còn có thể tìm thấy trong sách 
giáo khoa của Học viện Trung y “Nội kinh - Tố Vấn - di tỉnh biến 
khí luận”, đôi điều vụn vặt, lẻ tẻ: “Trị bệnh thời xưa, chỉ đi tỉnh 
biến khí là phù hợp với Chúc do mà thôi”. Cũng như phù tự nhiên 
ứng dụng vào kham dư, khoa Chúc do cũng không nên nêu ra và 
nói tới như mê tín phong kiến. 


Phù tự nhiên và phù nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau. 
Trong phong thủy học, thường đùng phù khí hóa nhân tạo để điều 
chỉnh những trường khí chưa được lí tưởng lắm, gọi là “khu tà”. 
Cũng còn thường dùng phù nhân tạo thực thể như bắt chước kiến 
trúc hình vòng của “hoàn sơn” để sáng tạo một trường tụ khí. Còn 
khi viết phù nhân tạo, lại cần có trường khí tự nhiên tốt để đảm 
bảo hiệu quả. Sự ứng dụng xen kẽ hai loại phù này không những 
thể hiện sự phù bợp, đồng thời cũng tổ rõ tỉnh thần tiến thủ cải 
tạo hoàn cảnh, nêu lên thái độ tích cực về cuộc sống của các bậc 
hiền triết xưa đối với tự nhiên. 

Đương nhiên, bất luận là phù tự nhiên hay nhân tạo, lại có thể 
chia thành hai loại phù khí hóa và phù thực thể. 


Phù hiệu học phương Tây là môn học mới nổi lên. Nhưng ở Trung 
Quốc lại chưa từng xuất hiện với gương mặt độc lập, mà rải rác có 
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thể thấy ở y học, phong tục học, đạo đức học, vũ thuật, binh pháp, 
khí công, công năng đặc dị, thư pháp!!)... vì thế nghiên cứu và chỉnh 
Mí phù hiệu học Trung Quốc là một công trình tỉ mỉ mà khó khăn. 


Phân loại phù hiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc: 


Phù vòng xoắn khí thiên thể: Hà Đề (đồ án lông xoắn 


trên lưng con long mã) 
Phù | Vân khứ, vân triện (đạo Lão phát hiện) 
khí | Phù vòng xoấn khí từ đất: Lạc Thư (đổ án đường vần 
hóa trên lưng con rùa thần) 
Ngũ vận lục khí (Trung y sử dụng) 
P & Nhân thể kinh lạc (Trang y vận dụng) -| 
nhiên Phù Hình núi: núi hình vòng, 
Phù dòng sông: nước chảy uốn khúc 
Phù | Phù tình tú: như bẩy sao Bắc Đẩu, nhị thập bát tú 
Phù thực | Phù hình thể nhân thể: đường cong chữ S 
hiệu thể. | Phù ngoại hình thực vật 
văn Chuỗi axit an 
hóa Vòng xoắn kép ADN mật mã đi truyền 
tu Thái cực đổ - 
Trung Phù Bát quái, lục thập tứ quái đổ 
Quốc khí Đổ án cát tường dân gian, phù hiệu cát tường 
hóa Puù dùng trong khoa Chúc dơ Trung Y 


Phù dùng trong phù phép của đạo Lão 
Phù đùng cho phong thủy điểu chỉnh trường khí (khu tà) 1 
Phù 


nhân Phù kiến trúc (mô phông sơn hoàn lâu vũ, 
tạo tô phỏng khúc thủy hà trì) 
Phù tự họa 
Phù công nghệ (hổ phù, khắc đá, đúc đồng đen...) 
Phù phục sức 
Phù xã¡m mình 
Phù nội công (Thái cực quyển, bát quái chưởng, | 


hình ý quyển...) 


(j Phép viết chữ. 
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5. Phù khí hóa tự nhiên 
(1) Kiệt tác của thiên thể 


Về phù khí hóa tự nhiên trong thiên nhiên, dẫn chứng không 
có nhiề :, phù vân khí, vân triện như người xưa nói, không có công 
năng khí công tương đối, thì khó mà “nhìn” thấy được. Nhưng mà, 
tia chớp trước khi sét đánh có thể coi là một dẫn chứng. 


Trong phù chú trừ tà, thường dùng chữ “lôi”, thêm vào cái đuôi 
lớn hình xoắn, hoặc lấy cái đuôi của chữ “điện”, vòng thêm mấy 
vòng xoắn (Hình 37) để tạo thành phù chú. Như vậy lôi điện có 
đường đi” như thế nào? Kinh nghiệm chứng tỏ rằng về đại thể 
cũng là hình chữ S. 


Hình 37: Phù lôi điện (sấm) 
Phần lớn các dẫn chứng về “họ hàng xa” của phù khí hóa tự 
nhiên là không thể nhìn thấy được, cũng giống như người ta có thể 


nhìn thấy bố, ông, còn tổ tiên các đời bên trên nữa thì không có 


(1) Sấm. 
(2) Quỹ tích. 
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Hình 38: Đồ hình thiên tượng tâm trái đất năm 1914 
(Rút từ “Dự báo vận động thiên thể và địa chấn khí hậu”) 
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cách nào tận mắt nhìn thấy được. Chín hành tinh lớn đều quay 
quanh mặt trời do quỹ đạo và tốc độ của chúng không giống nhau, 
lực tác động đối với quả đất cũng không giống nhau, hơn nữa còn 
không ngừng thay đổi. “Đô hình thiên tượng tâm trái đất” (Hình 
38) chính là phù khí hóa tự nhiên, được sản sinh ra bởi sự vận động 
của chín hành tỉnh lớn. Điều lí thú là nó rất giống với mười bốn 
đường khí - tức là hình đô vận hành của kinh lạc (Hình 39) và với 
hình “thái ất linh phù” (Hình 40). Thái ất linh phù phối hợp với 
lời chú: “Tiên thủ khí nhất khẩu, thứ niệm thiên la đại thân, nhật 
nguyệt thường luân, thượng chu thiên giới, tế nhập vi trần, huyền 


tu : I§ ——* W —” K§——” BÌM ” ItW 
đốc mạch định xương nông âm khí nhâm 
đầu sống (cơ quan sinh dục) mạch 
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thái dương bàng quang tiêu trường thái đương 


Hình 39: Kinh lạc - đường nội khí nhân thể 
(Rút từ “Nội kinh giảng nghĩa” xuất bản năm 1360) 
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hoàng chính khí, tốc phó ngã thân”. Nhật nguyệt thường luân ở 
đây chỉ ra rất rõ ràng phù này là quỹ tích vòng xoắn của trái đất 
tự quay xung quanh mình và quay xung quanh mặt trời. 


tâm È # 


vị 


Hình 41: Hình đồ nhị thập bát tú (nhìn nghiêng) 
(Rút từ “Thiên văn sứ thoại”) 
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Không nghỉ ngờ gì nữa, đây lại thêm một minh chứng về thiên 
nhân tương ứng, tức là toàn tức của vòng khí xoắn vũ trụ. 


Hai mươi tám chùm sao, phân bố ở xung quanh quả đất, do 
quả đất tự quay xung quanh nó nên quay theo hướng quả đất mà 
phóng khí, ví như hai mươi tám vị đại sư khí công ở trên trời. 
Cấu tạo hình dáng và tên gọi của chùm sao bao gồm “tứ thú?9) 
do từng chòm trong bảy chòm sao gộp lại tạo thành, như “thanh 
long”, được người xưa trực tiếp dùng làm phù và chú (Hình 41, 42, 
43). Phương Tây cũng có phong tục tương tự, gọi là thuật chiêm 
tỉnh. Rất nhiều yếu nhân cao cấp đều đang ứng dụng, vì vậy cũng 
không nên phủ định một cách dễ dàng, cần phải có sự nghiên cứu 
sâu sắc. Hình đổ chiêm tỉnh này cũng rất coi trọng vận dụng phù 
hiệu (Hình 44). 


4 V 
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Hình 42: Hình đồ nhị thập bát tú kinh tỉnh 
(Rút từ “Đạo Tăng” Thượng Thanh linh thát đại pháp, quyển 17) 


(1) 4 con thú. 
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Tranh đồng phương 
thanh long (xuân) 


Tranh nam phương 


Tranh tâyhương 
Chu Tước (Hạ) 


Bạch Hô tÍhg) 


Tranh bắc phương 
Huyền Vũ (Đông) 


- SE ^ 
ị tỳ vấn 
*„ gi HP - 
, To —‹< 
bích 


Hình 43: Hình đồ “Tứ thú” do nhị thập bát tú ghép thành: 
Tranh Thanh Long phương Đông (Xuân). Tranh Chu Tước phương Nam (HẠ). 
Tranh Bạch Hổ phương Tây (Thu). Tranh Huyền Vũ phương Bắc (Đông) 
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Hình 44: Hình đồ chiêm tinh phương Đông 
(Hình đồ này vẽ cho một người sinh 4 giờ sáng 23.11.1907 
tại miền Bắc bang Niu-oóc ở kinh tuyến 7358), vì tuyến Bắc 43°41' 
Kí hiệu và chữ số trong hình chỉ vị trí) 


Còn có một phù khí hóa tự nhiên nữa là bảy sao Bắc Đẩu và 
sao Bắc cực. Bảy sao Bắc Đẩu tục gọi là sao muôit, hình đáng của 
nó lại rất giống một hình chữ S. Phong thủy học rất được tôn sùng, 
phán đoán lành dữ của trường khí gắn liền với tác dụng của nó. 


Thiên thể là vật chất. Nói chung, các hành tỉnh đều có thực 
thể, có thể dùng tàu vũ trụ để đặt chân lên được; còn các vì sao 
thì không có thực thể, chỉ là đám khí năng lượng cao, giống như 
mặt trời, con người không có cách nào tiếp cận với nó được. Theo 
luận thuyết văn hóa truyền thống Trung Quốc, phàm thuộc về đất 
là âm, là hình. Do vậy, đã là thiên thể thì nhất loạt đều theo 
luận thuyết khí hóa phù là thích hợp. Đương nhiên, một khi nó 
đã rơi xuống đất, thì phải theo phù thực thể mà xem xét như núi, 
như đổi vây. 


— l0) mới p0 03 2212 
(1) Chước tỉnh, sao hình cái muôi. 
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(ð)_ Lí giải phù lục thập giáp tí như thế nào 


Chín hành tỉnh lớn treo trên không trung, chẳng khác nào một 
tập hợp các phù trường khí hên tục. 


Nếu chụp quỹ tích vận hành của chín hành tinh lớn trong 60 
năm thành 60 tấm phim, nối liền tấm đầu đến tấm cuối với nhau, 
đem chiếu nhanh, thì sẽ thấy xuất hiện 60 bức vẽ điển hình. Chú 
ý vị trí và cự li của ba sao: thổ, mộc, thủy; các tấm phim kê sát 
nhau mỗi lúc càng gần nhau, đến bức cuối cùng thì ba vì sao đã lướt 
tới một đường thẳng, như ba vì sao nối liên nhau. 


Sau đây, sẽ phân tích về phù đường thẳng mạnh mẽ, lực của 
nó tương đối mạnh, thường dùng vào việc khu tà. Phù lục thập giáp 
tí có hình đường thẳng, cũng thường dẫn tới tai họa tự nhiên trên 
trái đất, có thể thấy đặc tính không tành của phù đường thẳng là 
có cơ sở ở thiên văn học. 


Từ sự khêu gợi của toàn tức đòng khí xoáy vũ trụ, nếu chụp từ 
một em bé đến một ông già thành 60 tấm ảnh, thì sẽ là phù lục 
thập giáp tí của đời người, trách nào người ta gọi 60 tuổi là “năm 
hoa giáp”. 

Cũng dễ hiểu là người xưa, để bỏ đi những phiền phưc về vế phù, 
đã lấy mốc hành trình thay cho tiến trình của các sao thổ, mộc, thủy, 
làm phù hiệu, tổ hợp thành phù hiệu chữ Hán: “giáp tƒ là biểu hiện 
của sự thông minh biết nhường nào! Điều này sẽ giúp chúng ta tìm 
hiểu được những chữ tương đối phức tạp xuất hiện ở trong phù, nó 
không phải là sự lộn xộn, mà mỗi cái đều có công dụng riêng. Điều 
này nói lên một cách sinh động phù hiệu Trung Quốc và chữ viết 
Trung Quốc có quan hệ duyên nợ không thể cắt bỏ được. 


(3) Lí giải phù tam nguyên như thế nào 
Nếu ta liên tục chụp lấy quỹ tích vận hành của chín hành 


tình lớn của ba cái 60 năm, cũng ghép liển đầu đuôi của cuốn 
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phim, chiếu nhanh lên màn ảnh, sẽ phát hiện thấy rằng khi lần 
thứ ba các sao thổ, mộc, thủy tiếp cận trên một đường thẳng thì 
sáu tỉnh thể khác của đại gia tộc ấy cũng tập trung lại với nhau, 
tựa như tụ hội quần tỉnh, tục gọi là cửu tỉnh liên châu. Chín hành 
tình lớn tuy không hoàn toàn trên một đường thẳng, nhưng cũng 
là thời khắc gần gũi nhất của mỗi lần trong một vòng 180 năm. 
Lúc này, như phù đường thẳng hoặc phù răng cưa cực lớn đến tự 
trời xanh và không gì chống đỡ nổi, sự đe dọa của nó tạo nên đối 
với quả đất lại càng nghiêm trọng. 


Nếu nói phù lục thập giáp tí là phù của ba vị khí công sư cấp 
cao ở không trung phóng ngoại khí xuống quả đất, thì phù tam 
nguyên chính là phù của trời, viết bằng ngoại khí, do tám vị khí 
công sư cấp cao phóng ra. 


Điều này đòi hỏi chúng ta phải thoát ra khỏi mặt bằng hai 
chiều của tờ giấy, bước vào thời gian không gian và siêu thời gian, 
không gian của vũ trụ mới cảm nhận được. Ở đây cần lên tiếng đòi 
hồi phải coi trọng học thuyết “Ngũ vận lục khf” của Trung y. 


(4) Phù lục thập giáp tí dùng uào chữa bệnh 


“Ngũ vận lục khí" của Trung y từ đầu đến cuối không nhìn thấy 
phù ngoằn ngoèo hay ngang dọc, nhưng chỗ nào cũng là phù hiệu 
của thiên can, địa chỉ giáp tí, ất sửu... kì thực, đó là toàn bộ hệ 
thống suy đoán lí luận của phương pháp trị bệnh bằng phù chú, còn 
đáng quý hơn. Nhưng đã có một thời gian dài, học thuyết này bị 
nhà trường, học viên Trung y coi là “mê tín”, không đưa vào giảng 
dạy. Nếu như đánh đấu bằng giữa mê tín và sự không hiểu biết, thì 
về tình còn có thể tha thứ được. Nắm vững được nó, có thể biết 
được khí của năm đó có phù hợp với vận khí của trời hay không, 
có thể biết sẽ lưu hãnh ra loại bệnh gì ngoài xã hội, xâm nhập phủ 
tạng nào, phương thuốc của nó có thể có hiệu quả chữa trị của “y 
quốc” theo nghĩa rộng. Có một vị trưởng lão đã từng bằng phương 
thuốc đơn giản, chữa khỏi hàng loạt người mắc viêm phối sốt cao 
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khi đó cho một bệnh viện nhi đồng kia. Từ đó, đã lan truyền rộng 
rãi sự thần kì của “Ngũ âm lục khf”. 


Thuật ngữ phân tích vận khí hợp với từng năm trong “Ngũ vận 
lục kh?” có: 


Thiên phù: Phàm tuế vận hợp với vận khí của trời, thì gọi 
là “Thiên phù”. 


Tuế hội: Phàm thuộc tính ngũ hành của tuế vận và niên 
chi?) giếng nhau, thì gọi là “Tuế hội”. 


Thái ất thiên phù: Phàm đã gặp thiên phù, lại là tuế hội 
thì gọi là “Thái ất thiên phù”. 


Đồng thiên phù: Phàm niên can và niên chỉ đều thuộc đương 
(thái quá), đồng thời tuế vận lại giống với thuộc tính của 
khí tại tuyển", thì gọi là “Đồng thiên phù”. 


Đồng tuế hội: Phàm niên can và niên chỉ đều thuậc âm (bất. 
cập) đẳng thời tuế vận lại giống với thuộc tính của khí tại 
tuyển, thì gọi là “Đồng tuế hội”. 


Về những tri thức khác của “Ngũ vận lục khí”, ở đây không nói 
tới. Có điều, “Thái ất thiên phù” này và “Thái ất linh phù” (Hình 
40) chỉ khác nhau một chữ, điều này chỉ có thể nói rõ sự phong phú 
của tụ từ Trung Hoa - Qua kết hợp mà hiểu ra, mới biết nó chính 
là phù thiên địa. Xem hình phù xoắn ốc đó, đọc câu thiên hợp địa 
của phù này, bức vẽ và lời văn đếu đẹp như vậy, bất giác khiến 
người ta hết lời ca ngợi. 


(1 Niân vận, vận niên. 
(2) Địa chỉ của năm. 
(3Ì Nguồn gốc. 
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(5) Phía sau thập nhị sinh tiêu uà tứ thú - nhị thập bái tú 


Thập nhị sinh tiêu là mê tín sao? - Không. Đó là phù của 
thiên thể. 


Người xưa ngẩng mặt quan sát khí tượng, phát hiện bốn xung 
quanh chúng ta có tất cả hai mươi tám chòm sao, mỗi hướng bảy 
chòm, tất cả hai mươi tám chòm, có tên là: 


— Phương Đông: giác, khanh, thi, phòng, tâm, vĩ, eơ 


Phương Bắc: đẩu, ngưu, nữ, hư, uy, thất, bích 


Phương Tây: khuê, lâu, vị, ngang, tất, chủy, sâm 


Phương Nam: tỉnh, quỷ, liễu, sà, trương, dực, chẩn 


Trên thực tế, đó là giả thiết trái đất đứng im, mặt trời lại quay 
theo quỹ đạo của trái đất, xưa gọi là “hoàng đạo”. Các chòm sao 
trên vòm trời mà đường hoàng đạo này đi qua, tất cá 28 chòm. 


Sách xưa có chép: (t0 hư gọi là chuột, (sửu) ngưu gọi là kim 
trâu, (dần) vĩ là (hỏa) hổ, (mão) phòng là thỏ), (thìn) khanh (kim) 
long, (tj) đực (hỏa) rắn, (ngọ) tỉnh là ngựa, (mùi) quý (kim) dê, (thân) 
chủy (hỏa) khi, (đậu) ngang là gà, (tuất) lâu (kim) chó, (hợi) thất 
(hỏa) lợn. 


_ Chẳng khó để hiểu ra rằng cái gọi là tuổi chuột, trâu, hổ... của 
sinh tiêu chẳng qua là do người xưa, sau khi quan sát chòm sao nào 
đó, ở một thời gian nhất định, cảm thấy bình dáng giống con vật 
nào đó mà đặt tên. Nó không chút nào có màu sắc mê tín, trái lại 
còn có hàm súc văn học, còn giàu ý thơ. 


Điều hết sức thú vị là nếu lấy một ngày một đêm mười hai giờ 
(hai tiếng đồng hỗ là một giờ) mà tính, như “giờ tf từ 11 giờ đêm 
đến 1 giờ sáng thì đúng là lúc con chuột ra khỏi hang đi kiếm môi, 


(1 Còn gọi là mèo. 
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“giờ sửu” từ 1 giờ đến 3 giờ sáng thì chính là lúc trâu bò nằm “nhai 
lại”... quả là kì điệu! Điều này thực ra không phải là trùng hợp ngẫu 
nhiên, mà là toàn tức. 


Người xưa rất giỏi quan sát và tư duy hình tượng, phát hiện 
tống thể bảy chòm sao: giác, khanh, thị, phòng, tâm, v1, cơ ở phương 
Đông lại cấu thành một con rồng đằng vân giá vũ cực lớn. Cũng 
như vậy, ở phương Tây thì giống con hổ, ở phương Nam thì giống 
con chim; thế là trong kinh điển của đạo Lão, chúng ta thường thấy 
gọ1 như sau: 


“Đông là thanh long, Tây là bạch hổ, Nam là chu tước, Bắc là 
huyền vũ”. Đến đây, chúng ta chợt hiểu ra: tại sao nói Trung Quốc 
là quê hương của rồng, người Trung Quốc là người kế thừa của rồng? 
Tất cả đều vì duyên cớ chúng ta (Trung Quốc) ở phương Đông. 


Bàn về bối cảnh thập nhị sinh tiêu và tứ thú là mục đích của 
nhị thập bát tú, chứ không phải là phá bỏ cái gọi là mê tín, mà là 
cần phải nêu rõ tầng thứ của khí vũ trụ: 


Chúng ta phát hiện bức xạ vi ba sinh ra do vụ nổ lớn trong vũ 
trụ, chỉ tương đương với điều mà người xưa gọi là “Thái nhất”, “Thái 
thượng”, “Nguyên khí”, “Tế khf, tương đương với khí của hệ sao 
ngoài ngân hà, ở ngoài hệ ngân hà của thiên văn học. Tiếp sau đó 
là khí của chùm sao hệ ngân hà, khí của bảy sao Bắc Đẩu, khí của 
nhị thập bát tú, khí của mặt trời. 


Ngoài khí âm mà quả đất, mặt trăng cung cấp cho ta, năm tầng 
hằng tỉnh thiên thể còn lại đêu cung cấp cho ta khí dương. 


Có thể thấy, không kể là hình của phù hay là lời của chú, đều 
thỉnh thoảng lại xuất hiện những nội dung thái thượng, Hà Đề, bảy 
sao Bắc Đẩu, nhị thập bát tú, mặt trời, mục đích là để nhận rõ, huy 
động móc nối khí tương ứng. Chỉ có những gì hiểu biết được, mới 
cảm thụ được tốt hơn, điều này là thật. Nếu không, a dua sẽ dẫn 
tới mê tín thật sự. 
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6. Phù khí hóa nhân tạo 
(1) Tìm uê ngọn ngành 


Thiên nhân hợp nhất, toàn tức vòng khí xoắn vũ trụ, người xưa 
biết rất sâu. Nhưng sự mỉnh xác về quan điểm không vượt quá được 
câu nói trong “Hà Lạc tỉnh uẩn” là “Tuyệt thay! Sự phù hợp thiên 
nhân tuyệt vời hết mức, điều chí lí là đều ở ngay cơ thể người, mà 
con người lại không thấy được”. Thế thì sự phù hợp thiên nhân được 
ghi ở đâu? Thì ra, ở ngay trong Hà Đồ, Lạc Thư: “Hà không biết 
đô, thư, quải, họa tức là ảnh của tạng phủ mạch hấu. Tạng phủ 
mạch hầu chính là hình của đồ, thư, quải, họa”. Mà diều bí ấn hình 
bóng không tách rời nhau thực không đễ dàng khám phá được, chả 
trách nào các bậc hiển triết xưa đã than vấn một cách sâu sắc rằng: 
“Tướng số cùng nguồn, thiên nhân nhất quá, từ thiên cổ đã ai hiểu 
được điều này!”. 

Trung y nói: “Dương hóa khí, âm thành hình”, cũng tức là nói 
thân thể của chúng ta và mọi vật hữu hình có thế nhìn thấy, sờ 
được trên thế gian này đều là tĩnh, là âm. Trái lại, công năng bao 
gồm thân thể chúng ta và mọi năng lượng vô hình nhìn không thấy, 
sờ không được trong vũ trụ đều là động, là dương. Hà Đồ, Lạc Thư 
biểu thị chủ yếu là cái sau, xưa gọi là ảnh, nay gọi là trường. Cho 
nên Hà Đồ, Lạc Thư là phù hiệu của khí, của trường, mà không 
phải là vẽ cảnh thực. Thông qua điều chỉnh trường khí, tạo ảnh 
hưởng đến thực thể, đó là sở trường riêng của Trung y. Còn trực 
tiếp vung dao múa kéo đối với thân thể là ưu thế của Tây y. Sự 
khác biệt giữa hai bên không phải là do con người tạo ra mà là kết 
quả ngấm ngâm đổi thay của trường khí vũ trụ. Bát quái chỉ rõ 
phương Đông thuộc dương, ứng với trưởng nam, cho nên Đông Á 
coi trọng công năng tạng khí, nam tính phân nhiều có “tư tưởng 
đại nam tử”. Phương Tây thuộc âm, ứng với thiếu nữ, cho nên Tây 
Âu chú trọng thực chất của tạng khí, nữ tính nhiều, lại hào phóng. 
Lấy vòng xoắn trái đất, thuận chiều kim đồng hỗ làm chỗ dựa, tư 
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tưởng thiên nhân nhất quán, trong kinh điển Trung y và trong sách 
cổ có liên quan đến con người, có thể thấy nhiều, chẳng còn lạ gì. 
Ví dụ: hình đồ đường tròn về khí cơ của tạng phủ lên xuống cùng 
với hướng dòng khí xoắn của vũ trụ ở Trung y (Hình 4ð). 


ÁN 

Tâm hỏa 
lê HN 3ã Hữu 
ôn lữ ũ vị " lươ 
thăngƒ† can Ji - R lương 


phê # giáng 


Quê khẩm 


Hình 45 


Mọi người đều biết Trung y bắt nguồn từ đạo Lão. Sự liên hệ 
giữa hai thứ này, ngày nay chúng ta vẫn còn có thể nhìn thấy dấu 
vết lờ mờ, chưa rõ ràng, từ trong nội dung “âm đương ngũ hành” và 
“bát quái cửu cung” của Trung y. Nhưng sự liên hệ rõ ràng nhất của 
hai thứ phải là “khoa Chúc do Trung y° đến nay đã thất truyền. 


Đặc điểm của khoa Chúc do, nhìn bể ngoài, là dùng phù chú 
trị bệnh. Kì thực, đó là một môn liệu pháp tổng hợp bao gồm Trung 
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thảo dược, tâm lí học, khí công học và cả kĩ thuật phóng ngoại khí 
của khí công đặc biệt, tức là phù chú ở trong đó. (Xem kĩ bài “Giải 
thích về khoa Chúc do” của tác giả này đăng trên tạp chí “Khí công 
và khoa học” số 3 năm 1986, và bài “Giải thích và phân tích câu 
chú bí mật từ thiên cổ” trên tạp chí “Khí công và thể dục” số 4 năm 
1988). Nếu nó là mê tín, thì không thể được dựng thành chuyên 
khoa ngay trong triểu đại nhà Đường chính trực thái bình thịnh 
thế. Nhà y dược học lớn Tôn Tư Mạo cũng không có thể chọn nội 
dung các câu chú cấm kị ở nhiều cuốn, đưa vào tác phẩm truyền thế 
của ông “Thiên kim phương”, Những phù hiệu có nguồn gốc từ Hà 
Đồ, Lạc Thư, sở đi đã mai danh ấn tích, ngoài các nguyên nhân 
như vua chúa nhiều triều đại thi hành chính sách “Thượng trí hạ 
ngu” và bọn giang hồ lửa đảo đảo lận thật giả, còn có nguyên nhân 
là bản thân nó cao sâu khôn lường, làm cho người thường khé lí 
giải và nắm bắt, đúng như người ta nói: “Dương xuân bạch tuyết 
hợp giả cái quả”. 


Rất may, những phù giản đơn này, núp dưới điện mạo “đồ án 
cát tường, phù hiệu cát tường”, đã mai danh ẩn tích trong dân gian, 
chưa bị mai một, hơn nữa còn lợi dụng mọi cơ hội với một sức sống 
ngoan cường, biến thành vật “như ý” bằng sắt, quả nắm bằng đồng, 
con thú bằng gốm nung, hoa văn trên hàng đệt. Thế nhưng, các con 
cháu Viêm Hoàng đang hưởng thụ vẻ đẹp của nghệ thuật, lại có bao 
người biết được rằng chúng là văn hóa Hà Đô, Lạc Thư, còn lâu đời 
hơn cả thâm niên của bát quái, đã dẫn tới hệ đếm nhị phân của 
máy tính và ngẫu nhiên lại gặp mật mã di truyền ADN với 64 kiểu 
sắp xếp? Trong khoa Chúc do Trung y, thần bí nhất là phù chú. 
Những phù khí hóa nhân tạo này đã từng làm cho khoa Chúc đo 
hiển hách một thời vào triểu đại nhà Đường, nhưng cũng đã dẫn 
tới sự tràn lan sau này, đấy lên nhiều tranh luận. Nhưng nguyên 
nhân chính là ở “bộ mặt thật” của tấm hình thu nhỏ đã nghệ thuật 


(1) Những bài thuốc ngàn vàng. 
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hóa của trường khí vũ trụ và lấy làm chất truyền tải khí của nó, 
còn chưa được người đời nhìn thấu. 


Đã nói đến toàn tức của dòng khí xoáy vũ trụ, thì phù không 
phải là chỉ loài người mới có riêng cho mình. Tương truyền có 
một người tên Chúc do nhìn thấy một cảnh tượng ghê người: một 
con chim muốn ăn thịt con rắn nằm dưới phiến đá, thế là nó đi 
vòng và nhảy múa quanh phiến đá, một lúc sau thì phiến đá tự 
lật sang một bên và con mổi đã bày ra trước mắt. Đây có lẽ là 
điều mà người ta gọi là “chuyển vật bằng ý niệm” ở động vật. Nếu 
lúc ấy có người ghi lại được đường di chuyển của con chim, thì đó 
chính là phù. (Trong sách cổ, quả là có ghỉ chép tình tiết như vậy, 
có điều chuyện nói tới là chuyện của người: phần lớn đi bước bát 
quái, hay gọi là “Vũ bộ”, đến lúc thích hợp, có thể làm cho cây 
đỉnh đóng trên tường rơi xuống, cả đến có thể chữa trị vết thương 
trúng tên bằng ngoại khoa). 


Con người tuy là vạn vật chỉ linh, nhưng một số bản năng của 
động vật thường lại khiến con người kinh sợ. Ví dụ như động vật 
vẽ bùa. Trong khu rừng bát ngát trên núi Đại Hưng An, khi loài 
chồn phát hiện những động vật nhỏ, thì lập tức nó dùng nước đãi 
vẽ trên đất một vòng tròn lớn, kết quả là con vật ở trong vòng như 
bị trúng ma thuật, không thể chạy thoát. Điều kinh ngạc hơn là 
khi con chỗn bắt mỗi ở trong vòng, những con báo, sói hung ác ở 
ngoài vòng cũng không dám nhảy vào để tranh ăn. 


Lại như con rắn vành vàng dài hơn một mét theo dây nho trượt 
xuống, lúc ấy con sóc vàng chạy đến vòng quanh con rắn một vòng, 
rắn tức khắc ngây ra bất động, mấy phút sau con rắn trở thành 
mổi ăn nằm gọn trong bụng sóc vàng. 


Con ốc đồng cũng có công năng tương tự. Nó bò vòng quanh 
con cua một vòng. Cua ở trong vòng tròn không thể bò ngang được 
nữa, mấy ngày sau thì thối rữa và trở thành bữa tiệc của ốc. 
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Những điều trên đây, các nhà động vật coi như là cả chùm câu 
đố, nhưng dưới con mắt của nhà nghiên cứu phù chú, chẳng qua chỉ 
là bán năng vẽ phù trừ tà của loài động vật mà thôi. 


Ny oài động vật vẽ phù trừ tà ra, người ta còn nhìn thấy vết 
vằn trên thân một loài cá rất giống chữ Ix-Ìam, trên cánh loài bướm 
hoa cũng có các chữ cái của tiếng Anh; ngày 30-9-1990 tờ “Buổi 
Chiều Dương Thành” đưa tin một con nhện đã giăng được một mạng 
nhện có các chữ cái tiếng Anh IMMN. Nhưng chẳng kể các tấm phù 
của động vật thần bí đến đâu, rốt cục vẫn là bản năng vô thức, mà 
chỉ có con người mới có thể dùng phù cải tạo thế giới theo chủ quan 
của mình, vì vậy phù chính gốc phải là ở nhân gian. 


Trước hết hãy xem thử nguồn gốc của phù khí hóa nhân tạo. 
Nhà khí công đời Tấn là Cát Hồng trong “Bão phác tử nội thiên” 
có nói là “Trời ban cho”; theo hàng loạt ghỉ chép của “Đạo tàng”, 
thì là “gốc ở kết ngưng cái thật nhất của bầu trời”, “Phù là dẫn 
tới để lấy ra cái thế của mây, của vật, của sao trời”, đều ra từ 
không trung hư vô tự nhiên, kết khí thành chữ", “sinh ra ở nơi 
nguyên thủy, chào đời trong khoảng hư không”. Hiển nhiên, phù 
khí hóa tự nhiên vốn là sự phản ánh của vũ trụ, phân tích từ 
“dẫn tới để lấy ra cái thế của mây, của vật, của sao trời”, thế là 
lực, là năng lượng. Điều nêu ra là trường khí, phi thực thể, điều 
mà triết học iêu hình gọi là đạo, thì triết học không siêu hình 
gọi là “khí, 


Phù, xưa nói “Thượng phù thiên, hạ phù địa, trung hợp nhân 
thể”, là chỉ sự phù hợp lẫn nhau, không hoàn toàn giống với phù 
hiệu của ngày nay, có sự khác biệt về độ nông sâu với môn khoa 
học mới của cái mà ở nước ngoài gọi là “phù hiệu học”. 


Thực nghiệm khoa học của thời đại ngày nay đã chứng minh 
kết luận của người xưa về phù khí hóa tự nhiên bắt nguồn từ vũ 


Œ) Khí cụ, 
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trụ: Hai nhà khoa học ở trường đại học Tếch-dát nước Mỹ đã làm 
một thí nghiệm thần kì: đưa khí hyđrô đi qua trường điện từ, thế 
là thể khí mang điện phát ra ánh sáng như đèn ánh sáng trắng, 
tiếp sau lại để lộ ra một chữ “điền” thần kì. Do vậy, các nhà khoa 
học cho rằng phần đuôi thể khí của sao chổi khi đi qua từ trường 
quả đất sẽ sản sinh ra hiện tượng vật lí tương tự, tức là phát ra 
ánh sáng trắng và chữ điển, theo tính toán còn lớn hơn cả mặt 
trăng. Nếu đúng như vậy thì hiện tượng vật lí thiên văn này từ 
xưa đến nay đã xuất hiện không ngừng theo chu kì, đã nói lên 
điều gì? 

Trước hết, xem ra cách nói “trời cấp cho” bắt nguồn từ vũ trụ 
là có căn cứ khoa học, tức là phù khí hóa nhân tạo không phải là 
do con người bịa ra theo chủ quan của mình. Thêm nữa, những nhà 
khoa học nước ngoài miêu tả chữ “điền” chưa hoàn toàn chính xác. 
Chữ “điển” khác với chữ vạn” ở chỗ nào? Chỉ khác ở bốn chữ 
đóng kín, nếu từ cấu tạo của chữ “van”, tức là đo hai chữ cái “2” tạo 
thành, nhìn từ xa, chẳng nhìn lầm ra chữ “điên” sao? Phân tích như 
vậy, có thể giải thích vì sao các dân tộc, các tôn giáo khác nhau lại 
đều sùng bái cùng một phù hiệu chữ “vạn”. 


Phù khí hóa nhân tạo được gọi là “Thiên thư”, thực ra không 
đơn giản như chữ “vạn”. Nó được những “đường mềm mại” tròn, 
xoắn ốc, số 8 nằm ngang (œ); những đường “rắn rỏi” ngang, sổ, 
đường chéo, hình vuông, và cả những câu chữ Hán có ngụ ý sâu 
sắc... tổ hợp lại mà tạo thành. Trong đó, câu và chữ Hán thuộc 
về điều tiết tâm linh của khí công, đảm báo chắc chắn “trạng thái 
khí công” khi viết phù, tính chất của nó cần phải xếp vào loại 
“câu chú” của phù chú. Đáng nghiên cứu nhất, và cũng làm cho 
người ta khó hiểu nhất, là phần đường gấp khúc muôn màu muôn 
vẻ của phù. 


(0rH 
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Trước hết, từ mặt nhận thức cảm tính, hãy xem chúng giống 
cái gì? Từ đó, có thể chứng minh ngược lại tính toàn tức của dòng 
xoáy khí vũ trụ của phù. Như thế cũng có nghĩa là nó không chỉ 
cần phải phản ánh sự vận động của thiên thể, hơn nữa còn phải 
thể hiện hướng đi và dòng chảy của núi non, sông suối trên trái 
đất, đồng thời cũng cần phải phù hợp với hình ảnh thu nhỏ của 
“cái niềm tự hào” của sinh vật và của trời - tức là con người. Bởi 
vì hình của phù cực kì giống hình dạng sắp xếp axit amin của 
albumin và mật mã di truyền trong nhân tế bào. Sự phù hợp của 
nó với sự vận hành kinh lạc của Trung y là cả về tình và lí. 


Có một người nước ngoài cũng có cảm giác mờ ảo như vậy, đáng 
tiếc là ông ta không biết ngoài chữ tượng hình ra, còn có cái gọi là 
phù, mà không có cách đi sâu tìm hiểu được. Os. R. F. Uysman 
trong cuốn sách chuyên môn của mình “Não thể, chìa khóa của sự 
sống”, khi bàn về chuỗi axit amin hóc môn của albumin, nói rằng 
“Một số loại hình xoắn ốc nào đó còn có các loại hình đáng cổ quái 
giống như chữ tượng hình vậy”. 


(3) Lời chủ giải của câu đố uễ nguồn gốc sự sống, có thể tìm thấy 
ở trong phù 


Để tìm tòi nguồn gốc sự sống, các nhà khoa học nước ngoài 
đã tiến hành thành công một thí nghiệm làm người ta sửng sốt. 
Trong một chiếc bình chân không, chỉ để một ít nước, ngoài ra 
còn có một thiết bị có thể tạo ra tia lửa điện. Như vậy là để mô 
phỏng nước trên trái đất và sấm trong không trung ở thời kì xa 
xưa. Sau khi phóng điện, trong bình đựng, người ta giật mình phát 
hiện ra axit amin. 


Ai nấy đều biết axit amin là “linh kiện” cấu tạo ra albumin; 
albumin là do chuỗi axit amin sắp xếp khác nhau tổ hợp nên. Thế 
là, câu đố về cội nguồn sự sống đã hé mở. 
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Thế nhưng, trong cuốn “Đạo 

tàng” kinh điển của đạo Lão, viết — thình nhỏ giừa trang36 
` ¬ . bản tiếng Trung) 

vào đời Tấn, đến nay đã hơn 1.600 
năm, từ rất sớm đã dùng hình thức 
phù để ghi lại lời giải câu đố về 
nguồn gốc sự sống, hơn nữa về cơ 
bản giống như ý định thiết kế thực 
nghiệm khoa học ngày nay. Hình 
của phù như sau: 


33gì iÌ¡ l1 šEeclLRì 


#t 


“Quẻ Lôi thủy giải 
- chấn khẩm nguyên thủy” 


Trước hết, cái nền đế phù biểu 
hiện là trạng thái “nguyên thủy”, 


Phù hiệu đài ngắn được vẽ ra sau đó là tượng quể bát quái: 


Z= Chấn cốc ngửa, quẻ chấn, chấn là lôi 

== Khám giữa liên, quê khẩm, khám là thủy 

Thế là, ở trên có tia chớp lóe sáng, ở dưới có sóng nước dập 
đờn. 


Quẻ lôi, quẻ khảm hợp thành kinh quẻ, có tên là quẻ “lôi thủy 
giải”. 

Như vậy, dưới tác dụng của sấm và nước của thời nguyên thủy, 
đã sản sinh ra cái gì? Lời từ của quẻ giải thích rằng trước tiên là 
“quẻ cát” lại còn “lợi ở Tây Nam”, phương Tây Nam trong hậu thiên 
bát quái, đại biểu cho “khôn” tức là “lão phụ, lão mẫu”. Không lại 
đại biểu cho đất, đất là thể, đất có thể cho vạn vật sinh trưởng. Lời 
từ của quẻ còn giải thích thêm cụ thể “Thiên địa giải thì có sấm có 
mưa, có sấm và mưa thì trăm thứ thảo mộc đều nảy mâm, Ý nói 
vạn vật có sức sống dạt đào. Ở đây, chúng ta không thể đòi hỏi quá 


(1) Đội đất mà lên. 
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đáng người xưa nhất định phải nêu ra ở biển cả đã xuất hiện sự 
sống đơn bào ”thảo lí trùng!”* v.v... Kì thực, lời từ đã giải thích “lợi 
ở Tây Nam, thường được số đông”, đã khái quát rằng do có lợi cho 
người sinh ra. vạn vật, nên sản sinh ra rất nhiều sinh mệnh, báo 
cho biết bánh xe của nguồn gốc sự sống bắt đầu lăn. 


Lại còn thấy một phù nữa (Hình 46): so với 
phù trên thì đại đồng tiểu dị. Lấy chữ lôi trong 
chữ Hán là để chỉ quẻ chấn, lấy hai quẻ khảm để 
chỉ thủy của kinh quẻ, thêm một đường xoáy ốc 
xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ bao bọc lấy 
thủy. Do vòng xoắn trái là dấu hiệu của dương 
khí, cho nên đã chỉ ra rất rõ và chính xác hàm 
ý vạn vật bắt nguồn từ khí. 


Hình 46 


Gần đây, những bức ảnh trong hệ mặt trời do tàu vũ trụ 
“Người du lịch” của Mỹ chuyển về chứng minh trên các “vệ tinh 
sao mộc 1", ”®vệ tỉnh sao hải vương" có núi lửa đang hoạt động. 
Nhà khoa học Xri Lanca là Xêlin Pénapiluma sau khi nghiên cứu 
mẫu nham thạch hình thành do núi lửa phun ra ở đáy Thái Bình 
Dương, cho rằng “quá trình tạo ra sự sống trên trái đất vẫn còn 
đang tiếp diễn”, hơn nữa còn suy luận “ở những nơi khác trong 
vũ trụ cũng có tổn tại sự sống”. 


Phương pháp mới nghiên cứu nguồn gốc sự sống trong vũ trụ, 
đã nâng cao hứng thú cho các nhà chuyên môn tìm kiếm sinh vật 
có năng lực tư duy trong vũ trụ bao la. 


Rì thực, phương pháp mới này chưa tách khỏi nội dung tia chớp 
và nước, tức là chưa thoát khỏi quẻ “lôi thủy giải”. Toàn tức là đặc 
điểm lớn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, xưa gọi là thiên 
nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng. Do vậy, xét từ vũ trụ quan và 
nhân sinh quan của các bậc hiển triết xưa của Trung Quốc, thì trong 


(1) Trùng giày cỏ. 
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khoảng không vũ trụ, loàn người hoàn toàn không phải là sinh 
mệnh cao cấp có một không hai. 


Chẳng trách những năm gần đây, ở phương Tây đã xuất hiện 
cơn sốt văn hóa phương Đông, đặc biệt là sốt Kinh Dịch, còn sự 
trỗi dậy của “sốt phù hiệu” chỉ là vấn đề thời gian. Sự xuất bản 
cuốn “Từ điển phù hiệu học Trung Quốc” có thể gọi là triệu chứng 
báo trước cơn sốt phù hiệu Trung Quốc. Phản này chuyên bàn về 
“Tìm hiểu phù khí hóa nhân tạo” tức là chuyên bàn về phù khí 
hóa do con người làm ra. Hình như không nên đề cập đến nội 
dung của “Phù thực thể thiên nhiên”, nhưng vẫn còn phải nhớ lại 
một chút về hình thức sắp xếp axit amin của albumin, kết cấu 
vòng xoắn kép của mật mã di truyền ADN trong nhân tế bào, đã 
được bàn luận và phân tích qua rất nhiều trang sách (trong “Trường 
khí xoắn vũ trụ” nói trên), vì rằng những “sợi tơ sinh mệnh” ấy 
hết sức giống hình của phù thần bí. Chúng xứng đáng là “phù 
thực thể thiên nhiên” ẩn chứa ở chốn sâu thẩm của cơ thể chúng 
ta (hoặc nơi sâu thẩm trong cơ thể mọi động thực vật). Do chúng 
có thể được phát biện dưới ống kính hiển vi điện tử có độ phóng 
đại hàng vạn lần, cho nên chúng là phù thực thể, là thứ sinh ra 
đã có, là của thiên nhiên. 


Nếu nói nhà khí công Cát Hồng đời Tấn phát hiện phù là “thứ 
trời cho”, chứng mình được “kì đại vô ngoại” của phù, vậy thì chúng 
ta đã phát biện được “kì tiểu vô nội” của phù, là “thứ người có”. 


Tóm lại, phải lấy phù thực thể thiên nhiên: “dây tơ sự sống” 
làm phương tiện để gõ và mở ra cánh cửa lớn thần bí của phù khí 
hóa nhân tạo. 


(3) Ai là người đi đầu phát hiện ra uòng xoắn ốc của “đây tơ sự 
sống”? 


Mật mã di truyền là con cưng của sinh vật học phân tử hiện 
đại. Cơ thể người có 32 đôi, hình dáng xoắn ốc. Điều này được phát 
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hiện dưới ống kính hiển vi điện tử 
phóng đại hàng vạn lần trở lên. 64 
quê của bát quái rất khớp với 32 đôi 
mật mã, thế thì, trong nền văn hóa 
cổ đại Trung Quốc, cái gì có thể phù 
hợp với hình dáng xoắn ốc của mật 
mã? Câu trả lời là: “Phù”. 


Trong thần thoại cổ đại Trung 
Quốc, có câu chuyện “Nữ Oa vá trời”. 
Trong bát quái, chia ra tiên thiên bát 
quái của Phục Hy và hậu thiên bát 
quái của Văn Vương. Tương truyền 
tiên thiên bát quái là của ông Phục 
Hy và Nữ Oa đầu người mình rắn, 
hơn nữa trong các bức vẽ cổ đại thì 
Phục Hy nâng mặt trời, Nữ Oa nâng 
mặt trăng, có thể thấy hai người là 


c: 
¬x*? 
ĐÉ 
L3 + 7£ 


Hình 48: Phục Hy - Nữ 0a (khắc đá hình vẽ thời Hán ở Sơn Đông) 
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hóa thân của âm dương, qua phân tích mình rắn hình chữ 8, thì là 
tượng trưng cho khí. 


Điều làm cho người ta kinh ngạc là phần đuôi của mình rắn ở 
đây có hình hai vòng xoắn ốc quấn lấy nhau (Hình 47, 48). Ngay 
cả cách viết cổ xưa của chữ “vũ” ( Si ) cũng là hình hai con rắn 
quấn vào nhau: “ ŸŠ ”, coi là thủy tổ loài người theo như truyền 
thuyết: Lã nào đây chẳng là ngâm chỉ về vòng xoắn của mật mã di 
truyền và kết cấu vòng xoắn kép sao? (Hình 49, 50). 


Hình 49: 


Vi rút xâm nhập một tế bào 
(rút từ “Não thể - chìa khóa của sự sống) : 
Hình 50: Kết cấu ADN 
Nếu nói sự phát hiện ra mật mã di truyền ADN cũng giống như 
sự phát hiện ra sao chổi Ha-lây thì Trung Quốc đã đi sớm trước 
phương Tây, nói như vậy e rằng vô căn cứ. Không, vì trong khi 
nghiên cứu phù chú đã phát hiện ra những dấu hiệu kì lạ. 
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Các nhà hiển triết xưa của Trung Quốc căn cứ vào quan điểm 
luật toàn tức dòng xoáy vũ trụ, không những chỉ biết “thiên kỉ, 
“thái cực”, “thiên triện” (Hình ð1, ð2, ð3), cung cấp cho quả đất dòng 
xoắn khí dương xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ của sự sống, 
hơn nữa còn nắm vững được dòng xoắn khí âm xoắn phải ngược 
chiêu kim đồng hồ của “địa linh” (Hình ð4) và sử dụng vòng xoắn 
kép hình thành bởi các dòng khí âm dương của trời đất này, làm 
khí hỗn nguyên, dùng vào việc chữa bệnh tính thần và bệnh chức 
năng sinh lí (xem Hình 5ð). Điều này đã có luận bàn tới trong phần 
ngọn nguồn của phù ở trên. 


~ 
Lýế 1. 
n3 Số 
lệ ®*⁄3 
& ?# 9 
#8 2£ 
X JMZ x# 
Ộ “S7 nể 
L5 1 JỀ 4 z LẦU 
& Tân bát +, xf 
ý s8 + C& ` *> # ì 
= kì #+. Lắc. +« 
T K+ MM , cà. 
t† =z* „?— 4 ` Am thái cực 
+u+x+ __ 3 
LG 
° 
Hình 51: Hình đồ thiên kỉ dị luận 
(Chu kì xoay chuyển của năm tháng) Hình 52 


Điều làm cho người ta kinh ngạc là trong khi phân tích từng 
bộ phận nhỏ của phù, đã xuất hiện những đường nét giống hệt 
như chuỗi axit amin của albumin và mật mã di truyền ADN, hơn 
nữa ở phía dưới phù còn có lời ghi chú thích với nét “mềm nhũn 
như trong thịt thối” (xem Hình 56) (Chú: Phật giáo bắt nguồn từ 
Ấn Độ, nhưng sau đó quy tụ với đạo Lão và Nho giáo, cho rằng 
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chính #. Z thiên bá song 


« 2 í ênHR] d 
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« À vÄ co tám #Ä/~ET chịu 
sini ịa : 
. khíẩy # khí j— ân" 
này #4+-° 
Hình 53 Hình 54 Hình 55 


thân xác người cuối cùng sẽ bị hủy hoại, biến thành một túi da 
thối, nên nói: thịt thối. Nét mềm nhữn là chỉ “sợi tơ sinh mệnh” 
mắt thường không nhìn thấy được). Đó chẳng phải là nói đến vật 
chất gấp khúc chồng lên nhau trong tế bào đó sao? 


Lại còn giải thích bằng hai cấu hình phức tạp hơn nữa “Tiên 
sinh phủ lạn tức”. Thế nghĩa là như thế nào? “Tiên sinh” là chỉ 
can kinh. Con người trong quá trình tiến hóa, trước hết sinh ra 
can tạng, không biết rằng sau khi con người chết, albumin ở ba 
nơi: tóc, móng tay chân, xương lại không chết, ADN vẫn còn. 
Những năm gần đây, trong ngành khảo cổ, đã phát hiện ra ADN 
trong tế bào động vật, thực vật thời xa xưa, và hi vọng gây lại 
được “hóa thạch sống”. Dựa theo ý nghĩa này, có thể cho rằng 
“thịt thối rữa nhưng thông tin còn”. Ngoài ra, chúng ta ít nhiều 
cũng có thể hiểu ra tại sao người xưa lại coi trọng việc chọn đất 
tốt để mộ ông cha đến thế. (Vấn để “âm trạch” này có liên quan 
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đến vấn dễ tranh chấp đất của người sống, cho nên không tiện 
nhấn mạnh). Đặc biệt là trong “Kim văn ngọc quyển” (Hình 57), 
đã trực tiếp vẽ ra vòng xoắn kép. Qua việc dùng phù trị bệnh 
và phân tích những hình ảnh nhỏ trong phù, có thể biết được: 
Thời ấy, người xưa rất có thể đã phát hiện ra “sợi tơ sự sống” 
trong cơ thể người từ góc độ vì mô, thuật ngữ khí công gọi là 
“nội thị”. 


Do đó, lần tìm tiếp, có thể sáng lập ra “di truyền học dòng 
khí xoắn vũ trụ” của Trung Quốc được không? Môn khoa học mới 
này không chỉ nghiên cứu mật mã đi truyền ADN của sinh vật 
dưới kính hiển vi điện tử, đồng thời cũng chú ý nhiều mặt đến 
“biến dị” do trường khí của hoàn cảnh thay đổi tạo nên, do đó có 
thể giúp cho các học giả phương Tây đạt tới kết hợp trọn vẹn 
trong khó khăn lúng túng đối lập giữa đi truyền học và tiến hóa 
luận. Kì thực, các bậc hiền triết xưa đã sớm phát hiện ra rất nhiều 
sự vật mà đơn thuần chỉ dựa vào di truyền thì không thể nào giải 
thích nổi như “quýt trồng ở Hoài Nam thì gọi là quýt, mà mọc ở 
Hoài Bắc thì gọi là quất”. Gần đây, những nhà nghiên cứu khoa 
học nước ta (Trung Quốc) đã phát hiện “Nhân tố biến đị hình 
dạng, phẩm chất các vị thuốc ở trong đường hầm, không phải chỉ 
là điều kiện khí hậu, mà quan trọng bơn lại là địa chất, thổ 
nhưỡng”. Những người cùng sinh vào năm, tháng, ngày, giờ như 
nhau, nhưng vì khác nhau về địa điểm ra đời, tức là cảm thụ khí 
âm của đất không giống nhau, khiến cho sự nghiệp thành tựu của 
mỗi người cũng khác nhau; so sánh một cách hình tượng thì là 
“sinh ở phía Nam sông là vua, sinh ở phía Bắc sông là thần”. Lẽ 
nào cây quýt và con người lại cùng so sánh với nhau được? Bề 
ngoài như hoang đường, thực chất chính là toàn tức. Vì thế, đi 
truyền và tiến hóa, tiên thiên và hậu thiên đểu phải chú trọng 
cả hai, không thể thiên lệch về bên nào. 


Hiện nay, di truyền học đã đi vào giai đoạn trị bệnh lâm 
sàng. Có thể dự đoán rằng nếu như vẫn bó hẹp vào dưới ống kính 
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hiển vi mà coi nhẹ toàn tức của dòng khí xoắn vũ trụ, thì sớm 
hay muộn cũng sẽ đi vào ngõ cụt như tác dụng độc hại của các 
dược phẩm hóa học. 


Ở đây, lại bàn về phù và ADN, giếng như nhắc lại ở trên. Kì 
thực, nội dung của tiết này thuộc về tính thời gian chứ không thuộc 
về tính tương quan, tức là trước đây hàng chục vạn năm, những bậc 
hiển triết xưa của Trung Quốc đã phát hiện ra “dây tơ sự sống” rất 
đáng được ghi công đầu, thế mà phát hiện này cho mãi tới ngày 
nay vẫn chưa thấy thông báo công khai. 


Lại thêm một ví dụ nữa. Ngày 20/11/1990, ở trang đầu, cột 
đâu “Nhật báo khoa kỸ, đã đăng tin: “Lại thêm một phát hiện 
mới về nghiên cứu khoa học ở nước ta (Trung Quốc): Lần đầu tiên, 
nước ta dùng STM quan sát được kết cấu dạng chuỗi ba làn ADN 
thể vi rút biến tính”. Mọi người đều biết ADN là kết cấu vòng 
xoắn kép, do Wat-sơn nước Mỹ và Khơ-le nước Ảnh, nêu ra lần 
đầu tiên vào năm 1958. Kết cấu quấn của ba vòng xoắn ốc còn 
chưa từng nghe nói tới, cho nên đã gây ra sự lúng túng cho các 
nhà khoa học: Loại kết cấu này có phải do nhân tạo tổng hợp ra 
không? Có thể tìm thấy loại kết cấu này trong hệ tự nhiên không? 
Né và kết cấu vòng xoắn kép có thể thay đổi cho nhau được không? 
Lợi dụng nó như thế nào? l 


Thực ra, hiệu ứng trường khí xoắn vũ trụ có thể trả lời cho 
những vấn để này. Lạc Thư đã chỉ rõ ba loại khí xoắn hình số 8 
cùng có vòng xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ, vòng xoắn phải 
ngược chiều kim đồng hồ trong khoảng không vũ trụ và do vòng 
xoắn trái phải tạo thành. Ba loại vòng xoắn khí cơ bản này dẫn tới 
nảy sinh ra rất nhiều sự vật: 


Âm dương, trung, bổ, tiết, bình bổ bình tiết, tả, trung, hữu, 
pha dương, pha âm, pha trung hòa, điện ba pha; thế đỉnh ba chân; 
tam nhân hành tất hữu ngã sư; tam dương khai trái; địch, bạn, 
ta; tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng... Nhưng dù có nhiều bao 
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nhiêu chăng nữa, đều có thể tóm gọn bằng một câu giáo huấn của 
người xưa: “Đạo tòng hư vô sinh nhất khí, nhất khí sinh tam 
tà, Cái gọi là tam tài tức là thiên địa nhân, hoặc còn nói thiên 
địa sinh (vật). Thiên địa tức âm dương, người ở giữa thiên địa, 
hấp thụ hai khí âm dương, cho nên thiên địa là tiên thiên, con 
người phải là hậu thiên. Do vậy, phàm là ba, tất phải có người 
hoặc sinh vật tham dự, không phải là tiên thiên mà là sản vật 
của hậu thiên, thuật ngữ hóa học gọi là hợp thành. 


Nói ngay trong dưỡng sinh, phàm tổng hợp nhân tạo đều 
không bằng tự nhiên, ví như tơ tổng hợp không thể bằng tơ tằm, 
bông, gai, nhưng cũng không phải những thứ con người tự tạo ra 
đều không tốt, ví như giống lai tạo lại thu được sản lượng cao. Vì 
thế có thể rút ra kết luận: vòng xoắn ba làn là sự tổng hợp nhân 
tạo, chứ không phải là tự nhiên, không có tác dụng đối với nghiên 
cứu về đi truyền, có ích cho việc tìm tòi về biến đị. 


Đạo Lão nói: “Một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra 
muôn loài”. Có thể nói sự phát hiện vòng xoắn ba làn của ADN 
đã đượa dự báo trước trong văn hóa Hà Lạc, lẽ ra phải là do những 
người con quê hương Hà Lạc đi đầu phát hiện ral 


7. Thử nghiệm đo đạc khoa học chứng minh phù khí hóa nhân 
tạo quả là có cơ sở vật chất 


Đặc điểm của phù hiệu Trung Quốc là lấy khí làm nội hàm, tức 
là trong phù có khí, có năng lượng, có thể trị bệnh, có thể điều tiết 
trường khí. Nhưng từ xưa tới nay, nó lại bị bỏ xó trong kš ngách 
nhỏ, khó khăn lắm mới còn tổn tại được. Vấn để mấu chốt ở đây 
là phù, rốt cuộc, có cơ sở vật chất hay không? Là tác dụng ám thị 
tâm lí hay là quả thực có tổn trữ được khí? Điều này rõ ràng được 
coi là một câu đố từ ngàn xưa. 


(1 Đạo từ hư vô sinh ra nhất khí, nhất khí sinh tam tài. 
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Điều đáng mừng là, cùng với sự đi sâu vào tiến trình nghiên 
cứu khoa học về khí công thì cái lúc phải minh oan cho khoa Chúc 
do Trung y và phong thủy học cổ đại, đã từng chịu sự liên lụy, cũng 
theo đó mà được để cập để bàn bạc. 


Hàng loạt thực nghiệm nghiên cứu khoa học, chứng minh rằng 
khí không phải chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến đi, mà có thể 
tổn trữ lại như các dạng năng lượng khác, thời gian tần trữ dài hay 
ngắn là do công lực quyết định. 


Như vậy, các bức thư họa vẽ ra trong trạng thái khí công có 
đo được trị số vật chất không? Tức là lấy bức thư họa khí công 
thay thế khí công sư, kết quả cũng vẫn có thể đo được hàng loạt 
hiệu ứng vật lí sản sinh ra như khi khí công sư đang có mặt tại 
đó: ví dụ như làm cho lệch máy laze chạy hết công suất, tạo ra 
rung động làm lệch hướng, làm cho tần số dẫn điện của nước được 
tăng lên không ngừng (ở Nhật Bản, phát hiện thấy tăng 3 lần), 
làm cho trên màn quang phổ của nước hiện ra những xung động 
đổ tuyến hình nhọn v.v... 


Đáng chú # là, do sự nhiễu loạn “tả” khuynh trong một thời 
gian đài và sự tác quái của tư tưởng hư vô dân tộc, người ta vẫn còn 
lo ngại trong lòng, không đám nhìn thẳng vào mối quan hệ khăng 
khít giữa thư họa khí công với phù biệu Trung Quốc. Ai chẳng biết 
nếu đem so sánh thư họa khí công với khoa Chúc do Trung y vẽ bùa 
trị bệnh, thì chỉ là phù thủy gặp pháp sư. Thư bọa khí công chỉ là 
mở đầu, cái sau mới coi là dần dân đi sâu. Mặc dầu khoa Chúc do 
- tức là thư họa khí công cao cấp, cũng không phải là chữa được 
bách bệnh, cũng chỉ là thích hợp được với những chứng bệnh có 
mức độ hạn hẹp. Tính hạn hẹp này lại rất nhất trí với mặt mạnh 
của châm cứu, xoa bóp Trung y và phương pháp trị liệu khí công 
(bao gồm cả phương pháp phóng ngoại khí). Khoa Chúc do Trung y 
thẳng qua chỉ là phương pháp trị bệnh đặc biệt, phương pháp trị 
bệnh nghệ thuật của ngoại khí khí công. Chỉ có bọn giang hồ lừa 


lúo 


đảo mới rêu rao rằng vẽ bùa bảo đảm chữa được bách bệnh. Sự vật 
đã đến điểm đỉnh, khó tránh khỏi sẽ đi theo hướng phản diện. 


Những điều kiện trên đây là nói về tính vật chất của phù khí 
hóa nhân tạo. Vậy phù thực thể nhân tạo, như những kiến trúc cổ 
đại trong kham dư, liệu cũng có mức khách quan của trường khí 
hay không? Câu trả lời là có. Các nhà nghiên cứu khoa học đã dùng 
máy đò cực nhạy đối với vật chất có tính phóng xạ, đã đo đạc được 
sự khác nhau của trường khí trong phòng, từ đó bước đầu đã vén 
được tấm màn thần bí của phong thủy học. 


Trong thời đại của Trung Hoa đang vươn mình, sử dụng các 
phương tiện nghiên cứu khoa học, khai thác và phát huy di sản văn 
hóa đân tộc, là một việc làm cấp bách. 


II 
KHÁM PHÁ VỀ PHÙ TRẤN TRẠCH 


1. Phân tích “linh kiện” (hình nhỏ) của phù 


Các nhà phù hiệu học phương Tây cho rằng: “Pác dụng của con 
người trên thế giới, quan trọng nhất là sự giao lưu”. 


Còn những bậc hiển triết xưa của Trung Quốc lại cho rằng sự 
giao lưu này tổn tại trong mọi vật của vũ trụ, chứ không bó hẹp ở 
con người. Để giao lưu, Lô-man Ia-ka-ba-xin đã nêu ra nguyên tắc 
nghiên cứu rất nhiều hệ thống kí hiệu. “Mỗi thông tin đều do phù 
hiệu tạo nên”, vì thế, phù hiệu học phải nghiên cứu “Nguyên tắc 
chung của cơ sở cấu thành mọi phù hiệu”. Phù hiệu mà cuốn sách 
này đã nói trên đây, bắt nguồn từ thiên địa, ẩn chứa trong Hà Đỏ, 
Lạc Thư, đã từng làm được điều đó. : 


“Để nghiên cứu ứng dụng của chúng trong thông tìn, cân phải 
nghiên cứu tính đặc thù của hệ thống tất cả các loại phù hiệu”. Có 
ý là phải phân tích “tính đặc thù của các loại thông tin của các loại 
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phù hiệu khác nhau”. Đó chính là công việc hôm nay của chúng ta 
phải làm, tức là tiến hành phân tích cụ thể phù hiệu của Trung 
Quốc, nhằm ứng dụng chuẩn xác và có mục đích rõ ràng. 


Đối chiếu với luận thuyết cơ bản của các học giả phù hiệu học 
phương Tây, môn phù hiệu học của Trung Quốc chúng ta đều có thể 
sánh hàng đến từng l¡ từng tí. Phù hiệu Trung Quốc bắt nguồn từ 
trời đất, thể hiện ở vòng khí xoắn xuôi, ngược trong Hà Đỏ, Lạc 
Thư, nó biểu hiện rõ ở động thực vật và cơ thể con người, tương 
đương với “tính phổ biến” với “nguyên tắc chung” của phù hiệu học 
phương Tây; còn các loại phù muôn màu muôn vẻ, dùng trong khoa 
Chúc do Trung y thì tương đương với “tính đặc thù” với “quy luật 
đặc thù” của phù hiệu học phương Tây. 


Phù tương đối phức tạp trong phù hiệu Trung Quốc, do các loại 
đường gấp khúc và đường thẳng của vòng khí cùng các câu và chữ 
Hán tạo nên, hình như rất khó lí giải. Kì thực đó chính là cái mà 
môn phù hiệu học phương Tây đã nói tới do hai cái “thể thống nhất 
không thể tách rời” hợp thành, một cái là “phù hiệu chỉ định” có 
thể trực tiếp cảm nhận được, một cái khác là thứ “được chỉ định”. 
có thể suy diễn và lí giải được. Chúng ta lo sợ và vui mừng phát 
hiện ra rằng, mặc dù phù hiệu Trung Quốc vốn có đặc điểm của khí, 
nhưng trên lí luận cơ bản thì phù hiệu học Trung Quốc và phương 
Tây lại găn bó chặt chẽ với nhau, 


Sự tạo thành phù là muôn hình muôn vẻ, khiến người ta như 
đi vào đám mây mù. Nhưng chỉ cần Hà Đỏ, Lạc Thư, nắm vững 
được quy luật ngược xuôi của dòng khí xoắn vũ trụ là có thể vượt 
lên được mây mù. 


Xhìn về hình thể, thì đo bộ phận các linh kiện nhỏ, vòng xoắn 
ốc ngược xuôi hình số 8, hình chữ “khẩu”, các đường ngang, đọc, 
xiên tạo thành, được gọi là phù “tụ hình” hoàn chỉnh giống như một 
thang Trung thảo dược do nhiều vị dược thảo trộn thành. 
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Từ khí cảm, có thể chia làm hai loại cứng và mềm. Tròn, vòng 
cung, xoắn ốc, hình số 8... thuộc khí cảm mềm dịu nhưng liên tục, 
hiệu ứng phần nhiều là sinh khí, thường dùng trong ngoại khí khí 
công, giúp cho việc tăng trưởng vi khuẩn, siêu vì trùng, thực nghiệm 
sinh vật ADN và bể khí cho người bệnh. Sự phối hợp ý niệm của 
nó phân nhiêu là ý niệm tính thiện: hưng phấn, tăng trưởng, bối 
dưỡng. Các đường hình chữ khẩu, ngang, đọc, xiên có khí cảm cứng 
rắn, mạnh mẽ mà gấp gáp, hiệu ứng của nó phần nhiều là để sát 
thương, thường dùng vào thực nghiệm ngoại khí khí công điệt vi 
khuẩn, siêu vi trùng, sinh vật ADN và để thoát khí, phá kết, chống 
ứ máu cho người bệnh. Sự phối hợp ý niệm của nó phân nhiều là 
dùng ý niệm tính ác: kiểm chế, tiêu diệt, loại trừ... Khi có ý niệm 
tính thiện, người xưa thường hô thiên tôn, thiên thân, tỉnh quân, 
còn ý niệm tính ác thì thường hô nhập địa ngục, mổ bụng quỷ, đâm 
tim quỷ... đó là những hạn chế của lịch sử, chúng ta bất tất phải 
học theo, có thể vận dụng linh hoạt kết hợp tri thức thiên văn và 
trị thức giải phẫu sinh lí. 

Phân biệt từ quy kinh, tức là từ những phù khí cảm khác nhau, 
quy vào những đường kinh lạc tương ứng dẫn tới tạng phủ, điều này 
cần phải có nguồn gốc câu chuyện nếm trải trăm thứ cỏ củ Thần 
Nông. Nhưng nếu qua khổ luyện của khí công, thì đó cũng chẳng 
phải là quá cao không thể với tới. Chia theo âm dương, tức là từ 
vòng xoắn trái và vòng xoắn phải của đường xoắn ốc thì vòng xoắn 
trái thuận chiều kim đồng hồ là dương, là thêm, là bổ, vòng xoắn 
phải ngược chiều kim đồng hồ là âm, là tiết, là bớt. Đó là điều mà 
người vừa mới học buộc phải ghi nhớ kĩ. 


2. Chất truyền tải khí mềm dịu - Khâu mấu chốt của phù đường 
gấp khúc: Khám phá về đường xoắn ốc 


Trong phù hiệu Trung Quốc, bất kể là đổ án cát tường của 
dân gian hay là phù họa của khoa Chúc do Trung y, đường xoắn 
ốc đều xuất hiện rất nhiều, trở thành bộ phận hợp thành quan 
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trọng của phù hiệu Trung Quốc. Vì vậy chúng ta cân phải nắm 
chắc mâu thuẫn chủ yếu này, có sự đi sâu nghiên cứu đối với đường 
xoắn ốc. 


Eì thực, mất công sức vào đường xoắn ốc không chỉ là sự đòi 
hỏi về nghiên cứu phù hiệu Trung Quốc, cũng còn là con đường 
ngắn nhất để bài trừ mê tín, tìm ra lời giải những câu đố trong 
tự nhiên. 


Ví dụ như “sự kiện đường xoắn ốc trên ruộng lúa mạch”. Mấy 
năm gần đây ở ba đáo Yinlon liên tiếp xảy ra một hiện tượng lạ 
lùng, tức là trong những cây nông nghiệp phát triển xanh tốt, 
trong những ruộng lúa mạch bông triu hạt, bỗng xuất hiện một 
hình tròn, hơn nữa lại có hình xoắn thuận chiều kim đồng hê. Sự 
kiện vòng xoắn trên ruộng lúa mạch trước sau đã xuất hiện tới 
hơn 200 lần. 


Sau khi sự việc xây ra không lâu, những người thạo tin nói 
rằng đó là do nông dân ở vùng đó dùng bột đá để tạo ra và mọi 
người đã coi đó là trò đùa. 


Nhưng cũng không ít người có những dị nghị đối với cách nói 
ấy. 

Tháng 8/1991, nhóm công tác của giáo sư Fu-ti-sơ-fu, người 
Nhật Bản, dùng máy bay quan sát, đã chứng xinh rằng ở ruộng 
lúa mạch không hẻ có vết chân người đi qua. Bức ảnh họ chụp được 
lại giống hệt “Thiên thư” của Trung Quốc tức là phù! 


Lại như bí ẩn về chiếc đĩa bay mà mọi người đều biết, tức là 
vật thể bay không rõ nguồn gốc ngoài vũ trụ UfO. Rất nhiều nơi 
trên thế giới đều không chỉ có một lần phát hiện ra đĩa bay, tranh 
cãi về nó đều rất gay gắt, thế nhưng lại có liên quan đến vòng xoắn 
trên ruộng lúa mạch. Một số chuyên gia, nghiên cứu về vật thể bay 
không rõ tung tích, cho rằng đó là vết tích để lại của những người 
ngoài trái đất đổ bộ xuống. Ở nước ta, từ xưa đến nay, cũng đã nhiều 
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lần, nhiều nơi phát hiện ra vật thể bay không rõ nguồn gốc. Lần 
gần đây nhất, đã được phóng viên chụp ảnh ghi lại, đường bay của 
nó khi rời đi có hình chữ 8, khi bay nó có hình xoắn ốc thuận chiều 
kim đồng hỗ. 


là phù hiệu chữ vạn của nhà Phật, thực tế là một vòng khí 
xoắn xoay chuyển thuận chiều kim đồng hỗ, so sánh với tấm ảnh 
đường xoắn ốc của vật thể bay lạ thì rất giống nhau. Nó lại có quan 
hệ như thế nào với “thế giới cực lạc Tây phương” chưa hề tổn tại 
trên trái đất? Những điều bí ẩn của tự nhiên này tung vào trái đất 
sẽ buộc chúng ta phải tăng nhanh nhịp độ nghiên cứu về phù hiệu 
vòng xoắn ốc của Trung Quốc. 


Nói tới đường xoắn ốc, mọi người thực ra không lạ gì. Trái đất 
tự quay quanh mình nó và quay quanh mặt trời, đường đi của nó 
được ghi lại trong một năm là gì? Thì ra chúng ta đang sống bên 
trong một đường xoắn ốc. 


Để nâng cao độ trúng đích của viên đạn, viên đạn trong không 
trung phải bay theo đường xoắn ốc. Đó chính là công lao của 
“đường khương tuyến”, tức là đường xoắn trong nòng súng. Người 
ta đôi khi vẫn chơi loại trò chơi này: Lật ngửa cái bàn lên, úp 
lên trên một cái bát chứa đây nước. Bốn chân bàn mỗi bên có 
một người đứng, ngón tay trỏ của mỗi người chạm nhẹ vào phân 
đốc của chân bàn. Sau đó, họ xả hơi nhập thiển, ý niệm là “cái 
bàn phải chuyển động”, chỉ trên dưới 10 phút là cái bàn xoay theo 
chiều thuận chiều kim đồng hồ, hơn nữa càng quay càng nhanh, 
bốn người cũng chạy lên theo cái bàn. Trong quá trình chuyển 
động, bốn người cùng lúc đổi ngón tay trỏ của bàn tay trái chạm 
vào chân bàn, chiếc bàn lại quay theo phương hướng ngược lại, 
trái chiều kim đồng hề. Trên thực tế, trò chơi này là do hiệu quả 
của phóng ngoại khí cơ thể con người. 


: Học giả Nhật Bản Kun-ho-si-dan đã sáng lập ra môn “Khí công 
thiên văn”, đặc điểm của nó là nâng thanh nam châm trên những 
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huyệt vị, quan sát hướng quay của nó để phán đoán huyệt đóng hay 
mở, ở nam giới nếu chuyển theo thuận chiều kim đồng hồ là huyệt 
mở, ngược lại là huyệt đóng, ở nữ giới thì hoàn toàn ngược lại, điều 
đó nếu đem so sánh với môn y học thời gian của Trung y “Tí ngọ 
lưu trú”, “Ngũ vận lục kh” thì càng có tính trực quan và có ý nghĩa 
khoa học hàm súc. 


Những ví dụ trên đây không có gì khác là muốn chỉ ra đặc điểm 
quan trọng của vòng xoắn ốc trong phù hiệu Trung Quốc: Tính 
phương hướng của vòng xoắn ốc. 


Vòng xoắn phải trái, chuyển động ngược xuôi, tụ tán, âm 
dương, bổ tiết, mà bình thường chúng ta vẫn nói tới, đều là chỉ 
phương hướng của vòng xoắn. Cần phải nắm thật chắc và ứng 
dụng phương hướng của vòng xoắn. Đấy thực là một dinh lũy rất 
khó công phá của phù hiệu học Trung Quốc. Bởi vì hình xoắn ốc 
có rất nhiêu biến hình, chẳng khác gì bảy mươi bai phép thần 
thông biến hóa của Tôn Ngộ Không. Bây giờ xin phân tích những 
bộ phận biến hình đo sự thay đổi vòng xoắn như sau: Nhìn vào 
biểu 1, biểu 2. Kì thực, vòng xoắn ốc không hề có biến bình, mà 
là do con người quan sát nó ở những góc độ khác nhau, khiến 
chúng biến thành những hình dáng khác nhau. Điều này cũng 
chẳng khác gì việc mọc đằng Đông và lặn đồng Tây của mặt trời. 
Ñì thực mặt trời không chuyển động, mà là két quả của trái đất 
tự xoay. Nhưng nói về tác dụng của ánh sáng mặt trời đối với trái 
đất, thì quan điểm chuyển động tương đối về mọc đằng Đông lặn 
đằng Tây cũng chẳng hẳn là không thể chấp nhận được. Sự biến 
đổi hình đạng hình thành, ở những góc độ khác nhau của đường 
xoắn ốc, được sử dụng rất nhiều trong phù, xuất hiện với muôn 
màu muôn vẻ, làm cho vườn hoa muôn màu ngàn sắc của phù hiệu 
học Trung Quốc tràn đây sức sống. 


Những mẫu thời trang như hoa, như lá có liên hệ nội tại gì với 
vòng xoắn ốc không? Xem nội dung biểu 2, thì sẽ tìm thấy câu trả 
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lời. Cấu tạo của nhiễm sắc thể (mật mã đi truyền), hình dây đèn 
giống như mẫu thời trang (Hình 58) cũng sẽ tìm được những phù 
hiệu tương ứng trong biểu 1 và biểu 2. 


b) 


^~>—— trục nhiễm sắc thể 


\=——gieu và Aldre mềm 


~—— trục nhiễm sắc thể 


bắt đầu vùng tử xoắn lại 


Hình 58: Nhiễm sắc thể hình dạng tóc đèn 
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Biểu 1: Khám phá diễn biến “sóng răng cưa”, sóng “sin, cosin” 
của vòng xoắn ốc 
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Biểu 9: Khám phá diễn biến hình 8, hình số 8 của vòng xoắn ốc 
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3. Chất truyền tải khí mạnh - Sự khám phá về phù đường thẳng 
(1) Những uí dụ uê bùa đường thẳng của các triểu đại 


Nhìn một cách tổng thể thì phù hiệu Trung Quốc không chỉ có 
những đường xoắn ốc, gấp khúc mà còn có cả đường thẳng, đường 
xiên. Những loại phù của các triều đại khác nhau như Hán, Tấn, 
Đường và Minh, Thanh... dưới đây đều lấy đường thẳng làm chủ, 
dùng để điều trường và khu tà (Hình 59-65). 


Vòng xoắn phải, trái và hình chữ 8, hình số 8 của phù ghi ở 
Hà Đỏ và chép ở Lạc Thư, tóm lại, đều là những đường gấp khúc. 
Thế thì, ở đây, những đường thẳng mà chúng ta chú ý nói tới là từ 
ở đâu ra? 


Không ngờ rằng đường thẳng chính là một bộ phận của đường 
gấp khúc, là trường hợp đặc biệt của đường gấp khúc. 


Rất nhiều cái gọi là đường thẳng chỉ là để nói đến sự tương đối 
so với đường gấp khúc, chứ hoàn toàn không tổn tại đường thẳng 
tuyệt đối, cho dù là ánh sáng vẫn được coi là truyền đi theo đường 
thẳng, cũng vẫn bị uốn cong. Hơn 50 năm trước đây, tuyết tương 
đối của Anhstanh đã từng dự báo ánh sáng, có sự tác động của lực 
hấp dẫn, cũng có khả năng bị uốn cong mà hình thành vòng tròn. 
Năm 1989, những nhà thiên văn học vô tuyến điện, trong khi quan 
trắc khoảng không cách rất xa hệ ngân hà, đã phát hiện ra điều 
dự đoán của Anhstanh - đó là vòng ánh sáng (“Anhstanh? - báo Mỹ 
“Tin vấn khoa học” số tháng 5/1989). 


(2) Phân tích phù đường thẳng, từ nước chảy thẳng, châm cứu, xoa 
bóp, khí công 


Phong thủy học cho rằng: “Khúc tất hữu tình” tức là ngoằn là 
có khí; ngược lại, sẽ phải là “Trực giả vô tình” chăng? Chính là như 
vậy (Hình 66). Nhưng vô tình hoàn toàn không phải là tiểu nhân 
bạc ác, chẳng qua chỉ là thay thế tình cảm mềm dịu yếu đuối, uyển 
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Hình 59: Phù đường thẳng “Đại tàng bí yếu" 
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Hình 61: Phù đường thẳng đời Tấn 
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Hình 62: Phù đường thẳng đời Đường 
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Hình 64: Phù đường thẳng đời Thanh 
(“Đạo tàng Thượng Thanh linh bảo đại pháp”) 


Hình 65: Phù đường thẳng đời Thanh 
(“Cổ kim đồ thư tập thành” đời Thanh, Dương Tranh thập thư) 
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chuyển bằng tình cảm mãnh liệt, cứng rắn, tức là đường thẳng trở 
thành chất truyền tải của khí dương cứng rắn, mãnh liệt. 


T7 | 
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Hình 66: Nước “Trực tất vô tình” 


Trong phù chú, đường gấp khúc có công dụng của đường gấp 
khúc, đường thẳng có công năng của đường thẳng. 


Cái trước giống như mưa phùn gió nhẹ, dùng vào việc nuôi 
dưỡng vạn vật, còn cái sau như chớp giật sấm rên, dùng vào việc 
chắn quỷ khu tà. 
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Tà, Trung y cho rằng mọi loại khí bất chính làm cho con người 
nhiễm bệnh, như “phong tà”, “thấp tà” đều gọi khái quát là tà. Có 
điều lí thú là phàm phương pháp trị tà, phần lớn đều không tách 
khỏi phù đường thẳng. 


Châm cứu, có tà thì phải giải đi, mà cách giải là châm ở bên 
trên và bên dưới với khoảng cách tương đối lớn (có lúc phối hợp cả 
xoa bóp). 


Xoa bóp, như trẻ con sốt cao không dứt, có thể dùng tay vỗ vỗ 
vào huyệt “đại thùy” nơi hội tụ của các đương khí, vỗ thành có màu 
tím, “độc hỏa” sẽ thoát ra ngoài, sốt sẽ bớt đi. 


Trong “mười phép xoa bóp” còn có một loại “phép băm”, công 
năng có thể “tán tích khí”, cách làm là năm ngón tay chụm với 
nhau, băm trên lưng và bụng của người bệnh như băm sườn. 


Cửu tự công pháp, ngũ tỉnh thiết pháp, phạn tự thiết pháp của 
khí công mật tông giống như hình cắt thanh đậu phụ vậy (Hình 67). 


Thế đó, chân kim trên dưới, vỗ đập, băm trên dưới, phải trái, 
cắt ngang, đọc, nghiêng, chính là những “hình nhỏ” mà chúng ta 
trông thấy ở trong phù là đường ngang, đường dọc, đường xiên “—; 
1; , cùng với những hình tụ khí như chữ khẩu, chữ điển, chữ nhật, 
chữ quỷ, chữ cung do chúng tạo thành (Hình 68, 69). 


Nếu nói đường nét của các đường thẳng thể hiện bằng tay đều 
là do người làm ra, vậy thì chúng ta nêu thêm một thí dụ về kiệt 
tác vĩ đại của thiên nhiên rộng lớn. 


Như trên chúng ta đã nói tới, mấy năm gần đây ở phía Nam 
nước Anh đã nhiều lần xuất hiện những vòng tròn và những hình 
vuông bí ẩn gây chấn động thế giới. Các vòng tròn ấy là vòng 
tròn có đường kính tới mấy chục mét, những cây lúa đổ rạp xuống 
đất tạo nên, lại có hình xoáy thuận chiều kim đồng hồ. Điều bí 
ẩn của đường tròn chưa được giải đáp, lại xuất hiện thêm những 
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Hình 67: Mật tông khí công cửu tự thiết pháp, 
Ngũ linh thiết pháp, Phạn tự thiết pháp 


(Chú: Đồ hình này là nghịch pháp, thuận pháp thì ngược lại với đồ hình này) 
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Hình 68: (“Đại tông pháp hải di châu”, 
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Hình 69: (“Đại tông pháp hải di châu”, quyển 6, 26-759) 
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hình vuông bí ẩn. Gần đây người ta lại phát hiện thấy trên đồng 
ruộng xuất hiện những hình chữ nhật và cả những hình hình học 
tạo bởi các hình chữ nhật và hình tròn. Trong đó, có một con 
đường dài 22 mét tiếp giáp một hình tròn rộng 20 mét, xung 
quanh còn có bốn hình chữ nhật, mỗi hình dài 7m, rộng 2m. 


(3) Những gợi ý của các thí nghiệm khoa học đo đạc nhân thể 


Những người làm công tác nghiên cứu khoa học đã làm thí 
nghiệm đo đạc khi em bé có công năng đặc dị, dùng ngón tay giữa 
để nhận mặt chữ, đã phát hiện ra rằng: “Sau khi huyệt ấn đường 
(giữa hai mi mắt) xuất hiện hình rẽ quạt lúc sáng lúc tối, em bé 
nhìn thấy trước là những nét bút nằm ngang, sau đó mới là những 
nét sổ thẳng”. 


ĐỘ 3 


Điều đó cho chúng ta biết tại sao trong những phù đường thẳng 
nét ngang nhiều lại dài, còn nét sổ ít lại ngắn. Hơn nữa, trong các 
cấu kiện của phù, nét ngang chiếm ưu thế: Ví dụ như tấm phù phía 
trái (chú: giống như thiết pháp cửu tự mật tông), bên dưới ghì “tứ 
tung ngũ hoành, hoa cái đi thành”, phù bên phải dưới đề “sát phạt 
phù” (“Đạo tàng”, quyển 29, trang 523), phù phía phải bên dưới ghi 
“sát phạt phù” (“Đạo tàng”, quyển 29, trang 6); phù ở giữa bên dưới 
ghi “Thôi sinh, hữu huyết di sinh môn khai thông, nhất bút tống 
hạ thủ khí hấp nhập” (“Đạo tàng”, quyển 29, trang 811). Còn nữa, 
tại sao trong phù cất nhà, trừ tà của Lỗ Ban, hay có những chữ “xa” 
chữ “nhĩ” C ) (Hình 70). 


Rõ ràng, chất truyền tải và thông tin của khí trong những nét 
ngang tương đối mạnh mẽ, vì vậy dễ cảm nhận. Việc sử đụng tương 
đối nhiều những nét ngang trong phù, cũng là nhu câu của việc điều 
trường và tránh tà. 
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Hình 70: (Lễ Ban kinh} 


Những thí nghiệm đo đạc đối với những người có công năng 
đặc dị của trường đại học Vân Nam đã phát hiện ra được “bức xạ 
qua lại mạnh mẽ” tức “bức xạ xung mạnh hết lượt này đến lượt 
khác” của “đường gấp khúc hình răng cưa”, và sau đó lại phát hiện 
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Hình 71: (Rút từ “Đạo tàng”) 
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sự phục hồi - tức là “sự đâm xuyên qua lại nhiều lần của đòng điện 
trong bóng đèn hai cực nhạy cảm với ánh sáng”, lại đã cung cấp 
thêm căn cứ có sức thuyết phục cho phù đường thẳng. 


Trong điện tử học, sóng răng cưa còn có tên là sóng tam giác, 
đó là sự thay đổi đột ngột của các tham số về điện. Sự “đâm xuyên” 
của nó biểu thị sự tăng đột ngột của dòng điện. Tóm lại, những điều 
đó đều tương đương với những đường thẳng và sự đột ngột chuyển 
hướng cứng nhắc của nét bút thư phù. 


Điều đó nói lên rằng: đi theo sự phóng khí ra ngoài để công 
năng đặc dị xuất hiện này, không phải là sự thay đổi mềm mại, 
chậm chạp, mà là sự thay đổi cứng rắn, đột ngột. 


Như vậy, những lá phù mang theo khí cứng rắn ấy có quan hệ 
gì với “tà”? 


“Đặc đị công năng”, như chúng ta nói ngày nay, thời xưa gọi là 
“tà”, “ma”, “âm”. Nhiều thực nghiệm đã chứng mình rằng: Những 
vật phẩm mà công năng đặc dị có thể chuyển dịch đi được, thường 
xuất hiện ở những nơi “không nhìn thấy bóng người”, như ở góc 
tường, gầm giường hoặc trong túi xách màu đen. Sự phát hiện ra 
quy luật này hoàn toàn khớp với sự miêu tả của người xưa về “Tà”, 
kì thực, chúng ta có thể cho rằng đó chính là điều kiện tất yếu của 
việc chuyển hóa từ vật chất thành khí: thích âm ghét dương. 


Nếu trước hàng nghìn con mắt chăm chú theo đõi, lại có ánh 
sáng cực mạnh, hoặc có người hoàn toàn không tin mà công năng 
lại tương đối mạnh, thì thực nghiệm tất sẽ thất bại. Tại sao vậy? 
Mật là vì dương khí quá thịnh, gọi là lấy “chính” để trấn áp “tà”, 
hai là âm khí đư thừa, thì lấy “độc” trị “độc”. 

Nếu như thay đổi được tầm nhìn của mọi người, phân tán sức 
chú ý. lôi những người có quan điểm bất đồng ra khỏi hiện trường, 
thí nghiệm đột nhiên sẽ thành công. Nhưng quá trình để di chuyển 
đổ vật nói chung, cũng phải cần tới trên đưới 80 phút. 
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(4) “Nét sổ thì thông, nét ngang thì dừng” 


Trong khi phân tích những bộ phận nhỏ của phù an thai hộ 
sinh, nét ngang và nét số đã được giải thích như sau: nét sổ ( l ) 
“thông xuống”; nét ngang (~) “cấm nôn oe”. Trước hết chúng ta hãy 
xem tác dụng của “cấm nôn oe” của nét ngang. Mọi người đều biết 
nôn oe của phụ nữ có thai là thuộc về phản ứng do có thai, là hiện 
tượng trúng độc ainh lí. Nếu như nói nét ngang có thể chống được 
nên ọe, tức là phù có tác dụng giải độc. Xét về mặt Trung y, giải 
độc và trừ tà, tránh tà không có sự phân biệt lớn lắm. Điều này đã 
làm chúng ta hiểu thêm rằng: Phàm phù trục là không phải chỉ lấy 
phù đường thẳng làm chủ thể, mà trong phù lại lấy đường ngang 
nhiều hơn. Các hình chữ điển, chữ nhật, chữ khẩu, chữ cung, đều 
bị kéo lệch đi và bẹt ra. Lại xem tác dụng thông xuống của nét sổ. 
Thực tiễn khí công đã chứng minh một quy luật: “ý đáo, khí đáo, 
lực đáo”), Trong dưỡng sinh, ý niệm tập trung ở huyệt “đan điền” 
dưới rốn; muốn xuất công năng thì phải đổi ý niệm giữ nó ở huyệt 
“ấn đường” (giữa hai lông mi). Lúc này, khí huyết đều tập trung ở 
não bộ, cung cấp nguồn năng lượng cho người công năng đặc dị 
nhận mặt chữ. Lúc ấy nếu gặp phải chất truyền tải và thông tin 
của nét số có tác dụng “thông xuống” thì chẳng khác gì “rút củi đáy 
nổi”? Vị vậy, em bé có công năng đặc dị không dễ dàng gì mà cảm 
nhận được những nét sổ. 


Nhưng tác dụng “rút củi đáy nổi” của nét sổ dùng vào việc tránh 
tà, lại có đóng góp lớn. Chúng ta cần phải có nhận thức toàn điện 
về chữ “tà” trong nên văn hóa truyền thống Trung Quốc. Xin đưa 
ra một dẫn chứng. 


Ở trang 48 cuốn “Kì chứng hội” có ghỉ: “Tàng khí kể rằng 
Tống Tự Bá trị bệnh cho Thẩm Tăng Dự, bị đau mắt, luôn nhìn 


(1 Ý niệm đến thì khí đến và lực cũng đến. 
(3) Giải quyết tận gốc. 


` 
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thấy quỷ. Tự Bá nói: Tà khí đã nhập vào gan, có thể tìm cái gối 
người chết, sắc mà uống, rồi chôn gối vào chỗ cũ, làm như lời ông 
nên khỏi bậnh. 


Trung y cho rằng “can khai khiếu & mắt”, lại nói thêm “can 
tàng huyết". Điểm này chúng ta cũng thấy dễ hiểu. 


Như trên đã nói, mỗi lần chúng ta thức thông đêm không ngủ 
mắt thường đỏ lên, thị lực cũng trở nên quáng lóa. Nếu trầm trọng 
thêm, khó tránh khỏi xuất hiện tình trạng tà khí nhập gan, hay 
nhìn thấy quỷ vật. Cái gọi là quỷ, y học hiện đại gọi là “ảo giác”. 
Chúng ta có thể cho là trường khí âm tính, trường khí không có lợi 
cho cơ thể con người. Tóm lại, nguồn gốc của bệnh hoạn chính là 
can hỏa bốc lên, nếu có thể làm cho can hỏa hạ xuống, vấn để sẽ 
được giải quyết. Đường vận hành của kinh lạc đã chỉ ra rằng, can 
kinh từ ngón chân cái, men theo phía trong của đùi, đi vào bụng 
và lên tận mắt. Theo thủ pháp xoa. bóp lấy thuận hành làm bổ, 
nghịch hành là tiết, tác dụng “thông xưỡng” của nét sổ ( l )lại hoàn 
toàn ngược với phương hướng vận hành của can kinh, nên có tác 
dụng giảm can hỏa. 


Cho nên nét ngang là trục tà, nét sổ là xóa bỏ “ảo giác” (hạ 
thấp độ nhạy cảm đối với trường khí xấu). 


Như vậy, một đằng từ khách quan, một đằng từ chủ quan, hai 
bên tiến hành song song cùng giải quyết vấn đề tránh tà. Vì thế, 
trong phù tụ hình hoàn chỉnh tương đối lớn mà chúng ta nhìn thấy, 
nét sổ thẳng là không thể thiếu được. 


(B) Xem xét tác dụng của phù đường thẳng từ những thực nghiệm 
Uuễ hướng từ trường ảnh huông đến cung cấp máu 


Như trên đã nói, những nét ngang trong phù đường thẳng có 
tác dụng cắt ngang trường khí, còn phủ nét sổ có tác dụng nối 
thông trường khí, như vậy có thực nghiệm khoa học nào nghiệm 
chứng không? 
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Nhà khoa học người Pháp đã sử dụng chim bổ câu và ếch làm 
thực nghiệm dưới đây, chứng minh hướng của từ trường ảnh hưởng 
tới sự cung cấp máu. Nếu như lôi những con vật thí nghiệm từ 
trong từ trường để đầu hướng ra ngoài, tức là tương đương với 
việc chuyển động song song cùng hướng giữa từ trường và đồng 
máu, thì dòng chảy của máu tăng nhanh hơn. Ngược lại, nếu như 
lôi những con vật từ trong từ trường ra, để đầu dốc xuống dưới, 
tức là tương đương với đường cắt vuông góc giữa phương hướng từ 
trường và phương hướng của dòng máu chảy, thì dòng máu chảy 
giảm đi và chậm lại. 


Trung y cho rằng “khí là chủ tướng của huyết, huyết là mẹ của 
khí” tức là khí và huyết trở thành có tỉ lệ với nhau. Trong thí nghiệm 
“chuyển động song song”, dòng máu tăng nhanh, nghĩa là trường 
khí cũng được tăng cường; “chuyển động cắt nhau”, dòng máu giảm 
chậm lại nghĩa là trường khí yếu đi. Sự nghiên cứu về trường nhân 
thể đã chứng minh rằng trường nhân thể bao gồm cả bộ phận từ 
trường sinh vật, vì thế khi những người có tố chất khí công, thư 
phù, là có mang cả từ trường sỉnh vật. Người có công năng đặc dị 
chẳng cần phải dùng tay mà chỉ cần đùng ý niệm, cũng có thể biến 
những thứ trên “bảng kê vẽ bằng từ” thành những vật thực. Việc 
này đã có đưa tin công khai. 


Đến đây, có thể từ sự chuyển động ngang làm tăng mạnh trường 
khí, chúng ta lí giải được tác dụng thông dẫn của phù nét sổ (thuận 
hành và cùng hướng với phần đông kinh lạc), từ sự chuyển động 
cắt ngang làm giảm yếu trường khí, chúng ta hiểu được tác dụng 
“ngang thì dừng” của phù nét ngang (thẳng góc với phương hướng 
vận hành của phần lớn đường kinh lạc). Về mặt trị bệnh, cái trước 
dùng vào thông kinh lạc hoạt khí huyết; cái sau dùng vào phá kết 
hóa ứ. Vì nguyên nhân của bệnh tật phức tạp, cũng có lúc hai cái 
đầu phải được dùng cùng lúc. 
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(6) Phù chữ Y uà kháng thể hình chữ Y 


Từ sự phân tích miễn dịch học của y học hiện đại, còn thấy có 
những phát hiện làm kinh ngạc mọi người. Những dẫn chứng về 
phù trục tà mà chúng tôi đã cung cấp cho các trường hợp chung, có 
kèm hình đổ, phàm những chỗ giao nhau của nét ngang, nét sổ, 
nếu là cách viết cẩn thận và đẹp mặt thì đều không giống góc vuông 
ở nét gấp của chữ Hán, mà là hiện ra chữ “Y” hình cái dĩa ba ngạnh. 
Thí dụ như cách vẽ hình chữ điển như sau: 


1.1) (đồng thời phối hợp câu chú: “Khai thiên môn”) 

ø.T—T (đông thời phối hợp câu chú: “Bế địa hộ”) 

8, L (đồng thời phối hợp câu chú: “Lưu nhân môn”) 

4. § (đồng thời phối hợp câu chú: “Tắc quỹ lệ”) ˆ 

ð. — (đồng thời phối hợp câu chú: “Xuyên quỷ tâm”) 

6. | (đồng thời phối hợp câu chú: “Phá quỷ đỗ”) 
(xem thêm tranh “Tân Đế Phù”). 


Rõ ràng, cho dù chẳng nói đến phù, cũng chẳng nói đến phép 
về khí, cứ nói viết một chữ, một nét lại thêm hai điểm ngoặt, cũng 
phải mất một ít sức lực, trên thực chất là “tích khí vào phù”. 


Điều làm cho người ta hứng thú chính là: hình của chữ “Y?, 
hình thành ở bốn góc, có mang khí dương cứng rắn, vì bí ẩn của sự 
trừ tà tập trung ẩn giấu trong chữ “Y” này, 


Trung y từ xưa cho đến nay, đều gọi chung nhân tố dẫn đến 
bệnh tật của con người là “tà khí, còn y học hiện đại thì tỉ mỉ và 
cụ thể hơn nhiều, như gọi là vi rút, vì khuẩn, cả một thế giới vi 
sinh vật muôn màu, muôn sắc. Trung y gọi sức mạnh chiến thắng 
bệnh tật là “chính kh, còn y học hiện đại, cụ thể hóa ra là “sức 
miễn dịch”, hệ thống miễn dịch lại do một thứ vũ khí cực nhỏ tạo 
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nên, đó là chất kháng thể. Đó chính là vật chất có tính chất 
anbumin chống lại vi rút và vi khuẩn trong huyết thanh, là chiến 
sĩ cùng sống mái với kẻ thù tổn tại trong huyết dịch. 


Bây giờ đã đến phần trung tâm của vấn đẻ, tức là phù chữ “Y? 
chính khí, mang khí dương cứng rắn, có quan hệ tất nhiên nào với 
kháng thể? 


Khi tế bào lim phat) mà bất lực trước khi khuẩn xâm nhập cơ 
thể, cơ thể vẫn sản xuất ra kháng thể, kiên trì chiến đấu. Như vậy, 
dung nhan tôn kính của loại vũ khí vô cùng nhỏ bé trong hệ thống 
miễn dịch có hình đáng như thế nào? Thì ra đó là kết cấu hình chữ 
“VY” (Hình 72). 


Hình 72: Hình đồ cấu trúc phân tử kháng thể dạng Y 


(1) Bạch huyết. 
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Thì ra, các chữ “VY” coi là đơn vị nhỏ nhất của những phù trục 
tà, hình như có sự ứng dụng phỏng sinh học đối với kháng thể hình 
chữ “Y”. Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Không. Là sự 
tất nhiên của luận toàn tức dòng khí xoắn vũ trụ. Vậy là chúng ta 
có thể hiểu rõ tại sao rất nhiều gia đình ở Hồng Kông, Áo Môn và 
Đài Loan thích nuôi cá “Hồng Long” vẩy có hình chữ “Y”, dùng vào 
việc tránh tà. Bởi vì màu sắc của nó hồng pha ánh vàng, lại còn có 
nhiều vân hoa hình chữ Y trên vẩy cá, rất giống những văn trên 
mai rùa. Dưới đây sẽ còn thông qua nhiễm sắc thể XY để khám phá 
bí ẩn “Sơn địa sinh nam, trạch địa sinh nữ” của phong thủy, để tiến 
thêm một bước chứng minh sự tẫn tại phổ biến của luật toàn tức 
về dòng khí xoắn vũ trụ. 


(7?) Phù chữ Y uới sinh con trai, con gái 


Người xưa trong thuật phong thủy sớm đã phát sinh ra quy 
luật sinh con trai, con gái là “Sơn địa sinh nam, trạch địa sinh 
nữ”. Điều tra xã hội học đã chứng minh quy luật này cơ bản phù 
hợp với thực tế, hơn nữa cũng có thể nghiệm chứng cho tư tưởng , 
bát quái “Sơn là quẻ cấn, đối ứng thiếu nam; trạch là quẻ đoài, 
đối ứng thiếu nữ”. Thành quả nghiên cứu động vật học cận đại 
cũng nghiệm chứng thêm một bước cho quy luật trên đây. Ví dụ 
như những thế hệ sau do trứng nở ra ở rùa biển và cá mập, giống 
đực hay giống cái của chúng lại có quan hệ với hoàn cảnh xung 
quanh. Nếu trứng nở ra ở phía sườn dốc có mặt trời chiếu vào, 
thì nở ra giống đực, nếu trứng ở vào sườn dốc không có ánh nắng 
mặt trời thì nở ra giống cái. 

Nhưng những điều nói theo kinh nghiệm khó tránh khỏi thiếu 
căn cứ khoa học, không thể được khoa học chấp nhận. 

Hàng nghìn năm nay, do không sinh nổi con trai, không biết 
có bao nhiêu người phụ nữ chịu nỗi oan khiên, đã phải mang tội 
danh “Tuyệt hậu” suốt cả cuộc đời. Ngày nay, chân tướng đã lộ rõ; 
số là trách nhiệm về sinh con trai hay con gái lại là ở đàn ông, chứ 


196 


không phải ở đàn bà. Nhiễm sắc thể của đàn ông là XY, nhiễm sắc 
thể của phụ nữ là XX. Chỉ có khi nào nhiễm sắc thể Y của đàn ông 
kết hợp được với nhiễm sắc thể X của đàn bà, mới có thể sinh con 
trai. Vì vậy giới tính của đứa con được quyết định bởi nhiễm sắc 
thể Y của người đàn ông. 


Gần đây nhất, về sinh trai hay gái lại có thêm phát hiện mới. 
Tác nhân cơ bản nhất quyết định giới tính của bào thai gọi là 
“nhân tử quyết định của dịch hoàn” (gọi tắt là TDF). Đó là một 
sự đột phá quan trọng của y học về việc sinh đẻ của loài người. 


Nhìn chung, trong 7 tuân đầu của bào thai, nếu thấy xuất hiện 
TDF thì cái thai đó sẽ phát triển theo nam tính, nếu không xuất 
hiện TDF, thì phát triển theo nữ tính. Điều đáng chú ý là TDF chỉ 
ở trong nhiễm sắc thể Y, vì vậy phát hiện mới với kết luận cũ hoàn 
toàn không mâu thuẫn, chỉ là phải ở mức độ sâu hơn nữa, sinh con 
trai phải có thêm điều kiện bổ sung. Thế có nghĩa là sinh con trai 
không chỉ quyết định ở nhiễm sắc thể Y của đàn ông, hơn nữa còn 
do sự xuất hiện “nhân tử quyết định của dịch hoàn” TDE quyết định. 
lì thực, những phát hiện này trước môn phù chú phong thủy của 
phù hiệu học 'rung Quốc, chắng có gì đáng gọi là đột phá cả, chẳng 
qua chỉ là dùng dụng cụ khoa học để chứng thực luận đoán của người 
xưa mà thôi. 

Như trên đã phân tích, phù đường thẳng có mang dòng khí 
mạnh mẽ, đặc biệt là phù hình chữ Ÿ - càng thể hiện rõ hơn dòng 
khí dương mạnh, mà hình chữ Y của nhiễm sắc thể lại do vật chất 
di truyền tạo thành cũng có dòng khí dương mạnh như vậy. Đó là 
do hình dạng của chúng giống nhau. Phong thủy học đã phát hiện 
“khí tụ ở hình”, tức là hình đáng như thế nào, sẽ có trường khí 
tương ứng hình đáng ấy, vì vậy hình và khí cũng là như nhau. Do 
trong nhiễm sắc thể của đàn ông có khí dương mạnh, chứa đựng 
vật chất đi truyền có hình chữ Ÿ (đó là điều tất nhiên), vì vậy người 
con trai quyết định tính dương của bào thai, đó là lế đương nhiên. 
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Nhưng vẫn còn phải có thêm điều kiện bổ sung, tức là sự xuất 
hiện của TDF mới có thể đảm bảo chắc chắn là con trai. Thế thì, 
phải có hoàn cảnh về. điểu kiện như thế nào, mới có thể mời gọi 
được nhân tử quyết định của dịch hoàn xuất hiện? Về vấn để này, 
khoa học hiện đại chưa hể động đến. Quy luật “sơn địa sinh nam, 
trạch địa sinh nữ” đã có câu trả lời chuẩn xác, tức là trường khí 
dương tính thì sinh con trai, trường khí âm tính thì sinh con gái. 
Những tư liệu thống kê của rất nhiều cuộc điều tra đã chứng thực 
được rằng: Miễn Bắc, vùng núi, ở lục địa, con trai nhiều hơn con 
gái, cho đến nay việc cưới con dâu vẫn đòi hỏi để dẫn cưới; miễn 
Nam, vùng nước trũng, vùng duyên hải, con gái nhiều hơn con trai 
và xuất hiện nhiều tài năng nữ. 

Nếu như loài người có thể khiêm tốn một chút, để mắt nhìn 
thế giới động vật như loài rùa biển, cá mập đã nói ở trên, môi 
trường đẻ trứng của chúng (hướng về mặt trời hay ở nơi khuất nắng) 
chẳng phải đã quyết định việc sinh đực, sinh cái là gì. 


Còn về việc cầu tự, điều này sẽ bàn đến ở vấn để tuyển chọn 
trường khí trong nội thất của môn phong thủy nhà ở, hai điều 
này không hề mâu thuẫn với nhau mà thống nhất với nhau. Đại 
trường khí của ngoại thất và tiểu trường khí của nội thất mà kết 
hợp hài hòa, hiệu quả càng tốt. Nhưng nếu so sánh hai loại trường 
khí này, ảnh hưởng của đại trường khí lớn hơn so với tiểu trường 
khí. 


(8) Phù đường thẳng cân phải phối hợp uới ý niệm mạnh bạo 


Nếu nhìn những câu chú của phù chú, phàm là những đường 
gấp khúc tròn trịa, phân lớn phối hợp với những câu từ tôn kính 
ca tụng trời xanh, trăng sao trong vũ trụ. Nhưng niếu gặp phải những 
đường thẳng, đường xiên, trái lại phân lớn đều có ghỉ thêm những 
câu chú như roi vọt hung dữ, điển hình nhất thường gọi là “Lục 
Quyết" (phù Bắc Đế): 
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“Mở cửa trời; đóng lối đất; giữ cửa người, chắn đường quỷ, 
chọc tìm quỷ, mổ bụng quỷ”. 


Trong phù chú, trong sáu câu, có ba câu nói tới quỷ, đó có phải 
là mê tín chăng? Câu trả lời là không. 


Trong phương pháp trị liệu khí công cổ điển, có một loại “kĩ 
thuật vỗ đập La Hán bát quái”, đã có bốn kiểu của cách vỗ đập để 
“khai huyệt môn” gồm “khai thiên môn, khai khí môn, khai huyệt 
môn, khai phong môn”. Trong đó, khai thiên môn chủ yếu là võ đập 
vào mấy huyệt vị ở trên đỉnh đầu như huyệt “bách hội”. 


Trong bát quái, tứ môn chỉ tứ ngung tức là bốn góc, tức Tây Bắc 
gọi là thiên môn (Tây Bắc núi nhiều, địa thế cao), địa hộ là Đông 
Nam (Đông Nam giáp biển, địa thế thấp), nhân môn là Tây Nam 
(Tây Nam là quê khôn, tượng là bà già là bà mẹ), quỷ môn là Đông 
Bắc. (Trong chính tứ ngung! ` chỗ ít ánh sáng nhất, âm thịnh dương 
suy, cho nên dùng chữ “quý để tượng trưng). Vì vậy, chúng ta cũng 
có thể lí giải "quỷ" như một phương vị, một nơi tối tăm ẩm thấp. 


Có thể thấy, muốn làm rõ nội dung chứa đựng trong câu chú 
đòi hỏi phải hiểu được hàng loạt những tri thức về nền văn hóa 
truyền thống Trung Quốc như công pháp, kinh lạc, huyệt vị, bát 
quái... Chỉ có như vậy, khi thư phù, mới có thể đạt được “ý đáo, khí 
đáo, lực đáo”; nếu không, với những ý niệm trống rỗng, hỗn tạp, 
bức phù vẽ ra khó rnà có hiệu nghiệm. 


4. Muốn hiểu được ý trong phù, phải tìm trong sách cổ 


Người ta thường nói con cái rất giống bố mẹ. Chú ý là “giống” 
chứ không phải “là”, chữ “giống” này trong quốc họa gọi là “tự như 
thần”. Trong quốc thuật cũng có câu giáo huấn cổ: “chỉ mong giống 
thân ý, không mong giống hình hài”. 


(1 Bốn chỗ giữa, bốn chỗ góc. 
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Tượng hình là đặc điểm của chữ Hán, cũng chẳng khác nào như 
thể thần tượng. Nói theo thuật ngữ của khí công, chữ tượng hình 
là sự ghỉ chép của trường vật chất, là sự miêu tả trường khí, là khí 
hóa của hình. Chỉ có lí giải như vậy, nghiên cứu những chữ cổ mới 
có thể giúp ích cho việc khám phá các loại phù khó hiểu. 


Xin nêu một ví dụ: Trong phù trục tà, có rất nhiều chữ quỷ, đó 
là cớ gì? Nếu như ta dùng một cây gây chống mê tín để đập cho 
nát, đó không phải là thái độ thực sự cầu thị. Cuốn “Văn tự mông 
cầu” ở đời Thanh, nghiên cứu chữ cổ giúp ta hiếu biết về chữ quỷ: 
“Quỷ là vật người thường không thể nhìn thấy, duy chỉ có các bậc 
thánh nhân mới biết rõ về nó, vì vậy đặt ra chữ này. Chúng ta biết 
vật chất bao gồm bai bộ phận thực thể và trường vật chất, mà 
trường thì mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng việc xuất hiện 
một số lượng lớn những người có công năng đặc dị lại đã chứng 
minh hùng hồn là có một số ít người có thể nhìn thấy khí, hơn nữa 
còn có thể điều khiển quá trình chuyển đổi giữa thực thể và trường. 
Thí dụ dùng ý niệm để lấy một vật nào đó, hoặc dùng ý niệm để 
di chuyển một vật nào đó. Cho nên điều mà trong sách "Văn tự 
mông cầu" nói là cái không thể nhìn thấy của người thường hiển 
nhiên là khí, là trường! Còn các bậc “Thánh nhân” biết “sự có mặt 
của nó” chính là đại danh từ chỉ người có công năng đặc dị hoặc có 
tố chất khí công. l 


Lại như cuốn “Chu lễ” giải thích rằng “đều được gọi là tổ tiên 
của loài người”, điều này trên thực tế, ngẫu nhiên rất hợp với luận 
thuyết “Đạo tòng hư vô sinh nhất khí, nhất khí sinh tam tài (thiên, 
địa, nhân)” và cũng rất thống nhất với các thực nghiệm về vi ba và 
hạt siêu nhỏ, tức là với lí thuyết hiện đại về các vụ nổ lớn trong vũ 
trụ và với bức xạ trong bối cảnh nguyên thủy của vũ trụ. Điều đó 
lại càng sinh động như thật so với định nghĩa về khí “vô danh là 
điểm khởi đầu của thiên địa, hữu danh là mẹ của muôn loài” trong 
“Đạo đức kinh” của Lão tử. Thực tiễn của Trung y chứng minh rằng: 
khí chia làm chính khí và tà khí. Bất kể các vị thuốc thảo dược 
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Trung y, hoặc các phù chứa khí, xét đến cùng cũng đều là muốn phù 
chính, đều là muốn khu tà. 


Thế nào gọi là tà khí? Khi bùng nổ lớn trong vũ trụ, nhiệt độ 
hết sức cao, giữa khoảng trời đất, hoàn toàn không có sự sống, và 
theo sự giảm dần của nhiệt độ, “Khí tụ thì thành hình” mới xuất 
hiện các thiên thể, xuất hiện trái đất mà chúng ta đang dựa vào 
để sống, cho đến khi có nhiệt độ thích hợp, mới xuất hiện sự sống, 
tiến tới xuất hiện loài người chúng ta là linh hồn của vạn vật. Rõ 
ràng, cái gọi là tà khí không phải là cái gì khác, mà là mọi điều 
kiện tự nhiên và khí hậu không phù hợp với cơ thể con người. Cái 
gọi là chính khí là mọi điều kiện khí hậu tự nhiên có lợi cho con 
người. Trung y đã cụ thể hóa tà khí thành: “Phong, hàn, thử, thấp, 
nhiệt, táo”, tức là “lục dâm” như vẫn gọi. 


Đó chính là cái mà trong “Văn tự mông cầu” gọi là “Âm tư tặc 
hại”, “lệ quỹ” (ác quỷ, quỷ quái), trên thực tế đó chính là cách gọi 
khác của tà khí. Người xưa thiếu phương tiện khoa học hiện đại, 
chỉ còn cách dùng lời tượng trưng, phù hiệu tượng trưng, để miêu 
tả và biểu thị. Chúng ta không thể quá khe khắt với người xưa, 
khám phá nó mới là thái độ đáng học tập “Chỉ nên coi là tượng 
hình, không thể phân tích gì về nó”. Qua câu giải thích về “quỷ” 
này, chúng ta chẳng phải đã cảm nhận được người xưa chẳng những 
kiên trì chủ nghĩa duy vật đơn giản và bền bỉ trong nỗi khổ tâm 
đành phải chấp nhận hay sao? Nói tóm lại, rất nhiều chữ quỷ trong 
các phù phần lớn là thiếu một nét ở phía trên, còn hai chân ở phía 
dưới phần lớn là hình chữ 8 hoặc xoắn ốc, mục đích là để tăng 
cường khi cảm, thể biến dạng này không thể không biết, đó chính 
là khí. Hơn nữa loại khí này phân nhiều là khí mạnh, cứng rắn 
(phù đường thẳng tạo thành). Bởi vì loại khí này tương khắc và đối 
chọi với tà khí ở bên ngoài cho nên có tên là khu tà. 


Xem ra, nếu không nghiên cứu chữ cổ đại Trung Quốc, làm sao 
có thể đi sâu tìm hiểu phù biệu Trung Quốc. 
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Suy rộng ra, bên trái chữ “quỷ” mà thêm chữ “vân”, thêm chữ 
“bạch” lại là chữ “hồn”, chữ “phách”, trong phù cũng dùng, mọi người 
nên tự hiểu lấy, không cần giảng giải. 


Khí ở trong mây, khí màu trắng, một cái là chỉ trên trời, một 
cái là chỉ phía Tây, có gì là mê tín đáng nói? Có gì đâu mà sợ? 


5, Tính tồn trữ của khí 


(1) Cách chữa bệnh bằng phương pháp ngoại khí khí công không 
phải chỉ riêng Trung Quốc mới có 


Những năm gân đây, trong nước và nước ngoài đều rộ lên cơn 
sốt khí công và phương pháp chữa bệnh mới bằng phóng ngoại 
khí khí công. Vậy phương pháp trị liệu bằng phóng ngoại khí khí 
công có phải là chỉ riêng Trung Quốc mới có không? Câu trả lời 
là không. 


Nước ngoài cũng có, chỉ có điều tên gọi khác nhau. Đương nhiên 
là không có lịch sử lâu dài như ở Trung Quốc, chẳng hạn như có 
người tên là Uy-uân ở Mỹ, năm 1973 phát hiện thấy bàn tay mình 
có thể chữa bệnh, có thể chữa được bệnh đau đầu, có thể làm cho 
xương gãy liên lại. Ông ta gọi đó là “sức mạnh siêu tự nhiên”, “tôn 
tại trong vạn vật”. Ông ta chẳng qua “chỉ có thể kêu gọi nó lại”, và 
“dùng cho cơ thể người”. Cách nói này của Uy-uân sao mà giống cái 
gọi là khí của vạn vật mà các bậc thánh nhân của Trung Quốc đời 
xưa đã hình dung ra! Sao mà giống sự “nạp khí” của những bậc có 
tố chất khí công vậy! 


Tư thế và cách thức trị bệnh của Uy-uân cũng tương tự như 
kiểu dùng ngoại khí trị bệnh của các khí công sư Trung Quốc. 


Trường hợp Pin Crac ở Florida, nước Mỹ lại là một thí dụ khác. 
Một ông già 66 tuổi, khi dùng tay trị bệnh “hít thở rất sâu và 
nhanh”, “ở vào trạng thái thôi miên”, “khi tay ông đặt vào phía lưng 
của người bệnh, phát ra tiếng nổ lép bép”. Điều kì lạ hơn là “hàn 
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tay của Crac đần dân biến thành màu tím”. Loại máu này “qua hóa 
nghiệm thì thấy hợp với loại máu của Crac”. 


Đo đạc thí nghiệm ngoại khí khí công ở nước ta (Trung Quốc) 
đã phát hiện, lưu lượng máu của bàn tay khí công sư khi trị bệnh 
đã tăng trên dưới 30% so với lúc bình thường, phù hợp với luận 
thuyết của Trung y “Máu là mẹ của khí”. Dung tích máu của Crac 
đã chứng tỏ rằng lưu lượng máu đã vượt qua trị số này, nếu không 
thì không thể thấm ra nổi ngoài da. 


Kĩ thuật chữa bệnh của Crac ở nước ngoài gọi là “Tâm linh trị 
liệu” do có cơ sở vật chất là “dung địch máu” cho nên không bị khoác 
cho cái mũ chủ nghĩa duy tâm. 


(2) Khí nhập uào nước - Thí nghiệm diệt khuẩn bằng nước đã khí 
hóa 


Những năm gần đây, sự tìm tồi về ngoại khí chủ yếu có hai 
đường: một là thí nghiệm đo đạc vật lí, hai là thực nghiệm sinh 
vật. Những thực nghiệm ngoại khí sinh vật đã thu được hàng loạt 
kết quả, chứng minh rằng ngoại khí có thể tiêu diệt vi khuẩn, cũng 
có thể giúp khuẩn phát triển (điều kì diệu là ở sự thiện ác của ý 
niệm). Thậm chí còn có thể khống chế sự sinh trưởng tế bào ung 
thư (như ung thư mũi họng). 


Ví như, những thực nghiệm của nhóm Quốc Khánh Phân ở Viện 
Y học Gia Mộc Tư đã chứng minh rằng ngoại khí đã có tác dụng rõ _ 
ràng giảm bớt và tiêu diệt các loại vi khuẩn ở nho trắng, ở đại 
tràng, ở bạch niệm, kết quả có thể nhìn thấy ở các tấm ảnh chụp. 
Tỉ lệ sát thương: khuẩn nho trắng 86,4%, khuẩn ở bạch niệm 60,9%. 


Vậy thì ngoại khí của khí công có thể tên trữ thông qua môi 
giới trung gian mà vẫn phát sinh tác dụng hay không? 


Nhóm công tác Trần Minh ở Viện Ÿ học Quảng Tây chứng mình 
rằng khi phóng khí vào nước, nước sẽ trở thành “Nước khí công” 
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hoặc còn gọi là “Nước thông tin” có công năng. Điều kì điệu hơn 
nữa là họ đã tiến thêm một bước chứng minh “Khí hóa thủy” có 
“trường năng lượng thông tin có thể tổn tại lâu dài”: “Khí hóa 
thủy?2) gốc để sau 49 ngày, có thể làm cho nước chưa được phóng 
khí ở xung quanh cũng có tính chất như thế (đo được bằng quang 
phổ tử ngoại). 


lì thực, khí hóa thủy từ xưa đã có. Dân tộc thiểu số người 
Khương vẫn giữ được một số phương pháp chữa bệnh nguyên thủy, 
trong đó có cách chữa bằng “khí hóa thủy”. Ví dụ như bị thương và 
gãy xương phải nhờ nhà khí công phun “khí hóa thủy” vào, ngay 
lập tức sẽ giảm đau và cầm máu. 


hí hóa thủy còn có thể giải thích được những bí ẩn của thiên 
nhiên, “Người báo” là một loại bệnh trong rừng râm châu Phi. Người 
bị bệnh toàn thân da dẻ vàng ra, có vằn báo, ở miệng mọc ra những 
răng nanh như nanh báo. Nguyên nhân căn bệnh này đến nay chưa 
rõ. Đây là một chứng bệnh không chữa được. Lu-y, 46 tuổi, là một 
người dẫn đường. Một lần ông ta đi sâu vào trong rừng rậm, vì quá 
khát không chịu nổi, đã uống nước trong một cái hang, sau đó biết 
rằng loài báo thường tắm ở hang động này. Từ đó, ông biến thành 
“người báo”, gào rú, ăn thịt sống, bị tống vào khu bảo vệ động vật. 
Nếu như không có những tấm ảnh, hình dáng “người báo” khó mà 
tưởng tượng. Vậy, nước con báo tắm là cái gì? Ngoại khí thì ai cũng 
có, chỉ mạnh yếu khác nhau mà thôi. Vạn vật cũng đều có, con báo 
không phải là ngoại lệ. Nước mà con báo tắm tất cả được khí của 
con báo làm khí hóa, đã trở thành “khí hóa thủy của báo”, cho nên 
Lu-y đã uống phải nước khí hóa của báo mà lâm bệnh. Hiện nay, 
nghiên cứu từ góc độ gây bệnh, vẫn chưa có kết quả. Vậy nếu như 
thay đổi cách nghiên cứu, thăm dò từ góc độ trường và khí, rất có 
thể được những kết quả bất ngờ. 


(U Nước đã được phóng khí, 
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Còn có một tấm ảnh “người báo” mọc sừng ám chỉ một quái vật 
nửa người nửa thú được phát hiện ở trong hang núi gần biển, người 
ở nơi ấy gọi là “ông tổ”. 


Thế giới này, không có chuyện li kì nào là không có. Ngày 
9-8-1988, “Nam phương nhật báo” đã đăng một tin tương tự, nói 
rằng một phụ nữ hơn 40 tuổi ở thôn Tư Nghiệp, xã Đại Minh, huyện 
Bình Nam, tỉnh Quảng Tây đã sinh ra một đứa trẻ quái đản: toàn 
thân mọc lông vàng, lòng bàn chân và lòng bàn tay mọc lông đen 
sắm, mắt rực ánh sáng xanh lét, trong miệng mọc hai chiếc răng 
nanh dài 4 phân đày 0,ð phân, tiếng khóc như tiếng thú kêu. 


Người báo, ông tổ, quái thai, trước đây, những thứ này đều gọi 
là “yêu ma, quỷ quái”, đều gọi tóm gọn lại là một chữ “tà”. 


Thành thật mà nói, khoa học và y học hiện đại đã phát triển 
đến như ngày nay, nhưng chưa hề có một đối sách đối với loài “tà” 
nói trên, nhắm mắt không chịu thừa nhận thì không phải là thái 
độ thực sự cầu thị. 


Tuy không đám nói rằng các bậc hiền triết xưa vẽ tranh trừ 
tà, đã nắm chắc trong tâm tay, nhưng họ đã tiếp xúc và vật lộn với 
loại tà này hàng vạn năm, vẫn có thể cung cấp cho người ngày nay 
nhiều điều tìm tòi tham khảo. Trong chương “Thái thượng trợ quốc 
cứu dân tổng chân bí yếu”, cuốn ba của “Đạo tàng”, có ghi chép nội 
dung cụ thể của “khí hóa thủy" (Hình 73). 


(3) Những thí nghiệm uật lÍ - Những uết than uè mực trong không 
gian tích khí 


Cao trào khí công và cả cơn sốt khí công của thế giới dấy lên 
từ những năm 70 thế kỉ này, đã đặt cơ sở vững chãi cho việc tìm 
hiểu bí ẩn của phù chú và nguyên lí của lí thuyết phù chú, đã tìm 
được một tiếng nói chung thông hiểu lẫn nhau giữa các ngành nghề 
khác nhau. 
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Nói chung, xét từ bản chất, phù là chất truyền tải, chú là thông 
tin, Còn bộ mặt thực của phù chú chính là luyện khí, đặc biệt là kĩ 
xảo phát phóng ngoại khí của khí công. Nội dung mà nó chứa đựng 
bao gồm khoa Chúc do của Trung y và phần trục tà của phong thủy 
học cổ đại. Phạm vi thể hiện bên ngoài của nó gồm các môn nội 
gia quyển của võ thuật Trung Quốc, như thái cực, bát quái, hình ý 
quyển (đại thành quyển)... Có điều làm người ta phải nuối tiếc là 
nội gia quyền không để lại một tấm phù nào trên sách vở, chỉ có 
thể hiểu được trong khi luyện tập, chẳng hạn như tư thế “vân thủ” 
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trong thái cực quyển chính là tấm phù “dưỡng âm” với dòng khí 
xoắn ngược xuôi. 


Nếu như nói phù là một thể chứa khí, phải chứng minh rằng 
khí có “tính tổn trữ”, còn gọi là “hiện tượng ghi nhớ”. 


Việc sử dụng phù, ngoài việc dùng tại chỗ, như ngoài “vẽ trên 
chỗ đau”, còn có “đốt thành than để uống” hoặc “đeo ở trên người” 
(một đội quần vợt Nhật Bản, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, 
đã nói: Nguyên nhân giành thắng lợi của họ, thứ nhất là do nỗ lực 
chủ quan, thứ hai là do mỗi đội viên đều dùng cách trữ khí bằng 
bùa hộ thân”) hoặc “đặt bùa ở trong phòng”, “giấu bùa đở dưới gầm 
giường”... Những cái trước, chúng ta có thể thấy hình dáng của 
chúng ở cách trị bệnh bằng phương pháp vận khí của khí công hiện 
nay; còn cái sau chúng ta có thể thấy bóng dáng ở các hiện tượng 
công năng đặc dị. Nhiều cách sử dụng phù đã nói lên rằng người 
xưa đã nắm vững được hiệu quả tôn trữ của khí, và có thể sử dụng 
nó một cách xuất sắc. Thế thì, trước dụng cụ khoa học hiện đại, 
liệu khí có thể tổ rõ sự trường thọ của bản thân nó không? 


Tám nhà khoa học nước ngoài đã lần lượt bỏ ra 100 năm nghiên 
cứu trường năng lượng nhân thể, qua đo đạc thử nghiệm, phát hiện 
ra rằng những người cơ thể khỏe (tương đương với những khí công 
sư sơ cấp), sau khi đã ra khỏi phòng thí nghiệm, tín hiệu của trường 
năng lượng nhân thể vẫn chưa mất đi, mà có thể kéo dài thêm 1ð 
- 90 phút đồng hề. 


Năm 1983, trường đại học Vân Nam, khi tiến hành thí nghiệm 
về “cách đọc chữ đặc biệt” SP, sự thay đổi của đèn từ hai cực nhạy 
cảm, phải trải qua 20 phút sau mới trở về trạng thái bình thường. 


Những thí nghiệm khoa học loại này rất nhiều, đã chứng tổ 
rằng khí mà nước ngoài gọi là trường năng lượng nhân thể, quả 
là có tính tổn trữ, tuy mấy chục phút đông hồ không thể coi là 
dài. Nhưng, có hai điểm cần phải nêu lên: một là độ nhạy cảm 
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của những dụng cụ đo đạc hiệu chỉnh, hai là chuẩn mực trường 
khí của đối tượng được thí nghiệm. Điều này cũng có nghĩa là 
những thí nghiệm hiện nay chỉ mới cung cấp cho ta định tính, 
còn vấn để định lượng lại do những dụng cụ chuyên dùng độ nhạy 
cao và những nhân tài cấp cao nắm thật vững vàng khí công cao 
cấp, quyết định. Hai điều này. đều phải đây đủ, mới có thể đo đạc 
để biết được khí có thời gian tích trữ là bao lâu. Kinh nghiệm 
chứng minh rằng tác dụng của phù nói chung có thể giữ được nứa 
năm, thậm chí mấy năm. 


Còn tính tồn trữ bằng khí đốt ra tro để uống, hầu như khó 
mà lí giải được. Trước hết, hãy quan sát một thực nghiệm “cùng 
cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau” là quy luật phổ biến của 
vật lí học và sinh vật học, cũng là quy luật phổ biến của toàn tức 
dòng khí xoắn vũ trụ. Có điều khác nhau ở cách nói “Nhất âm 
nhất dương chỉ vị đạo”, “cô âm bất sinh, cô đương bất trưởng” 
mà thôi. 

Những nhà khoa học nước ngoài đã lấy một con rắn đực, một 
con rắn cái, tiến hành một thực nghiệm quan trọng. Trước hết, 
đốt rắn đực, rắn cái thành than, rồi để riêng hai loại than đó vào 
bấc của hai cây nến. Sau khi đất nến, việc lạ đã xảy ra: Ngọn lửa 
của hai cây nến ở một cự l nhất định dân dân sát vào nhau, cho 
đến khi liền với nhau thành hình chữ nhất. Nhưng thực nghiệm 
với than của hai con rắn cùng là đực hoặc cái, sẽ không có hiện 
tượng này xảy ra. 


Giá trị của thực nghiệm nói trên không chỉ nói lên được là tro 
vẫn có tính tồn trữ khí và thông tin, hơn nữa nó còn chứng tả thuộc 
tính âm dương cũng có thể tổn trữ bảo lưu. Khoa Chúc do Trung y 
và môn phong thủy học cổ đại đã dựa vào kĩ xảo vòng xoắn trái và 


(1 Một âm một đương, là đạo; 
Chỉ có âm, không có sinh ra; chỉ có dương, không có lớn lên. 
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vòng xoắn phải của phù để quyết định thuộc tính âm dương của 
chúng, để đạt tới tác dụng điều trường và trị bệnh bằng phương 
pháp bổ tiết. 


Thế thì, những tấm phù được vẽ trên giấy liệu có tính tổn trữ 
không? 


Mấy năm gần đây, theo đà thâm nhập của khí công vào rất 
nhiều lĩnh vực, trong vườn hoa muôn màu muôn sắc của khí công, 
đã xuất hiện một bông hoa lạ mà hình như chúng ta đã từng quen: 
Thư pháp khí công tức viết vẽ vận khí Trong một số cuộc triển lãm 
về thư họa, thường nhìn thấy một số người yêu thích khí công giơ 
tay lên trước những bức tự họa để “cảm khí”, kết quả lại là có khen 
có chê, không thể nhất trí được. 


Để thăm dò và nghiên cứu, một giáo sư ở Đường Sơn đã tiến 
hành một loạt thực nghiệm nghiên cứu về bút tích của một nhà thư 
pháp Hải Nam, đã đưa ra câu trả lời khẳng định những nghỉ ngờ 
về khí của thư pháp. 


Những thực nghiệm đo đạc đã phát hiện ra rằng những bút 
tích thư pháp ở trạng thái khí công cũng giống như khí công sư, 
không ngừng phát phóng ngoại khí ra bên ngoài, hơn thế nữa còn 
làm nảy sinh các loại hiệu ứng đối với vật chất. Ví đụ như làm cho 
công suất truyền của lade tạo ra chấn động đối với phương hướng 
phân cực; làm cho hỗn hợp giữa dung dịch êtanal và brôm nước có 
phản ứng mất màu; làm cho độ dẫn điện của nước tăng lên; làm 
cho đường quang phổ của nước xuất hiện những đỉnh nhọn... Tóm 
lại, những nét mực của thư pháp khí công có thể lấy làm nguồn khí 
công thay thế cho khí công sư. 


Điều có ý nghĩa hơn là các sản phẩm phục chế của những nét 
mực ấy vẫn có lưu giữ thông tin. Những tìm tòi sáng giá này, không 
nghi ngờ gì nữa, đã cung cấp những bằng chứng hùng hôn về hiệu 
ứng trường khí cho bản chất của khí và ứng dụng trên các mặt phù 
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hiệu cát tường, mẫu thời trang, phù vẽ trên cơ thể của phù hiệu 
Trung Quốc. 


6. “Kĩ thuật chựp ảnh RS” đã nắm bắt được phù khí hóa tự nhiên 
nhân thể 


(1) To ra phù nào, ý niệm uẫn là then chốt 


Mọi người đều biết điều tâm, điêu tức và điều thân là “ba bản 
hành khúc” của khí công. Nhìn chung, đối với người mới học, cách 
phân chia như vậy là để trình bày cho dễ biểu. Một khi đã nhập 
môn rồi, theo sự tăng trưởng của công lực, sẽ phát hiện ba bước đi 
ấy, chỉ còn lại “một chiêu mới” mà thôi, tức là chỉ có điều tâm là 
cần có, không thể thiếu được. Lúc ấy mới có thể cảm nhận được sự 
kì diệu của giáo huấn cổ: “Tâm điều, tức tự điều”. 


Để điều tâm nhập tĩnh, rất nhiều công pháp đã sử dụng không 
ít những “câu dẫn dụ”, nào là “hoa thơm chim hót”, nào là “tôi bay 
lượn như tiên, như giẫm chân trên mây”... Những lời đẫn dụ này 
ngày xưa gọi là câu phù. Phù và chú gắn liền không thể tách rời, 
cùng lúc khi thư phù, phải kèm thêm những câu chú tương ứng, lực 
của khí mới có thể mạnh mẽ được. Nhưng kinh nghiệm của người 
xưa đã chỉ ra rằng lúc đầu tiên chú có thể đọc thành tiếng, sau đó 
đòi hỏi chỉ có thể tự mình nghe thấy, lúc này đã gần giống với ý 
niệm, ý nghĩ như chúng ta thường nói ngày nay. 

Ảnh hưởng của ý niệm với khí là rất quan trọng, nó tạo ra tác 
dụng mang tính quyết định. Điều này trong sách cổ mênh mông 
như biển, có liên quan đến khí công và nền văn hóa truyền thống 
của Trung Quốc đã có sự ghi chép đây đủ. Nhưng do thiếu sự trắc 
nghiệm khoa học chứng minh, vẫn khó tránh khỏi số phận rủi ro 
bị chụp chiếc mũ chủ nghĩa duy tâm, mê tín phong kiến và quả thực 
cũng đã tạo cơ hội lẫn lộn thực giả cho bọn giang hồ lừa đảo và bọn 
thống trị phong kiến lợi dụng. 


Ý niệm chia ra thiện ác, ý niệm ác có thể dẫn tới độc ác. Các 
nhà khoa học Mỹ đã tiến hành một thực nghiệm tâm lí về ý niệm 
ác dẫn tới độc ác, đã chứng minh rằng khi con người nảy sinh ác 
ý, những biến hóa hóa học tạo ra về mặt sinh lí, có thể làm cho 
loại dịch thể nào đó chuyển hóa thành độc tố xâm nhập các cơ quan, 
qua đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách làm như sau: Lấy một ống 
thủy tỉnh đặt vào một bộ phận làm lạnh, bảo người đó thổi vào một 
đầu của ống thủy tỉnh, hơi thở gặp lạnh sẽ ngưng đọng ở trên thành 
ống. Nếu tâm lí của người tham gia thí nghiệm bình thường, những 
giọt ngưng kết trong suốt, không màu; nhưng nếu người tham gia 
thực nghiệm phần nộ, kinh hoàng, ghen tức, cáu giận, hạt ngưng 
đọng sẽ có màu sắc khác nhau. Qua phân tích hóa học thì thấy 
trong đó chứa dung dịch độc làm chết người. Lượng hơi thở khi ghen 
tức có thể làm chết một con chuột con (ghi chú: Phù tránh tà lại 
đúng là đã lợi dụng ý niệm loại này). 


Trái lại, ý niệm lương thiện có thể nâng cao sức miễn dịch của 
cơ thể. Nhà tâm lí học của trường Đại học Ha-Phơ, Mỹ, đã chiếu 
cho các sinh viên xem một bộ phim về một người phụ nữ ở Ấn Độ 
giúp mọi người có niễm vui. Sau đó, phân tích nước bọt của sinh 
viên, phát hiện thấy “bạch câu miễn dịch loại A” tăng lên. No chính 
là dũng sĩ chống chọi bệnh truyền nhiễm đường hô hấp. 


Trên đây đầu là những thực nghiệm sinh hóa, vậy những thí 
nghiệm vật lí thì như thế nào? 


Một chuyên gia vi tính nước ta (Trung Quốc) đã sử đụng “đĩa 
mềm với chương trình liên hợp” phân tích một cách tổng hợp bằng 
vi tính đối với thiên thư, kết quả đã đạt từ 78,4 đến 93,5% phù hợp 
với xu thế chung của “sự kiện tỉnh thần”, so với những thực nghiệm 
thông qua bộ nhớ của máy vi tính để phân biệt những từ ngữ ý 
niệm, ý nghĩa của nó càng sâu sắc hơn. 


Trong phần lớn những thí nghiệm đo đạc của các nhà nghiên 
cứu khoa học nước ta (Trung Quốc) tiến hành đối với khí công và 
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công năng đặc dị, những kết quả của Viện Nghiên cứu khoa học 
nhân thể của trường Đại học Địa chất Trung Quốc là rõ rệt nhất, 
có sức thuyết phục nhất. Gần đây họ đã sử dụng kĩ thuật tối tân 
của thế giới là kĩ thuật nhiếp ánh trường nhân thể RS làm công cụ 
để nghiên cứu sự bức xạ ngoại khí nhân thể, đã thu được không ít 
những thành quả làm kinh ngạc mọi người. Trong nghiên cứu, đã 
phát hiện ra đặc trưng của sự điều tiết và khống chế ý niệm đối 
với sự bức xạ ngoại khí (chú: tức là phù khí hóa tự nhiên nhân thể) 
có ảnh hưởng rất to lớn: “Trong trạng thái khí công, không thêm 
ý niệm sản sinh ra từ trường, những đồ hình đã đo đạc được giống 
như một cây bút tùy tiện vẽ ra những vòng trên giấy, tập trung đối 
xứng nhau thành hai nhóm, nhưng trên cơ bản, vẫn là ở trạng thái 
hỗn độn không có trật tự”. Nhưng “ý niệm lại sản sinh thêm từ 
trường (như giấy lại đặt trên bảng từ tính để viết) thì kết quả những 
hình cảm quang trên giấy giống y như đồ hình xuất hiện trên bảng 
kê có từ tính. Đó là những vòng tròn tạo bởi những vệt đen lốm 
đốm trắng (chú thích: nó rất giống đồng xoắn khí ngược xuôi của 
Hà Đồ, Lạc Thư}. 


Điều kì diệu hơn nữa là “những bức ảnh thu được ở chỗ huyệt 
ấn đường, khi thêm những ý niệm khác nhau, ví dụ như tấm ảnh 
thu được khi thêm ý niệm "phải tạo ra từ trường thái cực đồ", quả 
thực đã xuất hiện thái cực đồ đường nét rất nhỏ; như sau khi thêm 
ý niệm chữ “tôn” và “số 2", thì kết quả đúng là đã xuất hiện chữ 
"tôn" và “số 2", hơn nữa thứ tự vị trí cũng như thế. 


Những kết quả thực nghiệm này, các nhà nghiên cứu khoa học 
gọi là “hiệu ứng màn hình”. Cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra 
hiệu ứng màn hình trực quan hơn có sức thuyết phục hơn, so với 
“hiệu ứng sóng vi tính” ở nước ngoài. 

(2) Trăm dáng nghìn hình uẫn là khí 

Những điều làm cho người ta nuối tiếc là, rất có thể do những 

nhà nghiên cứu khoa học vẫn chưa bước vào “khu cấm” của phù hiệu 
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Trung Quốc, nên đối với những phát hiện lớn lao dưới đây, hình 
như vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. 


“Những tấm ảnh chụp được bằng kĩ thuật nhiếp ảnh RS chứng 
tô rằng ngoại khí phát ra từ chỗ các huyệt vị, ở trạng thái khí công, 
có hàng loạt đặc trưng hình thái vẫn chưa được giải thích đầy đủ, 
chẳng hạn như "hình răng cưa", “hình sợi tóc”, “hình sao chổi”, “hình 
cái roi bay”, “hình đốt trúc”, “hình con sâu bò” và “các hiện tượng 
phức hợp phân thoa phức tạp”. 


lồ thực, những hình của khí này trong phần nghiên cứu đòng 
xoắn ốc của phù khí hóa nhân tạo trên đây đã nói tới có một số đã 
được quy nạp vào trong bảng số 1, phần lớn là kết quả của sự biến 
đối vòng xoắn ốc. Sự miêu tả hình của khí lại rất đúng là sự hình 
dung về phù khí hóa tự nhiên nhân thể. 


Chúng ta cần phải cảm ơn những người làm công tác nghiên 
cứu khoa học Trung Quốc. Họ đã đern lại sức sống khoa học cho 
môn phù hiệu học Trung Quốc lưu truyền từ ngàn đời. 
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Chương 3 


ỨNG DỤNG PHÙ CHỦ - 
ĐIỀU TIẾT TRƯỜNG KHÍ 


h 
DÙNG VÀO ĐiỀU CHỈNH TRƯỜNG KHÍ - 
SỬ DỤNG PHÙ TRẤN TRẠCH 


1. Tuyệt phẩm của Hoa Hạt - “Họa phù” có cả thư và họa 
(1) Hội họa Trung Quốc quý ở “giống như thân” 


Phàm người nghiên cứu văn hóa truyền thống Trung Quốc và 
có một trình độ nhất định, đều rất nhạy cảm với khí. Một học giả 
nghiên cứu “Kinh Dịch” nghiệp dư, vốn là một giáo sư quốc họa, đã 
từng nói với cảm xúc sâu lắng rằng: 


“Quốc họa 'Trung Quốc rất coi trọng cái "giống như đúc”, vì thế 
nên quốc họa Trung Quốc có đường nét quấn khí, rất thích hợp với 
phòng trang điểm. Trong phòng, nếu có treo một bức quốc họa, sẽ 
thấy sự yên ấm, thoải mái, thậm chí còn có thể cảm thấy từng làn 
hương thơm tỏa ra từ bức họa. Nhưng trái lại, nếu vẽ một bức tranh 
sơn dầu của phương Tây thì hoàn toàn khác. Nếu là một bức tranh 
phong cảnh, do sử dụng phép gần xa của không gian ba chiều, có 
thể khiến bức tường mặt phẳng của bạn luôn luôn mở ra một khung 


(1) Trung Hoa cổ đại. 
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cửa sổ thông tới tận cánh đồng, không bao giờ đóng lại, đã làm mất 
đi tính vuông vức khép kín trong phòng. Còn những bức tranh tĩnh 
vật thì tranh chiếm không gian, tăng vẻ bừa bộn của nội thất. Nếu 
là bức tranh chân dung thì càng chán hơn, người trong tranh cứ 
như lúc nào cũng nhô đầu ra, không chỉ muốn giành chỗ ngồi, thậm 
chí vào mùa hè nóng bức còn tạo cảm giác thiếu không khí”. 


Trung y nhấn mạnh ba thứ quý là tỉnh, khí, thân. Đạo Lão 
có ba bước luyện công là luyện tỉnh hóa khí, luyện khí hóa thần, 
luyện thần hoàn hư, Có thể thấy cái “giống như đúc” của quốc 
họa Trung Quốc thực tế là giống như khí, hoặc tương đẳng với 
khí. Danh họa quá cố Bạch Thạch giải thích “giống như thân” là 
“lì diệu ở giữa giống và không giống”. Trạng thái trung gian này 
hoàn toàn gắn bó chặt chẽ với “trạng thái khí công” “Hoảng a hốt 
a, hốt a hoảng a” của Lão tử và “Tỉnh tỉnh tịch tịch”), tịch tịch 
tỉnh tỉnh” của đạo Phật cho đến “đừng quên, dừng giúp” của thuật 
nội đan đạo Lão, phương pháp trùng nhau, kết quả khí cảm tất 
nhiên sẽ gân giống nhau. 

Nói vẽ khí cảm như trên, hoàn toàn không phải thiên kiến, 
cũng tuyệt đối không phải đo tác động tâm lí đưa đến. Kì thực, điều 
nói tới là hội họa Trung Quốc và hội họa phương Tây, còn l lẽ nêu 
lên lại là đặc điểm của nên văn hóa phương Đông và phương Tây, 
tức có phải là hạt nhân của khí đã bổi bật lên hay không? 


'Thư pháp và vẽ tranh của TrunE Quốc đều đòi hồi phải thư giãn 
nhập tĩnh, vận khí vào ngón tay, đã có nội dung cơ sở của thư phù 
khoa Chúc do, huống hồ trong ngành lại có tác dụng của phù khí 
chuyên môn nghiên cứu. Chả trách, trong phong thủy học, thường 
dùng những tấm phù treo ở trên tường hoặc đặt đưới gầm giường, 
để điều tiết trường khí (xưa gọi là tránh tà, đuổi tà). 
c..—:—=-`—-== 
(1) Trở về hư không. 

(2) Êmả. 
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(2) Cách điều trị thân kì bằng nét uẽ 


Bức vẽ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, có giá trị thưởng 
thức, nó còn là thứ để chữa bệnh và có công hiệu chữa bệnh. Nó 
dựa vào ảnh hưởng của “thất tình” của con người để điều chỉnh sức 
khỏe của cơ thể người. Kì thực, xét về bản chất, vẫn là tác dụng 
“trường khí” của bức vẽ. 


Chúng ta trước hết hãy tiến hành một số thăm dò từ góc độ 
tâm lí học. Theo một tin tức phát đi từ Hồng Kông, có một thiếu 
nữ luôn luôn có những cơn ác mộng, lâu dẫn đã bị chứng suy nhược 
thân kinh. Thế là bèn mời một bậc đại sư phong thủy đến nhà xem. 
Ông đã gỡ bức tranh “con báo ngốc” trên chiếc tủ áo dưới chân 
giường cô, không lâu người bệnh đã ngủ một mạch tới sáng, bệnh 
khỏi. Thì ra, bức tranh động vật mà người lớn coi như tượng trưng 
cho sức mạnh và tốc độ, trong tâm lí các em nhì đồng đã trở thành 
bức tranh gây sợ hãi. 


Những năm gần đây, ở nước ngoài đã phát hiện “chứng bệnh 
tổng hợp của tác phẩm nghệ thuật” rất kì quái. Về biểu hiện của 
bệnh này, có thể nêu ra một ví dụ. Một sự kiện như sau đã từng 
xây ra trước bức điêu khắc “Đại lực sĩ” của nhà điêu khắc Ý ở sơ kì 
văn hóa Phục Hưng Donatan, hiện đang lưu giữ tại PhulÌaluânsa: 
một chàng trai hơn 20 tuổi bỗng nhiên cởi hết áo quần trên người 
trước đám đông, bắt chước tư thế của pho tượng. Nguyên nhân nào 
thúc đẩy người trẻ tuổi này có hành động làm người khác phải kinh 
ngạc. Chủ nhiệm bệnh viện San-ma-li-ma ở thành phố Phulaluânsa 
đã để ra 10 năm, lăng lẽ nghiên cứu ảnh hưởng ghê gớm mà tác 
phẩm nghệ thuật đã gây cho 107 vị khách du lịch. 


Kì thực, trong phong tục của người Trung Quốc, từ lâu, từ sớm 
đã thấy được tầm quan trọng của việc bố trí nội thất. Như trên 
đã nói, nếu treo một bức tranh sơn thủy hoặc một dải thư pháp 
của danh nhân, sẽ cảm thấy lòng dạ thảnh thơi, không khí trong 
lành. Ngược lại, nếu treo một bức tranh sơn dâu cơ thể con người, 
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sẽ cảm thấy trong phòng chật chội, thậm chí còn có cảm giác 
“thiếu không khf. 


Thời xưa, những ví dụ về việc chữa bệnh bằng tranh nhiều vô 
kể. Tương truyền năm Trinh Quan thứ 18 đời Đường, khô hạn khắp 
nơi, đâu đâu cũng làn truyền chuyện Hải Long Vương phạm vào 
luật trời, bị ngọc hoàng chém đâu. Đường Thái Tông lo lắng đêm 
không ngủ được, bảo rằng ban đêm ngoài cửa có quỷ gào thét, thế 
là Uất Trì Cung hăng hái tự xin ban đêm đến gác cửa cung để đánh 
đuổi quỷ ra ngoài cửa thì chẳng thấy có quỷ ám nữa. Sau khi bệnh 
của Đường Thái Tông thuyên giảm, ông không nỡ để hạ thần còn 
phải gác vào ban đêm, bèn cho họa sĩ vẽ hình Tân Quỳnh và Uất 
Trì Cung dán ở cửa cung. Sau đó bệnh của Đường Thái Tông quả 
nhiên khỏi hẳn, câu chuyện lan truyền đến dân gian, nên đã thành 
phong tục “dán thần giữ cửa”. 


Trung y cho rằng, người gan mật phát triển, thuộc mộc, Thái 
Tông sợ sệt là thận kém hỏa suy, thận thuộc thủy, trên thực tế, đó 
là tương sinh tương khắc của ngũ tạng, “Mộc sinh hỏa”, “Thủy hỏa 
kí tế". 

Em gái của Lưu Chấn, quận thú Nam Khang đời Tống, thời 
Nam Bắc Triều, gã cho Phan Dương Vương làm phi, tình cảm của 
hai người gắn bó keo sơn. Về sau, Phan Dương Vương bị Tẻ Long 
Vương sát hại, vương phi đau thương cực độ rồi sinh bệnh. Lưu 
Chấn làm một bài thuốc: đó là bức tranh do danh họa Viên Sảnh 
vẽ Phan Dương Vương đang ăn nằm với súng thiếp, có tên là 
“Tranh Phan Dương Vương làm tình”. Vương phi vừa trông thấy, 
bực tức dâng trào, phẫn nộ mắng rằng: “Lão khi này đáng phải 
chết từ lâu!” và ngay lúc ấy xé nát bức tranh. Do không còn tương 
tư nữa, bệnh tật cũng chẳng cân thuốc mà khỏi. Trung y cho rằng 
đó là một ví dụ “mộc tiết kim” (quan hệ gỗ cứng thì lưỡi rìu cùn) 
tức là “nộ thắng bỉ. 
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Nhà tâm lí học Mỹ Nô-nit sau khí nghiên cứu, cho rằng “Danh 
họa liệu pháp” thuộc về sự tưởng tượng của liên quan cảm giác giữa 
thị giác và tâm lí, tâm lí ảnh hưởng sinh lí, ảnh hưởng tới công 
năng phân tiết và miễn dịch. 


Những thí dụ trên đây tuy thấy trong kinh điển nhưng chưa 
được viết vào dược điển. Công năng chữa bệnh bằng tranh là do 
người đời sau truy phong. Như vậy, trong dược điển có sự ghi chép 
về “điêu trị bằng nét vẽ” không? 


(3) Phù Chung Húc trong “Bản thảo cương mục” 


“Bán thảo cương mục” là sách kinh điển Trung được nổi tiếng 
thế giới, trong đó, ngoài dược thảo ra, bao gồm muôn mặt, thứ gì 
cũng có. Dưới con mắt của Lý Thời Trân hầu như không thứ nào 
không thể làm thuốc được. Nhân vật thân thoại “Chung Húc” cũng 
được mời vào “Bản thảo cương mục”. Trên thực tế đó là phù chú 
liệu pháp dùng tranh thy thế cho phù. 


Chung Húc là anh hùng bắt quỷ trong truyền thuyết. Theo 
ghi chép của Tống Thẩm Quát trong cuốn “Bổ bút đàm” nói là vào 
năm khai nguyên đời Đường, Minh Hoàng giảng võ ở Lệ Sơn, một 
đêm mộng thấy hai con quỷ, quỷ nhỏ đến trước ăn cắp đồ đạc, 
quỷ lớn từ đằng sau chạy đến, tóm gọn quỷ nhỏ và nuốt chứng. 
Đường Minh Hoàng hỏi quỷ lớn là ai? Quỷ lớn nói: Thần tên là 
Chung Húc, vì thi võ không đỗ đã tự vẫn, sau khi chết, thê sẽ 
cùng bệ hạ trừ bọn yêu quái trong thiên hạ. Đường Minh Hoàng 
tỉnh dậy, lập tức lệnh cho thợ vẽ Ngô Đạo Tử vẽ hình của Chung 
Húc. Từ đó, câu chuyện Chung Húc đánh quỷ và tư thế anh hào 
của Chung Húc lan truyền khắp thiên hạ, đến nay đã trở thành 
tục lệ trong dân gian. 


Theo ghi chép của “Bản thảo cương mục”, bức họa Chung Húc 
chú trị “tị tà chỉ ngược” thích hợp với bệnh khó đẻ. Cách dùng thuốc 
là: “Lấy bàn chân trái của Chung Húc đốt thành than rồi uống”. 
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Còn trị được “bệnh quỷ ám”. Phương pháp này là “giấy vẽ tranh 
Chung Húc đốt thành than, hai đồng cân, a ngùy - tì sương, đan 
(chu) sa mỗi thứ một thìa lớn, nghiền thành bột, hòa với bột mì 
trong tiết hàn thực, viên thành viên nhỏ như hạt đậu, mỗi lần uống 
một viên, khi phát cơn dùng nước lạnh để uống, ngày 15-1, ngày 
5-5 thì xem lại bệnh”. 


Vậy, phù Chung Húc tại sao lại có thể chữa được bệnh khó đẻ 
và bệnh sốt quỷ (bệnh sốt rét, tục gọi là nóng rét). 


Trước hết, tỉnh thân Chung Húc đánh quỷ đã đi sâu vào lòng 
người, loại phù này có mang trường của chính khí, tạo được tác dụng 
trấn kinh. Ngoài ra, giấy vốn có tính năng “cầm máu giảm sốt”, tác 
dụng “an thần” của chu sa và dược tính của các vị Trung dược (8 
sương rất độc, khi dùng phải thận trọng) tổng hợp lại với nhau, 
không thể không có hiệu quả. Nhưng, nếu khó đẻ, trước hết vấn là 
xin mời bác sĩ phụ sản đến chẩn trị là hơn, đừng để chậm trễ. 


(4) Cấu tạo của họa phù giản đơn 


Những phù lấy họa làm chính, phù chỉ là phụ thì gọi là họa phù. 
Họa phù chia làm hai loại: Họa phù giản đơn và họa phù phức tạp. 


Họa phù giản đơn do phối hợp giữa nhiều phù đường cong và 
số ít phù đường thẳng tạo thành. 


Như một nét mây lành giống như đám 


Ko) (@© mây lành trên trời. 


(“Đạo tàng” 6-729). 


Như một nét mũ sắt nghiễm nhiên là 
như chiếc mũ cánh chuồn của Bao 

-Ö_/⁄ðÌ\_ Thanh Thiên (đi với câu chú: “Thiết 
mạo thân thông bất khả đương”) 
(“Đạo tàng" 29-817). 
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Như vòng xoắn thuận ngược giống như 


cái mũi lớn (bên trái đi với câu chú 
“Thái dương quân”; bên phải đi với câu 


chú “Thái âm quân”). 


Như phù “Thần hổ u tịch” rất giống đầu 
hể (đi với câu chú “Sắc thần hổ nhiếp 


Ñ Œ dạng phục phó thần hình”). 


(“Đạo tàng” 31-579). 


(ð) Kết cấu của họa phù phúc tạp 


Họa phù phức tạp đã không phải là tượng trưng mà là sản vật 
tổng hợp của đầu người, mình người và phù đường cong, đường 
thẳng, chữ Hán. Ví dụ như họa phù phức tạp trong “Đôn hoàng di 
thư” (Hình 74). 


(6) Lí giải họa phù thân kì 


Họa phù thần kì không chỉ phức tạp hơn họa phù phức tạp, 
hơn nữa hình tượng vẽ ra đã không còn là người hoặc động vật, mà 
đã xuất hiện với bộ mặt yêu quái. Nhưng qua quan sát kĩ một lượt, 
chẳng có gì là lạ, thì ra, phân lớn các phù này đều là sự tổ hợp các 
đầu rồng mình người tạo nên (Hình Z5). 


Điều đáng được nghiên cứu là quá trình hình thành của họa 
phù thân kì. Nếu như chúng ta chỉ vẽ ra thành hình của phù, mà 
không xem xét kĩ những chỉ tiết của nó, người ta sẽ không tài nào 
lí giải được. Chẳng hạn như, nếu vẽ ra theo phương pháp in lưới 
của mĩ thuật hiện nay, thì quả sai lầm, hoàn toàn đánh mất đi hết 
khí cảm và công năng của phù hiệu Trung Quốc. 
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3. (Đạo tâng” Pháp hải dị châu. Quyền 23) 


Hình 75. 


Chẳng hạn, chúng ta xem lá phù cầu mưa, những chấm tròn 
màu đen ở phía dưới bên trái, chúng không phải là bôi mực mà 
thành, mà là một vòng xoắn ốc nhiều vòng, thuận chiều kim đồng 
hồ với bốn đường xiên tạo nên. 


Lại như những bộ phận phù nhỏ phía trên bên trái của phù trị 
bệnh chính là ngũ quan trên mặt con rồng. Nếu như chỉ có quan 
sát chiếc đầu rồng hoàn chỉnh là không tài nào hạ bút được. 


Hội họa Trung Quốc rất chú ý đến ý, đến thần và khí cảm, mà 
hoàn toàn không so bì với tính sinh động như thật của tranh sơn 
dầu phương Tây. Nhưng lấy gì để đảm bảo là đạt tới mức của ý, 
thần, khí. Cho đến nay vẫn chưa có người nào nói rõ được. Đương 
nhiên những bậc thầy về quốc họa xưa nay đã từ trong thực tiễn 
cả cuộc đời mình, tìm ra được chân đạo lí, nhưng lại chỉ có thể hiểu 
ngầm, khó nói ra được bằng lời. 


Nghiên cứu quy luật hình họa trong phù là con đường ngắn 
nhất để nắm bắt được cái cốt lõi của quốc họa. Phù hiệu Trung Quốc, 
lẽ đương nhiên, phải có cống hiến xứng đáng cho thư pháp và hội 
họa Trung Quốc, nhưng phải loại bỏ thiên kiến mới được. 


2. Phù trên đầu viên ngói - Trùng thư 


Đầu viên ngói chính là phần trước của viên ngói mà kiến trúc 
cổ xưa sử dụng, nhìn chung đều nung và khắc những chữ và đồ án 
cát tường, có tác dụng khu tà và điều tiết trường khí. 


Bốn chữ “vĩnh thụ phúc gia” ở đầu những viên ngói trong hình, 
toàn bộ đều được cấu tạo bởi các đường cong chữ 8. Thoạt nhìn, 
hoàn toàn giống như những con sâu bọ đang bò, vì thế có tên là 
“Trùng thư”. Xin chú ý, nét ngang chữ phúc phía dưới bên trái đều 
sứ dụng đỗ án cát tường: Hình như ý ( G8 ) (Hình 76). Trong phù 
đầu ngói này có chữ, trong chữ lại có đô hình, phù, chữ, hình họa 
liền một khối trọn vẹn, đủ thấy sự sáng tạo độc đáo của thợ gốm. 
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Hình 76: Phù đầu ngi 


3. “Họa phù”! trong dân gian - Đồ án cát tường, tại sao lại cát? 

Đồ án do rất nhiều phù đường cong gấp khúc cấu tạo nên, chính 
là đổ án cát tường. Đổ án cát tường cồn gọi là phù hiệu cát tường 
(Hình 77-83). 


( Phù vẽ. 
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Hình 77: Vòng xoắn trái phải bắt nguồn từ Lạc Thư 
(Quỳ Long) 
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Hình 78: Vòng xoắn trái phải bất nguồn từ Lạc Thư 
(Theo linh quái tự) 


Hình 79: Vòng xoắn trái phải bắt nguồn từ Lạc Thư 
(Gấm chữ !ñˆ. nhưý) 
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Hình 80: Vòng xoắn Ằf bắt nguồn từ Lạc Thư 
“vạn sự như ý” 


Đồ án cát tường, phù hiệu cát tường đều bắt nguồn từ các đường 
gấp khúc của Hà Đỏ, Lạc Thư. Người đời không có sự thích thú nào 
lại vô duyên vô cớ, người ta thích phù hiệu cát tường, tất nhiên 
phải có cái lí. Nhưng hàng nghìn năm nay, chỉ dựa vào trực giác, 
người nào cũng chẳng nói rõ nổi nguyên nhân. 


Trước khi phát minh ra kính hiển vi, người ta tuy không nhìn 
thấy được đáng vẻ của vi khuẩn, hính dáng của vi rút, nhưng lại có 
thể biết được chúng từ mặt công năng qua việc miêu tả bằng “tà”, 
bằng “ma”, thậm chí là “quỷ”. Hơn nữa, các bậc hiển triết xưa đã 
dùng các sự vật đã khái quát nên “chính”, “đương”, “cát tường”, tất 
nhiên cũng có cơ sở vật chất cụ thể của nó, vậy thì chúng là cái gì? 
tốt ở chỗ nào? 


Những vật chất bé nhỏ của “sợi tơ sình mệnh” quan sát được 
nhờ kính hiển vi điện tử, thật quả là những phù hiệu cát tường, ở 
bên trong vật thể sống, đo trời sinh đất tạo ra. Những phát hiện 
sâu sắc trong thế giới vi mô đem ao với sự giải thích về toàn tức 
của thế giới vĩ mô, tức là phù hiệu cát tường bắt nguồn từ Hà Đỏ, 
Lạc Thư của quỹ tích vận hành của các thiên thể càng dễ làm cho 
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1. Mành gỗi 


2. Khóa trường mệnh 3. Khóa trường mệnh 


Hình 81: Phù “Như đạt ý" và khóa trường mệnh vòng xoắn trái phải 
bắt ngưồn từ Hà Lạc 


người thời nay đã quen với khoa học hiện đại, có thể lí giải và tin 
theo được. 


Kì thực, “phù hiệu cát tường” chẳng qua chỉ 
là người đời sau khoác cho cái tên gọi yêu mến 
bằng những phù hiệu đường gấp khúc tụ khí này 
và những biến thái của nó. Ví dụ như trong “Đạo 
tầng" 31-12, đã có nguyên hình của đồ án cát 
tường “như ý": 


S@ 
Os 
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Hình 82: “Bản trường” có ngưồn gốc từ hình Lạc Thư 


Bên dưới phù có ghi hai chữ “phong hỏa”. Hai chữ phong bỏa 
làm người ta liên tưởng đến uy lực “chiếc vòng lửa” của Na Tra náo 
động miễn duyên hải. Kì thực, đó chỉ là mật nét vẽ, là quỹ tích 
đường vòng trái thuận chiều kim đồng hả. Hình phù loại này, chúng 
ta đã gặp nhiều lần, không lạ gì, ở Viện Bảo tàng Cố cung, bay 
những văn vật khai quật từ lòng đất. 


Ngoài ra, những gì để cập đến trong 
tường vân một nét của “họa phù”: đều là leV 
nguyên hình của phù “Như ý” và phù “Như 69 
đạt ý”. 


Trong lĩnh vực văn hóa truyền thống Trung Quốc, hầu như khắp 
mọi nơi đều có dấu ấn của phù hiệu cát tường. 

Điều đáng nói tới là phù hộ thân kiểu Trung Quốc: Khóa trường 
mệnh, tập tục truyền thống đã có hàng nghìn năm này, mấy năm 
gần đây có xu thế trỗi dậy. Tuy người ta chưa chắc đã hiểu hết bí 
ẩn của nó, nhưng cũng đã phản ánh được sức sống ngoan cường của 
nên văn hóa truyền thống trong dân gian. 
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ä, Phù danh sơn mực đặc, nét đậm 


Đăng nhận phu Tô Đông Pha đã ca ngợi Tây tử hồ bằng 
LÊN 4 „_. câu ma *Nông trang đạm mạt tổng tương 
"are nghĩ”), Nếu như nói rằng các loại phù, mà 
Tieñ Phúc chúng ta đã từng bàn đến, đều thuộc loại 
nhạt và nhẹ (Hình 83), thì loại phù danh 
sơn, mà chúng ta sẽ nói ở đây, có thể gọi là 
màu đâm (Hình 84). 


Vẻ phù danh sơn, chúng ta có thể nhìn 
thấy được từ trong cuốn “Bão phác tử, nội 
thiến” của Cát Hỗng viết từ đời Tấn, nhưng 
đây vẫn chưa phải là phù đanh sơn. Trên 
đải đất bao la của Trung Hoa, theo Đông, 
Nam, Tây, Bắc và ở giữa lần lượt có ð triển 
núi lớn, được gọi là Ngũ Nhạc, do đó mà có 


Hình 83: Phù Đông nhạc 
(“Dương trạch thập thù - 
Hoằng công an trạch hộ 

cứu phù trấn pháp”) 


mừnrè»» 


Hình 84: Đông nhạc Thái 
Sơn chân hình đồ (“Đạo 
tàng” 6738) 


(1) Lúc rực rỡ, khi mờ nhạt, đều hợp lòng người. 


“Ngũ Nhạc chân hình đổ”), Đạo Lão gọi là “Phù Ngũ Nhạc chân 
hình”, chỉ cần nhìn vào, là biết chúng giống quá chừng với tấm bản 
đề nhìn từ trên cao và chụp từ không trung. Trong Ngũ Nhạc, ngọn 
núi được người ta tôn sùng, là Đông nhạc Thái Sơn. Từ tấm bia 
“Thái Sơn Thạch” (cao 4 thước 8 tấc và có khắc dòng chữ “Thái giả 
cảm đương”) có công năng tránh tà, trong “Lễ Ban kinh, có thể 
nhìn thấy một phần nào. 


Trong sách cổ có ghi “Những người đeo nó sẽ được cùng thịnh 
vượng như Ngũ Nhạc”. Điều này có thể phân tích từ hai phía: 


Trước hết, nó không phải là phù nhân tạo, trừu tượng, mà là 
phù nhân tạo cụ thể, vì vậy thông tin toàn tức càng mạnh mẽ. 
Chẳng hạn như bức “chân hình đẻ Thái Sơn”, trong Hình 84, rất 
giống tấm ảnh của người nào đó, Mấy năm gần đây không ít người 
có công năng đặc dị, chỉ cần dựa vào tấm ảnh, đã có thể chẩn đoán 
bệnh tật cho người đó, có thể từ nhìn địa đô mà vẽ ra đường ống 
chôn sâu dưới đất, hoặc từ trên bản đồ hành chính của cả nước, có 
thể đánh đấu được những địa điểm có dầu mỏ. Đó đều là những 
điểm hơn hẳn của “chân hình đô” so với phù trừu tượng. Thứ đến 
là, phàm những núi nổi tiếng và những con sông lớn, phần lớn là 
đất quý của trường khí. Từ trong “chân hình đê” của núi Thái Sơn, 
chẳng khó khăn gì, cũng phát hiện ra được những dãy núi nhấp 
nhô trùng điệp, phần lớn có hình tụ khí dạng vòng cung, lại có 
những con sông ngoằn ngoèo, uốn khúc “khúc tất hữu tình” bao 
quanh. Những sông, núi này đều rất phù hợp với kết cấu tiêu chuẩn 
trong phong thủy học. Vì thế, có thể nói, chúng đều là những phù 
thực thể do ông trời dùng nước vẽ trên mặt đất, bộc lộ rõ một khí 
thế hừng hực. Hơn nữa, những phù chân hình thì đường nét thô 
kệch, mạnh mẽ. Có thể thấy công năng tránh tà của nó không phải 
là hoàn toàn không có căn cứ. 


{D_ Bức vẽ hình thực của năm trái núi. 
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5. Phù khắc đá ở các danh sơn 


Mấy năm gần đây, trong khi mở mang những khu du lịch mới, 
lần lượt phát hiện ra trên các sườn đá của các núi nổi tiếng, của 
những con sông lớn, đều có khắc “sách trời”) rất bí ẩn khó hiểu, 
khiến người ta không tài nào giải thích, hiểu thấu được, làm ảnh 
hưởng rất lớn đến tiếng tăm và thu nhập của các điểm du lịch. 


Đó chính là hậu quả tai hại do chủ nghĩa dân tộc hư vô và cách 
mạng văn hóa đưa lại. Kì thực, những cái đó là những tấm “phù” 
khắc trên đá núi, nói lên nguyện vọng nào đó về trấn quỷ, trị tà 
của người xưa, chính là một đi sản văn hóal 


“Phù” là văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng không phải 
là thứ vạn năng, không thể chữa được mọi bệnh. Nhà Đại Thanh 
hủ bại, nên “Khí số dĩ tận”), cho dù đã khắc phù tránh tả trên đá 
núi ở miền duyên hải Đông Nam, nhưng cũng không hể thay đổi 
được số kiếp nhục nhã tham tiễn và cắt nhượng đất đai. 


6. Phù hộ thân khắc trên cơ thể người - Xăm mình 
(1) Xăm mình®) 


Nói đến xăm mình, những bạn trẻ thường cảm thấy lạ lấm, 
nhưng nói đến hảo hán Lương Sơn Bạc trong Thủy Hữ “Cửu Văn 
Long Sử Tiến”, chắc chắn nhà nhà người người đều biết. Trên thân 
mình Sử Tiến đã trổ chín con thanh long, vì thế đã được đặt biệt 
hiệu “Cửu Văn Long”. Lúc trễ tuổi những người luyện vỗ thuật, 
những người coi trọng 1ao động chân tay, đều có xăm ở trên vai 
hoặc trên ngực những hình có hoa văn, để tổ ra mình oai phong, 
tráng kiện. 

—____—_—— 

(1) Thiên thư. 

(2) Số kiếp đã hết. 

(3) Văn thân khu, vẽ trên thân thể. 
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“Xăm mình” là lấy kìm đâm rách da, sau đó bôi mực rnàu vào 
làm cho trên mình để lại những nét hoa văn không bao giờ mất, 
cách này gọi là xăm mình, kiểu in chữ vào mặt của bình lính đi đầy 
thời xưa cũng thuộc loại này. Để án hoa văn cho xăm mình phần 
lớn là dùng những đường cong gấp khúc hoặc đường xoắn ốc, giống 
như cấu tạo của phù. Cái khác là không dùng bút mực mà dùng kim 
và chất màu, không dùng giấy hoặc ván gỗ đào mà dùng ngay da 
thịt của con người. 


Xăm mình không chỉ là nội dung rất giống phù, mà mục đích 
đại thể cũng giống nhau: Ngày xưa, dùng xăm mình để phòng bệnh, 
trừ tai, có thể thấy xăm mình là tấm phù khắc vào thân thể. 


Xăm mình được coi là tấm phù hộ thân, là có căn nguyên của 
nó. Theo ghi chép ở các tài liệu thời Tiên Tân: “Người Nhật ở 
phương Đông để tóc và xăm mình” (“Xuân thu lễ kí Vương chế 
thiên”), còn nói cụ thể rằng: “Ngày xưa, Việt Vương Câu Tiễn cắt 
tóc xăm mình để cai trị đất nước” (“Mặc tử công mạnh thiên”). 
Xem ra, nếu ngược dòng lịch sử, thì tục xăm mình bắt nguồn từ 
phương Đông, dùng để biểu lộ ý chí. 


Xăm mình nảy sinh ở phương Đông, chẳng có gì là lạ. Theo sự 
phân bố trường khí vũ trụ, về mặt tình trí, gan mật chủ về sự gan 
dạ, tức là sự dũng cảm không biết sợ. 


Xăm mình đòi hồi phải gan dạ, phải chịu đựng sự đau đớn của 
từng mũi kim châm, xăm mình cổ lớn đòi hỏi thời gian gần một 
năm mới có thể hoàn thành. Để tưởng được nỗi khổ phải chịu đựng 
khi xăm mình, chúng ta cũng chẳng ngại gì mà không liên tưởng 
một chút đến quá trình khổ ải của nhà sư, khi thụ giới, phải dùng 
lửa hương đốt ở trên đỉnh đầu thành ba vệt rộp bỏng, sau đó đóng 
sẹo, để lại vết tích không bao giờ xóa bổ được. 


Chịu đựng sự đau khố là quá trình rèn luyện ý chí. Chả trách 
nào vào thời tôn sùng đũng cảm và thượng võ, xưa kia những 
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người xăm mình đã đều được mọi người tôn kính. Xem ra, nỗi khổ 
xăm mình không hề kém nằm gau nếm mật. Vùng đất Ngô Việt 
xưa kia nhiều đầm hồ, người xưa phần nhiều sống bằng bắt cá, 
cho nên nói “Xăm mình để tránh giao long” không phải là không 
có lí. Suốt ngày, dẫm mình trong âm khí của nước, đòi hỏi phải 
có dương khí mạnh mẽ để cho quân bình lại, mà xăm mình chính 
là thủ thuật thông qua việc châm kim vào da, kích động ý chí con 
người và làm thức tỉnh chính khí. 


Xăm trùnh phát triển đến ngày nay, nội dung đã ngày một 
phong phú, bao gềm xăm mi, xăm mình và xăm răng... Ngày nay, 
xăm mình đã phát triển thành một nghệ thuật. Có những người 
xăm mình, nhìn thoáng qua rất giống người mặc bộ quân áo màu 
bó thân. Kì thực, không mặc gì cả, mà là đổ án xăm mình cỡ 
lớn. Tuy cởi trần mà không lõa lồ, nghệ thuật xăm mình che đấu 
vẻ đẹp của cơ thể con người và càng tránh xa được đổi trụy và 
tình dục. 


Xăm mình cỡ lớn cần nửa năm đến 10 tháng, đòi hỏi kĩ thuật 
tỉnh sâu không thể sai, không thể sửa, tiển công tương đối cao. 
Trong “Hội thi xăm mình thế giới” tháng 4-1989 Nhật Bản có hai 
người được giải, có thể thấy xăm mình phương Đông tại Nhật Bản 
đã được kế thừa và phát triển. 


Những năm gần đây, xăm mình đã thành mốt trên thế giới, 
nước Mỹ còn thành lập hiệp hội xăm mình quốc lập ở Niu-oóc. Thư 
kí của hội này nói: Trong những người trẻ tuổi đến xin xăm mình, 
nữ chiếm tới ruột nửa. 

Trước đây không lâu, ở thành phố Bua miền Trung nước Pháp 
đã cử hành đại hội xăm mình Châu Âu lân thứ nhất. Trong đại 
hội, có một phụ nữ đã phô diễn bông hoa xăm rất đẹp trước ngực 
của bà. 
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(2) Xem lông mày 


Xăm mình là dùng để làm đẹp, nên đã ra đời xăm lông mày. 
Xăm lông mày còn gồm cả xăm lông mi. Chỗ hay là so với việc 
vẽ kẻ lông mày, chỉ cần một lần vất vả mà nhàn hạ đời đời. Xăm 
lông mày không chỉ để làm đẹp, nó còn có liên quan tới phù và 
trường khí. 


Sự nghiên cứu về kham dư chứng tổ “khúc tất hữu tình”, tức là 
trường khí của tụ khí ngoằn ngoèo, tụ khí ở chỗ uốn vòng là tương 
đối tốt. Một dòng sông cũng theo quy luật này, đến cơ thể người 
cũng không ngoại lệ. Trường khí ở dưới đôi lông mày cong tất nhiên 
là tốt. Cơ quan quan trọng là đôi mắt, cũng ở chỗ đó. Khi con người 
chảy mô hôi hoặc gặp mưa, mỗ hôi và nước sẽ men theo hàng lông 
mày cong mà chảy xuống dưới. Đã biết giữ gìn con mắt lại phải làm 
mạnh thêm trường khí trong khoang mắt. 


Lông mày thưa, đương nhiên không có công hiệu như trên. 
Xăm lông mày, tuy không có lông mày thực thể ngăn được nước 
và mồ hôi, nhưng nó lại giống như tấm phù vòng cung. Khi châm, 
đã làm mạnh lên trường khí ở mắt, mà vẫn giữ được những hiệu 
quả nhất định. Vật chất phân làm hai hình thức tổn tại là thực 
thể và trường, xăm lông mày có thể lí giải bằng hiệu ứng của 
trường. 


(3) Xăm răng 


Xăm răng là sự mở rộng của xăm mình. Xăm răng phần nhiều 
thường xăm trên răng cửa, nó chẳng khác nào đem thần giữ cửa và 
phù chú dán ngoài cổng. Xăm răng là khắc những đồ án vào cái 
răng giả rồi lắp vào trong miệng. Một vị luật sư nước ngoài tiếng 
tăm lừng lẫy đã đeo răng có xăm biểu tượng chính nghĩa và công 
bằng, khi đọc lời bào chữa trong các phiên tòa. 


Giá như những nghệ nhân xăm răng tỉnh thông về khí công, 
biết tụ khí khi xăm khắc, thì xăm răng cũng chẳng khác gì phù 
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chú. Mỗi một hạt nước bọt của người được xăm răng cũng có thể 
trở thành “nước thông tin” có công lực. 


(4) Quá trình xăm mình ở uào trạng thái khí công 


Muốn tìm hiểu bí ẩn của viêc xăm mình, cần phải nhờ vào 
nguyên lí “chiếc kính người mù” cảm nhận hình vẽ bằng dòng điện 
kích thích ở vòng bụng và ngực tương tự như xăm mình. 


Đào Uyên Minh có câu thơ cổ vũ mạnh mẽ lòng người trong 
bài “Độc sơn hải kinh”: “Hình Thiên vũ can kích mãnh chỉ cố thường 
tại”. Hình Thiên là nhân vật thắn thoại cổ đại, ông đã đánh nha 
với trời, sau khi đầu ông đã bị chặt đút, vẫn với tính thần dũng 
cảm không biết sợ, lấy hai vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, vung 
quả chùy dương lá chắn, tiếp tục chiến đấu. Trách nào Đào Uyên 
Minh đã rất khoái trá với chí khí của Hình Thiên. 


“Hai vú làm mắt” hầu như là thần thoại. Ngày nay, sử dụng 
phần ngực và bụng để làm con mắt đã thành hiện thực. Sự phát 
triển của khoa học hiện đại đã làm cho người mù có thể đeo loại 
kính mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy lại được ánh sáng. 


Hai giáo sư khoa mắt ở San Fran-si-cô nước Mỹ đã nghiên cứu 
và chế tạo thành công loại thiết bị nhân tạo lấy xúc giác để thay 
thế cho thị giác - đó là kính mắt của người mù. Loại kính mắt người 
mù này đã dùng máy ảnh thay thế nhãn cầu. Hình ảnh mà máy ' 
ảnh thu được, sau khi chuyển đổi thành tín hiệu quang điện, nhờ 
con đường truyền dẫn xúc giác của “màn ảnh”, đã truyền tín hiệu 
điện đến trung khu thị giác của đại não. 


Bộ phận then chốt của kính mắt người mù là chiếc “màn ảnh”, 
nó được cấu tạo bởi 400 tiếp điểm. Những tiếp điểm này phải được 
đặt trên bê mặt da với diện tích tương đối rộng. Qua thí nghiệm 


(U_ Hình Thiên múa gươm giáo, chí khí đũng mãnh xưa nay vẫn luôn luôn 
còn. 
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nhiều lần, vị trí chọn được là phần da ở bụng và ngực. Thế là câu 
chuyện thần thoại phương Đông “Lấy vú làm mắt, lấy rốn làm 
miệng”, trong tay những nhà khoa học phương Tây, về cơ bản đã 
biến thành hiện thực. 


Người mù sở dĩ có thể nhìn được mọi vật, mấu chốt là do trên 
màn ảnh cấu tạo bởi 400 tiếp điểm có được sự kích thích của máy 
móc hoặc điện. Xúc giác chính là một loại cơ năng dựa vào da để 
nhận biết bên ngoài. Vì thế, người ta có thể cầm nhận được mức 
độ kích thích đối với đa. Chẳng hạn như ở phần bụng và ngực, 
đùng ngón tay mà vẽ một vòng tròn hoặc một ngôi sao năm cánh, 
không cẩn thị giác cũng có thể cảm nhận được. 400 điểm điện 
kích thích của kính mắt người mù cũng là như vậy, chỉ là điểm 
kích thích nhiều, mà lại nhanh, cần phải có sự luyện tập và năm 
vững mà thôi. 


Những điểm kích thích ở quanh thân thể rõ ràng vượt quá 400 
tiếp điểm rất nhiều, hơn nữa lại chẳng bó hẹp ở ngực và bụng. Điều 
này có tương quan đến vị trí màn ảnh của kfnh mắt người mù. Nếu 
như đặt thiết bị này ở phần lưng hoặc phần đùi thì cũng có thể 
nhìn mọi vật bằng đùi và lưng. 


Đương nhiên, người mù có sự giúp đỡ của đôi kính mắt không 
phải là nhìn, mà là dựa vào xúc giác, mà cản. nhận được những 
sự vật của thế giới bên ngoài. Bộ tư lệnh của xúc giác ở đại não, 
cuối cùng thông qua đại não mới có thể hoàn tất sự cảm nhận 
bằng xúc giác. 


Km châm của xăm mình giống như nhiều tiếp điểm kích thích 
điện của kính mắt người mù, cho nên những người bị xăm mình tuy 
là nhắm mắt chịu đau, nhưng lại có thể “nhìn” rõ được những đồ 
án trên thân thể mình, với thị giác thì xúc giác có năng lực ghi nhớ 
trong vỏ não sâu sắc hơn, tuy không phải là khắc cốt ghi lòng, 
nhưng cũng đủ để suốt đời khó quên. 
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Con người khi bị đau khổ, phải nghiến răng chịu đựng, lúc ấy 
không có thể có những ý nghĩ tản mạn vu vơ, đương nhiên phải 
tập trung ý niệm. Hít thở cũng cần phải sâu thêm, hơn nữa thể 
ra lâu hơn hít vào. Trạng thái sinh lí hô hấp sâu của việc tập 
trung ý niệm này, lại chính là trạng thái khi công, chẳng khác 
gì trạng thái khí công lúc viết phù. 


hi viết phù phải đồn khí vào bút và giấy, còn khi xăm mình, 
người bị xăm tất nhiên ý niệm đồn về chỗ bị kim đâm, đó chính là 
vận khí vào đỗ án. Không nghỉ ngờ gì nữa, những phu hiệu của đề 
án xăm mình đều có mang theo khí cảm. Bởi nỗi đau khi châm kim, 
khí của phù xăm mình là thuộc về loại khí dương mạnh mẽ, rất 
trùng hợp với tác dụng khu tà. 


(B)_ Phương pháp trị liệu châm kim mà không phải bằng châm bữn 


Châm cứu là liệu pháp truyền thống của Trung y. Châm cứu 
chỉ việc sử dụng phối hợp giữa châm kim và ngải cứu. Ngày nay, 
phần lớn là dùng kim châm, dùng ngải cứu ngày càng Ít. Tác dụng 
chữa bệnh của châm kim là thông kinh lạc, hoạt khí huyết, nó 
không có gì khác với mục đích của luyện khí công. Châm kim lấy 
kinh lạc làm chỗ dựa: cơ thể người có tất cả 12 đường chính kinh, 
còn có hai mạch nhâm và đốc cùng với 8 mạch là kinh. Kinh lạc 
được tạo thành bởi vô số những điểm huyệt vị, cho nên kinh huyệt 
chẳng khác gì một tấm lưới dày bó lấy cơ thể con người. Khi châm 
kim để xăm mình có thể tránh được những kinh huyệt không? 
Không được. Nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên với các kinh 
huyệt một cách không tự giác. Rõ ràng xăm mình, nhất là xăm 
mành cỡ lớn, quả thật là một lần châm xăm hoạt huyết với quy 
mô lớn, cũng là một kiểu xoa bóp mạnh toàn thân, tay được thay 
bằng kim. Làm theo phương pháp như vậy, có lẽ nào không thông 
kinh lạc, hoạt khí huyết? 
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Tất nhiên, nếu như để người ốm yếu phải xăm mình, không 
những không chữa nổi, trái lại, còn đem bệnh đến, cho nên từ 
xưa đến nay những người xăm mình phần lớn phải có sức khỏe 
chí bên, vì thế được mọi người tôn kính, là dấu hiệu của người 
đũng cảm. 


(8) Đỏ án xăm mình là sự tập hợp các loại phù 


Phù của phù chú, cho dù là phức tạp nhất, so với các đồ án, 
cũng là rất đơn giản, không thích hợp cho xăm mình, (tất nhiên, 
dân tộc thiểu số ở thời kì xa xưa cũng có xăm mình bằng phù). Vì 
vậy, phù xăm mình đòi hỏi phải lặp đi lặp lại, đòi hỏi phức tạp, 
như vậy mới rõ nét, tiện cho giữ được lâu dài. 


Hình chữ 8 trong phù, đi vào phù xăm mình, đã trở thành một 
con rồng xanh uốn lượn như thật, quấn quanh cánh tay hoặc cả 
thân thể. Vòng xoắn ốc trong phù, đi vào phù xăm mình, trở thành 
làn sóng ba đào hoặc ámh mây đây trời. Cho nên họa phù của họa 
trong phù đã “tiếp giáp” với phù xăm mình. Vậy thì, những người 
thầy dạy về châm phù xăm mình có ở trong trạng thái khí công 
hay không? Có phải là tích khí vào phù hay không? Điều này chả 
cẩn nói, chúng ta cũng biết. Những người thầy dạy về châm xăm 
mình cũng ở vào trạng thái khí công. Bởi vì xăm mình không phải 
chỉ một loáng là xong, các đồ án xăm quy mô lớn cân phải kéo dài 
một vài tháng đến cả năm, mới có thể hoàn thành, đó là công việc 
đòi hỏi phải có sức bên bỉ. Xăm mình không giống như thư pháp, 
hội họa, viết sai vẽ hỏng có thể thay tờ giấy, xăm mình thì đối mặt 
lại là con người sống có da có thịt, không được phép sai, không thể 
sửa, phải chú ý từng chân tơ kẽ tóc, phải chuyên tâm chăm chú. 
Tóm lại, xăm mình quả là một hình thức phù đặc biệt, là phù được 
châm trên cơ thể người. 
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II 
DÙNG CHO ĐIỂU CHỈNH TRƯỜNG KHÍ NHÂN THỂ - 
LIỆU PHÁP CỦA KHOA CHÚC DO TRUNG Y 


1. Sự phân giải về khoa Chúc do 


Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiếm nghiệm chân lí. 
Nhưng nếu nói từ góc độ khác, sự giám định chân lí cẩn phải có 
thời gian. Mỗi người, mỗi việc cũng là như vậy, khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội cũng là như vậy, còn trong lĩnh vực khí công, lại 
càng là như vậy. Điều chúng tôi muốn giới thiệu ở đây là khoa Chúc 
do đã từng một thời gian dài bị nhập làm một với các thuật phù 
thủy. “Chân tướng” của nó đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của “nghệ 
thuật phân giải”. 


Trong kí ức về hồi còn bé, tôi thường nghe những người lớn nói 
ông A ông B nào đó không thể chữa được bằng thuốc, đã phải đưa 
ra khỏi bệnh viện, đi mời thây Chúc do chữa trị, đó quả là một ví 
dụ về cải tử hoàn sinh. Lúc ấy, chỉ nghe nói khoa Chúc do biết “bắt 
quyết niệm chú”, đối với điểu này chẳng khác gì nghe chuyện cổ 
tích “Nghìn lẻ một đêm”. Sau này lớn lên, ngẫu nhiên được có bộ 
sách “Hiên Viên bi kí y học Chúc do khoa” do thư cục Hồng Văn 
của Thượng Hải trước đây ấn hành, đọc đến rất giống “Thiên thư”, 
chẳng hiểu gì cả. Về sau khi đã nghiên cứu đôi chút về khí công, 
lại học tiếp, mới được khai thông thoáng đãng và có hứng thú. Theo 
ghỉ chép, khoa Chúc do do Hoàng đế Hiên Viên sáng lập ra, vì thế 
chỉ đầm mạo muội ném viên gạch nhỏ để tìm ra những viên ngọc 
quý của con cháu Viêm Hoàng trong và ngoài nước. 


Vậy thì Hoàng đế tại sao lại phải sáng lập ra khoa Chúc do? 
Trong cuốn “Hiên Viên Hoàng đế Chúc do khoa thuật” có nói "Ngày 
xưa Thần Nông đã nếm trăm thứ cỏ để trị bệnh, còn Kỳ Bá đã 
dùng cách chữa bằng châm kim theo từng bệnh. Những vị thuốc 
và châm cứu tuy có thể trị bệnh, nhưng khó mà chữa nổi các bệnh 
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nặng kinh niên. Thế là "Hoàng đế" hiểu sâu ngũ hành, quan sát 
tỉ mỉ ngũ tạng, cảm nhận được nguyên nhân bên ngoài và bên 
trong, cũng như sự thâm nhập của chứng tà vào mình và người 
khác, suy nghĩ tới người bệnh, “không thể có được phương thuốc 
ngay một lúc”, thầy thuốc “lại chưa có thể quan sát kĩ mạch trên 
tay bệnh nhân” hoặc “vì nguyên nhân thuốc hiếm” hoặc “nghèo 
mà không thể mua được sâm cẩm!!”, lại suy nghĩ nhiều hơn việc 
thầy thuốc “không thể tích trữ được nhiều vị để cứu các bệnh kinh 
niên” cho nên đã “ngửa lên quan sát thiên văn, cúi xuống nghiên 
cứu nhân lí (ghi chú: trong phần phân loại phù hiệu của cuốn sách 
này đã nói tới: Ngửa lên quan sát vòng khí đương của trời, tức là 
phù khí hóa tự nhiên; cúi xuống nghiên cứu nhân lí, chỉ đạo việc 
tìm kiếm đấu tích phù khí hóa tự nhiên của thiên nhân cảm ứng) 
sáng lập ra phép chữa bệnh này”. Có thể thấy phương pháp trị 
bệnh mà Hoàng đế sáng tạo ra, là phương pháp dùng Trung thảo 
được và châm cứu. Tác giả những dòng này cho rằng nó tương tự 
với phương pháp trị liệu bằng khí công, như chúng ta gọi ngày 
nay, nói cụ thể là: “Khi công vận khí liệu pháp”, đòi hỏi thầy 
thuốc phải là thầy khí công. 


Trong phân tích mổ xẻ khoa Chúc do, điểu làm con người cảm 
thụ mạnh mẽ trước tiên là thành phẩn khí công của nó. Thầy 
thuốc khoa Chúc do, trước khi vẽ phù, phải “ngậm khf, “thổi khí”, 
“phải hút khí ở phương Nam đồn vào bút”, “lại phải hút khí cho 
nhập vào trong thận, hỗn hợp lại đưa lên miệng, thổi ra thành 
tiếng để nhập vào phù”. Cách làm cụ thể là “hướng về Đông, bập 
răng ba lần, tĩnh tâm tập trung ý niệm vào trong, vận lấy khí 
bật thành tiếng, trên phải mím chặt miệng mũi, dưới phải đóng 
kính khiếu đại tiểu tiện, tay phải nắm chặt bút, viết một hơi, khí 
không tụ vào phù là không linh”. Hơn nữa, còn khuyên răn: “Đừng 
vương vấn ý niệm gì tỉnh tế, buông lơi tâm tưởng, suy nghĩ sai 


(1 Thuốc quý đất tiên. 
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lệch, quá trớn, đưa vào phù cũng không linh, người hiểu biết phải 
suy nghĩ vẻ những điều này”. 

Còn hình thức của phù, có đủ các kiểu các dạng, có loại viết 
trên giấy, có loại trực tiếp vẽ vào chỗ đau, trong đó có loại là những 
đường xoắn ốc từ nhỏ đến lớn, giống một cách ngẫu nhiên với đường 
quỹ tích của các động tác bàn tay phát khí của khí công sư, theo 
phương pháp chữa bệnh bằng vận khí ngày nay. Đó chính là dòng 
khí vũ trụ, thuộc loại phù khí hóa tự nhiên. Các loại hình của phù, 
xin xem kĩ lại phần trước. 


Nếu lật đến trang cuối của bìa cuốn “Khoa Chúc do”, sẽ phát 
hiện thấy trong làn khói hương mù mịt, có một vị cao tuổi ngồi ở 
giữa đệm rơm, tay phải nâng lên trước ngực, tay trái đặt ở trước 
bụng, sau lưng là cảnh núi thẩm khe sâu u tĩnh, nghiễm nhiên là 
một cảnh tượng luyện công của khí công sư. Hóa ra, đó chính là 
“bức tượng của tổ sư khoa Chúc do”. 


Ngày nay, luyện khí công phải nhập tĩnh, vất bỏ mọi ý niệm 
vụn vặt, còn tiếp nhận sự chữa bệnh của khí công sư, cũng phải 
hoàn toàn thư giãn, nhập tinh, có sự phối hợp chặt chế, mới có thể 
thu được hiệu quả. Điều này đã được thực tiễn chứng minh rồi. Kì 
thực, khoa Chúc do cũng không ngoại lệ. Trước khi bắt đầu phần 
chính của “khoa Chúc đo”, đã có năm điều “không trị nổi”, có “bất 
thành bất kính, trọng tài khinh mệnh, nghỉ tín bất quyết”, đều 
không thể đưa vào chữa trị được. Hơn nữa, trong quá tình điều trị, 
cũng còn phải quan sát người bệnh. “Phàm là khí đi vào thư phù, 
người bệnh có thành kính, mới viết phù được”, “Phàm là viết chữ, 
trước hết phải xem người đến xin phù có thành tâm hay không”. 
Việc trực tiếp vẽ phù vào chỗ đau, tương tự như phương pháp vận 
khí khí công chữa bệnh. Điều này có thể lí giải được. Vậy đốt phù 
thành tro để uống, giải thích như thế nào? Những thí nghiệm đo 
đạc trường năng lượng nhân thể của Mỹ đã phát hiện người có cơ: 
thể cường tráng (tương đương với khí công sư), tín hiệu trường năng 
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lượng cơ thể của họ có thể giữ lại 15 đến 20 phút không mất, sau 
khi họ rời khỏi phòng; có thể thấy được khi đã hóa thành than, 
ngoại khí của khí công sư vẫn còn, có thể tổn trữ được, thời gian 
thí nghiệm càng lâu, thời gian lưu giữ càng kéo dài, thậm chí có 
thể mang theo đến nơi xa. 


Tác dụng của những vị thảo dược cũng không thể dễ dàng coi 
nhẹ được. Trong những chén thuốc uống, thường thường cần có 
“thang thuốc” để uống kèm, như nước gừng, nước quả lê, nước rễ 
cây lau, khoa Chúc do cũng như vậy. Nếu như phù nào đó mà đốt 
thành tro, “nam dùng nước gừng, nước trần bì để uống, nữ uống 
với hương phụ, có thể chữa được lj, tiêu chảy, bệnh đường ruột, 
đạ dày, phụ nữ kinh nguyệt không đều, khí hư có máu mủ”. Số là 
công năng của gừng là 6n trung, khử hàn, hồi đương thông mạch, 
chủ trị thổ tả, đau bụng. Công năng của trần bì là lí khí kiện tì, 
táo thấp hóa đàm, chủ trị ngực, bụng trướng, đau, thổ tả. Công 
năng của hương phụ là lí khí giải uất, điều kinh giảm đau, chủ 
trị dau ngực, trướng bụng, kinh nguyệt không đều... Lại như có 
phù chữa rắn cắn, cân phái dùng hùng hoàng uống với rượu. Số 
là công năng của hùng hoàng có tác dụng táo thấp, sát trùng, khử 
đàm, giải nọc rắn, 


Ngoài ra còn nhiều loại như: Phù chữa bệnh ÌỊ, uống nước 
hoàng liên, bạch truật. Số là, hoàng liên chủ trị bệnh nhiệt, tả 
và lị; bạch truật chủ trị tì hư và tháo chảy. Phù trị nội thương, 
“uống với thuốc nước sắc đương quy, hồng hoa”. Số là đương quy 
có công năng bổ huyết hoạt huyết, còn hồng hoa chủ trị ứ máu 
khi bị ngã, thai chết lưu. 


Cho dù chỉ là thứ chu sa trong “bút chấm chu sa viết chữ thân 
bŸ, tính dược cũng thuộc về an thần. 


Ngoài những loại phù “đốt thành tro để uống” ra, còn có rất 
nhiều loại phù trực tiếp bôi hoặc viết vào chỗ đau. Chẳng hạn như 
“chữa chứng bệnh sưng tấy chưa rõ nguyên nhân, dùng chu sa bôi 
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vào chỗ đau, viết vào chỗ đau”; điều này đồng thời có tác dụng song 
trùng của cách chữa bằng ngoại khí và bằng thuốc Bắc, rất kiến 
hiệu. Chẳng khó khăn gì mà không thấy được bản thân “thang 
thuốc” chính là thuốc Bắc dùng theo đơn phương, là có tác dụng 
trị bệnh. 


Y học cận đại đã sử dụng “thuốc an thân”, chẳng hạn như bệnh 
thần kinh suy nhược, không có thuốc đặc hiệu, để tránh cho người 
bệnh buồn bã khi quay ra khỏi phòng khám, vì không có thuốc đặc 
hiệu, thầy thuốc thường kê đơn có những loại thuốc đại loại như 
vitamin... ŸY học gọi đó là những bài “thuốc an ủ”. Thế là người 
bệnh vui vẻ ra về, tính thần ổn định thư thái, chẳng khác gì như 
đi vào trạng thái nhập tĩnh của khí công. 


Đọc và nghiên cứu khoa Chúc do, ngoài hai tác dụng là khí 
công và thuốc Bắc ra, còn có tác dụng như “thuốc an ủi”. Rì thực, 
cho đến ngày nay, người ta trên cửa miệng, trên sách vớ, vẫn đang 
dùng những câu, những cách nói “chúc mừng” thế này, thế nọ, “cầu 
mong” thế kia thế khác. Cho dù, chẳng qua chỉ là nguyện vọng, h¡ 
vọng, lí tưởng mà thôi, nhưng thông qua tác dụng tâm lí của con 
người, điều đó quả thực có tác dụng nâng đỡ về mặt tỉnh thần, nó 
có thể huy động được tiểm lực chủ quan để thực hiện thứ mong ước 
và lí tưởng ấy. 

Những học giả nước ngoài cho rằng: “Ngôn ngữ là một hiện 
tượng tâm lí, là sự biểu đạt và bộc lộ ra bên ngoài của tỉnh thần”, 
và “tổn tại ngoài vật chất”. 

Câu chú của Ìkhoa Chúc đo cũng là cầu mong được lí tưởng hóa, 
là tiếng gọi ý niệm của khí công sư. 


Vậy những lời kêu gọi ý niệm tốt đẹp này liệu có thể thông 
qua tâm lí của người bệnh tạo nên tác dụng nào hay không? Câu 


(1) Phương thuốc chỉ gồm một vị thuốc. 


trả lời là khẳng định. Ở nước ngoài, đã tiến hành một thí nghiệm 
sinh lí học tâm lí nổi tiếng: kéo tay của một người tù sắp bị tử hình 
qua cửa sổ nhà giam kín, nói với anh rằng “cắt tiết anh”. Phạm 
nhân cảm thấy cổ tay bị cắt, sau đó nghe thấy tiếng nhỏ tí tách, 
không lâu phạm nhân đã ngừng thở. Kì thực, cắt cổ tay là bằng 
sống dao, tiếng tí tách là tiếng nước chảy từ cái vòi nước máy! 


Nếu như nói câu chú “anh đã bị cắt tiết” mà có hiệu nghiệm, 
chỉ bằng nói là câu phù chú thông qua tâm lí con người đã ảnh 
hưởng đến sinh H của họ. Người tù này bị dọa mà chết! Tin tức 
làm cho con người căng thẳng tỉnh thần, có thể gây bệnh, thậm 
chí dẫn đến tử vong. Trái lại, tìn tức làm cho người ta thoải mái 
vui vẻ, có thể làm cho bệnh tình chuyển biến tốt, thậm chí là 
khỏi bệnh. 

Thi tập khí công, đối với người mới học, thường phải dùng 
“phương pháp dụ đẫn người ta nhập tĩnh”, chủ yếu là thông qua 
ngôn ngữ. Chẳng hạn nói “Tôi đang thư giãn, tôi đang nhập tĩnh, 
tôi cảm thấy rất dễ chịu”... Trong “Tự phát ngũ cầm l7 thì dùng 
câu: “Tôi bổng bềnh như tiên, tôi đang đi trong mây”... để dẫn 
dắt người ta bắt đầu đi vào luyện công. Một số lời chú của khoa 
Chúc do cũng thuộc những câu chúc nguyện để người bệnh thư 
giãn nhập tĩnh. 


Tóm lại, thông qua phương pháp phân giải, chúng ta có thể 
thấy rằng: Khoa Chúc do chính là phương pháp chữa bệnh bằng 
vận khí khí công, đã lấy phù khí hóa tự nhiên để làm nguyên liệu 
chính, tạo ra phù chú khí hóa nhân tạo là chủ. Trung dược là phụ, 
lại vận dụng một loại biện pháp tổng hợp của nguyên lí tâm lí học, 
đó là một viên ngọc quý đã bị cát bụi vùi lấp trong kho tàng quý 
giá của khí công, còn cần phải chờ đợi ở các đồng nghiệp khí công 
trong và ngoài nước, cùng nhau nỗ lực khám phá, phục vụ cho chăm 
sóc sức khỏe con người và làm rõ bí ẩn vũ trụ. 
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2. Bộ phận hợp thành quan trọng của khoa Chúc do - Thanh phù 


Thanh phù quen gọi là câu chú. Câu chú hầu như đã bị cái quan 
định luận?” là mê tín. Kì thực, theo đà khám phá mới của khoa học 
nhân thể, đối với một số thứ gọi là mê tín, cần được đánh giá lại. 


Bây giờ, dùng những thực nghiệm mới nhất của khoa học nhân 
thể hiện đại: sóng điện não, từ trường não và trường nhân thể, để 
thử phân tích về phép luyện công cổ đại và các câu chú (hoặc gọi 
là khẩu quyết, châm ngôn...), là người bạn sát cánh với phù hiệu 
Trung Quốc. 


“Giày phá, mũ phá, áo cà sa trên người phá. Cái nóng lạnh của 
thới đời toàn thấy phá, ở đâu có bất bình, ở đó có ta...” Vừa nghe 
đã biết đó là bài ca chủ đê trong kịch truyền hình “Tế công". Những 
năm gần đây, đài truyền hình Trung Quốc đã liên tiếp phát những 
kịch truyền hình, cải biên từ những tiểu thuyết để tài thần thoại 
như “Tế công”, “Tây du kf, giúp cho đông đảo khán giả được thấy 
quang cánh hoàn toàn đổi mới. 


Chúng ta cũng chẳng ngại gì nhớ lại một tình tiết có liên quan: 
Tôn Đại thánh đã bị Phát tổ Như Lai đè dưới Ngũ hành sơn, tại 
sao không thể nhúc nhích được? Thì ra, trên núi có dán một đải 
chữ. Còn Tế công khi thi thế pháp thuật, trong miệng lẩm bẩm 
niệm những câu gì đó. 


Thì ra, dải chữ và những câu trong miệng của Tế công lại chỉ 
là một, đó là: “úm, ma, ni, bát, minh, hồng”. 6 chữ đó gọi là chân 
ngôn, còn gọi là chú đại minh. 


Chú là gì? Trong “Thuyết văn giải tự” ghi “Chúc giải chú dã”. 
Có thể thấy thời xưa không phân biệt chú và chúc. Trái với điều 
này, cũng có những câu chú làm cho người chết. Khi bước vào kim 
tự tháp Ai Cập cổ đại, trên tấm bia đá trước cửa có khắc câu chú, 


(U_ Đậy nắp quan tài rồi mới kết luận, đã được khẳng định. 
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đại ý là: Những kẻ vào huyệt mộ, nội trong mấy ngày sẽ chết. Theo 
những tin tức thông báo, quả có một đoàn thám hiểm cách đây 
không lâu đã lần lượt chết hết, Nguyên nhân của cái chết, có nhiều 
cách giải thích khác nhau, rốt cuộc không xác định được. 


Câu chú trong thực tiễn khí công cũng được ứng dụng rất 
nhiều. Trước đây, chẳng hạn Nam quyền lại có tên là Thần quyền, 
chính là dựa vào việc dạy người niệm chú để tập trung ý niệm. 
Sự sâu xa của suy nghĩ trong ngôn ngữ Yoga ở môn Yoga Ấn Độ 
“có thể đưa dẫn người ta vào cõi nhập định sâu nhất”. Ngày nay 
không gọi là chú nữa, mà đặt tên là: từ ngữ dẫn dụ. Chẳng hạn 
như Lưu Quý Trân trong cuốn “Nội dưỡng công” đã đem những 
câu chú của thầy cũ truyền lại cho đổi thành “Tĩnh tọa, thân thể 
sẽ khỏe”. Hiệu quả dẫn dụ nhập tĩnh cũng rất tết. “Tân khí công 
liệu pháp” của Quách Lâm thì là đọc thẩm một từ, ví dụ như “khỏe 
mạnh”, “Tác dụng của tự phát ngũ cẩm hf' của Lương Sĩ Phong, 
câu “tôi bồng bềnh như tiên, tôi đang đi trong mây” giúp khơi gợi 
đi vào luyện công cũng rất có tác dụng. Mậu Tường Hùng, người 
phá kỉ lục thế giới về bơi ếch, đã niệm câu “Ki lục thế giới một 
trăm cây số” cứ mỗi hơi đọc một lần đã sử dụng khí công vào việc 
huấn luyện. 


Không chỉ khí công có nội dung câu chú. Y học của tổ quốc 
(Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Phương pháp trị bệnh, mà ngày 
xưa gọi là “khoa Chúc do”, “khoa chú cấm”, “cấm khoa”, đều có nội 
dung của câu chú. Giáo dục y học đời Đường chia thành bốn khoa 
y, châm, xoa bóp và chú cấm, trong đó đặc điểm của khoa chú cấm 
là lấy ý niệm làm phương tiện chẩn trị. Nhà y được học vĩ đại đời 
Đường là Tôn Tư Mạo trong tác phẩm bất hủ “Thiên kim dực 
phương” của ông, đã dành ra hai cuốn, hai mươi hai thiên để giảng 
thuận “Cấm kinh”, đó đều là những phương pháp trị bệnh bằng câu 
chú. Ông nói: “Những người tán thành sự nghiệp này, không thể 
ghi chép hết, thi hành theo phương pháp công hiệu vượt ngoài ý 
muốn”, sau đó ông lại tổng kết “Với đơn thuốc hàng nghìn cuốn, 
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vẫn chưa có hết được mọi tính chất của nó, cho nên phải có thuốc 
sắc, phải có châm cứu, phải có cấm chú, có phù ấn, có đạo dẫn, năm 
phương pháp này đều là những y thuật dùng cho cấp cứu”. Tư đó, 
có thể thấy vào thời ấy, chú cấm nghiễm nhiên đặt trước khí công 
(đạo dẫn)! và không thể so sánh được với phù (phù ấn). 


Ngôn ngữ là tư duy có âm thanh, tư duy là ngôn ngữ không có 
tiếng. Một từ ngữ, bất kể là có nói ra hay không, bắt nguôn từ tư 
duy trong đại não. Vì vậy bên ngoài là thanh phù, thực chất lại là 
phù ý niệm. Trước tòa nhà khám bệnh ở cổng Viện Điều dưỡng Khí 
công Bắc Đới Hà, tấm biển lớn trên để “Giành lấy sức khỏe từ tư 
duy" quả thật là sâu sắc! 


3. Thanh phù? có trường lực 


Câu chú thuộc về phạm trù thông tin. Thế thì thông tin của 
ngữ ngôn có sức mạnh hay không? 


Sự nghiên cứu của học giả nước ta (Trung Quốc), Lê Minh đã 
phát hiện. Lực và thông tin có bản chất chung. Lực căng cơ tiắp, 
lực tiếp xúc, lực vượt khoảng cách, tực chấn động, lực dẫn của 
trường, lực bức xạ, lực giao hoán Mezon theo lí luận về hạt v.v... 
theo đà đi sâu của trị thức loài người, hình thức của lực cũng đã 
lần lượt được thay hình đổi dạng, mỗi lần thay đổi là một lần 
tiến gần hơn đến thông tin. Ngày nay sự tác động lẫn nhau giữa 
người với người, về cơ bản, là năm trong quá trình trao đổi thông 
tin, Sự thực vô số những cuộc biểu điễn công nắng đặc dị đã chứng 
thực cho loại thông tin này của ý niệm là có thuộc tính của lực. 
Ông Lý Xuân Tài ở Viên Điều dưỡng Bắc Đới Hà, trong lâm sàng, 
đã phát hiện tư duy có thể làm chuyển động cột xương sống lưng, 
lực kéo sản ra từ 30 đến 100kg. Có thể dễ dàng nhìn thấy tác 
dụng thông tin của câu chú, có thể thông qua “trường lực” để làm 
sáng tỏ. Những năm gần đây, những nhân viên nghiên cứu của 


(U Phù dùng tiếng động. 
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trường đại học Miaoli - Mỹ, khi nghiên cứu các mặt quan hệ của 
từ ngữ và sóng điện của não, từ trường của não, đã thu được thành 
quả đáng kinh ngạc. Họ phát hiện thấy rằng, khi người ta đang 
nghĩ tÌ ầm một từ ngữ, có thể từ đồng hồ đo độ từ tính siêu dẫn, 
không tiếp xúc với người được thực nghiệm, đo được đổ thị não 
từ tương ứng. Cứ như vậy, tổng cộng do 27 từ, phát hiện ra đề thị 
trường não của 27 từ ấy. 


Thế là, một kì tích lại xuất hiện, chỉ cần phân biệt đặc trưng 
của não từ đồ là có thể phán đoán được từ mà người tham gia thí 
nghiệm nghĩ thầm trong não, tức là biết được hoạt động ý niệm 
của người đó, nó rất giống với việc “thông hiểu tấm lòng người khác” 
của công năng đặc dị. Theo đà không ngừng hoàn thiện các phương 
tiện đo đạc thực nghiệm, ai có thể dám chắc rằng, đến một ngày 
nào đó, tư duy trong đại não lại không thể trở thành điều bí mật 
có thể biết rõ được? 


Đã đành rằng, mỗi khi con người ta suy nghĩ về một từ ngữ là 
đã xuất hiện một trường năng lượng tương ứng, tức là từ trường 
xuất hiện. Vậy thì, những từ ngữ nào và những trạng thái tâm lí 
tương ứng nào có thể giúp cho việc tăng cường não từ trường. 


Năm 1969, một số nhà vật lí học và thây thuốc nước Mỹ khá 
thích thú với các vòng hào quang trên đâu Phật tổ, Chúa Giêsu 
từ hàng chục vạn năm nay và cái mà Trung y gọi là khí, thế là 
đã thành lập “Nhóm nghiến cứu trường năng lượng nhân thể”, 
đùng thiết bị cấu tạo bằng những ống quang điện cao áp đặt ở 
phòng kín, để quan sát trường năng lượng nhân thể. Đã phát hiện 
thấy sự thay đổi mạnh yếu của trường năng lượng nhân thể không 
thể phụ thuộc vào trạng thái sức khỏe của cơ thể, mà đặc biệt 
phụ thuộc vào trạng thái tâm lí, ý muốn nói là tình trạng tư duy 
của những người được thực nghiệm, tức là năng lực hoạt động ý 
niệm ảnh hưởng trực tiếp đến trường nhân thể, trong đó có não 
từ trường. 
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Trong quá trình ảo đạc thí nghiệm, phát hiện ra bai tình huống 
hoàn toàn khác nhau, một loại là những tình cảm bên chỗồn làm 
cho trường nhân thể yếu đi rõ rệt, chẳng bạn như có người đưa vào 
phòng thí nghiệm trong tâm trạng mất bình tĩnh, lo lắng, sau khi, 
vào phòng tối, số trị của đồng hê không những không tăng, mà 
ngược lại còn đột nhiên giảm xuống đưới số 0, chứng tả trường nhân 
thể của người này có giá. trị âm, người đó được gọi là "người thu 
năng lượng”. Trái lại, còn có loại người có thể thư thái nhập tĩnh, 
hoặc tính tình điểm đạm, có thể làm tăng rõ rệt số trị của trường 
nhân thể. Ngoài ra, còn phát biện thêm loại người thứ ba. Họ thể 
chất tốt, có thời gian luyện tập, sau khi họ đã hoàn tất đo đạc thí 
nghiệm, rời phòng tối rồi, tín hiệu trên thiết bị không hễ mất di, 
mà vẫn kéo đài trên đưới 20 phút, được coi là “có hiệu ứng kéo dài”, 
họ là những “người tồn trữ năng lượng”. 


Cũng chẳng khó khăn gì mà hiểu được rằng, những câu nói 
kích thích tính thiện có thể thúc dục con người thư thái nhập 
tĩnh, mà thư thái nhập tĩnh, có thể làm mạnh thêm trường năng 
lượng nhân thể. Những câu nói kích thích tính thiện này tương 
đương với những lời dụ dẫn của khí công. Còn những câu nói kích 
thích tính ác có thể làm cho con người bên chỗn, phiền muộn, 
chắc chắn sẽ làm giảm thiểu trường năng lượng nhân thể. Những 
câu nói kích thích tính ác này tương đương với những câu chú 
trấn áp đe dọa. Sự thực, những tiêu tụ điểm của trường năng lượng 
nhân thể lại rất trùng hợp với huyệt vị kinh lạc của Trung y, cho 
nên trường năng lượng nhân thể chính là những chỉ tiêu khách 
quan của “khí”. Các loại công pháp sở dĩ không có loại nào không 
sử dụng ngôn ngữ dẫn dụ tính thiện hoặc nghĩ thầm, mục đích 
của nó là để nâng cao trường năng lượng nhân thể, hoặc làm cho 
nội khí dỗi dào. 


Còn việc trường nhân thể lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến 
người khác, tức là cái được gọi là chú nhân, thì phải trải qua bí 


truyền và huấn luyện đặc biệt để sản sinh công năng đặc dị mới 
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được, đó là những thứ mà không phải những nhà khí công bình 
thường nắm vững được. 


Ngoài tác dụng trường lực của câu chú ra, còn có sản phẩm phụ 
- đó là hiệu quả của thanh pháp” khí công. Mọi người sẽ hỏi rất 
nhiều câu chú mang màu sắc tôn giáo ngày xưa, căn bản là nghe 
không thể hiểu, điều đó sẽ giải thích như thế nào đây? Đúng vậy, 
những câu chú này có loại là dịch ý, nhưng các câu chú trong Phật 
học phần lớn lại dịch âm, trong đó “Đại bi chú” tương đối điển hình. 


Những câu chú ngoại lai này, ngoài tác dụng thự giãn nhập 
tĩnh do tín ngưỡng tạo ra, điều chủ yếu hơn lại là tác dụng thanh 
pháp khí công, chúng ta cũng không ngại gì mà gọi là tác dụng liệu 
pháp chấn động. Cơ thể con người được tạo thành bởi rất nhiều hệ 
thống chấn động, như sự rung động thanh đới, sự co bóp theo chu 
kì của cơ tím và dạ dày, sự nhu động của ruột... không có những 
chấn động này sinh mệnh lập tức chấm hết. 


Điều đáng được nói là những câu mật chú tạng ngữ: Ông, a, 
hồng (theo âm “ùng”). Bộ phận cộng hưởng của cơ thể người là ông: 
ứng với trán, a: ứng với hầu, hồng: ứng với ngực. Như vậy, trong 
thuộc tính khí hóa của ba tấm phù chữ Phạn nói trên (Hình 85), 
lại đã tăng thêm cả nội dung của thanh phù. Tức là những phù 
không giống nhau thì có mang khí không giống nhau, còn có nghĩa 
là chấn động sóng âm thanh khác nhau. 


4. Nguyên liệu và dụng cụ thư phù bản thân đã là 
thảo dược Trung y 


Hạy gạt sang một bên tác dụng của khí và tích trữ khí, cũng 
không đề cập tới những kết cấu chất truyền tải đường thẳng, đường 
gấp khúc của phù, chỉ xem những nguyên liệu và dụng cụ thư phù, 
xem chúng có tác dụng gì. Ai chẳng biết “Bản tháo cương mục” của 


(1) Phương pháp dùng tiếng động. 
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Hình 85: (Trong hình đồ, phù hiệu bằng chữ Phạn, 
trán, hầu, ngực lần lượt ứng với “ông”, “a", "hông”) 
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Lý Thời Trân đã có câu trả lời khiến người ta không thể tưởng 
tượng được. 


(1) Giấy 


a) Giấy bổi: Đốt thành tro, cầm thể huyết, chảy máu, băng 
huyết, xuất huyết ở các mụn đầu đỉnh. 


b) Giấy tre: Bọc lông chó đốt thành than, uống với rượu, trị 
sốt rét. 


c) Giấy mây: Đốt thành tro, chữa bị thương chảy máu, chữa 
chứng nội nhiệt của người lớn, chữa chảy máu cam trẻ em. 


d) Giấy đay: Làm cẩm các loại chảy máu, đốt thành tro mà 
đùng. 


e) Giấy xanh: Chữa mụn nhọt, lấy nước bọt mà dán, vài ngày 
sẽ khỏi, lại có thể giảm đau. 


0 Giấy in dấu: Dùng cho phụ nữ ngừng đẻ, vô sinh, cắt chỗ có 
dấu ¡n, đốt thành tro uống với một đồng cân nước. 


Trong sách còn giới thiêu những “phụ phương”, như “thổ huyết 
không câm, dùng giấy trắng mỏng 5 tờ, đốt thành tro, uống với 
nước, hiệu quả không thể nói hết”, như “chảy máu-cam không cầm, 
lấy tờ giấy cũ trên tấm bình phong, đốt thành tro, uống một đồng 
cân với rượu, khôi ngay”, “những người bị rong kinh, kinh không 
đúng ngày, lấy 30 tờ giấy viết, đốt thành tro, hòa với nửa cha1 rượu 
trắng mà uống, sẽ khỏi”. 


Những loại giấy ở trên, vì nguyên liệu khác nhau, cho nên tên 
gọi cũng khác nhau. Nhưng phần lớn đốt thành tro để dùng. Điều 
này khiến chúng ta liên tưởng đến phép chữa bệnh bằng phù chú 
của khoa Chúc do Trung y, cũng phần nhiều là đốt phù thành than 
để uống. Rõ ràng, chỉ cần nêu lên điều này, là đã thấy tính dược 
của nó rồi. 
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Mọi người đều biết giấy lụa dùng trong thư họa, mồng mà dai, 
nguyên liệu làm ra là tre và rễ tre. Mà lá tre “chữa nhiệt cuồng, 
phiển muộn, quỷ chứng ác khí, lương tâm kinh, ích nguyên khí”. 
Rễ tre trị chứng “kinh sợ, u mê phiển muộn, trẻ con kinh giật. 
Điều này giúp chúng ta hiểu ra rằng “Họa phù khu tà” (nói chung, 
cũng là để người bệnh đốt thành than mà uống) có cơ sở vật chất 
của nó, chính là nguyên liệu của giấy đem lại công hiệu này! 


(2) Chu sơ 


Chu sa còn gọi là đan sa, “chủ trị ngũ tạng bách bệnh, dưỡng 
thần an hồn phách, ích khí minh mục, sát quỷ mị tà ác quỷ, trấn 
tâm, thông huyết mạch, đau bụng trúng độc”. Còn nữa “trị kinh 
giải, khu tà chứng, hay ra mổ hôi, phàm người tâm nhiệt, không 
có nó không thể chữa được”. 


Cuối cùng, còn đưa ra dẫn chứng nói rõ có thể trị được bệnh “li 
hồn” và “đêm nhiều ác mộng”. Đây chẳng phải là lại thêm một cơ 
sở vật chất của việc trị bệnh bằng phù chú ư† Nhìn chung, phù trục 
tà nhằm vào hệ thống thần kinh đều nhấn mạnh việc dùng chu sa 
mà không dùng mực. Nguyên do chẳng đã rõ sao? 


(3) Bút 


Về bút thì bại bút (chi bút cũ), ngồi lông của bút “trị trúng độc 
co rút, khó đẻ, đau họng”. 


Hãy xem lại sự ghi chép trong kinh điển: “Phù dùng hùng hoàng, 
chu aa vẽ trên giấy xanh” (“Đạo tàng” 29-359), thì sẽ rất dễ giải thích. 
Hùng hoàng cũng là vị thuốc Bắc “dùng chữa gan và trấn kinh”. 


Tóm lại, phù hiệu của văn hóa truyền thống Trung Quốc dùng 
vào chữa bệnh, dùng vào điểu tiết trường khí, chỉ nói ở góc độ 
nguyên liệu, công cụ, cũng đã trụ vững rồi. Nếu như tùy tiện phủ 
định, thì sẽ phụ bạc lại công sức tận tụy miệt mài của các nhà y 
học ngày xưa. 
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5. Những dẫn chứng về ứng dụng 


Mọi người đều biết y học Trung Quốc bắt nguồn từ đạo Lão. 
Âm dương ngũ hành, tứ chẩn bát cương, cửu cung bát phong, tí ngọ 
-1ưu chú, ngũ vận lục khí cho đến học thuyết kinh lạc, liệu pháp khí 
công của Trung y, chính là sự biểu hiện của “mật mã di truyền” của 
đạo Lão. Còn khoa Chúc do, một ngành của Trung y, cũng được phát 
triển từ phù chú của đạo Lão. Điêu khác, nó được coi là sự xuất hiện 
của kĩ thuật chữa bệnh, màu sắc huyền hoặc, mê tín rất ít, mà giá 
trị thực dụng của nó lại rất nổi trội. Ngày nay khoa học Chúc do Ít 
được người biết. Nó bị nhấn chìm trong biển cả mênh mông của y 
học hiện đại. Đời Đường là thời kì hưng thịnh tột đỉnh của khoa 
Chúc do. Trong tác phẩm bất hủ “Thiên kim đực phương” của Tôn 
Tư Mạo, đã có đưa vào sách nội dung của rất nhiều cuốn cấm chú. 
Đến thời Nguyên, lại chia làm bến khoa: Đại phương mạch, Tạp y 
khoa, Chúc do khoa và Cấm khoa, làm cho vị trí chữa bệnh của phù 
càng thêm nổi bật. Ngày nay, tuy bị “hạ phóng xuống nông thôn”, 
ở bản làng hẻo lánh, vùng dân tộc thiểu số, nó vẫn có sức sống 
ngoan cường của nó. Tại sao vậy? Theo lời của Tôn Tư Mạo: “Kì 
hiệu thường xuất ngôn biểu”, tức là luôn luôn có hiệu quá trị bệnh 
rất tốt không tưởng tượng được. 


Trong kinh điển Trung y “Hoàng đế nội kinh, tố vấn, di tâm 
biến khf, vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết không được rõ ràng 
của cách thức chỉ dẫn “Chữa bệnh thời xưa, chỉ có di tỉnh biến 
khí, mới dùng Chúc do mà thôi”. Trong lĩnh vực của khoa Chúc 
do, “bộ mặt thật” của phù hiệu Trung Quốc được thể hiện đầy đủ. 
Nó cũng như châm cứu, xoa bóp, khí công, bằng những đường khí 
hóa muôn hình muôn vẻ, đã thực hiện công hiệu trị liệu thông 
kinh lạc, boạt khí huyết. 


Khoa Chúc do phải qua một trình tự nhất định nhập vào 
“trạng thái khí công”, đạt đến trình độ thiên nhân hợp nhất, rồi 
mới vận khí đến hai thận, đến tay, xuống cây bút, tích khí vào 
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phù, hiệu quả tên trữ của thứ khí này được quyết định bởi công 
lực của người trị bệnh. Như trên đã nói, về hình thức, phương 
hướng các nét bút trong phù, về đặt bút, nhấc bút, số vòng khuyên, 
đều phải hoàn toàn tuân theo những nguyên lí của Hà Đề, Lạc 
Thư, thái cực, bát quái. Có vậy, mới có thể đạt tới sản sinh ra 
khí lực âm dương, mạnh yếu khác nhau, để đạt tới mục đích bổ, 
tiết, phù chính, khu tà khác nhau. Ngoài ra, dụng cụ là bút lông 
mao thỏ, hoặc bút lông tơ dê, vật liệu làm giấy nào, dùng mực 
hay chu sa, hùng hoàng... đầu có tác dụng tăng thêm công hiệu, 
cũng phải rất cẩn thận chí tiết. Thực ra, khoa Chúc do thất truyền, 
ngoài nguyên nhân là do sự phát triển không ngừng của khoa học 
y học, cũng có nguyên nhân tự thân của nó, tức là quá phức tạp 
và huyền bí sâu xa. Vì thế, những điều chúng tôi giới thiệu sau 
đây, qua “phương pháp trị bệnh bằng phù khí hóa” đã được gộp 
lại và tỉnh giản, làm cho tất cả những người có cơ sở khí công, 
đều có thể nắm vững được. 


Để làm cho bạn đọc xác lập được niểm tin ở phương pháp trị 
bệnh bằng phù hiệu khí hóa, xóa bỏ thiên kiến, ở đây chúng tôi 
mạnh dạn nêu ra một dẫn chứng sinh động. Đương sự và nội dung 
trong dẫn chứng này hầu như không có liên quan gì với phương 
pháp trị liệu bằng phù hiệu khí hóa. Nhưng trái lại, đã cung cấp 
chứng cứ hết sức có sức thuyết phục, cho liệu pháp khí hóa phù. 


Một thầy giáo mĩ thuật của một trường tiểu học ở Đông Bắc đã 
tiến hành thực nghiệm ở trên lớp như sau: Để nâng cao trình độ 
tai thuật của học sinh, thầy giáo đã soạn ra các kiểu khí công “bút 
mặc trang công”, “Tùng tĩnh ý niệm công”, “trí lực khai phát công”. 


Yếu lĩnh của luyện công bút mực là: Kẽ ngón tay cái và trỏ 
hướng lên phía trên, vai xuôi, khuỷu tay thả chùng, tay ở thế đang 
cẩm bút, khi hít vào, cánh tay phải hơi giơ lên, khi thở ra cánh tay 
hơi hạ xuống, vận khí tới ngọn bút. Trên lớp, mỗi lần tiến hành từ 
2 đến 5 phút (chú: Công này giống như yếu lĩnh của thư phù. Thư 
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phù cần phải đưa khi từ hai thận lên, đưa nguyên khí, khó hơn 
nhiều so với loại công này, công lực phải sâu). 


Luyện công ý niệm thư tĩnh: Ngoài những nguyên tắc chung 
như điều tâm, điểu tức và điều thân ra, thì thêm yếu lĩnh thầm 
nhớ lại bức họa, liên tưởng đến tay vẽ (chú: Loại công này tương 
tự như trình tự chuẩn bị bước vào “trạng thái khí công” trước khi 
thư phù). 


Yấu lĩnh của trí lực khai phát công là lấy ngón tay cái lần lượt 
xoa vặn bốn ngón khác (chú: tương đương với phần dên khí lên toàn 
thân “đạp cương bộ đấu”, trước khi thư phù, chỉ hạn chế ở biện pháp 
hoạt khí huyết ở tay; lại tương đương với luyện tập “thủ ấn” trước 
khi thư phù của khí công mật tông). 


Cân phải nói rằng: Việc rèn luyện ba công pháp nhỏ nói trên 
vên vẹn tương đương với huấn luyện nhập môn bước đầu của thư 
phù. Nhưng lại đã sản sinh được hiệu ứng rõ rệt của thư phù. Tổng 
kết của thực nghiệm là: Thứ nhất, trong phòng học của lớp thực 
nghiệm có khí cảm, lớp đối chứng thì không có khí cảm (chú: giống 
như người thư phù trường nhân thể tăng mạnh). Thứ hai, có hiệu 
quả phòng bệnh và bồi bổ cơ thể. 


Năm 1987, khi có “dịch cúm”, lớp thực nghiệm không có em 
nào nghỉ học, còn lớp đối chứng có ð em ốm nặng (chú: Phải có đây 
đủ tư cách của khí công sư như thây thuốc khoa Chúc do, đương 
nhiên cẩn phải tiếp cận với thực tế là có năng lực chống bệnh). Thứ 
ba, những học sinh mà luyện công tốt, vẽ tranh rắn rồi, khỏe mạnh, 
có em đã nhiều lân nhận được giải thưởng quốc gia (chú: giống như 
thư phù khí cảm mạnh). Thứ tư, những học sinh luyện công tốt, sản 
ra được công năng đặc đị. Trong “Thực nghiệm dạy học truyền công 
năng”, lớp luyện công có 28 em nhận được thông tin, còn lớp đối 
chứng chỉ có 2 em nhận được thông tín (chú: công năng cảm khi 
đoán bệnh giống như các thầy thuốc khoa Chúc do). 
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Kết quả thực nghiệm đã chứng minh một cách sinh động, cùng - 
là lớp sơ học học vẽ, nhưng nội dung có và không có khí, kết quả 
khác nhau rất xa. Cũng như vậy, đều là viết cùng một phù hiệu, 
có hay không vận dụng khí công tích khí để viết, kết quả cũng 
khác nhau. Điều đó không những đã nói lên những áo bí trong 
việc chữa bệnh của khoa Chúc do, mà còn vạch ra được sự khác 
nhau về bản chất đang tổn tại giữa phù hiệu học Trung Quốc và 
phù hiệu học phương Tây. Đúng như người xưa nói “khí của thư 
họa, tất phải đạt đến đạo, phải theo lí của hẫn nguyên” (“lí bạch 
vân tiên sinh thư quyết”). 


Do không tìm hiểu thực chất khí công của phù (đường vận 
động của tay, chân và mình) và chú (bảo đảm chắc chắn trạng 
thái tâm lí tất yếu) cùng với công hiệu đặc biệt do hai thứ đó kết 
hợp với nhau sản sinh ra, bất kể là liệu pháp ngoại khí của khí 
công ngày nay hay là các thí nghiệm sinh vật về ngoại khí, cùng 
với những thăm dò về đặc dị công năng của nhân thể, hiệu quả 
đều không như ý muốn. 8o sánh với những thành tựu huy hoàng 
mà người xưa đã từng đạt được, thì còn thua kém xa. Vì vậy, phải 
có quá trình dài tất yếu để tìm hiểu thư phù. Phù, tức là chất 
truyễn tải của khí, vậy thì, điều động một cách đầy đủ khí hỗn 
nguyên của thiên thể và của bản thân mình như thế nào? Trước 
hết, trước khi thư phù phải làm đẩy đủ mọi công việc chuẩn bị, 
gọi theo thuật ngữ là “bộ cương đạp đấu". Chủng loại của nó rất 
nhiều cũng còn gọi là “vũ bộ”. Thực chất là một thứ công pháp vẽ 
phù bằng thân thể mình, vì đường đi phần nhiều là hình đồ của 
bảy sao Bắc Đẩu, hoặc vòng tròn của Hà Đổ, hoặc vòng số 8 của 
Lạc Thư; tóm lại là không ngoài hình chữ 8. Hiệu quả của nó là 
vặn lắc phần eo lưng, thông kinh lạc, hoạt khí huyết, quả là khởi 
động thực sự. Luận về lí, luận về pháp, đều chẳng kém gì nội gia 
quyển thái cực, bát quái, hình ý. ý nghĩa sâu sắc hơn là ở hiệu 
quả “cộng hưởng” tương tự, do cùng pha với luật toàn tức dòng 
xoáy vũ trụ mà sản sinh ra. Sau khi luyện công xong, mới có Chế 
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tiến hành thư phù. Gia Cát Lượng sở dĩ thần thông quảng đại, 
như mọi người đều biết, chẳng phải là không có quan hệ với “dạ 
tắc bộ cương đạp đẩu” (“Tam quốc diễn nghĩa”, tr. 103) của ông. 


Thư phù hoàn toàn khác với cẩm bút viết chữ mà phải “quay 
về phương Đông, nghiến răng ba lần, một lòng thanh lọc tạp niệm, 
hít khí phương Nam, dồn vào cây bút, trên ngậm mũi miệng, dưới 
bịt khiếu đại tiểu tiện, tay phải cầm chặt bút, ánh mắt theo ngọn 
bút, đồn khí ra ngọn bút để viết, khí không tụ vào phù, không 
linh”. Lại nữa: “Hít khí nhập vào eo thận mình hòa trộn đưa lân, 
từ miệng thổi ra thành âm nhập vào phù”. Cổ nhân còn cảnh giới 
rằng: “đừng có những ý nghĩ phức tạp, nếu không tập trung khí 
vào thận, coi thường nhẹ dạ, tà tư vọng tưởng, thì phù sẽ không 
linh, người hiểu biết nên suy nghĩ điều này”. Đương nhiên những 
yếu lĩnh khi thư phù ấy, phải hiểu rằng chỉ là công năng cơ bản 
tối thiểu, vì những hạn chế của cuốn sách, không tiện giới thiệu 
quá nhiều. Nhưng đã dễ dàng thấy rằng, nếu đối chiếu với những 
công pháp khí công hiện nay ngày càng xuất hiện không ngừng, 
khó tránh khỏi có cảm giác là pháp sư gặp thầy phù thủy lớn”), 
Nếu chưa đạt đến độ cao sâu của khí công, thì sẽ phí công vô ích, 
mà còn làm hại cho con em sau này. Điểu này nói rõ rằng khí 
công chính là cái phương tiên để mở ra kho báu của văn hóa 
truyền thống Trung Quốc. Những ngọc quý đầy ắp vẫn còn đợi 
người khai quật. 


Thanh phù tức là câu chú (bao gồm cả chữ và câu ở trong phù). 
Hôm nay, nhìn lại, có chút ít màu sắc mê tín, nhưng không phải 
tất cả là như vậy. Trong đó, có không ít là những nội dung về mặt 
dòng xoáy vũ trụ. Chẳng hạn như “ánh sáng của hai mươi tấm vì 
sao”, như “khởi thủy của thiên địa, gốc của mọi kbí, nhìn không 
thấy, nghe không thấy, bao trùm trời đất, nuôi dưỡng muôn loài”, 
như “một mớ hỗn độn mênh mông, một thứ khí phân ra lúc ban 


(1) Bợm nhễ gặp bợm lớn, đệ tử gặp đại sư. 
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đầu, chính khí kim quang, tên gọi là Ngọc Thanh”... Nội dung như 
vậy giúp ích cho việc thông tiếp với trường khí vũ trụ. Chú chính 
là thông tin. Nếu như lấy thông tin vô tuyến để so sánh, thì chú là 
“tín hiệu điều chỉnh” (còn phù là sóng điện từ) nó giống như sự “giúp 
ích” hay “phá hoại” của dòng khí trái phải, quyết định nội dung 
thông tin của truyền thanh. Nhưng phù và chú không thể tách rời 
nhau một cách rạch ròi, chúng phối hợp bổ sung cho nhau. 


Lại lấy huyết áp cao làm ví dụ để xem chữa trị bằng phù như 
thế nào? 


Rhí can kinh của người bệnh cao huyết áp, thông qua luyện khí 
công, có thể cảm nhận được can kinh xuất hiện dày đặc như hình 
chữ 8. Huyết áp càng cao, mật độ hình chữ Š càng dày đặc. Điều 
này hoàn toàn thống nhất với “can hỏa vượng” của người bệnh cao 
huyết áp. 


Là động vật, huyết áp tăng cao là tất yếu, y học gọi là “phản 
ứng ứng kích”, có thể bảo vệ mình, thực chất là biểu hiện của “sự 
tụ khỸ. 


Đường chạy ngoằn ngoèo của can kinh có thể tìm được ấn 
chứng trong “phù sinh can” mà người xưa có dùng (Hình 86). Huyết 
áp cao là bệnh xã hội của thời cận đại, người xưa chưa làm ra 
phủ riêng, nhưng chúng ta có thể đi ngược lại phù sinh can, tức 
là kéo giãn dân hình chữ 8 cho thưa ra và chậm hại. Công tác 
chuẩn bị để thư phù, như trên đã nói, là không thể giảm bớt được. 
Chú ý thứ tự các nét chữ từ trên xuống dưới, có ý là dất dẫn người 
bệnh từ đầu đến chân. 


Nếu uống, phải dùng chu sa thay mực, gọi theo thuật ngữ là 
“chu thư”, vì chu sa có tác dụng “chân kinh an thân”. Nếu đặt ở 
trong phòng, thì để ở nơi có bình chạm trổ bên phải chỗ ngồi, dùng 
mực thư phù cũng được. Bau khi khỏi bệnh, treo thay vào đó bước 
quốc họa “Cao sơn lưu thủy”. 
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Ä†£? #) Sóng cạn phù _ hóa phù 


Can kinh (túc) 


Hình 86: Can kinh {từ chân lên mắt) 
Sinh can phù, giản hóa phù 


6. Khoa Chúc do ở hải ngoại 


Ở nước ngoài, liệu có sử dụng phù hiệu tích khí tương tự như 
của Trung Quốc hay không? Câu trả lời là có. Nhưng chỉ là vặt 
vãnh, linh tỉnh, còn lâu mới tự thành hệ thống như ở 'Trung Quốc. 
Hơn nữa, sắc thái tôn giáo, mê tín tương đối nặng, nhân tố tâm lí 
khá nổi trội, chỉ tương đương với hình thái đầu tiên của khoa Chúc 
đo Trung y. 
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(1) Trị bệnh bằng phù cát 


Người Anh Điêng ở Mỹ, đân tộc Na-oa, từ xưa tới nay, có một 
phong tục trị bệnh tương tự như khoa Chúc do của Trung Quốc, 
không phải là dùng bút để thư phù trên giấy, mà là dùng cát vẽ 
những bức hình trên mặt đất. Cách làm là dùng tay chấm vào cát 
pha màu vẽ trên cát, chúng tôi mạnh đạn gọi là “phù cát”. Khi 
nghi thức chữa bệnh bắt đầu, người bệnh ngồi vào giữa bức họa, 
thấy thuốc cúi lưng làm lễ, kì thực, giống như nhà khí công phóng 
khí cho người bệnh, lại thêm là khi vẽ trên cát thì đã có tác dụng 
tích khí vào cát. Bệnh nhân, về mặt tỉnh thần, như đã hòa vào 
một với bức họa, hơn nữa từ trong bức họa, đã nhận được những 
sức mạnh giải cứu. Điều này thực ra tương đương với người bệnh 
nhập vào trạng thái khí công. Do tác động chung của ngoại khí 
ở thầy thuốc và nội khí tự rèn luyện ở bệnh nhân, bệnh sẽ được 
chữa khỏi. 

(2) Bí quyết thắng quần uợt là đeo thần phù 


Nhật Bản là cường quốc khoa học kĩ thuật và kinh tế, nhưng 
không mảy may ảnh hưởng tới sở thích đeo phù tích khí. Trong giới 
quần vợt Nhật Bản “đội trường Đại học Thiên Lý” là đội mạnh nhất 
nhì, mỗi lần gặp các đội mạnh, đều giành thắng lợi một cách lạ 
thường, biến nguy thành yên, khiến cho khán giả hết lời khen ngợi. 


Trước đây không lâu, huấn luyện viên của đội này, khi trả lời 
phỏng vấn của đài phát thanh, đã nêu công khai bí quyết tất thắng 
của đội Thiên Lý: “Ngoài nỗ lực học tập ra, điều quan trọng hơn là 
mỗi cầu thủ, khi vào trận đấu, đều phải đeo thần phù”. Chả trách 
nào các thành viên đội Thiên Lý cứ vào sân đấu là dũng mãnh như 
hổ xuống núi vậy. 

(3) Ngốn hết kinh điển, bệnh hiểm nghèo biến mất 


Khoa Chúc do có hình thức nuốt phù, hiếm nhưng không duy 
nhất, người Tây cũng có tình hình tương tự, có điều không phải 
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là nuốt phù, mà là cả một cuốn sách. Cuốn sách này không phải 
là cuốn sách thông thường, mà là cuốn Kinh Thánh. Thực ra, Kinh 
Thánh vốn là sách lịch sử của người Do Thái. Những năm gân 
đây, dân dân được khoa học hiện đại chứng mình tính khách quan 
của một số ghỉ chép trong kinh điển, vì vậy chẳng phải là loại 
sách mê tín. 


Matiani, một người đàn ông Vânêduyêla 66 tuổi, đã cứ từng 
trang từng trang ăn hết cuốn Kinh Thánh trong vòng một đêm, 
bệnh ung thư dạ dày không thuốc mà khỏi. Bác sĩ chủ trị trước 
người bệnh đã gân kể cái chết, phải trố mắt cứng lưỡi. Vì chính 
bác sĩ ấy đã khẳng định chắc chắn rằng ông ta không sống được 
quá ba tháng. 


Matiani đã bị bệnh viện bó tay và đẩy ra khỏi cửa. Sau khi trở 
về nhà ông tham gia lễ Misa trong giáo đường. Từ đó ông đã được 
sự linh cảm: “Kinh Thánh là môi giới để con người tiếp cận gần 
nhất với Thượng đế”. Vì vậy, ông đã quyết định ăn Kinh Thánh. 
Maria vợ ông cũng ủng hộ, bà cho rằng “chỉ cần có lòng tin và sự 
thành kính, bất cứ việc gì cũng có thể đạt được”. Đó chính là một 
loại trạng thái khí công, tức là thư thái, nhập tĩnh. Vậy khí cảm 
của ông ta là như thế nào? Ông nói: Sau khi ăn Kinh Thánh, một 
luỗng khí mát lạnh chuyển động trong cơ thể. Nhưng sau khi có 
khí cảm ấy, ông “thiếp đi và ngủ rất say”, mấy tiếng đồng hỗ sau 
mới tỉnh lại. Tỉnh lại thì những cơn đau đữ dội biến mất, cảm thấy 
tỉnh thân phấn chấn. Quá trình này rất giống thôi miên của khí 
công. Sau khi tỉnh lại, ông lập tức chạy đi báo với bác sĩ, qua xét 
nghiệm thì thấy tế bào ung thư mất hẳn. Kì tích về việc tế bào ung 
thư lập tức biến mất, thì ở Thượng Hải nước ta (Trung Quốc) cũng 
đã từng có trường hợp tương tự. 


Nếu phân tích bộ Kinh Thánh bị ăn bằng quá trình thư phù 
của khoa Chúc do Trung y, công hiệu của phương pháp trị bệnh 
ấy chẳng có gì là lạ cả. Một tín đổ thành tâm, ngày này tháng 
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khác, nhìn nó và đọc nó nhiều lần, trường nhân thể tức là ngoại 
khí của khí công của chủ nhân tất nhiên dồn hết vào trong đó, 
cũng có công hiệu giống như thư phù. Tất nhiên trạng thái khí 
công của bản thân Matiani và vợ ông ta cũng có công hiệu trị 
bệnh tương tự. Nếu là người theo chủ nghĩa vô thần mà ăn, lại 
là sách báo tạp chí thông thường, xem xong là vứt đi, tất nhiên 
sẽ không có mảy may phản ứng gì. Công hiệu của phù khí hóa, 
tuy là có, nhưng không được phóng đại lên. Những phù đã tích 
khí, quá là có công hiệu nhất định, nhưng cũng như bất cứ sự vật 
nào, không được thổi phỏng lên, không thể chữa mọi bệnh, nếu 
không sẽ là ngược lại. Ta thường nói: “Thứ này kị thứ kia”. Năng 
lượng là có cấp bậc lớn nhỏ, mạnh yếu. Có lúc phù không phát 
huy được tác dụng, đó thường là trường khí đối kháng mạnh hơn. 
Thường gọi là đại khí hậu quản chế tiểu khí hậu. Chẳng hạn như 
trong thời gian mười năm vận hạn lớn của Trung Quốc, bất kể là 
ai cũng khó tránh khỏi vận đen. Trong thời gian này, ngay ngành 
Tây y đều không chữa nổi hàng loạt bệnh tật do vận hạn gây ra 
cho bao người, khoa Chúc do đương nhiên cũng khó mà phát huy 
tác dụng được. Báo chí nước ngoài, sau những bài về các vụ án 
mạng ghê gớm, thường có kèm theo ảnh chụp hiện trường, đôi 
lúc cũng có thể nhìn thấy những hình đề giống như linh phù. Điều 
đó nói lên hai vấn để, một là những tấm phù vô khí rập khuôn 
nguyên xi, đương nhiên là không có công hiệu. Hai là, cho dù là 
những tấm phù có trình độ cao, nếu như tình hình trị an xã hội 
quá kém, phù cũng khó mà có sức chống lại. Nhưng cũng không 
thể vì thế mà phủ định giá trị sử dụng có giới hạn của phù. Chẳng 
hạn như ngày 9-6-1989, sau vụ thám án cả nhà bốn người bị sát 
hai, ở một ngõ hẹp khu Tây Hồng Kông, công ty nhà đất phụ 
trách nhà ở, đã mời riêng cao tăng đến ngôi nhà lớn, nơi xảy ra 
vụ án, siêu độ vong hồn. Mỗi hộ còn được phát một tờ linh phù 
đán ở ngoài cửa. 
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`, Phương thức thư phù đặc biệt - Thư phù bằng đầu lưỡi 


Cách thức thư phù của phù biệu Trung Quốc nhiều hình nhiều 
vẻ, bằng bút, bằng ngón tay, bằng thân hình mình, còn có một 
phương thức thư phù đặc biệt, đó là “Thiệt thư, dùng đầu lưỡi để 
thư phù. “Thiệt thư? khác với “Khẩu thư”, khẩu thư là thư phù dùng 
mồm ngậm bút thay tay vẽ phù, còn thiệt thư thì trực tiếp dùng 
lưỡi làm bút để vẽ phù. 

Thiệt thư, trước hết phải hiểu lí luận của Trung y “Tâm khai 
khiếu ở lưỡi, lưỡi là mầm của tâm”. Sau đó phải luyện phát âm khí 
bằng lưỡi. Cách làm là trước hết luyện “Phù hiệu công”, sau khi đã 
học được cách dùng mũi kiếm để phóng khí và huyệt lao cung, có 
thể tập luyện dùng lưỡi để “liếm” vào huyệt lao cung ở một khoảng 
cách, để nhận biết khí cảm. Bí quyết là ở động tác của lưỡi, phải 
liếm với tếc độ nhanh, co rỗi giãn theo nhịp xung điện, hướng về 
huyệt lao cung. Cứ khi nào huyệt lao cũng phát sinh tương ứng lại 
những cảm giác mạnh yếu, trong đó có cắm giác chua, tê, nóng, 
trương, lạnh, trầm, giật, thì chứng tổ rằng huyệt lao cung đã nhận 
được tâm khí phát ra từ lưỡi. 


Nguyên liệu tốt nhất là dùng chu sa và nước bọt, cái trước có 
tác đụng khu tà, cái sau có công hiệu diệt khuẩn. 


Hiệu quả trị liệu của tâm khí từ lưỡi và nước bọt, đã được chứng 
minh ở rất nhiều động vật. Trong rừng rậm nguyên thủy không có 
y, cũng chẳng có dược, những con thú bị thương, ngoài việc ăn một 
ít cỏ đặc biệt ra, phương kế tuyệt vời chính là không ngừng dùng 
lưỡi liếm vào vết thương, hiệu quả chẳng kém gì cách chữa chạy 
chu đáo của các thầy thuốc thú y. 


“Lưỡi là mắm của tâm” không chỉ có ở người, gia súc thường 
biểu lộ tình cảm bằng lưỡi, lè lưỡi mừng chủ, chẳng hạn như nhân 
khẩu ở đảo Tát-man-ni-a châu Úc rất thưa thớt, bò sữa luôn luôn 
làm bạn với các em nhỏ và chào đón các bạn bằng cách lè lưỡi. 
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Dưới đây xin nêu cách thư phù bằng đầu lưỡi trong “Đạo tàng”. 
Lệnh Trấn đàn: 


Lấy kim quang rải khí Hi # 
Tây Bắc vào đàn tràng, lấy 7ú 1 
đầu lưỡi để thư phù trấn đàn li m 
lệnh (hình phù). = S6) 

Tại sao lại có thể “Trấn”? hộ HỆ 
Trước hết là lưỡi và chu sa, L3 K 
lưỡi thay cho tâm, tâm trong ‡‡ ÿ 
ngũ hành là hỏa, màu sắc của "` 
chu sa cũng rất giống với hỏa, mI 


chẳng khác nào đêm khuya 
Ề từng rậ ốt lê ố 

Mrodg + cày kử BÉ Song Phí nhị đẩu, tiệm nhĩ tử vi, vẽ vào 

lửa, dã thú sẽ không dám đến khoảng không quể cản bao trầm toần thân. 
gần, vì vậy mà “tránh được Vẽ tiếp „ lòi thủy giải vẫn giữ khí 

v® Ñ $ R như ban đầu. 

tà : Tây Bắc là cản, cần là (Đạo làné”, quyền 29, trang A88) 
trời, “khí nguyên thủy” của 

trời ở phương càn có sức 

mạnh uy hiếp. 


8. Khoa Chúc do đế vương hiếm thấy - Bình thuốc điểu triện? 


Theo phân loại chữ viết cổ, điểu triện (còn gọi là điểu văn, điểu 
thư) thuộc về trùng thư. Đặc điểm của nó cũng uốn khúc ngoằn 
ngoèo như trùng thư, nhưng có điểm khác rõ rệt với trùng thư, đó 
là trên các nét của điểu thư đều có hình con chim, tức là chỗ gấp 
nét, rất giống mỏ của con chim. 


Điểu triện đã được “Đạo tàng” ghi vào danh mục phù, tức là 


một loại của phù, chẳng hạn như trang 733 cuốn 31 có một tấm phù 
_ như sau: 


(1) Chữ Triện hình chim. 
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S2. 
(Đạo tàng, Quyền 31 trang 127) 


Trong cuốn “Írung nguyên kim thư cửu cung tử phủ, nội âm 
bảo hạo” có nói: “Loại phù này chính là chính khí của cửu thiên, 
chân văn của sinh hóa”. Cách làm là dung chu sa để thư phù, 
“lấy khí của cửu tiêu cửu tử nhập vào bút để thư, lấy cửu khí 
nhập phù”. 


Xem ra, điểu triện là “một đóa hoa hồng đó” trong các phù. Bởi 
nó đã mọc những “cái gai”, vì chế trong nhu có cương: đường cong 
âm nhu, thêm chút ít những đường thẳng dương cương. 


Bất kể là từ lí luận khí cảm trong nhu có cương của điểu triện, 
hay là nhìn từ góc độ mũ học trang sức, điểu triện thời xưa đã được 
sủng ái bội phần, chúng thường xuất hiện trên các đồ dùng của các 
vua chúa. Gần đây, trong những vật khai quật được ở mộ huyệt 
Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, huyện Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc, 
phát hiện được một đôi bình dùng để uống rượu thuốc, từ nắp bình 
đến cổ bình, vai bình, cho đến thân bình, đây chữ điểu triện cực kì 
đẹp đế (Hình 87-90). 
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đồng hồ 


Hình 87: Chữ khắc trên nắp bình 
Từ chỗ có đấu mũi tên, dọc theo chi#u thuận km đồn; 
“Ựị thuyên cái thổ, thư chỉ hữu ngôn, tam phủ kim tô 


Hình 88: Chữ khắc trên cổ bình 
Đọc từ hàng trên từ phải sang trái: 
“cái viên tứ phù, hy tôn thành hồ” 


208 


hình 89; Chữ khắc trên vai bình 
Đọc từ hàng trên, từ phải sang trái: 
"Thịnh huynh thịnh vị, vu tâm giai đồ, âm vu...” 
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Hình 900: Chữ khắc trên thân bịnh 
Đọc lử hãng trên từ phải sang trái: 
“Khẩu vị giao nhuận huyết phu, diền niên khứ bệnh, vạn niên hữu dư” 
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Lúc đầu, người ta cho rằng đồ tà hình vẽ đô án trang trí đẹp 
mắt, về sau qua khám phá của những học giả văn tự cổ, cuối cùng 
đã khám phá ra được điều bí mật này. 


Theo sự nghiên cứu của tác giả cuốn “Đọc những vân khắc bằng 
điểu triện trên chiếc bình Trung Sơn Tĩnh vương”, những hình về 
đẹp đế ấy lại chính là 32 chữ Hán, trong đó không ít nội dung phù 
hợp với quan điểm nghiên cứu phù hiệu Trung Quốc. 


Trước hết, là chiều đọc chữ, là thuận chiêu kim đồng hỗ vòng 
xoáy trái, là phương hướng của vòng khí xoắn Hà Đỏ. Không chỉ 
phương hướng là vòng xoắn trái, mà sự sắp xếp của chữ còn thể 
hiện vòng xoắn ốc lập thể: từ nắp đến cổ, từ cổ đến thân. Bất kể 
là chủ nhân hay là khách quý, mỗi lần xem chữ đọc hết một lượt, 
phải tiến hành một lân rèn luyện “khí công vòng xoắn trái”, có thể 
gọi là gửi gấm khí công vào trong cuộc sống, vào trong vui chơi, 
thật là kì điệu. Bốn chữ phù trên nắp bình “Cái viên tứ phù” chỉ sự 
phù hợp. Một chiếc bình rượu nho nhỏ, phù hợp với trường khí 
phương vị thiên nhiên Đông Tây Nam Bắc, đã thể hiện được tư 
tưởng toàn tức nạp khí vũ trụ vào trong bình. 


Còn về các từ trên thân bình “Thịnh huynh thịnh vị, vu tâm 
giai đổ, âm vu khẩu vị, giao nhuận huyết phu, diên niên khứ bệnh, 
vạn niên hữu dư”, đại để có thể hiểu là lời chúc rượu trong quốc yến 
của Trung Sơn Tĩnh vương. Nhưng dưới con mắt của những học giả 
phù hiệu Trung Quốc, lại là hợp với câu chú không hơn không kém 
của lá phù điểu triện. 


Chúng ta biết rằng: Những người có tố chất khí công phóng 
khí vào nước, nước sẽ trở thành một thứ “nước thông tin? có khí 
vì thế có công hiệu chữa bệnh hoặc khu tà. Vậy thì, thứ rượu được 
rót ra từ trong chiếc bình rượu của Trung Sơn Tĩnh vương cũng là 
một thứ “rượu thông tin”. Ai là khí công sư ở đây? Trước hết, đó là 
nhà thiết kế và người thợ làm ra chiếc bình rượu, thêm nữa là 
những vị khách hiếu kì thay nhau không ngừng đã làm mạnh trường 
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khí: Trước một vật quý của quốc gia, không ai là không muốn tìm 
hiểu ngọn ngành đầu đuôi với tấm lòng hết sức tôn kính, đó là 
“trạng thái khí công”. 


Tóm tắt lại những điểu đã nói ở trên, trên bình thuốc điểu 
triện của vua chúa có phù lại có chú, hơn nữa lại dùng vào việc 
trừ bệnh tăng thọ. Đó chính là sự thăng hoa của khoa Chúc do 
Trung y trong cung đình, nó đã vượt xa tác dụng trang trí của 
những văn vật nói chung, là một phép chữa bệnh theo Chúc do 
của vua chúa hiếm thấy. Rõ ràng để khai thác nền y học truyền 
thống, cân phải kết hợp chặt chẽ với khảo cổ học, phải thoát ra 
khỏi đống sách giấy cũ. 


III 
DÙNG VÀO LÀM MẠNH TRƯỜNG KHÍ NHÂN THỂ - 
VẬN DỤNG PHÙ THỰC THỂ NHÂN TẠO 
NỘI GIA QUYỀN TRUNG QUỐC 


Tỉnh hoa của võ thuật Trung Quốc chẳng phái là ở đôi nắm tay 
đẹp, cặp đùi xinh, mà ở ngay trong nội gia quyền. Tay đẹp, đùi xinh 
chỉ thích hợp với biểu diễn, thích hợp để đưa lên màn hình. Còn 
nội gia quyền giống như thái cực quyền, bát quái quyển, hình ý 
quyền..., nhìn bề ngoài, động tác mềm mại chậm rãi, tư thế đơn 
điệu, khác xa các vũ điệu phô điễn thân hình hấp dẫn, ồn ào. Trên 
thực tế, thật sự giao đấu, đọ sức vẫn là nội gia quyền chiếm ưu thế, 
bởi vì nó có lí thuyết tinh sâu chỉ đạo, mà trong lí thuyết tỉnh sâu 
ấy, nổi bật là có tư tưởng của trường khí xoắn vũ trụ, thể hiện ở 
từng chiêu, từ miếng, không có cái nào là không thể hiện “Loa toàn 
kình”? trong nội gia quyên, nỗi rõ nhất là thái cực quyển. 


(U_ Quyển có động tác theo vòng xoáy. 
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Hãy lấy chính ý quyền (còn có tên là tâm ý quyền) làm ví dụ. 
Trong “Thất tỉnh ca quyết” có nói “Dùng cả bảy thể: đầu vai, cánh 
tay và tay, đùi và đầu gối hợp với chân, càng khăng khít hỗ trợ lẫn 
nhau”. Không giải thích thì khó mà hiểu được. Thất tỉnh là chỉ bảy 
ngôi sao chòm Bắc Đẩu tức sao tiêu. Hai vai từ từ nâng lên, cao 
bằng đầu, lúc ấy đầu, vai, cánh tay và tay vừa vặn tạo thành hình 
chữ U hoặc chữ đầu ( + }, như vậy tương ứng với hình chữ đẩu tạo 
bởi bốn ngôi sao trước của chòm Bắc Đấu, gọi là tứ thế “đầu, vai, 
cánh tay và tay”. 


Lại nghiêng thân mình ở thế ngang, hai đùi hơi co như ở trạng 
thái nằm ngủ, háng, đầu gối và chân trông như ba ngôi sao phía 
sau của chòm Bắc Đẩu, tổng cộng là bảy thể phải cùng khăng khít 
tương trợ lẫn nhau. 


Chỉ cần chúng ta tự nhiên và thư giãn nghiêng mình nằm xuống 
giường, sẽ hiện ra hình chữ 8 do bảy sao Bắc Đẩu tạo thành. Quả 
thật là điệu kì. Bất kể là hình tượng Phật nằm, hay là tư thế nằm 
dưỡng sinh của đạo Lão, cho đến tư thế nằm nghiêng mà y học ngày 
nay để xướng, hầu như đều bắt nguồn từ những hình tượng trên 
trời. Con người chính là sản phẩm đẹp đế nhất mà người mẹ vũ trụ 
cảm ứng sinh ra, con cái giống mẹ, lại chính là hiệu ứng trường 
xoắn vũ trụ của thiên kinh địa nghĩa, lời ca thất tỉnh của hình ý 
quyên chính là sự ghi chép bằng văn tự và ứng dụng của loại hiệu 
ứng này. Xem ra, chữ “S” từ mặt trời đến, không có sai. Câu nói 
cảnh báo xử thế của Trung Quốc “Ngoài trời ra, còn có trời khác”, 
*Trên con người còn có người khác” không có sai chút nào. Hình 
chữ “8S” không những đến từ hệ mặt trời, mà còn đến từ vũ trụ bao 
la, cứ hết lớp này đến lớp khác, tất cả đầu là nguyên lí toàn tức của 
hiệu ứng trường xoáy vũ trụ. 


Bước đi cọ xát của “ý quyền” cũng rất điển hình, nó làm bước 
chân của con người đài ra, khỏe ra, giống như bơi ở trong đồng nước, 
vẫy bên trái, vẫy bên phải, giống như rồng lượn, tư thái rất tao 
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nhã, rất giống điệu múứa đèn rồng của dân gian. Điều khác là ý uyên 
là do một người bước đi theo hình chữ 8 kép, còn múa rồng là do 
một đoàn người cùng nhau chạy theo một đường như hình chữ 8, 
nhưng chúng đều là phù, đều là phù hợp với thiên, địa, nhân. 


IV 
DÙNG VÀO HUN ĐÚC TÍNH NẾT - 
VẬN DỤNG PHÙ TRONG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 


1. Phù cùng nguồn gốc với chữ Hán, với họa 
(1 Phà uà chữ Hán 


Như trên đã nói, phù hiệu sớm nhất, lớn nhất của Trung Quốc 
chính là Hà Đồ, Lạc Thư. Nó đã có từ trước khi xuất hiện chữ Hán. 
Nó chỉ dùng có hai loại nét hình rời vòng tròn và chấm đã có thể 
ghép thành “Vô tự thiên thư” tụ hình, nội dung lại bao quát vạn 
vật trong vũ trụ. Vì thế, có thể đoán định rằng: Ông thủy tổ phù 
hiệu học của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc chính là Hà 
Đồ, Lạc Thư. 


Chính vì Hà Đồ, Lạc Thư, bát quái, Kinh Dịch, có tính toàn tức 
đòng xoáy khí vũ trụ, là sự khái quát trừu tượng cao độ đối với vạn 
vật trong vũ trụ, cho nên chỉ cần đặc chân vào bất cứ một phần 
nhỏ nào đó của văn hóa truyền thống Trung Quốc, đều sẽ ngược 
dòng, tìm nguồn về với Hà Đô, Lạc Thư. Chữ Hán, văn tự tượng 
hình, được coi lÀ phù hiệu ngôn ngữ của Hoa Hạ, cũng không ngoại 
lệ, cũng bắt nguồn từ Hà Đỏ, Lạc Thư giống như vậy. Nhưng do phù 
hiệu có trước chữ Hán, cho nên quan hệ giữa phù và chữ Hán là 
quan hệ chú cháu, kém nhau một đời. 


Về điểm này, người xưa không phải học cũng biết. Trong cuốn 
“Bách thể thiên tự văn” đời nhà Thanh, chỉ cần mở mục lục xem là 
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biết mở đảu là Hà Đồ - Lạc Thư, tiếp đến mới là cổ văn, bát quái 
văn, điểu tích văn... 


Điều rất có sức thuyết phục là dưới Hà Đỗ có ghi “Phục Hy đã 
được con long mã dâng tranh (chú: chỉ Hà Đổ) do đó mà về quả, 
õng là thủy tổ của chữ viết”. 


"Tiếp sau đó là quẻ tượng của bát quái tạo bởi clc nét bút dài, 
ngắn, bẽn dưới có ghi: “Phục Hy theo Hà Đổ mà bắt đầu vẽ quẻ, 
mà cũng là khởi đầu sáng tạo ra chữ viết”. Lí giải thế nào? Ví như 
quẻ khảm ( —— ) là đại biểu cho thủy, nếu dựng đứng quẻ khảm 
lên thì lại giống hơn nữa, thế là chữ thủy cổ xuất hiện, cho nên phù 
và chữ Hán là cùng nguồn gốc, mà phù có trước chữ viết. 


Vậy thì, không ít những loại phù phức tạp, phù thần kì và lại 
có phù họa cùng tổn tại, thì căn nguyên là ở đâu? Cũng có thể nói: 
Cá quan hệ thân thuộc gì với phù, với chữ Hán? 


Chữ và họa là cùng nguồn gốc. Chữ Hán là chữ tượng hình nổi 
tiếng thế giới, cho nên chữ và họa là cùng nguồn gốc, cũng chẳng 
khó hiểu gì. Chẳng hạn như chữ *điểu”( #8 ) của văn tự cổ chính 
là hình vẽ một con chim; chữ “tượng” ( ) cũng là hình vẽ một 
con voi, Trong lời tựa cuốn “Lịch triểu thánh hiền triện thư bách 
thể thiên tự" đời Thanh, đã chỉ ra rằng: “Ngày xưa viết và họa cùng 
xuất hiện một lúc”, có nghĩa là chữ viết và hội họa có nguồn gốc 
chung. Sự khác biệt của hai bân là: “Họa lấy hình, còn viết lấy 
tượng”, “họa lấy nhiều còn viết lấy ít”. Phàm những chữ tượng hình 
đều có thể vẽ được cũng có thể nói “Cái vẽ ra là tượng hình, cái mà 
chữ biểu thị là biểu ý". Chẳng hạn như chữ “điểu”, chữ “tượng” thì 
chỉ mấy nét và cái móc câu, là có rồi, nhìn vào là biết, chứ không 
cần phải vẽ hết những chỉ tiết, còn họa thì phải cần hao phí nhiều 
bút mực hơn, dồn sức miêu tả một cIch cụ thể hơn cái hình thái. 
Tóm lại: Chữ tương đối trừu tượng, khái quát, còn họa tương đối cụ 
thể, tỉ mỉ, 
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Xem như vậy, họa lấy hình tượng ở các vật tự nhiên như hoa, 
trùng, điểu, thú, hình như nó không hề có quan hệ gì với thủy tổ 
của phù và chữ là Hà Đả, Lạc Thư. Không phải như vậy. Chữ 8 của 
thiên - địa - nhân đã được ghi trong Hà Đỗ, Lạc Thư, tức là sự thể 
hiện của vòng xoắn khí của Hà Đỏ, Lạc Thư, chữ O, 8, số 8 đủ để 
miêu tả vạn vật của vũ trụ, tạo nên bất cứ loại tranh nào. 


Đến đây, chúng ta đã làm rõ được là phù, chữ viết và bhọa đều 
cùng sình ra từ một cội nguồn. Bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu 
cái nguyên nhân nội tại là tại sao trong phù, có lúc có xuất hiện 
chữ Hán, có lúc eòn có cả hội họa. Chẳng khác gì một đơn phương 
có một vị có thể chữa bệnh, mà nhiều vị phối hợp với nhau cũng có 
thể chữa bệnh. Thì ra chúng đoàn kết, thống nhất, đến cùng nhau 
trên nguyên tắc của trường khí. 


(9) Họa uà chữ uiết cùng nguồn gốc 


Rất nhiều dân tộc trên thế giới đều đã phát hiện những bức 
họa trong hang đá. Chẳng hạn như bức vẽ miêu tả cuộc sống săn 
bắn của người xưa (Hình 91). Chỉ cần lí giải được nội dung của 


_ 
Hữu 


Hình 91: Bức họa trên vách động nguyên thủy 
giáp cốt văn "lộc", “xa; kim văn cổ đại “lộc”, “xạ” 


ụ 
-ả 
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Phù hiệu chữ “Lộc” Phù hiệu chữ “Neư” 


Hình 91: Hoa văn trên đồ gốm Hình 92; kloa văn trên đồ gốm 
di chỉ Bán Ba, Tây An đi chỉ Bán Ba, Tây An 
Phù hiệu của hươu Phù hiệu của cá 


bức tranh, là có thể tìm được những chữ viết tương ứng trong giáp 
cốt văn hoặc kim văn cổ đại, mà hai thứ đó lại rất giống nhau. 
Thật đúng như người xưa đã nói “họa là lấy hình, viết là lấy 
tượng". Còn về nét bút thì “họa cần nhiễu, còn viết thì cần ít. Vì 
vậy, phần tượng hình ở chữ viết của người xưa có thể nói là “họa 
đã giản hóa”. 

Những hình vẽ trên các đổ gốm khai quật ở di chỉ thôn Bán 
Ba, Tây An cũng có thể chứng mình được phù và họa cùng nguồn 
gốc. Ở Hình 99 và 93, từ những hoa văn tả thực cơn cả, dẫn dẳn 
biến ra trừu tượng, thành chữ “cung” chỉ có một nét, Nếu như lí giải 
bằng phù hiệu học, thì đó là trừu tượng thành hình chữ 8, những 
con cá trên các văn vật khác đã đào được thì trừu tượng thành chữ 
“thủy”, hoặc phù hiệu của quả khẩm, còn hình tả thực con hươu đã 
trừu tượng thành phù hiệu vòng xoắn ngược xuôi. 


2T1 
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Ngày nay, lại đi ngược con 
đường ấy: dùng phù để làm tranh 
(Hình 94), có thể gọi đây là 
phương pháp phản chứng phù và 
họa cùng nguồn gốc. Có thể thấy 
phù, chữ và họa, ba thư cùng 
nguồn gốc. 


Về quan hệ gắn bó của phù, 
chữ và họa, có thể dẫn ra đây lời 
nói của các bậc hiển triết xưa 
trong “Tam động thần phù kf, để 
khái quát tóm tắt như dưới đây: 


“Nhưng loại phù này vốn ở 
thái chân kết không, ngửa lên để 
ghỉ chép thiên văn, bố trí phương 
vị. Cần phân biệt chỗ khác nhau 
của hình vẽ phù và họa: Phù 
chính là lấy cái thể của vạn vật, 


Hình 94: (Rút từ “Vẽ cùng tôi", 
của ông Dương Chí Cường, Hồng Kông) 


của các vì sao. Thư chính là để phân tích và nhận biết những ý 
khác nhau của câu cú. Đồ họa là vẽ lấy những trạng thái biến hóa 
linh hoạt. Nhưng trong phù có thư, cũng chẳng khác nào trong thư, 
có dùng gộp cá đổ hình và thanh”. 


Chẳng nói cũng rõ, về ngoại điện của định nghĩa về phong phù, 
chúng ta đã nắm chắc rồi. Vì thế, thần coi cửa trong tục dân gian, 
để án cát tường, tranh chữ thư pháp của danh nhân, tranh treo 
tường mốt mới nổi lên v.v.... đương nhiên là bao gồm trong phạm 
vì khái niệm của phù. Phù không bao giờ tổn tại cô lập, nó ngấm. 
sâu vào từng nhân tế bào của nên văn hóa truyền thống Trung 
Quốc, nó ngoan cường tạo dựng lại nền văn mỉnh phương Đông huy 
hoàng xán lạn. 


(3) Bằng chứng phụ uê cùng nguôn gốc của phù tự họa - 
Các nhà thư họa xưa nay nhiêu người tuổi cao 


Những người rất tâm đắc với thư pháp và quốc họa (Trung 
Quốc) thường sống rất thọ, nguyên nhân tại đâu? Bởi vì quá trình 
thư họa cần phải “Tình lực của toàn thân đến các đầu bút, định 
khí trước hết phải đồn cho vững hai chân, cảm thấy nhập cùng 
cái thế đàn ngỗng vẫy vùng, mới biết sức của năm ngón tay khó 
mà hết được”. 


Đó chính là thơ để trên “Bức họa cầm bút” của nhà thư pháp 
đời Thanh Bao Thế Thần, dễ dàng nhận ra rằng phép thư họa chính 
tông đã có đây đủ giai đoạn đầu của thư phù, là một loại biện pháp 
khí công không tự giác. “Thế đàn ngỗng vẫy vùng” chính là hoàn 
cảnh của thư phù hình chữ 8, hoặc còn gọi là “câu chú” của phép 
luyện tập hình chữ 8. 


Nhà thư họa trứ danh là cụ Tôn Cúc Sinh, sau khi điều tra tuổi 
thọ của các nhà thư họa và các cao tăng của hai triều đại Minh và 
Thanh, đã phát hiện thấy rằng: Các nhà thư họa có 16 vị bình quân 
sống 74,6 tuổi, còn cao tăng 16 vị bình quân chỉ sống có 68 tuổi 
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Điều này chứng minh thư họa tương thông với khí công và rất gần 
gũi với thư phù. 


2. Phù trên những bia đá - Chữ phúc thọ phong phú đa dạng 


Trong phù hiệu của văn hóa truyền thống Trung Quốc, chỉ nói 
về chữ Hán, hai chữ phúc thọ là có thành tựu nhất. Trong các 
trang phục, hài mũ ngày xưa, đẩy dẫy những biến thể của chữ 
phúc thọ. Gần đây những chiếc bánh ga tô sinh nhật đóng hộp 
bán rất chạy, trên mặt tấm bánh đã dùng kem sữa các màu viết 
rất to và kiểu cách chữ phúc thọ, để đáp ứng ý nguyện cát tường 
của mọi người. Ai cũng biết hai chữ phúc thọ có hàng trăm cách 
viết. Cách viết nhiều như vậy, tuyệt nhiên không hề có gượng ép, 
chắp vá, mà được cấu tạo bởi nhiều đường gấp khúc hình chữ S, 
tuân theo một cách nghiêm ngặt nguyên tắc “khúc tất hữu tình” 
(có khÐ, do vậy mà, khí cảm khi viết rất mạnh. Bản chất của nó 
tức là phù, đã không ít, chẳng có cách nào nhận ra hình của chữ 
phúc và thọ. Hình phù này không những có đặc điểm “Khí tụ ở 
hình”, hơn nữa còn có đặc điểm vốn có của thư pháp Trung Quốc, 
là giữ khí khi viết chữ. Vì thế chữ phúc thọ, hoặc còn gọi là phù 
phúc thọ, có sẩn công năng khí cảm mạnh vượt hẳn chữ Hán 
thông thường. l 


Để độc giả nhìn được thật đây đủ, xin đưa ra một số ví dụ đưới 
đây (Hình 9ð, 96). 


3. Phù trên con dấu 


Khắc triện là môn nghệ thuật chị em với thư pháp. Các đại sư 
quốc họa, các nhà thư pháp thường thường kiêm cả việc khắc triện 
để đóng dấu tên của mình dưới tác phẩm. 


Hình dưới đây (Hình 97) là phù đường cong khắc trên ba con 
dấu cũng là trùng thư, phân nhiều là tên riêng. Trùng thư chỉ những 
nét bút ngoằn ngoèo gấp khúc, triện thư biến thể, hình giống như 
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Vương mạc tỉtư 


Hình 97: Dấu tên 


con sâu đang bò, giống như núi, như sông, lại cũng giống như hình 
xoắn ốc của mật mã di truyền ADN. 


4. Đang đi trong mốt thời trang - Phù thực thể nhân tạo 
trên sân khấu 


Nhà phong thủy trìu mến gọi sông suối, khe ngòi, nơi có trường 
khí tốt, là “hữu tình thủy”, cách nhân hóa này không chỉ ứng dụng 
trong phong thủy, mà trong toàn bộ nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc, chỗ nào cũng thấy. Chẳng hạn như trong khí công của 
đạo Lão đã ví khí công là đà nữ, là anh nhi, trong bát quái Kính 
Dịch, gọi quẻ càn là bố, quê khôn là mẹ, quẻ chấn là trưởng nam, 
đoài là con gái út, khảm là trung nam, li là trung nữ, tốn là trưởng 
nữ, cấn là con trai út; trong nghiên cứu số mệnh, còn phải phối với 
“lục thần”. 


Xem ra, đó không phải là mê tín, cũng không phái: là gò bó 
khiên cưỡng, mà là một quy luật quan trọng, mà Trung Quốc mấy 
nghìn năm nay quan sát vũ trụ, nhân sinh và xã hội cho đến núi 
sông, hoa có, đã phát hiện ra, đó chính là cái gọi là “thiên nhân 
tương ứng”. Nói một cách cụ thể hơn một chút, đó là “đồng thanh 
tương ứng, đồng khí tương câu”. Do đồng khí tương cầu, người xưa 
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thấy được cảnh tượng dòng sông đẹp đẽ ngoằn ngoèo uốn khúc, 
đáng đi yểu điệu thướt tha của thiếu nữ; người thương, bạn cũ chia 
tay nhau vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, khi liên hệ lại cảm thấy 
hai điều đó sinh động như thật. 


Những năm gần đây, các cuộc biểu diễn thời trang do tuổi trẻ 
nam nữ trình diễn không ngừng rộ lên trong nội địa Trung Quốc. 
Còn ở nước ngoài, từ lâu đã quá quen thuộc, không còn mới mẻ. 
Những cuộc thi hoa hậu và thi vẻ đẹp thể hình, mỗi năm một lần 
tổ chức ở nước ngoài cũng đang phát triển không ngừng. Bất kể là 
mốt thời trang hay tiểu thư hoa hậu, họ sở đi đem lại cho con người 
mĩ cầm vô cùng tận, ngoài cái thần sắc và thân hình thướt tha của 
họ ra, còn gì nữa? Đó chính là bước đi của họ, thực tế đó là một 
loại *ẻ đẹp của động thái”. 


Đặc điểm đáng đi của họ là đùi trái ép sát vào đùi phải, đùi 
phải lại ép vào đùi trái, cứ lần lượt như vậy, hai đùi đan xen nhau 
khi bước đi, Chỉ với bước đi nhự vậy, mới có thế làm cho phần 
mông và phần eo của các cô gái cử động uyển chuyển được, thế 
là hình khối tạo nên bởi cái mông đây đặn và cái eo mễm nại, 
như một cái “bình hoa” hoặc đường cong chữ “6”, đã được trình 
bày cho người xem ở trạng thái động. Vẻ đẹp ở trạng thái này, 
những mô hình và những mẫu mốt trong tủ kính không có cách 
nào bắt chước nổi. Đường đi của bước chân người mẫu có để lại 
dấu vết gì trên mặt đất và không gian không? Đó là hình chữ “S” 
ngoằn ngoèo uốn khúc, hơn nữa lại là hình chữ S kép. Nhìn từ 
góc độ phù hiệu học Trung Quốc, đó là những nhóm phù rất đẹp 
vẽ trên mặt đất, những nhóm phù thông kinh hoạt huyết có thể 
chữa bệnh. 


Phù, giống với cái gì? - Thiển thể, đương nhiên còn có ở nơi 
sâu kín nhất của cơ thể người: cho đù có ngồi yên không động đậy, 
mật mã đi truyền ADN, trong nhân tế bào cũng vẫn là để lộ ra 
hình xoắn ốc kép. 
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5. Phù trên đồ may mặc 
(1 Chữ Hán trở thành đô úứn thời trang 


“Chữ Trung Quốc trở thành đề án thời trang thịnh hành”, đó 
là một mẩu tìn được truyền đi từ tạp chí “Tin vấn hải ngoại” số 9 
năm 1990. Như thế là nâng cao giá trị chữ Hán của Trung Quốc, 
điều này đối với những kẻ coi thường chữ Hán, cho chữ vuông lạc 
hậu, là một liều thuốc cảnh tỉnh. 


Quả thật, giữa những người Hoa Hạ, chữ Hán là phù hiệu để 
nối thông các tư tưởng với nhau. Nhưng dưới con mắt của những 
người Tây sử dụng chữ phiên âm, từng con chữ vuông lại trở thành 
từng bức đổ án đẹp đẽ, chả trách nào vẻ đẹp của đổ án này đã 
xuất hiện trên các trang phục, biểu hiện rõ ràng nhất là trên các 
vòng tai. 


Có lẽ người Tây đang lặp lại quá trình phát sinh và phát 
triển của tổ tiên chúng ta (Trung Quốc) về đổ án cát tường, nhưng 
rốt cuộc họ không thể nguyên phong bất động mà bê nguyên xi 
những chữ Hán với những nét bút rắc rối, mà thường là chỉ có ưu 
tiên chọn lựa những nét chữ nào đó, ngoằn ngoèo uốn khúc, hoặc 
những đường nét đối xứng. Đó là một quá trình đương nhiên rất 
dễ hiểu. Vòng đeo tai của một nữ sĩ ngoại quốc lại là một chữ “nữ” 
vàng lấp lánh. Quá thực, điều này đối với một người đàn bà nước 
ngoài, một chữ Hán cũng không biết, chữ “nữ” có lẽ mới mẻ hơn 
hình cây “thập tự” nhiều. 


Thực ra, chữ “nữ” và chữ “hào” (có âm “Yao”) trong quê hào của 
bát quái, nếu đem ao sánh với nhau, chẳng khác nhau là mấy, huống 
chỉ lại có lí luận: “Đại diễn chỉ số, tứ thập hữu cửu”C”, mà chữ “nữ” 
lại cấu tạo bởi hai chữ số 7-7, phân tích từ điểm này, có lẽ chiếc 
vòng tai chữ “nữ” có thể làm cho việc ngoại thương đại phát tài. 


(1) Số của đại diễn (mở rộng ra) 40 thêm 9. 
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Chẳng khó khăn gì mà nhận thấy rằng chữ Hán xứng đáng là kết 
tỉnh của văn hóa Trung Quốc. 


Quan hệ của chữ Hán với trường khí bát quái cũng rất khăng 
khít, số “7° của hậu thiên bát quái là quẻ đoài, là thiếu nữ, 
7 x 7 = 49, vừa đúng vòng xoáy trái thuận chiều kim đồng hề, 
chuyến đến "khôn vị". Kinh điển của Trung y, “Nội kinh”, nói: 
“Nhị thất thiên quý ch, “thất thất thiên quý tuyệt” nghĩa là 14 
tuổi thì nước của trời đến (kinh nguyệt), đến 49 tuổi thì nước của 
trời hết (mãn kinh). Ôi! Bí ẩn sâu sắc của văn hóa truyền thống 
Trung Quốc tuyệt nhiên không phải “vẻ đẹp đối xứng” làm sao 
chứa đựng được. 


(2) Phù từ lâu đã là đồ án trang phục cổ 


Thực ra, phù đã từ lâu trở thành đổ án trang sức của trang 
phục cổ đại. Nhưng nội dung sử dụng từng thời đại khác nhau. “Tứ 
thần văn” đời Ân gồm có tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, nam Chu 
Tước, bắc Huyền Vũ nhưng chúng không phải là bức tranh vẽ con 
vật, mà là những tính tú trên trời được vế ra bằng những đường 
cong hình chữ 8, đó là nhị thập bát tú (có thể thấy điều kì điệu này 
trên những văn vật đào được từ đời nhà Hán). 


“Phan L¡ Văn” thời Chiến Quốc là một đổ án tổng hợp gồm đủ 
cả mây, sấm chớp, hang động, sò hến, sóng, hoa, điểu, rồng, rắn, 
hổ... Nhưng đường nét nhiều nhất vẫn là hình chữ 8. 


“Nhị phương liên tục” và “Tứ phương liên tục” của đời Tân là 
sự hiển hiện của phù đường thắng cứng rắn, mạnh mẽ, nhìn chung 
đó là sản vật tương ứng với sự dùng vũ lực thống trị thiên hạ của 
nhà Tần. 


“Phi cảm tẩu thú”, “cát tường văn tự” của đời Hán đã là những 
tấm phù rất cụ thể. Vì vậy, phương Tây bây giờ lấy chữ Hán làm 
đổ án trang phục, chỉ tương đương với trình độ của triểu Hán chúng 
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ta (rung Quốc), chậm hơn 1.000 năm “Hồi văn” của Nam Bắc triều 
Nguy, Tấn là vòng xoắn ốc hoặc biến hình của nó (vòng xoắn ốc 
hình vuông). 


Đời Đường là “hồi văn” vẫn thấy nhiều, hơn nữa lại lấy sự khác 
nhau của “hồi văn” làm dấu hiệu khác nhau của chức vị. 


“Miễn bối văn”, “Mật hoàn văn”, “ rủ tÙ tư văn”, “Cổ tiên văn” 
của đời Tống là những phù đường cong gấp khúc được sử dụng rất 
nhiều, chúng có thể được sử dụng độc lập, cũng có thể cùng xuất 
hiện với các đồ án “Bát bảo”, “Bát tiên”, “Thiên hạ lạc”. 


“Tường vân” của đời Minh là sự sử dụng kết hợp của hình chữ 
8 và đường xoắn ốc, cũng còn cùng xuất hiện với dơi, hoa quế, vạn 
niên thanh, mặt trời, phượng hoàng, bình hoa, hoa sen, cá chép, cá 
vàng, chim khách, hoa mai... Điều đáng được chú ý ở thời Minh 
Thanh là thường cùng dùng gộp chim khách và hoa mai, sử dụng 
hổi âm “hỷ thượng mi tiêu*?), dùng chung hoa sen và cá chép, là 
lấy ý “liên niên hữu dư”). Các loại họa cát tường cùng những chữ 
để, đã có công năng của câu chú trong phù chú, chỉ có điều đã được 
dân gian hóa, đại chúng hóa mà thôi. 


Những loại phù phong phú đa dạng trên các trang phục cổ đại, 
đến nay đã trở nên ít thấy, nhưng hoàn toàn không phải là đã mất. 
hẳn. Long bào mặc trong các vở kịch cổ, đặc biệt trong Einh kịch 
là một ví dụ. 


“Trang sức, nữ trang của các dân tộc thiểu số cũng ngoan cường 
giữ lại phong cách của phù (Hình 98), trang trí trên y phục của đân 
tộc Di là một ví dụ. 


(1) Vạn (chữ vạn). 
(2) Niêm vui đến trên mi mắt. 
(3) Năm năm đều có thừa. 
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Trên: Phủ hình S đường gấp khúc 
Giữa: Phù hình số 8 đường gấp khúc 
Dưới: Phù xoấn ốc đường gấp khúc 


Hình 98: Phù trên nữ trang dân Lộc Dì 


(3) Phù trên thời trang ngày nay 


Phù trên thời trang ngày nay lấy đơn giản, sáng sửa làm chủ, 
không giếng như những trang sức cổ đại, lung linh dày đặc, làm 
cho người ta phải hoa mắt chóng mật, thường lấy một đường gấp 
khúc hình chữ 8, cả một vòng xoắn ốc hay mệt dây hình số 8 để 
thể hiện, đã lợi về mặt in ấn, lại tiện về mặt dệt may. 


Thời trang hiện nay đã có sự xuất hiện của phù thực tế, tức là 
không chỉ lấy phù làm đổ án, mà còn xuất hiện xu thế tạo hình cho 
trang phục bằng phù. Chẳng hạn như “áo sơ mi cảnh đơi, quần loe”, 
váy bọc lấy đường cong là nét đặc điểm; “mũ kem cốc” lấy đường 
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xoắn ốc là đặc điểm v.v... Tóm lại, phù trang sức vừa lợi mình, lại 
lợi người. 


Người ta đã nhận ra mối quan hệ giữa trang phục và sức khỏe. 
._ Một kĩ sư người Mỹ khi lái xe bị mất tri giác, thì ra là do cổ áo sơ 
mi của ông quá cao và quá cứng ép vào động mạch cổ, khiến cho 
máu dẫn lên não không đủ, nên đã dẫn đến như vậy. Ở nước ngoài, 
đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh là 
do quần xi-líp quá chật, ép vào dịch hoàn, làm trở ngại công năng 
của tỉnh trùng, làm giảm sự thoáng khí, gây ra viêm âm đạo là 
những nhân tố không thể coi nhẹ. 


Nhưng, nhận thức công năng của trang phục ở góc độ trường, 
chỉ mới dừng lại ở giai đoạn thấp. Mĩ quan phóng khoáng, tâm tình 
sáng khoái, những trạng thái tâm lí thị giác này đương nhiên sẽ 
có cơ sở vật chất cùng với những thay đổi tâm lí tương ứng. Hiện 
nay, những thí nghiệm đo đạc về bút tích thư pháp khí công đã đưa 
ra sự khẳng định (có sự tổn tại trữ khí). Nhưng làm thế nào để 
chuyển hóa đến việc ín và đan may với số lượng lớn thì còn đợi 
những để tài nghiên cứu mới. 


6. Phù trên kiểu tóc 


Phù trên kiểu tóc muốn chỉ phù nhân tạo, chứ không phải phù 
tự nhiên. 


Đã từ lâu rồi, các kiểu tóc trong nước cũng như nước ngoài, 
luôn luôn đổi mới, nhưng cũng không thoát khỏi kết cấu cơ bản 
của phù hiệu Trung Quốc, đó là ba loại: hình chữ 5, hình số 8 
và hình xoắn ốc. 


Còn có loại “bím tốc đuôi sam”, hiện nay không còn được ưa 
thích lắm. Trên thực tế, đuôi sam chính là biến dạng của kiểu tóc 
xoắn ốc, nói chung là sử dụng ba vòng xoáy bện với nhau mà thanh. 
Các nhà thiết kế mẫu tóc thường thường xuất phát từ quan điểm 
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thẩm mĩ, mĩ dung để tiến hành thiết kế, cải tiến, còn các tiểu thư 
thường thường chạy theo thời trang về tóc. Những mốt tóc mới 
thường làm cho các cô tiểu thư tinh thần phấn chấn. Lẽ nào đó chỉ 
là tác dụng tâm lí? 


- Ai mà chả biết, phàm những kiểu tóc phù hợp với hình của 
phù, đều có đặc điểm là “khúc tất hữu tình”, “khúc tất tụ kh”. Trung 
y cho rằng “tóc là ngọn của máu, máu là mẹ của khí”. Cho nên 
những kiểu tóc phù hợp với hình của phù, đều có tác dụng tụ khi. 
Đây mới là nguyên nhân nội tại làm các tiểu thư tỉnh thần phấn 
chấn, cũng là nguyên nhân của sự từ bỏ kiểu tóc phủ qua vai những 
năm gần đây. 


. Phù trong hàng công nghệ 


Hàng công nghệ của một dân tốc tất nhiên phải có mối liên 
quan đến bối cảnh văn hóa của đân tộc ấy. Trung Quốc chính là 
ngọn nguồn của phù hiệu Trung Quếc, là quê hương của nần văn 
hóa Ha Lạc. Vì thế, phù hiệu Trung Quốc đương nhiên là được thể 
hiện kiên cường trên các công nghệ phẩm truyền thống Trung Quốc. 


Những đồ trang sức bằng vàng ngọc trên phù có hình quay 
vòng hoặc hình chữ “S”, là những hàng công nghệ tìm thấy trong 
phần mộ của Nam Việt Vương cuối đời Hán, thế kỉ thứ 2 trước 
công nguyên. Những loại đổ bằng ngọc này có rất nhiều trong 
những văn vật đào được, có thứ đặt trong bốn góc của quan tài, 
dùng để tránh tà. 


Trong những bích họa Đôn Hoàng, phù hiệu hình chữ § giống 
như những đám mây, thấy nhiều thì không lạ. Những bức tranh 
lụa vẽ màu với hình rồng uốn lượn tạo thành những tấm phù khí 
thế bừng hực. Những bức tranh này đem so sánh với bức họa Phục 
Hy - Nữ Oa hai con rắn quấn đuôi vào nhau, nội đung còn phong 
phú hơn, thể hiện tế nhị hơn. Nếu nói đó là sùng bái tô tem rồng, 
cũng có thể nói rằng các bậc hiển triết xưa đã cảm thụ được tiếng 
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gọi của dòng khí vũ trụ và vòng xoắn kép của mật mã di truyền 
ADN trong cơ thể mình. Những bức phù điêu bằng bạch ngọc đời 
Hán có khắc con rồng lớn với những vòng uốn trái phải, thuận 
chiều và ngược chiều kim đồng hồ, và những đám mây lành: Đó 
là biểu tượng của Trung Hoa, được lấy làm biểu trưng của Trung 
Hoa, đứng sừng sững ở hai bên Thiên An Môn, thật là không còn 
gì thích hợp hơn. Con rồng lớn là dương tính, đám mây lành là 
âm tính, thường được gọi là phù trung hợp âm đương. Trong thuật 
ngữ của đồ án cát tường, cái trước thuộc về “bàn trường”, còn cái 
sau quy về “từ tường vân”. Có thể thấy được sự dày công suy nghĩ 
của nhà thiết kế. 


Những con voi đá ở lăng mộ biểu hiện tai của con voi lớn, tai 
trái chuyển động theo vòng trái thuận chiêu kim đồng bổ. 


Những đỗ dùng gia đình kiểu Trung Quốc, những năm gần đây, 
đã trở thành mặt hàng cao giá và đã được Âu Mỹ ưa chuộng. Vẻ 
đẹp của nó là ở sự tạo bình, đặc biệt là chân đế có hình chữ 8. Vẻ 
đẹp thị giác là hiện tượng bể ngoài, nhưng sự giống nhau như hệt 
giữa cái chân đế gỗ của dụng cụ và ngoại hình của cái chân người 
mới là cái cốt lõi của cái bí ẩn trong những dụng cụ gia đình kiểu 
Trung Quốc. Phong thủy học nói “trực lai, trực khứ, tổn nhân đình” 
chỉ tương xứng với những dụng cụ gia đình chân thẳng, không đáng 
giá. Vẻ hình đáng bên ngoài của các chân đế các dụng cụ, trong 
thuật ngữ của đổ án cát tường gọi là “như ý”. Kì thực, trong luyện 
khí công, đó là ý và khí cùng đi song song với nhau, vì vậy cũng 
nên mạnh dạn đổi thành “như khổ. 


Phù trên các mâm đĩa sứ lấy hình chữ 5 làm chủ thể, phối hợp 
với vòng xoáy xuôi và vòng xoáy ngược, nhìn vào rất thoải mái, 
tăng thêm ngon miệng trong bữa ăn. Nếu trong bát đĩa dựng thức 
ăn có xuất hiện những loại phù tránh tà, như loại đao thương mãnh 
thú, thì lại có thể làm người ta giảm ăn và chống béo. Loại phù 
này, trong thuật ngữ của đồ án cát tường, gọi là “móc treo hoa cổ”, 
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do sự biến đổi của "quỳ long” mà có, vì vậy lại tương tự như “móng 
hoa long” và “vuốt thảo long”. 


Kiểu mặt của vai diễn ác ôn trong Kinh kịch đã tô phóng thêm 
cho phù tự nhiên bộ mặt người; loại phù này phần lớn được tạo nên 
bằng những đường cong chữ 8 và đường xoắn ốc rất đẹp. Vai diễn ác 
ôn khi có phác họa màu sắc nền, càng thể hiện rõ sự vận dụng đường 
xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ. Loại phù này giống như phù của 
đường vận hành các thiên thể. Loại phù này trong thuật ngữ của đồ 
án cát tường, gắn giống với “phương thắng bàn trường”, chỉ có hơi 
tròn một chút. Cho dù là ở trong các bức khắc gỗ “Long đạt” của Tây 
Tạng, cũng chưa vượt ra khỏi quy luật này. Mặt nạ của thần nhảy 
múa Tây Tạng, tức mặt nạ hoa sen (ánh sáng mặt trời) có rất nhiều 
vòng xoắn xuôi ngược, thuật ngữ của đồ án cát tường gọi là “vân đầu”, 
*từ tường vân”. Phù trên cằm do các vòng xoáy xuôi, ngược tạo nên 
chính là cái đầu “như ý”, còn thần hộ pháp, ngoài các phù “vân đầu”, 
“như ý đâu” ra, lại có thêm chiếc răng nanh vừa dài vừa thẳng và cái 
xương đâu lâu có hình sóng răng cưa. Các loại phù trên đây thuộc 
loại phù trừ tà dương cương, phù hợp với công năng của thần nhảy 
múa có mặt nạ. Những vạt áo của y phục kiểu Trung Quốc được cấu 
tạo thành hình quạt bát tiên, hình bầu nậm, từ đường cong chữ 8. 
Cái trước lấy “bàn trường” (gọi theo thuật ngữ của đồ án cát tường) 
làm chủ, còn cái sau lấy thân “như ý” làm chủ. 


Ngoài ra còn có rất nhiều dòng nghệ thuật, dân gian, chưa từng 
có tên tuổi gì trong sách vở, cũng đều cắm rễ vào mảnh đất phì 
nhiêu của phù hiệu Trung Quốc. 


Văn hóa không hề có biên giới, phù hiệu Trung Quốc tất sẽ lan 
tỏa sang phương Tây, bởi vì cùng sống chung trong một trời đất. 


“Tượng phù điêu chân nhân”? ở nước ngoài, lấy thân hình phụ 
nữ làm mẫu, lấy thạch cao làm chế bản, đường cong hình chữ Scủa 


(1 Người tu hành đắc đạo. 
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cơ thể người sinh động như thật. Lại còn có điêu khắc lập thể, lấy 
hình chữ S và số 8 làm chú, kết hợp với hình tam giác, có thể gọi 
là âm dương cân bằng, cương nhu tương tế. 


Câu trượt được cấu tạo bằng những đường xoắn ốc nhìn vào 
chóng mặt, hoa mắt, thực sự đã là sáng kiến ứng dụng phù hiệu 
vào vui chơi. Khi người ta đến được đẩm nước ở điểm cuối cùng của 
cầu trượt, chắc chắn sẽ cảm nhận được cảm giác bềng bềnh như 
tiên trên trời giáng xuống. 


Những dụng cụ trong vườn hoa Tisni bang Mai-a cũng thể hiện 
rõ ràng để án cát tường hình xoắn ốc. Thuật ngữ của đồ án cát 
tường Trung Quốc gọi là: “đường ngoằn ngoèo thảo long”. 


Hình của hệp cộng hưởng trong đàn viôlông, một nhạc khí 
của phương Tây, trên hộp có nhiều hình chữ 5 ghép lại, không 
phái là không có liên quan gì đến cảm xúc mạnh mẽ tạo ra từ 
đường gấp khúc ở đàn viôlông. Chả trách người ta đã tôn xưng 
vai trò của nó, trong dàn nhạc phương Tây, là “Tiểu thư, là 
“Thiếu nữ”. 

Trong cuộc thi hóa trang muôn về kì lạ, cuối cùng người ta đã 


vẽ thẳng lá phù tránh tà của đạo Lão vào vai tay, đem vật hình 
con rắn đội lên đầu, có thể nói là đã bày ra sự kì cục lạ đời! 


Nghệ thuật nhiếp ảnh ở nước ngoài: “con rắn mĩ nữŸ, đã xếp 
hình chữ S tuyệt đẹp trên thân thể người ngang hàng với con rắn, 
tuyệt nhiên không phải là chuyện chẳng liên quan, xem ra, tác giả 
đã hiểu được thế nào là nội dung của “giống như phù”. 

Các loại phù trong nghệ thuật nước ngoài, kể ra trên đây, chỉ 
là một số thí dụ mà thôi. Là người ở quê gốc của phù, nhìn thấy 


tình hình nối tiếp quá khứ, mở đường tương lai, làm sao lại không 
cảm thấy hồ hởi, hả dạ? 
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V 
DÙNG VÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


1, Cài cúc trang phục nam nữ: có hướng xoáy phân ra trái phải 


Nói hướng vòng xoắn cài khuy cúc trang phục là chỉ khi cài cúc 
thì lỗ khuy ở bên trái hay bên phải vạt áo. Đây chính là chỗ còn 
bỏ nhỏ trong thiết kế trang phục hiện nay, còn phải đợi nghiên 
cứu. Nếu cài về phía bên phải là vòng xoáy trái, thuận chiều kim 
đồng hồ; nếu cài phía bên trái là vòng xoáy phải, ngược chiều kim 
đồng hồ. 


Đối với hướng vòng của việc cài khuy cúc trang phục, không cứ 
là nhà thiết kế hay là khách hàng, đều rất ít người chú ý. Đặc biệt 
là quân phục hay quần áo công tác, phần lớn chỉ có sự khác nhau 
về kích cỡ, chứ không có sự phân biệt hướng cài cúc. 


Có biết đâu rằng: hướng vòng cài cúc là có sự khác nhau của 
nam và nữ. Ngày xưa rất coi trọng hướng vòng cài cúc này, cho dù 
vào những năm 80-40, khi trang phục phương Tây bắt đầu tấn công 
mãnh liệt vào trang phục Trung Quốc, thời trang lưu hành lúc bấy 
giờ vẫn kiên cường giữ lại đặc điểm về vòng cài trái và phải của 
nam và nữ. Nó vừa là sự thể hiện truyền thống của Trung Quốc 
nam trái nữ phải, lại tạo được hình số 8 nằm (©), lại phù hợp với 
quỹ đạo vận hành được nhất âm nhất dương của các quẻ khảm, 
khôn, chấn, tốn... trong Lạc Thư cấu tạo ra. 


Tác dụng của hướng cài khuy trong phục trang là rất huyền 
điệu. Sự buyển điệu này là ở sự tích lũy ngày này qua tháng khác. 
Tức là ngày rồi lại ngày, năm rồi lại năm, cứ cài khuy áo của 
mình theo đúng phương hướng của trường khí xoáy của bản thân, 
chẳng phải cũng là một loại công pháp dưỡng sinh vô thức hay 
sao? Trái lại, nếu như hàng ngày, cài cúc trái với đòng xoáy trường 
khí của bản thân, tất nhiên là sẽ ngấm ngầm gây rối cho sức 
khỏe. Rất nhiều cuộc nghiên cứu điểu tra chứng tổ rằng: chỉ có 
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rất ít trang phục của con trai có vòng xoắn trái, thuận chiêu kim 
đồng hổ, chẳng hạn như “áo khoác dài và rộng Anste”, “áo kép 
Ai-sen-hao°, “áo kép bộ binh”; cũng có một ít trang phục con gái 
phù hợp với vòng xoắn phải ngược chiều kim đồng hỗ như “áo liên 
váy”, “áo sơ mi cổ rộng”. 


Khuynh hướng không phù hợp với hướng dòng xoáy của trường 
nhân thể này, cần phải làm cho clc nhà thiết kế trang phục Trung 
Quốc chú ý, bởi vì nam trái nữ phải, chính là một trong những đặc 
trưng của trang phục kiểu Trung Quốc. : 


2. Những ví dụ về phán đoán được tính 
(1) Kim ngân đăng uà hoa kim ngiều 


Kim ngân đằng là một thảo dược Trung y, còn có tên là nhẫn 
đông, lộ ty đằng, uyên ương đằng, lão ông tu, thông linh thảo, kim 
thỏa cổ, mật đũng đằng, tả toàn đằng. 


Cây này sở dĩ được gọi là tả toàn đăng, bởi vì dây của nó leo 
theo vòng trái, tức là đây của nó bao giờ cững bò lên trên, thuận 
chiêu kìm đồng hồ, tính chất hướng của dây leo này cùng hướng với 
trường xoắn ốc dương tính. Từ dương tính vòng trái của nó, có thể 
biết được tính của nó. Khí vị: cam, ôn, không độc; chủ trị: hàn, 
nhiệt, phù nể, nếu uống lâu sẽ làm cho nhẹ mình, tăng tuổi thọ. 
Chữa mọi loại phong thấp khí, có thể chỉ khí hạ tịch (“Bản thảo 
cương mục”, tr. 1834). 


Trái lại, chúng ta lại xem xét hoa khiên ngưu leo lên trên theo 
ngược chiều kim đồng hồ, tức là xoắn phải, tính chất hướng của nó 
là cùng hướng với trường xoắn âm tính. thí vị: khổ, hàn, có độc, 
tiết nguyên khí của người; chủ trị: hạ khí, chữa phù thũng ở chân, 
lợi tiểu tiện, sẩy thai, trừ khí phân thấp nhiệt, tam tiêu ung kết, 
thông đại trường khí bí phong bí. 8o với thanh tân” được, tiết khí 


(Ú Trong mát. 
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càng tốt hơn, trị tất cả các chứng tích khí (“Bản thảo cương mục”, 
tr. 1256). 


Đã đàng nhận thấy rằng được tính của các vị thuốc Trung y 
là ghi chép sự cảm thụ của “Thần Nông nếm bách thảo”. Phân 
tích từ “Bản thảo cương mục”, sự ghi chép về vòng xoắn trái và 
phải của thực vật là rất ít, nhưng chỉ cần phân tích từ rất ít những 
ghỉ chép ấy, chứng tỏ được rằng phân tích dược tính bằng hiệu 
ứng trường xoắn là sự phù hợp tất nhiên với kết quả của việc nếm 
bách thảo. Cho nên cách phán đoán được tính này, phải nói là 
một phương pháp mới phát biện rất đơn giản. Phương pháp này 
đã thêm một tiêu chuẩn để so sánh các loại dược tính còn đang 
có tranh luận. : 


(3) Bí ẩn giúp cho sống lâu chẳng già của hà thủ ô 


Kim ngân đằng vòng xoắn trái; khiên ngưu hoa vòng xoắn phải, 
một là dương, một là âm. Vậy thì, có những thảo dược Trung y có 
cả âm và dương hoặc âm dương hòa lẫn không? - Có đấy, đó chính 
là hà thủ ô. Hà thủ ô còn có tên là giao đằng, đạ hợp, địa tỉnh, đào 
liễu đằng... Giao đằng, dạ hợp theo tên gọi mà suy ra nghĩa là “vào 
ban đêm ngọn non cuốn vào nhau”. Hà thủ ô có đực cái, rễ dài không 
quá ba thước, đêm thì ngọn non bè quấn vào nhau. Hơn nữa, “quấn 
rất lâu rồi mới tách ra, tách ra rồi lại quấn vào nhau”. 


Vì thế, hà thủ ô đã thể hiện tác dụng của hai trường xoắn 
âm dương, mà sự cân bằng âm dương lại là tiêu chuẩn để Trung 
y nhận ra cơ thể khỏe mạnh. Đó là “Âm bình dương bí, tỉnh thần 
nãi trị”. 


Rễ của hà thủ ô chủ trị: ích khí huyết, làm đen tóc, nếu dùng 
lâu sẽ cứng gân cốt, ích tỉnh tủy, sống lâu chẳng già, dùng lâu sẽ 
làm người ta có con. Xem ra trong truyền thuyết Trương Quần Lão, 
một trong bát tiên, nhờ đã ăn được một miếng hà thủ ô thật to mà 
sau hóa thành tiên, không phải là chuyện bịa hoàn toàn. 
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(3) Bông uà lúa nước 


Bông, thích ôn, lá và cánh hoa của nó hình lòng bàn tay hơi 
mở và di chuyển theo mặt trời, vì thế mà người châu Âu gọi là “đứa 
con của mặt trời”. Công dụng cơ bản nhất của bông là kéo sợi, đệt 
vải, may áo bông cho con người phòng rét. Thì ra dương tính nổi 
trội của bông có quan hệ chặt chẽ với hiệu ứng trường khí xoắn 
dương tính. 


. Hướng bò, leo vươn lên của các đây leo thực vật cố nhiên là 
tiêu chuẩn để phán đoán vòng xoắn trái hay vòng xoắn phải, 
nhưng không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Ảnh hưởng trường khí 
xoắn vũ trụ đối với sự sống còn biểu hiện trong quá trình sinh 
trưởng của chúng. 


Trình tự nở hoa của bông từ đưới lên trên, nở dần vòng theo 
chiêu thuận chiêu kim đồng hề. Tức là, những cành phần dưới gốc 
nở hoa rải ra thuận chiều kim đồng hồ, theo sự lớn dẫn của vòng 
xoắn thuận chiều kim đồng hề, những cành ở giữa, ở bên trên lần 
lượt nở hoa. Quá trình này rất giống cách quây thóc, cứ dần dần 
quây cót lên phía trên. 


Trái lại, lúa nước thì lại nở từ trên xuống dưới, là hướng về 
ầm, vì thế được tính của lúa nước là “tính hàn” (“Thực phẩm dùng 
làm thuốc thường thấy”, trang ð3). Tục ngữ nói: “Ăn gạo thì mất 
hỏa, ăn mì thì tăng hỏa”, chính là do tính hàn của lúa gạo mà Ta, 


Rõ ràng Thân Nông nếm bách thảo không phải là phương pháp 
duy nhất để phán đoán dược tính. 


(4) Đường giucô uì sao được chọn để dùng trong y học? 


Tại sao đường glucô lại được y học rất chuộng dùng cho người 
bệnh uống hoặc tiêm? Hiện tại chỉ mới biết nó là “đường đơn”, “dễ 
tiêu hóa, đễ hấp thụ”, là “loại đường chủ yếu trong máu của động 
vật”. Vậy, rốt cuộc bản chất là gì? 
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Phán đoán hiệu ứng trường xoắn âm dương, có thể từ việc quan 
sát hữu hình sự bò quấn theo vòng phải, trái của đây leo và quá 
trình sinh trưởng, như trình tự nở hoa, còn có thể từ trong sự phân 
tích thành phần mà tìm được căn cứ, Đường chia làm đường nhánh 
trái và đường nhánh phải. Cái gọi là nhánh trái, nhánh phải chính 
là phương của ánh sáng trong dung dịch nước của nó. Đường glucô 
chính là đường có vòng xoắn phải. Y học hiện đại gọi xoắn phải là 
chỉ phương thuận chiều kim đồng hồ, rất đúng là thứ eổ nhân gọi 
là vòng xoắn trái, tức là cùng hướng với trường xoắn dương tính. 
Người xưa nói: “Dương hóa khí, âm hóa hình”. Vì vậy, đường gÌucô 
dã được người bệnh hấp thụ, phù hợp với điều đã nói trong “Thần 
Nông bách thảo kinh” là do tác dụng “ích khí, tăng lực, làm mạnh 
ý chí khiến con người béo khỏe”. 


3. Giải đáp bí ẩn về sắp xếp lá cây 


Sự sắp xếp của lá cây là chỉ thứ tự mọc ra của các lá cây. Dưới 
con mắt của các nhà thực vật học, sự sắp xếp lá có màu sắc thần 
bí, sự thần bí này ở chỗ sự sắp 
xếp của lá có quy luật toán học 
rất chính xác. 


Những mẫm non của lá bao 
quanh phần ngọn, cứ từng chiếc 
mọc ra và lớn lên. Từ trên ngọn 
nhìn xuống, đường mọc ra của lả 
chẳng khác gì chùm hoa hướng 
đương (Hình 99). Có hai đường 
xoắn theo hai phương hướng 


ngược chiều nhau, vòng xoấy Hình 99: Sắp xếp lã cây 
thuận và ngược chiều kim đồng (mẫu Phibonas) 

hồ. Hình này trình bày sự sắp So sánh sắp xếp lá cây: 
xếp của lá, có tên gọi là mẫu Thuận chiều kim đồng hồ 21/ 
Phi-bo-nas, tỉ lệ của sự sắp xếp ngược chiều lìm đồng hồ 12 
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là 21 đường xoắn thuận chiều kim đồng hồ, 13 đường xoắn ngược 
chiều kim đồng hề. 

Bí ẩn về sự sắp xếp lá chả có thần bí gì. Nguyên lí của trường 
xoắn vũ trụ cần phải và có thể vạch ra được bí ẩn này. Đường xoắn 
thuận và nghịch chiều kim đồng hỗ chính là đấu ấn của hai đòng 
xoắn khí ngược xuôi của trường xoắn vũ trụ. Nó phù hợp với những 
bí ẩn của quy luật toán học, ở đặc điểm thuật số nghiêm khắc của 
Hà Đề và Lạc Thư, tức là đặc điểm của “số” trong “Kinh Dịch” bao 
gồm tượng, số, lí và chiêm. 


Các nhà toán học và thực vật học của chúng ta nếu như nắm 
bắt được công cụ này của văn hóa truyền thống Trung Quốc, sẽ co 
tương lai như thế nào đây? 


4. Từ công thức toán học trừu tượng đến đồ án xoắn ốc đẹp đế 


Thật khó mà tưởng tượng rằng đổ án hình xoắn đẹp đẽ lại có 
thể bắt nguồn từ công thức toán trừu tượng. 


Đương nhiên sự đổi thay như trò phù thủy này, chính là công 
lao của máy tính. Chính máy tính đã khai sinh ra “môn mĩ học toán 
học”. Nếu như không có sự tính toán tốc độ cao của máy tính, những 
con số trừu tượng kia vẫn chỉ là những con số trừu tượng, chả trách 
nào người ta đã gọi máy tính là “bộ óc điện tử”. Sự thần tốc trong 
tính toán của bộ óc điện tử, bộ óe con người còn tụt lại rất xa. 


Điều này đã gợi ý cho chúng ta luyện công để khai mở nhận 
thức, điều gọi là “Khai thiên mục”, “Thông tuệ nhãn”... đều chỉ công 
năng của việc rèn luyện bộ não. Người xưa gọi là tâm, tâm chủ về 
thần minh. 


Nếu như rèn được bộ óc siêu phàm, có thể nhìn thấy khí, nhìn 
thấy phù, đúng như Cát Hồng đã nói: “Thiên thụ chỉ”, có nghĩa là 
tự nhiên mà được. Từ máy tính, nhìn thấy hình của các con số, 
chúng ta phải tin rằng: các bậc hiển triết xưa nhìn thấy khí, nhìn 
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thấy vòng xoắn cho đến các loại phù hiệu... quyết không phải là cố 
ý làm điều huyễển hoặc. 


5. Điều trị ung nhọt cần phải thông kinh lạc, hoạt khí huyết 


Phương pháp điều trị các chứng ung thư biện nay đòi hỏi phải 
hoặc là bằng hóa học, bằng phóng xạ để diệt chết hoặc là dùng dao 
để cắt bỏ tế bào ung thư. 


Rất rõ ràng: vòng xoắn kép mật mã di truyền của tế bào ung 
thư nhiều chỗ đã bị phá vỡ, khiến các tế bào nhận được những 
mệnh lệnh sai lạc, dẫn đến phát triển như điên cuồng. Điều này 
giống như cuộn dây băng từ bị đứt, làm sao có thể nghe lại được 
những bản nhạc du dương, làm sao có thể xem được những hình 
ảnh hoàn hảo như ban đầu? Làm sao bây giờ? Cần phải tu sửa, 
chứ không phải vất bỏ. Cơ thể tự nó có năng lực tự phục hồi, 
nhưng đòi hỏi khí huyết phải cung cấp dinh dưỡng. Vì vậy thông 
kinh lạc, hoạt khí huyết thực là thượng sách. Còn việc sử dụng 
phương thức gì, ứng dụng thủ pháp nào, phần trên cuốn sách này 
đã có giải đáp rồi. 


6. Phù của phẩm cách - Viết chính là tâm họa, nét bút thế nào 
con người thế ấy 


Đánh giá con người bằng bộ mặt bề ngoài, bằng tiền tài, bằng 
địa vị xã hội, đều đã bị người đời ghét bỏ. Vậy lấy nét chữ để đánh 
giá con người lại là như thế nào? 

Dương Hùng đời Tây Hán nói: “Thư là vẽ trên cái tâm”. Hạng 
Mục đời Minh đã nói: “Đường đi của nét bút, đường đi của tà chính”. 
Liễu Công Quyền đời Đường đã dùng câu: “Tâm mà chính, thì nét 
bút cũng chính” để khuyên răn nhà vua. 


Tính cách của Vương Hy đời Tấn hào phóng, thanh thản, cho 
nên thư pháp của ông thanh tú, tươi đẹp. Liễu Công Quyển đời 
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Đường thẳng thắn với mọi người, cho nên chữ của ông ngay ngắn, 
sắc nét. Xem ra, đánh giá con người bằng nét bút, không phải là 
không có lí. 


Nét bút của chữ Hán phù hợp với phẩm cách của con người viết, 
có thể gọi là phù nhân phẩm. Chẳng hạn như, những người tính 
chất ung dung, điềm đạm, khoát đạt thì nét bút tròn mềm và thoải 
mái, tương đương với phù đường cong mềm mại, chậm rãi. Những 
người đối xử thẳng thắn cương trực, không sợ quyền uy, chữ của họ 
đoan trang, chỉnh tê, góc cạnh của đường nét rõ ràng, tương đương 
với phù đường thẳng mạnh mẽ, cứng rắn. Còn những kế so cò bẻ 
măng, chỉ mưu đồ lợi lộc, nét bút tuy cũng có góc cạnh, nhưng phần 
tớn là xiên xẹo, không ngay ngắn. 


Còn những người nông nổi, thích màu mè, khoe khoang, nét 
chữ hoặc hàng chữ thường trẹo lên trên, tương đương với tư thế 
khi bắt đầu phù đường xoắn, thuộc về phát khí. Còn những người 
tính trầm, không hay lộ liễu, nét chữ hoặc hàng chữ hay xiên 
xuống, tương đương với tư thế khi kết thúc phù đường xoắn, thuộc 
về thu khí. 


Đương nhiên còn rất nhiều những tình tiết nhỏ, khó mà biểu 
đạt, cần phải dựa vào kinh nghiệm khí cảm để phán đoán. 


Hai cách phân chia ranh giới rạch ròi khác nhau về nét bút là 
ở chỗ lúc viết có hoàn toàn dến hết tỉnh thần thư giãn nhập tĩnh 
hay không. Có thể thấy muốn viết một nét chữ đẹp, trước hết phải 
có trạng thái tâm thần tốt, làm một chính nhân quân tử. 


Điều đáng được chú ý là lúc chúng ta đang bị một trào lưu tư 
tưởng cực tả “Độc thư vô dụng luận” quấy rầy thì một môn học độc 
đáo “xem tướng bằng nét chữ” ở phương Tây lặng lẽ nổi lên. Chẳng 
hạn như ở Tây Đức cũ, có tới 80% số công ty thuê nhân viên bằng 
cách phân tích nét chữ, còn ở Mỹ có tới hơn 3.000 công ty thuê thầy 
tướng xem nét chữ tham dự vào nghiệp vụ kinh doanh, hoặc sư dụng 
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vào việc phá án. Có điểu chúng ta vẫn còn có ưu thế: đó chính là 
khí cảm của phù, nhưng ai có thể đảm bảo rằng ưu thế ấy không 
bị những nhân tài chạy ra nước ngoài mang đi mất? 


Trước đây, ở tiểu học có đưa vào chương trình học những “giờ 
chữ to, dùng bút mực để tô lại các mẫu có sẵn, thực tế đó là bước 
đầu của thư pháp. Sau này, theo sự thay thế dân bút lông bằng bút 
sắt và bút bi, những giờ chữ to ở trong trường cũng không còn nữa, 
thư pháp chỉ có thể thành những sở thích nghiệp dư. 


Thế nhưng, ở Âu Mỹ, rất nhiều nước đều đã xây dựng “Học viện 
Bút tích học” riêng, hoặc tại một số trường đại học vẫn có chuyên 
ngành “Bút tích học”, điều này chứng tỏ rằng việc nghiên cứu về 
viết chữ rất được coi trọng. Nhưng, đối tượng nghiên cứu của bút 
tích học phương Tây lâu nay chỉ bó hẹp ở ngôn ngữ, chữ cái phiên 
âm của châu Âu, việc ứng dụng lí thuyết của nó có tính phổ biến 
hay không, tức là có thích hợp khi ứng dụng vào chữ Hán của Trung 
Quốc hay không? 


Đầu năm 1990, “Sở Nghiên cứu khoa học Bút tích học chữ Hán 
quốc tế” số 1 của thế giới đã ra đời ở Bruc-xen thủ đô nước Bỉ. Từ 
đó, đã có sự mở đầu ở nơi đất khách quê người việc “nghiên cứu 
cách viết chữ Hán”. Sở Nghiên cứu này đã dùng lí luận phân tích 
tính cách tâm lí học biện đại, kết hợp với đặc trưng tâm lí của dân 
tộc Trung Hoa, phân tích một cách toàn diện nội dung cá tính của 
cách viết chữ Hán, tìm ra căn cứ khoa học của chữ viết là tâm họa, 
nét chữ là nét người. 


Giám đốc của Sở Nghiên cứu này là Mê-nas, là nhà bút tích 
học, nhà giám định nét chữ nổi tiếng Âu Mỹ. Bà đã tốt nghiệp ở 
Viện Giáo dục Bút tích bọc Bruc-xen, năm 1982, luận văn “Ứng 
dụng lí thuyết bút tích học trong cách viết chữ Hán” của bà đã được 
đăng tải, đã làm xôn xao giới bút tích học Âu Mỹ. Sách chuyên môn 
“Cách viết chữ Hán và bút tích học” viết năm 1987, đã vinh dự 
nbận được “Giải thưởng lớn” năm 1990 về nghiên cứu bút tích học, 
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tại Đại hội lần thứ 20 “Hội Bút tích học Âu Mỹ” tháng 5 năm 1990, 
Lời bình giá là “đã cung cấp căn cứ lí luận trọng yếu” cho “tính phổ 
biến tâm lí học về viết chữ”. 

Nhìn lại, căn cứ khoa học của “chữ viết là tâm họa, nét chữ là 
nét người”, đã tìm thấy nhờ sự cố gắng của người nước ngoài, đó 
chính là “tâm 1í học viết chữ”. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, cũng giống 
như bị hút vào tuyến đây chuyển công nghiệp, nó sẽ được hút vào 
đất nước ta (Trung Quốc). Nếu như các bậc hiền triết xưa linh thiêng, 
các cụ sẽ cảm nghĩ như thế nào? 


7. Bí ẩn của đoạn cong trên đường cao tốc 


Nước có thể làm đừng khí, thu khí. Còn con đường do xe cộ đi 
lại như mắc cửi, nên cũng dẫn đến sinh khí, đó là dương khí. Cho 
nên người xưa rất coi trọng con đường, thường coi đường ngang với 
dòng nước. Quy luật khí của con đường cũng giống như của dòng 
sông, cũng là ngoằn ngoèo uốn khúc thì tết, thẳng tắp là không 
hay, điều gọi là “khúc tất hữu tình” có phải đâu là “hai bên đường 
bằng phẳng không quan hệ gì đến cát với hung”. 


Sự phát triển đường cao tốc mấy năm gần đây, lại phù hợp 
ngẫu nhiên với kham dư. Đường cao tốc lúc mới đầu phẳng và 
thẳng như đường sắt, những năm gần đây buộc phải sửa thành 
hình chữ 8. 


Do người lái xe khi vào đường cao tốc chạy theo đường thẳng 
rất dễ mệt mỏi, mà sự mệt mỏi sẽ là mầm mống của hàng loạt đại 
họa. Thế là, người ta đã cố ý thiết kế đường cao tốc thành hình chữ 
8 ngoằn ngoèo. Như vậy, lái xe sẽ không có cảm giác khô khan 
nhạt nhẽo nữa, mà tập trung tỉnh thần để điều khiển xe, thế là 
giảm bớt được phát sinh ra tai nạn xe cộ. Thiết kế đường cao tốc 
như vậy, về mặt khách quan, làm cho con đường phù hợp với những 
dòng chảy tự nhiên. 
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Thực ra, ở đây có nguyên lí rất sâu xa của phù hiệu học Trung 
Quốc: Người và xe giống như bức “họa phù” trên mặt đất. Như trước 
đã phân tích, “đường thẳng mạnh mẽ, phá khí”, “đường cong mềm 
mại, tụ khí”. Xét từ góc độ công pháp, người lái xe điều khiển chiếc 
xe như đang luyện “long hành công”, thế là, khí huyết được lưu 
thông, “chứng thần kinh suy nhược” đã được tấm phù vẽ trên đường 
cao tốc chữa cho khỏi. 
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Chương 4 


PHONG THỦY CỦA NHÀ ĐẤT - 
CHỌN ĐẤT VÀ THIẾT KẾ 


| 
CHỌN LỰA HOÀN CẢNH NƠI Ở - 
ĐỊA LINH NHÂN KIỆT 


1. Ba miền quê của những tài năng lớn 


Phong thủy học ứng dụng vào việc chọn lựa trường khí là sáng 
tạo kiệt xuất của các bậc hiền triết xưa, là cái mà trong biết bao 
dân tộc trên thế giới không hễ có, “ba miền quê hương của những 
tài năng lớn” của Trung Quốc là bằng chứng hùng hồn. 


Phong thủy là một môn học vấn của các bậc hiển triết xưa 
nghiên cứu thiên văn, địa lí với sự sống của con người, Hạt nhân 
của nó là sự tổ hợp việc lựa chọn và đạt tới tối ưu về trường khí. 
Những kiến trúc cổ đại, như Cố cung ở Bắc Kinh, không ngừng được 
bạn bè quốc tế hết lời ca ngợi. Lí luận chỉ đạo thiết kế của nó chính 
là phong thủy học. 


Ở đây cũng mạnh dạn phân tích một chút về ba miễn quê hương 
của những tài năng lớn, xem xét hoàn cảnh trường khí quan trọng 
như thế nào đối với sự thành đạt của nhân tài, qua đó cung cấp cho 
những nhà kinh doanh địa ốc những căn cứ để chọn đất ở. Í 
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Lấy ví dụ như buyện Lâm Xuyên của tỉnh Giang Tây. Nhân tài 
của huyện này đời nào cũng có, theo thống kê có liên quan, chỉ 
những “tài tử Lâm Xuyên” các đời được ghi vào “Từ điển các danh 
nhân Trung Quốc” đã nhiều tới 134 người, trong đó bao gồm nhà 
văn học đời Tống - Vương An Thạch và Tầng Cúng, cùng với người 
thầy nhạc kịch đời Minh - Thang Hiển Tổ... Lại dựa vào những tư 
liệu, thì thấy: Huyện Lâm Xuyên hiện có 55 học giả có tên tuổi với 
chức danh từ giáo -sư trở lên, 86 người là nghiên cứu sinh của các 
chuyên khoa, hơn 20 người là lưu học sinh. Ngoài ra, từ năm 1982 
đến nay, huyện Lâm Xuyên có 41 “tài năng trẻ chưa đến 1õ tuổi 
được các trường đại học và học viện như đại học Thanh Hoa, đại 
học Bắc Rình, đại học khoa học kĩ thuật "Trung Quốc tuyển đặc cách 
là sinh viên ở tuổi thiếu niên”. 


Vậy trường khí địa lí của Lâm Xuyên, Giang Tây như thế nào? 


Lâm Xuyên ở vào phía Tây Nam thành phố Phủ Châu còn có 
tên là “Bến đò Thượng Đền”, là nơi các dòng sông hội tụ. Tính ưu 
việt về địa lí của nó có 8 điều: 


(Các dòng sông hội tụ, khí tụ: 


Những con sông Lại Giang, Sùng Nhân Giang, Phủ Hà, bất 
nguồn từ vùng núi Tây Nam và phía Nam, như hình chiếc quạt, 
ngoằn ngoèo uốn khúc, chảy về Lâm Xuyên, sau khi tụ hợp ở phía 
Bắc huyện Lâm Xuyên, chảy vào Trường Giang, chảy vào hồ Phiên 
Dương. Trong “Thủy Long Kinh”, tác phẩm nổi tiếng về phong thủy, 
điêu này thuộc về “Tụ thủy cách” hiếm có. 


(3) Sơn hoàn chặn gió, khí không tan, có nước từ giới hạn, khí được 
cần lại: 
Ở Tây Bắc Lâm Xuyên có dãy núi hình cong chặn đứng gió Tây 
Bắc, hợp với định luật phong thủy “Sơn hoàn thủy bão tất bữu kh, 
“Sơn hoàn thủy bão tất hữu đại phát giả”. Phía Đắc có tầng tầng 
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lớp lớp núi bao quanh như Cữu Lĩnh Sơn, Liên Vân Sơn, Mạc Phụ 
Sơn, hình và hướng đều rất đẹp. 


“Khí mà gặp nước thì dừng”. Phía Bắc Lâm Xuyên là trung du 
của Trường Giang, còn có dãy Đại Biệt Sơn nổi tiếng, cũng có cả 
hồ Phiên Dương nổi tiếng, đã làm đừng khí ở khu vực này rất có 
hiệu quả, không làm cho tán đi được. 


(3) Phía Nam là của khí, sinh khi nối tiếp nhau không ngừng: 


Phía Nam và Tây Nam tương đối xa của Lâm Xuyên có núi Vũ 
Di và Vu Sơn chạy đọc, hình thành Sơn Xuyên trở thành cửa của 
khí vào. Điều kì diệu chính ở tại cửa này, nếu đổi hướng đi của núi 
thành hướng nằm ngang, sinh khí không vào nổi, trường khí cũng 
sẽ biến thành xấu. 


Cho dù thời đại biến thiên, chế độ xã hội đổi thay, sự kiện 
nhân tài của huyện Lâm Xuyên đời nào cũng có, đã chứng minh 
rằng trường khí tốt sẽ làm nảy sinh nhân tài. Nếu nói có ảnh hưởng, 
chỉ có thể ảnh hưởng đến lượng, chứ không thể nào thay đổi được 
chất của nó. 


Thứ đến là huyện Nghi Hưng tỉnh Giang Tô. Huyện Nghỉ Hưng 
đã được gọi là “quê hương của những giáo sư”. Theo ghi chép của 
cuốn “Những danh nhân tài ba của quê hương Nghỉ Hưng”, trên lục 
địa Trung Quốc ngày nay có ð48 chuyên viên khoa học kĩ thuật cao 
cấp quê ở Nghi Hưng, trong đó có nhà vật lí nổi tiếng Chu Bồi 
Nguyên, nhà hóa học Đường Ngạo Khánh, nhà nghệ thuật Từ Bi 
Hồng. Trường hợp bố con cùng là giáo sư, anh em cùng là giáo sư, 
một khoa có nhiều giáo sư ở Nghỉ Hưng không hiếm. 


Vậy thì, trường khí của Nghỉ Hưng ra sao? Người xưa nói: “Thủy 
hương sơn quốc khác hẳn nhau, nơi có núi thì sử dụng núi, nơi có 
nước thì nhận lấy nước, long thân trên núi chẳng bao giờ xuống 
núi, long thần dưới nước chẳng bao giờ lên non”. Ý muốn nói là ở 
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đồng bằng chỉ tính đến thủy. Nghi Hưng chính là vùng quê nước 
điển hình, hình như có sự “bảo hưu”) của thủy long. 


Nhìn từ diện rộng, Nghỉ Hưng nằm vào giữa vòng tay lớn ngoằn 
ngoèo uốn khúc của Trường Giang, trường khí lớn rất tốt. Đồng 
thời, nó lại là mảnh đất bắt buộc nhiều dòng sông, nhiều đảm hồ 
hợp lại để chảy về Thái Hồ nổi tiếng, là nơi buộc phải chảy qua, 
hơn nữa nó nằm ở sát gần “trạm cuối cùng”. Phía Tây và Bắc của 
nó đã hình thành mạng sông ngòi hình rẻ quạt, giống như rừng sao 
ôm lấy vâng trăng: gồm có sông Máng Nghi Trường, hồ Cách, hồ 
Trường Thang, hồ Thạch Hạch, hồ Cố Thành và hồ Nam Y và còn 
không ít những hỗ chứa nước nhân tạo. Nước của những sông hồ 
này đều bắt nguồn từ Trường Giang, chảy về phía Đông, rồi hợp 
lại, chảy qua Nghi Hưng, để vào Thái Hồ. 


Vì thế có thể nói rằng Nghỉ Hưng là vùng “Thủy bão” điển 
hình. Theo thuyết phong thủy “Sơn chủ về quý, thủy chủ về tài”. 
Người Nghi Hưng đáng lẽ phải phát tài, nhưng do nền kinh tế 
hàng hóa của Trung Quốc xưa không phát đạt, vì vậy “chủ về tài” 
thể hiện ra không rõ ràng lắm, có điều lương của giáo sư trong 
xã hội cũ so với người dân bình thường tương đối cao, cũng có thể 
coi là món tài nhỏ. “Đề sứ tím” của Nghi Hưng nổi tiếng trong 
ngoài, không hề mất đi con đường sinh lợi. “Sơn chủ quý”. Quý 
chỉ người làm quan, Nghi Hưng hầu như không xuất hiện những 
người làm quan, điểu đáng tiếc này có thể là vì nguyên nhân 
không có núi. 


Lại còn có huyện Rì Xuân, tỉnh Hỗ Bắc. Kì Xuân ở Hê Bắc là 
quê hương của nhà đại y được học đời Minh là Lý Thời Trân. Theo 
ghi chép các sử liệu có liên quan, chỉ riêng ở đời nhà Thanh đã xuất 
hiện hơn 200 cử nhân và tiến sĩ, ở thế kỉ này lại sinh ra hơn 250 
chuyên gia, học giả. ở phố Đông Trường, thị trấn 1G Châu của huyện 


(1) Phù hộ, bảo trợ. 
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này, lần lượt đã có 2ð người nhận được học vị bác học ở hải ngoại, 
đã được tôn xưng “phố bác học”. 


' Không nghỉ ngờ gì, trường khí của huyện Eì Xuân tỉnh Hồ Bắc 

tất nhiên là không hể thua kém. Kì Xuân lại còn có tên là “Tào 
Hà”, có thể thấy được sự gắn bó về quan hệ với nước. Nó nằm vào 
đoạn sông dưới thành phố Vũ Hán thuộc trung và hạ lưu sông 
Trường Giang, sông chảy qua đây có hình uốn khúc bao quanh. Lại 
được nước sông Ba Thủy, sông Thụy Thủy bao quanh, nó thể hiện 
rõ một kiểu “thủy bão” điển hình. Ngoài ra, phía Bắc và Tây Bắc 
của huyện có Đông Bách Sơn, Đại Biệt Sơn chắn gió Tây và Tây 
Bắc, nên nó lại có kiểu “sơn hoàn” điển hình. 


Huyện Eì Xuân đã đạt đến kết cấu “sơn hoàn thủy bão”. Sơn 
chủ về quý, thủy chủ về tài; do có sơn, tất có xuất hiện hàng loạt 
người làm quan, cử nhân, tiến sĩ, học giả, bác sĩ. 


Chẳng khó gì để nhận thấy tài năng cố nhiên là có ảnh hưởng 
của nhân tố di truyền đời trước, nhưng trường khí hậu thiên tạo 
nên tác dụng quan trọng. Ba miền quê của các tài năng lớn chính 
là kết quả của sự phù hợp thiên nhân, nó thể hiện thành tựu kiệt 
xuất của phong thủy học và đặc điểm hoàn cảnh để nhân tài liên 
tục ra đời. 


2. Bảy yếu tố của phong thủy 


Các bậc hiển triết xưa nghiên cứu phong thủy, đã từng nêu ra 
khái niệm “Trường huyền không tạo hóa”, có thể thấy phong thủy 
học kết giao giữa những sự vật nhìn không thấy, sờ không tới. Thế 
nhưng, những kết quả tốt và xấu do chúng tạo ra thì ai cũng có thể 
nhìn thấy. Đó chính là nguyên nhân sâu xa vốn có đây màu sắc 
thân bí của môn phong thủy. 


Vậy thì, phong thủy học luôn luôn làm bạn với những cái gì? 
Quy gọn lại thì có 7 yếu tố: 
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1: khí; 2: dòng khí; 8: quang; 4: thủy; ð: phương vị; 6: trường hạt 
cực nhỏ; 7: trường nhân thể. : 


— Thí, loại khí này không đồng nghĩa với khí của không khí: 


Những năm gần đây, kết quả nghiên cứu của những nhà 
thiên văn học bức xạ chỉ ra rằng nó thuộc vào bức xạ vì ba 
ở trong bối cảnh vũ trụ vào thời kì vũ trụ mới hình thành, 
nó cũng bao gồm cả bức xạ điện từ của các thiên thế. Đó là 
nội dung cơ bản nhất nhưng lại thân bí nhất của phong thủy 
học, trước đây đó là lĩnh vực còn bổ trống, ngày nay khoa 
học đã vén lên tấm màn bí mật của phong thủy. 


Khí, là không khí, đưỡng khí, dòng khí. Không khí chuyển 
động thì tạo thành gió. “Khí gặp gió thì tan”, gió ở đây chỉ 
gió mạnh, gió nóng, gió to, gió lạnh, Trung y gọi là tà phong. 
Cái gọi là “gió là môi giới để tống khí” chỗ này muốn chỉ 
gió nhẹ, gió dịu và gió Ấm. 

Vì vậy, phong thủy học nhấn mạnh cân phải tránh xa gió 
mạnh, tìm đến gió nhẹ. 


Quang, chủ yếu là ánh sáng mặt trời. Kì thực, bản chất ánh 
sáng là sóng điện từ mà ánh sáng chỉ là một bộ phận rất 
nhỏ, sóng điện từ mắt thường trông thấy được (quen gọi là 
ánh sáng bảy sắc). Vì ánh sáng có hai tính chất quan trọng: 
sóng và hạt, cho nên ánh sáng cũng là từng hạt cực nhỏ. 


Thủy, định luật phong thủy là “sơn hoàn thủy bão tất hữu 
khí”, vì cớ gì mà với thủy bão thì tất hữu khi? Vốn là nước 
rất dễ hấp thu sóng vi ba. Đó là duyên cớ để “khí” gặp thủy 
thì đừng, nước hấp thụ khí của vũ trụ. 


Phương vị, tức là 8 phương vị, 4 chính, 4 ngung của Dịch 
Kinh bát quái. Về thực chất, đó là thuộc tính và sự mạnh 
yếu của trường năng lượng không gian của vũ trụ và hệ mặt, 


trời, nó cũng bao gồm cả phương hướng và sự lớn, nhỏ của 
địa từ trường, gọi chung là “hiệu ứng trường xoắn vũ trụ”. 


Trường hạt nhẹ cực nhỏ, năm 1988 những nhà khoa học 
của Liên Xô cũ đã phát hiện xung quanh vật thể có một 
trường hạt nhẹ cực nhỏ, mỗi con người ta cũng đều có 
trường hạt này của riêng mình. Nó là bộ phận hợp thành 
hữu cơ của quả đất, và còn tiếp xúc qua lại và tác động lân 
nhau với trường hạt nhẹ cực nhỏ của các vật thể khác như 
công trình kiến trúc (nhà ở, lầu làm việc, hàng quán), 
phương tiện giao thông. ' 


Trường hạt này của người hoặc vật thể trong trạng thái được 
kích thích, có thể trở thành chất truyền tải thông tin, chỉ 
trong chớp mắt có thể truyền phát tín tức ấy ra ngoài nghìn 
dặm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao có người khi gặp điều 
bất hạnh, tuy ở xa người thân thuộc hàng nghìn đặm, lại 
cùng lúc có thể cũng sẽ có dự cảm về điều này. 

Có người cho rằng, điểu đó rất có khả năng là nguyên nhân 


khiến thây phong thủy chỉ nhìn khí của phần mộ, thường 
lại có thể nói ra được sự hưng thịnh suy vong của đời sau. 


Trường năng lượng nhân thể là sự phát hiện trải qua phấn 
đấu gần 100 năm của 8 nhà khoa học trên thế giới, nguồn 
gốc sự tìm tòi này, là sự say mê được khơi dậy lên từ vùng 
hào quang trên đầu Phật tổ và Chúa Giêsu trong truyền 
thuyết. Trường năng lượng nhân thể là thứ giếng như làn 
sương mông manh chẳng khác gì cái túi lưới ba chiều (lập 
thể) bao bọc bốn xung quanh cơ thể con người. Nó có quan 
hệ đến tình trạng sức khỏe của cơ thể, hơn nữa còn chịu 
ảnh hưởng từ trạng thái tình cắm của con người. Trong 
trường năng lượng nhân thể có rất nhiễu “tiêu điểm tích 
tụ điện từ”, hoàn toàn ăn khớp với những huyệt vị châm 
cứu Trung ÿy. 
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Trường năng lượng nhân thể được hợp thành bởi “bộ phận 
điện từ” và “bộ phận phi điện từ”. Bộ phận phi điện từ ở đây 
rất có thể bao hàm cả “trường hạt nhẹ cực nhỏ” nói trên. 


Những công trình kiến trúc sản sinh ra trường hạt nhẹ cực nhỏ 
vô hình, còn cơ thể con người cũng sản sinh ra trường hạt nhẹ cực 
nhỏ, nói một cách chuẩn xác, phải là trường năng lượng nhân thể 
toàn bộ, sống động và chịu ảnh hưởng của tư duy, của cắm xúc. Cái 
trước một khi đã sản sinh ra, trường của nó cố định không biến 
đổi, đương nhiên có phụ thuộc vào vật liệu và hình dáng của nó, 
còn cái sau thì thay đổi theo thể chất và cảm xúc. 


Rất quả của sự tác động tương hỗ giữa hai loại trường hạt 
nhẹ cực nhỏ và trường năng lượng nhân thể, nếu như cùng nhất 
trí, cùng ăn khớp với nhau thì là điều cát, tương sinh trong phong 
thủy học; trái lại, nếu không nhất trí, không nhịp nhàng cân đối, 
chính là điểu hung, tương khắc theo thuật ngữ phong thủy. Sự 
phát triển mới của môn khoa học vật lí vi mô này có thể khiến 
người ta nhận thức lại một cách khoa học là tại sao những chiếc 
cổng của vườn hoa cây cảnh ngày xưa phần nhiều là cổng tròn 
hình mặt trăng. Thì ra là để cho trường hạt nhẹ cực nhỏ của cổng 
cùng ăn khớp với trường năng lượng nhân thể của phản đầu, phân 
thân người; phần này trên đại thể là hình tròn lập thể, nên con 
người sẽ cảm thấy thoải mái. 


Trong phần “Bản chất của khí”, chúng ta đã rút ra kết luận 
rằng: khí là những hạt siêu nhỏ và trường hạt siêu nhỏ, đó là khái 
niệm cực kì vi mô. Ở đây, đưa dẫn vào trường hạt cực nhẹ và nhỏ, 
trường năng lượng nhân thể, là vì chúng đã được quan trắc thấy 
gắn bó chặt chế với người và vật thể. Nhưng chúng chỉ là vật tiếp 
cận với bản chất của khí, chứ không phải là vật cuối cùng. Vì thế, 
giữa hạt siêu nhỏ, trường hạt siêu nhỏ, trường hạt nhẹ cực nhỏ, 
trường năng lượng nhân thể, không hễ có mâu thuẫn. Chúng tôi 
tạm thời gọi chung nó là “trường khf. Theo đà phát triển không 
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ngừng của nghiên cứu khoa học, việc xây dựng nên “trường thống 
nhất” (sự tác động lẫn nhau mạnh, tác động lẫn nhau yếu, trường 
dẫn lực, trường điện từ) có khả năng sẽ gộp trường hạt nhẹ cực nhỏ 
và trường năng lượng nhân thể và cả đến ánh sáng mặt trời, vào 
trong khái niệm khí, Kì thực, người xưa trên chỉnh thể, đã nhìn 
nhận cá loạt năng lượng không nhìn thấy, sờ không được này. 
Nhưng những môn học của khoa học hiện đại được chia ra rất tỉ 
mỉ, mục đích là để tiện cho việc nghiên cứu chiều sâu. Căn cứ vào 
sự phân loại của thành quả nghiên cứu khoa học hiện đại thì chia 
những yếu tố nghiên cứu của phong thủy thành 7 loại. Rồi một ngày 
nào đó, tất nhiên sẽ “phân lâu tất hợp”. 


Có lẽ đến lúc ấy, sẽ có những nhận thức mới hơn về khí. 


3. Phong thủy học ở hải ngoại - Các môn khoa học liên ngành 
ra đời hàng loạt 


(1) Phong thủy học không còn lò riêng của Trung Quốc 


Phong thủy học có phải chỉ là của riêng nước ta (Trung Quốc) 
mà không có ở nơi nào khác không? Nếu như nhìn từ dòng chảy 
triển miên của lịch sử, thì là như vậy. Phong thủy là sản phẩm độc 
hữu của nước ta (Trung Quốc), nhất là ở thời cổ xưa. Nhưng ở thời 
cận đại và hiện đại, thì đã khác. Từ sau thế kỉ 19, theo đà phát 
triển sâu rộng và thâm nhập vào nhau của các ngành khoa học tự 
nhiên, đã dần dần xuất hiện các ngành gọi là khoa học liên ngành 
giữa hai ngành khoa học với nhau. Chẳng hạn như, trước đây khi 
nghiên cứu về con người, không suy nghĩ về hoàn cảnh bên ngoài 
con người, mà nghiên cứu hoàn cảnh tự nhiên khách quan; trái lại, 
lại coi nhẹ bản thân con người. Sau đó, các nhà nghiên cứu mới 
phát hiện ra con người và hoàn cảnh có tác động qua lại, không 
thể tách rời, thế là đã xuất hiện “Địa lí học nhân văn”, “Địa lí học 
nhân sinh”, “Địa lí học hành vi”... 
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Kì thực, các bậc hiển triết xưa của Trung Quốc, ngay từ đầu, 
đã chú ý tới thiên - địa - nhân là một chỉnh thế; vì vậy đã bớt ải 
được không ít đường vòng, giành được không ít tiện lợi, có được ưu 
thế nhất định. Ngày nay, nhìn lại, rất nhiều ngành khoa học ở nước 
ngoài đều nghiên cứu những nội dung tương tự như phong thủy học 
ở nước ta (Trung Quốc). 


Phong thủy học không thể mãi mãi là bản quyền của Trung 
Quốc nữa, dưới đây xìn giới thiệu cụ thể một chút nội dung những 
ngành học ở nước ngoài tương tự như phong thủy học để mở rộng 
tâm nhìn của mọi người. 


“Địa lí học nhân uăn”ở thế kỉ 19. 


Địa lí học nhân văn là bộ môn khoa học lấy lí luận về quan hệ 
giữa con người và đất đai làm hạt nhân, vận đụng lí luận về quan 
hệ giữa con người và đất đai, nghiên cứu sự phân bố, thay đối, lan 
truyền giữa các hiện tượng nhân văn (cảnh quan văn hóa mà nhân 
loại sáng tạo ra trên mặt đất được gọi là hiện tượng nhân văn) và 
kết cấu không gian những hoạt động xã hội của loài người. Địa lí 
nhân văn cùng với địa lí tự nhiên song song cùng nhau là hai trụ 
cột lớn của khoa học địa lí. 


Thế kỉ 19, nhà địa lí học người Đức - Lítten, đã được tôn là ông 
thủy tổ của địa lí học nhân văn. Bằng phương pháp kinh nghiệm 
và phương pháp so sánh, ông nghiên cứu quan hệ nhân quả của các 
hiện tượng trong thế giới, coi tự nhiên là nguyên nhân cơ bản của 
nhân văn, cho rằng tự nhiên quyết định sự phát triển của lịch sử 
nhân loại. 


Nhà địa lí học người Đức Lasam là người sáng lập đã thừa nhận 
“Thuyết hoàn cảnh quyết định”. Ông cho rằng con người là sản vật 
của hoàn cảnh, hoàn cảnh chỉ phối mọi hoạt động, phát triển và 
phân bố con người. 
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b.._ “Địa lí học nhân sinh” ở thế kỉ 20. 


Đầu thế kỉ 20, nhà địa lí học:người Pháp Viet Bailansi và học 
sinh của ông là Bailuna đã đã phá quan điểm tuyệt đối hóa của 
Lasain, đưa ra “thuyết tương quan” con người và đất đai (chú: rất 
giống “thiên nhân tương ứng” của phong thủy học Trung Quốc) và 
gọi lí thuyết này là “Địa lí học nhân sinh”. Ông cho rằng: Thiên 
nhiên đã quy định ranh giới và tạo điểu kiện cho con người cư trú, 
nhưng sự phản ứng hoặc thích ứng với những điều kiện ấy, ở con 
người, lại có sự khác nhau, do phương thức sinh hoạt truyền thống 
tự bản thân họ. 


Cống hiến của Bailansi là ở chỗ ông đã chuyển trọng tâm của 
địa lí học từ tự nhiên đến con người là một lực lượng tích cực. Trong 
“quan hệ giữa người và đất”, ông đã thay thế “Thuyết hoàn cảnh 
quyết định” của Lasain, bằng “Thuyết ngẫu nhiên”. Vào năm 1910, 
Bailuna đã xuất bản cuốn “Địa lí học nhân văn”, góp phần vào việc 
truyền bá tư tưởng của Bailansi. 


Đến những năm 60 của thế kỉ 20, trong nghiên cứu địa lí học, 
tính thống nhất của thiên nhiên và con người một lần nữa lại được 
xác nhận trong giới học thuật quốc tế, hình thành nên quan điểm 
“hài hòa” của con người và hoàn cảnh (chú: rất giống “tương phù” 
và “hợp nhất” trong phong thủy học Trung Quốc). 


Thế là, thuyết tương quan giữa con người và đất đai đã được 
phát triển về chiều sâu. Tính tương quan biểu hiện ở: 


Tiềm lực dân số và trường trọng lực có tính chung; đường gấp 
khúc phát triển kinh tế và đường gấp khúc tăng trưởng nhân khẩu 
rất giống đường gấp khúc sinh trưởng và đường gấp khúc phân bố 
số học của sinh vật. Tình hình biến động của dân số có thể được 
nói rõ thêm bằng thuyết vạn vật hấp đẫn. Hệ thống thiên nhiên 
và hệ thống kinh tế có cùng hình mẫu (chú: cho đến ngày xưa, trong 
phong thủy học, bao giờ cũng đem sức khỏe và phát tài sánh với 
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nhau gọi là “định tài lưỡng vượng”). Thông tin trong hệ thống kinh 
tế có liên quan với định luật 2 về nhiệt lực trong vật 1í học. 


Hơn nữa, phân tích không gian hệ thống trong địa lí học, theo 
quan điểm hệ thống, đã phát hiện ra mọi hệ thống đều có đặc 
trưng trừu tượng chung. 8. Haket và Ha Uây người Anh, năm 1967 
và 1969, lần lượt phát triển, sử dụng mô thức và đo lường, nghiên 
cứu lí thuyết địa lí học, đã viết các cuốn “Mô thức trong địa lí học” 
và “Những giải thích về địa lí học”. Những tiến triển này đã nói 
lên một cách đẩy đủ là mô thức toán học có thể soi sáng quy luật 
tự nhiên. 


-Cuối cùng, địa lí học nhân văn đã phát triển thành ngành lớn: 
Có địa lí kinh tế, địa lí thành thị, địa lí chính trị, địa lí xã hội và 
địa lí học lịch sử... 


c. “Địa lí học hành uÙ của thế kỉ này. 


Địa lí học hành vi là ngành học mới của những năm 60 thế kỷ 
này. Nó nghiên cứu hành động và giải pháp mà các giai cấp, tầng 
lớp khác nhau, con người khác nhau để ra cho các hoàn cảnh địa 
lí Nói cụ thể, nó chú trọng nghiên cứu những nhân tố chủ quan 
của con người. Chẳng hạn như trạng thái tâm lí, kinh nghiệm, cảm 
giác và tư duy lí tính ảnh hưởng đến sự phân bế của hoàn cảnh địa 
1í và quy luật biến hóa của nó. 


Cuối thập kỉ 70, một số nhà địa lí học có ý kiến chê trách môn 
địa lí hành vi, ngay cả Ha Uây, một trong những người sáng lập, 
cũng nói khác trước “Chả có lí luận gì mới mẻ cả”. 


Vào cuối thập kỉ 80, lại xuất hiện xu thế mới. Dấu hiệu của xu 
thế này là từ nhân tố, là giải pháp và hành động của con người 
không bị ảnh hưởng của bất cứ ai, không biết ảnh hướng đến giải 
pháp và hành động, cuối cùng nhận thức được sự gắn bó lẫn nhau 
giữa mọi nhân tố có ảnh hưởng đến con người để để ra giải pháp 
và hành động. Hành vi của con người trong không gian không phải 


316 


là không có sự ràng buộc, mà chịu mọi ảnh hưởng của bản thân cá 
nhân con người và hoàn cảnh xã hội, 


Về điểm này, các học giả cho rằng sự nghiên cứu lấy “cùng dựa 
vào nhau, cùng chế ước lẫn nhau” làm tiền để là tương đối phù hợp 
với thực tế, 


d.. “Tâm lí học hoàn cảnh” thời nay. 


Tâm lí học hoàn cảnh nghiên cứu quan hệ giữa hoàn cảnh với 
con người, cũng tức là đứng trên lập trường của địa lí học nhân 
văn, tâm lí học, sinh thái học, xã hội học, nghiên cứu ảnh hưởng 
và tác dụng nảy sinh của hoàn cảnh đối với hành vi, tính cách, 
cảm giác và tình cảm của con người. Nói cụ thể, nó bao gồm hai 
mặt dưới đây: 


— Một là trạng thái chủ động cải tạo hoàn cảnh, và trạng thái 
tiếp thu hoàn cảnh đối với cải tạo. 


— Hai là sự phân tích về “mô hình nhận thức” của hoàn cảnh 
và hành động tiến hành cải tạo tức là “mô hình hành vi”. 


Học giả Hoa Sinh đã giữ thái độ phủ định đối với di truyền, 
ông cho rằng chỉ có ảnh hưởng của hoàn cảnh mới có tác dụng đối 
với sự phát triển của nhân thể và tính thần. Nhà tâm lí học Lu-in 
còn tổng kết nhân tế hành vì thay đổi theo sự thay đổi của con 
người và hoàn cảnh, phát hiện thấy: “Hành vi vi mô là do các nhân 
tố của hoàn cảnh dẫn đến, còn hành vi vĩ mô là do chỉnh thể hoàn 
cảnh đem lại”. 


Con người hành động để thích nghỉ với hoàn cảnh, trước hết 
phải tìm hiểu hoàn cảnh, thế là nêu ra “vấn để tri giác hoàn 
cảnh”, mà sự nhận biết hoàn cảnh có đầy đủ hay không thì do 
năng lực cảm giác quyết định (chú: giống “khí cảm” của phong 
thủy học Trung Quốc). 
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Để nghiên cứu ải sâu, họ đã chia hoàn cảnh ra thành hoàn 
cảnh vật lí, hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh cấu trúc. Đối với hoàn 
cảnh tự nhiên, phải suy nghĩ đến người và động vật có không gian 
hành vi như thế nào. Sau đó là điêu kiện cúa hoàn cảnh tự nhiên 
có liên quan đến khí tượng, phong thổ... và vấn để quan hệ về các 
mặt hành động và tâm lí của con người. Thực tế hoàn cánh cấu trúc 
là hoàn cảnh nhân tạo, trung tâm là vấn để kiến trúc nhà ở gắn 
bó mật thiết nhất với sinh hoạt của con người. Nhưng những công 
tảnh kiến trúc nói chung có thể sử dụng tới một trăm năm, rất khó 
thích nghi với phương thức sinh hoạt nhiều đổi thay trong giây 
phút. Giải quyết mâu thuẫn tâm lí này như thế nào, khiến các nhà 
kiến trúc phải rất đau đầu. Hoàn cảnh cấu trúc không thể tách rời 
được với hoàn cảnh tự nhiên của thành thị và nông thôn, với hòn 
cảnh xã hội (chú: rất giống “trường khí hoàn cảnh” của phong thủy 
học Trung Quốc). 


Hoàn cảnh xã hội: Con người sống trong xã hội đòi hỏi phải 
khống chế hành vi của mình để thích nghị với xã hội. 


Hioàn cảnh tượng trưng: Xuất phát từ lập trường mĩ học, khảo 
sát mọi sự vật tự nhiên và sự vật do con người tạo ra chứa đựng 
trong hoàn cảnh, coi đó là một quá trình tượng trưng, tác động đến 
loài người như thế nào và loài người tác động đến hoàn cảnh như 
thế nào. 


Nhà xã hội học Mỹ là Man Cusai đã phân tích tỉ mỉ sự cảm 
nhận “chi li vụn vặt của con người trong xã hội công nghiệp hóa 
hiện đại”, đã nêu ra cuộc cách mạng “giải phóng tự nhiên”, đặc 
trưng của nó là xây dựng thế giới theo quy luật mĩ học, giái thoát 
sự ức chế tâm lí trầm trọng của con người. 

Xem xét từ các ngành học và sự nghiên cứu ở nước ngoài tương 
tự như nội dung phong thủy học nói trên đây, trình độ của họ chỉ 
mới ở vào giai đoạn sơ cấp, ở vào giai đoạn tìm tòi lí luận, còn xa 
vẫn chưa đạt tới giai đoạn phong thủy học nước ta (Trung Quốc) đã 
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phát triển tới kĩ thuật ứng dụng. Có điều, khoa học là không có 
biên giới, “độc chiếm một mình, không chia sẻ cho ai” cục diện ấy 
đã sắp thành lịch sử. Cuốn “Phong thủy Trung Quốc” bằng tiếng 
Anh dày cộp lại ở trong tay kiến trúc sư Bề Đào Nha, có thể lấy 
thực tế này làm minh chứng. Đương nhiên, tỉ lệ ứng nghiệm của 
phong thủy học tuy rất cao, nhưng những bí ẩn vẫn chưa được phơi 
bày ra hết, vẫn còn có chỗ phải đợi người ta đầu tư thêm nhiều 
công sức hơn nữa. 


(2) Vận dụng thực tế “phong thủy học” ở hải ngoại 


Những năm gần đây, “dưỡng sinh học trường khí vũ trụ”, tức 
phong thủy học, càng ngày càng được nhiêu nước coi trọng. Như 
thế, có nghĩa là con người với trường khí tự nhiên của trời đất có 
phù hợp hay không, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tình cảm của con 
người, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sự hưng suy của sự nghiệp. Trước 
tiên là do các “công trình kiến trúc gây bệnh” đã đưa đến sự “suy 
nghĩ lại” của các nước phát triển. 


Cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, con người từ ở hang 
tiến lên có nhà cửa, từ túp lều đất gỗ thấp bé, dọn đến nhà cao lầu 
lớn. Nhưng theo chân các tiện nghi ưu việt là thứ gọi “chứng bệnh 
tổng hợp của công trình xây dựng”. Biểu hiện của nó là chứng buồn 
ngủ, đau đầu, khô họng, tắc mũi, thiếu máu, khó đẻ... Qua nghiên 
cứu, thấy rằng ngoài nguyên nhân vi khuẩn và vi rút gây bệnh ra, 
tội danh đầu sẻ lại chính là ngôi nhà ngày càng được hiện đại hóa. 
Nó đã làm ngăn cách con người với trường khí vũ trụ, vật liệu nhân 
tạo thay thế vật liệu tự nhiên. 


“Giác ngộ” tương đối sớm là Liên bang Đức. Họ đã dấy lên 
phong trào “nhà ở sinh vật” được người ta hưởng ứng mạnh mẽ. 
Nhà cửa sinh vật chính là những căn nhà nhỏ kết cấu bằng gỗ đất, 
đến nay vẫn còn đang sử dụng ở những khu không phát triển của 
cư dân. Nhà cửa sinh vật rất chú ý đến việc lựa chọn môi trường 
cho cư trú. Tiêu chuẩn làm căn cứ của nó lại là phong thủy của 
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Trung Quốc thời xưa. Điều này không thể không dẫn tới sự kinh 
ngạc của con cháu Hoa Hạ. Theo tỉn tức nhận được, Bộ thăm đò 
khai thác của Liên bang Đức đã dành riêng tài khoản 400 nghìn 
mác chuyên nghiên cứu vấn đề này. 


Nhật Bản là nước nhạy cảm nhất với văn hóa Trung Quốc. Môn 
dưỡng sinh học trường khí vũ trụ đã đơm hoa kết trái trên đất Nhật 
Bản. Cuốn sách “Thiết kế gián cách trong phối hợp dương trạch 
học” đo ngài kiến trúc sư hàng đầu Cang Ban viết, có thể được coi 
là mẫu mực ứng dụng kết hợp hữu tơ trường khí vũ trụ với kiến 
trúc hiện đại. “Chiếc vô-lăng xem tướng nhà” do ông thiết kế phải 
xếp vào là một phát mình về công cụ, so với chiếc la bàn mà người 
Trung Quốc xưa sử dụng, còn trực quan hơn mà lại dễ biểu. Ông 
không cho mình là kiến trúc sư hàng đầu; ở nhiều chỗ trong sách, 
ông bộc lộ rằng do “không coi trọng trường khí vũ trụ” nên đã để 
xây ra những điều bất hạnh cho chủ nhân những ngôi nhà, do ông 
thiết kế, phải gánh chịu. Vì vậy, ông tỏ ra day dứt hổ thẹn trong 
lòng. Thái độ khoa học cúi đầu nhận lỗi trước chân lí này, làm cho 
người ta hết sức xúc động khi biết tới. 

Nhật Bản là quốc gia khoa học kĩ thuật,cao, nhưng tác giả 
không miệt thị môn phong thủy của Trung Quốc, ông nghiêm khắc 
lên án rằng: “Xem tướng nhà không phải là xem bói” mà là “sự chỉ 
phối của khf. Âm đương ngũ hành, Hà Đã, Lạc Thư, Kinh Dịch 
cùng với cbi, can, cửu tính có nguồn gốc từ Trung Quốc trong một 
thời gian dài đã hòa trộn với nhau. 


Ông Cang Ban còn hầu như với giọng tranh luận, viết một cách 
xúc động: “Khoa học cho rằng, ánh sáng có màu, thông gió không 
tất thì ảnh hướng tới cơ năng, đồng thời sức khỏe cũng không tốt. 
Nhưng, không thể chỉ dựa vào điểm giải thích này là có thể để 
người khác tin phục, kì thực còn có một lực ảnh hưởng thần bí cực 
lớn đang tổn tại, đó chính là sự chỉ phối của khí thường bị chúng 
ta coi nhẹ”. Sở đi ông xúc động như vậy là có những ví dụ sinh động 
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làm căn cứ. Một lần, ông thiết kế biệt thự cho một nhà buôn giàu 
có, chủ nhân yêu câu ông mở một cửa ở hướng Đông Bắc để trẻ con 
phơi quần áo ra vào. Ông Cang Ban đã khuyên rằng phương hướng 
này trước kia gọi là “vị trí của cửa quý”, bất lợi cho hậu thế. Nhưng 
chủ nhân không nghe lời khuyên, ngôi nhà làm xong chưa được bao 
lâu, hai đứa con trai người chủ lân lượt đều chết, làm gia sản ức 
triệu không có người thừa kế. Nhật Bản cũng rất coi trọng chọn 
lựa trường khí của môi trường, chẳng hạn tượng Phật nổi tiếng ở 
núi Mộc Ngư cao 22,6m, đã chọn một vị trí đẹp, bên trái có Thanh 
Long, nơi đây có sông có núi, lại âm u tịch mịch, có thể gọi là một 
thắng cảnh du lịch. 


Trước kia, người Mỹ không hề biết những kiến thức dưỡng sinh 
của trường khí vũ trụ, nhưng lại có cách nói tương tự như “đất không 
lành”. Ví dụ như ở bang Caniutic có một tòa nhà rất xa hoa lại 
chính là ngôi nhà không lành nổi tiếng. Mọi người chủ đều gặp 
phải những số phận hẩm hiu. Nhưng người Mỹ không tin tà ma. 
Tòa nhà này tuy tiếng tăm xấu, vẫn có thể sang tay hết người này 
đến người khác, nhưng không máy may có ngoại lệ, hễ cứ ai đến 
làm chủ ngôi nhà là chịu kết cục bại hoại, bỏ chuỗn. Bọn họ là: 


— Lit-tơ, nhà ngân hàng, năm 1918 mua với giá 1.000.000 đô 
la và kết thúc cũng là buôn tẻ thê thảm. 


— Tổng giám đốc Công ty gang thép Hoa Chu Tân người Trung 
Quốc mua nhà không lâu, kinh tế khó khăn mà không ngóc 
đầu lên được. 


~ Nhân sĩ nổi tiếng trong giới kinh doanh tài chính, Tỉk, mua 
năm 1968, ba năm sau bị ra tòa và năm sau nữa thì chết về 
bệnh tim. 


— Vợ chồng nhà tỉ phú henri, mua năm 1988, giá tăng lên 
11.000.000 đô la, biện đang bị chính phủ tố cáo trốn thuế, 
xem ra cũng khó tránh khỏi số phận phải bán xới. 


32I 


Vào cuối những năm 80, dưỡng sinh học trường khí vũ trụ phát 
triển mạnh ở nước Mỹ. Theo thống kê của giới báo chí, lấy cuộc 
thăm dò đư luận ở bang Calofoocnia làm ví dụ, người tin chiếm đại 
đa số. Không chỉ những người bình thường tìn, ngay cả một số nhân 
vật chính trị quan trọng, uy tín rất cao, những triệu, tỉ phú, ngôi 
sao màn bạc, ca sĩ nổi tiếng, khi đi mua nhà và trước khi mở trụ 
sở, đều phải mời những chuyên gia am biểu làm tư vấn. Việc chọn 
mua ngôi nhà đang ở của nguyên Tổng thống Rigân cũng không 
ngoại lệ. 


Về coi trọng môn dưỡng sinh trường khí vũ trụ, người Nam Phi 
cũng đã bị cuốn theo, chẳng hạn như trong văn phòng của chỉ nhánh 
tại Hồng Kông của Công ty Hàng không Nam Phi, đã đặt rất nhiều 
bể cá vàng. Thì ra đó là thứ dùng để điều tiết trường khí cho môi 
sinh. Nếu nói Nam Phi vốn có hiểu biết về mặt này, phải chăng là 
họ đã nhập vào từ Trung Quốc. 


Môn dưỡng sinh trường khí vũ trụ ở các quốc gia Đông Nam 
Á và các khu vực có đông người Hoa cư trú, từ lâu đã được coi 
trọng. Phàm những ngôi nhà không hợp với trường khí vũ trụ, 
không có người mua, đành hạ giá để bán. Số người nhờ xem phong 
thủy đông lên. Người viết dòng này thống kê từ trong các quảng 
cáo báo chí ở hải ngoại thì chỉ riêng ở Hồng Kông, những người 
chuyên môn làm nghề này đã không dưới mười người, mà giá mỗi 
lần tư vấn ít nhất là 300 đô la Hồng Kông, nhiêu hơn có thể là 
hàng nghìn, hàng vạn. 


Ngài Dư Tuyết Hồng, một người Đài Loan uyên thâm văn hóa 
cổ đại Trung Quốc, năm 1958, dẫn một đoàn đến Bắc Kinh trao đổi 
học thuật. Người viết những dòng này có dịp may tham gia hội kiến. 
Thành tựu của ngài Dư có ảnh hưởng rất lớn ở hải ngoại. Để ghi 
nhận những cống hiến về học thuật của ông này, một hội học thuật, 
do hai giới tài chính và công thương Nhật Bản tổ chức ra, đã có 
tặng thưởng đặc biệt một đỗ quốc bảo giá trị không thể tính được, 
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là bình sứ lạnh (bình được nung với những đường khác chìm, mảnh 
như tơ, nhỏ không quá 1mm. Theo ghi chép niên giám của các nhà 
nghệ thuật Nhật Bản, ở nước ngoài, chỉ có quốc vương Scốtlen châu 
Âu cất giữ được một bình). Phân thưởng được Phó hội trưởng của 
Hội đích thân tặng cho Đài Loan. 


Về phương diện kinh doanh thương nghiệp, Đài Loan cũng 
rất coi trọng trường khí vũ trụ, và phát hiện ra *sự tốt xấu của 
cảm ứng từ trường sẽ dân dẫn ảnh hưởng đến sự hưng suy của cơ 
nghiệp”, “vị trí của những chiếc tủ chuyên đùng đặt không đúng 
chỗ, thì bất kể ai thay thế, hiệu quả cũng đều tụt xuống mức thấp”; 
ở khách sạn quan trọng là “vị trí của bếp và bàn thu ngân”, “bắt 
buộc phải đặt ở phương sinh vượng thu khí vào” mà “không theo 
ngày tháng năm sinh của ông chủ, bởi vì ông chủ thì không xuống 
nhà bếp”. ' 


Người viết những dòng này đã nghiên cứu vị trí phòng ngự 
thiện của hoàng gia các triểu đại trong Cố cung ở Bắc Kinh, chúng 
đều đặt tại phương Đông Nam. Nếu như lấy Nam làm cổng lớn, 
Đông Nam chính là điểm giữa của hai loại trường khí “sinh khi” và 
“điên niên”, theo cách gọi của phong thủy cổ. Thức ăn được xào nấu 
ở trường khí tết này, không nghỉ ngờ gì nữa, là có lợi cho sức khỏe 
của con người. Từ đó, có thể thấy, sự nhận thức về khí của đồng 
bào Đài Loan chẳng phải chính là từ tổ tông truyền lại hay sao? 
Nếu như không hiểu điểu này, mà cứ đi vào tứ trụ ngày sinh, giờ 
đê rối rắm của ông chủ, khó tránh khỏi trượt theo mánh khóe của 
những kẻ giang hồ lừa bịp. 


á. “Sơn hoàn thủy bão tất hữu khí” 
(1) Núi chạy uòng tụ bhí 


Như trên đã nói, trường khí xoắn vũ trụ bắt nguôn từ trời đất, 
nó thể hiện ở thân thể người và động vật, thực vật. Hoặc là nói 
dưới sự chỉ phối của vòng xoắn khí vũ trụ, muôn vật trong trời đất 
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đã có được sự thống nhất của khí. Nếu sự phù hợp đạt tới hoàn mĩ, 
bất kể là động thực vật hay là con người, đều sẽ phôn vinh hưng 
thịnh. Động vật ưu việt hơn thực vật, nó có thể đi lại, chủ động tìm 
kiếm một trường khí tương đối tốt, phù hợp với trời đất để sinh 
tên, đông đàn đây lũ hậu thế, với khả năng sống lâu rất cao của 
động vật, ví dụ như rùa biển có thể sống rất lâu, do tìm được một 
trường khí rất tốt. 


Ở vịnh rùa biến nằm giữa Đại Á và vịnh Hồng Hải ở miễn 
duyên hái miễn Nam nước ta (Trung Quốc), hàng năm vào hai mùa 
bạ và xuân, có rất nhiều rùa biển cái đã lớn, có thể vượt trùng 
dương xa xôi đến đây đẻ trứng. Vậy tại sao rùa biển lại bổ nơi gần 
mà đi tìm chỗ xa? 


Vốn là vịnh rùa biển trường khí tốt: Ba mặt núi bao bọc, một 
mặt giáp biển, hoàn cảnh u tĩnh, lại được che lấp. Ngư dân tại nơi 
đó cho rằng: Rùa biển có linh tính, phát hiện thấy sau khi được 
cứu, bơi ra xa mười mét, còn biết quay đầu tạ ơn. Nếu như nói rùa 
biển thông linh thì con người được coi thông linh nhất trong vạn 
vật, càng phải biết chọn đất mà ở. 


“Sơn hoàn thủy bão” chính là trường trữ khí, tất là phải có 
dạng hình vòng. Phương hướng của sơn hoàn, còn có thể hiểu biết. 
“Cửu cung bát phong” trong “Nội kinh” chính là căn cứ lí luận (Hình 
100). Phía Tây cần phải có núi để che kín “gió giật” ở phía Tây. 
Cũng với lí lẽ ấy, phía Tây Bắc phải có núi để ngăn “gió quật”), 
phía Bác cũng phải có núi để cán “gió giật mạnh”Ẻ), phía Đông Bắc 
cũng có núi để chặn “gió độc”*'. Như vậy, là rất khớp với “sơn vòng 
hình bán nguyệt” mà phong thủy học để xướng. 


(1) Cương phong. 

(2) Chiết phong. 

() Đại cương phong. 
(4) Hung phong. 
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Hình 100: Cửu cung bát phong 


Nơi ở cũ của Mao Trạch Đông đằng sau có đổi hình vuông, đằng 
trước có hỗ nhân tạo, hơn nữa hình của ngôi nhà cũng là hình sơn 
hoàn, đó là một trường khí tốt sơn hoàn thủy bão. 


Nơi ở cũ của Tôn Trung Sơn, thôn Thúy Hanh, huyện Trung 
Sơn, tỉnh Quảng Đông lại càng là nơi đất quý về phong thủy sơn 
hoàn thủy bão: Núi là những rặng núi xanh rậm rạp xum xuê, thủy 
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chính là dòng sông Châu chảy vào cửa biển. Về cảm thụ hiện trường, 
khí thế rất lớn. Nơi đây đã thai nghén một bậc vĩ nhân lật đổ nên 
thống trị phong kiến mấy nghìn năm của Trung Quốc, lẽ nào lại 
không có quan hệ gì với trường khí hoàn cảnh? Ngôi nhà ở chính 
là do ông tự thiết kế, hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu về 
phong thủy. 


Trên đất Trung Hoa rộng lớn, những nơi đất quý phong thủy 
sơn hoàn thủy bão, không thể nói ra hết. 


Định luật “sơn hoàn thủy bão tất hữu khí” không những được 
sáu cố đô lớn và chỗ ở cũ của các danh nhân nước ta (Trung Quốc) 
chứng minh, còn được những chùa lớn trên núi đến cả các lăng mộ 
đế vương nổi tiếng (quen gọi là âm trạch) kiểm chứng. 


Kim Các Tự ở Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây nằm ở vào vị trí sơn 
hoàn điển hình. Tương truyền một vị cao tăng đời Đường đi đến 
nơi này, bỗng thấy kim quang chói mắt, khí thế phi phàm, lập tức 
vẽ địa hình trình lên vua Đường, thế là ngôi miếu này được xây 
dựng và đặt tên Kim Các Tự. Nếu như nhìn từ góc độ tụ khí sơn 
hoàn, thì tuệ nhãn”) của cao tăng có thể vọng khí, có thể nhìn thấy 
kim quang lấp lánh, vị tất đã là truyền thuyết thần thoại. Tây Lăng 
đời Thanh đã chọn nơi đất quý phong thủy sơn hoàn thủy bão ở 
huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc (Hình 101) là vùng đất tốt mà người sống 
nhìn không bao giờ thấy. 


(2) Biển “khí gặp nước thì dừng” - Nước có thể hấp thụ năng lượng 
U¿ ba 


Nước có thể hấp thụ năng lượng vi ba. Điểm này, người xưa nói 
không rõ ràng, nhưng ngày nay khoa học phát triển, con người có 
thể dùng nó để hiểu nổi được những điều bí ẩn khi gặp nước thì 
ngừng lại (dừng). 


(1) Con mắt nhìn được quá khứ và tương lai. 
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“Sơn hoàn thủy bão” điển Rình: 


Hình 101: 


Sau khi sóng vi ba chiếu rọi vào một vật thể nào đó, tạo ra tác 
dụng gì, không chỉ được quyết định bởi tần số (bước sóng) và cường 
độ của sóng vì ba, mà còn được quyết định bởi tính chất của vật 
thể ấy, -bẳng hạn kích thước lớn nhỏ, hình đáng, vật liệu và đặc 
tính điện học. Kích thước, hình đáng và vật liệu thuộc về vấn để 
bàn luận là hình dáng của nhà ở, liên quan tới hiệu ứng tổng hợp 
gây ra bởi sự hấp thụ, phần xa, chiết xạ, thấu xạ của sóng vì ba. Ở 
đây chỉ bàn đến đặc tính điện học của vật thể. 


Ñiến thức hóa học giúp chúng ta biết rằng, nước tuy không 
mang theo ion, nhưng nó lại là “phân tử có cực tính”. Thế nào gọi 
là phân tử có cực tính? Phân tử có cực tính là phân tử có một 
hoặc nhiều cặp cực của những nguyên tử khác nhau, nối với nhau, 
vì thế sự phân bố điện tích của nước là không đối xứng. Điện 
trường dao động, tạo thành bởi năng lượng vì ba, có thể làm cho 
các phân tử dao động với các phương thức xoay tròn, xoay vận, 
kéo dài hoặc vặn cong. Sự dao động phân tử tạo ra các đao động, 
nầy sinh ra sự ma sát phân tử, khiến cho năng lượng vi ba chuyển 
hóa thành nhiệt năng. Loại hình sản nhiệt này được gọi là “nhiệt 
dung tích” hoặc “nhiệt cộng hưởng”. Đối với nhiệt dung tích, đương 
nhiên là dung tích lớn bấp thu vi ba sẽ nhiều, chẳng trách các 
bậc tiên hiển có sự luận bàn sâu sắc như thế này: “Sông lớn, hồ 
lớn, thu khí dày, rãnh bế nhỏ giọt, không giữ được gió, nếu như 
được dòng chảy chằng chịt như dệt gấm, chẳng kể vận hạn cũng 
vẫn hanh thông”. 


Sự lựa chọn địa điểm của các kinh đê cổ và những thành phố 
lớn cận đại đã chứng mình sự suy đoán của người xưa. Giở bản đồ 
thế giới, nhìn vào là biết, phàm những nơi uốn cong của những 
dòng sông lớn, những chỗ sông để ra biển tất có thành phố lớn, 
thường thường lấy đó làm thủ đô hoặc trung tâm thương nghiệp 
lớn. Còn những người không biểu phong thủy, chỉ nhìn thấy tiện 
lợi về mặt giao thông, như vậy là không toàn diện. 
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(3) Lựa chọn dòng nước ở các chỉ lưu, nước cháy từ từ thì khí tụ 


Vấn đề này mấu chốt là ở chỗ tốc độ chuyển động của ngoại 
khí có phải phù hợp với tốc độ chảy của khí huyết trong cơ thể con 
người hay không, chẳng khác gì tốc độ của thư phù thiên công cân 
phải phù hợp với tốc độ nhanh chậm của khí huyết, đứa con cưng 
của ông trời. 

Những dòng sông lớn tất nhiên tốc độ dòng chảy lớn. Đương 
nhiên nếu có vũng vịnh bao bọc thì là trường khí tốt, thế tức là 
“khúc tất hữu tình”. Nhưng vì tốc độ dòng chảy tương đối lớn, cho 
nên khí tán, hoặc gọi là khí sung, đúng như người xưa đã nói 
trong “Thủy Long Kinh”. “Sông lớn tuy có những vũng vịnh bao 
bọc, nhưng khí của nó quá rộng”, cho nên người xưa lại nói: “Cần 
phải có một sông nhánh ở gần xoay quanh, bảy khí sẽ sinh ở bên 
trong và mạch khí của sông lớn cũng sẽ thu nhận được hết”; ý 
muốn nói trên những con sông nhánh của dòng sông lớn, có thể 
chọn được trường khí tốt. Sự bí ẩn của nó là ở chỗ lượng nước của 
dòng sông nhánh ít, tốc độ chảy chậm, tương đối gần với tốc độ 
lưu thông của khí huyết con người. Nhưng cũng không nên chọn 
nơi ở cạnh những òng sông khô cạn. 


Đương nhiên, đó là muốn nói đến việc chọn chỗ ở, phân mộ 
cho dân thường. Nếu như xây đựng một thành phố, một thị trấn, 
vùng đất bên cạnh dòng sông lớn vẫn là nơi đáng quý khó kiếm. 
Nhờ vào sự lựa chọn tốt phương hướng và vị trí các bức chắn và 
cửa như tường thành và tường sân, cũng có thể thu hút những khí 
rời rạc, đưa vào bên trong, khiến cho tốc độ của đòng khí cuối cùng 
cũng gần sát được tốc độ của khí huyết trong cơ thể con người. 


(4) Nước ngoằn ngoèo, thu được khí 


“Thủy bão” rất quan trọng, chiếm quá nửa nội dung của phong 
thủy học. Nhất là đến đồng bằng không có núi, lí thuyết “thủy bão” 
không thể không biết. “Thủy Long Kinh” nói: “Rồng mà lạc vào 
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chốn bình nguyên như trải chiếu cả khoảng mẽnh mông, khó tìm 
tòi. Ở bình nguyên chỉ lấy nước là rộng, nước vòng quanh, đúng là 
chỗ rồng nằm, cho nên phàm là muốn tìm rồng, phải tìm ở chỗ 
nước chảy vòng”. Có ý là: Trong phong thủy học, núi gọi là rổng, 
nhưng bình nguyên không có núi, phải lấy nước làm chuẩn, nhưng 
trường khí tốt biểu hiện ở những chỗ ngoằn ngoèo uốn khúc. 


Như trên đã nói, khí gặp nước thì ngừng lại, điểm này hầu như 
không dễ lí giải. Mọi người biết rằng: Chó săn lchứu giác rất nhạy, 
nhưng nếu con vật bị săn qua được sông, chó săn không thể nhận 
biết được phương hướng của con vật nữa. Nguyên nhân là do khí 
đã bị nước ngăn cách (hấp thụ). Bộ não của con người nở nang ra, 
phức tạp lên, trong quá trình tiến hóa, đã mất dân đi sự mẫn cầm 
bản năng đối với khí. Đương nhiên thông qua các phương pháp, như 
luyện khí công chẳng hạn, vẫn có thể khôi phục lại được một phần. 
Công năng đặc dị chính là như vậy. Một loại là trời sinh đã có và 
có suốt đời. Cũng có một loại tu luyện mới có được. 


Người xưa nhận thức được rằng: “Khí là mẹ của thủy, thủy là 
con của khí, khí hành thì thủy theo, thủy đừng thì khí tụ”. Khí 
muốn tích tụ thì cần phải có thủy dừng lại, hai điều đó có quan hệ 
nhân quả. Tức là nói: “Khi nước chảy đến chỗ ngoặt, gần như là nơi 
dừng lại, khí sẽ có chỗ mà dồn lại. Còn những nơi nước cuồn cuộn 
chảy tràn ngang ra, hay đội đọc xuống, không thể có trường khí 
tốt, không thể là đất quý của phong thủy”. 


Mọi người đều biết sự nhấp nhô, trập trùng của mạch núi hiện 
ra theo hình chữ “8”. Dòng sông càng rõ hơn, trên thế giới này, không 
thể tìm ra được một dòng sông, thậm chí là một đoạn sông tương đối 
dài mà lại thẳng tắp, bao giờ cũng đều là ngoằn ngoèo uốn khúc. 

Trong “Luận hình cục” của “Thủy Long Rinh” nói: “Sông uốn 
khúc ba vòng, phúc thọ an nhàn. Dòng sông quanh co chảy lại vĩnh 


hoa giàu có”. Ý muốn nói là: “Một dòng sông liên tục xuất hiện ba 
hình chữ § thì là trường khí tết" (Hình 102). 
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Hình 102 


Trên, bên phải 
2- Nước uốn ba vòng, phúc thọ an nhàn, khuất khúc chảy lại, vinh hoa phú quý 
3- Nước lành vòng trái, nhà ấy tất giầu có 
Ã- Nước như hình rắn, huyện này tự hết. 


Trên, bên trái: Khuất khúc vòng qua cửa, con cháu phú quý kiêm toàn 
2- Nước uốn ba lần, thanh nhàn phú quý, được đất này, hiền vinh nơi triều chính 
3- Bờ trái có bài đọng như túi, phú quý truyền đời t 
4- Huyệt ở vào chỗ rồng quay lại, đời sau làm quan rất để đàng. 
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Còn về mặt nắm vững bí ẩn của nước uốn khúc, người xưa trong 
“Tự nhiên thủy pháp ca” đã có câu hát như sau: 


“Xem nước của thiên nhiên bạn phải nhớ, không gì khác ngoài 
cái uốn khúc có tình, đến đừng quá mạnh, đi không được thẳng tuột, 
ngang thì phải ôm quanh uốn vòng, đến thì vòng tròn, đi thì uốn 
khúc...” Học tập phong thủy chẳng cần phải thuộc lòng câu ca trên, 
chỉ cần nhớ kĩ bốn chữ “Khúc tất hữu tình” là đủ. 


(Hình thức đặc biệt của nước chảy ngoằn ngoèo - Nước chảy 
hình chữ “nhân”, có công dụng bổ thận 


Dựa vào lí luận toàn tức của “Kinh Dịch” và thực tiễn lâm sàng 
nhiều năm của Trung y, người ta chứng minh được rằng: Phương 
Bắc, thủy và thận ba điều đó liên quan mật thiết với nhau. Điều 
gọi “thận tổn” chính là “thận thủy bất túc”. Ngược lại, thủy nhiều 
thì công năng của thận mạnh. Nơi hội tụ của dòng nước (như Trùng 
Khánh ở vào chỗễ hội tụ của sông Gia Lăng và sông Trường Giang), 
trường khí mạnh nhập vào thận. Nhất là nơi hợp lưu thành hình 
chữ “nhân”, ở vùng đất hình tam giác, đối với thận thủy có thể được 
tăng cường tới quá đáng (cương nhưng lại thiếu nhu, mãnh liệt 
nhưng lại thiếu khoan thai), thế là đã coi ngang hàng với dâm loạn 
của trai gái, Có điều đó là danh từ của người xưa, có mang màu sắc 
phong kiến. Ngày nay nên giải thích là do công năng của thận quá 
mạnh, hoàn toàn giống và phù hợp với phù chữ Y thuộc về phù 
đường thẳng mạnh đã nói ở trên. 


Ngoài ra, căn cứ vào sự phân tích các định luật của phong thủy 
như “Khí chứa ở hình”, “khí đến được, do hình tiếp nhận”, phát hiện 
thấy, cái gọi là sự dâm loạn của trai gái quan hệ phần lớn với “hình”, 
đồng thời cũng đã biểu hiện được cái lí lẽ toàn tức. 


Hãy nhìn cơ thể con người, nơi gặp nhau của hai cái đùi là 
cái gì? Hễ nói đến cái bộ phận mấu chốt này, văn hóa truyền 
thống Trung Quốc đã ẩn dụ tài tình như vậy. Môn khí công của 
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đạo Lão khuyên người ta tiết đục để đạt đến mục dích luyện tỉnh 
hóa khí, sau đó luyện thân hoàn hưng, lời khuyên như sau: “Khuyên 
người hãy gắng hết sức để lấy lại sự ngây thơ lúc mới đầu mình 
sinh ra, quay lại với nguồn gốc đó chính là thuốc tiên”. Sư phụ 
của Tôn Ngộ Không nói với Tôn Ngộ Không rằng: “Nhà ngươi từ 
đâu lại đây thì hãy quay về chỗ đó”. Chắc chắn đó là “bài thơ ý 
nghĩa lờ mờ” còn cái từ sáng tổ rõ nhất của nó chẳng qua chỉ là 
“sinh môn tử hộ thôi”. Thầy thuốc Trung y trị bệnh cứu người, 
cuối cùng cũng phải quyết tâm nói ra hai chữ “Ngọc môn” “âm 
hệ”. Đúng là chỉ có thể hiểu ngầm, chứ không phải nói ra bằng 
lời được. 


Chỗ hai đòng nước gặp nhau thành hình chữ “nhân”, thật đúng 
với bộ vị của cơ quan sinh dục của con người. Đành rằng y học không 
thể mà cũng chẳng có cách nào né tránh bất cứ bộ phận nào của 
cơ thể. Người phụ nữ có mang cũng sẽ không thể không chấp nhận 
bác sĩ là đàn ông đỡ đẻ hoặc mổ đẻ. Vậy thì, phong thủy học có tác 
dụng chữa bệnh giống như vậy, cũng nên gạt bỏ dè dặt đắn đo. 


Phong thủy chia làm hai bộ phận lớn âm trạch và dương trạch, 
nhưng định luật thì lại dùng chung. Chẳng hạn như “sơn hoàn thủy 
bão tất hữu khí” đều thích hợp như nhau trong việc tìm hoặc chọn 
nhà ở và phần mộ. Hãy nói về sơn hoàn, nếu như có sự bao bọc của 
nhiều tầng núi hình vòng cung, trường khí tốt nhất. Thủy bão cũng 
là mong muốn có sự bao bọc của nhiều dòng sông, trường khí mới 
là tốt nhất. 


Hình 103 chính là hình vẽ các đường bao bọc của nhiều dãy 
núi vòng cung. Bởi trường khí sẽ ánh hướng đến sự hưng vượng tới 
mười đời. Nguyên lí này có thể tìn cậy được hay không, tạm thời 
không phân tích. Chúng ta chỉ cần ngắm kĩ một chút cái hình biểu 
diễn này, sẽ ngở ngàng mà nhận ra rằng, nó rất giống một bộ phận 
thân bí của cơ thể con người, đó chính là “chốn sinh thân” trong 
câu “khuyến quân cùng thủ sinh thân xứ” mà cổ nhân đã mô tả, 
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hoặc là trong bộ phận mả thủ thuật ở trong phòng kín thời xưa gọi 
là “Ngọc môn”. 
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‡hình 103: 
(Bài ca mười đời phong thủy) 


Phù hiệu học cổ đại Trung Quốc cũng đã ám thị cải cơ quan 
này, dùng phù hiệu của “nguyệt" để khái quát chung nguyệt, nữ, 
âm... (Hình 104). Đến nay chúng ta vẫn thường dùng “nguyệt hạ 
lão nhần” để ví sự hôn nhân và giao hợp nam nữ. Ngoài ra, tấm 
hình trên chỉ là vẽ phác, trên triển núi, cây cỏ hoa lá xum xuê 
chưa được vẽ ra, vì chúng tất nhiên phải có, tuy thực vật không 
hiểu trường khí, nhưng lại có thể tìm chọn được đất tốt để sinh 
tổn và nảy nở. Mà những thực vật xum xuê ấy, lại rất giống ầm 
mao của cơ thể con người (sỉ mao). Sự dài ngắn thưa dày của lông 
trên cơ thể con người biểu hiện rõ ràng mức thịnh suy của khí 
huyết người đó. 


“Không vào hang hể sao bắt được hổ”. 
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Hình 104 


Chúng ta lại phải thăm dò tiếp tục từ ngoài vào trong một lần 
nữa, những người yêu thích khí công đều biết, cần phải “ý đạo đan 
điền”, đan điển nằm ở bụng đưới. 


Lúc “nhân chỉ sơ”, đã tìm chọn đất quý của trường khí nhân 
thể: Phía sau có xương mông ]à “sơn hoàn”, phía trước có dương 
thủy là “thủy bão”, đó chính là nơi chốn của tử cung. 


Nếu như nhất định phải tìm đến cái gốc của “tính dâm trai 
gái”, thì nó ở trong cuốn kinh điển dưỡng sinh phòng sựˆ “Tế nữ 
kinh". Cuốn này để cập đến rất nhiều tư thế giao hợp mang tính 
chất phẳng sinh để đạt đến mục đích là đâm chạm vào tử cung của 
nữ giới. Người viết những dòng này cho rằng nên xem xét đây là 
trì thức cơ sở của môn *ưu sinh học cổ đại”, có thể lí giải đây là 
công đoạn để chế tạo ra một sản phẩm tốt đẹp ở nơi bảo địa của 
trường khí nhân thể. 


(1) Việc ấđi ân nam nữ. 
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Hình 105: Phù đạo Lão giếng hệt sông núi 


(Rút từ "Đạo tầng” 31-70) 
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(6) Ở trên cao nhìn xuống mới biết được thủy khúc sơn hoàn 


“Không biết được hình dáng thực, chỉ có thể giam mình trong 
quả núi này”. Hình thế lớn của dòng nước ngoằn ngoèo và dãy núi 
uốn vòng ở trên hiện trường không thể thoáng nhìn là nhận ra 
ngay, cần phải hoặc là tra cứu địa đồ, hoặc là bay lên trời từ trên 
cao nhìn xuống mới có thể biết được. 


Bình thường chúng ta chỉ biết nhìn sông Hoàng Hà trên địa 
để: một chữ “ki” ( ƒL) lớn. Có ai biết đâu rằng “Nhảy ra ngoài 
tam giới”, nó quả thật 


giống như huyết quản, 
giống như khúc ruột 
ngoằn ngoèo. Người 
xưa trong phong thủy 
học đã ví dòng sông 
như đòng máu của con 
người, đó không phải 
là không có lí. 


Lại kết hợp đối 
chiếu với những phù 


ngoằn ngoèo uốn khúc 
(Hình 105, 106) thì tự 
nhiên cũng chẳng 
thấy có điều gì lạ cả. 

Phù, xưa gọi là 
phù chú, phù lục. 
Ngày nay gọi là phù 


hiệu cát tường. Điều 
này đã được giới thiệu 


' kĩ ở trên. 
Hình 106: Phù nhà Phật giống hệt sông núi khả 


(Rút từ “Đại tàng tính yếu) 
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5. Bằng chứng về sơn hoàn thủy bão tất hữu khí - Luyện khí công 
ở Cố cung, cửa nách tiết lộ thiên cơ 


Người ta đến Bắc Kinh thăm Cố cung, mua xong vé vào của ở 
trước Ngọ Môn là vội vàng đi thẳng vào trong, rất ít để ý đến cửa 
Ngọ Môn ở trước nơi mua vé. 


`. 


“Đưa ra cửa Ngọ Môn chém đầu”, trước đây những kẻ làm quan 
phạm tội bị thi hành án tại đây. Vì thế Ngọ Môn hình như không 
cát lợi lắm. Có điều đối với việc nghiên cứu trường khí, nơi đây lại 
là nơi rất có giá trị. 


Một trong những đặc điểm của phù hiệu hoặc văn hóa truyền 
thống Trung Quốc là lấy khí làm nội dung, tức là kết hợp chặt chẽ 
với khí công, sử dụng khí của luyện công để cảm thụ và nghiệm 
chứng khí của trường khí. Vậy thì Ngọ Môn của Cố cung được coi 
như là phù thực thể nhân tạo thì có liên hệ gì với khí công? 


Mấy năm nay môn khí công kiểu đứng tức “Trạm trang công” 
tương đối lưu hành ở đại lục (Trung Quốc): Đứng ở tư thế tự nhiên, 
hai cánh tay nâng cao thành vòng tròn có nghĩa là giống như ôm 
một quả cầu khí lớn, từ nách, khuỷu tay, cổ tay đến các đốt ngón 
tay đều phải thành một cung tròn, có nghĩa là ở những chỗ thành 
cung tròn ấy đều có kẹp quả cầu khí to nhỏ khác nhau, còn ở các 
kẽ ngón tay thì giống như kẹp những quả cầu bằng bông; có được 
ý niệm như vậy mới có thể “chùng mà không giãn, căng mà không 
cứng”. Tóm lại là cần phải thư giãn một cách tự nhiên. 


Sau khi đã nắm được những yếu lĩnh tư thế, mới bắt đầu nhập 
tĩnh, chú ý thở ra, mấy phút sau sẽ cảm thấy trong lòng bàn tay 
có một loại cảm giác. Theo sự khác nhau của giới tính, thể chất, 
bất cứ một loại cảm giác nào, trong tất cả những cảm giác sinh ra 
như chua, tê, nóng, trương (phông), lạnh, trầm thì thuật ngữ khí 
công gọi là “Đắc khí”. Sau khi đắc khí, tiếp tục chú ý thở ra thoàn 
toàn không thể hít vào) thì đần dẫn sẽ cảm thấy theo mỗi lần thở 
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ra, hai clnh tay có cảm giác đắc khí cảng ngày càng rõ rệt. Tiếp 
đó đưa hai cánh tay đang ở hình vòng tròn tựa như ôm trái cầu, 
dân dân dang ra hai bên, cuối cùng thì biến đổi thành hai cánh tay 
dang thẳng sang hai bên. Lúc ấy, khí cắm giảm xuống số không, 
theo đà “cứng lên” của cánh tay. Hai cánh tay hình vòng ở trước 
mặt tương đương với sự bắt chước “sơn hoàn” của thiên nhiên. Như 
vậy con người cũng có khí cảm. Điều này đã chứng minh sự phát 
hiện về “thiên nhân tương ứng” của các bậc hiển triết xưa. Sự duỗi 
thẳng hai tay của động tác sau tương đương với “sơn xuyên” trong 
phong thủy học. Thuật ngữ nói: “Sơn xuyên chính là đất phá bại”. 
Tại sao vậy? Không có khí cảm, người không thu khí, đó chính là 
nguyên nhân làm cho khí tán. 


Hãy xem Ngọ Môn và các bức tường cao ở hai phía Đông và Tây, 
nó giống như người khổng lồ đang luyện Trạm trang công ở đây. 


Trong “Hậu thiên bát quái”, tức là bát quái của Văn vương thì 
Nam là quề li, là ngọ, là hỏa, là tâm, tức là đầu não, mà vị trí ngọ 
hỏa này lại đúng là vị trí của quê càn của Phục Hy ở “Tiên thiên 
bát quái”. Quẻ càn về mặt thiên nhiên là chỉ trời, ở người là chỉ 
đâu, cho nên ngọ là chỉ cái đầu của người. Ngọ Môn là cái đầu của 
người khổng lễ đang luyện công. Hai bức tường cao ở hai bên có 
hình “TF chính là hai cánh tay đang luyện công của người khổng lỗ 
ấy. Nếu cho rằng sự liên hệ này là có vẻ gò ép thì lại xin mời đến 
hai góc chẳng có gì làm cho người ta chú ý, là góc Đông Bắc và góc 
Tây Bắc xem thử, ở nơi đó có hai cái cổng, ở mỗi cổng có viết “cửa 
nách trái”, “cửa nách phải” nét chữ cũng chẳng rực rỡ gì, xem ra đã 
bị bỏ quên từ lâu rồi. 

Thế nào gọi là “nách”. Thành ngữ có câu: “Tập dạ thành cầu”, 
nghĩa là “Thu gom nhiều miếng da ở dưới nách con cáo để làm thành 
chiếc áo da lớn”, bởi vì nách là chỗ thường xuyên hoạt động, chất 


lượng của da tết nhất, do đó giá của chiếc áo da cũng rất đắt. Thì 
ra, nách chính là chỉ cái nách của người. 
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Chúng ta lại nhìn lại vị trí của hai cửa nách trái và phải lại 
vừa vặn tương ứng với vị trí của nách người. 


Ngọ Môn, cửa nách, cách đặt tên ví với người này của người 
xưa, không nghỉ ngờ gì nữa là bắt nguồn từ tư tưởng “thiên nhân 
tương ứng”. Còn cửa lớn có dạng hình vòng cung thì thể hiện tư 
tưởng phong thủy rất sâu sắc. 


Người nhân sẽ gặp người nhân, người trí sẽ gặp điều trí. Ngọ 
Môn, trong con mắt của những nhà văn, có khả năng là hình 
tượng của người khổng lỗ dòng dõi Viêm Hoàng dang hai cánh 
tay để đón bè bạn nước ngoài. Nhưng, trong con mắt của những 
chuyên gia phong thủy, nó lại là một người khổng lồ đang luyện 
công bằng xương bằng thịt tạo ra và thể nghiệm trường khí phong 
thủy, hơn nữa đã luyện công ở đây hàng trăm năm không chút 
động đây. 


Bước vào Ngọ Môn, chẳng khác nào trong cơ thể người khổng 
lổ đang luyện công, trước mắt hiện ra năm cây cầu bằng đá bạch 
ngọc, dưới cầu là dòng sông như dải thắt lưng ngọc, ôm chặt lấy ba 
cung điện lớn. Dòng sông hình chữ 8 này thể hiện hình “thủy bão” 
một cách tuyệt diệu, chính là “dòng máu” trong cơ thể người khổng 
lỗ luyện công. 


Thực ra, ở bốn xung quanh Cố cung, còn có dòng nước bao quanh 
có tên là “Động tử hà”, thêm vào đó là Kim thủy hà ở bên ngoài 
trước Thiên An Môn, hình thành hình thái trường khí đẹp nhất 
hai dòng sông ôm ấp. 


Vì vậy, nếu nói “Cảnh sơn” ở phía Bắc Cố cung là sơn hoàn 
nhân tạo, Cố cung quả nhiên xứng đáng là mẫu mực của sơn hoàn 
thủy bão nhân tạo. Tất nhiên, đó là hình thể của sơn hoàn thủy 
bão nhân tạo nhỏ trong bối cảnh của Bắc Kinh nằm trong sơn hoàn 
thủy bão lớn của thiên nhiên, tất nhiên điểu đó đã tốt lại càng 
thêm tốt. 
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“Thủy bão” ở trong cơ thể con người là như thế nào? Ảngten vi 
ba vừa có thể là ăngten thu sóng lại có thể là ăngten phát sóng. 
Điều này trên cơ thể những người có tố chất khí công cũng có sự 
huyền diệu ngẫu nhiên, thể hiện ở hai hình thức khác nhau “nạp 
khí” và “phát khí, chủ yếu là dùng cánh tay trên và bàn tay, mô 
phông tư thế của sơn hoàn thủy bão, mà cái “sơn hoàn” của tư thế 
thì rõ như ban ngày, ai cũng có thể nhìn thấy, như ở trên khi trình 
bày về “Trạm trang công”. Vậy thì “thủy bão” thể hiện như thế nào? 
Thực ra, điều này đã ẩn náu bên trong cơ thể người. 


Tên của các huyệt vị Trung y từ lâu đã tiết lộ thiên cơ. Trước 
tiên hãy bắt đầu nói từ kiểu ôm quả cầu của Trạm trang: Trên 
khuỷu tay có “khúc trì”, “khúc trạch”, “thiên trạch”, “thiếu hải”, “tiểu 
hải”; cánh tay trên có “thiên tuyển”; dưới nách có “cực tuyển”; phần 
ngực có “thiên trì”, “thiên khê”, “uyên dạ”; vai sau có “gên tỉnh” 
(thủy của “kiên tỉnh” từ huyệt “dũng tuyển” dưới chân lân). 


Lại xem tư thế thu khí “nằm như dây cung”. Sau não có “phong 
trì”, dưới lưỡi có “kim tân”, “ngọc dịch”; ở cổ có “iêm tuyển”, “thủy 
đột”; bụng dưới có “thủy đạo”, “khí hà”; cẳng chân có “huyết hái”, 
“dương lăng tuyển”, “âm lăng tuyển”; cổ chân có “thái khê”, “giải 
khê”, “chiếu hải”, “thủy tuyển”; lòng bàn chân có “dũng tuyển”. Từ 
tuyển thủy đến tỉnh thủy, từ tuyển thủy đến những tiểu khê tí tách, 
cho đến đâm ao biển cả, không thiếu thứ gì. Quá thật đó là khoảng 
trời đất nhỏ trong cơ thể người. 


Chẳng khó gì mà không nhận ra rằng: Bất kể là những hình 
vòng nào của luyện công (kiểu êm cầu, hoặc kiểu tay vờn của thái 
cực quyền, bát quái chưởng, hình ý quyển...) hay là kiểu “nằm như 
cánh cung” của dưỡng sinh, chỉ cần chăm chú cám nhận, đều có thể 
kéo theo sự hoạt động của các huyệt vị có liên quan đến thủy, làm 
nảy sinh cảm ứng. “Sơn hoàn” của phong thủy học mà luyện công 
mô phỏng thì rõ và dễ thấy. Còn “Thủy bão” mà luyện công mô 
phỏng lại tàng ẩn ở trong cơ thể người luyện công. 30%-80% trọng 
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lượng cơ thể người đêu là nước mà nước là những phân tử có cực 
tính rất dễ hấp thu sóng vì ba. Vì vậy, chiếc ăngten vì ba nhân thể 
- kiểu hình vòng, sở dĩ có thể thu được sóng vị ba của bức xạ vũ trụ, 
không chỉ là công lao của cái hình vòng, mà còn có công sức của 
anh hùng vô danh nước trong cơ thể (bao gồm máu và dịch thể). 


Ngoài tác dụng của “Thủy bão” ra, còn có sự rèn luyện “Tăng 
giá trị” đối với nước. Những người có tế chất khí công đều cảm nhận 
được rằng: Khi luyện công, nước bọt ở bên dưới lưỡi tiết ra rất nhiều, 
đó chính là điều “thiệt hạ tân vô số” mà “Nội kinh” đã nói tới, là 
“quỳnh tương”, “ngọc dịch” mà đạo Lão nói tới. Từ đây có thể nhận 
ra tác dụng quan trọng của “Thủy bão” trong phong thủy học, tiến 
tới hiểu ra sự tất yếu của cái điều “khí mà đến thì tiếp nhận bằng 
hình” của cổ nhân. 


Đặc Điệt ở những vùng đất đồng bằng không có núi, tác dụng 
của “Thủy bão” càng nổi bật. Cho nên người xưa nói “dựng nhà ở 
vùng Thủy hương sơn quốc, phải dựa vào mạch khí, nên chia ra sơn 
thủy để bàn”. Thủy hương, sơn quốc là rố ràng khác nhau, “nơi có 
núi thì sử dụng núi, nơi có nước thì tiếp nhận nước”. 


Khí của nước (thủy), kiến thức rất sâu. Người xưa có những 
nghiên cứu riêng kết tỉnh ở trong “Thủy Long Kinh”. Nói khái quát 
hại là hình dáng của nước mà ta ao ước là nên ngoằn ngoèo uốn 
khúc, không nên thẳng tắp. Nhưng ngoằn ngoèo đã chắc hẳn là có 
khi tốt chưa, cũng phải phân tích cụ thể. Kinh nghiệm của người 
xưa nhận thấy rằng “những dòng sông lớn tuy có vụng lớn ôm ấp, 
khí của nó mênh mang tản mạn không hay gì cho phần mộ gia 
trạch. Phải ở con sông nhánh bên cạnh để làm "nguyên thần ôm 
ấp bào thai", Điều này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc chung: 
“Khí gặp thủy thì dừng” vì “thủy mà dừng thì khí tụ, thủy và khí 
đi liên với nhau, như hình đi cùng với bóng”. 


(U_ Dưới lưỡi nước tiết ra rất nhiều. 
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: Về nguyên tắc, sông nhánh 
bao bọc thì khí sẽ tràn đẩy, 
trên cơ thể của người luyện 
công là có sự cảm thụ tương ứng 
rất rõ rệt. Những người bắt đầu 
luyện công, khi mà học luyện 
công thế đứng đã nói trên đây, 
bộ phận đắc khí trước tiên 
không phải là thân mình, mà 
là chân tay, đặc biệt là điểm 


Hình 107: 
chót của chi trên tức lòng bàn Cách cục bàn tay tiên trải phải 
tay. Điều này phù hợp ngẫu đo dòng nước hình thành nên 


nhiên với luận đoán về òng 

sông nhánh uốn khúc. Người xưa đã tiến hành quan sát và nghiên 
cứu không biết mệt mỏi về chi nhánh muôn hình muôn vẻ của các 
đòng sông, đồng thời còn phân ngành định loại, định ra kết cấu. 
Hình 107 sao mà giống hai bàn tay đến thế. Trong thiên nhiên, 
tuy không phải là dễ thấy, nhưng trời đất đã sinh ra những nhánh 
sông đẹp đẽ như vậy vẫn là có. Người xưa rất coi trọng, đã tôn 
xưng nó là “Tả hữu tiên chưởng cách” ở chỗ giữa cái vòng tròn 
ấy, trường khí mạnh nhất, là đất quý của phong thủy. 


Nếu như có sự nhạy cảm cao thì ngay lập tức liên tưởng đến 
nơi có hai cái vòng tròn nhỏ kia giống như trung tâm của hai bàn 
tay, chỗ đó chính là huyệt “lao cung” của Trung y, cũng là nơi khí 
cảm tương đối mạnh mẽ khi luyện khí công. 


Kết cấu của chỉ lưu như con rắn cuộn tròn gọi là “bàn xà 
cách”. Cũng là điểm trung tâm trường khí tốt nhất; vì vậy, những 
tư thế ở trạng thái tích khí “nằm như hình vòng cung” và “mũi 
cuốn vào đuôi” của những động vật trường thọ như hươu khi ngủ, 
chúng ta cũng có thể hiểu được từ trong “bàn xà cách” của các 
đòng sông nhánh. 
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Hai ví dụ nêu trên đây là “cục vàng”, là “đá quý” của thiên 
nhiên, được nó không phải dễ. Vậy con người có thể tự tạo ra được 
không? Câu trả lời là: Có. Trong các kiến trúc cổ Trung Quốc không 
thiếu những dẫn chứng loại này như Cố cung ở Bắc Kinh là rất điển 
hình, Lốn mặt có “động tử hà” bao quanh, trong cùng còn có dòng 
nội kim thủy hà bao bọc. Lại nữa, như thành Như Tạo của miến 
Bắc Giang Tô, thành này xây vào đời Tấn cũng là song thủy hoàn 
vệ, danh thắng rất nhiều. Trong thành có “Điện Hoàn lâu”, “Thủy 
nhiễu tự”, rất nhiều danh sĩ đã xuất hiện, là nơi bảo địa của trường 
khí đúng với thực chất của nó. 


6. Đường tắt thể nghiệm sơn hoàn thủy bão tất hữu khí - 
Phù hiệu công 


Phù hiệu công bắt nguồn từ phù chú của đạo Lão. Chữ và các 
đường gấp khúc của phù, nhất là các đường gấp khúc, quan hệ 
chặt chẽ với khí công. Không ít loại phù là sự ghí chép và quỹ 
tích của các loại công pháp, còn có không ít là sự ghi chép về thư 
pháp trị bệnh bằng phóng ngoại khí, có điều không phải là sử 
dụng văn tự mà chỉ là sử dụng phù hiệu mà thôi. Chẳng hạn như 
“Phù xích sắt? là đường xoắn ốc nhiều vòng, cuối cùng có một hàng 
nét chữ phất từ trên xuống dưới. Điều này hoàn toàn giống toàn 
bộ quá trình khí công sư, sau khi làm động tác theo dạng xoáy 
tròn ở chỗ đau người bệnh rồi phát khí, cuối cùng để gạt mọi bệnh 
khí, thì vẫy tay một cái. Còn một số cấu trúc của hình phù sinh 
ra trường khí và những thông tin tương đối mạnh, dùng vào việc 
+khu tà. Tóm lại, chẳng có gì ngoài ba phần nội dung, luyện công, 
trị bệnh và khu tà. 


Những tấm phù đâu tiên là nhờ vào công năng cao cường của 
những nhà luyện công mà có, đúng như nhà khí công đời Tấn là 
Cát Hồng trong “Bão phác tử nội thiên” đã nói “Thiên thụ chỉ, ý 
muốn nói: Phù là quỹ đạo vận khí của thiên thể, nếu luyện công 
lâu dài thì sản sinh ra thiên nhân cảm ứng, sẽ có thể vẽ ra phù 
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một cách tự phát. Vì thế, người xưa nói trời cho, thần phật cho, 
chẳng phải là mê tín, hoàn toàn là kết quả của sự cảm ứng lẫn 
nhau của trường khí vũ trụ và trường khí nhân thể. 


Phù hiệu công này bắt nguồn từ quỹ đạo của vận hành thiên 
thể: Trái đất tự quay quanh mình, mặt trăng quay quanh trái đất, 
mặt trăng và trái đất cùng quay quanh mặt trời, cho đến chín đại 
hành tỉnh cùng quay quanh mặt trời; đều là những quỹ tích hình 
vòng. Quả cầu hình lập thể (Hình 108) do ba quỹ tích này tạo thành 
chỉ mới là tiết thứ nhất của phù hiệu công, có thể nhanh chóng mở 
đường kinh lạc thủ tam âm, thủ tam dương để phát khí ra ngoài. 
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Hình 108: Kí hiệu của phù hiệu công 
Tiết thứ nhất của phù hiệu công này gồm ba bước: 


— Bước thứ nhất: Vẽ vòng tròn nằm ngang trái và phải (Hình 
109) kí hiệu “L" có thể giải thích là: cắt quả dưa một nhát 
dao theo phương nằm ngang trái phải, bửa ra sẽ nhìn thấy 
hai vòng tròn. l 


— Bước thứ hai: Vẽ vòng tròn đứng theo hướng trước sau (Hình 
110) kí hiệu “2" có thể giải thích là cắt quả dưa một nhát 
theo đường thẳng đứng theo hướng trước sau, sau khi bửa 
ra sẽ nhìn thấy hai vòng tròn đứng trước, sau. 
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Hình 109: Hình tròn năm trái phải của phù hiệu công 
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Hình 110: Hình tròn đứng trước sau của phù hiệu công 


— Bước thứ ba: Vẽ vòng tròn đứng theo chiều trái phải (Hình 
111) kí hiệu “8" có thể giải thích là một quả dưa được bổ 
một nhát thẳng đứng theo hướng trái phải, sau khi bửa ra, 
nhìn thấy hai vòng tròn đứng trái phải. 


Loại công này, phải luyện trong 10 phút như sau: 


Đứng thư giãn tự nhiên hoặc đứng thành “kiểu chữ đỉnh chữ 
bát” (đùi cứng, mũi bàn chân hơi chếch ra phía ngoài, chân trước 
buông nhẹ, chân duỗi ra phía trước), lấy thoải mái chắc chắn làm 
chuẩn (Hình 112). 
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Hình 111: Hình tròn đứng trái phải của phù hiệu công 


Trước hết, thực hiện bước thứ nhất, vẽ một vòng tròn năm 
ngang theo chiều trái phải. Bước chuẩn bị: Hai cánh tay nâng lên, 
hai lòng bàn tay đối nhau như đang ôm một quả cầu, năm ngón tay 
xòe ra, kế ngón tay như đang kẹp quả câu bông, lòng bàn tay như 
đang nắm quả câu (Hình 113), hai tay theo hướng của đầu mũi tên 
trên hình vẽ và các số thứ tự, mỗi tay đồng thời vẽ hình tròn nằm 
ngang (Hình 114). Chú ý: Cổ tay phải hoạt động, động tác như đang 
kéo đàn phong cẩm, tập trong ba phút là được. 


Thực hiện tiếp bước thứ hai, vẽ vòng tròn đứng trước sau. Hai 
cánh tay nâng lên, hai lòng bàn tây úp xuống, giống như ấn quả 
bóng trong nước. Năm ngón tay xòe ra, kẽ ngón tay như kẹp quả 
cầu bông, bàn tay nằư đang nắm quả cầu, hai tay theo hướng của 
mũi tên và số thứ tự, mỗi tay đồng thời vẽ vòng tròn đứng hướng 
trước sau (Hình 115). Chú ý: Cổ tay phải hoạt động theo với động 
tác, liên tục ấn quả cầu bập bênh ở trong nước, luyện tập ba phút 
là được. 


Cuối cùng, thực hiện bước thứ ba, vẽ vòng tròn đứng theo chiều 
trái phải, hai cánh tay giơ lên, hai bàn tay để thẳng góc đối nhau, 
giống như chắp tay hành lễ nhà Phật, năm ngón tay xòe ra, các kế 
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Hình 112: Dáng dự bị của phù hiệu công 


Hình: 113: Phù hiệu công vẽ hình tròn phẳng trái phải 
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4: Phủ hiệu công về hình tròn đứng trước sau 


Hình l1 
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Hình 115: Phù hiệu công về hình tròn đứng trái phải 
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Hình 116: Ngôn tay hình kiếm phóng khí 


ngón tay như kẹp quả cầu bông, bàn tay như nắm quả câu, hai tay 
theo hướng mũi tên và số thứ tự, mỗi tay đông thời vẽ vòng tròn 
đứng hướng trái phải (Hình 116). Chú ý: Cổ tay bắt đầu từ số thứ 
tự 2 thì vươn về phía trước, động tác như ở thế hai tay nâng tháp, 
_ đỡ núi, luyện tập ba phút là được. 


Then chốt của luyện công này có hai điểm: 


— Một là động tác tay phải chậm, vì thực nghiệm đã chứng 
mình rằng tốc độ vận hành của nội khí là 10 đến 20 mm 
mỗi giây, tương tự tốc độ đi thái cực quyển. Động tác và tốc 

_ độ của khí đồng bộ sẽ giúp cho cơ quan điều động khí, không 
thể làm nhanh, nếu không sẽ phạm vào quy luật vận hành 
của khí. 


— Hai là phối hợp hô hấp và động tác; then chốt là chú ý thở 
ra, chứ không chú ý hít vào. Bước thứ nhất từ nhịp 3 bắt 
đầu thở ra, qua nhịp 4 rồi đến nhịp 1 dừng lại. Bước thứ hai 
là từ nhịp 4 bắt đầu, qua nhịp 1 thở ra đến nhịp 2 thì dừng. 
.Bước thứ ba từ nhịp 2 bắt đầu thở ra, qua nhịp 3 thở ra đến 
nhịp 4 đừng lại. Nghiên cứu y học hiện đại chứng minh rằng, 
khi thở ra, mao mạch giấn ra, có lợi cho thoát khí. 


_ Làm thế nào để học luyện cách phát khí và thu khí được nhanh. 
Phát khí và thu khí nhanh phải được coi là một loại công cơ bản 
để tập luyện. Đó là một loại công cụ, một loại phương tiện của việc 
học tập môn dưỡng sinh trường khí, ngay từ đầu là đã phải nắm 
được. Như vậy, có thể cảm nhận được khí thoát ra từ trên tay, từ 
trên thân mình, kèm theo một số câu niệm, một số thủ pháp, lại 
dựa thêm cả vào tình hình xung quanh, đặc điểm địa lí, hướng chảy 
của dòng nước, mới có thể nhìn thấy khí, không phải là chỉ nhìn 
bằng mắt thường mà thấy được. Trước đây có những người mù tài 
giỏi tuyệt vời có thể cảm nhận được bằng khí cảm. Nắm chắc được 
cách thu khí, phát khí của khí công rồi, sẽ nhận biết được về trường 
khí xung quanh cho dù quên đi câu niệm vẫn không sao, chỉ cẩn 
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đặt mình trong trạng thái khí công là có thể cảm nhận được sự xấu 
tốt của nơi đó. Qua cảm thụ đối với khí, tự nhiên sẽ có cầm thụ đối 
với khí vũ trụ, bởi vì tính chất của khí là như nhau. 


Dưới đây, giới thiệu phương pháp thu và phát khí nhanh, Bí 
quyết của nó là: chỉ chú ý đến thở ra, không chú ý hít vào. Thở khí 
ra, phối hợp với động tác của tay, sẽ cắm thấy ở lòng bàn tay có 
cảm giác buốt, tê, nóng, trường khí rất nhẹ nhõm. Dùng ngón tay 
trổ của bất cứ bàn tay nào để cách xa một quãng, vạch nhẹ vào lòng 
bàn tay kia, có cảm giác thì đó là khí từ ngón tay tró phát ra đã 
được bàn tay kia tiếp nhận. Làm tiếp thí nghiệm để khí truyền qua 
gỗ. Dùng mắt liếc nhìn, xem có cảm giác có khí hay không, rêi nghĩ 
đến lòng bàn tay, cũng phải có khí cảm tương tự, đó là “phát công 
ý niệm”, thuật ngữ nói “ý đến, thì khí đến, rồi lực đến” nó không 
có hạn chế về khoảng cách. 


Người xưa nói: “Vạn vật dĩ tức tương xuy” (mọi vật truyền cho 
nhau bằng những thông tỉn), Một vật không kế là ở xa bao nhiêu 
đều như “nhìn một quả táo trong lòng bàn tay”, đó là một thành 
quả. Cũng giống như khám bệnh bằng tay, khám bệnh từ xa, chỉ 
cần giơ tay ra, là đã có thể khám bệnh cho người ở nơi rất xa, giơ 
tay ra là tin tức đến, loại công này ngày nào cũng phải tập. Phải 
cắm biết trường khí vũ trụ, cảm biết càng sâu thì mẫn cảm với 
trường khí càng lớn. 


Tiếp theo là phương pháp học thu khí, nó gần giống như nạp 
khí của khí công, Nạp khí, người xưa gọi là “tịch cốc”, đạo Lão 
rất giỏi. Ngày nay, thông qua luyện khí công hoặc nghe báo cáo 
về luyện công, đã có rất nhiều người “tịch cốc” hiệu suất học tập 
và công tác rất cao, trạng thái tình thần lại rất phấn chấn. Nguyên 
nhân chính là ở giữa khoảng không gian vũ trụ tràn đây khí. Con 
người ăn cơm, chính là đang nhận năng lượng mặt trời: thực vật 
nhờ vào tác dụng quang hợp của lá để sản sinh ra thực vật, động 
vật lại sống bằng thực vật, con người dùng động vật để ăn. Những 
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người luyện công thông qua luyện công nạp khí, kiêng ăn các động 
thực vật, trực tiếp thu lấy năng lượng, từ năng lượng mặt trời 
trong trường vũ trụ. Người bình thường khi đã biết nạp khí đến 
trình độ nhất định, lượng cơm ăn ít đi, năng lượng trong cơ thể 
cũng đã đủ khí của trường vũ trụ có thể làm chất dunh dưỡng. 
Hiểu được điểu này, học thêm một số phương pháp, chọn một 
trường khí tốt, thì bất kế đối với công tác, học tập hay là sức 
khỏe, đều là có lợi, hơn nữa còn có thể nâng cao được hiệu suất 
công tác. 


Phương pháp thu khí: Ngõ vào của nó là ở huyệt “lao cung” 
trong lòng bàn tay, trước tiên giơ hai tay ra, lòng bàn tay hướng ra 
ngoài, cử động nhẹ ngón tay giữa, bộ phận bị chịu tác động dây 
chuyên trong lòng bàn tay chính là huyệt “lao cung”. Bí quyết của 
nạp khí là hít khí, tức là tưởng tượng rằng đem lỗ mũi đặt vào 
huyệt lao cung, chú ý hít khí, cảm thấy ở huyệt lao cung có luông 
cảm giác mát lạnh là đúng. 


Trước hết thu khí ở phương Đông, cảm giác là ấm; sau đó thu 
khí ở phương Nam, cảm giác là ấm; tiếp theo chuyển hướng sang 
phương Tây, cẩm giác là mát; cuối cùng chuyển sang hướng Bắc, 
cảm giác là lạnh. Phải luyện tập hàng ngày, tốt nhất ở ngoài trời, 
dân đản có thể phân biệt được đặc điểm khí của bốn phương, thậm 
chí tám phương. Nạp và phát khí nhanh là những công cơ bản, ngày 
nào cũng phải tập, sau này mới có thể nâng cao bản lĩnh, nếu không, 
bạn chỉ là nhà lí luận phong thủy vô tích sự. 


7. Lựa chọn đôi bờ dòng chảy thẳng như thế nào? 


(1) Khám phá “bên phải dòng chảy là cát, bên trdi dòng chảy là 
hung” 


Phải xử lí như thế nào khi gặp dòng sông tương đối thẳng, 
không ngoằn ngoèo uốn khúc, chọn bờ nào của dòng sông thì tốt? 
“Bên phải là cát, bên trái là hung” đó là nói về những điều kinh 
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nghiệm của các hiển triết xưa, Cách phân định phải trái ở “bên 
phải sông là cát, bên trái sông là hung” là lấy người vượt ngang 
dòng nước, nước từ phía sau chảy về phía trước, lúc ấy tay trái là 
bờ trái sông, tay phải là bờ phải sông. 


Từ xưa đến nay mọi người đều theo kinh nghiệm này, xây dựng 
những thành phố lớn đều trên hữu ngạn, mở tập bản đồ Trung Quốc 
mà xem thì đều thấy rõ ràng như vậy. 


Cáp Nhĩ Tân, Giai Mộc Tư nằm bờ phải sông Tùng Hoa. 
Đan Đông ở bên phải sông Áp Lục. 


Lan Châu, Điên An, Tây An, Lạc Dương, Trịnh Châu, Khai 
Phong, Tế Nam bên phải sông Hoàng Hà. 


Hoài Nam, Bang Phụ ở bên phải sông Hoài. 


Trùng Khánh, Nhạc Dương, Hoàng Thạch, Đồng Lăng, Vu Hồ, 
Nam Kinh, Trấn Giang, Thường Châu, Võ Tích, Tô Châu, Thượng 
Hải ở bên phải sông Trường Giang. 


Nước ta (Trung Quốc) như vậy, nước ngoài cũng như vậy, phần 
lớn người ta đều xây dựng các thành phố ở hữu ngạn các dòng 
sông, như: 


Hán Thành (Nam Triểu Tiên) ở bên phải sông Hán Giang. 


Ulanbato (Mông Cổ) ở bên phải sông TuLa là nhánh của sông 
Ânhuan. 


Tôkyô (Nhật Bản) ở bờ phải của Li Cẩn Xuyên. 
Hà Nội (Việt Nam) ở vào bờ phải sông Hồng Hà. 


Thành phố Hề Chí Minh (Việt Nam) ở bên phải sông Sài Gòn 
và sông Đồng Nai. 


Phnôm Pânh (Campuchia) ở vào bên phải sông Mê Công. 
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Đêli Niuđêli (Ấn Độ) nằm ở hữu ngạn sông ChuMuNa. 

Cairô (Ai Cập) nằm ở bờ phải sông Nin. 

Matxeơva (Nga) nằm bên phải sông Vonga. 

Thành phố Lyông (Pháp) nằm bên hữu ngạn sông Rôn. 
Thành phố Bêôgrat (Nam Tư) năm bên hữu ngạn sông Sawa. 


Thành phố Bradavin (Công G6) nằm bên hữu ngạn sông Công 


Thành phố Luanda (Ănggô1la) nằm bên bờ phải của sông Khan 
Ta. ; 


Thành phố Ốt Ta Oa (Canada) nằm bên phải hạ lưu sông Ốt 
Ta Oa, chí nhánh của sông Xanh Lolun. 


Thành phố Buênốt Airét (Ấchentina) nằm ở bên phải sông 
Paragoay... 


Rõ ràng, tuyệt đại đa số các thành phố lớn đều nằm bên phải 
các dòng sông. Một ít thành phố không phù hợp với quy luật này 
có mấy loại sau đây: Thành phố ở cả bai bên bờ sông như thủ đô 
Luân Đôn ở nước Anh. Kì thực lúc mới đầu nó phát triển mạnh 
ở bờ phải trước, rồi sau đó mở rộng sang bờ bên kia; các thành 
phố cáng biển thì không tính phải trái, chẳng hạn như Niu-oóc 
của nước Mỹ. Nơi ven biển thuộc về “sơn hoàn thủy bão tất hữu 
khí", như Bucaret nằm bên trái dòng Đa-nuýp, là nơi ở vào “thủy 
bão” rồi. Người Trung Quốc, theo kinh nghiệm của các bậc tiển 
bối, xây dựng thành phế ở hữu ngạn các đòng sông. Thế thì, người 
nước ngoài dựa vào cái gì mà cũng làm như vậy? Thực ra, điều 
này là nguyên tế chẳng phái của những anh hùng tự ngộ dẫn đến, 
mà đó là sự ban thưởng công bằng ân huệ của trời xanh mà thôi. 
Đó là vì hữu ngạn các dòng sông thường là nơi chăn nuôi súc vật 
tốt, thế là tất nhiên sẽ có hiện tượng “gió thổi rạp cỏ, thì nhìn 
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thấy trâu dê”, đần dẫn từ du mục mà định cư lại thành bộ lạc, 
tiến tới xuất hiện thị trấn, cuối cùng thì phát triển thành những 
đô thị ổn ào náo nhiệt. 


F 


Ghi chép trong các tài liệu cổ đại Trung Quốc về “bên phải sông 
là cát, bên trái sông là hung” rất nhiều. Quy luật “bên phải sông 
thì cát, bên trái sông thì hung” có nguồn gốc từ Hà Đô, Lạc Thư. 


Kì thực, Hà Đề và Lạc Thư chẳng qua chí là phù hiệu của 
hiệu ứng trường xoắn của các thiên thể vũ trụ. Sở di gọi là “phù”, 
bởi vì “có tác dụng kì điệu hợp với trời đất”, có ý là phù hợp vốn 
không có màu sắc mê tín. Núi sông của thiên nhiên là đo trời đất 
tạo lập nên. Đúng như “Hám Long Kinh” nói: “Tinh tú chiếu xuống 
thì núi thành hình” mà hướng đi của sơn mạch cũng như sự cao 
thấp của địa thế lại quyết định hương đi của lòng sông và dòng 
chảy cho nên thiên thể vũ trụ và mạch núi dòng sông của trái 
đất có mối quan hệ toàn tức mẹ con. Con giống mẹ, cũng là “phù”. 
Có thể cho rằng Hà Đồ, Lạc Thư là những loại phù trừu tượng 
mà các bậc giàu trí tuệ tổng kết được, cũng là vị tổ đầu tiên của 
phù. Mà dãy núi dòng chảy chính là “phù thực thể tự nhiên” cụ 
thể mà trời xanh đã sáng tạo ra, hai thứ đó cùng nguồn gốc, vì 
vậy, tất nhiên cũng phù hợp với nhau. Nếu như con người sinh ra 
giữa khoảng trời đất, cũng phù hợp với nó, tất nhiên sẽ được an 
cư lạc nghiệp. Nếu không, sức khỏe và sự nghiệp đều gánh chịu 
ảnh hưởng bất lợi và huyển bí không thể nắm bắt được. 


Hà Đã đã chỉ ra quy luật toàn tức dương tính của đòng xoáy 
trái thuận chiều kim đồng hồ của vòng khí vũ trụ. Nếu như chỗ 
ở ở về phía phải của dòng sông thi dòng sông tất sẽ ở phía trái, 
chỗ ở và hướng chảy của dòng nước tất sẽ từ phía sau đi về phía 
trước, tức là từ Bắc hướng về Nam, cùng chiều với phương đi về 
phía trước, đi lên phía trên của trường khí xoắn trái, thuận chiều 
kim đồng hồ; bởi phù hợp mà sẽ không làm nhiễu sự tồn tại của 
dương khí. Trái lại, nếu chỗ ở ở về phía trái của dòng sông thì 
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dòng sông tất sẽ ở bên phải, dòng nước chảy vẫn về phía trước, 
mà ngược với chiều lùi về phía sau, đi xuống phía dưới của trường 
khí xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ. Vì thế, có sự hao tổn về 
năng lượng của dương khí. Lại xem xét kết hợp với Lạc Thư, vì 
Lạc Thư đã vạch ra quy luật dòng khí âm tính xoáy phải ngược 
chiều kim đồng hồ, đồng chảy của bờ bên phải, trái hướng với âm 
khí, tạo ra tác dụng làm hao tổn. Trái lại, dòng chảy ở bờ trái 
sông thì cùng hướng với âm khí, tạo ra tác dụng tăng cường. 


Ngoài sự khác nhau của “dương hóa kh ở hai bờ trái phải, còn 
có sự khác biệt của “âm thành hình” trên hai bờ sông trái phải. 
Quá đất không ngừng quay theo vòng phải từ Tây sang Đông, trái 
chiều kim đồng hồ (đó cũng chính là căn nguyên khí âm của đất). 
Sự nghiên cứu của những nhà địa lí học phát hiện ra rằng do tác 
dụng của “lực lệch hướng” của trái đất, bờ phải của dòng sông bị 
nước xói tương đối mạnh mà đốc dựng đứng. Trái lại, ở bên bờ trái, 
nước xói tương đối nhẹ, cho nên bằng phẳng. 


Người xưa lại từ quan điểm thiên nhân cẩm ứng của hiệu 
ứng trường xoắn cho rằng: Dòng chảy của thiên nhiên chẳng khác 
nào mạch máu chảy trong cơ thể người. Trung y cho rằng “khí 
là tướng của huyết, huyết là mẹ của khí. Vì vậy, “thủy đủ thì 
khí đổi dào, thủy yếu là khí kiệt”, tức là ở chỗ hữu ngạn sông 
do thủy đủ, nên khí (âm) cũng đẩy, còn ở tả ngạn sông, thủy 
nhược nên khí (âm) kém. Cho nên người ở hữu ngạn, nhân được 
âm khí của thủy cũng đây đủ, còn người ở bên tả ngạn thì cảm 
thấy âm khí yếu ớt. 


Vì thế, người sống bên hữu ngạn, do thủy đà mẹ của khí) cùng 
hướng với khí dương thuận chiều kim đồng hỗ làm cho dương khí 
mạnh lên. Do ngược hướng với âm khí vòng xoắn phải ngược chiều 
kim đồng hồ, mà làm cho âm khí giầm thiểu, nhưng lại được bù 
đắp bởi bên hữu ngạn nước đủ, âm khí đủ cho lực lạch hướng của 
trái đất tạo ra, cho nên hữu ngạn đương khí mạnh mà âm khí cũng 
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không kém. Trái lại, bên tả ngạn lại phải chịu kết cục là đương khí 
yếu, âm khí cũng không đủ. 


Con người sống trên trái đất, được hưởng nguyên khí trộn lần 
giữa cả hai khí âm đương của trời và đất, không thể thiếu một. Điều 
đó cũng giống như “hỗn nguyên kh? trong khí công. Các bậc hiển 
triết xưa khi bàn về sự không điều hòa của hai khí âm dương đã 
nói môt cách hình tượng: “Thuần âm thì hàng năm nhiều tật bệnh, 
thuần dương thì tài vượng và không có con cháu”. Đó chính là sự 
giải thích theo chiều sâu của quan điểm “Cô âm bất sinh, cô dương 
bất trưởng” trong Kinh Dịch. Đối với vấn đề chọn chỗ tốt mà ở, nói 
chung, con người vẫn nghĩ đến dương và tránh né âm, bởi vì tránh 
âm, có thể ít mắc tật bệnh, đảm bảo bình an, cầu cho sự nghiệp 
trên dương thế thuận lợi, nguồn của cải dồi dào. Những nơi có điều 
kiện tất nhiên phải lưu ý đến cả âm và dương, có thể đỉnh tài lưỡng 
vượng, sẽ không bị “tuyệt tự”. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên hữu 
ngạn dòng sông có đây đủ âm và dương, ở bên phải đòng chảy là 
tương đối lí tưởng. 

Đến đây thì bí ẩn về ở bên phải dòng sông là tốt, đã được 
khám phá. 

Còn một số trường hợp trái với nguyên tắc kể trên, ở bên tả 
ngạn mà chưa thấy điều xấu, tất sẽ hợp với một quy luật khác, tức 
là “sơn hoàn thủy bão tất hữu khí” và “khí ngộ thúy tắc giới (chỉ)” 
là chiếm được thuận lợi của “thủy bão”, tuy chưa đủ kết cấu tốt, 
nhưng cũng không đến nỗi xấu, có thể gọi là ở loại hai. Tất nhiên, 
tốt nhất vẫn là ở bên hữu ngạn, lại ở vào thủy bão. Dòng sông chảy 
trăm kiểu ngàn cách, xem xét về khí cụ thể như thế nào, có thể 
tham khảo đối chiếu cuốn sách cổ “Thủy Long Kinh”. Còn về “Thiên 
cơ” thiên địa nhân cùng nòi cùng giống thì có thể thấy được trong 
bộ sách chép tay giữ kín “Y đạo hoàn nguyên”. Đã từ lâu, thầy trò 
đã truyền nhau bằng thiên cơ: “Trời có quỹ độ, mạch và khiếu của 
con người đều cùng một nguồn. Đất có núi sông, kinh mạch của con 
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người hợp với điều điệu kì ấy. Giá trị cao thấp của các vì sao, cũng 
đều ở trong đó, Núi non sông suối hoàn toàn có thể tập trung vào 
nội tạng”. Đủ thấy phong thủy học, một bộ môn nghiên cứu quan 
hệ của thiên văn, địa lí với chỗ ở của con người, gắn bó chặt chẽ 
với Trung y học. 


Còn điều bí ẩn buôn bán thịnh vượng của cửa hàng “vào phía 
Đông, ra phía Tây” thì đến nay có thể tự hiểu mà không cần 
thấy: Tĩnh là âm, động là dương, khách hàng là dương, phải tuân 
theo quy luật của vòng xoắn trái dương thuận chiều kim đồng hồ, 
xưa gọi là “đồng khí tương cầu”. Cửa hàng bất kể to nhỏ đều là 
một “tiểu thái cực” chỉ có vào phía trái và ra phía phải (bất tất 
phải câu nệ vào Đông, ra Tây) dòng người (như dòng nước) mới 
cùng hướng với trường khí dương của tiểu thái cực. Như vậy, 
khách hàng cảm thấy dễ chịu, người chủ cũng thấy thoải mái, có 
cớ gì lại không phát tài. Đương nhiên, chủ hàng cần phải cần cù 
năng nổ. Sự đông điệu với dòng khí vũ trụ chỉ là “trời giúp ta” 
từ bên ngoài. 


Còn sự phân định về đi bên phải, bên trái trong giao thông 
ai đúng ai sai vẫn phải vận đụng những nguyên lí dòng xoáy khí 
của Hà Đô, Lạc Thư. Do các thiên thể của vũ trụ đều quay theo 
ngược chiều kim đồng hồ (hoàn toàn ngược lại với kết quả “ngửa 
lên nhìn trời” của chúng ta đứng trên mặt đất), trái đất cũng 
không ngoại lệ. Đó là căn nguyên chung của hướng ngược chiều 
kim đồng hồ của các trận nước dâng, bão tràn ở Bắc bán câu. Ở 
Bắc bán cầu khi xe cộ chạy theo bên phải đường đến chỗ đường 
gặp nhau, thấy đèn đỏ thì rế phải, đã hình thành nên sự vận 
động vòng xoắn phải ngược chiều kim đồng hồ, tương phần với 
vòng xoắn trái thuận chiêu kim đông hề của trái đất, trái với tự 
nhiên. Trái lại, ở một số nước châu Âu xe cộ đi theo bên trái 
đường thì phù hợp với tự nhiên. Hiện nay người ta chỉ mới nhận 
thức được điểm tốt của việc đi bên trái là khi lái xe lỡ đà, một 
khi xảy ra xô xe, do trái tim nằm ở phía ngoài mà có thể “bảo vệ 
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được con tìm”. Chỉ có hiệu ứng của trường khí xoắn vũ trụ mới có 
thể giải thích một cách triệt để cái lợi cái hại của việc đi trái hay 
phải đường trong giao thông ở Bắc bán cầu. 


Ảnh hưởng huyền điệu này trong các cuộc thi kéo co có thể được 
cảm nhân và nghiệm chứng. Hãy lấy hai đội có thực lực tương đương 
làm tiền đề, đội nào kéo dây thừng về hướng Đông (hoặc Nam) 
thường chiến thắng đội kéo về phía Tây (hoặc Bắc). Bí ẩn là ở đâu, 
ai mà cùng hướng với hướng xoay của địa cầu người đó sẽ “đắc đạo 
đa trợ” hay còn gọi là “người thuận chiều thì gặp may”. Vì thế rất 
nhiều quy định hạng mục thì đấu đòi hỏi đổi sân, quả là làm mật 
việc thừa nhưng vị tất đã xuất phát từ quan điểm thiên nhân tương 
ứng, mà chỉ có được là do kinh nghiệm. 


Sự ảnh hưởng kì điệu này ở đâu cũng có, chỉ có điều nó được 
sinh ra từ sự vô thức của con người, hơn nữa chỉ là sự bắt chước 
nhau mà thôi. Chẳng bạn như phương hướng của các cuộc thi chạy 
điền kinh, phương hướng của các cuộc thi trượt băng, cả đến hướng 
rẽ của các cuộc đua ngựa, đều là vòng phải ngược chiều kim đồng 
hô. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, những người bị lạc lối trong rừng 
sâu, thường thường sau khi trời sáng, lại phát biện thấy quay về 
đúng con đường cũ, đường vòng đã đi cũng ngược chiều kim đồng 
hồ. Hiện tượng này, xưa gọi là “ma đưa”. Cái thứ quỷ sai thần khiến 
này lại là sự tự quay của trái đất. Thế nhưng, phong thủy học cổ 
đại của Trung Quốc lại có ý thức trong quy định đi vào cổng trong 
sân không được đi thắng vào nội thất, mà phải qua một con đường 
gấp khúc trong sân, đi vòng theo một phương hướng nhất định rồi 
mới được bước vào phòng. Như thế gọi là nơi “trừ bỏ u uất của đường 
gấp khúc”. Trong “Khai môn phong thủy” của cuốn “Bát trạch chu 
thư” của Hoàng Thạch Công, đã có sự giải thích rất cặn kẽ, căn cứ 
vào tiên thiên bát quái. Điều này nhắc nhở người ta phải chú ý đến 
hướng vòng của các cầu thang nhà lầu ngày nay, đó là nội dung mới 
được thấy ở phong thủy học cổ đại. 
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Phong thủy học còn quy định: Khí sau khi đi vào lối cửa được 
gọi là “khí khẩu”, thì ở trong sân, trong phòng, đều theo vòng xoáy 
trái, thuận chiều kim đồng hồ, mỗi khi chuyển đến một phương vị, 
sẽ nảy sinh tương sinh hoặc tương khắc với khí của ngũ hành 
phương vị này mà xuất hiện cát hoặc hung, thuật ngữ gọi là “cửu 
tỉnh ghép vào bát môn”, có thể thấy người xưa sớm đã có sự yêu 
chuộng đối với khí dương xoáy trái, thuận chiều kim đồng hề và đã 
ứng dụng vào lựa chọn chỗ tốt nhất để ở. 


Điều này làm chúng ta cảnh giác là việc lựa chọn chỗ tốt mà 
cư trú lấy căn cứ từ hiệu ứng trường khí xoắn vũ trụ, cho đến nay 
vẫn chưa được chú ý trên thế giới. 


(3) Ở Nam bán cầu nên chọn bờ nào? 


Những nước có thành phố xây đựng ở bên phãi dòng sông, nêu 
trên đây, đều là những nước ở Bắc bán cầu, vậy những nước ở Nam 
bán cầu nên lựa chọn như thế nào? 


Eì thực, chỉ cần đảo ngược quy luật một chút là được. Đạo 
Lão thường nói: “Bắc đẩu thất tình, nam đẩu lục tỉnh”, số lẻ và 
số chẩn của sao thay đổi đã dẫn đến thiên cơ. Đến Nam bán cầu 
thì không thể theo “bên phải sông là cát, bên trái sông là hung” 
được. Trên thực tế cũng là như vậy, mở bản để thế giới có thể 
nhìn thấy: Bờ trái của các dòng sông Ôlicơ, sông Pa-lu, Banwan 
của Ôt-strây-lia có rất nhiều thành phố, thị trấn. Bờ trái sông 
Saneani; Lin Bolo, Aolfan của Modămbic, sông Luwuma ở gần 
biên giới Tandanya đều có rất nhiều thành phố, thôn trấn. Đờ 
trái của các sông Uragoay ở Nam Mỹ, Palana ở Paragoay đều có 
rất nhiều thành phố và thôn trấn. 


Nhưng những thành phố đó không được coi là thành phế lớn. 
Ở đây lại có những điều bí ẩn khác. Bởi vì Bắc bán cầu, tương đương 
với từ cực Bắc là dương, Nam bán cầu tương đương với từ cực Nam 
là âm, như trước đã nói: “Thuần âm thì hàng năm nhiều tật bệnh, 
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thuần dương thì tài vượng mà vô tử tôn”. Xin đối chiếu lại xem, quả 
thật Nam bán cầu là âm, tương đối nghèo, thiên tai tật bệnh nhiều, 
mà số dân lại không ít (trừ Ôt-strây-lia ra, vì là đo di dân của nước 
Anh đến lập nước, người là nhân tố tác dụng chủ đạo), trái lại Bắc 
bán câu thuộc dương, có nhiều nước kinh tế phát triển, hơn nữa 
đân số tương đối ít (chẳng phải là do sử dụng biện pháp “sinh đề 
có kế hoạch” đưa lại). 


Quy luật Nam nghèo, Bắc giàu của trái đất lại rất trùng hợp 
với đặc điểm “thượng trí hạ ngu” của nhân thể (những “bộ phận 
mấu chốt” của cơ thể người đều ở phần trên của thân thể). Đó là 
một sự toàn tức. Từ những sự thực trên đây, chúng ta không thể 
không sung sướng thán phục tầm nhìn xa trông rộng, kiến thức cao 
sâu của các bậc hiển triết Trung Quốc xưa. 


8. Thuật xem tướng đất” thời xưa 


Thời kì đầu của phong thủy học, cũng giống như thuật xem 
tướng mặt, thuật xem tướng tay, gọi là thuật xem tướng đất. 


Nói một cách nghiêm túc, phải gọi là thuật xem tướng thiên 
văn địa lí, bởi vì trái đất treo trong bầu trời vũ trụ, không có “đất? 
tuyệt đối nào. Nhưng nếu so với các thuật tướng trạch, địa lí, thanh 
nang, thuật thanh điểu v.v... thì tên gọi xem tướng đất tương đối 
phổ thông hơn. 


Nghĩa của xem tướng tức là xem xét, thẩm định. Xem tướng 
đất cùng một đòng phái với các thuật xem tướng mặt, tướng tay, 
tướng người truyền thống của Trung Quốc. Còn tên gọi thuật thanh 
nang là có liên quan đến cuốn “Thanh nang trung thư” do Quách 
Phác, người đời Tấn viết ra. Thanh Điểu vốn là người chuyên xem 
tướng đất đời Hán, tương truyền ông đã viết 3 cuốn “Thanh điểu 
từ” (trong “Cựu đường thư kinh tịch ch”), vì thế, đã trở thành tân 
gọi thay thế của thuật xem tướng đất. 


(1) Xem đất. 
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Thuật xem tướng đất cổ đại cho rằng: “Tướng đất mà được thì 
nhà cửa bình an, nhân đình thịnh vượng, tử tôn đa phúc; tướng đất 
mà không được thì nhà có ma, lụn bại tiêu điều, hại lây đến con 
cháu”. Nguyên tắc của xem tướng đất là: “Rất chú ý đến hình thể 
của sông núi, tàng phong đắc thủy, còn phải kết hợp với âm dương 
ngũ hành để suy luận”. 


Thuật xem tướng đất khởi nguồn từ việc từ việc đóng lầu trại 
của các bộ lạc thời đại nguyên thủy. Trong “Kinh Thị, Đại Nhã, 
Công Lưu” đã ghi chép rất cặn kẽ cảnh tượng xem tướng đất, di 

. chuyển chỗ ở của người đời Chu: “Đốc Công Lưu, vu tế tư nguyên, 
kí thư kí phống”, có nghĩa là Công Lưu quan sát những vùng đồng 
cỏ đất ở, người đông cổ rậm, là nơi có trường khí tốt. “Đốc Công 
Lưu, thệ bỉ bách tuyển, chiêm bí bạc nguyên, nãi đẩu nam cương 
nãi quan vu kinh”. Đoạn này ghi chép: Công Lưu quan trắc nguồn 
nước, ngắm nghía bình nguyên, trèo lên đốc phía Nam, có thể nhìn 
thấy toàn bộ tướng đất của kinh đô. 


Vậy thì, nơi ở mà thuật xem tướng đất chọn lựa, có phải là 
vùng đất quý của trường khí không? Tài liệu khảo cổ đã chứng thực 
điều này. 


Kinh thành Ân đời Thương, từ Chương Khâu, Hà Nam, đời đến 
Tiểu Truân, An Đương, Hà Nam. Cung vua đời Ân nằm ở bờ Nam 
sông Hằng (nay ở cạnh thôn Tiểu Truân), vùng này ngày nay sở dĩ 
nổi tiếng, vì ở nơi đây đã phát hiện giáp cốt văn quý báu. Xem xét 
từ sự di chuyển vị trí của dòng sông, ứng với định luật phong thủy 
“sơn hoàn thủy bão tất hữu khí, có thể thấy thuật xem đất thời Ân 
- Thương đã rất là tuyệt vời. 


Đến nhà Chu, thuật xem đất càng được coi trọng, “Chu thư - 
Triệu Hạo” đã ghi lại sự thực về Thành Vương sai Triệu Công xem 
đất ở nhà ở doanh trại, có nói: “Chỉ có Thái Bảo Tiên Chu Công 
xem được chỗ ở”. Có điều, hồi đó chưa có phương tiện la bàn mà chỉ 


dùng cách đo bóng nắng để xác định phương vị đúng như “phép 
Chưởng Thổ Khuê, lấy bóng mặt trời, lấy mặt đất để xem chỗ ở” 
theo “Chu Lễ - Hạ cung” đã ghi lại. 


Thời kì Tần - Hán, thuật xem đất gắn liên với thiền văn làm 
nảy sinh tư tưởng luật toàn tức “Thiên nhân tương ứng”, thể hiện 
ở việc sử dụng trong thuật xem đất chiếc la bàn có khắc thiên bàn 
nhị thập bát tú và có khắc địa bàn thiên can địa chỉ, Thời kì này 
còn xuất hiện những sách chuyên môn nổi tiếng như “Kham dư kim 
quỹ”, “Cung trạch định hình”, “Chu Công bốc trạch kinh”. 


Thời kì Ngụy - Tấn, thuật xem đất đi đến hoàn thiện. Thời hì 
này rất coi trọng về khí. “Táng kinh” cúa Quách Phác là tác phẩm 
tiêu biểu của thời kì này. Ông đã nói trong “Thiên Vọng khf rằng: 
“Phàm những nơi khói sương bao quanh, mặt đất không nứt nề, óng 
mượt bóng mỡ, cây cỏ tốt tươi, dòng suối ngọt mát, đất màu mỡ, đá 
ẩm ướt, những nơi như vậy khí đang tụ không ngừng”, đó là sự miêu 
tả sinh động về miễn đất tốt của trường khí. 


Người viết những dòng này, trong khi khảo sát trường khí của 
Đông Lăng đời Thanh (Huyện Tân, tỉnh Hà Bắc), đã nhận thấy 
rằng cho đến nay, vùng đất này vẫn là sương khói bao quanh, nhìn 
từ xa giống như hơi trong lông hấp, vẫn là đòng suối ngọt mát, đất 
màu mỡ, đá ẩm ướt, khí tụ không dừng. Gân đây, theo những tài 
liệu liên quan, được biết rằng cạnh nơi đó mới xây dựng một nghĩa 
trang, dành riêng cho Hoa kiểu ở nước ngoài, sau khi đã trăm tuổi 
lá rụng về côi. 


Tóm lại, phong thủy học nguồn gốc xa xưa, dòng chảy đài xa, 
xuyên suốt lịch sử văn hóa truyền thống Trung Quốc, có tác dụng 
lớn lao đầy quyền uy đối với sự sống còn và phát triển mạnh mẽ 
của con cháu Hoa Ha. 
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9. Phép vọng khí 


Người xưa gọi trường khí tốt của môi trường là “Thái cực hôn”, 
“thoạt nhìn thì ẩn ẩn hiện hiện, phẳng phất mơ hồ. Nhìn qua thì 
có hình, nhìn k thì trống trơn, nhìn xa như có, nhìn gần như không. 
Nhìn nghiêng thì sừng sững, nhìn thẳng lại mơ hồ”. Kĩ xảo của 
vọng khí là ở chỗ muốn nhìn khí ở một điểm nào đó, phải nhìn vào 
nơi xa của nó, tức là tập trung vào bối cảnh của nó, tức là nhìn điểm 
B phải lấy điểm A làm tiêu điểm. Xhi nhìn phải như thờ ở chẳng 
lưu tâm, nửa thức nửa ngủ, nửa tỉnh nửa mê; như vậy mới là trạng 
thái cần cho vọng khí, tức là không thể nhìn chăm chú, lại không 
thể không nhìn, ý niệm nơi xa hơn chỗ nhìn. Luyện vọng khí, có 
thể nhìn khí hơi bốc lên ở ấm nước đang sôi, Mùa xuân cũng là thời 
gian tốt cho luyện vọng khí. Mùa xuân khí dương bốc lên, có thể 
nhìn khí đất. Vọng khí ở trên mặt phẳng đường giao thông hoặc 
mặt đất, không nên nhìn vào lúc giữa trưa, lúc giữa trưa phần nhiều 
là khí hơi nước do mặt trời chiếu sáng sinh ra, mà không phải là 
khí đất. Vọng khí, phải nhìn khoáng rộng, những nơi có sơn hoàn 
chưa chắc khí đã vượng, còn ở những dãy núi xanh um tùm, tất có 
khí vượng, sẽ nhìn thấy khí cuồn cuộn bốc lên. Nếu là vùng đất 
trọc không một tấc có, vọng khí là không bao giờ thấy được. Vọng 
khí có thể tiến hành kết hợp với khi luyện khí công, vọng khí tốt 
nhất là có một mục tiêu luyện khí, vọng khí phải nhằm trúng vào 
chỗ xa của mục tiêu ấy. 


Vọng khí, nhìn sự tốt xấu của vị trí địa lí, có quan hệ với trạng 
thái tỉnh thần, trình tự luyện công của người ta. Sự tổ hợp của khí 
trời và khí đất không phải là hoàn toàn nhất trí, có những cát vị 
không nhất định phải là hướng về dương, điều này phải thông qua 
vọng khí, nói chung là người đã luyện qua khí công, có năng khiếu 
nhất định, mới có thể nhận ra. Màu vàng kim, màu vàng nhạt là 
khí tết; khí vàng chứng tỏ trường khí của vùng đất ấy rất mạnh. 
Khí đen là “quỷ sùng” âm thịnh, khí màu hồng có điềm báo trước 
của hỏa tai, khí trắng là điểm báo trước của việc tang. Nhìn từ 
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phương vị, Nam là tâm hỏa, màu hồng; Bắc là màu đen; Đông là 
màu xanh; Tây là màu trắng. Ngay về quan sát nghiên cứu màu sắc 
của trường khí thì trường khí trong căn phòng nhà ở có liên quan 
với vị trí địa lí của căn phòng, có liên quan cả với tình trạng sức 
khỏe của người ở trong phòng. 


Trong cuốn “Đạo tàng nho môn sùng lí triết trung kham dư 
hoàn hiếu lục” đã tường thuật tương đối cặn kẽ về vọng khí và luận 
khí tốt xấu cát hung như thế nào. 


“Khí luận mờ ảo, nhận ra rất khó”, ý muốn nói vọng khí là việc 
không dễ dàng. “Chỉ có lúc bình mình, thanh khí chưa tan, lúc hoàng 
hôn, chính khí mới thu về, đến khi mưa vừa tạnh, ban mai tiết 
trung nguyên đầu thu, lúc này, sương mồng đều có thể nhìn thấy, 
khí thấp thoáng đều có thể trông thấy. Cho đến lúc canh khuya, 
nửa đêm, nhận ra dễ dàng nhất”. Ở đây, cần cho mọi người biết 
“vọng kbí phải chú ý tính thời gian, bởi khí biến đổi theo thời gian, 
theo mùa tiết, khí hậu”, “phàm khí có màu xanh hồng là khí dương, 
màu trắng màu đen đều là khí âm, vàng mà óng mượt là khí dương 
xung hòa”. Đó là nói về phân biệt cát hung của khí theo màu sắc. 

Điều đáng quý là nội dung của thiên “Luận khí sắc chân giả”. 

“Đất tác phúc, khí của nó đặc biệt kì lạ, sừng sững (chú: lộng 
lẫy) như báo cái” rậm rì, dày đặc như linh chỉ, nhìn vào thì có 
hình nhìn thấy được, tiến lại gần thì không có hình có thể bắt giữ 
được. Đại để thì chân khí trên to dưới nhỏ, ngoài nhạt, trong đậm, 
chân khí có khí mà lại có quang”. 


Sau khi vọng khí đất?) đã có cơ sở nhất định rồi, có thể đổi 
sang vọng khí của người), Người có tế chất khí công hoặc người 


(1 Ô, dù, lọng. 
(2) Địa khí. 
(3) Nhân khí. 
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có công năng đặc dị có thể nhìn thấy tương đối dễ dàng, phương 
pháp giống như vọng khí đất; nhìn chung là ở dạng sương trắng, 
người bệnh nặng thì màu đen. 


II 
“KHÍ CHỨA Ở HÌNH"” - 
SỰ TỐT XẤU CỦA TRƯỜNG KHÍ TRONG PHÒNG, 
THIẾT KẾ XÂY DỰNG LÀ CƠ SỞ 


1. Mưu đồ độc đáo đừng quên trường khí 


Qua điều tra, thấy rằng phong thủy nơi ở không tốt, có nhiều 
nguyên nhân là do thiết kế không hợp lí tạo ra. Loại “bệnh bẩm 
sinh” này, tuy có thể bù đắp lại bằng cách sửa chữa, nhưng đều 
không bằng, hãy để cho nhà kiến trúc hiểu được phong thủy. 


Ngoại hình của nhà ở quyết định sự tốt xấu của trường khí 
trong phòng ở, đi chí dẫn tới ảnh hưởng huyền diệu đối với sức 
khỏe con người, kể cả đến sự tốt xấu về vận hội hưng suy trong 
buôn bán. 


Ngoại hình của nhà cửa dựa vào kim, mộc, thủy, hóa, thổ phân 
chia theo ngũ hành. 


a) Mộc hình: Đặc điểm của ngoại hình mộc là nhà cửa tương đối 
cao to, nhà cao hiên rộng, được xác định là nhà mộc hình. 


b) Kim hình: Liên tưởng đến kim tự tháp, dưới vuông trên nhọn, 
phòng ở có cao có thấp, là hình kìm. Ví như trong sân nhà lớn, 
phòng chính cao to, hai phòng chái ở bên cạnh nói chung thấp 
bằng một nửa phòng chính, loại phòng này tổ hợp thành kim 
trạch. 
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©) Thủy hình: Thủy hình thấp, bằng phẳng, nước chảy chỗ nào 
trũng, nhà ở thấp bé là thủy hình, nói chung nền thường dựng 
trên sườn đồi núi, ở vùng đất cao là thủy hình, tường bao cũng 
hình thành dáng cao thấp không bằng phẳng là thủy trạch. 


d) Thổ hình: Nhà ở nền vuông vức, nhà ở không cao, hơi thấp là 
thổ hình. 


đ) Hỏa hình: Phần nhiều giống kim hình, hình đáng căn nhà 
giống chữ “hỏa” (_%/ ), chữ “sơn” ( 1È ) là hỏa trạch. 


Người xưa phát hiện tướng điện con người cũng chia theo ngũ 
hành, có bài vè là “Mộc gây, kim vuông, thủy phải béo, trên nhọn 
dưới rộng là chân hỏa, thổ hình lưng dây sáng như rùa”. Thiên 
nhân tương ứng, vậy thì hình dạng căn hộ cũng như thế, hệ thống 
lí luận này của người xưa tất nhiên đều thích hợp với người, với 
vật. Người xưa nói: “Trong triều nhiều người mặt vuông”, tức là 
người có khuôn mặt vuông vắn, mặt trắng thuộc kim hình, phản 
nhiều là làm quan. Điều này được rút ra từ ngũ hành. Mặt trắng 
thì phổi tương đối tốt, mặt đen thân tốt, ngũ quan và ngũ tạng 
có liên quan với nhau, giống như Bá Nhạc xem tướng ngựa có lí 
lẽ như “Tướng mã kinh”. Tướng mã kinh nói chọn ngựa thiên lí 
phải có lỗ mũi to, đương nhiên lượng thở hít của phế cũng phải 
lớn, móng cũng phải to, cường độ chịu ép nhỏ, đều là để giúp cho 
ngựa chạy hay. 


Lí luận ngũ hành và ngoại hình ngũ hành trên đây, người mới 
học không dễ gì phân biệt được. Dưới đây, chủ yếu nói dựa vào khí 
công để nhận biết trường khí khác nhau của 
các căn nhà có hình dáng khác nhau. 


Trước hết, chứng ta xem xét cái nền nhà 

dưới đây: 
Đặc điểm là thế đứng ôm quá cầu trước 

hẹp sau rộng, sẽ cảm thấy trường khí rất 
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mạnh. Chính là bắt chước hình dạng của nền nhà này, cho nên nó 
là thứ ngậm khí, tụ khí. 


Nếu nhà ở mặt phố, do trường khí đậm đặc, khách hàng chật 
cửa, tất nhiên buôn bán phát đạt, ngồi ở trong nhà, phía Bắc mạnh 
thận thủy, phía Nam hạ tâm hỏa, quê thuộc “Thủy hảa kí tế”, có 
lợi cho sức khỏe, chả trách người xưa nói “Trước hẹp sau rộng, cao 
quý như sơn”. 


Về thực chất, loại nền nhà này tự bình thành nên thế “sơn 
boàn”, đương nhiên là “tất hữu khf, “tất có người phát đạt lớn”. 
Chẳng bạn như “Đại Tửu Điếm” ở vịnh Thẩm Quyến là thuộc loại 
nền nhà này. Thực tiễn đã chứng minh cửa hàng này quả nhiên tài 
nguyên thịnh phát. 


Trái lại, hãy xem loại nên nhà dưới đây: 


Loại này ở mặt trước rất rộng, phía 
trong lại nhề thì tán khí, tuyệt tiền tài, nhân 
đình hiếm, tức là Bắc khuyết thận thủy, 
nhân đỉnh ít. 


Kì thực, từ thế đứng ôm quả cầu như trên, dân dân giơ tay 
ngang sang hai bên, sẽ cảm thấy khí cảm dân dẫn giảm bớt, ở vào 
trạng thái khí tán phát khí, không những ảnh hưởng đến sức khỏe, 
mà khách hàng cũng sẽ không đông, buôn bán tự nhiên sẽ thua lỗ, 
trách nào cổ nhân nói: “Trước rộng sau hẹp, vứt dép mà chạy”, 


Ngoài ra, những nền nhà hình thù kì quái khác, đều có thể qua 
luyện công đắc khí mà nhận biết được cát hung. Nhưng người bình 
thường không dễ gì phân biệt được trường khí nơi nền nhà có kết 
cấu phức tạp, để tiện cho việc tìm hiểu, có thể sử dụng nguyên lí 
tương quan giữa trường khí và nội tạng để khám phá. 


Phương hướng của bát quái tương ứng với nội tạng của con 
người; vì vậy, thiếu một trường khí nào, sẽ ảnh hưởng tương ứng 


371 


đến nội tạng ấy. Nhà ở ngày xưa rất coi trọng vuông vắn, thiếu một 
góc thì không yên. Nhà khuyết góc càn, dễ mắc bệnh đường hô hấp, 
ảnh hướng đến sinh dục. Nhà khuyết góc khôn, dễ mắc bệnh tì vị, 
nhưng có chễ tốt là có lợi cho thăng quan và phát tài. Khuyết góc 
cấn thì tiêu hóa cũng không tốt. Bốn góc đều khuyết, không thể ở 
được. Khuyết góc nói ở đây, nếu trong những ngôi nhà một tẳng 
xuất hiện tình trạng này, thì tương đối nghiêm trọng. Những cao 
ốc hiện đại cũng có tình trạng này, nhưng cao ốc chịu ảnh hưởng 
tương đối nhỏ, các phòng ở đã hình thành “mỗi vật một thái cực”, 
tức là cả tổng thể thì khuyết góc, nhưng phòng ngủ phần nhiều 
không khuyết, chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ. Dưới đây, giới thiệu 
kết quả phát sinh ra ở các ngôi nhà không chút vuông vức. 


Nếu như phía Đông khuyết một miếng, 
vì phương Đông thuộc mộc, trong cơ thể 
là gan thì can khí không đủ, mà can và 
đảm? đối với nhau là trong và ngoài, 

h ` là một cặp, cho nên thiếu gan dạ mưu 
trí. Tục ngữ có câu “Chết đứng gan dạ, 
chết đói nhát gan”, chính là có ý như 
vậy, cho nên người xưa đánh giá nền 
nhà này là “y thực bất túc”, quả là hết 
sức sâu sắc. 


Nếu như phía Bắc khuyết một miếng 
(hoặc có hốc hố, vũng trũng), thận thủy 
bất túc, con cái hiếm. 


LÍ 


Trường khí của loại nhà này không 
vuông vức, khuyết góc càn, khôn. Bố mẹ 
chết sớm, con cái mỗ côi, nghèo túng, 


(U Gan và mật. 
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|H(j} znf/ 


Nếu trái lại, khuyết góc cấn, tốn thì tốn 
thê nhi. 


Lại có một số loại nhà có nền hình 
dáng kì lạ, thì cũng không tốt. Nếu như 
có cây trùm qua mái thì là hung, tự 
nhiên làm cho tâm, thận tổn thương. 


Nếu như mặt trước hình vòng cung hoặc 
lêi ra thì đại cát, đó là vì Nam là tâm 
hỏa, phía Nam mà lồi ra thì tâm khí 
thịnh, tâm chủ về thần minh, con người 
sẽ thông minh, sự nghiệp tiến bộ, phát 
triển. 


Sự tốt xấu của ngôi nhà hình chữ nhật: 
Những căn nhà dài theo hướng Nam 
Bắc là đại cát, chiêu sâu căn nhà dài 
theo hướng Đông Tây là hung vì chiều 
sâu căn nhà ngắn. Ở nước ngoài, đã 
phát hiện thấy loại sau thích hợp cho 
“tầng lớp làm thuê, đù có ở lâu, con 
người cũng không có tính cách riêng”. 
Hiện nay, một số kiến trúc cao tầng có 
tính toán trên lấy ánh sáng từ nhiều 
phía, nhưng cũng phải xem cách bố trí 
như thế nào, giống như loại đại lầu 
hình đinh ba tạo thành góc 1200, lí lẽ 
rất giản đơn vì hình bên phải rất giống 
hình dáng “sơn hoàn”. 
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Những tòa lầu hình chữ V, cửa hướng 
về Nam thì cát, nó tự nhiên hình 
thành nên hình đáng sơn hoàn. Trái 
lại, cửa hướng về Bắc thì hung, toàn 
bộ luồng gió Tây Bắc thổi tan khí, một 
tòa nhà của cơ quan đối diện với Lão 
Sơn ở Bắc Kinh chính là như vậy. 


HỊE 


Nếu hai tòa nhà cùng đựng theo hướng 
Nam Bắc, căn nhà phía trước mé Nam 
thì tốt, bởi vì căn nhà dựng lên ở phía 
sau Nam Bắc đã chắn toàn bộ gió Tây 
Bắc, còn nhà phía sau bị căn nhà phía 
trước chắn mất đường sinh khí. Nếu 
đăng sau lại gặp khe núi, vì giữa hai 

“ đấy núi lại là khe, gió trong khe lớn, 
ngôi nhà này càng gặp đen đủi. Sợ 
nhất là dấy núi hình răng sói, không 
những không chắn gió mà còn làm gió 
tập trung thổi rất mạnh tới. Không 
khó khăn lắm cũng có thể tưởng tượng 
ra những người luyện công còn phải 
chú ý tìm nơi khuất gió để tập, không 
thể tập khi hứng gió Tây Bắc; khi gió 
lớn quá không được luyện, phải tránh 
gió vì khí gặp gió thì sẽ tán. 


Ilš 


Vấn đề tốt xấu của sự cao thấp ở các tầng lầu trong kiến trúc 
cao tầng: Tẳng lầu ở quá cao, cách đất quá xa, không tốt lắm. Tầng 
lầu quá thấp, buồng ở tâng trệt, âm khí quá thịnh, ánh sáng không 
đủ, cũng không tốt lắm. Ở các tầng giữa mới tương đối tốt. 
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Trên đây là căn cứ vào tình trạng trường khí để phân tích cụ 
thể các tình huống phức tạp của những căn phòng hình đáng khác 
thường. Hình của căn phòng chủ yếu là nền nhà. Chúng ta luyện 
công có thể làm mạnh trường khí, để quan sát tình hình trường khí 
phòng ở tại hiện trường. 


Có thể thấy mấu chốt của cát hung là ở chỗ công trình xây 
dựng có phù hợp với trường khí bát quái hay không, phù hợp thì 
cát, không phù hợp thì hung. 


Về việc thiết kế nhà ở phối hợp với phong thủy, trên đây 
đã nói tới tứ chính, tức là ảnh hưởng của tình trạng không đầy 
đủ hay lỗi ra của nên nhà hình chữ nhật đến sức khỏe và việc 
làm ăn. Nhưng, theo đà phát triển không ngừng của ngành nhà 
đất, nên nhà ở theo đúng quy chuẩn càng ngày că*g ít, còn những 
kiểu cách lạ lẫm kì quái tất nhiên ngày càng nhiều. Những con 
đường đi xuất hiện theo đó cũng xiên xẹo, tình trạng này xử lí 
như thế nào, dưới đây thử nêu mấy ví dụ để gợi ý mọi người 
cùng suy ngẫm. 


Ví dụ 1: Nhà ở nên song son§ với đường cái. 


Đường phi trường thông ra sân bay trong khu vực thành phố 
Bắc Kinh là hướng Đông Bắc, là đường xiên. Nhưng nhà xây dựng 
ở hai bên đường lại song øong với đường cái, kì thực phương hướng 
của các công trình kiến trúc ấy là xiên. Giả thiết các kiến trúc ấy 
nhất định phải theo hướng chính, tất nhiên sẽ không song song với 
đường cái được. 


Điều này càng thấy rõ rệt hơn ở các thành phố mới được xây 
dựng bên bờ sông, ví dụ như thành phố Thiên Tân. Nhà ở và đường 
phố ở đây đều xiên, vì vậy, trả lời người hỏi đường chỉ là “rẽ trái”, 
“rẽ phải”, mà không có cách nào nói như ở Bắc Kinh “đi về phía 
Bác”, “đi về phía Nam”. 


375 


Trong trường hợp đường cái xiên như vậy, công trình kiến trúc 
nhất định phải song song với đường cái, gọi là phải “nhập gia tùy 
tục”. Nếu không, cứ cố giữ hướng chính của kiến trúc, tất nhiên sẽ 
tạo thành góc chéo đối với đường cái, khiến người ta ngộ nhận các 
ngôi nhà đều xiên, hơn nữa rất “không hợp với số đông”, ăn ở “trái 
tính trái nết, nếu là cửa hàng, cũng sẽ làm cho khách hàng có ác 
cảm, ảnh hưởng đến buôn bán, cứ luôn luôn như vậy, có thể làm 
'cho tính nết của chủ nhân trở nên khó tính, cô độc. 


Ví dụ 2: Không nên có hành lang ở giữa. 


Những nhà làm việc, khu chung cư, khách sạn phần lớn thiết 
kế có hành lang ở giữa, cân đối trước sau, còn nhà ở của dân cư, 
rất ít sử dụng loại hành lang ở giữa. 


Vào những năm 50, Bắc Kinh đã xây lắp một loạt căn nhà đơn 
giản, dân chúng gọi là “nhà ống”, hành lang ở giữa tối om, chẳng 
khác gì như chui vào ống điếu. 


Nhà ở của cán bộ cao cấp phần lớn là mỗi nhà một hộ, những 
biệt thự sau này cũng là mỗi gia đình một căn hộ. Việc thiết kế 
nhà ở lấy gia đình làm đơn nguyên, tối kị ở giữa có hành lang. Bị 
chia ra ở giữa là có hàm ý chia sẻ, ngăn cách, vô hình trung sẽ tạo 
thành sự chia rẽ ý kiến trong gia đình. 


Xét từ góc độ trường, hành lang ở giữa phân ra sự tốt xấu của 
kiến trúc, chẳng hạn như căn hộ tọa Bắc, hướng Nam, thì một nửa 
hướng về dương, một nửa quay về âm. Tốt nhất là chuyển hành 
lang về phía sau, như vậy từ “chặt một nhát ở giữa” sửa thành “chặt 
một nhát phía sau”. 


Ví dụ 8: Nền nhà không đúng quy chuẩn, rập theo hình tam giác 
là bất lợi cho thanh thiếu niên. Dưới đây, sẽ phân tích phương vị 
tương ứng với ngũ tạng, thanh thiếu niên đang độ tuổi lớn lên, trường 
khí tam giác dẫn tới sự hãng hụt vấp ngã cho thanh thiếu niên. 
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Ví dụ 4: Đối với góc khuyết hụt quá nhiều, hầu như chỉ còn lại 
hai mảnh diện tích riêng biệt, hình thành “kiến trúc hình con nhạn 
bay”, phải đứt khoát thực hiện cắt rời ra”, làm thành hai công 
tình kiến trúc độc lập. 


Ví dụ 5: Bốn góc đều thiếu hụt rõ rệt, tạo thành nhà ở có hình 
chữ thập, cũng nên tách ra cho phù hợp, không nên xây thành kiến 
trúc dính liền như vậy. 


2. Phát hiện ra bí ẩn về cảm giác thoải mái - Sự ăn khớp về tốc 
độ của dòng khí và khí trone nhà 


Hạn chế ở các nguyên nhân lịch sử và sự khác nhau của khu 
vực địa lí, con người trong quá trình nhân thức và cải tạo thế giới 
khách quan về phương pháp và góc độ áp dụng, ngay cả dùng từ, 
cũng không hoàn toàn giống nhau. Điều này chẳng khác gì leo 
lên đỉnh Chu!?, không cứ xuất phát từ thung lũng phía Nam hay 
từ sườn núi phía Bắc, cuối cùng đều có thể đạt tới đỉnh điểm chói 
lọi này. Đều là những môn nghiên cứu điều kiện cư trú của con 
người, kiến trúc học hiện đại và phong thủy học cổ đại có thể nói 
là hai đội trèo núi như vậy. Chúng đều là những môn học ở hai 
thời đại khác nhau, nhưng nhận thức quy luật khách quan lại 
tương tự như nhau. 


Chẳng bạn kiến trúc bọc biện đại lấy khái niệm khoa học như 
“độ ẩm tương đốt”, “lấy ánh sáng” để thăm dò cảm giác thoải mái 
về chỗ ở của con người. Còn phong thủy học cổ đại lấy khái niệm 
triết học “dương”, “dương khí” để khái quát độ ấm tương đối quá 
thấp và độ sáng quá mức của mặt trời, trong trường hợp ngược lại, 
thì khái quát bằng khái niệm “âm”. Lại lấy sự cân bằng âm đương 
để khái quát tiêu chuẩn khách quan của độ ẩm, độ sáng, thông gió 
không cao, không thấp, vừa đủ đạt mức tốt. Đặc biệt là đối với nhận 
(1) Hóa chỉnh vi linh. 
(2) Chumulangma, đỉnh cao nhất Himalaya. 
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thức ngắm! phối hợp cảm giác thoải mái của thông gìó, quyết 
không kém Gia Cát Lượng và Chu Du trong “Tam quốc diễn nghĩa”, 
từng người viết trong lòng bàn tay mình chữ “hỏa” trước khi đốt 
cháy chiến thuyền” ' 

Con đường nghiên cứu của kiến trúc học hiện đại và phong thủy 
học không giống nhau, nhưng mục dích của chúng lại là nhất trí, 
đều là phải tìm ra tốc độ dòng khí tốt nhất trong “cảm giác thoái 
mái” của phòng ở. 


Phong thủy học thường nhờ vào khí công để tiến hành thăm 
dò tìm hiểu một số vấn để. Những năm gắn đây, khí công phát 
triển mạnh mẽ, đã khơi dậy nguồn cảm hứng ở những nhà nghiên 
cứu khoa học. Họ dên dập tiến hành các đo đạc thí nghiệm khoa 
học, phát hiện ra sự vận hành của nội khí nhân thể chậm hơn 
nhiều so với sự truyền dẫn thần kinh, đo được với cấp độ vận 
hành milimét mỗi giây. Khi khí công sư phát công, nội khí được 
chuyển tới ngoại khí, tốc độ truyền lan trong không khí là 20 
milimét một giây, nhanh nhất cũng không quá 5O milimét. Còn 
nội khí thì là 20 miimét mỗi giây. Điểu này chứng thực cho sự 
miêu tả của người xưa “người ta thở ra, khí hành ba tấc; hít vào, 
khí hành ba tấc”. Phương pháp xoa bóp Trung y, muốn đạt hiệu 
quả trị liệu tốt nhất, tốc độ tuần hoàn kinh mạch cũng lấy mức 
trên đưới 20 milimét một giây, cốt là để ăn khớp với tốc độ khí 
huyết trong cơ thể, nhằm tạo ra cộng hưởng. Ngay môn Thái cực 
quyển của nước ta (Trung Quốc) sở dị tốc độ chậm hơn các môn 
thể thao phương Tây cũng là tuân theo tốc độ vận hành khí huyết. 
Con số này lẽ đương nhiên trở thành tốc độ dòng khí tốt nhất 
của phong thủy học đối với phòng ở thoải mái. Hơn nữa, kiến trúc 
học hiện đại cũng có những phát hiện trong nghiên cứu về “cảm 
giác thoái mái”. Betphuđê cho rằng: “Điều kiện làm cho con người 


(1) Trong ý niệm. 
(2) Của Tào Tháo. 
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tỉnh thần thoải mái, vui vẻ bao gồm các yếu tố như mùi vị, độ ẩm 
và lưu thông của không khf, mà lưu thông của không khí đáng 
được lưu ý nhất, bởi vì lưu thông tốt, mùi vị và độ ẩm đều được 
giải quyết tương ứng. “Mùa đông ở nước Anh, khi nhiệt độ ở trong 
nhà bình thường, tốc độ của dòng khí là Lỗ milimét mỗi giây. Còn 
thấp dưới 10 milimét mỗi giây, sẽ dẫn tới ngột ngạt, bí bối”. Con 
số 15 milimét về mùa đông và cao hơn 15 milimét về mùa hè, 
gần gũi biết bao với con số 20 milimét mà ngoại khí khí công đã 
đo được. 


Khái niệm khí khác với khái niệm khí của cổ đại. Điều này đã 
được nhấn mạnh khi bàn về bản chất của khí. Ở đây, sao lại sánh 
khí với khí của cổ đại? Trong phong thủy học, đã có những luận 
bàn sâu sắc. “Gió là môi giới dẫn khf, tức là cho rằng gió là thứ 
cân thiết, gió nói ở đây là gió nhẹ, gió hòa, chứ không phải là gió 
lớn, gió mạnh. Thứ trước thì cần, thứ sau phải tránh. Cho nên khí 
và khí của cổ đại vẫn là có quan hệ mật thiết với nhau. Làm thế 
nào đầm bảo cho dòng khí ở trong nhà thông suốt? Trước hết là do 
kết cấu của phòng ở quyết định. Nếu cửa đối diện với đường cái, là 
“xung sát”, tất nhiên làm cho dòng khí quá thông suốt, không phù 
hợp với tốc độ khí huyết của người, sẽ có “cảm giác gió thổi”, là 
không tốt lành. Nhưng nếu cửa sổ thiết kế không hợp lí, cũng ảnh 
hưởng đến sự thông suốt của dòng khí. 


Ngoài ra, rất nhiều trường hợp thuộc vê sự không hợp lí về sắp 
xếp các dụng cụ trong phòng, nhất là những đồ vật để linh tỉnh, 
xếp đống ngổn ngang, trong phòng có thể xuất hiện những “góc 
chết”, sẽ có bốc mùi mốc, thuộc vào tích âm khí. 


Đương nhiên, cũng phải rất coi trọng “khí khẩu” của hướng 
khí vào, cần phải đặt khí khẩu ở cát vị thì cát khí mới có thể vào 
được. Còn nữa, theo lí luận “tam nguyên”, phải xem là khí thu từ 
phương vị nào, có điểu đó lại là vấn để khác. Ở đây, giả định khí 
vào trong nhà là cát khí. Nhưng, phải nhớ cho kĩ “dòng khí không 
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thông thoáng thì tổn hại cho sức khỏe, dòng khí bị bịt cẩn thì 
khó phát vượng”. 


3. Phòng ngủ thiên tử to bằng phòng ngủ của thứ dân - Phòng 
ngủ nên nhỏ không nên to 


Ăngten vi ba, bếp có dùng năng lượng mặt trời đều là hình lõm, 
mục đích là để hội tụ ánh sáng, tụ sóng thu khí. Có thể nói mỗi 
căn phòng ngủ cũng là một àngten vi ba hoặc một bếp dùng năng 
lượng mặt trời, đều có công năng tụ khí. Người xưa nói “Phòng nhỏ, 
người đông, khí vượng”, ngược lại, “phòng lớn, người ít, khí suy”, 
*tụ thì khí vượng, tán thì khí suy”. 


Nếu không tin, có thể đi tham quan “Dưỡng tâm trai” của Cố 
cung ở Bắc Kinh. Nơi này là thư phòng và phòng ngủ ở phía sau 
thư phòng của Ưng Chính hoàng đế ở mé phía Tây, diện tích không 
thể lớn hơn so với dân thường, không quá 10 mét vuông mà thôi. 
Ngay cả trước khi tiến hành đại lễ, nơi nghỉ của ông là điện Giao 
Thái cũng rất nhỏ so với cung điện nơi tiến hành đại lễ. 


Chả lẽ chân long thiên tử cũng muốn đồng cam cộng khổ với 
đân đen sao? Câu trả lời là không. Kì thực, chân long thiên tử cũng 
bằng xương bằng thịt, sẽ phát hiện thấy diện tích phòng ngủ, cỡ 
kích chiếc giường gỗ của hoàng đế không có gì đặc biệt, điều khác 
duy nhất là tấm rèm che giường là hai tầng, điều này càng chứng 
tỏ hoàng đế sợ khí tán hơn cả dân thường. Hơn nữa, giường lại kê 
sát vào tường phía Bắc, phù hợp với nguyên tắc “giường nằm phải 
có dưỡng sơn” trong phong thủy học. 


Thời nay, phòng ở của không ít cán bộ cao tuổi rất thích bày 
biện phô trương hình thức, hơn nữa diện tích lại rộng, nhưng phần 
lớn lại có bệnh mãn tính. Tuy có thầy giỏi thuốc hay nhưng hiệu 
quả chữa bệnh không rõ rệt, sau khi đã được chỉ bảo, điều chỉnh, 
thể chất và sự nghiệp có thay đổi lớn. 
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fí tán cố nhiên có liên quan trực tiếp đến kích thước của 
phòng ngủ. Thử nghĩ một căn phòng lớn mà kín mít với một căn 
phòng nhỏ bốn bề thoát gió, căn phòng nào dễ tán khí? Rõ ràng là 
căn sau, cũng rất đễ dàng nhận ra được mấu chốt vẫn là phải khống 
chế tốc độ của dòng khí để cho nó phù hợp với tốc độ vận hành của 
nội khí, Đương nhiên phòng nhỏ thì thực hiện được đễ dàng, lại có 
lợi về kinh tế. 
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Chương 5 


PHONG THỦY NƠI Ở - 
KIM CHỈ NAM CỦA AN KHANG 


| 
KINH DỊCH, BÁT QUÁI VÀ NGŨ HÀNH - 
NĂM VỮNG CÔNG CỤ TUYẾN CHỌN 
TRƯỜNG KHÍ DƯƠNG TRẠCH 


1. Từ phân tích bí ẩn của hiện tượng “30” vĩ tuyến Bắc nhiều sự 
lạ” nhận ra thần kì của bát quái 


Trên thế giới có rất nhiều bí ẩn của thiên nhiên. Nhưng, điều 
người ta suy nghĩ đủ cách, mà không giải đáp được, đó là tại sao 
những khu vực thần bí đều ở vào 80° vi tuyến Bắc? Ví dụ đỉnh 
Chumulangma cao nhất trên trái đất và vùng lõm đáy biển Marian 
sâu nhất Tây Thái Bình Dương đều ở 30” vĩ tuyến Bắc. 


“Winh Dịch” cho rằng, sơn là dương, là thiếu nam, trạch là âm, 
là thiếu nữ, và từ đó suy đoán “sơn địa sinh nam, trạch địa sinh 
nữ". Sự thực đúng là như vậy. Vùng núi, con trai nhiều, lấy vợ quả 
là có khó khăn, còn vùng sông hồ con gái nhiều lại đảm đang như 
“con gái vùng Huệ An, Phúc Kiến” nổi tiếng, nơi đây sinh ra nhiều 
người hùng nữ giới. Mục đích chia ra âm dương của Kinh Dịch là ở 
chễ có dương thì có âm. “Cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng”, âm 
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dương cân bằng là trạng thái tốt nhất. Theo nguyên lí thiên nhân 
tương ứng, trong giới tự nhiên tất nhiên là có núi non thì có đẩm 
ao. Thuật ngữ trong phong thủy học càng nêu cụ thể: “Thủy quấn 
thì long (sơn) hành, thủy dừng thì long (sơn) trú”. Người xưa gọi 
một cách hình tượng hình đáng nhấp nhô của núi là rông. Xem xét 
trường khí của một vùng là theo cái lí lẽ này, xem xét đại trường 
khí của cả quả đất, lí lé cũng là như vậy. 


Ở các nơi trên thế giới, nơi có núi cao đương nhiên là nơi bắt 
nguồn của những dòng sông lớn, sơn thủy đi sánh đôi với nhau. Nếu 
chỗ sông núi xuất hiện tương đối nhiều, có những dãy núi còn có 
thể giành được vòng nguyệt quế “Phân sơn linh), Hiểu rõ được 
điều này, quan sát lại đỉnh Chư!?' cao nhất và lõm Ma®) sâu nhất 
trên vĩ tuyến Bắc 30° thì không có gì là lạ nữa. Kinh Dịch nói: “Càn 
khôn định vị, sơn trạch thông khí, vạn vật sinh”, bể ngoài có vẻ 
như khô khan nhạt nhẽo, nhưng chỉ cân phóng tâm nhìn ra thế 
giới, sẽ thấy đây ấp thứ quý giá. 


Nếu hoành độ là 30° vĩ tuyến Bắc, đỉnh Chumulangma có thể 
vẽ lên trên đường hoành, còn vùng lõm Marian thì vẽ ở phía dưới 
đường hoành, hai điểm này hình thành một đường cong hình sin, 
trong phù hiệu học Trung Quốc, gọi là đường cong hình chữ “5S”, 
thuật ngữ gọi là “khúc tất hữu tình”, là tượng trưng của trường 
khí tốt. 


Phong thủy học nói: “Hỗ to, sông lớn thu khí tốt, đòng chảy 
nhỏ, bí không chấn nổi gió”. Những dòng sông lớn thu nạp khí 
đổi dào có: Miaisipi của nước Mỹ, sông Nin của Ai Cập, Sôphrat 
của Irac, Trường Giang của Trung Quốc... Những dòng sông lớn 
nổi tiếng của các quốc gia phát triển, các nước có nền văn minh 


(1) Núi ở nơi tụ điểm của hai đấy núi (nơi tụ khí). 
(2) Đỉnh núi Chumulangma. 
(3) Vùng lõm đáy biển Marian. 
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cổ, tập trung ở các vĩ độ gần nhau trên trái đất, quyết định 
trường khí tốt của các vĩ độ này. Người nước ngoài lại la lối lên 
rằng tại sao chúng lại tập trung ở 30° vĩ tuyến Bắc, kì thực là 
đã đảo lộn đầu đuôi cả, bởi vì 30° vi tuyến Bắc là đo con người 
tự đặt ra, gọi chúng là “Bắc bán cầu trường khí tốt nhất”, lại có 
gì là không được? 


Như trên đã nói, phong thủy học đã có nghiên cứu sâu sắc về 
trường khí hai bên bờ sông. Kết luận đưa ra là “bên phải sông là 
cát, bên trái sông là hung”. Những thành phố trên bờ các con sông 
lớn nổi tiếng trên thế giới đều được xây dựng bên phải sông, phần 
nhiều lại ở vào chỗ cửa sông. Cai-rô của Ai Cập nằm ở bên phải 
sông Nin, Tự Cống của Tứ Xuyên nằm ở bên phải Đà Giang là một 
trong bốn chi lưu lớn trong vùng đất Trường Giang - Tứ Xuyên... 
Do những thành phố này ở vào nơi trường khí tốt, nên văn minh 
tương đối phát triển. Kim tự tháp và pho tượng mình sư tử mặt 
người xuất hiện ở Ai Cập và Tự Cống ở Tứ Xuyên từng là quê hương 
của khủng long... Những điều huyền bí của thiên nhiên trên thế 
giới như thế này đều có thể giải thích được bằng trường khí mạnh 
mà địa linh nhân kiệt, động vật cũng đông đàn bảy lũ, văn minh 
của loài người cũng được phát triển. 


Còn về những bí ẩn chưa giải được như sự diệt chủng sau 
này của khủng long, sự xuất hiện sa mạc lớn Sahara, sự biến 
mất của các đảo ở Dại Tây Dương... cũng có thể tìm được câu trả 
lời trong phong thủy học. Sự nghiên cứu đã chứng tổ rằng theo 
sự thay đổi của thời gian (gọi là “Thiên vận”), sự xấu tốt của 
trường khí cũng theo đó mà thay đổi, chính là điều gọi là “tính 
hiệu nghiệm thời gian”, hoặc gọi là “hưng phế niên”, cho nên 
trong lịch sử, đã từng là nơi trường khí tết cũng không thể tránh 
được gặp tai họa lớn. Hơn nữa, người xưa còn có suy đoán: “Muốn 
có phong thủy tốt, phải lấy đức mà tìm”. Ngày nay, người ta có 
quan niệm rằng phàm những hành vi thiếu đức nhằm phá hoại 
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tự nhiên của con người, tất nhiên sẽ dẫn đến sự trừng phạt của 
thiên nhiên, trường khí tốt trở thành trường khí xấu. Nếu không 
chú ý giữ gìn có chăn nuôi, thảo nguyên cũng đang sa mạc hóa; 
không chú ý gìn giữ mạch nước ngầm, một số thành phố nào đó 
sẽ lún chìm xuống đất. 


2. “Kĩ thuật cấy mũi” nêu rõ trường khí của phương vị có mối 
tương quan với nội tạng 


- Phương vị là một không gian, khí của phương vị cũng là hư 
không, đều nhìn không thấy, sờ không được. Những người mới học 
phong thủy khó tránh khỏi thiếu sự lí giải có hình tượng về sự liên 
hệ tất nhiên giữa phương vị với nội tạng. 


Gần đây, một đột phá mới của y học nước ngoài giúp chúng ta 
việc này. Đó là “kI thuật cấy mũi” hoàn toàn mới mẻ. Trước đây, 
khi mũi chúng ta bị tổn hại do các nguyên nhân khác nhu tạo nên, 
đều cần phải qua nhiêu lần phẫu thuật chỉnh hình, thời gian rất 
lâu. Ngài Uyliam Sudu đã lấy thịt và gân từ bất cứ nơi nào trên cơ 
thể cấy vào trên cánh tay trên của người bệnh, qua hai tháng nuôi 
cấy là có thể đem cấy ghép lên mũi. 


Chúng ta nghiên cứu trường khí phong thủy, điều đáng lưu tâm 
là tính đặc thù của cánh tay trên này. Kinh lạc của cơ thể người có 
mười hai đường chính kinh, trong đó có một đường có tên là “phế 
kinh” thông với phổi. Phế kinh bắt nguồn từ phổi, chạy vòng về 
một bên cánh tay trên và kết thúc ở tận ngón tay cái. Trung y cho 
rằng: “Phổi khai khiếu ở mũi, sự thông suốt giữa trong và ngoài 
được hoàn tất ở phế kinh vận hành khí huyết”. Có thể thấy quan 
hệ giữa phế kinh và mũi rất chặt chẽ. 


Điều làm cho người ta phải ngạc nhiên là “vườn thí nghiệm” 
trồng mũi không chọn vị trí nào khác của tuân hoàn kinh lạc, 
mà lại chọn đúng vào nơi phế kinh phải đi qua. Sự đột phá mới 
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này, tuy không phải là thành quả nghiên cứu của phương Đông 
hay phương Tây, cũng không phải sự kết hợp giữa Trung - Tây 
y` nhưng lại đã ngắm biểu hiện sự thống nhất giữa hai bên, 
sự thống nhất này nêu rõ mối quan hệ tất nhiên giữa thực thể 
và khí, 


Công cụ của phong thủy học là bát quái cho rằng khí ở phương 
Tây thuộc kim, mà phổi của con người cũng thuộc kim, do đồng khí 
tương câu khí của phương Tây có quan hệ mật thiết với phổi, cho 
nên khí của phương Tây có thể ảnh hưởng đến phổi và hệ thống 
hô hấp, bao gồm cả mũi trong đó. Nếu trong những năm tháng 
không thích hợp, chẳng hạn như thượng nguyên, nếu tiếp nhận khí 
của phương Tây (còn gọi là đoài khí, thất khí) thì Phúng lợi, tật 
bệnh tương ứng sẽ là bệnh phổi, bệnh ho... 


Hiện nay đang ở vào hạ nguyên, tiếp thu khí phương Tây hiển 
nhiện là có lợi, không thể gây ra bệnh đường hô hấp. Vì thế, chúng 
ta có thể qua mối liên hệ: khí nhân thể - kinh lạc - khí quan (mũi), 
tìm hiểu sâu thêm tính tương quan của khí vũ trụ - kinh lạc - nội 
tạng (phổi). 


Nói một cách đơn giản, phế kinh tương ứng với phương vị Tây, 
mũi là cái phô ra ngoài của nội tạng. Phế kinh đã cung cấp tụ điểm 
hoạt động cho mũi, cho nên phương vị Tây quan hệ chặt chế với 
nội tạng phế. Cũng như vậy, phương vị Đông với nội tạng can, 
phương vị Bắc với nội tạng thân, phương vị Nam với nội tạng tâm, 
cũng có quan hệ rất chặt chẽ. Cái trước có thể ảnh hướng tới cái 
sau, tức là phương vị ảnh hưởng tới nội tạng. Trên đây đã nói tới 
hình đáng kiến trúc khi có thiếu hụt, có thể do trường khí tương 
ứng làm cho nội tạng tương ứng bị tốn thương mà sinh bệnh. Ở 
đây, có thể nói qua thành tựu mới của y học và kĩ thuật cấy mũi, 
khơi sâu thêm chút ít nhận thức cảm tính. 


(1) Đông - Tây y. 
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Trường khí tương ứng với nội tạng, quan hệ đồng khí tương cầu 
này, cũng đã được thể hiện trên tranE phục thời xưa. Vi dụ như 
phương Đông tương ứng với can, với mộc, thế là khí phương Đông 
có thể hỗ trợ cho gan và mật, Can và đảm chủ về gan dạ thao 
lược, đó chính là trạng thái mà các võ tướng cần đến, phương Đông 
còn gọi là trạng thái “Thanh long” (do nhị thập bát tú tạo thành), 
vì thế trên những chiến bào của các tướng sĩ thời xưa có thêu hai 
con thanh long. 


Cũng như vậy, khí của phương Nam giúp cho tâm hỏa, mà tâm 
lại chủ về thần minh, đó chính là đặc điểm mà các quan văn cần 
phải có, vì vậy trên các triều phục của các quan văn có thêu “Chu 
tước” tương ứng với phương Nam. Trang trí trên trang phục người 
xưa thiết kế, không chí suy nghĩ đến trường khí mà còn chế tác 
thích hợp với người. Đó là một sáng tạo rất độc đáo. 


3. Thực nghiệm về trường khí ảnh hưởng tới nội tạng 


Trường khí bát quái, thông qua ngũ tạng, ảnh hưởng tới cơ thể 
người, sự thực này đã được nghiệm chứng nhờ các học giả tiến hành 
nghiên cứu mô phỏng trong phòng thí nghiệm. 


Dùng nam châm hay nam châm điện, mỗi nhóm ba cái, theo 
các hào âm dương, xếp thành tượng của bát quái, thứ tự theo thứ 
tự tiên thiên bát quái. Người thể nghiệm trong mỗi quẻ, ngồi ở 
phía Bắc, mặt quay về phía Nam; khi quề càn chuyển xuống Nam 
(quề vị bình thường), phổi mát, chân nóng; khi quẻ khôn chuyển 
xuống Nam (quẻ vị ngược lại), tì nóng, chân mát; khi quẻ li chuyển 
xuống Nam, tâm nóng, thận mát; khi quả khảm chuyển xuống 
Nam, thận nóng, tâm mát (quẻ “thủy hỏa kí tế”; khi quẻ đoài 
chuyển xuống Nam, phế mát, tâm mát; khi quê cấn chuyển xuống 
Nam, tì nóng; khi quê chấn xuống Nam, can nóng. Chẳng khó 
khăn gì cũng thấy trong trường khí bát quái bổ sung nhân tạo, 


(U_ Can và đảm. 
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cảm giác của tạng phủ con người cơ bản có liên quan với thuộc 
tính của phương vị tương ứng. Đương nhiên, người thể nghiệm tốt 
nhất là người có tố chất luyện công, mới tương đối nhạy cảm. 


Trong thực nghiệm, ngoài việc dùng nam châm mô phỏng 
trường khí bát quái ra, còn có thể dùng các phương pháp vận khí 
thư phù, vẽ quê, thư họa treo trên tường vách để tiến hành thí 
nghiệm, đó chính là phương pháp điều tiết trường khí bằng phù 
trong phong thủy học, hiệu quả cũng hết sức tốt. 


4. Trường khí có thể dùng máy móc để đo đạc 


Không cứ là nói từ lí thuyết toàn tức hay từ quan điểm thiên 
nhân tương ứng, trường khí vũ trụ và trường khí nhân thể đều cùng 
một nguồn gốc. Những năm gân đây, ngoại khí do các khí công sư 
đo được từ bên ngoài cơ thể, đã phát hiện ra rằng về cơ bản là thuộc 
phạm trù trường điện từ. Vậy thì, ở sân bãi luyện tập khí công tập 
thể, đo đạc hiệu ứng quần thể liệu có thể được hay không? 


Năm 1987, một khí công sư nổi tiếng khi báo cáo về khí công 
và dạy nhiều người luyện khí công tập thể ở một lễ đường ở Bắc 
Kinh, nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học Vương Hữu Lan đã 
mang theo máy thăm dò rất nhạy với hai tia nào đó, tiến hành đo 
đạc ở những điểm đã xác định, sau khi số liệu cụ thể được ghỉ vào 
bảng, đối chiếu các phương vị, thấy có xuất biện khác lạ. Những 
kết quả này về sau bị xếp xó, không gây được sự chú ý đặc biệt nào 
của ai, 

Và sau, người viết những đòng này kết hợp với “Đông tứ trạch” 
và “Tây tứ trạch” phong thủy học, tiến hành nghiên cứu, kết quả 
đã có những phát hiện mới. Trong phong thủy, từ lâu đã phát hiện 
trường khí ở những vị trí khác nhau trong cùng một gian phòng 
hoàn toàn không giống nhau có xấu có tốt, phương pháp phán đoán 
là nguyên tắc ngũ hành sinh khắc. Thực tiễn hàng chục vạn năm 
lại đây chứng minh rằng có tân suất ứng nghiệm tương đương nhưng 
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lại chưa thể dùng máy móc khoa học tiến hành đo đạc thông số 
khách quan. 


Những năm gần đây, người viết những dòng này tiến hành 
nghiên cứu về mặt này, đã tính toán và lặp đi lặp lại nhiễu lần, 
tìm ra được vị trí cát hung của trường khí phân bổ trong hội trường, 
sau đó đối chiếu, so sánh với mỗi kết quả thử nghiệm đo đạc được 
của máy móc, phát biện trị số của “trường khí cát” cao quá gấp đôi 
“trường khí hung”. Sau khi luyện công, số trị của cát vẫn cao, số trị 
của hung vẫn thấp. Không nghỉ ngờ gì, đó chính là kết quả về tác 
dụng của trường khí tự nhiên trong vũ trụ. Nó không thể thay đổi 
được. Đương nhiên, nếu theo phong thủy học, điều chỉnh lại các cửa 
ra vào, cửa sổ và cơ cấu kiến trúc, sự phân bố trường khí có thể sửa 
đổi, trị số cũng có sự thay đổi tương ứng. 


Qua nghiên cứu, đã nhận ra trong phòng có người, không có 
người, trị số không như nhau. Phòng có người hay đông người, trị 
số cao, ngược lại thì trị số nhỏ. Điều này chứng thực quy luật nói 
trong phong thủy học là người đông, dương khí thịnh; phòng nhỏ, 
người đông, khí vượng, còn phòng lớn, người ít, khí suy. 


Nếu trong phòng là những người luyện công, số trị cao hơn 
người bình thường, lại có thể cao hơn tới mười mấy lần. Và luyện 
khí công là một loại phép màu điều tâm, các môn phái đều lấy đức 
làm gốc, tức là cẩn phải có công đức, công lực mới vươn xa được. 
Điều này lại đã chứng minh được tính chính xác của luận đoán đã 
nói tới trong phong thủy học: “Trường khí tốt, phải lấy đức mà tìm”. 
Lời lẽ rất trừu tượng, cơ hề như là duy tâm. Nhưng kết quả đo đạc 
đã chứng mình trường khí hoàn cảnh của một người quả thực có 
liên quan với trạng thái tâm lí của người đó. Một người thiếu đức, 
lòng dạ tất nhiên không tốt, trường khí xung quanh anh ta cũng 
yếu ớt tương ứng. Lại có thể tiến lên chứng thực được rằng lí do 
người có khí công cụ thể tránh được tà, kì thực chẳng qua là nguyên 
cớ vì trường khí của họ mạnh mà chống đỡ được âm khí mà thôi. 
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lI 
PHÂN BỐ TRƯỜNG BÁT QUÁI CỦA NHÀ Ở, 
NGŨ HÀNH SINH KHẮC ĐỊNH CÁT HUNG 


1. Trường khí tạo dựng ra người và vạn vật 


Dương trạch luận khí là nói đến âm dương ngũ hành và bát 
quái, thuộc tiểu khí hậu, chủ yếu là dùng hậu thiên bát quái phân 
tích tình hình đương trạch. Bây giờ, cần nói sơ lược cho rõ thêm về 
kiến thức có liên quan đến Kinh Dịch. Nói về mặt phong thủy học, 
Kinh Dịch thực tế là giáng giải tình hình phân bố trường vũ trụ, 
trong đó bao gồm “Trên biết thiên văn, dưới biết địa lí, giữa biết 
nhân sự”. Toàn bộ vũ trụ cũng bao gồm trong đó. Trước đây, Kinh 
Dịch nằm trong tay một số ít người, số rất đông không dễ học được 
nó, vì lí luận của nó tương đối sâu xa. Có người nói nó là mê tín, 
cho Kinh Dịch là bói toán, điều này là do đặc điểm bản thân của 
môn học này tạo nên. Kinh Dịch bao gồm bốn nội dung: Tượng, lí, 
số, chiêm. Chiêm tức là xem bói, tính quẻ, rất lưu hành trong dân 
gian. Số chính là khí số trong quẻ, ở nước ngoài đã thay thế nó 
bằng dẫn thông hoặc ngừng ngắt của mõch điện. Hệ đếm nhị phân 
của chữ số trong máy tính chính là dựa theo đó mà dịch ra. Tượng 
chính là tượng quẻ càn ——, khôn  # chính là hình tượng do 
các hào của quế tạo thành. Lí tức là ý nghĩa của quẻ chỉ ra. Như 
càn chỉ trời, còn chỉ cha; khôn chỉ đất, còn chỉ mẹ. Phong thủy học 
dùng khái niệm lí luận cơ bản này để tiến hành phân tích. 


Hiện nay, ở nước ngoài đang dấy lên “cơn sốt Kinh Dịch”, đã 
nhiều lần triệu tập hội thảo Kinh Dịch. Các nhà khoa học Hoa kiều 
phần lớn đều nghiên cứu Kinh Dịch, như Lí Chính Đạo, Dương Trấn 
Vũ. Kinh Dịch là môn khoa học đã vượt qua được thử thách, môn 
khoa học tuyệt vời. Bản thân môn khoa học này đã là môn dự đoán 
học rất thâm thúy, các ví dụ dưới đây có thể nói rõ điều này. 
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Nửa đầu năm 19888, đài truyền hình phát đi một tín rất mới 
rằng những nhà thiên văn học người Mỹ dùng kính viễn vọng thiên 
văn phát hiện ra hành tính thứ mười trong hệ mặt trời. Trên thực 
tế, đây đã không phải là phát hiện lớn lao. Vì ngay từ những năm 
1980, ông Lưu Tử Hoa người Trung Quốc, khi lưu học ở Pháp, đã 
dựa vào Kinh Dịch, suy đoán ra sự tổn tại của hành tỉnh thứ mười, 
ngay thời ấy đã làm luận văn và đã được nhận giải thưởng. Trong 
sách “Đường thư” thời cổ có ghi “Dịch có quẻ, trời có sao, xưa nay 
vẫn theo vòng ấy”, nghĩa là khi xuất hiện một quẻ, trên trời tất có 
sao của quê đó, xưa nay đều giống nhau, cũng là quy luật ấy cả. Ông 
Lưu Tử Hoa cũng đã sử dụng quy luật này để suy đoán ra hành tỉnh 
thứ mười. Những ví dụ thực tế này chứng minh trường khí bát quái 
có mối quan hệ gắn bó với các thiên thế. 


Tình hình phân chia trường khí của bát quái: Sự cát hung của 
trường khí không phải là do trái đất tạo thành, cũng chẳng phải 
là do “sơn hoàn thủy bão” của đại trường khí tạo thành, mà là do 
lực tác động của các vì sao, các thiên thể đối với trái đất tạo 
thành, vì vậy, người xưa rất coi trọng việc quan sát các vì §ao. 
Theo rất nhiều tài liệu, có thể thấy nguyên thủ của không ít quốc 
gia đều có mưu sĩ sử dụng thuật chiêm tỉnh tiến hành dự đoán. 
Ví dụ như cuộc chính biến ở nước nọ, trước cuộc chính biến, phải 
cho các nhà chiêm tính dự đoán khâu yếu kém nhất trong bát 
tự) của người đương quyển, ngày nào nể ra chính biến có ảnh 
hưởng lớn nhất. “Thiên nhân tương ứng” mà người xưa nói tới, 
quả là rất khoa học. Trong bát tự, năm tháng ngày giờ, mỗi một 
từ có hai chữ, gộp lại với nhau thành tám chữ. Tám chữ này quyết 
định rất nhiều, điều bí ẩn của nó bắt nguồn từ thiên thể. Chúng 
ta biết trái đất tự quay quanh mình, đồng thời quay quanh mặt 
trời. Mười hành tỉnh lớn cũng quay quanh mặt trời theo quỹ đạo 
vận hành riêng của từng hành tỉnh và quy vào tạo thành trường 


(1) Tám chữ (năm, tháng, ngày, giờ sinh viết theo can chỉ). 
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khí. Trường khí tổng hợp có ảnh hưởng tiểm ẩn đối với lục phủ 
ngũ tạng con người, có ảnh hưởng cả đến tình cảm và sức khỏe 
con người. Như can hảa vượng, thì tì khí lớn; tâm nhạy cảm mnà 
tâm chủ về thân minh, thì bộ não sẽ tương đối thông mình. Tóm 
lại, tông qua trường khí, ảnh hưởng đến rất nhiễu trường hợp. 
Người ta tìm hiểu, nhận thức ra Kinh Dịch không phải là mê tín; 
tìm hiểu thiên thể, địa lí, bao gồm cả một số vấn để vẻ việc đời, 
là rất bổ ích. Kinh Dịch là một môn học vấn, xưa gọi là “Thiên 
cơ” là muốn nói môn học vấn này sâu rộng khôn lường. 


Dưới đây, xin tham khảo đề hình bát quái (Hình 117) để ầm 
hiểu và lí giải sâu hơn nữa quan hệ giữa đô hình bát quái và con 
người. 


Bắc (khẩm) 
thủy - thiện - bẮc 


Tây Bắc 
(cần) 


Đông Bắc 
(cấn) 


Tây (đoài) 
kim - phế - bạc] 


Đông (chấn) 
mộc - can - thanh 


Tây Nam Đông Nam 
(khôn) 


Nam (ñ} 
hổa - tâm - xích 


Hình 117: Bát quái và trường khí 
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Đông Đông 
| | | | Na 
mee|=|ee|m 
Khẩm Chấn 
trung rõ TT 
mãn | uyển 


be Trưởng 


Bát quái đồ xuất hiện như thế nào, các sách nói không giống 
nhau. Mọi người hãy quan sát để biểu, trên đại thể nó không khó 
lí giải những điều trong đó. Qua một ví dụ cụ thể, giải thích đơn ` 
giản về bốn phương vị của bát quái: vùng nhiệt đới phương Nam có 
một loại cây là mãng cầu, màu sắc không giống nhau, mé Nam quả 
chín màu vàng đậm, mé Đông quả màu vàng nhạt, mé Tây màu 
xanh, mé Đắc quá rất nhỏ, chưa chín. Sự phân bố trường khí vũ 
trụ, mắt thường của người ta không nhìn thấy. Nhưng loại cây này 
đã tiết lộ thiên cơ là sự phân bố trường khí vũ trụ. những cây này 
là sự thu gọn và thể hiện trường khí vũ trụ. Năng lượng được tăng 
dần lên từ phía Bắc. Qua loại cây này, cũng có thể nhận ra nguyên 
lai của phù hiệu bát quái. Trường vũ trụ đã phân bố theo quy luật 
này. Giải thích trường năng lượng là một quy luật, giải thích ban 
ngày ban đêm và bốn mùa trong một năm cũng là theo quy luật 
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này. Sự hưng vong trong đời một người cũng là theo quy luật này. 
Điều này bao gồm cả thiên - địa - nhân, quy luật bất biến của muôn 
đời, đều ở trong hậu thiên bát quái. Người xưa nói, “Vạn vật đầu là 
thái cực”, tức là không kể to nhỏ đều là một thái cực, chính là cái 
quy luật này. Hậu thiên bát quái cũng phù hợp trên cơ thể người. 
“Hoàng đế Nội kinh” của Trung y đã trình bày rất rõ. Bắc là khảm 
thủy, trong cơ thể người là thận; Nam là li hỏa, trong cơ thể người 
là tâm; Đông là chấn mộc, trong cơ thể là can; Tây là đoài kim, 
trong cơ thể người là phế. Dựa vào “thiên nhân tương ứng”, chúng 
ta xem trường và con người có phải là đối ứng hay không? Phương 
Bắc là khảm, trường khí thuộc thủy, tức là làm mạnh cho thận. 
Trung y nói thận chủ về cốt, kĩ xảo cũng từ đây mà ra. Thận khỏe, 
bộ xương phát triển tốt. Chúng ta thấy người phương Bắc sức vóc 
cao khỏe, tìm vận động viên thì thường là đến phương Bắc mà tuyển 
chọn. Nam là li hỏa, là tâm. Trung y cho “tâm chủ về thần minh”, 
tức là đại não thông minh, tư duy nhanh nhạy. Người phương Nam 
làm nghề buôn bán rất linh hoạt, chiến tranh Bắc phạt cũng được 
phát động từ phương Nam, để thay đổi số mệnh, họ đã lênh đênh 
vượt biển cả, người là Hoa kiểu chiếm tỉ lệ rất lớn. Tây thuộc phế 
kim, “phế khai khiếu ở mũi” cho nên mũi to nhỏ, có thể đoán định 
được công năng của phế. Mũi của người Tân Cương và cả người nước 
ngoài ở phương Tây rất phát triển. *Phế lại chủ về bi”, cho nên 
hát xênh ở vùng Tây Bắc có nhiều nét riêng, nghe giai điệu rất bị 
thiết buồn thương. Đông là can mộc, can chủ về đầm lược, cũng chủ 
về nộ!?, Gan dạ can đảm, tính cách người Sơn Đông thẳng thắn. 
108 tướng!” trong truyện “Thủy hử”, người Sơn Đông chiếm số đông. 
Trường khí thay đổi theo sự phân bố địa lí, cho nên nói thể hình, 
bẩm tính con người là do ảnh hưởng của trường khí nhào nặn, hun 
đúc nên. Trong “Hoàng đế Nội kinh” có sự bàn luận về 25 giống 


(ÙD Buổn. 
(2) Giân. 
(3) 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. 
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người thuộc âm dương khác nhau, được trình bày rất cặn kẽ. Người 
thuộc nơi nào của Đông, Tây, Nam, Bắc có thể hình và bẩm tính 
như thế ấy, giỏi về làm việc gì, cũng nói rất kĩ càng. Môn học vấn 
này đối với việc dùng người, rất có giá trị để học tập noi theo, nhưng 
phải vứt bỏ thiên kiến và cảm tình riêng tư. 

Còn về phương vị có ảnh hưởng quá mức đối với nội tạng thì 
không chỉ “làm mạnh lên” mà còn có thể gây thành tật bệnh, nói 
theo Trung y thì là âm dương ngũ hành không cân bằng. 


Nếu nhà ở không hình thành bát quái thái cực mà lại là một 
căn nhà tọa Tây hướng Đông, trơ trọi lẻ loi, tiếp thu mộc khí 
giáp, ất của phương Đông, kéo dài một thời gian, sẽ có thể mắc 
bệnh gan mật. Các phương vị khác cũng vậy. Quy luật Trung y 
tổng kết là: 


Giáp đảm ất can bính tiểu trường, 
Đỉnh tâm mậu vị kỉ tì hương. 

Canh thị đại trường tân thị phế, 
Nhâm thị bàng quang quý thận tàng. 


(Giáp, ất: phương Đông, mộc; bính, đỉnh: phương Nam, hỏa; 
mậu, kỉ: Trung ương, thổ; canh, tân: Tây Bắc, kim; nhâm, 
quý: phương Bắc, thủy). 


Trường khí không những chỉ nhào nặn nên người có loại hình 
khác nhau, mà còn quyết định sự khác biệt của muôn loài. Trung 
y cho rằng “Thổ năng sinh trưởng vạn vật”, lấy thổ nhưỡng làm ví 
dụ. Quan sát một lượt năm màu của đất. Bắc Đại Hoang là đất đen, 
chứa chất mùn màu mỡ; Quảng Đông là đất màu mỡ chứa chất 
khoáng; đất Sơn Đông, Tô Bắc có màu xanh, tựa màu xi măng; phía 
Tây đất màu trắng, màu vàng rất nhạt, giống sữa bò; Hà Bắc, Hà 


{1 Giữa, quãng giữa. 
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Nam ở miền giữa đất màu vàng. Năm màu này ứng với nội tạng 
người: Thận màu đen, tâm đỏ, can xanh, phế trắng, tì vàng. Đất 
ngũ sắc của công viên Trung Đơn ở Bắc Kinh đã thu gom đất ngũ 
sắc của thiên hạ trên một thêm đá. Và câu “khắp gâm trời, không 
có gì khác là đất nhà vua” thể hiện quyển lực của vua chúa, chỉ 
bằng nói là mô hình “toàn tức” của thổ nhưỡng có từ xa xưa, tỉnh 
vị hơn là những viên ngói lưu li trên bức tường thấp bao quanh, 
màu sắc của chúng lại rất hợp với màu đất của khắp nơi, “đất ngũ 
sắc” có giá trị học thuật rất cao. 


Trường khí không chỉ ảnh hưởng về màu sắc với mọi vật, đối 
với các thuộc tính khác, đều có ảnh hưởng, có thể gieo mầm phát 
triển từ màu sắc của đất đai. 


2. Trường khí bát quái chia ra âm dương, đương khí phụ trợ cho 
nam, âm khí phụ trợ cho nữ 


Để mục này gây được hứng thú đậm đà. Mọi lớp người đông 
đúc, gái gái trai trai, cái mà người ta khác nhau, trong phạm vị 
rất lớn, đều do thuộc tính âm đương của trường khí bát quái 
quyết định. 


Âm và dương của Kinh Dịch bát quái thể hiện đặc biệt rõ ràng 
ở nữ tính và nam tính, Nghiên cứu quy luật này về trường và giới 
tính có ý nghĩa căn bản đối với việc tìm hiểu nhân tình phong thổ 
ở các nơi, đối với quyết sách về các mặt dùng người, kinh doanh 
cho đến cả du lịch. Trong thế giới bao la vô tận, ên ào náo nhiệt, 
rực rỡ muôn màu, sẽ có thể nắm chắc được một chuẩn mực, tìm 
được một đầu mối. 


Chúng ta biết rằng người xưa sớm đã phát hiện được “muôn 
loài” đều liên kết với nhau bằng “thông tin”C”, vì thế đã tổng kết 
được quy luật “vật tụ lại theo loài, người phân ra theo nhón”. Thế 


(1 Tín hiệu. 
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thì, ai có bản lĩnh lớn lao như vậy? Trả lời: Chính là trường khí, 
Trường khí là bàn tay vô hình, nó có thể làm được việc phân chọn 
đổ sộ như vậy. 


Nhắc đến hai tính nam nữ trên đây ta đã có nói trường khí bát 
quái và giới tính nam nữ có quan hệ từng mặt đối ứng như thế nào 


(xem bảng sau đây). 


Dương | Dương | Âm | Âm | Âm Âm 


BH Trung | Thiếu | Trưởng | Trưởng TP Lão Đế 
nam nan nam nữ mẫu 


Tây Đông Đông Tây 


Nam 


Bát quái Kinh Dịch vốn ra đời từ lưu vực trung nguyên sông 
Hoàng Hà, chúng ta lấy miền trung bộ của Trung Quốc làm trung 
tâm, quan sát khắp bốn bề tám phía, sẽ có thể khiến người ta phải 
ca tụng hết lời. 


Trước hết, thử nhìn về phía Nam và Đông Nam rôi đến Tây 
và Tây Nam. Những phương vị này thuộc âm, tất nhiên có lợi cho 
những cô gái tương ứng với phương vị ấy. Điều này ngẫu nhiên 
phù hợp với những cô gái miền Nam có thể dạn dày gian khổ, 
hay lam hay làm, có tỉnh thần lập nghiệp, như mọi người đều 
biết. Đặc biệt là từ khi cải cách mở cửa tới nay, các cô giữ trẻ 
của miền An Huy, Tứ Xuyên nô nức rời quê ra đi, đến miễn Bắc 
để làm thuê kiếm tiển. Vùng ngoại thành phía Nam Bắc Kinh 
cũng hình thành một “làng Triết Giang”, dân ở đây toàn là người 
Triết Giang làm gia công may mặc. Con gái Huệ An của Phúc 
Kiến thuộc miễn duyên hải phía Đông Nam đặc biệt nổi trội, đáng 
được khuyên một nét bút lớn. 
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Điều hứng thú này bắt nguồn từ điêu mắt thấy tai nghe và sự 
cảm thụ được, sau khi đứa cháu gái của người viết những dòng này 
được điều động về Huệ An công tác. Đứa con trai của nó học tiểu 
học, cứ đến mỗi lần trực nhật làm vệ sinh, cháu lại được nghĩ học 
về nhà. Thì ra, mọi công việc làm lụng đều để cho học sinh gái làm 
thay hết, hơn nữa đã là truyền thống như thế rồi, thực sự đã làm 
cho người cháu của tôi được điểu động từ Đông Bắc về đây, cảm 
thấy ngỡ ngàng khó hiểu, có ai ngờ rằng việc điều động công tác 
này đã làm cho thằng cháu nhỏ trở thành ông vua con! 


Khi hỏi ông chủ trong một buổi thết khách như thế là nghĩa 
như thế nào; ông ta trả lời với lẽ đứng dưng là: con trai mệt mỏi, 
khó phục hồi, con gái mỏi mệt, bồi dưỡng chóng lại sức. Một câu 
nói thôi đủ làm rõ cái lí tự nhiên là trường khí Đông Nam lợi cho 
con gái. 


Xem ra rất cần tiến hành tìm hiểu sâu hơn về các cô gái Huệ 
Án. Huyện Huệ An nằm ở duyên hải Phúc Kiến, đất chật người 
đông, con trai phần lớn đi biển đánh cá hoặc rời quê làm thuê kiếm 
sống. Hai gánh nặng sản xuất ngoài đồng ruộng và làm lụng trong 
nhà đè nặng lên vai người phụ nữ. Từ xưa đến nay, các cô gái Huệ 
Án cần cù lao động trên đồng ruộng, ngoài bãi biển, khơi cừ đắp 
bối, cày bừa gieo cấy, gánh vác tất cả những công việc đáng ra phái 
đàn ông phải làm; mức chịu đựng vất vả, cần cù làm ăn của họ làm 
cho mọi người phải ca tụng hết lời. 


Ví dụ như bà chứa trồng lạc, Lạc Lệ Quỳnh, tuổi đã gần ð0, 
bao thầu 260 mẫu đất bãi biển. Chị tu sửa kè đá, khơi ngồi thoát 
nước, đầu tư hơn 4.000 ngày công làm cho sản lượng lạc trên một 
mẫu tăng gấp đôi. Chị còn dựng xưởng ép dầu gia đình, sản lượng 
lạc nhân xuất khẩu của chị chiếm một nửa trong cả tỉnh! Năm 1988 
đã thực hiện giá trị sản lượng 4 triệu 2 vạn đông, 


(1) Nhân dân tệ Trung Quốc. 
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Chị Lạc không phải là lông phượng sừng lân”. Gần mười năm, 
có hơn một vạn cô gái Huệ An rời quê tham gia công trình bao thầu 
xây dựng, dấu chân in khắp mọi miễn đất nước. Còn có 1ð0 cô gái 

. Huệ An đi xuất khẩu lao động xa cách trùng đương. Các xí nghiệp 
nông thôn trong toàn huyện có 80% là phụ nữ. Ở Huệ An, nữ xưởng 
trưởng, nữ giám đốc, nữ nghệ nhân, nữ công nhân lành nghề, đâu 
đâu cũng có, tưởng như đến “vương quốc nữ”. 


Còn nói về kinh nghiệm miễn Nam cho rằng “con trai ốm 
đau, khó lành, con gái ốm đau, mau lại sức”, nay đã được các công 
trình nghiên cứu y học phương Tây chứng mình. Nhìn bễ ngoài, 
con trai cao to cường tráng, hình như khỏe hơn con gái, nhưng y 
học chỉ ra rằng nữ giới thọ hơn nam giới, bí ẩn của nó là ở ảnh 
hưởng của sự tiết ra các chất kích thích trong cơ thể. Trong thời 
gian mang thai, tỉ lệ sảy thai ở thai nam cao hơn ở thai nữ, trong 
thời gian trẻ mới sinh”?, 70% bệnh về trẻ mới sinh xảy ra ở các 
cháu trai... 


Trung y cho rằng phương Bắc là quê khẩm, là thủy, đối ứng với 
nội tạng là thận. Nhưng thận, theo như Trung y, không phải chỉ là 
chỉ “quả cật“?) giống như hạt đậu ván to, mà bao gồm cả cơ quan 
sinh dục và hệ thống nội tiết. Nhìn nhận như vậy, phương Bắc theo 
đôi với “trung nam”, có nghĩa là Bắc - trung nam - thận là đồng khí 
tương cầu, là cùng một hệ thống '”, Tức là trường khí miền Bắc là 
dương, có lợi cho con trai (đương nhiên là không lợi cho con gái), 
trái lại, trường khí phương Nam là âm, có lợi cho con gái, không 
lợi cho con trai. Đến đây, trường khí tốt xấu nghiêng về đâu, sự 
thật về điều này đã được phơi bày. 


(1) Người quý hiếm, chỉ có một mình. 
(2) Dưới 1 tuổi. 

(3) Quả thận, quả bầu dục. 

(4) Tương thông cùng mạch. 
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Chúng ta phân tích như vậy, hoàn toàn không có nghĩa là hạ 
thấp con trai phương Nam. Cũng giống như chúng ta phân tích 
trường khí phương Đắc có hại cho con gái, không phải là coi nhẹ 
con gái miễn Bắc. 


Đúng vậy, chủ nghĩa nam nhi háo hán ở miễn Bắc là tương 
đối rõ nét, dáng vóc cũng tương đối đẹp đẽ tài ba. Đây hoàn toàn 
không phải là công lao của tư tưởng phong kiến mà là nguyên do 
ở trường khí dương tính phù trợ cho nam giới, là “ý trời” không 
phải là “lòng người”. 


Nếu chúng ta phóng xa tâm mắt, nhìn ra thế giới, đặc điểm 
trường khí âm tính phù trợ nữ giới biểu hiện càng rõ hơn, do dó đã 
chứng thực cho cái chân lí là bát quái Kinh Dịch truyền tỏa đi bốn 
biển năm châu mà đều chuẩn xác. Thuật ngữ có câu “Kì đại vô ngoại, 
kì tiểu vô nội, không phải là khoe khoang khoác lác. 


Phương Tây quẻ đoài, trường khí thuộc âm, tương ứng là lợi 
cho thiếu nữ. Chúng ta đi về phía Tây, nhìn ngắm những cô gái 
dân tộc thiểu số Tân Cương, không chỉ vừa hát vừa múa mà bím 
tóc trên đầu cũng lắm điều kì lạ, các cô gái thân hình thon thả, 
điệu bộ hoạt bát đáng yêu, các cô gái ở trung nguyên cảm thấy hổ 
thẹn vì chẳng sánh kịp họ. 


Lại đi tiếp về phía Tây, vượt ra ngoài biên giới, nhìn sang tận 
Âu Mỹ, các nữ sinh, tiểu thư được mở mày mở mặt, địa vị xã hội 
thoắt được nâng cao, chỗ nào cũng nghe thưa gửi: “Các quý bà, các 
quý ông...” Đàn bà, con gái cũng được xếp lên trước. Sinh được con 
gái là rất phấn khởi, có tính gì đến nối dõi tông đường. 

Do trường khí phương Tây phù trợ cho phái nữ, con gái sớm 
phát triển, đa tình chủ động. Có nguyên do về cả tình, cả lí. Điều 
này bánh xe đức thánh Khổng chưa từng đi tới, hơn nữa cũng không 
trực tiếp liên quan tới. 


(U Lớn mấy cũng không ra ngoài, bé mấy cũng không mất đi. 
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Mọi người đêu biết những phụ nữ nổi tiếng ở phương Tây như 
bà Sasin, bà Quy-ri không thiếu. Nhưng lại có một cực đoan khác 
là kĩ nữ cũng rất nhiều, họ hoạt động ở những “khu đèn đỏ”. Một 
gái bán đâm mạt hạng ở Luân Đôn, nước Anh kỉ lục tiếp khách cao 
nhất mỗi ngày là 10 lần. Cuộc sống thú vật này chỉ có thể dựa vào 
maphia mới duy trì nổi. 


Khí thế làm ăn sôi nổi của phụ nữ còn được biểu hiện trên “thị 
trường vú nuôi”, chẳng hạn như phần lớn phụ nữ một số nước nghèo 
ở Âu Mỹ được thuê làm “vú nuôi”. Mỗi ngày máy vắt sữa réo chuông 
sáu lần, vú nuôi phải có sáu lần nhận lấy sự vất ép của máy vừa 
day, vừa hút. Tất nhiên, nghễ này đến nay đã được tổ chức phụ nữ 
thế giới chú ý tới và đưa ra biện pháp ngăn cấm. Con gái ở vùng 
Nam Mỹ phát triển tương đối sớm. Ông Saxin người Nhật Bản viết: 
“Con gái Braxin sế đông là nhiệt tình bốc lửa, đó là đặc điểm của 
các cô gái Nam Mỹ”. Eo người các cô gái Braxin đặc biệt mềm mại, 
nhún nhảy, có thể là do hay múa điệu “Samba”. Khi nói về con gái 
Côlômbia, ông lại viết: “Phần lớn có tướng mạo rực lửa, thân hình 
hấp dẫn quyến rũ, thường làm cho người ta phải mãi mãi khó quên”. 
Khi nói về con gái Bôgôta, ông đã phát hiện “Thời hoàng kim của 
các cô gái ở đây chỉ có ba năm, tức là từ 18 đến 21 tuổi”, sau đó là 
“ngoảnh lại, rừng vẫn màu xanh, xuân hồng đã tàn tạ”. Trên đây 
nói tới trường khí phương Tây phù trợ con gái, giờ lại nói tới các 
cô gái phương Nam phát triển quá mức bình thường, điểu này vẫn 
ở trong bát quái Kinh Dịch, phương Tây là quê đoài, chỉ thiếu nữ, 
còn phương Nam là “1”, là “hỏa” chỉ trung nữ, chẳng qua chỉ là sự 
khác biệt về tuổi tác mà thôi. 


Các bộ tộc miền Nam nước Công-gô ở châu Phi cho đến nay 
chủ yếu vẫn ở chế độ mẫu hệ, còn các bộ tộc miễn Bắc thì là xã hội 
phụ hệ. Trong xã hội mẫu hệ, con cái thuộc về đại gia đình của mẹ, 
phụ nữ là sức lao động chủ yếu, còn đàn ông nói chung không tham 
gia lao động đồng áng. 
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Một bài văn ngắn có tựa đề “Những cô gái Nam Mỹ tấn công 
Nhật Bản” viết “gân đây các cô gái Côlômbia đã thâm nhập vào 
Nhật Bản với lí do kết hôn, chỉ ở một nơi đã phát hiện ra L8 cô 
gái Nam Mỹ đang kèm sát bên con trai trò chuyện vui vẻ nhưng 
họ đều có những đức ông chồng Nhật Bản hợp pháp”. Sự xuất hiện 
trào lưu này không thể không nói là có sự liên quan giữa chế độ xã 
hội và phong tục. Nhưng chúng ta, những người nghiên cứu trường 
khí, tam hiểu phong thủy, từ trong sự việc đó cũng chẳng khó gì 
nhận ra được tác dụng ngấm ngâm thay đổi của trường khí nhìn 
không thấy, sờ không được. Nếu khái quát bằng một câu nói thâm 
thúy của phong thủy học, thì câu đó là “Sơn địa sinh nam, trạch 
địa sinh nữ”. Sơn ở hướng Đông Bắc, Nhật Bản ở đúng hướng ấy. 
Đaài là trạch, là phương Tây. Trạch còn là đầm nước, chỉ nơi có 
nước; các nước Nam Mỹ nói trên phần lớn là gần nước, phù hợp với 
điêu kiện trường khí “sinh nữ”. 


Lại còn có điều lạ hơn, trong thế giới phương Tây không có 
điều lạ nào không có. Cho nên điều lạ ấy, không thể nói là không 
có liên quan với trường khí phù trợ cho nữ. 


Một người làm việc vặt trong một công ty thực phẩm tên là 
Tula, năm nay 3ð tuổi, năm 1974 đã giải phẫu đổi giới tính từ 
nam sang nữ, “lấy” một thương nhân người Anh 48 tuổi để nếm 
mùi làm vợ người khác: “Cô ta” có đường cong đẹp lung linh, có 
đủ ba vòng tiêu chuẩn hình “bụng ong bầu nậm” 37, 25, 37 inch, 
đã từng làm chết mê chết mệt không ít đấng mày râu. Nước Thái 
ở phương Nam cũng có chuyện “yêu nhân”? nam biến thành nữ 
nổi tiếng thế giới. Những người này lấy ca múa làm nghề nghiệp 
để thu hút người xem. 


Trong khi chúng ta đang ca ngợi sự cao siêu của phẫu thuật 
ngoại khoa phương Tây, cũng không thể không liên tưởng xem 
những chuyện lạ lùng như vậy có xảy ra ở phương Đông không? 


(1) Người yêu quái. 
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Câu trả lời là: Khả năng không lớn, vì trường khí không giống 
nhau. Tuy vậy, những năm gần đây, Trung Quốc cũng có đưa tin về 
phẫu thuật thay đổi giới tính. Nhưng đó lại thuộc về vấn đề học 
vấn trong phạm trù khác, tức là về học thuyết “Tam nguyên vận 
kh?. Hiện nay đang vận hành khí số 7 quẻ đoài phương Tâyt, 
Phương Đông khí tương đối yếu, đó chính là căn nguyên “âm thịnh . 
dương suy”. Những huy chương vàng về thể thao nữ nhiều hơn nam, 
bệnh “viêm khí quản” (Thê quản nghiêm)?” lan truyền trong dân 
gian... Nhưng đó chỉ là trong thời gian ngắn, mùa đông giá rét qua 
đi, sắc xuâø rực rỡ sẽ tràn đầy. 


Nhìn từ chiều dài lịch sử, tình hình tương phản quả là thấy 
nhiều chẳng còn lạ. Những ví dụ về nữ giả trai xuất hiện không 
ngừng. Thời xưa có Hoa Mậc Lan thay cha tòng quân, có người 
con gái tài Chúc Anh Đài giá trai đi học. Không nghĩ ngờ gì nữa, 
những điều này đầu thể biện đặc điểm trường khí phương Đông 
phù trợ con trai. 


Ngược lại, con gái phương Đông kín đáo, nghiêm túc hơn nhiều. 
Một tiểu thư Hồng Kông đến châu Âu du lịch, trọ ở một khách sạn 
điều kiện chưa tốt, nhiều người ở chung một căn phòng, thấy một 
cháu gái người phương Tây trần truỗồng nằm ngủ bên cạnh. Cô cảm 
thấy thẹn thùng, đành chịu vất vả đi ra ga tàu hỏa ngủ tạm qua 
đêm. Ngoài việc giáo dục đạo đức, lẽ nào không có sức mạnh níu 
kéo nào của trường khí? : 


Bây giờ ta lại quay ống kính nhìn về Đông Nam châu Á, tuy 
Không thấy được sự chịu thương chịu khó như các cô gái Huệ An, 
nhưng có thể thấy con gái vùng này!” đang nhẫn nhục chịu đựng, 

' thậm chí bị người khác dày vò như không phải là con người nữa. 


(} Tây phương đoài quẻ thất khí. 
(2)-,“Vợ quản chặt” cùng âm với “viêm khí quản” (Giguan Yan). 
(37 ` Ở phương vị này. 
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Nam là l¡, đối ứng là “trung nữ”, Đông Nam Á là tốn, đối ứng 
.là “trưởng nữ”, trước hết ta lại xem những cô gái đến tuổi trưởng 
thành ở Thái Lan. Băng Cốc ở Thái Lan đã trở thành “khu đèn đá” 
nổi tiếng châu Á. Theo thống kê, thu nhập quốc gia của Thái Lan 
một phần ba là từ du lịch, mà một phần ba của thu nhập này lại 
quá nửa là từ các cô gái bán hoa của “khu đèn đỏ”. Theo bài báo 
của kí giả Nhật Bản là Damu “có một số khách hạ lưu thậm chí trả 
chút ít tiên là bắt được các cô gái phải làm việc "hôn hít họ trước 
mặt mọi người. Các cô gái trước sự lông quyển, đe dọa chỉ có cách 
làm theo như thỏa thuận”. Cũng dễ dàng nhận ra địa vị của các cô 
thấp hèn như thế nào. 


Hàn Quốc tuy ở lệch vẻ hướng Bắc, nhưng trong tiểu thái 
cực của bán đảo, chiếm đải đất hình chữ “nam”, là bán đảo ba 
mặt có nước bao quanh, có thể coi là đất quý về phong thủy, phù 
hợp với nguyên tắc “trạch địa sinh nữ”. Những năm gần đây, ở 
Nhật Bản đã ra đời một kiểu hãng buôn “Đại lí xuất khẩu con 
gái”. Để tránh sự kiểm soát của pháp luật, họ làm những nhà 
kinh doanh bí mật. Họ biết rất rõ “nơi sản xuất” và “tình hình 
giá cả”, chẳng hạn như “ở Tây Âu giá cao, ở Thái Lan giá thấp, 
ở Hàn Quốc giá vừa phải”... Bọn buôn người này chưa chắc đã 
biết phong thủy, chưa chắc đã biểu trường khí, nhưng “nguồn 
hàng” mà chúng kinh doanh rất phù hợp với quy luật phân bố 
trường khí bát quái và giới tính. Điều này đối với việc nghiên 
cứu phong thủy của chúng ta, cũng coi như là đãi cát lấy vàng 
thôi. 


3. Xét đoán trường khí trong sân, trong nhà 


Hậu thiên bát quái, từ thiên nhiên đến cơ thể người, đều có 
thể tìm ra lời giải thích. Tiến hành cuộc điều tra nghiên cứu để 
phân tích lựa chọn, sẽ phát hiện ra tỉ lệ chuẩn xác của nó rất 
cao. Từ quê xếp thành rồi là biết được con người này ở phương 
nào, da đẻ như thế nào, cao lùn như thế nào. Làm sao lại biết 
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được? Không phải là nói mò, trong quẻ có tất, nói theo quê. Bản 
thân việc xem quẻ cũng không phải là nói mò, đi vào dân gian 
rồi, có kế hiểu biết chẳng đến đầu đến đũa, vàng thau lẫn lộn, 
tạo ra sự hạ thấp tỉ lệ chuẩn xác, thậm chí lừa người. Hiện nay, 
ở những người tỉnh thông Kinh Dịch thực sự ở trong hay ngoài 
nước, tỉ lệ chuẩn xác vẫn là rất cao. Hiện nay những người nắm 
vững tri thức về mặt này, có người giúp đỡ vào việc phá án, có 
người làm dự báo thời tiết, tỉ lệ đúng rất cao. Vấn để then chốt 
của xem quê là thực sự nắm vững, tỉ lệ chuẩn xác sẽ cao; căn 
cứ của nó chính là “Kì đại vô ngoại, kì tiểu vô nội” của Kinh 
Dịch, ý muốn nói là sự việc dù to, dù nhỏ đến đâu cũng không 
ra ngoài phạm trù Minh Dịch. 


Sự phân bổ trường khí trong sân nhà và nhà ở, đã có lời vè, 
mọi người phải học thuộc lòng, dựa vào lời vè, mà suy đoán. Nhìn 
vào một căn phòng, trước hết phải xác định được phương vị của 
khí khẩu”, rỗi theo.quẻ mà xếp, mỗi chữ thay cho một trường 
khí, mỗi phương vị chiếm một trường khí. Cát hay hung thoáng 
nhìn vào là rõ. 


Dưới đây, giới thiệu bài về về cách sắp xếp cửu tỉnh theo bát 
môn của dương trạch: : 


Càn: Lục thiên ngũ họa tuyệt điên sinh 
Khám: Ngũ thiên sinh điên tuyệt họa lục 
Cấn: Lục tuyệt họa sinh thiên điên ngũ 
Chấn: Diên sinh họa tuyệt ngũ thiên lục 
Tốn: Thiên ngũ lục họa sinh tuyệt diện 
L¡: Lục ngũ tuyệt điên họa sinh thiên 


_—_—_—_—_———— 
(1 Có kiến thức chắc chắn, hiểu biết vững vàng. 
(32) Lối ra vào của khí. 
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Khôn: Thiên điên tuyệt sinh họa lục ngũ 


Đoài: Sinh họa điên tuyệt lục ngũ thiên 


Lục - Lục sát; Thiên - Thiên y; Ngũ - Ngũ quỷ; Họa - Họa hại; 
Tuyệt - Tuyệt mệnh; Diên - Diên niên; Sinh - Sinh khí. 


Nhớ như thế nào? Mỗi câu về có thể đặt thành một câu chuyện, 
đựa vào sự từng trải và cảm thụ riêng của bản thân mình, 


Ví như sắp xếp phòng ngủ thì phương vị trường khí thiên y 
thích hợp cho vợ chồng trẻ ở, có thể “sớm có quý tử”. Trường khí 
sinh khí thích hợp cho học trò ở hoặc kê giường nằm hoặc kê 
bục viết, có lợi cho thi cử. Trường khí diên niên thích hợp cho 


người già ở. 

Người xưa phát 
hiện trường sinh 
khí lợi thận, công 
năng thận tốt, tất 
nhiên năng lực sinh 
dục sẽ mạnh. 


Dưới đây giới 
thiệu học thuyết 
ngũ hành. 


Thiên — nhiên 
rộng lớn thể hiện 
quan hệ ngũ hành 
sinh khắc Con 
người là thực thể 
sống thể hiện tốt 


Th°? 
Thủy 


Kim Mộc 


Thể Höa 


(1) Lược bỏ 3 dòng thuộc đoạn nêu ví dụ về đặt câu chuyện cho cầu về L 
(chuyện đặt ra cho riêng một mình, người khác không thể thấy có 
nghĩa, không thể dùng được). 
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nhất “thiên nhân tương ứng”. Quan hệ ngũ hành tương sinh là kim 
sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, 
tức là theo như vòng tròn ngoài trên hình, Quan hệ tương khắc 
là kìm khắc mộc, mộc khắc thổ, thể khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa 
khắc kim, như ngôi sao năm cánh trên hình). 


Công việc quần lí xí nghiệp ô tô của Mỹ và Nhật Bản ứng dụng 
âm đương ngũ hành, từ khâu nhập nguyễn liệu đến xuất xưởng máy 
hoàn chỉnh, chia làm năm công đoạn, năm mắt xích hình thành 
quan hệ móc xích tương sinh tương khác, khâu nào có trục trặc ảnh 
hưởng đến bộ phận sau thì phải điều chỉnh khâu yếu kém để lấy 
lại cân bằng. Đó là những điều nói ra từ chính miệng của đoàn đại 
biểu Mỹ, Nhật khi đến thăm Trung Quốc. Coi ngũ hành là mê tín 
là một sai lắm đáng buồn. 


Ta thử vận dụng ngũ hành phân tích cát hung của ngũ trạch: 
Tốn thuộc mộc, li thuộc hỏa, khôn thuộc thể, đoài thuộc kim, cần 
thuộc kim, khảm thuộc thủy, cấn thuộc thổ, chấn thuộc mộc. 


Lấy cửa tốn làm ví dụ, xem tương sinh tương khắc của chúng: 
Thuận theo 


chiều kim đồng hề, +.CA4) 

tìm ra vị trí dương 4 () Thủy (sinhì # ( Mã ) 
trạch trong bài về Kim 'ifoà) Thổ (tuyệU 
bát môn cửu tỉnh, 

cửa tốn khí khẩu là + ( zZ: ) + (8 ) 
mộc khí, đến Ìi VỊ  Kìm dục) Mộc (diện) 
gặp hỏa, hỏa mộc 

tương sinh là cát, là +(#®) 2+k( #xPPI 2) 
vị trí của “thiên y, — Thổ (mẻ? lít, Mhelawei 
đến khôn vị gặp Hồu (thiền) 


thể, thổ mộc tương 


(1) Theo mũi tên chỉ. 


khắc là hung, là vị trí của “ngũ quỷ”; đến đoài vị gặp kim, mộc 
kim tương khắc là hung, là vị trí của “lục sát; đến càn vị gặp 
kim, kim mộc tương khấc là hung, là vị trí của “họa hại; đến 
khảm vị gặp thủy, mộc thủy tương sinh là cát, là vị trí của “sinh 
khf; đến cấn vị gặp thổ, mộc thổ tương khắc là hung, là vị trí 
của “tuyệt mệnh”; đến chấn vị gặp mộc, mộc mộc tương tỉ là 
cát, đó là vị trí của “điên niên”. Ngoài tương sinh tương khắc ra, 
còn có “tương tỉ” thuộc vào loại cát. 


Ngũ hành xuất hiện ở mọi chỗ trong nên văn hóa cổ đại Trung 
Quốc, trong Trung y gọi là âm đương ngũ hành. Bát quái hợp thành 
một gia đình, có bố mẹ, có ba con trai, ba con gái. Người xưa nói 
“Cái lí của tương khắc dễ thấy”, “tương sinh tiểm ẩn, khó nhận ra”, 
chính là muốn nói tương sinh là cát, nhưng trong tương sinh cũng 
có điểu cá biệt không tốt. Điều này thì lấy một nhà do bát quái hợp 
thành mà phân tích, cái lí cát hung càng rõ ràng. 


(1) Trước hết hãy nói uẻ cát uị: 


1. Diên niên: Phàm “Phu thê chính phối" đều là điên niên, ý 
nói càn và khôn cùng gặp nhau, nhất định là diên niên, phu thê có 
bến đôi. 


a. Lão phu, lão thê: càn $šƑ* ® 

khôn một đôi. Củn môn “Thiên 
b, Trưởng nam, trưởng nữ: * đ 

chấn tốn một đôi. Exi Ngũ 
c. Trung nam, trung nữ: 

khẩm li một đôi. 3# Hã 

Diễn ta Họa 

d. Thiếu nam, thiếu nữ: cấn Tuyp 

đoài một đôi. 

(1) Tĩ hòa. 


408 


Ví dụ: Càn môn, khôn vị là điên niên, kim thổ tương sinh, lão 
phu lão thê; ba đôi phu thê còn lại, cũng theo cách này, bạn nào 
thấy hứng thú thì tự mình tính tiếp. 


2. Sinh khí: Đặc điểm chủ 
yếu: Một là khác giới, hai là 
tương sinh (hoặc tương tÙ, có 
thiếu nữ lão phụ, trung nam 
trưởng nữ, thiếu nam lão mẫu, 
trưởng nam trung nữ. 


Ví dụ: Thiếu nữ đối lão phụ, 
tức là trường sinh khí của càn 
môn ở đoài vị (như trên hình vẽ), 
kim kim tương tỉ. 


3. Thiên y: Đặc điểm: Một 
là cùng giới tính, hai là tương 
sinh (hoặc tương tỉ), có lão mẫu 
thiếu nữ, lão phụ thiếu nam, 
trung nam trưởng nam, trung nữ 
trưởng nữ. 


Ví dụ: Lão mẫu thiếu nữ, thổ 
kim tương sinh, đoài vị “thiên y”. 


(2) Lạt nói uê hung uị: 


'Nói chung là tương khắc, cá biệt cũ 


khác thường. 


Tuyết 
khá # 
Tiến Sinh 
(#®)^ #8 
(Đoài Thiên Họa 
D bmÌ — £ 
TM môn ¡ Ngũ Thiên 
r Lục 
#:P* x 
Cần môn Thiên 
+ k¿Í 
Sinh Ngủ 
ăI #4 
Á& Tuyệt Họa 


ng có tương sinh nhưng là 
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4. Tuyệt mệnh: Tuyệt mệnh là tương khắc khác giới gồm có: 
Lão phụ trung nữ, thiếu nữ trưởng nam, trưởng nữ thiếu nam, lão 
mẫu trung nam. 


Ví dụ: Lão phụ trung nữ, lì vị tuyệt mệnh, kim bị hỏa khắc. 


Các vị trí ngũ quỷ, lục sát, họa hại còn lại cũng như vậy, bạn 
nào thấy hứng thú thì tự mình tính tiếp. 


Dưới đây nói về vấn để tương sinh tương khắc: Khi tương 
khắc thì rất rõ ràng, nhất định không phải là tốt. Nhưng có lúc 
khi tương sinh không nhất định đã tốt. Chẳng hạn như: thổ sinh 
kim, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, quan hệ tương sinh đều rất 
tốt, nguyên nhân là đo tự nhiên sinh ra. Nhưng giống như kim 
sinh thủy, hỏa sinh thể thì không phải là do tự nhiên. Kim sinh 
thủy có thể ví như luyện kim làm ô nhiễm khí quyển; hỏa sinh 
thể ví như đại hỏa hoạn ở Hưng An Lĩnh, có tính tai nạn, xuất 
hiện các hiện tượng không phải tự nhiên trong quan hệ tương 
sinh này thì sẽ nảy sinh ra kết quả không tốt. Như trong họa, 
ngũ, lục! có một phần là tương khắc, tất là không tốt, nhưng 
còn có một phần là tương sinh cũng khêng tốt, là trạng thái phỉ 
tự nhiên. 


Người xưa tổng kết: “Khẩm, lí, chấn, tốn là một nhà”, là Đông 
tứ trạch. “Bốn quẻ càn, khôn, cấn, đoài là như nhau”, là Tây tứ 
trạch, tức chấn hai ông bà già kèm theo thiếu nam thiếu nữ là một 
nhà; trưởng nam trưởng nữ, trung nam trung nữ là một nhà. Trong 
Đông tứ trạch, thủy mộc tương sinh, Tây tứ trạch là thổ kim tương 
sinh, trước hết hãy xem xét quan hệ Đông tứ trạch khẩm, li, chấn, 
tốn là một nhà. 


({U Vị trí họa hại, ngũ quỷ, lục sát. 
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Khẩm (thủy) 

(môn) 

(uục) 

thiọa) ( 
(tuyệt 
(ng) 

Cliấnt (tuộe) 
(tiên) 

Tốn (tộc) 


(#) 
(tuyệt 


(sinh) 
(điên) 
Lí (hỏa) 


3# ( 7k.) Khám hủy) 
(F1 ) (mm 
(5) 
(ngũ) h 
Chẵn (độc) 
“*› 
() 
(Thiên). 
Tến (dộc) 
#(®J) 
(4) 
(IẾ em). ›90 
Bế ( 3“ )Lí thỏa) 


Đặc điểm là thổ kim tương sinh. Trong một nhà, tùy ý lựa chọn 
cửa trong đó, ba phương vị!” còn lại đều là cát vị. Chẳng hạn khảm 


môn: ngũ, thiên, sinh, điên, tuyệ 
vị trường sinh khí, li vị ở điên niên, cát vị đều ở 


Xemi quê chấn; điên, sinh, 
họa, tuyệt, ngũ, thiên, lục; 
1i vị ở trường sinh khí, tốn 
vị ở điên niên, khẩm viở 
thiên y. Còn lại hai quẻ 
tấn li, các bạn tìm tiếp, 
trong một nhà thì cũng 
đều là cát vị. 


Quan hệ một nhà của 
Tây tứ trạch càn, khôn, 
cấn, đoài: 


(1) Cửa. 


t, họa, lục; chấn vị ở thiên y, tốn 


trong một. nhà. 
(®@)# & 
(kim) căn cần 
{ + ) 
(®)® — 
(kim) đoài 
(+)*® 
(thế) khôn 
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Đặc điểm là thể kim tương sinh, tùy ý lựa chọn cửa trong đó, 
ba phương vịt còn lại đều ở vào cát vị. Chẳng hạn càn môn: lục, 
thiên, ngũ, họa, tuyệt, diên, sinh; tức là ở đoài, khôn, cấn ở cát vị 
là sinh, diên, thiên. Quẻ cấn: lục, tuyệt, họa, sinh, điên, thiên, ngũ; 
khôn, đoài, càn đối ứng với cát vị sinh, diên, thiên. 


Từ những điều nói trên đây, mọi người có thể nhận ra: không 
cứ chọn ở Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch, môn, chủ, táo đều nên 
ở trong một nhà mới là tốt. 


Ở đây, còn phải nói thêm một chút về những tình huống đặc 
biệt, tức là hung phòng ở hung vị nói chung không thích hợp cho 
người ở, cho nuôi súc vật. Nhưng nếu như người đó “cứng tướng”? 
tức “mệnh quê ngũ hành” (sau đây sẽ có biểu để tra), thì cũng không 
sợ khắc. Ví dụ như khẩm trạch ở Đông tứ trạch, tọa ở Bắc hướng 
về Nam, khí khẩu ở li vị, góc Tây Bắc ở càn vị, vì hỏa khắc kim 
nên là “tuyệt mệnh”, mà lại rất khớp với người đó là “kim mệnh 
quẻ đoài”, tất là có thể ở được, chưa chắc sẽ xảy ra việc gì. Về mệnh 
quẻ ngũ hành, sau đây sẽ nói tỉ mỉ. Cái gọi là “cứng tướng”, một 
khi làm kim mệnh quẻ đoài, còn phải sinh vào mùa thu kim khí 
vượng, nếu sinh vào mùa đông, vì lạnh mà có “kim bị giòn”? thì 
không thể kể là vượng được. 


Để chứng minh trường khí quả là có ảnh hưởng tết xấu khác 
nhau đối với con người, người viết những dòng này đã tiến hành 
một loạt các thí nghiệm với động thực vật và các khảo sát đối với 
danh lam thắng cảnh, đã thấy được trường khí khác nhau tạo ra 
những phản ứng và những biểu hiện khác nhau ở những danh thắng, 
cây cổ thụ, hoa cỏ và cả đến loài chim, loài rùa. Bản thân chúng 
đã là những bằng chứng sống. 


(U_ Cửa, phòng ở, bếp. 
(2) Mệnh cứng rắn, cứng bóng vía (mệnh ngạch). 
(8) Giàn, dễ vỡ. 
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4. Bảy sao Bắc Đẩu định cát hung 


Người xưa luyện khí công, phát hiện quyên lực phân bố trường 
khí là ở “thất tỉnh” tức là bảy ngôi chòm sao Bắc Đẩu (trên thực 
tế, phải tính thêm “tả phù, hữu bật”, cộng lại là chín ngồi sao). Chín 
(hoặc mười) hành tỉnh lớn đồng thời cũng gây tác dụng ảnh hưởng 
qua lại. Nhưng khoa học hiện đại nghiên cứu ra ảnh hưởng của các 
hành tỉnh với con người tương đối lớn. Chẳng hạn như mật trăng 
gây ra thủy triểu ở nước biển và hiện tượng thấy kinh ở phụ nữ 
(chỉ nhìn vì phía lực hấp dẫn). Thời xưa nghiên cứu trường khí lấy 
các định tỉnh không di động làm chuẩn, nói cụ thể là liên hệ chặt 
chẽ với bảy ngôi chòm sao Đắc Đẩu, bảy ngôi sao đại biểu cho bảy 
loại trường (xem Hình 118), có thể lí giải như thế này: trong bầu 
trời có bảy “khí công sư" “phát công” cho quả đất, bảy khí công sư 
này “công năng” không giống nhau, có tốt, có xấu, nên đã xuất hiện 
cát và hung. 


~ 


Hóa tnẹũ 4) g 
% »éœŒ Thủy dục sát) ( 2E ẤŠ ) 
â G6) ST #) KHẢ Ginh khi 
Kim tdiên v..3 Ä: ĐÁ ta 64+ 


+ Giá)” +@%$#) +(XẾ) 


Kittt tuyệt tiện Thổ (họa hại) Thô thiên yì 


Hình L18: Hình chữ § của bảy ngôi chòm sao Bắc Đầu 
sinh ra bảy loại trường khí và tạo thành tụ khí 


Định tỉnh và hành tỉnh trên bầu trời có sự khác biệt rõ rệt. 
Hành tỉnh là thực thể, như các sao kìm, mộc, thủy, hỏa, thổ và quả 
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đất. Khoa học hiện đại phát hiện định tính như mặt trời và bảy 
ngôi chòm sao Bắc Đầu là khối khí, là lò phản ứng hạt nhân nguyên 
tử; nó phát quang phát nhiệt, phóng ra những dòng vật chất, chính 
dòng vật chất này tiêu hao năng lượng của bản thân chúng, giống 
như khí công sư phóng công tiêu hao năng lượng của chính mình. 
Do đặc điểm của bản thân chúng khác nhau, nên phát sinh ra năng 
lượng khác nhau mà nảy sinh ra cát, hung. Định tỉnh trong không 
gian phóng ra năng lượng, quả đất tiếp nhận lấy năng lượng ấy, 
“sinh khf, “ngũ quỷ”... là những mật danh được đặt ra theo tính 
chất trường của định tính. 


Còn ngũ hành sinh khắc làm nảy sinh ra cát hung, chẳng qua 
chỉ là một cách suy diễn mà thôi; suy diễn cát hung còn có cách gọi 
là “cách rút quả” rất kì diệu. Nhưng người chưa học Kinh Dịch sẽ 
cảm thấy khó, ở đây ta giản lược đi. 


Người xưa còn dùng thủ pháp nhân hóa, ca tụng công đức của 
bảy ngôi chòm sao Bắc Đẩu. Chẳng hạn như “Ngọc thanh vô thượng 
linh bảo tự nhiên bắc đẩu bản thân chân kinh” viết: 


“Thiên hoàng đại đế, tử vi đại đế, bảy người con út là các sao 
tham lang, cự môn, lộc tổn, văn khúc, liêm trình, phá quân, hoặc 
là thiện hoặc là ác, biến hóa khôn lường", ở trong ngọc trì, qua 
bảy ngày bảy đêm, kết thành ánh sáng, bay vào không trung” (“Đạo 
tàng” 1-872). 


Điều này bầu như là muốn nói về bảy ngôi chòm sao Bác Đầu 
là những người con sinh ra từ sau vụ nổ lớn của vũ trụ! 


Bảy ngôi chòm sao Bắc Đầu cón xuất hiện dưới hình thức của 
phù trong các kinh điển (“Đạo tàng - Thái tử trợ quốc cứu dân tổng 
chân bí yếu”, quyển 2) đồng thời còn ghi bằng công năng và khí sắc 
(Hình 119). 


(1) Hóa đạo quân tình. 
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Hình !19: Bảy ngôi chồm sao Bắc Đầu: 
công năng và khí sắc") 


Với lòng sùng bái đối với bảy 
ngôi chòm sao Bắc Đẩu, người 
xưa còn khắc các sao lên kiếm 
tránh tà (Hình 120). Người xưa 
sở đi sùng bái bảy sao Bắc Đẩu 
như vậy và cho rằng nó có công 
hiệu tránh tà, bí ẩn của nó chính 
là hình của bấy ngôi chòm sao 
Bắc Đầu đúng là một hình chữ 3 
của đải tụ khí khổng lố. 


Hình 120 


b#itÐgnr~zziypkxxxe 
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II 
PHÂN BIỆT GÂY NHIỄU CỦA HOÀN CẢNH 
ĐỐI VỚI TRƯỜNG KHÍ NƠI Ở 


1. “Xung sát” trong phong thủy chính là sự chuyển tải không 
thông suốt của vi ba 


Chữ viết của Trung Quốc có ngụ ý rất sâu xa, chữ “nhàn” ( › 
là một ví dụ. Chữ “môn” ( Ï*}_ - cửa) thêm chữ “mộc” ( 3 - cây), 
hoặc cái “cửa” đối điện với cái “cây”, khoảng may mắn, kẻ du thủ? 
hiếu nhàn? hoặc thất nghiệp không có việc làm. Chỉ có hiểu phong 
thủy học, mới có thể lí giải sát đúng nguồn gốc của chữ này. 


Theo phong thủy học, nếu cổng cửa nhà đối điện với vật cản 
như cây cối hoặc cột điện, ống khói, đều phải coi là không tốt. 
Dân gian biết phải treo cái gương để tránh tà khí. Trước đây, 

- người ta chỉ biết là ảnh hưởng đến khí vào, kì thực nếu nói đến 
dòng khí cực lớn, liên tiếp vô tận trong không trung, một chút 
vật cản nhỏ ấy không thấm tháp vào đâu, bất tất phải quá sợ 
hãi, quá lo lắng. 


Nếu đã biết được phòng ở giống như cái ăngten thông tỉn vi ba 
hình cái chảo thu nhận sóng ngắn vũ trụ, vấn để sẽ trở nên không 
có gì đơn giản hơn. Lẽ nào không phải thế sao? Dân gian sớm đã 
biết dùng gương để phản chiếu. Nếu thứ phản chiếu ấy là không 
khí, thì nhất thiết không phải làm như vậy. Nếu phải nhằm vào 
sóng ánh sáng, thì đã nhằm đúng chỗ rồi, vỉ ba chính là sóng ánh 
sáng. Một cái “kim đò sóng” đã có thể thay đổi được độ lớn nhỏ và 
phương hướng của vì ba trong truyền tải, đây chính là sự khám phá 
khoa học và xung sát. Xung sát chẳng qua chỉ là để miêu tả sự tiếp 


(1) Kẻ chơi bời, rong chơi. 
(2) Ưa nhàn rỗi, nhàn rỗi. 
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thu sóng vi ba bị nhiễu mà thôi. Cho dù người xưa không biết có 
sự tôn tại của sóng vi ba trong vũ trụ, nhưng qua thực tiễn chứng 
tỏ làm theo có hiệu nghiệm là được tiếp tục sử dụng mãi. Trong 
phong tục của dân chúng, trường hợp này quả là không ít. 


Đối với vật chướng ngại ở trước cửa nhà, còn có biện pháp khác 
gọi là biện pháp “làm cân bằng” để loại bỏ ảnh hưởng. Nếu phía 
trước cửa có cột điện, thường cho là sẽ ảnh hưởng đến đường vào 
của khí. Cách giải quyết là: Ở khoảng giữa cửa và cột điện phía 
trước cửa, bố trí thêm hai cột điện đối xứng, ngang với cột cũ. Xét 
về hiện tượng, giống như trước cửa thêm hai thân giữ cửa. Thế thì, 
tại sao “Hai tướng Hanh Cáp” tăng thêm này lại có tác dụng? Ở 
đây, phải nói tới sự truyền tải của sóng vi ba. Mọi người đều biết 
sóng vi ba không phải truyền tải bằng cột điện đặc mà được truyền 
trong các ống rỗng bằng kim loại, gọi theo thuật ngữ là “ống dẫn 
sóng”?), Kì thực, hình dạng nhà ở mà phong thủy học nghiên cứu, 
cũng có thể cho nó là ống dẫn sóng vi ba vũ trụ. 


Sự truyền tải sóng vi ba trong ống dẫn sóng không phải lúc 
nào cũng thông suốt mà cũng có khi gặp phải những vật chướng 
ngại, thuật ngữ gọi là “lệch bước sóng”®_ Gặp phải vật chướng 
ngại thì cũng giống như sự phản xạ của ánh sáng, sẽ sinh ra điều 
gọi là “trúc ba“, Làm như thế nào? Cách giải quyết là: Ở chỗ 
gần điểm phản xạ, lắp thêm “linh kiện phối hợp”, tức là nối thêm 
một đoạn ống dẫn sóng, một đầu nối phụ tải, một đầu nối với 
đường truyền tải sóng (điều này rất giống như trong phong thủy 
đặt thêm hai cột điện ở hai bên cửa để tạo sự cân bằng). Sau khi 
lắp thêm linh kiện phối hợp, là người ta đã tạo ra cho mặt đất 
một hoặc vài cái gương phản xạ sóng, dùng để làm mất đi phản 


(1) Gác cổng chùa (theo truyện “Phong thần”). 
(2) Dây cáp quang. 

(3) Lệch pha. 

(4) Sóng hỗi. 
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xạ sinh ra bởi phụ tái lệch pha (vật chướng ngại nơi trước cửa 
nhà ở), mà đạt đến sự phối hợp (cân bằng), 


Điều khác ở đây là sự xóa bỏ sóng phản xạ phải trải qua thiết 
kế và chế tạo linh kiện phối hợp, thật nghiêm ngặt, còn phép 
tính tà của phong thủy học lại chỉ dựa vào kinh nghiệm vận dụng 
lâu dài. 


Ta tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày mọi phương pháp giải 
thích phong thủy học cũng có được khoa học hóa, công nghệ hóa, 
biến thành hàng hóa. 


Để có thêm sức thuyết phục hơn nữa, dưới đây ta vận dụng ˆ 
những phát hiện trong các thí nghiệm về vi ba để khám phá cái 
gọi là “xung”, “sát” trong phong thủy học. Người xưa ở vào thời 
đại khoa học chưa được phát triển, không có thể dùng ngôn ngữ 
khoa học thì cũng khó trình bày hết lí lã, chỉ là lấy kinh nghiệm 
chứng mình cái tốt là “cát”, cái không tốt là “hung”, cái bị can 
nhiễu là “xung”, cái bị can nhiễu nghiêm trọng là “sát” mà thôi. 
Ngày nay, trong quá trình kiểm trắc để nghiên cứu cái lợi, cái 
hại của vi ba đối với người, đã phát hiện ra không ít vấn để kĩ 
thuật cụ thể, chính là những điểm hung mà phong thủy chỉ ra là 
xung, sáÌ, 


Các nhà khoa học khi làm thực nghiệm vi ba đối với động 
vật, rất coi trọng phòng nhỏ thực nghiệm về động vật, nên nhất 
thiết phải "đặt vào phòng nhỏ không có phản xạ để tiếp nhận 
bức xạ”. Tại sao lại như vậy? Bởi vì phần xạ có thể gây nhiễu, 
dẫn tới làm thay đổi trường vi ba, mà làm cho kết quả thực nghiệm 
không chuẩn xác. 


Điều này đã cung cấp cơ sở khoa học cho phương pháp hóa 
giải nghiên cứu phong thủy học của chúng ta. Phòng kính tại sao 


(1) Cân bằng, đồng pha. 
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không tốt? Tại sao gương không thể để đối điện với giường nằm? 
Tại sao hóa giải xung sát phải treo gương? Cả loạt hiện tượng bể 
ngoài có vẻ như mê tín, cuối cùng đã có lời giải đáp. 


hi các nhà khoa học thực nghiệm đo đạc quan hệ giữa mật độ 
phân bố vi ba và tác dụng sinh vật học, phát hiện ra “rất khó trắc 
định”, nguyên nhân là do các nguyên nhân phức tạp của vi ba bị 
thấu xạ, phản xạ, chiết xạ“” hoặc bị hấp thu trong vật thể và người 
tạo nên". Có thể lí giải nguyên nhân từ xưa đến nay người ta đã 
xếp phong thủy học vào hàng các môn học sâu rộng khôn lường, 
khó nắm vững được. 


Ví dụ như khí làm thí nghiệm, “do phản xạ của thể sinh vật” 
hoặc linh kiện cũng như chất liệu, làm cho kết quả thí nghiệm có 
khác đi, có bị nhiễu. Sự can nhiễu này làm tăng điện trường ở 
những khu vực nào đó của nơi làm thí nghiệm đo đạc, tương ứng 
lại cũng làm cho điện trường ở những khu vực khác nào đó “bị 
yếu đ”. Hiện tượng này có lên quan với hiện tượng trong phong 
thủy học gọi là “xung sát”. Khi sóng phần xạ giao nhau cùng hướng 
với sóng phát ra, sẽ nảy sinh “trú ba”, hoặc còn gọi là “điểm nóng”, 
chẳng khác gì hai chiếc xe hơi đang chạy đâm vào nhau tóc lửa 
ra, làm xuất hiện “mật độ có công suất cao”. Trái lại, “nếu đều có 
tác dụng triệt tiêu lẫn nhau, sẽ xuất hiện điểm không, mật độ 
công suất thấp”. 


Lại như “trường gân" hoặc “trường xa” của cự li bức xạ là do 
kích thước lỗ để tia bức xạ đi qua quyết định. “Lễ” của tỉa bức xạ 
này tương đương với cửa ra vào và cửa sổ trong nhà ở trong phong 
thủy học. Nếu cửa ra vào và cửa sổ có những vật như cây, cột điện, 
ống khói thì sẽ làm nhiễu đường đi vào của vị ba và sự xa gần của 
khoảng cách bức xạ của khí. Đó chính là nguyên nhân thực sự của 
cái gọi là xung sát. 


(1) Khúc xạ. 
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Những dẫn chứng về thực nghiệm trên giúp người ta hiểu ra 
một cách sâu sắc rằng cách sắp xếp đồ đạc trong phòng sẽ ảnh 
hưởng tới hung sát của trường khí, trạng thái của cảnh vật bên 
ngoài phòng chắc chắn sẽ gây nhiễu đến sự mạnh yếu của trường 
khí trong phòng. 


Người nào cho phong thủy là mê tín, có thể sẽ có được từ sự 
gợi ý từ những thí nghiệm khoa học về vi ba, chỉ có lí giải được 
nguyên lí và bản chất thì các biện pháp phong thủy học mới có thể 
vận dụng linh hoạt được. Ví dụ như bức tường màu trắng, chiếc cửa 
mạ điện, song cửa gấp bằng nhôm đều có công dụng “khu tà”, “hóa 
giải”, chứ bất tất phải rập khuôn cứng nhắc treo gương soi. 


Sự nghiên cứu y học Trung Quốc phát hiện thấy khí huyết của 
người ta lưu thông trong kinh lạc nếu không thoát, sẽ sinh bệnh, 
gọi là “thông thì không đau, đau thì không thông”. Thế là Trung y 
có các phương pháp chữa bệnh như châm cứu, xoa bóp để làm cho 
khí huyết trong kinh lạc lưu thông. Cũng như vậy, truyền tải vì ba 
của vũ trụ bị cản trở, cũng làm cho trường khí của hoàn cảnh không 
bình thường, gây nhiễu đến sức khỏe con người. 


Kinh lạc là cách gọi của người xưa, nhìn từ góc độ k1 thuật vi 
ba thì gọi kinh lạc là “ống đẫn sóng” cũng không phải là không 
được. Trên thế gian này, đã từng có những sự ghê người tương tự 
như vậy, ở thời xưa khi khoa học chưa phát triển, các bậc hiền triết 
dùng các từ sát, tà, quý, thần để giải thích những điều bí ẩn mà 
cho mãi đến ngày nay vẫn chưa hoàn toàn làm sáng tổ được, quả 
thật là không nên trách cứ. 


fim đò sóng trong kĩ thuật vi ba dùng để đo đạc “trú ba” 
trong quá trình truyền tải vi ba. Khi kim được cẮm vào ống dẫn 
sóng, sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong việc dẫn sóng, ảnh hưởng 
đến trạng thái làm việc bình thường của cả hệ thống. Bởi kim dò 
sóng tiêu thụ năng lượng sinh ra phản xạ, có “tác dụng phân 
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dòng”. Hơn nữa, kim dò sống cắm càng sâu, ảnh hưởng càng rõ 
rệt, thậm chí còn “dẫn đến biến dạng của trường”, vì thế, trong 
khi đo đạc cần phải thông qua một êcu chỉnh máy đò, làm cho độ 
cắm sâu ở mức nhỏ nhất. 


Châm cứu của Trung y, mọi người đã rất quen thuộc, nơi kim 
châm là huyệt vị của kinh lạc, mục đích là “thông kinh lạc, điều 
khí huyết” để đạt tới trí bệnh thông thì không đau. Đó là cách gọi 
của cóc bậc hiền triết xưa, nếu đổi sang thuật ngữ kĩ thuật vì ba, 
kinh lạc đáng được gọi là “ống dẫn sóng” nhân thể. 


im dò vi ba, qua việc điểu chỉnh độ cắm nông sâu mà ảnh 
hưởng đến trạng thái làm việc của trường vi ba trong ống dẫn sóng, 
còn châm huyệt của Trung y không chỉ qua điều chỉnh nông sâu của 
kim châm, mà còn rất nhiều thủ pháp điều chỉnh hướng của kim 
châm, đó là các thú pháp treo kim, vê kim, còn có tên gọi khác là 
thủ pháp “Thiên sơn hỏa”, “Thấu tâm lương”. Vì thực chất, cái trước 
là điều chỉnh vi ba nhân tạo mang tính công nghiệp, cái sau là điều 
chỉnh vi ba tự nhiên của cơ thể người. 


Cũng như vậy, nếu sự truyền tải vi ba của vũ trụ bị cản trở, 
chẳng hạn như cái cây bay cột điện trước cửa, thì sẽ làm nhiễu sự 
phân bế bình thường cúa trường khí hoàn cảnh nơi con người đang 
ở và tất nhiên ảnh hướng đến sức khỏe con người. 

Nếu coi nhà ở là cơ thể người thì vật làm can nhiễu hoàn 
cảnh, sự sắp xếp bừa bộn trong phòng, sẽ tương đương với kim 
đò vi ba, có hiệu quả ngang bằng như châm huyệt Trung y, chắc 
chắn sẽ làm tốn hại đến trường khí. Đương nhiên, nếu tỉnh thông 
thuật phong thủy, cộng thêm một chút điều chỉnh hóa giải, “thông 
kinh lạc, điều khí huyết” cho nhà ở cũng chẳng khó khăn gì. Đó 
mới là sự mổ xẻ phân tích về bản chất, đễ dàng hiểu được khái 
quát về “xung sát”. 
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2. Kiến trúc hình nhọn lợi mình, hại người 


Hãy nhấn mạnh lại một chút, đặc điểm của phù hiệu học Trung 
Quốc là ở khí, không phải là khí của không khí, ngày xưa dùng chữ 
khí ® ngày nay vẫn nên trả lại khuôn mặt vốn có của nó. “Dương 
hóa khí, âm hóa hình”. Câu nói sâu sắc này, nhất định phải nhớ 
k1, nó thích ứng với mọi sự vật trong khoảng không vũ trụ. 


Người ngày nay chỉ chú ý đến “hình” của sự vật, mà rất ít 
chú ý đến “kh của sự vật, điều này trên thực tế không phù hợp 
với điện mạo vốn có của sự vật. “Thanh nang kinh”, một kinh 
điển về phong thủy học nói rất đúng: “Lá ngụ vu khí, khí tích vu 
hình”, người đời sau hiểu ra: “Nói hình khí tuy khác nhau, nhưng 
lí của nó thì cũng là một, chỉ cho thấy người ta tìm khí bằng hình - 
vốn có, là chuẩn mực để đưa vào dùng trong địa 1í, hình mà dừng 
thì khí tụ, vạn vật sinh hóa”. Nắm vững lí luận cơ bản này, tự 
nhiên sẽ học được bí quyết nhìn hình đoán khí Nói một cách 
thông tục, tức là hình đáng như thế nào, thì có khí như thế ấy, 
quan hệ giữa hình và khí chẳng khác gì hình với bóng, hình bóng 
không tách rời nhau. Điều này rất giống với định nghĩa về trường 
hạt siêu nhẹ. 


Kiến trúc hình nhọn đương nhiên sinh ra trường khí hình 
nhọn, giống như trường khí hung. Từ xưa tới nay, tháp trấn yêu 
quái, mộ nhà sư, mộ các Pharaôn cổ Ai Cập (im tự tháp), giáo 
đường (đạo Cơ đốc, đạo Islam...) đều sử dụng kiến trúc hình nhọn, 
đều có quan hệ với “âm”, còn dương trạch của người sống đang ở, 
đang ngủ trọ qua đêm không nên chọn hình nhọn. 


Còn những tháp bút lại là trường hợp đặc biệt, được dùng 
như chiếc “ăngten” thu khí của vũ trụ, phải nghiên cứu cự li và 
phương vị; khoảng cách của nó tương đối xa và sự quy định các 
phương vị nhất định sẽ đảm bảo không tạo thành xung sát với 
nhà ở. 
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Ngày nay, những kiến trúc sư thường thiết kế từ góc độ nghệ 
thuật kiến trúc, muốn chạy theo mốt, lại muốn độc đáo, nhưng 
thường không phù hợp với yêu cầu phong thủy học. 


Tòa biệt thự lớn Ngân hàng Trung Quốc ở Hồng Kông mới xây 
dựng, nhìn từ góc độ kiến trúc, xứng đáng được gọi là kiệt tác, 
nhưng nhìn từ góc độ phong thủy học thì hình đáng lại như một 
thanh kiếm sắc; ở Hồng Kông nhà cao mọc như rừng, e rằng sẽ ảnh 
hưởng đến trường khí của người xung quanh. Nghe nói ngân hàng 
Hội Phong ở đối diện vì thế đã lắp thêm một thiết bị có hình giống 
như một pháo đài. 

“Giá chính là chất truyền dẫn chuyển khf, có thể làm một thí 
nghiệm nhỏ: thổi nhẹ những mẩu giấy trong lòng bàn tay, lấy ngón 
tay trỏ của bàn tay kia, từ từ đưa lên phía bên này miệng lên trước 
miệng, sẽ phát hiện thấy do sự can nhiễu, phân dòng của ngón tay 
đối với khí, các mẩu giấy sẽ có thay đổi: lay động - chuyển động 
nhẹ - đứng im. 


Có thể thấy, nếu khí cát” từ phương vị, sinh khí của ngôi nhà 
lại bị một công trình kiến trúc điều chỉnh, thậm chí hoàn toàn che 
lấp, đương nhiên sẽ là xung sát. 


Thí nghiệm nhỏ về dòng khí này rõ ràng là có thể góp phần 
vào lí giải vấn đề “gió là chất truyền dẫn chuyển khf, bởi vì nó có 
thể nhìn thấy được, có thể cảm nhận được. Nhưng rất tiếc là người 
ta lại không cảm nhận được về sự tổn tại của vi ba; do vậy, sự thực 
về kiến trúc hình nhọn làm cản trở sự truyền tải vi ba là không 
thể coi nhẹ. 


Phương pháp loại bỏ nhiễu sóng, có thể dùng kính phản quang, 
đương nhiên tốt nhất là dời chỗ ở. 


(1) Lành, tốt. 
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3. Cửa lớn đối điện với cây không tốt lắm 


Trong chữ Trung Quốc đã có tư tưởng của phong thủy học. Như 
trên đã nói, vấn để này ứng đúng vào chữ “nhàn”. Cửa lớn đối diện 
với một cái cây, không phải là cuộc sống nhàn rỗi thì là không có 
việc gì -àm heặc thất nghiệp, đương nhiên là không tốt. 


Không tốt lành và thuận lợi: một là ảnh hưởng đến sinh khí 
đi vào, hai là che mất ánh sáng mặt trời, ba là cây cối thuộc về âm 
khí. Nói theo ý nghĩa khoa học hiện đại thì là làm cho sự truyền 
tải vi ba bị cắn trở, vì thế mà không tốt lắm. 


'Trong các câu chuyện thần thoại, thường có chuyện vì yêu tỉnh, 
yêu quái nấp ở gốc cây, khiến cho cây lớn bị sét đánh đổ. Đương 
nhiên đó chỉ là tác phẩm văn học, không thể coi là chứng cứ. Ngoài 
tác dụng của sấm sét ra, sự gây nhiễu của mộc khí cũng không thể 
coi nhẹ. 


Một bệnh viện trưởng một bệnh viện huyện tỉnh Hà Bắc đã kể 
một câu chuyện như sau: Có một năm, trồng cây thực hiện xanh 
hóa, còn thừa lại một cây tùng, tiện thể đem về trồng ở cổng lớn 
của bệnh viện. Có ai ngờ chưa được bao lâu, bác sĩ của bệnh viện 
liên tiếp hết người này đến người khác, lăn ra ốm, phần lớn đều 
mắc bệnh về tim gan. Rốt cuộc thì tại sao? Về sau, vấn để ngu\hi 
ngờ lại phát sinh ra từ cái cây. Thế là cây tùng được chuyển đi, 
bệnh viện dẫn dần trở lại bình thường. 


Cũng chẳng khó khăn gì mà không vỡ lẽ ra: cây tùng đã trở 
;thành lá phù thắng đũng mãnh ở giữa cửa, gió ở cây từng cơn tràn 
vào trong sân. Mà khí của cây tùng lại nhập vào gan, đồng khí 
tương cầu, can hỏa vượng, công năng phát triển thái quá. Can thuộc 
mộc, mộc sinh hỏa, tâm là hỏa, vì vậy công năng của tim cũng bị 
làm nhiễu. Chỉ phân tích một chút theo quan điểm Đông y cũng 
thấy nguyên nhân càng rõ rệt hơn. 
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Có người có thể hỏi: “Tùng bách cổ nhân tâm” là tượng trưng 
cho trường thọ, làm sao lại có thể làm cho người mắc bệnh? Ở đây 
có vấn đê về lượng, lượng tăng sẽ dẫn đến chất đổi. Nhân sâm tuy 
tốt, nhưng người trẻ tuổi dùng nhiều sẽ bốc hóa, mũi sẽ chảy máu. 
Điều muốn noi rõ ở ví dụ này là vị trí của cây tùng đã phạm vào 
điều kị của phong thủy học, vấn để nảy sinh từ phương vị, chứ không 
phải ở bản thân cái cây. 


Cách loại bỏ sự làm nhiễu này là di chuyển cây đi hoặc treo 
một gương phản quang. 


Đối xứng bên phải bên trái trước cửa có hai cây thì tốt hay 
không tết? Đương nhiên là tốt. Phỏng theo cách nói truyền thống 
thì là “Tả có thanh long, hữu có bạch hể”. Nhưng nếu chặt đi một 
cây, còn lại một cây, trường khí sẽ bị hủy hoại, sẽ ảnh hưởng tới 
sức khỏe và cả đến sự nghiệp của chủ nhà. 


Như trên đã nói, phòng ở thu khí, không chỉ là dưỡng khí 
trong không khí, mà còn có cả sóng vi ba không nhìn thấy. Vi 
ba cũng như ánh sáng đi theo đường thẳng; cổng, sân, phòng ở, 
hành lang, trên thực tế, tương đương với “ống dẫn sóng” của vi 
ba. Trong quá trình chuyển tải vỉ ba gặp vật chướng ngại sẽ sản 
sinh ra cái gọi là “trú ba” có nghĩa là sóng trú lại, dừng lại. Làm 
cách nào? Hãy lắp thêm “linh kiện phối hợp” để sản sinh ra sóng 
tương phần nhăm làm triệt tiêu trú ba được vật chướng ngại sản 
ra. Thế là “ống dẫn sóng” đã được thông mạch không bị cẩn trở 
nữa. 

Hai cây ở bên phải bên trái trước cửa sở dĩ phải đối xứng nhau, 
cũng giống như nguyên lí sử dụng phối hợp các vật chướng ngại với 
“linh kiện phối hợp”, thiếu đi một, vi ba không thông thoát, đương 
nhiên cũng sẽ không tốt lành và thuận lợi. 


Cách giải quyết là trồng thêm một cây đã bị chặt mất. Nếu vì 
tu sửa đường sá, không có cách nào trồng lại được, đứt khoát phải 
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đưa cây còn lại đi nơi khác, chẳng qua là hi sinh một chỗ hóng mát 
mà thôi. 


Hiểu được nguyên lí trên đây, còn giúp cho tìm hiểu lí lẽ về đối 
xứng ở Hoa biểu, sự tử đá, rùa đông, hạc tiên và Hai tướng Hanh 
Cáp... sóng đôi ở bên phải, bên trái trước cửa các kiến trúc cổ. 


Còn một loại xung sát nữa gọi là “Đỉnh tâm sát”. Những vật 
thể không phải là thực vật như cột điện, bia đài, biển hiệu... ở chỗ 
gần phía ngoài cổng được gọi là đỉnh tâm sát, nguyên lí cũng như 
nguyên lí vi ba, trú ba đã nói ở trên; cách hóa giải một là bố đi, 
hai là tăng thêm một phương vị đối xứng. 


4, Phân biệt vật không lành trước cửa 


Thực ra, chỉ cần nắm vững quy luật tụ khí là có thể phân biệt 
một cách linh hoạt những vật trước cửa nhà là cát hay là hung. Xin 
nêu mấy ví dụ: 


Làm nhiễu trường khí là không lợi: Ngoài các loại cây, ống 
khói, tháp cao đã nêu ở trên, các thứ tạm thời xuất hiện như các 
vật sắc hình ba góc, biển quảng cáo hình nhọn, các loại ăngten thu 
sóng đều có thể làm nhiễu khí đi vào trong nhà. 


Cắt đứt trường khí là không lợi: Đối diện với cửa nếu có các 
vật ngắt quãng hay cắt đứt trường khí như thang máy, cửa luôn 
luôn quay gia công hàn điện, thao tác vung đập dụng cụ, chẳng khác 
gì người bị bệnh suyễn, đều rất không lợi cho khí lành đi vào trong 
nhà. Nếu so sánh trong phòng như dải phim cảm quang, những thứ 
cắt đứt ánh sáng và khí, giống như ống kính máy ảnh bấm liên 
tiếp, phim ảnh có thể ngay lập tức giữ lại hình ảnh một một cách 
khách quan còn tình trạng sức khỏe và sự phát đạt trong sự nghiệp 
của chủ nhà thì lại từ từ, chậm rãi mà cũng rất chân thực thể hiện 
ra trong các tình huống ngày càng xấu đi. 


(1) Biểu tượng của Trung Hoa. 
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Vậy thì, xung sát có quan hệ gì với khoảng cách gần xa? Xung 
sát tất nhiên là không tốt lành thuận lợi, nhưng cũng phải kể 
đến gần xa. Nguyên tắc là càng gần thì ảnh hưởng càng lớn, càng 
xa thì ảnh hưởng càng nhỏ. Eì thực, đó là cái lẽ thông thường 
trong không gian vũ trụ, ảnh hưởng của các thiên thể đối với trái 
đất và con người cũng là như vậy. Ví dụ như mặt trăng cách trái 
đất tương đối gần, là vệ tinh của trái đất, chẳng khác gì người 
đầy tớ trung thành quanh quần bên người chủ. Nó không chỉ tạo 
nên sự lên xuống của thủy triều, mà bởi có lực hấp dẫn, còn ảnh 
hưởng đến mất huyết có chu kì trong tử cung của nữ giới, gọi là 
“kinh nguyệt” là “thấy tháng”. Y học phát hiện ra không phải chỉ 
ở nữ giới là như vậy, ngay ở nam giới do bị rách da chảy máu, 
nếu đúng vào lúc triều lên thì vết thương cũng không dễ lành lại. 
“Muôn loài sinh trưởng nhờ được mặt trời”, mặt trời cách trái đất 
cũng không coi là xa, ảnh hưởng to lớn của nó là ở vấn đề sinh 
tử tồn vong. 


Các hành tỉnh và định tỉnh khác do cách trái đất tương đối xa, 
ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Nhưng không phải là nói không có 
ảnh hưởng. Thiên can, địa chị, lục thập giáp tí, tam nguyên giáp tí 
của Trung Quốc cho đến tí ngọ lục chú, ngũ vận lục khí của Trung 
y đều được xây dựng nhờ dựa vào ảnh hưởng của các thiên thể. 


'Từ các lí lẽ lớn thu gọn lại đến cái lí lẽ nhỏ để nhìn nhận thì 
cây cối, ống khói, công trình kiến trúc dị hình trước cửa ra vào và 
cửa số cho đến hướng của các đường phố, trên nguyên tắc, đều có 
ảnh hưởng đến nhà ở và chủ nhà, nhưng lực ảnh hưởng lớn hay 
nhồ có tỉ lệ nghịch với khoảng cách. Nói chung con đường cái lớn 
đối điện chỉ cách nhau bằng chiều rộng con đường thì ảnh hưởng 
của nó tương đối lớn, gọi là xung sát, nếu cách xa chỉ nhìn thấy 
thấp thoáng, sẽ không thể gây ra hiểm họa gì. Đương nhiên, nếu 
định hung cát cho chính xác, còn phải suy nghĩ tới những nhân tố 
tham khảo khác về người chủ nhà. 
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Cho nên, không được cứ nhìn thấy ở ngoài cửa có vật hình nhọn 
đã xem là xung sát, không tính đến cự li xa gần, đến nỗi phải lo 
sợ nơm nớp suốt ngày. 


Còn có quan hệ của ảnh hưởng của vật xung sát với độ cao xung 
sát đương nhiên có quan hệ với độ cao. Nói chung, sự xung sát trên 
mặt đất có ảnh hưởng tương đối lớn đối với nhà một tầng hoặc nhà 
tầng thấp, còn đối với kiến trúc nhiều tầng thì nhỏ hơn nhiều, thâm 
chí không cần phải lo lắng gì. Nhưng nếu là các kiến trúc cao chọc 
trời, chẳng hạn như tháp phát sóng truyền hình, dựng trước nhà của 
bạn thì không kể là tầng lầu nào, cũng đều “khó tránh khỏi số trời”. 


Cũng như vậy, nếu không phải là vật xung sát mà là vật cát 
tường thuộc về trường khí tốt như ao đầm, bến đỗ xe, dòng sông 
hoặc đường đi có hình như chiếc đai ngọc..., lợi ích sẽ ưu tiên dành 
cho những căn hộ ở tầng thấp, còn đối với những hệ ở tầng cao 
lâng lâng như ở cõi tiên, cũng chỉ có thể là “nước ở nơi xa, giải 
không được cái khát gần”. 


Hình đáng ao hồ, bể phun nước trước cửa nhà quyết định cương 
hay nhu của khí ở đó. Như trên đã nói, phong thúy học nghiên cứu 
ảnh hưởng sinh ra cho con người của khí nhìn không thấy, sờ không 
được. Khí lại thay đổi theo ngoại hình khác nhau của vật thể, vật 
thể có thực thể như thế nào thì có trường khí hình dáng như th61 
ấy, chẳng khác nào bóng không thể rời nổi hình. 


Hồ ao trước cửa nhà hình bán nguyệt, tức nửa hình tròn, thì 
tốt lành, thuộc về phù đường gấp khúc mềm mại, lối ra ở phía ngoài, 
lõm vào ở phía trong, nếu ngược lại thì không được. Như thế, có 
thể lí giải là hình thức “thủy bão”, giống như đai ngọc vòng quanh 
cửa, ứng với quy cách trường khí tốt mà người xưa gọi là “hà sơn 
triều củng”. 


Nếu có hình nhọn nhằm vào nhà ở là hung, là xung sát, tương 
đương với phù đường thẳng dũng mãnh. Nếu trước cửa chia ra làm 
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hai hề ao, ở giữa có đường đi, khí bị nước cần lại mà con đường đi 
qua giữa, tương tự như “thiên trầm sát” để cho khí đi thắng vào 
trong phòng, cho nên là hung. Người xưa đã dùng cách nói “ứng với 
chữ khốc!” để miêu tả. 

Cách loại từ làm nhiễu là sửa chữa chỗ đầu nhọn hoặc treo 
gương phần quang. 


IV 
CÁI GỌI LÀ “KÍNH CHIẾU YÊU” 
THỰC RA LÀ GƯƠNG PHONG THỦY 


1. Bốn tấm gương phong thủy trong cung Càn Thanh ở Cố cung 


Rất nhiều người đã đến thăm Cố cung ở Bắc Kinh, mỗi hòn 
gạch, mỗi viên ngói, mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ của Cố cung như 
đang thổ lộ với người ta về quy luật của phong thủy học, chẳng cần 
thiết phải nói tới bố cục tổng thể và sự bế trí nội thất, còn có cá 
sự phối hợp với người chủ nhà, đó thật là thành công lớn về các 
môn phong thủy! 


Trong cung Càn Thanh có bốn tấm gương thủy tỉnh cao độ 5 
mét, nếu cao thêm chút nữa thì sẽ che lấp cả cửa sổ lớn. Hai tấm 
gương lớn nhìn thấy khi ngẩng mặt nhìn lên, vị trí vừa vặn đối 
nhau từ xa với cửa tả và hữu ở hai bên cửa lớn; lại nhìn về phía 
Đông phía Tây, mỗi bên có một tấm gương lớn. Bốn tấm gương lớn 
này xưa gọi là gương phong thủy. 


Ở trong cùng phía Tây “Dưỡng tâm trai”, có một gian phòng 
nhỏ, đó chính là nơi đọc sách và nghỉ ngơi của Ứng Chính. Gian 
phòng này chỉ rộng độ trên dưới 5 mét vuông. Phòng nhỏ khí tụ có 


Œ) khốc, khóc. 
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lợi cho sức khỏe, căn phòng này không lộng lẫy như Thái Hòa điện 
và Bảo Hòa điện, ở nơi này cử hành các nghỉ lễ, tiếp kiến khách 
nước ngoài, lắng nghe trình tấu, chỉ có tính sử dụng từng lúc có 
tính chất tạm thời, không ảnh hướng nhiều đến sức khỏe. Cửa căn 
phòng nhỏ này mở ra phía sau tức là phương Bắc, khách tham quan 
có thể từ phía Đông, vòng ra phía sau, qua các cửa kính có thể nhìn 
thấy rất rõ, khi vừa ra khổi cửa sau, có ngay một bức tường chắn 
làm bằng gỗ, gọi là bình phong. Ở chính giữa treo một tấm gương, 
tất nhiên nhỏ hơn nhiều so với “bốn ông thần giữ cửa” ở cung Càn 
Thanh. Gương này cũng được gọi là gương phong thủy, giống như 
một vệ sĩ nhỏ. 

Thực ra, không phải chỉ ở rất nhiều kiến trúc cổ, có thể nhìn 
thấy gương phong thủy, mà ở những ngôi nhà nhỏ trong dân gian, 
có lúc cũng bắt gặp, như ở trước cửa ra vào hay cửa sổ nhà nào đó, 
có treo chiếc gương tròn nhỏ, như thế cũng được gọi là gương phong 
thủy. Còn có những “gương hộ tâm”? trên các áo giáp của tướng sĩ 
ngày xưa và những chiếc gương nhỏ trên vai hoặc cánh tay các bức 
tượng trong đến miếu cũng đều được gọi là gương phong thủy. 


2. Lý Thời Trân nói về gương cổ, giúp cho lí giải “gương phản 
quan#” 


Nhà y được học lớn đời Minh là Lý Thời Trân đã có những kiến 
giải về giá trị sử dụng trong y học đối với cái gương. Trong “Bản 
thảo cương mục”, ông nói: “Gương ngày xưa còn có tên gọi là giám, 
là vật để soi”. Thời xưa, chưa có thủy tỉnh, đương nhiên không phải 
là chiếc gương bằng kính tráng thủy ngân, mà muốn nói đến chiếc 
gương bằng đồng. Gương đồng “chủ trị bệnh kính hãi do nhiễm tà 
khí, các bệnh ác tính ở trẻ em, tránh được mọi tà ma, bệnh nằm 
mơ thấy quỷ ở phụ nữ, trị bệnh đau thắt tim; côn trùng chui vào 
tai vào mũi, đem gõ gương, lập tức sẽ chui ra...”. 


q) Bảo vệ tim. 
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Rõ ràng là gương có thể tránh tà. Ông còn giải thích thêm 
“gương cổ như kiếm cổ, nếu có thần minh, đều có thể tránh được 
ma tà, ác khí, nhà nào cũng nên treo tấm gương lớn, có thể tránh 
được ma quỷ”. “Thần minh” ở đây có thể lí giải là “kh và “thông 
tin”. 

Đáng chú ý là Lý Thời Trân nói: trên gương “chữ càng cổ 
thì càng tốt”, có nghĩa khắp nơi (bốn xung quanh và phía sau) 
đều là gương có chữ tượng hình cổ đại, hiệu quả tránh tà sẽ tốt. 
Thực tế đây là chỉ hiệu quả tổng hợp của gương có vẽ thêm phù 
hiệu vì chữ cổ giống như phù. Thời cận đại, vẽ trên gương các 
phù hiệu như bát quái dùng để tránh tà, chính là bắt nguồn từ 
luận điểm này. 


3. “Gương phản quang” tại sao có thể tránh được tà? 


Ở đây, cần phải làm rõ hai vấn để: một là thế nào gọi là khí, 
hai là phải có tri thức về quang học. Cái mà người xưa gọi là khí 
là một khái niệm tổng hợp, ngoài đưỡng khí mà người ta hít thở 
ra còn bao gồm cả sóng điện từ với nghĩa rộng, tức là ánh sáng 
nhìn thấy và sóng điện từ không nhìn thấy như tỉa hồng ngoại, 
vi ba. “Kính phản quang” chủ yếu vận dụng lí thuyết phản xạ và 
hội tụ. Phản xạ dùng vào loại bỏ tà khí. Trung y cho rằng tà khí 
chính là thứ vật chất sản sinh ra sau khi con người mỏi mệt. Còn 
tà khí trong phong thủy học có nghĩa rộng, còn bao gồm cả việc 
xóa bỏ "xung sát” và các vật chắn không có lợi. Hội tụ dùng cho 
tập trung, thâu góp, thu hút cát khí, mà chúng ta thường dùng. 
Khi dùng cho hội tụ thì chẳng khác gì ăngten vi ba dùng trong 
kĩ thuật vi ba. 


4. Đặc điểm và ứng dụng các loại gương phản quang 


Về cơ bản, gương phản quang có thể chia làm 3 loại: gương 
phẳng, gương lôi, gương lõm, trong đó gương phẳng, gương lôi thông 
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dụng hơn. Gương phẳng còn gọi là gương thường. Loại gương này, 
mọi người đều rất quen mắt nhưng áo bí của nó, chưa chắc mọi 
người đã biết, chẳng hạn như khi đứng trước gương, gìơ tay phải 
lên, nhìn trong gương lại là tay trái, rõ ràng là hoàn toàn ngược 
lại. Nói gương phẳng có tác dụng “đổi hướng” tức là nói có tác dụng 
phản xạ hoặc “đẩy trở lại” đối với vật ở bên ngoài. Do phương hướng 
đẩy lại, trái chiều nhau so với hướng cũ, cho nên có tác dụng “triệt 
tiêu các cực”, Điều này trong điện tử học gọi là trung hòa mà là 
“trung hòa âm tính”. Trung hòa dương tính có tác dụng tăng cường, 
còn trung hòa âm tính có tác dụng giảm yếu. 


Chính vì như vậy, gần đây ở Mỹ người ta đã nghiên cứu ra một 
loại “gương chiếu hình ảnh dương bản”, nguyên lí của nó là “âm âm 
bằng đương” tức là nối liển hai tấm gương ghép nối vào nhau, một 
tấm có góc 90, một tấm có góc 75, làm cho hình ảnh thông thường 
thì ngược nhau, được phần xạ qua một tấm gương khác, từ đó biến 
thành hình ảnh dương bản. 


Tác dụng của gương lôi lớn hơn nhiều so với gương phẳng, ngoài 
phản xạ, nó còn có tác dụng phát tán ánh sáng. Ngoại hình của nó 
giống như kính phản quang của xe hơi. 


Gương lõm có tác dụng tụ hợp. Có thể liên tưởng đến “cái chảo 
lớn” của các bếp năng lượng mặt trời, nó còn có hình dáng như 
ăngten vì ba. 


Gương phần quang với ba hình dáng này, do khác nhau về đặc 
điểm công năng đã quyết định phạm vì sử dụng đối với từng loại. 


Phàm cửa ra vào hay cửa số đối điện với cây cối, cột điện, ống 
khói hoặc những kiến trúc hình nhọn... đều gọi là “xung sát”, nếu 
muốn phần xạ trở lại trường khí xung sát này, có thể dùng gương 
phẳng hoặc gương lôi. Thứ trước giá rẻ, thứ sau tương đối đắt tiền. 


(U_ Điện âm, điện dương. 
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Mấy năm gần đây, Hồng Kông, Đài Loan và khu vực Đông Nam Ầ 
đã sử dụng đèn có đáy phản quang thay gương mặt phẳng vừa có 
tác dụng chiếu sáng, lại có thể nhất cữ lưỡng tiện, kín đáo trước 
tai mắt thế gian. 


Gương phẳng còn có tác dụng ngược lại, đó là “hút” (phản xạ) 
cảnh vật bên ngoài ngôi nhà vào trong, góc độ cần phải chiếu thẳng 
vào các vật cát tường hoặc hướng sinh khí. Nói chung, các cửa hàng 
bán lẻ ở sát đường phố có thể sử dụng được. Khách hàng bất kể từ 
phương nào đến, đều có thể nhìn thấy rõ ràng cửa bàng đó, hơn 
nữa khách hàng ở trong cửa hàng cũng có thể từ trong gương cảm 
nhận được cảnh tượng tấp nập bên ngoài cửa hàng. Trang bị tấm 
gương lớn, kết quả là nạp khí hay là đẩy khí, mấu chốt là ở chỗ 
chọn góc độ. “Tiềm vọng kính” chính là theo quy luật này. 


Đương nhiên buôn bán phát đạt còn phải dựa vào hiệu ứng 
tổng hợp các mặt khác, chẳng hạn như hình dáng của ngôi nhà 
“trước hẹp sau rộng” theo kiểu nạp khí, tất nhiên có thể “phú 
quý như sơn”. Ngược lại, nếu “trước rộng sau hẹp” theo kiểu tán 
khí, thì khó tránh khỏi “bổ đép mà chạy”. Ở thành phố Hải Khẩu 
của Hải Nam, có một tòa lầu hình ba góc đã mấy lần đổi chủ. 
Cấu trúc không có lợi cho trường khí này, dù có “rêu rao” hay 
mấy ở mọi chỗ cũng khó mà có hiệu quả trong kinh doanh. Mỗi 
người đều có “hướng cát” riêng cho mình, ví như cửa nhà không 
hợp với “hướng cát” lại không có cách nào sửa được cửa, cũng có 
thể vận dụng nguyên lí dùng gương phản quang mặt phẳng để 
đổi hướng (chiết xạ). Nhưng nếu muốn “hút lấy” cát khí ở bên 
ngoài nhà ở, tốt nhất vãn là dùng gương lõm, chỉ có điều là giá 
thành cao, không dễ dàng gì mua được mà thôi. 


5, Cách thay thế “gương phản quang” 


Ở Hồng Kông, Đài Loan hoặc ở nước ngoài đều có khả năng 
gặp phiên phức của cái gọi là “đối chọi phong thủy”. Không dùng 
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“gương phản quang” mà áp dụng các biện pháp bí mật có cùng công 
hiệu là vấn đề được nhiễu người quan tâm. 


Các biện pháp có: Trên các tấm kính cửa sổ lớn dán giấy thiếc, 
giấy trang kim hoặc thay bằng kính tráng thủy ngân. 


Nếu là cửa phòng các hiệu buôn, có thể dùng tấm nhôm sáng 
hoặc tấm aắt tây tráng thiếc để bọc lấy, dùng các định nhỏ đóng 
thành hình cong chữ 8 hoặc hình để bát quái hay cả đổ án cát 
tường. 


Như vậy, sẽ không bị những kẻ hiểu biết lơ mơ về phong thủy 
phát hiện ra, tránh dẫn tới đối đầu về phong thủy. 


6. Gương soi trong nhà và gương tủ quần áo nên bày biện như thế 
nào? 


Đo thiên nhân tương ứng, cho nên khí của cơ thể người và khí 
của vũ trụ có cùng nguồn gốc, nội dung thể hiện cơ bản cũng giống 
nhau, có nghĩa là cũng có thành phần không thể nhìn thấy được 
của sóng điện từ. 


Nếu mệt tấm gương luôn luôn soi thẳng vào bàn viết hoặc 
giường ngủ, thì khí của người chủ ở đây sẽ bị phản xạ mất một 
phần, ảnh hưởng đến sức khỏe người ấy, đặc biệt là vào ban đêm 
khí dương yếu, đáng lo ngại nhất là gương chiếu thẳng vào giường. 


Hiểu được điêu này rỗi, không nên để gương ở bàn trang điểm, 
gương trên tủ và cả gương treo trên tường... chiếu thẳng vào bàn 
viết và giường ngủ. Nếu thật sự không thể bố trí khác đi được, thì 

- lúc thường có thể cứ để đấy mặc vậy, còn khi viết và khi đi ngủ, 
hãy treo lên trên một tấm vải dày, nếu trên đó lại có đổ hình bát 
quái hoặc đổ án của phù thì càng tốt. 
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V 
ĐỀ PHÒNG NGHIÊM NGẶT DÒNG KHÍ MẠNH 
XUYÊN DỌC, CẮT NGANG 


1. Ảnh hưởng của đường cái trước cửa nhà đối với trường khí chỗ ở 


Người xưa nói: “Đường đi trước cửa phẳng l, tuy rằng huyên 
náo có hề gì đâu, cát hung đụng đến chỉ nhau”. Nghĩa là trước cửa 
nhà nếu là đường cái chạy thẳng, không có ngoằn ngoèo hình chữ 
8, tức là “cũng chẳng sao” như vẫn nói, không cát đương nhiên cũng 
không đến nỗi hung. 


Vì lí do “cũng chẳng sao”, người ta tự nhiên liên tưởng đến 
“khúc tất hữu tình”. “Khúc tất hữu tình” là tiêu chuẩn để phán đoán 
trường khí dòng chảy tốt xấu. Từ đó có thể thấy người xưa cho rằng 
trường khí của con đường cái và trường khí của dòng nước là từ 
cùng một quy luật, thảo nào người xưa đã có câu “ngựa xe như nước”. 
Cảnh tượng hùng tráng xe như nước, ngựa như rồng này mọi người 
đã quá quen thuộc. 


Nói theo hình đáng của con đường, ngoằn ngoèo tốt hơn là 
thắng tắp. “Khúc tất thông u”t” “khúc tất hữu tình”, con đường 
thẳng sở dĩ không tốt là vì hình của nó giống như một con dao cắt 
ngang trường khí, gọi là “trực lai trực khứ tổn nhân đinh”. Nguy 
hại của con đường thẳng sẽ càng lớn hơn, vì tốc độ của xe máy 
nhanh hơn rất nhiều so với xe bò, xe ngựa ngày xưa. Vào giờ cao 
điểm, bình quân mỗi giây có một xe chạy qua, tốc độ của dòng khí 
do tốc độ xe gây ra lớn hơn nhiều so với tốc độ vận hành khí huyết 
trong cơ thể người, hai tốc độ này rất không phù hợp với nhau. Cư 
dân ở hai bên đường làm sao lại không bị bệnh suy nhược thần 
kinh được? 


(1) Uốn khúc sẽ làm thông được u ám. 
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Nếu nói tới vị trí đối lập của đường và nhà ở, tình hình tương 
đối phức tạp, tóm lại là phải chú ý “không ở nơi có khí trực xung”, 
“xung” có hàm ý là tốc độ nhanh. Đó chính là kinh nghiệm thực 
tiễn mà người xưa đã tổng kết. 


Dòng nước có chiều chảy rõ rệt. Vậy làm thế nào để phán đoán 
phương hướng của dòng người, dòng xe (từ đường một chiều). Lấy 
giờ cao điểm lúc vào ca, khi tan tâm làm chuẩn, chú ý quan sát và 
thống kê là thấy ngay. Khi tan tầm, công nhân viên phân tán ra, 
có thể không tính được. Truy tìm tỉ mỉ như vậy là có thể biết cư 
trú ở phía nào của đường cái là cát. 


3. Can nhiễu của tàu điện đối với trường khí là rất rõ ràng 


Trong phong thủy học, người ta nhìn nhận con đường và đồng 
nước như nhau. Đường tàu điện ngầm cũng được xem là dòng nước, 
vì thế nó cồn có tên gọi là “địa long". Đường tàu điện ngầm ảnh 
hưởng đến trường khí còn lớn hơn con đường trên mặt đất. 


Tác giả những dòng này đã chụp một số tấm ảnh so sánh ở 
gần ga Bát Bảo Sơn của đường tàu điện ngâm Bắc Kinh: cây cối ở 
phía Bắc đường thì cao to, rậm rạp, nguyên nhân là do phía trước, 
có đường tàu điện ngầm ở dưới đường cái, đăng sau là Bát Bảo Sơn 
của đải núi thuộc Yên Sơn, lại có hình vòng bao quanh. Có thể gọi 
“sơn hoàn thủy bão” trường khí rất tốt. Cây cối ở phía Nam đường 
thì thấp bé, thưa thớt, xấu hơn rất nhiều. Bởi vì đằng sau lưng 
không chỉ không có núi, hơn nữa còn có một cống ngâm khá sâu, 
đó là đường tàu điện ngắm cùng với tàu hỏa, xe hơi chạy với tốc độ 
vun vút, cống ngầm làm yếu địa khí, tốc độ của xe dẫn tới làm cho 
khí tán, hơn nữa phía trước lại không có nước chảy, chẳng có đường 
đi. Nếu người ở đó, tất sẽ bị tổn thương về thận, nghiêm trọng hơn 
thì còn có thể ảnh hưởng đến sinh nở. Đó chính là nguyên nhân 
được người xưa để xướng ra lưng tựa vào núi, mặt quay về sông 
“khúc tất hữu tình”. 
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3. Tiết lộ bí mật “Thiên trắm sát” 


“Thiên trảm sát” là cách nói hình tượng, hình đung ra tình 
hình bất lợi do ông trời chém bổ mà tạo nên, nói cụ thể là chỉ 
cái ngõ hẹp hình thành giữa hai công trình kiến trúc tương đối cao. 
Đối diện với nó là gặp tai ương. 


Phong thủy học nhấn mạnh “sơn hoàn thủy bão tất hữu kh. 
Sơn? nếu như không có hình vòng mà lại có mấy dãy núi chạy 
song song là xuyên”). Phong thủy học phát hiện “Sơn xuyên là miễn 
phá bại”. Thực tế cho thấy phàm ở giữa sơn xuyên, hoàn toàn không 
bóng người, càng không có thành phố, thị trấn. 


Tuy nhiên, “gió là chất truyền đẫn chuyển khí”, nhưng đó chỉ 
là chỉ gió dịu, gió nhẹ. Đừng quên rằng khí còn có đặc điểm là “gặp 
gió thì tan”. Phong ở đây là chỉ gió mạnh, chẳng hạn như gió Tây 
Bắc về mùa đông ở phương Bắc. mọi người đều có thể nghiệm được: 
Phàm con đường nào chạy qua phía dưới những ngôi nhà cao tầng, 
sức gió tự nhiên tăng vọt, đó là tác dụng điều chỉnh định hướng đối 
với gió của vật thể. Ngư dân sở di “nhìn gió lái thuyền” chính là 
nắm vững được quy luật điều chỉnh hướng đi của thuyền bằng cánh 
buồm; thành ngữ này sau này trở thành một từ có nghĩa xấu là xem 
tình thế mà hành động, để mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. 

“Thiên trảm” ở trong hẻm nhỏ mà dài, tạo nên giữa hai dãy 
nhà cao tầng, trên thực tế đã hình thành sơn xuyên nhân tạo, bởi 
vì gió lớn khí tan, nó đã trở thành vùng phá bại nhân tạo thuộc về 
loại phù mạnh mẽ điển hình, đều rất không lợi đối với sự nghiệp 
và sức khỏe. Liên hệ ngay vùng sa mạc và gió cát cùng với cảnh 
hoang vu không có bóng người ở Tây Bắc Trung Quốc, sẽ dễ đàng 
lí giải được sự nguy hại của “Thiên trảm sát”. 


(1) Thiên công. 
(2) Núi, 
(3) Sông (nghĩa gốc). 
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by 


Đúng là: 


“Khương địch hà tu oan dương liễu, 
Xuân phong bất độ ngục môn quan". 


Những năm gần đây, ở Mỹ cũng đã phát hiện ra những rắc 
rối tương tự như “Thiên trảm sát”, thuật ngữ khoa học gọi là 
“hiệu ứng đường ống hẹp” Thực nghiệm chứng múủnh hiệu ứng 
đường ống hẹp tạo ra giữa hai tòa kiến trúc cao tầng có thể làm 
gió cấp 3 tăng lên cấp 8. Nếu là gió cấp 5, đã có thể làm cho 
thùng rác bay lên cao. Do nhà cao tầng san sát, khí lưu phẳng 
hình thành gió xoáy (gió lốc) tức là cơn bão nhỏ mà sức phá hoại 
rất lớn. 


Trong một “vụ kiện kì lạ”, “hiệu ứng đường ống hẹp” đã trở 
thành “thủ phạm sát hại? cô Ma-ha-do-lát ở Niu Yooc. Nhưng tên 
sát thủ này rất kì lạ, tiên bạc tài sản của cô gái nó không động 
đến một xu. Kết quả phán quyết của toà án là: Kiến trúc sư bị xử 
bồi thường khoản tiền 60 vạn đồng. Thử nghĩ, nếu mời trước các 
nhà phong thủy Trung Quốc tham dự thiết kế, bi kịch như thế này 
có thể xảy ra được không? 


Phương pháp hóa giải trong tình huống này rất khó khăn. 
Dùng kính phản quang, sức phản xạ không đáp ứng được, chỉ còn 
có thể đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, nhưng lại ảnh hưởng đến 
cuộc sống bình thường, đặc biệt là các cửa hiệu buôn bán, khách 
hàng sẽ ngày càng thưa vắng. Cách tốt nhất là trong ba mươi 
sáu chước, tốt nhất là ra đi: dời đi nơi khác. Từ đây, có thể thấy 
việc thiết kế nhà cửa đất đai cần thiết phải kết hợp với phong 
thủy học đến như thế nào. Muốn tiêu diệt “Thiên trảm sát” ngay 
từ trong trứng nước, không chú trọng đến phong thủy từ lúc đầu 
thiết kế bố cục là không được, nếu không kế lớn trăm năm sẽ 
đổ vỡ trong một sớm một chiêu. 
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4. Bề ngoài như đồ trang sức, đúng ra là vệ sĩ bảo vệ khí 


Tứ hợp viện!) và các kiến trúc cổ đại trước đây, tại sao trong 
ngòi cửa lớn đều có “ảnh bích tường”? 


* Ảnh bích tường được xây dựng nhằm chống xung sát. Trong 
phong thủy học, chẳng kể là dòng sông hay đường cái, đều kiêng 
tránh “trực lai trực khứ”). “Thủy long kinh” có nói: “Trực lai trực 
khứ tổn nhân đỉnh”. Một câu đủ nói, hết cả thiên cơ. 


Nếu như không có tường chắn, dòng khí sẽ đến thẳng đi thẳng, 
có ảnh bích tường, dòng khí phải đi vòng qua tường che. Chú ý: đi 
vòng thế này, đường đi sẽ thành hình chữ “S”, do dòng khí giảm 
chậm lại khí sẽ không phân tán, phù hợp với nguyên lí “khúc tất 
hữu tình”. Trong Cố cung ở Bắc Kinh cũng không hề có chút nào 
ngoại lệ, mỗi viện mỗi cung đều có xây “ảnh bích tường”, cá khác 
là có chỗ xây gạch, có chỗ đóng gỗ, có chỗ lại là ngọc thạch. ˆ 


“Trực lai trực khứ tổn nhân đình” không khó lí giải. Trong cuộc 
sống hiện thực, những người tính cách thẳng thắn, ngay lòng mau 
miệng, khi qua lại với người khác thích sòng phẳng rành mạch, 
không những không làm cho người khác vui thích, không làm nên 
việc, mà còn có khả năng gặp tai bay vạ gió, làm cho gia phá nhồn 
vong, thê li tử tán. Nếu trong lòng có linh cảm, sẽ có thể phát hiện 
ra trì thức phong thủy học, quyết không bó hẹp ở phạm vi nhân 
sinh; ăn, mặc, ở, đi lại; người xưa thích thống nhất lại làm một các 
đạo lí quốc gia thiên hạ; vì thế đã xuất hiện kiến giải sâu sắc “tu 
thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Đương nhiên, đây cũng là một 
sử thể hiện toàn tức của quy luật “kì đại vô ngoại, kì tiểu vô nội" 
của Kinh Dịch. 


(1) Sân giữa nhà bốn bên. 
(2) Tường che cổng, bình phong. 
(3) Đến thẳng đi thẳng. 
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Có điều, trong cõi đời nhiều người vẫn còn tán dương “khí xung 
tiêu hán”), công kích “ủy khúc cầu toàn”?), 


Ngoài tường che có thể làm cho dòng khí của khí vào có đường 
đi hình chữ “8”, hơn nữa do dòng khí giảm tốc độ gần với tốc độ 
vận hznh khí huyết trong cơ thể người; tốc độ của dòng khí bên 
ngoài và của khí huyết bên trong ngang nhau, con người sẽ nảy 
sinh cảm giác dễ chịu, rất có ích cho sức khỏe và sự nghiệp. 


Hai hiệu quả trên đây, là tấm phù của dòng khí, các dòng khí 
có hợp nhau, mới thực sự là giá trị tổn tại của tường che. 


5, Cổng vòm hành lang và cực đèn điện tử 


'Trên đây, đã nói “gió là chất truyền tải chuyển kh, nhưng mấu 
chốt là ở tốc độ, cũng tức là nói nếu tốc độ lưu thông khí gần sát với 
tốc độ vận hành khí huyết trong cơ thể người thì người ta sẽ cảm 
thấy thoải mái, như thế là cát. Trái lại, nếu quá nhanh thì “khí gặp 
gió sẽ tán”, sẽ là hung. Khi nghiêm trọng, sẽ bị “trúng phong”. 


Nói chung hành lang đối diện với cửa, luồng khí của không khí 
rất mạnh, nếu mở cửa, sẽ hình, thành đối lưu với cửa sổ, sẽ trở 
thành xung sát, phải khống chế lại, phải giảm yếu luông khí; cửa 
hình vòm có thể đảm nhiệm được công việc này. 


Việc khống chế luồng khí trong hành lang đối diện với cửa 
vòm rất giống nguyên lí cực khống chế trong bóng đèn điện tử 
hay bóng đèn bán dẫn ba cực; âm cực phóng điện tử đến dương 
cực; để khống chế dòng điện trong bóng đèn điện tử, phải khống 
chế số lượng điện tử” đi đến cực đương, thế là ở quãng giữa đường 
đả, thêm vào một cực khống chế, gọi là “cực lưới” (trong bóng 
(1 Khí xung ngất trời. 

(2) Chịu nhún đi để giữ gìn cái lớn hơn. 
(3) Êlectron, 
(4) Cửa các điện tử. 


440 


bán dẫn gọi là cực gốc), vì hình dáng của nó do sợi kim loại quấn 
thành nên rất giống cái hàng rào, vì thế có tên là “cực lưới”. Trên 
cực lưới này, khi thêm điện áp dương vào, có thể làm cho cực 
dương hút các điện tử mà tăng thêm số lượng điện tử đến cực 
dương; trái lại, cực lưới này đưa thêm điện áp âm, có thế triệt 
tiêu, giảm bớt cực đương hút điện tử, làm cho số điện tử đến cực 
dương giảm đi. Trường hợp trước có công nắng “khuếch đại”, trường 
hợp sau có công năng “ổn định”. 


Cổng kính vòm, cũng có treo trên cửa bức rèm xâu những hạt 
tròn bằng thủy tỉnh hay viên gỗ tiện rất tỉnh xảo, càng giống cực 
lưới trong bóng đèn điện tử, mỗi chuỗi hạt xâu trên rèm cửa càng 
giống cái hàng rào. Có được người trực ban gác cổng trung thực này, 
đồng khí đi vào trong phòng ở sẽ không quá sung!) mà rất hợp với 
trường khí con người. Gió có yếu đi, khí cũng không tán nữa. 


Ngoài ra, “cửa hình mặt trăng” tao nhã rất mực, phong cách 
cổ kính cũng có tác dụng giống như cửa hình vòm, chỉ có là cửa 
hình vòm phía dưới tương đối thẳng, tiện cho nhiều người qua lại, 
còn cửa hình mặt trăng phía dưới là hình tròn, chỉ vừa cho từng 
người qua lại. Hơn nữa, hình của nó là tròn, “thiên cơ” là ở “trường 
nhân thể”. 


Về trường nhân thể, đã có giới thiệu ở phần trên. Các nhà khoa 
học nước ngoài đã nghiên cứu và phát hiện thấy xung quanh cơ thể 
người, có tồn tại trường nhân thể, hình dáng của nó giống như hình 
người, đầu và thân người có hình tròn lập thểt?, được miêu tả ở 
dạng mây mù, giống như “một cái làn tre ba chiều”. 


Đến đây, người ta mới vỡ lẽ ra rằng bí ẩn của “cửa hình mặt 
trăng” là ở ngoại hình tương tự như trường nhân thể làm cho hai thứ 
ăn khớp nhau, “khí chứa ở hình”, “khí đến thì nhận nó bằng hình”, 


(U Mạnh, 
(2) Hình cầu. 
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như vậy trường nhân thể hình cầu và trường hạt cực nhẹ của cửa 
mặt trăng hình cầu hòa hợp với nhau, đương nhiên sẽ làm cho con 
người cầm thấy dễ chịu. Cửa tròn tường hoa, cửa hình vòm thể hiện 
đầy đủ đặc điểm của “tương phù“ của phù hiệu học Trung Quốc. 


Không ít cửa các nhà xí công cộng nhìn thấy được ở đầu phố 
khu Hái Điện, Bắc Kinh đều xây thành hình con bướm, nhìn về góc 
độ mĩ học thì vẫn được coi là kiệt tác, nhưng xét theo phong thủy 
thì chẳng hay ho gì. Ra vào một cái cửa tạo bởi đường gấp khúc có 
góc nhọn, là sẽ chẳng thể thoái mái được. 


6. Tác dụng kì diệu của bình phong 


Theo duy danh định nghĩa, bình là che chắn, phong là sự chuyển 
động của không khí. Bình phong là đổ dùng trong nhà ngăn chắn 
dòng khí, công dụng như tường che, có thể coi là tường che có thể 
di động được, có thể gấp lại được, là phù thực thể nhân tạo. 


Nhưng mà người đời chỉ biết tác dụng trang trí của nó, gần đây 
đã đặc biệt coi trọng giá trị nghệ thuật của tranh vẽ, thư pháp?) 
có cả mẫu hoa văn khẩm trai... trên đó, mà coi nhẹ tác dụng chân 
thực của nó. 


Trong “Sử kí - Mạnh Thường Quân truyện” có nói: “Mạnh 
Thường Quân ngỗi tiếp chuyện khách, còn phía sau bình phong 
thường có người hầu với việc chính là ghi chép lời ông nói với 
khách”. Có thể thấy được ở thời Xuân 'Thu Chiến Quốc đã có bình 
phong, thời kì này chính là thời kì trước tác kinh điển của Trung 
y lấy “khí hóa luận” làm hạt nhân là cuốn “Hoàng đế Nội kinh” 
đã ra đời, bình phong là sản phẩm đại không thể không có sự 
thẩm thấu qua lại của khẾể). “Tuân tử - Đại lược” cũng nói: “Thiên 


(U Ăn khớp, phù hợp với nhau. 
(2) Thư họa, chữ viết nghệ thuật. 
(3) Thuyết về khí. 
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tử ngoài bình phong, chư hầu trong bình phong”. Tại sao người 
ta lại không thể coi nhân viên kí lục và các quan đại thần là 
“tung sát” của người chủ, mà lại lấy bình phong làm công cụ 
tránh tà? 


Ngày nay, những giám đốc, chủ doanh nghiệp, các mệnh phụ, 
khi chiêu đãi khách ở các hội trường tiếp khách xa hoa, cũng đã 
khôn khéo sử dụng bình phong, chia cắt phòng tiếp khách thành 
những tiểu trường khí tụ khí, linh hoạt sửa “cửa”, điều chỉnh đường 
đến của sinh khí, làm cho bản thân ở vào trường khi tốt “sinh khí, 
“diên niên”, “thiên y”, còn đối tác buôn bán trong thương lượng 
đương nhiên phải ở vào trường khí xấu “ngũ quỷ”, “lục sát”, “tuyệt 
mệnh”; ở đây có cái lí của không thành công, không phát đạt. Có 
điểu nếu là thân bằng cố hữu đến thì không thể làm “phong thủy 
chiến” được. 


VI 
UM TỪM, RẬM RẠP GIÚP CHO TRƯỜNG KHÍ 


1, Bàn tay tiên và quả cầu tiên có thể che chắn sát khí 


Trước hết cẩn phải hiểu rõ nơi mọc cây bàn tay tiên và quả cầu 
tiên là ở sa mạc, mà sa mạc thì gió to lại thiếu nước. Ở cái nơi được 
coi là “phong thủy phá bại?” này, chúng lại có thể dày dạn, phát 
triển một cách kiên cường, không kể gì cành lá đã thoái hóa thành 
kim nhọn, trữ thủy phân quý báu trên cây. 


Theo nguyên lí cân bằng âm dương, loại thực vật um tùm rậm 
rạp này tất có trường khí tốt có thể chống lại tà khí, là tay cừ khôi 


(1 Ghi chép. 
(2) Hồng nát. 
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đuổi được hung, hóa được cát, ngăn chặn được hung sát; chỉ có điều 
là trước mắt khoa học chưa tìm ra được số liệu khách quan mà thôi. 
Loại cây có thể tránh tà này sở đĩ được dùng cho đến mãi ngày nay 
có thể có được là từ kinh nghiệm trực giác đại loại như Thần Nông 
nếm bách thảo vậy. 


Đưa cây bàn tay tiên, quả cầu tiên cừ khôi về trừ hung hóa cát 
vào trong nhà ở, cái cuộc sống kiên cường đời đời đã quen khổ ải 
này, đối với một số tà khí, tất nhiên cũng như “kẻ cắp bà già gặp 
nhau”, không cân nói nữa. 


Có tài liệu nói, trong một vùng nào đó ở Nam, Bắc châu, 
người ta buộc phải định kì dùng dao chặt những cây bàn tay tiên 
mọc xung quanh nhà, nếu không ngôi nhà sẽ bị bao phủ, không 
còn lối ra vào nữa. Có thể thấy sức sống của nó mạnh mẽ như 
thế nào. 


Cây bàn tay tiên, quả cầu tiên làm sao lại có thế ngăn được 
sát khí? Cách miêu tả về “tiên nhân chướng cách” trong “Thủy long 
kinh” đã thể hiện đầy đủ nguyên lí “khí chứa ở hình”. Cái được gọi 
là cách cục bàn tay tiên, muốn nói đến hình dáng, do các chỉ lưu 
của đòng nước tạo nên giống như bàn tay tiên, nói chung, cần phải 
có 4 đến 5 nhánh để tạo thành hình bàn tay, chỗ ở giữa lòng bàn 
tay là “đất quý của trường khí. Chỗ này hoàn toàn đối ứng với 
“huyệt lao cung” trong lòng bàn tay. Còn có điều kì lạ hơn là nếu 
các nhánh của dòng chảy nhiều hơn, còn có khả năng hình thành 
“Tay tiên đánh đàn”, thì trường khí càng tốt. Từ đây có thể thấy 
các bậc hiển triết xưa, trong phạm trù phong thủy học, không chỉ 
kiên trì tìm hiểu bí ẩn của khí, mà về mặt biểu đạt các thành quả 
nghiên cứu ấy, còn tràn đây thơ mộng. Từ góc độ nào đó, phong 
thủy rất xứng đáng là môn nghệ thuật của Hoa Hạ hòa chung thiên, 
địa, nhân làm một. : 


(1 “Bợm lớn gặp bợm nhỏ”. 
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2. Cây lá to xum xuê cũng có thể che chắn sát khí 


Mọi người đều biết thực vật trái với con người, chúng hấp 
thụ khí cacbonic, lại nhá ra dưỡng khẾU, huống hỗ cây cối xum 
xuê lại càng như vậy. Người viết những đồng này đã từng làm 
thực nghiệm như thế này: Lấy chiếc kim dùng để châm cứu trong 
Trung y cắm vào một cây cọ, lại lấy dây dẫn kim loại nối vào 
cây kìm trên huyệt vị của người bệnh, sau mấy ngày thực nghiệm, 
người bệnh dần dân phục hồi sức khỏe, nhìn đến cây thì lá đã 
vàng úa rồi. 


Rết quả thực nghiệm cho ta thấy cây cối um tùm là người gác 
cổng trung thực, có thể hi sinh bản thân mà nghênh chiến với tà 
khí, bảo vệ chủ nhân. Nếu cổng lớn đối điện với cửa sổ lớn, chỗ 
để chính là bệ cửa sổ. Nếu cửa lớn nhìn thẳng vào cổng chính, 
cửa ra vào nhà ở, chỗ để là nơi ngẩng mặt lên nhìn khi vừa bước 
vào cửa. 


VII 
VẬT ĐƯỢC GỌI LÀ BÁT TIÊN, 
CÓ THỂ TREO TRONG PHÒNG Ở 


1. Bí ẩn của chiếc tiêu 

Tiêu, xưa gọi là long phượng tiêu, là vật của tiên. Tương truyền 
có chuyện về kiệt tác phỏng sinh học rằng hoàng đế lệnh các đại 
thân bắt chước rồng ngâm, phượng hót. Nghe nói sau này cứ thổi 
tiêu, quả là gọi được rồng, phượng về, đúng là “đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương câu”. Chiếc tiêu cũng là vật được mến mộ của 
một trong bát tiên. 


——-———— 


(4U Khí ôxy. 
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Về sau, khi Sở Hán tranh hùng, Trương Lương trong đêm khuya 
thổi một khúc tiêu, đã làm rã rời tám ngàn quân sĩ, có thể thấy 
tiếng tiêu làm rung động tâm can người ta đến mức nào. Tiếng tiêu 
như khóc như than, rất gắn với âm thứ ba (âm mỉ) trong ngũ âm 
cực Trung Quốc. Theo cách gọi của ngũ âm, thì thuộc âm “đốc”. Nếu 
quy về ngũ hành, thanh đốc tương ứng với phương Đông, thuộc mộc. 
Trong thân thể người ta là gan, còn trong ngũ tạng, gan chủ về 
đảm lược, về tỉnh thần thì chủ về nộ. Có người đã từng đến vườn 
bách thú, ghi âm lại tiếng hót của công (vì trên thế gian này, không 
thể nào tìm được con rồng thật, con phượng thật), qua so sánh, thấy 
âm sắc rất gần nhau. 


Cái được gọi là “thần quỷ sợ người ác” có thể lí giải là thân quỷ 
sợ người gan dạ. Như trên đã nói, tiếng tiêu ứng với phương Đông, 
mà theo thuyết của đạo Lão, phương Đông là “Thanh long”, phương 
Nam là “Chu tước” (phượng). Trong ngũ bành, mộc có thể sinh hỏa, 
đối ứng với rồng tương sinh với phượng, như vậy nên chăng có thể 
viết ra được công thức như thế này: 


Tiếng tiêu > Can ———> Đảm lược 


Tâm -—--—> Thần minh 


Nói gọn lại, tiêu thể hiện đảm lược và thần minh. Đến đây, 
chẳng khó khăn gì mà không lí giải được bí ẩn của sự tránh tà 
của nó. 

Trung y cho rằng các phủ tạng trong cơ thể là âm (thành hình), 
công năng là đương (hóa khí, cho nên có âm tất có đương, có hình 
thì có khí. Chiếc tiêu treo trên tường thì lấy khí mà phát huy tác 
dụng. Chiếc tiêu thổi thường xuyên thì hiệu quả của nó lớn hơn 
nhiều so với chiếc tiêu là hàng bán trong cửa hiệu. 


(1) Cáu, giận, phẫn nộ. 
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Còn vẻ “tiêu”! đồng âm với chữ “tiêu”? thì có ý may mắn!) 
“tiêu hại”. Đó là sự giải thích nông cạn, do phát âm tiếng địa phương 
có khác nhau, cách giải thích này bị hạn chế trong từng khu vực. 
Có điều, trong đó đã bao gồm cả nhân tố tâm lí học, thông qua tâm 
lí ảnh hưởng đến sinh lí cũng có thể sản sinh tác dụng. 


2. Quả bầu eo!) quý thần bí 


Người ta có chút ít cảm giác thần bí đối với quả bầu eo. trên 
chiếc gậy sắt của Lí Bối, một trong bát tiên, là quả bầu eo lớn, hình 
như quả bầu có mang tiên khí. 


Trong cuốn “Khám phá mới về nguồn gốc văn hóa Trung Quốc 
- Đạo Lão với vũ trụ quan của dân tộc Lê” đã giới thiệu khái quát 
về vai trò của quả bầu. Hóa ra trong lịch sử văn hóa loài người đã 
có thời sùng bái quả bẩu. Thời này có lẽ là thời kì đỗ đựng bằng 
quả bầu, trước khi có đô đựng bằng sứ của nền văn hóa Ngưỡng 
Thiều, cho rằng thủy tổ của loài người sinh ra từ trái bâu. Đến nay 
những vùng biên giới xa xôi của tộc Lê vẫn còn coi trái bầu là tổ 
tiên để thờ cúng. Hơn nữa, trên tường bàn thờ tổ hô lô” linh thiêng, 
có viết chữ hổ của dân tộc Lê: do ba nét ngang và hai chữ 5 ghép 
thành “ 88”. 


Trước đây, miền núi nước ta (Trung Quốc), người ta dùng chu 
sa, chàm, đất đỏ và bùn vàng vẽ trên quả bầu hình mặt con quỷ 
không biết tên, treo ở cửa để tránh tà. Ngày nay lại phát triển 
thành “điêu khắc trên vỏ bầu”. 

Công năng đặc dị - lấy thuốc từ trong bình thuốc, là việc hoàn 
toàn có thật. Người viết những đồng này đích thân theo dõi cuộc 


(U_ Chiếc tiêu. 

(2) Tiêu trừ. 

(3) Cát tường. 

(4) Bầu nậm, hề lô. 
(5) Quả bầu eo. 
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thử nghiệm này. Thực nghiệm công năng đặc đị với quá bâu, tức là 
đem những mẩu giấy hay những vật phẩm khác bỏ vào trong quả 
bầu thì người có công năng đặc dị sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn. 
Như vậy chứng tỏ rằng quả bầu quả thực có thể ngăn cản khí đi 
vào. Nếu như coi khí để lấy vật là “tà khí” thì quả bầu tránh tà 
không phải là ngồi không ăn sẵn. 


Xem ra, hình như quả bầu phải có chút tiên khí, chả trách trong 
phù chú của đạo Lão, lại có “họa phù” lấy quả bầu làm chủ đề. 


VIII 
NHÂN TỐ TÂM LÍ VỚI “Ý ĐẾN KHÍ ĐẾN” 


1. Tác dụng của nhân tố tâm lí trong phong thủy học 


Cứ nơi có người, là sẽ có tác dụng tâm lí. Tâm lí thuộc về tâm 
lí học, không thể cùng duộc với mê tín. Thuật ngữ khi công gọi tâm 
lí là “ý niệm”. 

Tương truyền danh y Trương Trọng Cảnh gặp một người bệnh 
là phụ nữ. Do cô ta ăn nhầm phải con nhặng xanh, nên cứ ăn cơm 
vào là nôn mửa - Trương Trọng Cảnh chuẩn bị trước một con nhặng 
xanh, khéo léo vất vào chỗ thức ăn người bệnh vừa nôn ra và cầm 
lên ngay cho người bệnh xem qua, từ đó người phụ nữ này khỏi hẳn 
nôn mửa. Cô ta cho rằng bản thân mình thật sự nôn ra con nhặng 
xanh đã ăn nhằm phải. 


Kì thực, rất nhiều thành ngữ như “nhìn cung trong cốc, thấy 
hình rắn”, “nhìn mơ khỏi khát*"”.. đầu phản ánh tầm quan 
trọng của nhân tố tâm lí, tức là lo sợ thật, đỡ khát thật, mắc 


==.`-.=........ 
(Ù) Lo sợ không đâu. 
(2) Tự an ủi bằng giả tưởng. 
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bệnh thật... chứng tổ tác dụng tâm lí ảnh hưởng đến thay đổi cụ 
thể về sinh lí. 


Mật tổ liên hợp Anh - Mỹ qua nghiên cứu về bệnh cảm mạo, 
phát hiện người có tính cách trầm lặng càng dễ mắc cảm mạo. 
Không chỉ do tính cách, hơn nữa do nhân tế tâm lí căng thẳng, 
cũng đều có thể làm cho con người giảm đi sức miễn dịch. 


Những cán bộ nghiên cứu của trường Đại học Finsifani của Mỹ 
phát hiện thấy khi người bệnh tưởng tượng được là bạch huyết cầu 
của mình giống như con cá mập hùng hổ nuốt sống những con vỉ 
khuẩn, thì có thể làm tăng số lượng bạch huyết cầu mà nâng cao 
thêm sức miễn dịch. Hơn nữa, trong những người bệnh sức miễn 
dịch kém, tập thư giãn, luyện khí công thì thu được hiệu quả rõ rệt. 


Những thành quả nghiên cứu khoa học khiến người ta phải tín 
phục ấy đã nói với mọi người là nhân tế tâm lí có ảnh hưởng tới 
sinh lí. Những cảnh tượng “không may” trong phong thủy học có 
thể làm cho người ta đau đầu đổ bệnh không hẳn là bịa đặt. 


Chúng ta thừa nhận nhân tế tâm lí quả thực là có tốn tại 
trong phong thủy học, nhưng cũng không hạ thấp giá trị bản thân 
của phong thủy học. Vì phân nhân tế tâm lí tương đối nhỏ, nên 
nội dung chủ yếu hơn phải là ảnh hưởng vật lí đối với cơ thể người 
của núi núi sông sông, của đường phố, lầu cao có thể nhìn thấy 
được, sờ tới được và của khí không thể nhìn thấy được, sờ không 
tới được. 


Ngày xưa, trong nội thành Hàng Châu, hồa hoạn hay xảy ra, 
tổng đốc đã sai người xây “khẩm quải đài” ở trên cao, thế là ở 
trên đỉnh núi Tử Dương đã xuất hiện năm phiến đá hình chữ nhật 
rất to, một dài bốn ngắn, xếp thành hình quẻ khẩm . Trong 
bát quái, khẩầm đại biểu cho thủy, trong ngũ hành sinh khắc, thủy 


(1 Đài quẻ khẩm. 
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có thể khắc hỏa, vì thế đã đốc hết tâm sức để diệt lửa. Nhân tố 
tâm lí trong ví dụ này, nhiều bơn nhân tố vật lí, nên chỉ ở trên núi 
cao xây tháp nước, ấp dụng các nguyên lí về nước trong vật lí để 
dập lửa thì hiệu quả còn trực tiếp hơn. 


Trong quá trình ứng dụng phong thủy học, quả thực là đã phát 
hiện thấy bệnh đau đầu mất ngủ do thần kinh ở nữ giới là do bức 
tranh hoặc một cái cung gây ra, chỉ cần loại bó những vật xung sát 
treo trên tường dị, “thiên hạ sẽ lại thái bình” thôi. Ở đây có tác 
động vật lí của phù, nhưng cũng có một phần nhỏ tác động tâm lí. 
Nhân tố tâm lí tuy nhỏ, nhưng không thể bỏ qua. 


Những nhân tố gây ra ảnh hưởng không tốt cho tâm lí, chẳng 
hạn gây ra từ bên ngoài phòng ở, cho dù không gây ảnh hưởng 
vật lí, chỉ cần làm cho người ta có cảm giác khó chịu, cũng cẩn 
phải che chắn; cách làm là có thể treo một tấm rèm cửa sổ tương 
đối dày hoặc là treo lồng hai lớp rèm cửa thông thường hoặc là 
treo một lớp rèm, còn một lớp nữa có thể dùng mành thông gió, 
như vậy đã điều tiết được tia sáng, lại có thể chắn được tâm 


` 


nhìn. 


2. Tác dụng của tường giả, cổng giả 


Cửa được sửa thành tường, thường thường là có vấn đề, ví dụ 
cửa đối nhau phạm vào điều kị hoặc phòng của cửa nào đó có hình 
ba góc, khi mở cửa, các căn hộ nhìn thẳng vào nhau, tạo thành xung 
sát... Trong những trường hợp này, có thể dùng giấy dán tường cùng 
màu với bức tường, dán lên là được. Tác dụng chủ yếu vẫn là về 
tâm 1í, nhưng cũng có tác dụng vật lí. 


Vẽ cửa giả cũng giống như treo tranh. Một bức quốc họa sơn 
thanh thủy tú thường giúp con người có tâm hồn thoải mái, lâu 
dân tính nết sẽ được rèn luyện. Nơi vốn cần mở cửa sổ vì nguyên 
nhân nào đó không mở được, có thể vẽ bên ngoài tường chỗ cửa 
đó bức tranh xa là núi, gắn là nước, tuy không có tác dụng vật lí 
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trực tiếp nhưng lại có thể qua sự điều tiết tâm lí mà đạt tới mục 
đích trị liệu sinh lí Phàm là những người luyện khí công, với lí 
luận Trung y “ý đến khí đến”, hoàn toàn không có gì khó hiểu 
trước vấn đề này. Nếu như mang khí mà viết chữ, vẽ tranh thì 
có hiệu quả như phù, lúc ấy tác động vật lí sẽ nổi bật, còn tác 
động tâm lí sẽ là phụ thêm vào. 


IX 
GIẢI THÍCH BÍ ẨN GIÁP TÍ, TAM NGUYÊN 


1. Lục thập giáp tí bắt nguồn từ ba sao thổ, mộc, thủy 


Trung Quốc có bốn phát minh lớn được thế giới công nhận. 
Thực ra, cách ghi thời gian bằng can chỉ nên được coi là phát minh 
thứ năm của Trung Quốc. Can chỉ là phù hiệu của trường khí. hông 
thể dùng những phù hiệu giản đơn sắp xếp theo thứ tự A, B, € hoặc 
1, 2, 8 thay thế được. 


Can chỉ là cách gọi tắt thiên can, địa chi. Thiên can có 10: giáp, 
ất, bính, định, mậu, kỉ, canh, tân, nhâm, quý; địa chỉ có 19: tí, sửu 
dân, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. 


bả 


“Quân thư khảo dị” viết: “Giáp là tách ra, muốn nói vạn vật 
tách vỏ cứng bên ngoài mà chui ra”. Nghĩa là hạt giống sinh ra từ 
trong vỗ cứng, phá đất mà chui lên. Người ta thường có thể nhìn 
thấy khi mầm hạt loài hoa hay dưa bí nhô lên khỏi đất, còn đội 
một “cái ô nhỏ” hình của vỏ cứng, tượng hình của chữ giáp, hình vẽ 
ra là theo dáng này. Ất, là nói “vạn vật mới sinh ra, còn cong chưa 
vươn thẳng”, ý nói là gốc còn chưa vươn thẳng, hình tượng của “giá 
đã” bán ngoài chợ, nói rất rõ vấn đề này. Tí là “cái mầm, dương 
khí khởi đầu, cái mầm nảy sinh từ dưới”. Sửu là “quai xách, hàn 
khí tự co lại”. Trên đây, có thể nhìn thấy trước sau của can chỉ 
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không phải là thứ tự trước sau giản đơn, mà thông qua phát sinh, 
trẻ khỏe, phền vinh, già yếu, tử vong, sống lại của sinh vật để thể 
hiện quy luật biến hóa của trường khí vũ trụ. Bởi sự biến hóa của 
trường khí lại bắt nguồn từ dòng khí xoáy vũ trụ cho nên có thể 
gọi can chỉ là hệ thống tọa tiêu thiên văn. 


Giáp với tí, ất với sửu, cứ theo thứ tự mà ghép lại với nhau 
sẽ thành giáp tí sáu mươi năm. Lục thập giáp tí có từ ba sao thổ, 
thủy, mộc. 


Sự nghiên cứu khí tượng đã phát hiện ra sáu mươi năm này 
chính là chu kì hội hợp của hai sao thổ, mộc. Sao mộc quay quanh 
mặt trời một vòng là 12 năm; sao thổ quay quanh mặt trời một 
vòng là 30 năm; bội số chung nhỏ nhất của hai sao là 60 năm. 5ao 
thủy 59 năm lại trở về vị trí cũ, cho nên 60 năm là chu kì hội hợp 
của ba sao thổ, mộc, thủy, thời gian này có khả năng tạo ra thiên 
tai như hạn, lụt, động đất lớn. 


Ngày 28-3-1966, tại Hình Đài thuộc Hà Bắc xảy ra trận động 
đất lớn cấp 7,2, Trước đó 60 năm, ngày 23-12-1906 ở Mã Nạp 
thuộc Tân Cương xảy ra động đất cấp 8. Ngày 28-7-1976 ở Đường 
Sơn - Hà Bắc xảy ra động đất cấp 7,8; trước đó 60 năm, ngày 
31-7-1917, ở Huy Xuân thuộc Cát Lâm xảy ra động đất cấp 7,5... 
Nhưng điều đó hoàn toàn không phải là cứ 60 năm tất nhiên sẽ 
xảy ra một lân động đất lớn, mà những trận động đất nhỏ, động 
đất vừa trên trái đất thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Điều muốn nói 
là khi ba ngôi sao thổ, mộc, thủy gần nhau trên một đường thẳng, 
sức hút đối với trái đất tăng lên, làm tăng thêm nguyên nhân bên 
ngoài dẫn tới xảy ra động đất. Nếu như lực tác dụng của ba hành 
tỉnh này tập trung đúng vào vành đai địa chấn thì khả năng xảy 
ra động đất càng tăng thêm. 


(D Vị trí. 
(2) 7,2 độ richte. 
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Những thiên tai lớn nếu xảy ra ở thời xa xưa, sức sắn xuất còn 
thấp kém, khó tránh khỏi kéo theo rối loạn xã hội, thậm chí dẫn 
tới thay đổi triểu đại. Vì thế, cũng chẳng khó lí giải về người xưa 
coi lạc thập giáp tí là rất thần bí, “năm hoa giáp” đã trở thành cụm 
từ “vạn sự hưu”). Thời xưa, thậm chí còn có truyền thuyết tuổi đến 
60 không chết thì bị chôn sống. 


2. Tam nguyên vận khí bắt nguồn từ “cửu tính liên châu” 


Trong phong thủy học có thuyết tam nguyên. Cái gọi là tam 
nguyên chính là 3 con lục thập giáp tí, cộng lại là 180 năm. Sự vận 
dụng nó cũng như lục thập giáp tí, bị không ít người cho là mê tín. 
Tì thực, người viết những dòng này nghiên cứu và phát hiện thấy 
những căn cứ của nó là xuất phát từ trên trời, tức là chu kì “cửu 
tinh liên châu” ước khoảng 180 năm. 


Khi chín hành tình lớn ở trên trời cùng ở về một phía của mặt 
trời, phân bố trên một dải hẹp hình quạt thì trở thành một hội hợp 
lớn của hành tinh, dân gian gọi là cửu tình liên châu, người xưa cho 
đây là điều rất nguy hiểm, trái đất đến “ngày tàn”. 


ì thực, cửu tỉnh liên châu ảnh hưởng đến khí hậu trên trái 
đất, hiển nhiên là có, nhưng không nhất thiết xây ra nguy hiểm, 
càng không thể có “trời sụp đất sập”. 


Gọi là cửu tính liên châu, chín hành tỉnh lớn không hoàn toàn 
phải xếp thành một đường thẳng. Theo sự nghiên cứu của ngài Loan 
Cự Khánh, khi có cửu tình liên châu, những tai họa lớn trong thiên 
nhiên xảy ra phải có cùng lúc đủ ba điều kiện dưới đây: 


Một là những hành tỉnh phía trong trái đất (sao kim, thủy) 
có phải là cùng nằm trên đường thẳng với mặt trời và trái đất 
không, hoặc là những hành tỉnh phía ngoài trái đất (sao hỏa, mộc, 
thổ) có cùng ở trên đường thẳng với mặt trời và trái đất không? 


(1 Muôn sự chấm dứt. 
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Như trước thì gọi là “hạ hợp”, như sau thì gọi là “xung”, nói một 
cách ví von, hình tượng như lúc giáp mặt với đám đông quân thù, 
xem liệu có kẻ nào từ chính điện phía trước đánh lại, hoặc có kế 
nào từ phía sau lưng đánh lén không? Hai phía này là nơi có sự 
đe dọa lớn nhất. 


Hai là phải xem khí tượng lúc ấy tương ứng với khu vực nào 
trên trái đất. 


Ba là có phải là mùa mưa không. 


Ví dụ như từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1982, hai sao kim và 
thủy “hạ hợp” ở bán cậu Nam, lại có sao mộc đối ứng ở trên cùng 
một vĩ độ. Khu vực đối ứng của ba sao ấy là một vùng cùng một vĩ 
độ ở Trung và Nam bộ Ôstraylia và Nara Mỹ, Nam Phi, từ tháng 
1 đến tháng 3 lại đúng vào mùa mưa ở bán cầu Nam; vì thế, dự báo 
thời gian, khu vực nói trên sẽ có lụt lội lớn hàng trăm năm chưa 
gặp phải. 

Sự thật đúng như dự báo, hạ tuân tháng 1, Madagasca ở Nam 
Phi đã xảy ra nạn lụt lớn, Pêru ở Nam Mỹ lụt lội tràn lan, miền 
Tây Bắc Ôstrâylia mưa từ 200 đến 500 milimét, so với cùng kì. 
thường năm tăng hơn 40 - 90%, thuộc vào lượng mưa to đặc biệt 
lớn. Trung tuần tháng 3, miễn Trung Bôlivia ở Nam Mỹ đã xảy ra 
nạn lụt đìm chết 10 vạn trâu bò. 


Thiên tai trên trái đất năm nào cũng có, nhưng điều đáng quý 
là: dự báo trước khí tượng bằng “thiên phù” do ông trời vẽ ra thì 
lại là chỗ còn để trống trong khoa học hiện đại. 


Từ những ví dụ nêu trên, có thể nhận ra cửu tình liên châu 
đúng là tiến đề của việc xảy ra thiên tai tương đối lớn trên trái 
đất, nhưng cũng bất tất phải lo trời sập như người nước KÍ”). 
xa... 

()_ Người Ki (một nước thời Chu) lo cho trời; lo bồ trắng răng. 
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Nhìn từ góc độ phù hiệu học Trung Quốc, bức tranh khí tượng 
lòng đấtU hàng năm chính là tấm phù thiên khí của chính hành 
tinh lớn trong năm ấy. Mỗi tấm phù có một công năng tương 
ứng. Ví dụ như dự báo thời tiết cũng giống như xem bói của Chu 
Dịch. Có thể thấy người xưa chiêm tỉnh chẳng phải là nhàn rỗi 
vô tích sự. 


Có điều, người xưa nghiên cứu tam nguyên ba con lục thập giáp 
tí, chủ yếu dùng cho nhân sự, gọi là “sinh ở thượng nguyên thì cát, 
sinh ở hạ nguyên thì hung”. Nắm vững phương vị vận khí từng 
nguyên trong tam nguyên, chọn lọc lấy trường khí tương đối tốt, có 
thể sử dụng vào an cư lạc nghiệp. 


X 
MUỐN BIẾT QUẢI MỆNH# 
TRA BẰNG LÀ BIẾT NGAY 


Trường khí của cơ thể người có quan tệ khăng khít với trường 
khí xoắn vũ trụ của hoàn cảnh, điều này được thể hiện bằng “quái 
mệnh” trong phong thủy học. Để lọt qua được cái vỗ ngoài mê tín 
của “đoán quế”, “đoán mệnh”, phải tìm hiểu nội đung khoa học 
của nó, mạnh dạn nhờ vào một số kiến thức khoa học mà mọi người 
đều đã biết rõ. 


Hiến thức vật lí cho chúng ta biết rằng hai vật thể có tần số 
bằng nhau sẽ nảy sinh “cộng hưởng”. Do tần số bước đi của quân 


{1U Địa tâm thiên tượng. 
(2) Mệnh trạch. 

() Bói toán. 

(4) Bói số. 
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tính Napôlêông và tân số rung động của cây cầu đã gây ra cộng 
hưởng, làm cho cây cầu mau chóng bị gấy ngay. 


Trong khoảng không vũ trụ có phân bố một số lượng không 
đếm xuể các sóng điện từ có mang theo thông tin, chỉ có khi nào 
nứm điều chỉnh của máy thu thanh vặn đúng tần số phát sóng của 
một đài dào đó, mới có thể thu được âm thanh. Cũng như vậy, chỉ 
có khi nào núm điểu chỉnh của máy thu hình vặn đúng đến tần số 
vị ba của một đài truyền hình nào đó phát ra, mới tức khắc có hình 
ảnh và âm thanh. Điều này trong điện tử học gọi là “hòa sóng”. 


Trong khoa học kĩ thuật, lượng 2 hoặc trên 2 biến đối theo 
thời gian, trong quá trình biến dối vẫn giữ quan hệ tương đối nhất 
định, điều này được gọi là “đồng bộ”. Môn “thi đi ba chân” trong 
thị đấu thể dục càng dễ lí giải hơn. Nếu hai người bước không 
đông bộ, đôi chân bị cột buộc vào nhau, không những không thể 
thắng cuộc mà trái lại còn không bước nổi một bước, thậm chí 
còn ngã mặt mày thâm tím. 


Cộng hướng, hòa sóng, đồng bộ, thậm chí còn có thể đưa ra 
nhiều khái niệm hơn nữa, nhưng cho dù từ dùng có khác nhau, lại 
vẫn biểu đạt cùng một lí lẽ, đó chính là tính tương quan. 


Các bậc hiển triết xưa sớm phát hiện ra tính tương quan thiên 
- địa - nhân, nhưng thời ấy chưa có từ khoa học, chỉ sử dụng những 
từ ngữ triết học nhìn bể ngoài tưởng như chủ nghĩa duy tâm, thực 
ra lại là chủ nghĩa duy vật mộc mạc, nào như “Thiên nhân cảm 
ứng”, “cảm nhỉ toại không”... 


Trên đây đã nói tới tam nguyên, cửu tỉnh và ảnh hưởng khăng 
khít của chúng với khí hậu tự nhiên của trái đất, vậy thì ảnh hướng 
của chúng với con người lại là như thế nào? 

Nhìn từ góc độ của trường, đó chính là quái mệnh hết sức quan 
trọng trong phong thủy học. 


456 


Nguyên lí của nó sâu xa mà đáng tin cậy. Nó lấy ba con giáp 
tí 60 năm tức là tam nguyên 180 năm làm một vòng tuân hoàn hơn 
(tức là thể hiện chu kì cứu tỉnh liên châu 180 năm và sự hưng, suy 
đo nó tạo ra) lại phân chia nó ra cửu cung bát quái (tất cả phân 
chia ba vòng tuần hoàn). Điều này đã khéo léo gắn được với phương 
vị ngũ hành, nghĩa là mỗi một năm đều có đủ tính phương hướng 
(quải vị) và thuộc tính (ngũ hành). 


Đời người là ngắn ngủi. Về nguyên tắc, chỉ có thể vẫy vùng 
trong một “nguyên”, tức 60 năm, xưa gọi là “năm hoa giáp”2), trở 
thành cái cớ cho điểm chót của sự sống. 


Vì thế, trường nhân thể trong đời người chỉ có thể nhận được 
sự ảnh hưởng của một đoạn nào đó của “trường cửu tình” trong chiều 
đài lịch sử 180 năm. Ông nội nhận được là sự ban ân của một đoạn 
trường cửu tỉnh ở thượng nguyên thì con cháu sẽ có khả năng nhận 
được sự chăm lo của trường cửu tỉnh trung nguyên hoặc hạ nguyên. 


Trường cửu tỉnh ở đây vận chuyển không ngừng, mỗi năm, mỗi 
tháng, mỗi giờ, mỗi khắc đều có người rơi vào trường ấy, mà người 
đi tới trường ấy vào những thời gian khác nhau, sẽ có thể nhận 
được ánh hướng của trường bát quái nhất định, của trường ngũ hành 
nhất định này. 


Thế là trên trái đất, đã xuất hiện anh, tôi, nó, đã xuất hiện 
những tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, sở trường khác 
nhau, đã xuất biện thế giới bao la vô tận, đầy ắp thứ quý, muôn 
màu rực rỡ. 


Quải mệnh, xưa gọi là “cung phúc đức”, có thể thấy mức độ coi 
trọng đến như thế nào của người xưa đối với ảnh hưởng của trường 
cửu tỉnh đối với con người, nó quan hệ đến đạo đức, quan hệ đến 
họa phúc. 


(1) Hoa giáp chỉ niên. 
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Muốn biết quải mệnh của bản thân, có thể suy ra theo phép 
“ngựa hoang vượt khe”, cách tính là phân chia 12 địa chi và cửu 
cung bát quái, đã phái bọc thuộc câu vè, lại còn phải “co ngón tay 
mà đếm”. Nay xin kê báng như sau đây, bạn đọc cứ tra là biết. 


Công dụng của quải mệnh rất rộng, dùng vào việc bố trí nhà 
ở, sắp xếp phòng ở, xếp đặt giường nằm, cả đến sử dụng vào những 
chỗ then chốt của phong thủy thương nghiệp. 


XI 
ĐẦU GIƯỜNG QUAY HƯỚNG CÁT 
BÙ ĐẮP CHO TRƯỜNG SINH MỆNH 


Về hướng của đầu giường, các cách nói không giống nhau. Năm 
ngủ thuận chiêu địa từ tức theo hướng Nam Bắc, một cách nói. 


Hạ chí quay về Nam, đông chí quay về Bắc lại là một phép 
dưỡng sình, hơn nữa còn là một trong những bí quyết sống lâu của 
người già. Đạo Lão luyện công dưỡng sinh lại đề ra nằm theo hướng 
Đông Tây. Đông, Tây, Nam, Bắc đều có, quả thật chẳng thể nhất 
trí theo hướng nào được. 


Nhưng các quan điểm trên đây đều có ìí, đều không sai. So sánh 
một chút, như dầu Vạn kim (cũng gọi là dầu con hổ), lại như thuốc 
Trung thành thích hợp với chứng đau đầu trán nóng, các bệnh thông 
thường gặp. Nếu đối mặt với các chứng bệnh nan y, phải mời thầy 
Trung y xem mạch, dựa vào hiện tượng mạch cụ thể, sử đụng cách 
pha chế các vị thuốc thảo một, kê ra phương thuốc phù hợp với 
người bệnh. 


(1 Dã mã khiêu gián. 
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Cái gọi là “cát hướng?) trong phong thủy giống như phương 
thuốc thảo dược Trung y, mỗi người một bài thuốc riêng. Nó được 
quyết định bởi năm sinh thuộc tam nguyên cửu tỉnh, lại được quyết 
định bởi quan hệ trái đất và mặt trời, quan hệ trái đất và mặt 
trăng, cả đến tốc độ tự quay của trái đất, nói thẳng ra là được quyết 
định bởi năm, tháng, ngày, giờ đến từ thế giới mênh mông vô tận. 


Tình hình vận hành của các thiên thể này có ảnh hưởng rất 
phức tạp đối với con người, như là pha chế phương thuốc thảo dược 
Trung y cũng không đơn giản chút nào. Các bậc hiển triết xưa đã 
sử đụng sinh, khắc, tỉ hòa trong học thuyết ngũ hành để vận dụng, 
chọn lấy “cát hướng”, lại còn sử dụng, tham khảo cái thích hợp và 
cái kiêng kị của vật theo ngũ hành. 


Dưới đây, xin nêu ví dụ để chứng minh: 


Trước hết phải quy đổi năm sinh thành năm can chỉ (có trong 
lịch năm, hoặc tra “lịch vạn niên”), tra ra “quái mệnh” từ bảng quải 
mệnh tam nguyên để xem sinh vào mùa nào. Sau cùng, căn cứ vào 
mùa đó, xem vật của quải mệnh thuộc ngũ hành thích hợp cái gì, 
kiêng kị cái gì, gọi là “tứ thời nghỉ kị”? theo ngũ hành, để phán 
đoán cát hướng. 


Bây giờ xin nêu một ví dụ cụ thể: Một người nào đó sinh năm 
Nhâm ngọ (1942) thuộc mệnh mộc quẻ tốn; tháng, ngày, giờ là đại 
tuyết âm lịch (ngày 8 tháng 12) giờ sửu. Theo “ngũ hành nghỉ kị” 
của mộc thì là: “Đông tứ thời nguyệt chi mộc, bàn khuất tại địa. 
Dục thổ đa bồi, khổng thủy vong hình, hỏa trùng kiến, ôn noãn hữu 
công”. Đại ý là: Mùa đông rét lạnh, đông thuộc thủy sinh ra lúc 
thủy vượng thì không cần thủy nữa, mong bồi thêm đất, càng mong 
có ánh nắng giữ ấm. Những cây mới trồng ở phương Bắc, mùa đông 
phải lấy chiếu quây lại ở hướng Tây Bắc, chắn gió mạnh Tây Bắc 


(1) Hướng cát, bướng tốt. 
(2) Cái nên (nghi) cái tránh (kị) trong bốn mùa. 
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thổi về làm giảm nhiệt độ, còn mở cửa và hướng Đông Nam để bắt 
ánh nắng, chính cũng là từ điều lí thuyết ấy. Cái gọi là hỏa, ấm áp 
về mặt phương vị là chỉ phương Nam, vì phương Nam thuộc hỏa, 
gần với xích đạo. Theo sự phân tích như thế này, hướng cát của 
người này là ở phương Nam. Thứ đến, phương Đông cũng có thể 
được, vì mộc có thể sinh hỏa mà phương Đông thuộc mộc. Lấy cái 
thích hợp, kiêng kị của cây cối để chọn tay cái tốt xấu của con người, 
đó chẳng phải là rất có ý vị phỏng sinh học hay sao? Kì thực, đó 
là sự thể hiện các quan niệm thiên nhân tương ứng, vạn vật dĩ tức 
tương xuyt, đồng khí tương cầu của các bậc hiển triết xưa. 

Để khỏi nhớ bài về “Tứ thời nghĩ kị” theo ngũ hành, người viết 
những dòng này đã thâu tóm riêng thành một bảng kê dưới đây, 
bạn đọc có thể theo năm, tháng, ngày, giờ sinh của mình, tra trước 
quái mệnh, rồi tra báng này, có thể nhanh chóng tìm ra hướng cát 
của mình. 

BẰNG TRA NHANH HƯỚNG CÁT CỦA QUẬI MỆNH NGŨ HÀNH 


Ngũ bành 
quải mệnh 


Hướng cát 


Mùa 
(âm lịch) 


(1) Vạn vật liên hệ với nhau bằng thông tin. 
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Chú ý: Nghiên cứu ứng dụng hướng cát, ý là lường trước sớm 
hơn, để tránh phương vị bất lợi phải cố giành kết quả tốt. Nhưng 
lại không thể trăm sự nhờ trời, gặp phải hướng không tốt, không 
thể chán ngán buồn nản, vẫn phải có nỗ lực chủ quan để làm 
cho nhân tế bất lợi giảm nhỏ đi đến mức thấp nhất. 


XI 
HƯỚNG CÁT VÀ SỰ PHỐI HỢP ỨNG DỤNG 
NHƯ THẾ NÀO? 


Sự phối hợp, trong phong thủy học, rất quan trọng. Cái gọi là 
cát và hung là nói từ góc độ trường khí. Đối với người cụ thể nào 
đó và hoàn cảnh họ sống, là cát hay là hung, còn phải phân tích 
cụ thể để đoán định sau. 


Rất đúng như đến cửa hiệu mua hàng, tiền nào của ấy, giá cả 
lại phải chăng, tựa hỗ có thể mua được. Nhưng về đến nhà, thử lại 
thì kích thước không vừa người, không vừa chân, cuối cùng thì phải 
đem trả hàng lại. 


Sự phối hợp trường khí là muốn nói quan hệ giữa hướng cát 
của bản thân với khí của cảnh vật trong hoàn cảnh của phương 
hướng có hướng cát này, nếu đồng khí tương cầu thì là cát, nếu xảy 
ra mâu thuẫn thì hung, còn phải tìm cách hóa giải, nghiêm trọng 
thì phải chuyển chễ mới ổn. 


Ví dụ hướng cát ở Nam, không dễ dàng tiếp cận được với phương 
Bắc và thủy đồng khí, hỗ ao, con sông, mặt biển ở phía trước là 
không thích hợp. Để hóa giải, phải treo trên cửa một bức tranh 
trong suốt là cảnh vẽ mặt trời đồ hay con công màu đỏ (ý phía Nam 
là Chu tước), nếu có ánh đèn chiếu sáng thì càng tốt. 
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Từ đó suy ra, mọi sự vật có liên quan đến phương Nam đều 
phải chú ý. Chẳng hạn như rèm cửa sổ nên dùng màu đồ thẫm hoặc 
màu tím, những đổ dùng trong nhà tốt nhất nên chọn loại màu sắc 
được gọi là “gam màu ấm”, cả đến đi du lịch, đi công tác về phía 
Nam cũng tương đối thuận lợi, còn về các phương hướng khác thì 
phải cẩn thận gấp bội. 


Lúc thường, bàn học giường ngủ cũng đều phải quay về hướng 
Nam, hai nơi này chiếm già nửa thời gian đời người, phải đặc biệt 
chú ý. 

__ Người có hướng cát là Bắc thì trái lại hoàn toàn. Hồ ao ở trước 
cửa, biển cả ở ngoài song đều tốt lành. Nắm vững những hiểu biết 
về mặt này không những chỉ có lợi cho bản thân và bè bạn. Đối 
với việc sử dụng hợp lí nhân tài của người làm lãnh đạo, làm giám 
đốc cũng rất có ích, có thể giúp người ta phát huy được sở trường, 
tránh được sở đoản, nâng cao được hiệu quả và ích lợi. 


Nói đến phối hợp, không mảy may phú định hay coi nhẹ ý 
nghĩa cát hung của trường khí khách quan. Chỉ muốn nói: làm thế 
nào tạo ra cho con người có được đủ thuận lợi, có thể lí giải được 
về cái núm xoay “điều chỉnh sóng” của máy thu thanh cao cấp, ý 
muốn nói là về nâng cao độ chính xác của “chọn sóng”), nâng cao 
hiệu quả tiếp nhận ?), 


XIII 
PHỐI HỢP TRẠCH MỆNH 


Điều gọi là phối hợp trạch mệnh là chỉ người thuộc Đông tứ 
mệnh thì ở Đông tứ trạch, người thuộc Tây tứ mệnh thì ở Tây tứ 
trạch, được coi là thượng cát. 


(1) Vô tuyến. 
(2) Tín hiệu vô tuyến. 
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Đông Tây mệnh chỉ sự phân loại của quải mệnh”, Phàm người 
thuộc bốn quải mệnh khảm, li, chấn, tốn là người Đông tứ mệnh, 
người thuộc bốn quải mệnh càn, đoài, khôn, chấn thì là người Tây 
tứ mệnh. : 


Con người phân chia theo Đông, Tây để cư trú. Còn có một 
loại lấy âm dương nam nữ làm tiêu chuẩn, điển hình là Cố cung 
ở Bắc Kinh. Gia đình của hoàng đế, ngoài hoàng hậu cung phi 
có chức vị ra, đại bộ phận đàn bà con gái ở phía bên Tây, như 
ở “Trữ tú cung”, vì Tây là quế đoài, là thiếu nữ. Những bộ phận 
có liên quan đến đàn ông, con trai như vườn hoa Càn Long, phòng 
ngự thiện... đều sắp xếp ở phía Đông. Đây là sự suy nghĩ từ 
trường khí lớn. Hoàng đế Ung Chính dời đến làm việc ở điện 
Dưỡng Tâm ở phía Tây, về sau Thái hậu Từ Hi buông rèm nghe 
chính sự, hai sự kiện này không thể không có tác dụng con người 
tiếp tay cho khí âm”), 


Dân gian lại còn rất chú trọng trường khí nhỏ, không những 
chỉ chú trọng phối hợp trạch mệnh, hơn nữa còn sử dụng sự phối 
hợp ốc!Š) mệnh), 

Sự phối hợp ốc - mệnh là chỉ sự lựa chọn trong nơi ở của mình 
một phòng ở hợp với sự phối hợp quải mệnh của mình, tức là người 
Đông tứ mệnh thì ở phòng thuộc Đông tứ trạch, người Tây tứ mệnh 
thì ở phòng thuộc Tây tứ trạch. Trong tình thế trạch và mệnh không 
phối hợp, đây là một biện pháp bổ cứu, coi là trung cát. 


Sàng!5' mệnh phối hợp lại là lùi một bước nữa, trong tình thế 
trạch mệnh, ốc mệnh đều không phối hợp thì cũng coi là một biện 


(1) Mậnh trạch. 

(2) Giúp nảy sinh những điều xấu. 
(3) Nhà ở. 

(4) Của căn phòng. 

(5) Giường nằm. 


464 


pháp bổ cứu, tức là người Đông tứ mệnh phải nằm ngủ ở trên giường 
Đông tứ trạch, người Tây tứ mệnh phải nằm ngủ ở trên giường Tây 
tứ trạch, coi là hạ cát. Lúc ấy, có thể xảy ra mâu thuẫn giữa cát và 
hung của phân bố trường khí bát quái, nhưng quải mệnh có thể 
khắc giải được trường hung, có thể gặp hung hóa cát. Chẳng hạn 
như người kim mệnh thuộc Tây tứ trạch ở phương “ngũ quỷ”, góc 
Tây Nam ngôi nhà thuộc Đông tứ trạch, đã trở thành “thổ kim 
tương sinh”, có thể ở được. Nhưng bất kể như thế nào, đây chỉ là 
hạ sách vì không có cách nào khác. 


Ba loại phối hợp phản ánh nguyên lí toàn tức vũ trụ, tức là 
trong đại thái cực có trung thái cực, trong trung thái cực có tiểu 
thái cực, thể hiện chân lí phổ biến “mọi vật đều cùng trong một 
thái cực” của Kinh Dịch. 


Nấu như điều kiện cho phép, thì cố gắng hết sức để cư trú nơi 
ở trạch mệnh phối hợp. Điều kiện thấp một chút thì có thể thực 
hiện ốc - mệnh phối hợp, có khó khăn, chỉ có thể tìm kiếm sàng - 
mệnh phối hợp mà thôi. 


"Thu nhỏ hơn nữa thái cực, trên một chiếc giường còn có thể có 
thêm nhiều cách nằm ngủ, như nữ chủ nhân là Tây tứ mệnh, có 
thể nằm ngủ ở mé nửa bên Tây giường, đàn ông Đông tứ mệnh có 
thể nằm ngủ ở mé nửa bên Đông giường. 


Tóm lại, nắm vững nguyên lí cơ bản của Kinh Dịch, gặp những 
vấn để phong thủy là có thể linh hoạt xử lí. 
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XIV 
ẢNH HƯỚNG CỦA TAM NGUYÊN VẬN KHÍ 
ĐỐI VỚI TRƯỜNG KHÍ NƠI Ở 


1. Tam nguyên vận khí 


“Vận khf, cứ ð năm, 10 năm một chu kì thay đổi. Đó là kết 
quả do có thay đổi theo thời gian của trường vũ trụ. Chỗ ở nằm 
trong trường khí vũ trụ cũng chịu ảnh hưởng của nó tức là thay 
đổi cát hung tùy theo tam nguyên vận khí, nói chung cứ 20 năm 
thay đối một lần. Đó chính là ảnh hưởng của cái gọi là “Thiên 
thời”, các bậc hiển triết xưa trong “Bài ca thiên nguyên” bàn về 
nội dung của dương trạch: “Phải nghiên cứu thiên thời, cho hợp 
với sinh cung, mới nắm được nghĩa của nó”. Lại còn một bài thơ 
nói được rõ ràng hơn: 


“Bát trạch nhân môn tọa hướng không 

Tam nguyên hưng suy thị chân tông 

Vận ngộ thiên lưu trạch khí cải 

Nhân gia hưng xung xảo tương phùng". 
Tạm dịch: 


Bát trạch cổng đặt hướng lên không 
Tam nguyên hưng suy chính chân tông 
Vận gặp thay đối trạch khí đổi 
Người đời hưng suy khéo theo cùng, 
Mối quan hệ của “phân bố trường khí đương trạch” (bài về bát 


môn theo cưu tỉnh) đã nói ở trên với tam nguyên vận khí ở đây như 
sau: Cái trước là nguyên nhân bên trong của cát hung, cái sau là 
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nguyên nhân bên ngoài của cát hung. Cái trước nghiên cứu về “nội 
khf, nói đến “nội khí là phương ngung!” ở bên trong nhà ở”, nói 
đến “ngoại khí là trường khí ở bên ngoài nhà ở”. Cái trước lấy “bát 
quái” làm lí luận, cái sau lấy “cửu cung” làm căn cứ. Cửu cung chính 
là tám phương vị, gồm bốn phương chính, bốn phương bàng, thêm 
phương giữa!” nữa, cộng lại là chín phương vị. 


Lí luận của cửu cung bắt nguồn từ Lạc Thư. Đồn rằng Lạc 
Thư là sự ghi chép số lượng vân trên mai con rùa thần, phần 
gần đầu rùa có chín đường vân, gần đuôi có một đường, bên trái 
có ba, bên phải có bảy, bốn góc cũng có, cho nên có bài vè, có 
câu: “đội 9 giẫm l1; trái 3 phải 7; 2, 4 là vai; 6, 8 là chân; 5 ở 
chính giữa”. 


Tam nguyên là ba con 60 năm, cộng 180 năm, chia đều cho 9 
cung, mỗi cung là 20 năm, 20 năm ở cung giữa chia đều cho hai 
cung bên cạnh. 


Như vậy mỗi cung quản 20 năm, thứ tự vận hành là: 1 khảm 
(phương Bắc), 2 khôn (Tây Nam), 3 chấn (Đông), 4 tốn (Đông Nam), 
ð trung cung, 6 càn (Tây Bắc), 7 đoài (Tây), 8 cấn (Đông Bắc), 9 li 
(Nam). Mỗi bậc đều có định vị, không thể thay đổi. Theo truy cứu 
thì bắt đầu tính từ con giáp tí thứ 78 của thời Hoàng đế, hiện nay 
đang ở vào “thất vận đoài kh từ năm 1984 đến năm 2008, tức là 
khí Tây đang vận hành, thuộc về hạ nguyên. 


Đem chia đều thành ba phần thì thành tam nguyên thượng, 
trung, hạ (nhưng cũng có cách chia làm hai phần, gọi là lưỡng 
nguyên thượng, hạ). tt 


+ 


Vậy thì tam nguyên vận khí có ảnh hưởng thế nào đối với dương 
trạch? 


(1) Phương bàng. 
(2) Trung ương. 


467 


Trước tiên, hãy xem khí nào đang vận hành, trong 20 năm từ 
1984 đến 2003 là thất khế? đương vận. Có nghĩa là khí phương 
Tây tương đối mạnh, tương đối tốt. Từ đó suy ra, 20 năm sau từ 
2004 đến 2093 sẽ là bát khí”” đương vận, tức là khí phương Đông 
Bắc ở phương cấn chiếm thế thượng phongŠ). 

Người xưa phát hiện “gió là chất truyền tải dẫn khí”. Gió ở đây 
không phải thứ gió mạnh sơn hoàn tị khai" nói ở trên, mà là gió 
địu lấy làm chất truyền tải cho khí. 


Từ tam nguyên vận khí, hiểu rõ được phương hướng của khí 
đến sẽ có thể phán đoán được khí đương trạch mạnh yếu. Rõ ràng 
là ít năm nay, những nhà ở có cửa ra vào, cửa sổ quay hướng Tây 
hoặc trên đại thể là nghiêng về hướng Tây thì gặt hái được khá 
nhiều điều hay, như một số người nào đó gặp vận may phát tài giàu 
có mà không hiểu ra sao. 


Lí luận tam nguyên vận khí phần lớn được dùng cho những nhà 
lầu đứng riêng, đối với các kiến trúc nhiều hình nhiều vẻ, những 
bố cục luôn luôn biến đổi nhất là các trường hợp quá phức tạp khó 
xử lí thì có thể rất chóng phán đoán ra cát, hung. Đương nhiên 
những kiểu nhà bao quanh sân đáng vuông vức hoặc những nhà cửa 
theo bố cục bát quái, còn phải xử lí theo lí luận về Đông Tây tứ 
trạch, tức là về ngũ hành sinh khắc, đồng thời tham khảo 1í luận 
tam nguyên. 


Tam nguyên vận khí có ánh hưởng nhất định đối với nhà ở, 
nhưng còn phải kết hợp với kết cấu vốn có của nhà ở, như là trường 
khí vốn có mà tương đối tốt, lại gặp vào năm khí vượng, tất nhiên 
sẽ hưng vượng phát đạt; nếu trường khí vốn có mà không tốt lắm, 


(1) Đaoài khí. 
(2) Cấn khí. 
(3) Lợi thế, ưu thế, đứng đầu. 
(4) Dãy núi vòng phải tránh. 
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lại gặp lúc khí thoái, nhất định sẽ ngày thêm suy bại. Trái lại, 
trường khí tốt gặp phải năm khí thoái, cũng vẫn bình an; trường 
khí xấu gặp năm khí vượng, cũng có chuyển biến tốt. Có thể thấy 
trình độ cách cục của nhà ở là cơ sở quan trọng. 


linh nghiệm của người xưa là theo nhu cầu thì tạm thời đổi 
cửa, hoặc là mở cửa bên, đóng cửa chính, đương nhiên đổi phòng ở 
thì tốt hơn. 


Lá luận về trường khí tam nguyên chủ yếu nhằm vào đường 
vào của cửa lớn, còn khi vào trong nhà rồi, nhất là phòng ngủ, 
còn phải lấy phân bố trường khí bát quái làm chuẩn. Đúng như 
các bậc hiển triết xưa nói, “nếu ở trong phòng bàn về khí thì lấy 
môn lột) làm chủ, nếu bàn về cả quá trình thì lấy hiến thư? tam 
nguyên làm trọng”, còn nhấn mạnh “hưng suy thì lấy phòng ngủ 
làm chính”. 


Phong thủy học lưu truyền đến ngày nay, có rất nhiều dòng 
phái, thuyết lí cũng không thống nhất, thậm chí còn có quan điểm 
mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên có một “phép bảo”, đó là một trong 
những đặc điểm của phù hiệu học Trung Quốc, kết hợp chặt chẽ với 
khí công. Chỉ cần kiên trì luyện tập theo phù hiệu công, mau chóng 
thu phát khí, sẽ có thể rất nhanh chóng nâng cao được độ mẫn cảm 
với khí, sau khi ứng dụng các lí luận phong thủy, cuối cùng dùng 
phép cảm khí ở bản thân, ra hiện trường nắm chắc khâu kiểm 
nghiệm, thì sẽ tuyệt đối không có sai sót. 


2. Suy tàn của Giả phủ và tam nguyên vận khí 


Nguyên nhân chủ quan về sự suy tàn của Giả phủ trong “Hồng 
lâu mộng” là do con cháu họ Giả bất hiếu gây nên, nhưng “vận khí? 
khách quan không tốt cũng không phải là không có quan hệ tới. 


(1) Cổng vào. 
(2) Kinh điển. 
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Qua đối chiếu, lịch sử được phản ánh trong “Hồng lâu mộng” là 
những năm giữa thế kí 18, đúng vào hạ nguyên theo lí luận tam 
nguyên vận khí, “vận nhà”? của Giá phủ đã bắt đầu sa sút. 


Như trên đã nói, cái gọi là tam nguyên thì một nguyên là một 
con giáp tí 60 năm, con giáp tí 60 năm đầu gọi là thượng nguyên, 
tiếp theo đó là trung nguyên, hạ nguyên; ba con giáp tí 60 năm, 
cộng lại là 180 năm. 


Người xưa, qua thực tiễn xã hội lâu dài, phát hiện thấy “thượng 
nguyên tốt, trung nguyên bình thường, hạ nguyên không tốt”, rất 
có tính quy luật, người không biết cho là mê tín, thực ta là do trường 
khí bát quái tạo nên. 


Quy luật vận hành khí của trường khí bát quái là: 1 khảm, 2 
khôn, 3 chấn, 4 tốn, 5 trung cung, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn, 9 li. Mỗi 
một quẻ vị vận hành 20 năm, vì vậy cộng lại 180 năm. Thượng 
nguyên vận hành nhất khí, nhị khí, tam khí, cộng 60 năm. Trung 
nguyên vận hành tứ khí, ngữ khí, lục khí, cộng 60 năm. Hạ nguyên 
vận hành thất khí, bát khí, cửu khí, cộng 60 năm. 


Phàm là ba loại khí cẩn phải vân hành trong nguyên ấy đều 
là “đắc lệnh”, tức là được thời lệnh. Đúng như thơ rằng: “Hảo vũ tri 
thời tiết, đương xuân mãi phát sinh”? Như hạ nguyên đang vận 
hành thất, bát, cửu khí đều là “mưa lành” thì cát. Nếu do nguyên 
nhân phương vị và địa hình nơi ở không thể thu được khí của nguyên 
này mà lại thu được khí của nguyên khác, thì cũng chẳng khác nào 
“tuyết tháng ba”, không giống như “cập thiên vũ”, vì không hợp với 
thiên vận, sẽ là hung. 


Để lí giải khí đến từ các quẻ vị tức các phương vị có cát mà 
cũng có hung, mọi người có thể liên tưởng đến khí hậu bốn mùa. 


(1) Trạch vận. 
(2) Mưa lành biết thời tiết - Đến xuân thì nảy trôi. 
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Miễn Bắc, mùa đông, gió Tây Đắc thổi rét buốt thấu xương, 
chẳng ai thích cả. Thuật ngữ trong phong thủy học gọi là “Lục khí 
hung”, vì lục” là quả càn, tức chỉ phương Tây Bắc. Còn mùa hạ, 
gió Đông Nam thổi về, ẩm ướt nhiều mua, muôn vật sinh sôi, mọi 
người đều vui mừng, vì vậy thuật ngữ phong thủy học lại gọi là “Tú 
khí cát”. 

Nếu kéo dài khoảng cách thời gian từ một năm bốn mùa đến 
tam nguyên 180 năm, đương nhiên cũng sẽ có “h?“? và “kị”®) tức 
là bai loại khí được đón nhận và không được đón nhận. Khí cần 


vận hành của nguyên này được thời lệnh thì sẽ là vui, là cát, còn 
thu nhận khí không nên vận hành, tất nhiên là kị, là hung. 


Hiện nay đang ở vào hạ nguyên, vận hành thất khí, tức là khí 
của phương Tây quẻ đoài. Nói cho dễ hiểu là phương Tây khí mạnh, 
khí từ phía Tây đến là cát. 


Nhưng mà vùng rộng lớn Thần châu ở vào hạ nguyên, liệu có 
thể thu được thất khí của phương Tây hay không? Tức là liệu có 
nhận được sự ban ơn này của trời xanh hay không? 


Định luật phong thủy học đã nêu thẳng: “Khí đến được tiếp 
nhận bằng hình”, cũng muốn nói: phải xem bạn đã sắn sàng tiếp 
nhận của khí phương vị này hay chưa, bao gồm cả địa hình, hướng 
nhà ở, cấu hình kiến trúc... Hãy xem đặc điểm của địa hình, của 
đại lục Thần châu: Tây Bắc cao, Đông Nam thấp, Tây Bắc nhiều 
núi cao, Đông Nam là duyên hải. Nếu không nói tới khí của tam 
nguyên vận khí, chỉ bàn về địa hình thì rõ ràng là đất quý của 
trường khí lí tưởng, đúng thuộc vào “Sơn hoàn thủy bão tất hữu 
kh. Nhưng lấy thời vận mà luận thì phải xem thuộc vào nguyên 
nào. Hạ nguyên, khi vận hành thất khí, cát khí ở phương Tây bị 


() Sáu. 
(22 Ưa thích, hoan nghênh. 
(3) Ghen ghét, kiêng tránh. 
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núi cao ở Tây Bắc ngăn cản, mà đặc điểm sẵn có của địa hình là 
rất đã dàng thu nhận được khí từ phía Đông Nam, bởi vì phía Đông 
Nam tương đối thấp, gọi là “đất không đây được phía Đông Nam” 
nhưng mà tứ khí quê tốn của phía Đông Nam lại không thuộc vào 
hạ nguyên đương vận hành, không đắc lệnh, là khí phải kiêng 
tránh, không phải là khí được đón nhận. Cũng vì lẽ ấy, một nguyên 
nhân khách quan rất quan trọng đưa Giả phủ đến suy tàn là ở vào 
hạ nguyên. 


Ở đây phải nhấn mạnh một điều, cũng là câu thường nói của 
các bậc hiển triết xưa: “Mệnh của ta là ở ta không ở trời”, pHnNg 
Tây cũng có câu danh ngôn là “Trời giúp kẻ đã tự giúp mình*t 
đêu nhấn mạnh nỗ lực chủ quan là quan trọng hàng đầu, không thể 
thiếu được. 


Giá trị văn học của “Hồng lâu mộng” là ở chỗ giúp cho người 
ta từ sự hưng suy của Giả phủ, nhìn ra được một hình ảnh thu nhỏ, 
một tiểu thái cực của vương triểu phong kiến Đại Thanh tất sẽ diệt 
vong. Rõ ràng là nếu như không phải là có bè lũ tám tên quan lại 
ăn tàn phá hại, mà vẫn giữ được khí thế như trước khi vào Quan 
Trung thì cho dù thiên vận có không còn trợ giúp, pháo hạm của 
người Tây có oai phong hùng mạnh, vương triều Đại Thanh cũng 
không đến nỗi suy tàn quá nhanh đến như vậy. 


3. Nhị nguyên vận khí, tam nguyên vận khí với “cơn sốt xuất 
cảnh ra nước ngoài” 


Dân gian vẫn lưu truyền phép nhị nguyên vận khí là sự đơn 
giản hóa phép tam nguyên vận khí, cũng rất có hiệu quả, lưu truyền 
mãi cho đến nay không bị suy vi. Chỗ giống nhau là chu kì chung 
cũng là nhị nguyên 180 năm. Chỗ khác nhau là không phải chia 
thành ba phân, mỗi phần 60 năm mà là chia làm hai phần, mỗi 


(U_ Hãy tự giúp mình, trời sẽ giúp cho (ở vùng Sông VỊ, Thiểm Tây, Trung 
Quốc). 
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phần 90 năm là một nguyên, 90 năm trước là thượng nguyên, 90 
năm sau là hạ nguyên. 


Như trên đã nói, tam nguyên, chia theo cửu cung, tức là 180 
năm chìa thành 9 phần, mỗi quẻ (cung) quản 20 năm. 


Nhị nguyên, chía theo bát quái, mỗi quê uản 20 năm, dư 20 
năm. 20 năm dư này chính là số của trung cung, đưa 10 năm trước 
gửi vào tứ khí quẻ tốn, đưa 10 năm sau gửi vào lục khí quê càn, thế 
là hai số tứ, lục, mỗi số được 30 năm, so với các quê khác quản 
nhiều hơn 10 năm, vậy là: 


Nhất, nhị, tam, tứ khí là thượng nguyên 
Lục, thất, bát, cửu khí là hạ nguyên. 
So sánh tam nguyên và nhị nguyên, khi ở vào hạ nguyên: 


— Theo phép tam nguyên: thất, bát, cửu khí vận hành, đắc 
lệnh, là cát. 


— Theo phép nhị nguyên: lục, thất, bát, cửu khí vận hành, đắc 
lệnh, là cát. 


Sự khác biệt của hai cách chỉ là ở lục khí, tức là không kể tam 
nguyên hay nhị nguyên, đều cho rằng ba loại thất, bát, cửu khí là 
cát, phải tranh luận chỉ là về loại lục khí. Vậy thì, làm sao không 
tìm những điểm giống nhau là phần nhiều, bảo lưu những điểm 
khác nhau là phần ít, tức là có thể bảo thú, chắc chắn một chút, 
nhất loạt giữ lấy ba loại thất, bát, cửu khí là cát. Kì thực, lục khí 
là thứ khí mang tính quá độ, cát hung không rõ ràng, bỏ đi cũng 
không quan hệ gì lắm đến đại cục. 


Hạ nguyên vận hành đến năm dương lịch 2043, còn 50 năm 
nữa, trong những năm tháng các vị còn sống, hãy nhớ kĩ: phương 
Tây thất khí, Đông Bắc bát khí, chính Nam cửu khí, ba loại khí 
này là cát. 
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Tóm lại một câu: “Nhớ kĩ 7,8, 9 cần gì phải nhớ đến nguyên 


aì. 


Phong thủy học không phải là sự bày đặt của các văn nhân, 
mà là để giải quyết những vấn đề thực tế. Mọi người đều biết trên 
thế giới này còn rất nhiều bí ẩn của thiên nhiên chưa được khám 
phá, nhưng những bí ẩn của xã hội đâu có làm cho người ta khó 
_ hiểu. Kì thực, mọi người có thể đến với phong thủy học để thử tìm 
lời giải đáp. 

Ví dụ: Hãy nói đến “cơn gốt xuất cảnh” mà ai cũng biết, rõ ràng 
bất kể là người đã xuất cảnh rồi hoặc có dự định xuất cảnh, họ vị 
tất đã hiểu được toàn bộ nguyên lí của tam nguyên vận khí, tiếp 
thu có ý thức sự chỉ đạo của quy luật tam nguyên vận khí. Thế 
nhưng, người ta không khỏi ngạc nhiên nhìn vào một sự thực như 
thế này của những năm gần đây, tức là hướng chạy ra ngoài của 
nhân tài hoàn toàn không thoát khỏi ba phương vị trường Khí cát, 
của hạ nguyên: 


— Phương Tây thất khí: nước Mỹ, Tây Âu. 


-~ Đông Bắc bát khí: Nhật Bản (10 năm sau bát khí đương 
vân, thế của Nhật Bản không thể cần nổi). 


— Chính Nam cửu khí: Ôstrâylia. 


Thêm một ví dụ mới xảy ra, đó là sự tan rã của Liên Xô 
chấn động địa cầu. Nếu như còn cân một ví dụ thực tế thì đó 
chính là cuộc chiến vùng Vịnh mà mọi người nhớ lại như mới 
xảy ra. Liên Xô cũ ở vào Đông Âu, vùng Vịnh ở vào đại lục Âu 
Á, tóm lại đều ở phía Tây của Trung Quốc. Sự biến động lớn, sự 
thay đổi lớn như vậy, một sự điêu bình khiển tướng lớn như vậy, 
có thể nói rằng không có quan hệ gì với thất khí đương vận, thất 
khí đang thịnh được không? Đương nhiên, mâu thuẫn trở nên 


_ ——- —-——— 


(1) Làm chủ vận. 
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gay gắt chính là một trong những biết hiện của khí vượng, còn 
việc ai đúng ai sai, đâu phải đâu trái, điều này chỉ có thể để cho 
người đời sau ghi chép lại, có thể thấy Trung Quốc khi biểu quyết 
ở Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, đã bỏ phiếu trắng, đó là một 
hành động sáng suốt. 


4. Về vị trí giường ngủ, phải nghĩ tới tam nguyên vận khí 


Hướng cát là suy nghĩ từ góc độ quải mệnh xác định hướng 
của đầu giường. Ở đây, bàn về vị trí giường ngủ suy nghĩ từ góc 
độ của khí đương vận của tam nguyên vận khí. Cái trước là nhằm 
vào một cá nhân nào đó, cái sau thì đối tượng lại là quảng đại 
quần chúng. 


Hướng cát của một con người thì suốt đời không thay đổi, mà 
khí đương vận của tam nguyện thì cứ 20 năm lại thay đổi một lần. 
Vì vậy, hướng cát xác định vị trí của giường ngủ, có thể không thay 
đổi trong một thời gian dài, còn vị trí giường xác định theo khí 
đương vận tam nguyên thì cứ 20 năm phải điều chỉnh một lần. 


Hai cái đó hoàn toàn không mâu thuẫn, chỉ có thời gian dài 
ngắn khác nhau mà thôi. Nếu có thể kết hợp ứng dụng được cả hai 
thì là phương án tốt nhất, tức là trước hết hãy xác định vị trí giường 
theo cách khí đương vận tam nguyên, sau đó điều chỉnh phương 
hướng đầu giường ở vị trí đó, điều này có thể thỏa mãn được cả hai. 
Nhưng khi đi vào thực tế xem phong thủy, có lúc gặp phải sự hạn 
chế của hiện trường thì đành phải tùy cơ ứng biến. 

Cách xem phong thủy dương trạch cơ bản, gọi là phép “bát quái 
dư niên”, xin xem bài về trên đây, ví dụ như “Thiên ngũ lục họa 
sinh tuyệt điên” của cung tốn... cơ sở lí luận của nó, là “ngũ hành 
sinh khắc”. Thuyết ngũ hành được ứng dụng hết sức rộng rãi trong 
văn hóa truyền thống Trung Quốc, cho đến nay vẫn được ứng dụng 
có hiệu quả trong chẩn trị lâm sàng Trung y. 
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Phép xem khí tam nguyên không phải là bất di bất địch, tính 
thời gian và tính hiệu nghiệm của nó rất mạnh mẽ. Không tính 
đến ngũ hành sinh khắc, thử xem mối quan hệ của phương hướng 
khí đến với vận khí ấy của nguyên đó như thế nào. Phàm thuộc về 
vận khí của nguyên đó thì là cát, không phải là vận khí của nguyên 
đó thì là hung. 


Chẳng hạn như hiện tại đang thuộc về khí hạ nguyên thất vận, 
thất, bát, cửu khí đêu là cát. Chỉ cần từ cửa ra vào hoặc cửa sổ có 
thể tiếp nhận được khí phía Tây của thất vận, khí Đông Bắc của 
bát vận, khí phía Nam của cửu vận có liên quan, ba loại khí này 
đều là cát. Trái lại, nhận nhất, nhị, tam khí của thượng nguyên và 
tứ, ngũ, lục khí của trung nguyên, đều không tốt. 


Một ví dụ: Nếu cửa 
mở về phía Tây, Đông 
Bắc hoặc chính Nam 
thì chúng có thể lần 
lượt nhận được thất, 
bát, cửu khí, sẽ là cát. 
Cổng nhà, cửứa phòng 
cũng vậy. Thế thì, 
giường phải đặt ở “nơi 
đón kh? tức là phương 
vị mà cát khí có thể đến 
trực tiếp cần đặt 
giường nằm, kê bàn 
viết, làm như vậy là 
không phụ ân huệ của 
trời xanh. 


Đông Bắc 
(quê cẩn) 


Hình 121 


Để thu được đúng 
cát khí của phương vị 


Nam 


nào đó, có thể ghi trên (quẻ Lĩ) 
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cửa sổ hay mở ra đóng vào. Ví dụ: cửa ở phía Nam nhận được cửu 
khí rất tốt. Cửa sổ tường phía Bắc không được mở hết, nếu không 
thì nhất khí của chính Bắc sẽ vào là không tốt. Chỉ mở một phần 
cửa sổ đựa vào phía Đông, như vậy khí ở phía Đông Bắc có thể đi 
vào được, còn giường hoặc bàn viết nên đặt ở nơi giao hội của khí 
đến từ phương Nam và khí đến từ Đông Bắc, tức là chỗ tiếp giáp 
nhau của góc Tây Bắc và phần phía Bắc của nhà ở là tốt nhất cho 
kê giường hoặc bàn viết (Hình 121). Một phần ba đời người sống ở 
nơi đây, không thể xem thường được. 


Do mỗi một phòng ở kích thước không giống nhau, nếu như 
chiều sâu của phòng tương đối lớn, cứu khí có thể sẽ mang theo về 
tứ khí không tốt của phía Đông. Tóm lại, phải quan sát hiện trường 
để đoán định. 


Xv 
PHẢI KẾT HỢP VẬN DỤNG 
PHÉP “BÁT QUÁI DU NIÊN” 
VÀ PHÉP “TAM NGUYÊN VẬN KHÍ” 


Phương vị mà phép “Bát quái du niên” tính ra là cát không thể 
nhận được cát khí đương vận, trái lại, phương vị hung lại có thể 
nhận được cát khí đương vận. Phải làm thế nào? Đây chẳng là mâu 
thuẫn sao? Đây là vấn đề nan giải mà mỗi người tự học đều có thể 
sẽ gặp phải. Đúng vậy, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, 
cùng một môn học thuật đã có rất nhiều trường phái, phong thủy 
học cũng không tránh khỏi như vậy. 


Thực ra, điều đó chẳng có gì là lạ, chỉ đưa ra mấy dẫn chứng 
của Trung y là thấy rõ ngay. Ví như châm cứu của Trung y học, từ 
mấy nghìn năm nay, huyệt vị nào trị chứng bệnh nào, đã rất rõ 
ràng, hơn nữa thực hiện đã có hiệu quả. Sau đời Nguyên lại xuất 
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hiện “Tí ngọ lưu trú”, tức là theo giờ khác nhau châm những huyệt 
mở khác nhau, thường có thể thu được kết quả to lớn là dùng kim 
châm ít đi mà hiệu quả chữa bệnh lại cao. Nhưng điều này hoàn 
toàn chưa dẫn tới sử phổ biến tí ngọ lưu trú, cũng chưa thay thế 
hoặc xóa bỏ được thủ pháp châm huyệt theo bệnh truyền thống, mà 
hai cách này cứ cùng tồn tại, mỗi cách cứ tự phát triển. 


Lại ví như “Ngũ vận lục khf chỉ những năm khác nhau, có 
thiên vận khác nhau, có thể chia thành năm loại kim, thủy, mộc, 
hỏa, thổ, cộng lại thành 10 năm ngũ hành, mà tuế vận khác nhau 
thì sẽ xảy ra địch bệnh nào đó, đối ứng với các phủ tạng tương ứng. 
Do đó, có thể dựa vào thiên vận để dự đoán các bệnh có tính chất 
xã hội sẽ xảy ra và có thể lấy làm một phương pháp chẩn trị bệnh 
lâm sàng. “Ngũ vận lục kh? từ lâu đã được ghi chép trong “Nội 
kinh”, có thể nói là có lịch sử lâu đời, nhưng cho đến nay, nó vẫn 
cùng tồn tại song song với phương pháp truyền thống chữa trị theo 
bệnh, không cách nào thay thế cách nào, mỗi cách cũng đang tự có 
sự phát triển của mình. 


Nghiên cứu tì mi sẽ phát hiện thấy hai ví dụ trên đây đều là 
quan điểm học thuật khác nhau nảy sinh trên một tiền đề thống 
nhất ở phương hướng lớn, tức là trên cơ sở lí luận của tứ chấn, bát 
cương, âm dương, ngũ hành, trên tiên để khí hóa luận của Trung 
y, đã tăng thêm một số nhân tố tham khảo mà xuất hiện được, 
không thể nói tới sự bất đồng và mâu thuẫn nào được. 


Phong thủy học cũng là như vậy, về mặt lựa chọn hoàn cảnh 
lớn, xét đoán về núi, xét đoán về sông, phân tích đường đi, thì bất 
kể đòng nào phái nào, đều là nhất trí. Sáu cố đô lớn, nhà ở cũ của 
danh nhân đều được công nhận. Còn về phương pháp khác nhau 
của các phe phái, phải chú ý nhiều mặt, kết hợp vận dụng. Bởi vì 
phàm những gì có thể lưu truyển lại, những sự vật có sức sống 
trường cửu, tất nhiên có giá trị tổn tại của nó. 
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Vận dụng như thế nào, cách làm cụ thể như sau: 


Một là, trước hết phải theo phép du niên bát quái, xác định sự 
phân bố trường khí của nhà ở, phòng ở, tìm ra bốn cát vị (bao gồm 
vùng phụ cận khí khẩu, xưa gọi là “phục vị”), bốn hung vị và phải 
thuộc lòng thông thạo. 


Hai là, tính ra quải mệnh để cho người Đông tứ mệnh ở Đông 
tứ trạch, người Tây tứ mệnh ở Tây tứ trạch. Có khó khăn gì thì có 
thể dùng Đông tứ mệnh phối hợp với Đông tứ ốc, Tây tứ mệnh phối 
với Tây tứ ốc, cũng có thể bù đắp được. 


Ba là, theo phép tam nguyên luận khí, đựa vào nguyên tắc 
hiện hành hạ nguyên, thu nhận ba loại thất, bát, cửu cát khí, ra 
sức chọn lấy cát vị đã được xác định bằng phép du niên bát quái, 
cố gắng để cho cát vị và cát khí đồng nhất với nhau, tức là hai 
phương pháp đều tính ra cùng một chỗ tốt để kê giường, kê bàn 
viết (Hình 122, 123). 


KH 
Bát khí Ï 


¡_ (Diễn 
Tuyệt Sinh ¡ niên) 
mệnh: khí Ị h 
| Vitrí- 7 
| giường 
Í (thiên y) Ì 


L” | Cửu khí 


Cửa khôn Lục 
(phục vị) sắt 


Hình 122 
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Tuyệt Cửa chấn 
mệnh (phục vị) 


Họa Diên 


hại í niên (Sinh khi) (Diễn niên) 


Hình 123 


Thực tiễn chứng mình, một số phương vị của phòng ở có thể 
“ám hợp”U hai phương pháp khác nhau, hoặc ám hợp từng phần 
hai phương pháp khác nhau. 


Tóm lại, nếu được sửa đổi, hoàn thiện, thì về cơ bản cả hai 
phương pháp đều cần được chú ý toàn diện. Nhưng biện pháp 
triệt để là khi thiết kế công trình đã phải suy nghĩ tính toán 
theo phong thủy. 


XVI 
VĂN KHÚC XUỐNG TRẤN Ở ĐÂU ĐÓ, 
MUỐN CON THÀNH RỒNG?) TÌM VĂN XƯƠNG 


Trước kia, người ta thường dùng câu “Sao Văn Khúc xuống 
trần”) để nói về những thư sinh có tài hoa nổi tiếng. Rõ ràng sao 


(1) Phối hợp không lệ ra bên ngoài. 
(2) Đỗ đạt làm quan, thành đạt. 
(3) Văn Khúc tình hạ phàm. 
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văn Khúc cùng văn chương, cho đến khoa cử đã kết thành mối duyên 
gắn bó không rời. l 


“Ngọn tháp bút” đã nói tới ở trên, tuy cũng có hiên quan với 
khoa cử, nhưng đó là phong thủy có quan hệ với trên trái đất. Sao 
Văn Khúc nói ở đây rõ ràng là chỉ phong thủy đến từ không gian 
vũ trụ. 


Sao Văn Khúc còn gọi là “Văn Xương đế quân”. Ở đây còn có 
một truyển thuyết thần thoại tuyệt hay rằng Ngọc Hoàng đại đế 
lệnh cho “Tử đồng đế” chăm lo phủ Văn Xương, cai quản công 
danh lợi lộc dưới trần gian. Thế là trong dân gian liển xuất hiện 
ngay những miếu thờ Văn Xương đế quân, còn có cả bài vị của 
Văn Xương đế quân thờ cúng trong nhà. Mục đích là cầu khấn 
Văn Xương đế quân phù hộ độ trì người trí thức đỗ đạt, giành 
được công danh phú quý. 


Vị trí của Văn Xương trong phong thủy chỉ vị trí của sao Văn 
Khúc dừng chân khi xuống trần, kì thực, chẳng qua là cái cớ cho 
trường khí tốt, người Trung Quốc mong muốn điều cát lợi, đã lấy 
thần chủ quản về khoa cử để đặt tên. 


Còn về vị trí của ngôi Văn Xương, cách nói của các dòng phái 
không giống nhau. Tương đối có ảnh hưởng là phát Bát trạch, phái 
Phi tỉnh... Người viết những dòng này đã nghiên cứu, so sánh, nhận 
- thấy ngôi Văn Xương mà phát Bát trạch, phái Phi tỉnh đã chỉ ra 
là tương đối gân nhau, còn ngôi Văn Xương mà phái Bát trạch chỉ 
ra lại là vị trí của Văn Xương mộc tình, một trong “nhị thập tứ 
tỉnh”, nêu lên “ngôi sao này ở trên trời thì đứng trên sao Ngưu, ở 
dưới trần gian thì chủ về đăng khoa, đã đạt”. Càng đáng được chấp 
nhận là ngôi Văn Xương mà phái này chỉ ra rất trùng hợp với vị 
trí “sinh kh. 


Bốn vị trí cát, bốn vị trí hung trong phép bát trạch, tuy nói 
bắt nguồn từ sự xoay vẫn của cửu tỉnh và nhị thập tứ tỉnh trên 
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trời, tựa hỗ như có điều hiểm nghi huyền hoặc, nhưng quy luật 
của nó có thể được nêu rõ và nghiệm chứng bằng quan hệ sinh 
khắc trong học thuyết ngũ hành. Còn học thuyết ngũ hành cho 
đến nay vẫn được Trung y vận dụng, hơn nữa đã qua thực tiễn 
hàng chục vạn năm chứng minh và nghiệm chứng. Vì thế người 
viết những dòng này cho rằng ngôi Văn Xương mà phái Bát trạch 
tính ra là đáng tin cậy, hơn nữa lại vẫn được coi là con đường 
ngắn nhất. 


Để đơn giản hóa nhằm tránh rườm rà phức tạp, người viết 
những dòng này lập riêng bảng dưới đây, chỉ cần biết hướng mở 
cửa thì ngôi Văn Xương tra bảng là biết, thoáng nhìn là rõ. 


BẰNG KỆ VỊ TRÍ VĂN XƯƠNG BÁT TRẠCH 


Vị trí nhị thập tứ tỉnh (sơn) 


Tây (dậu, canh) và vùng gần khí khẩu (phục vị) 
Đông Bắc (cấn, sửu) và vùng gần khí khẩu (phục vị) 


Tây Nam (khôn, mùi) và vùng gần khí khẩu (phục vị) 
Tây Bắc (cần, tuất) và vùng gẦn khí khẩu (phục vị) : 
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Sau khi xác định vì trí Văn Xương, có thế kê được bàn học cho 
học sinh. Nó vấn di là trường sinh khí, lại thêm danh tiếng quan 
chủ khảo Văn Xương đế quân, đối với học trò thì phát triển được 
trí lực, giành được thành tích tốt về học tập, tất nhiên chỉ có lợi 
không có hại. 


Cá điều, ở đây cần đặc biệt lưu ý các bậc cha mẹ học sinh là 
trường khí tốt chẳng qua chỉ giúp cho học trò một tay, không thể 
bao biện làm thay được. Câu cửa miệng thường nói thiên thời, địa 
lợi, nhân hòa, ba yếu tố ấy không thể thiếu được một. Mong các 
bậc cha mẹ học sinh đừng lơi lồng đôn đốc con em, vẫn phải khắc 
khổ học tập, cẩn mẫn nỗ lực, mới có thể đi lên các trường trung 
học nổi tiếng, đỗ vào các trường đại học tiếng tăm, trở thành nhân 
tài có ích. 


XVvI 
€ẦU CON TRAI NỐI DỐI, 
GIƯỜNG PHẢI ĐẶT Ở “VỊ TRÍ THIÊN Y” 


“Tình yêu nam nữ giúp cho đời người tổn tại mãi mãi”, biểu 
hiện cụ thể là đời sau tiếp nối đời trước. Ở đây nói đến câu con nối 
dõi, cần chú ý ba điểm: 

Một là, phải thực hiện sinh đề có kế hoạch. 

Hai là, phải qua kiểm tra sức khỏe xác nhận hệ thống sinh dục 
của hai bên nam nữ bình thường. 


Ba là, phong thủy của hoàn cảnh nơi ở không có vấn đề bất 
lợi, đặc biệt là ở phía Bắc không có nhân tế làm phương hại đến 
thận: ruộng trũng, ao đẩm, sông ngòi... 


Trong phong tục dân gian, vẫn sử dụng phương pháp “Đầu 
giường không thể là thái tuế của bản mệnh và thái tuế của năm 
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đó”. Nhưng phương pháp này có hai điều bất lợi: một là phải tra 
lưu niên trên lịch để định phương vị của thái tuế, hai là có khả 
năng sẽ xung đột với trường khí tốt, sẽ mâu thuẫn với hướng cát. 


Người viết những dòng này cho rằng giường kê ở *vị trí thiên 
y” trong bốn trường khí cát, tương đối giản đơn đáng tin cậy, ứng 
dụng cụ thể có thể tra bảng dưới đây: 


BẰNG VỊ TRÍ GIƯỜNG ĐỀ CẦU CON 


Cửa phòng ngủ 
(cửa khí) 


Vị trí giường, 


— Tm | xmm | 
TT | mm | 
TT x— [ Ngàn — 
| mm | 
CC —h — [ mme=5 — 


Bắc (tí, quý) 


Nam (ngọ, đỉnh) 


Chú thích: Hình đồ “Bát trạch nhị thập tứ tỉnh” nói: “Chủ vượng 
tự, vượng tử ích tôn, thiêm định tiến khẩu 
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Chương 6 


PHONG THỦY THƯƠNG NGHIỆP 
SINH TÀI HỮU ĐẠO 


Ï 
CỬU TINH VẬN HÀNH 
ĐỊNH TÍNH CHẤT HẠNG MỤC KINH DOANH 
XEM QUẢI MỆNH 


Phong thủy thương nghiệp khác với phong thủy nhà ở. Phong 
thủy nhà ở cầu bình an, phong thủy thương nghiệp cầu phát tài. 


Nhiều năm lại đây, nước ta (Trung Quốc) thực hành kinh tế 
kế hoạch, vì vậy, cơ hội dựng nghiệp của người ta căn bản phải 
theo một nguyên tắc: đó là “yêu cầu của Nhà nước”. Người ta phát 
hiện thấy một con người có biểu hiện không tốt, một khi có sự 
thay đổi đơn vị, hoặc thay đổi ngành nghề hoặc thay đổi việc 
làm, thường thường là có thể mau chóng có sự đổi đời. Đương 
nhiên, nguyên nhân không phải chỉ có một, nhưng điều “liệu có 
thích hợp hay không” không thể không phải là một nguyên nhân 
quan trọng. Đúng như đã nói “Người xê dịch”) thì sống, cây xê 
dịch thì chết”. 


(Ù Đối chỗ, thay đổi. 
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Ngày nay, các bậc cha mẹ sinh con một, không tiếc tiền của, 
mua sắm đương cắm, mời thấy dạy, không một chút‹suy nghĩ 
xem con cái có năng khiếu âm nhạc hay không, mù quáng chạy 
theo mốt. Kết quả là vị tất đã đào tạo được nhân tài, mà còn 
làm mai một bẩm tính ngây thơ trong trắng của trẻ thơ. Từ khi 
cải cách mở cửa đến nay, kinh tế thị trường giúp người ta bắt 
đầu có khả năng lựa chọn ngành nghề, các nhà buôn bán cá thể 
ngày càng tăng thêm, phong thủy thương nghiệp cũng theo đó 
mà phát triển. 


Kinh đoanh thương nghiệp hoàn toàn không giản đơn, không 
phải bất cứ người nào cũng kiếm được tiền; kinh doanh mặt hàng 
nào cũng không phải tùy tiện được; buôn thứ này thì lỗ, buên thứ 
khác thì lãi. Đó là vì sao? 


Phong thủy thương nghiệp nghiên cứu và phát hiện thấy rằng 
điều này không thể không có quan hệ với “ngũ hành quải mệnh”. 
Ngũ hành quải mệnh đã được trình bày ở trên. Quải mệnh nói về 
phương vị. Phương vị lại có đặc điểm ngũ hành, chẳng hạn như 
mệnh quẻ chấn - phương Đông - thuộc mộc v.v... 


Do nšăza sinh (tháng, ngày, giờ) của mỗi người một khác, mỗi 
người đều có quải mệnh ngũ hành riêng của mình. Chẳng hạn một 
người nào đó có quải mệnh ngũ hành là khôn thổ, mộc có thể khắc 
thổ, vì vậy người đó kị mộc, không thích hợp với nghề kinh doanh 
những mặt hàng đề gỗ, dụng cụ gia đình có dính dáng đến mộc. 
Nhưng kình đoanh để gốm, hàng nông sản có dính đáng đến thổ 
thì có khả năng sẽ gặp may mắn như ý. Các mệnh ngũ hành khác 
cũng được suy ra theo cách này. 


Dựa vào quái mệnh để định các mặt hàng kinh doanh là cách 
tính toán đại thể sơ lược, nhìn chung là có hiệu nghiệm. Nhưng khi 
_gặp những trường hợp đặc biệt thì cân phải xử trí có biện chứng. 
Chẳng hạn như đều quế tốn mệnh mộc, kim có thể khắc mộc, vì 
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vậy không nên kinh doanh buôn bán các mặt hàng ngũ kim. Nhưng 
nếu người này sinh vào giữa mùa hạ, mộc khí vượng, không số kim 
khắc, thậm chí còn có mối lo “mộc bất điêu bất thành khí), vì thế 
người này có thể kinh doanh các mặt hàng ngũ kim, hơn nữa còn 
có thể gặp thuận lợi. 


Nếu một người khác thuộc quẻ tốn mệnh mộc, sinh vào mùa 
đông giá lạnh, thủy vượng, không lợi cho mộc, cẩn có hóa phương 
Nam, lấy thủy hỏa giúp nhau tồn tại, vì vậy thích hợp với kinh 
doanh các mặt hàng ăn uống có đính đáng đến lửa. Kinh doanh các 
mặt hàng ngũ kim, e rằng bị khắc mà thất bại. Vì vậy, tính toán 
chuẩn xác các mặt hàng kinh doanh, thì một là phải xem quải mệnh 
ngũ hành, hai là phải xem mệnh này có cứng tướng hay không. 


Những người cách mạng, không tin số mệnh, càng không chấp 
nhận mệnh là do trời định. Mệnh ở đây chỉ vị trí vận hành của 
chín hành tinh lớn, ảnh hưởng đặc biệt đối với tính chất cơn người 
dưới các thiên thể nhất định, dẫn đến sự phân công xã hội khác 
- nhau mà thôi, không có dính dáng gì đến mê tín. 


II : 
BUÔN BÁN KHÔNG THỂ COI NHỆ 
VẬN HỘI CỦA NGÔI NHÀ THEO TAM NGUYÊN 


Tam nguyên vận khí cùng với ảnh.hưởng của nó đối với phong 
thủy nhà ở đã được nói đến trong phần phong thủy nhà ở. Vấn đề 
này càng quan trọng hơn đối với việc buôn bán. 


Trong nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, người ta thường 
sử dụng phương pháp nhân cách hóa. Thực ra vấn để là ảnh hưởng 
của sự thay đổi trường khí tam nguyên đối với người, đối với vật là 


(1 Gỗ không đếo gọt không thành để dùng (tài năng). 
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cũng chung như nhau. Dấu ấn của trời xanh lưu lại cho con người 
thì cũng lưu lại cho muôn loài. 


Người có vận của người, vật có vận củ: vật, ngôi nhà cũng có 
vận của nó. Tam nguyên cửu vận mỗi vận 2) năm. Công trình kiến 
trúc đợc xây ở thượng nguyên, được xây ở trung nguyên, được xây 
ở hạ nguyên đêu chịu lực vận hành của cửu tỉnh. Loại lực này dần 
dân gia tăng, từ lực cân bằng dân dần đến lực mất cân bằng. xét từ 
góc độ trường khí, ngôi nhà cũng có một quá trình từ hưng đến suy. 


Nếu bạn tiếp nhận ngôi nhà đúng lúc đang ở thời kì hưng vượng 
thì sự nghiệp tất sẽ hưng vượng; nếu kinh doanh gặp thời hướng 
ngôi nhà suy bại, tất sẽ chịu sự liên lụy vì nó. Vì vậy, khi mua cửa 
hiệu hay nhà ở, trước tiên phải biết rõ thời gian bắt đâu xây dựng 
công trình kiến trúc này, nhân đó còn phải tìm hiểu xem, nếu là 
đã bán qua chủ, thì người chủ cũ vì phá sản, hay vì hưng vượng mà 
chuyển đi chỗ cao sang hơn. Nếu như vì phá sản mà phải chuyển 
nhượng thì phải bỏ ra khá nhiều công xây dựng và sửa chữa, để cho 
ngôi nhà cũ đổi khác đi, tạo ra vận hội mới cho ngôi nhà. Bí ẩn của 
nó là ở chỗ làm cho nó phối hợp được với khí đương vận. Chẳng 
hạn như là hiện đang là hạ nguyên, vận hành đoài phương thất khí 
thì phải làm cho hướng của ngôi nhà và hướng của các đơn nguyên 
của ngôi nhà nhận được ở mức cao nhất thấ: khí đương vận thì mới 
có thể hưng vượng được. 


lII 
NGỰA XE QUA LẠI NƯỜM NƯỢP 

TUY ỒN ÀO NÁO NHIỆT, BUÔN BÁN PHÁT ĐẠT 
VẤN NHỜ VÀO PHƯƠNG HƯỚNG 


Làm nghề buôn bán, phải lựa chọn quãng đường phồn hoa đông 
đúc. Đó là điều mọi người đều biết. Những điều cần hiểu biết về 
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điều này là ở tính phương hướng. Ví dụ ga xe hỏa Bác Kinh, phía 
Đông là cửa ra, hành khách từ khắp nơi trong cả nước đổ về như 
đồng nước cuồn cuộn tràn qua. Nếu cửa hiệu buôn chọn phía đối 
điện với cửa ga thì không còn nghỉ ngờ gì về việc buôn bán phải 
phát đạt, khách hàng như dòng triều, tiền tài như nước chảy. Hoặc 
là mở khách sạn hoặc là mở tiệm ăn, làm sao không phát tài được? 
Nhưng cửa hàng nếu nhìn thẳng ra cửa ga và cửa bốc hàng ở phía 
Tây, đem so sánh thì việc buôn bán sẽ kém hơn nhiều. 


Người đi kẻ lại rất huyên náo, “nước đến”, “nước đi” mỗi chiều 
một khác. Nước đến, nước đi đều tuân theo quy luật của dòng xoắn 
vũ trụ. Cửa hàng cửa hiệu cần trang trí, sửa sang để hấp dẫn khách 
hàng (vào phía rồng, ra phía hổ?) tức là vào phía Đông, ra phía 
Tây hoặc là vào phía tay trái, ra phía tay phải, như vậy sẽ cùng 
chiều với dòng khí xoắn vũ trụ, cùng chiều với mặt trời mọc mặt 
trời lặn, khách hàng cắm thấy thoải mái tự nhiên, nguồn của cải 
tất sẽ đổi dào. h 

Ngày nay, nhà lầu đều có thang điện, là “dòng ngựa xe nườm 
nượp” ở dạng lập thể, nếu thuê một cửa hàng trong một tòa nhà 
lớn, không thể không chú ý đến những diều cần hiểu biết về 
thang điện. 


Đòng người mà thang điện chuyên chở có đi có lại, việc kinh 
doanh của những người ở cạnh nhau cũng khác nhau, hưng suy của 
mỗi người cũng khác nhau, đo đó đồng người hình thành một phương 
thức riêng biệt. 


Cân phải quan sát chặt chế kĩ phương hướng đi lại của dòng 
người cuồn cuộn đi từ cầu thang điện đổ xuống, quan hệ của địa 
điểm dừng chân với cửa hàng muốn thuê. 


(1) Thanh long. 
(2) Bạch hổ. 
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Nếu rất nhiều người đi qua trước cửa nhà mình, không phải là 
đi qua một cách vội vàng mà đi qua một cách khoan thai thư thả, 
như thế chính là “dòng nước hữu tình”, đấy là “dòng nước chảy đến” 
là nguồn của tiền tài. Nơi gần đó tất có buôn bán phát đạt, tất 
nhiên là trường khí cát. 


Nếu có người ải qua, nhưng qua lại vội vàng, hấp tấp, như thế 
chính là “đồng nước vô tình”, là “đòng nước chảy đi”, không phải là 
nguồn của tiền tài. Nơi gần đó cũng tất không phải là nơi thu hút 
được người ta, tất nhiên trường khí cũng không tốt lành được. 


Đất lành, người tụ lại, đất đữ, người thưa thớt dân, sao lại 
không thấy được. 


IV 
CẤU HÌNH, HƯỚNG NHÀ, XUNG SÁT 
CỦA NHIỀU CỬA HIỆU 
ẢNH HƯỚNG ĐẾN PHONG THỦY 


Những điều hiểu biết đã nói đến trên đây về phong thủy chỗ 
ở, phong thủy nhà đất đều thích hợp với phong thủy thương nghiệp. 
Có điều, do phong thủy nhà ở nghiêng về coi trọng sức khỏe, bình 
an, phong thủy thương nghiệp lại quan tâm nhiều đến hưng vượng, 
phát tài, khiến cho nội dung phong thủy thương nghiệp càng trở 
nên bức thiết và nổi trội hơn. 


Phòng thủy nhà ở chỉ có thể thông qua ảnh hưởng đến sức khỏe 
của chủ nhân mà gián tiếp ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh 
của chủ nhân. Nhưng phong thủy của nơi kinh doanh và bản thân 
cửa hàng kinh doanh còn quan trọng hơn, có thể trực tiếp ảnh hưởng 
đến hưng suy của kinh doanh buôn bán. Vì vậy, các nhà kinh doanh 
buôn bán coi phong thủy nhà ở là thứ yếu, coi phong thủy địa điểm 
và cửa hàng buôn bán là chủ yếu. 
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Cấu hình và kết cấu của cửa hiệu là cơ sở của phong thủy: “Phía. 
trước hẹp, phía sau rộng, phú quý vững bền”, nguyên nhân là thu 
được khí, tụ được khí, trường khí mạnh; khách hàng cảm thấy tốt 
lành, tất nhiên khách hàng sẽ đông vui tấp nập. Nhưng nếu ngược 
lại là “phía trước rộng, phía sau hẹp” thì khó mà giữ được tiền tài, 
nguyên nhân là đo thế tán khí. Có không ít cửa hàng, cửa hiệu, 
nhà nhỏ cỏn con lại mở mặt cửa hiệu quá rộng khuếch trương thanh 
thế, ồn ào một dạo, rôi lại vắng lặng im lầm mãi. 


Cấu hình hình tam giác lại càng hỏng hơn. Một dãy gian hàng 
chạy theo suốt ngôi nhà lớn, xếp thành hình tam giác, vừa bước 
vào trong hiệu, đã gặp cái quầy hình chữ nhân, có thể nói không 
thể tiến sâu thêm được, dùng cách sắp xếp các vật dụng trong nhà 
để bù đắp lại cũng không thể có hiệu quả, vẫn cảm thấy bị ức chế, 
ở vào thế tiên thiên bất túc, chỉ có dọn đi nơi khác là thượng sách. 


Tiếp theo đây cần xem xét hướng của cửa hàng. 


Mỗi một người đều có phương vị trường khí lí tưởng nhất của 
mình, gọi là “cát hướng”, hướng của cửa hàng phải cùng với cát 
hướng của chủ nhân, mới có thể gọi là “đẳng bệ”, “cộng hưởng”, “hài 
hòa”, vận khí mới có thể tốt lên được. 


Cát hướng phải dựa vào ngũ hành quải mệnh và năm tháng 
ngày giờ sinh mà tính ra, tương đối phức tạp, trên đây đã lập bảng 
để tra là có thể thấy ngay. 


Người viết những dòng này đã có lần điều chỉnh hướng, thay đổi 
địa điểm hoặc sửa cửa, lắp thêm thiết bị cho mấy quán ăn, tiệm nhảy, 
giúp cho từ buôn bán bình thường dần dân đã trở nên phát đạt. 


Cuối cùng, còn phải chú ý xem phía trước cửa hàng có gì xung 
sát hay không. Về phương pháp hóa giải xung sát, trong phần 
phong thủy nhà ở đều đã nói tới, vẫn có thể sử dụng thích hợp 
với phong thủy thương nghiệp. Co điểu ở đây cần phải khuyên 
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can các nhà kinh doanh không nên đối địch phong thủy, nên chịu 
tốn kém chút tiền của để hóa giải xung sát theo cách sửa sang 
hoàn thiện công trình, chẳng hạn như dùng thép i-nốc hoặc tấm 
nhôm tu sửa cửa lớn để thay cho gương phản quang tức gương 
phong thủy, dùng cột ăngten hoặc biển hiệu trương cao để tăng 
thêm độ cao của cửa hiệu... 


Còn có cách làm nghệ thuật mà tuyệt diệu hơn, dựa chiều hướng 
khách quan mà hóa giải xung sát. Xin nêu một ví dụ ở Hồng Kông, 
nơi phong thủy rất thịnh hành. 


Một tiệm may có cửa trông ra ba ống khói luôn bốc khói đen. 
Ngăn chặn cũng không nổi, đời đi cũng không được. Thế là phải 
mời một thầy tình thông phong thủy tìm phương kế. Một ý tưởng 
kì lạ được nêu ra: bố trí lại một chút phòng làm việc của giám đốc 
tiệm may, ở chính vị trí “đối diện với ba ống khói”, đặt tượng thần 
“Hoàng đạo bà”, mời bà thủy tổ nghề dật đến nhà. Thế là ba cột 
ống khói trở thành ba nén hương cực lớn, thờ cúng thần nghề dệt. 
Rất lạ lùng, việc làm rõ ràng chỉ có nhân tố tâm lí này lại tạo hiệu 
quả của nó. Mấy tháng sau, tiệm may đã từ suy chuyển thành vượng. 
Kì thực, đây hoàn toàn không phải là mê tín. Những nghiên cứu 
về y học hiện đại đã chứng minh, tâm lí có thể ảnh hưởng tới sinh 
lí, chuyên ngành “y học thân tâm” chính là chuyên ngành chuyên 
nghiên cứu các vấn đề thuộc phương diện này. 


V 
XÁC ĐỊNH VÀ SẮP ĐẶT "TÀI VỊ” 


Trong phong thủy học, về xác định tài vị, có hai quan điểm 
khác nhau, một là chỉ hướng đối diện nghiêng của cửa lớn, hai là 
chỉ “vị trí tam bạch” trong phòng, tức là nhất bạch, lục bạch, bát 
bạch, tất cả ba bạch. Vậy rút cuộc, lấy cái nào làm chuẩn? 
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Qua nghiên cứu so sánh, phát hiện thấy quan điểm trên có cơ 
sở từ lí luận “bát trạch”, đêu là ở phương vị tứ cát, lại phân bố rất 
phù hợp ở phương vị “diên niên” của các trạch. Do những cát vị trên 
đây bắt nguồn từ tương sinh và tỉ hòa của ngũ hành, mà học thuyết 
ngũ hành đã được Trung y học ứng dụng rộng rãi hơn nữa, lại trải 
qua thực tiễn thử thách hàng chục vạn năm, vì vậy sử dụng quan 
điểm trên tương đối thỏa đáng. 


Cuộc sống hiện nay chỉ ra cho chúng ta biết điên niên trường 
thạch gắn liên không thể tách rời với hưng vượng phát tài, muốn 
giành thắng lợi trong vòng cạnh tranh trên thương trường mà 
không có cơ thể và tỉnh thần cường tráng, không có hiểu biết và 
từng trải lão luyện thì đừng bao giờ nghĩ tới làm gì. 


Để cho các nhà kinh doanh thoáng nhàn là tra ra tài vị, tác giả 
đã lập riêng một bảng dưới đây. 


BẰNG XÁC ĐỊNH TÀI VỊ BÁT TRẠCH 


TETIÊg ]PEUG 


Khí và k Tài vị Định vị 
phương vị 


Cần Tây Nam (khôn, mùi) | g0° R 


Khôn | Tây Bắc (cần, tuất) gợ° | 


Cấn Tây (đoài, canh) 13%° 


Đông Bắc (sửa, cấn) 1359 


Nam (bính, ngọ) 1652 


Bắc (t, nhâm) 165° 
Đông Nam (thìn, tốn) | 


Đông (mão, giáp) 
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(Chú thích: Hiền triết xưa cho rằng, thần chủ phát tài là' 
“Thiên tiểm tỉnh”, có công năng “phú quý kim cốc, nạp túc tần 
danh”. Ngày nay, chúng ta phải H giải từ ý nghĩa tích cực tức là 
tối thiểu phải thừa nhận ảnh hưởng của sự vận hành của thiên 
thể |trường khí xoáy vũ trụ] đối với hưng suy của con người, là 
sự lí giải với nghĩa rộng “vạn vật sinh trưởng là nhờ dựa vào 
mặt trời”). 


Sau khi xác định tài vị rồi, phải suy nghĩ đến sự sắp đặt. Kì 
thực, cái gọi là tài vị chính là trường khí tốt, chỗ tốt tất nhiên là 
phải bày đặt những thức tốt, điều này không nói cũng đã rõ. 


Phong thủy học Trung Quốc đã có nội dung khoa học, lại có 
tỉnh hoa nghệ thuật, vì thế nó là sản vật tổng hợp của khoa học và 
nghệ thuật. Chẳng trách cuốn sách chuyên môn về phong thủy của 
nữ sĩ Mỹ Lôtdơba đã đặt tên sách là “Phong thủy - Nghệ thuật 
phương vị Trung Quốc”. Nữ sĩ đã nhận thức được phong thủy “là 
cầu nối giữa khoa học và nghệ thuật”. Nghệ thuật có mối quan hệ 
mấu thịt với tín ngưỡng, phong tục của một dân tộc, sự sắp xếp tài 
vị cũng không thể tránh khỏi bộc lộ ra điểm này. 


Những vùng của người Hoa ở Hồng Kông, Áo Môn, Đài Loan 
và Đông Nam Á rất thích bày biện ở bàn thờ Thần Tài chậu cây 
tươi tốt và tượng sứ tam đa Phúc, Lộc, Thọ, cho rằng ở vị trí 
linh thiêng ấy có sự hạ giáng của Thân Tài; có thật có Thần Tài 
giáng lâm hay không, tạm gác lại không đi vào nghiên cứu, tối 
thiểu xét về khía cạnh tâm H, một tác phẩm nghệ thuật gốm 
màu cười tít mắt làm cho người ta vui thích, cũng xứng đáng là 
vật phẩm cát tường. 


Còn về đặt một chậu cây cành lá tốt tươi thì lại rất đậm đà 
màu sắc khoa học. 


Trong “Hồng lâu mộng”, hoa nở về mùa đông đã trở thành điểm 
báo trước Bảo Ngọc để mất một ngọc quý. Đương nhiên, đó chỉ là 
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tiểu thuyết đưới ngòi bút của văn nhân. Trong “Thanh cung bí sử” 
lại cũng là mùa đông bỗng hoa lan nở rộ, sau khi Từ Hi biết được, 
đã đự cảm thấy điều chẳng lành, quả nhiên chỉ một lúc sau, đại 
thần quân cơ đã đến báo là người Tây đã đánh đến Thiên Tân. 
Thực ra, đó có thể chỉ là đã sử. 


Nhưng, trong phương pháp tìm quặng hiện đại, lại có một 
phương pháp tuyệt điệu là dựa vào sự phân bố thực vật trên mặt 
đất để phát hiện kho tàng quý báu trong lòng đất. Điều này rõ 
ràng là rất khoa học. Cổ hoa, cây cối ở các khu nhà mly hóa 
chất, nhà máy gang thép của các vùng như Bắc Kinh, phần lớn 
là yếu ớt, khô căn, điều này thuộc về phạm trù khoa học môi 
trường. 


Xem ra, sự tươi tốt hay khô cằn của thực vật phản ánh sự 
khác nhau về khí của trời, khí của đất. Cái gọi là “Thiên nhân 
tương ứng” đương nhiên là bao gồm tương ứng của trời và thực 
vật, tương ứng của trời và động vật. Nếu không, trước trận động 
đất lớn ở Đường Sơn, tại sao những con vật như con trạch, con 
gà, con chó lại đều xao xác không yên như vậy? 


Xem như vậy, đặt cây lá to nơi trường khí tốt là cái “hàn thử 
biểu” và cái “biểu đo đạc”. Sự tươi tốt hay khô héo của nó; có thể 
báo cho người chủ biết sự thay đổi trường khí nơi tài vị. Chẳng 
trách nào trong phong thủy lại nhấn mạnh bảo đảm cho sự tươi tốt 
của thực vật lá to nơi đặt Tài thần, cho đó là tượng trưng của nguồn 
của cải, xem ra chẳng phải là chuyện huyễn hoặc. 


Chẳng nói cũng rõ, tài vị và cách sắp đặt chỉ là giúp một tay 
cho nhà kinh doanh, “cần cù lao động dẫn đến giàu có” mới là châm 
ngôn của phát tài, không ai được quên. 
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VI 
CẤP BẬC LÃNH ĐẠO KHÁC NHAU, 
HƯỚNG BÀN LÀM VIỆC CŨNG KHÁC NHAU 


Không cứ là cửa hàng nhỏ hay công ty lớn, hướng bàn làm 
việc của người lãnh đạo đều rất quan trọng. Khí ở phương vị nào 
đó mà người đó thường xuyên tiếp nhận đều có ảnh hưởng nhất 
định, đều có ảnh hưởng đến mưu lược, trí tuệ của người đó, từ 
đó dẫn tới ảnh hưởng đến hưng suy trong kinh doanh, thành bại 
trong sự nghiệp. 


Phàm bàn làm việc của lãnh đạo cấp cao, chủ cửa hàng, trưởng 
ban quản trị, tổng giám đốc, những người quyết định sách lược nhất 
thiết đêu phải lấy cát hướng của quải mệnh làm căn cứ, tức là cát 
hướng ở Nam, chỗ ngồi phải hướng về Nam. 


Phàm bàn làm việc của lãnh đạo cấp trung gian, giám đốc, 
trưởng ca, phó giám đốc, giám đốc bộ phận nhất thiết phải lấy 
tứ trụ mệnh IẾ” làm căn cứ, tức khuyết mộc, chỗ ngồi phải hướng 
về Đông. 


Căn cứ vào đâu? Điều này phải quay lại với bối cảnh vận hành 
thiên thể để lí giải, sẽ thông thoáng vỡ lẽ ra. 


Cát hướng, bắt nguồn từ quải mệnh. Quải mệnh bắt nguồn từ 
tam nguyên 180 năm, lấy chín hành tính lớn làm đại trường khí 
của bối cảnh. Trong phép tính “Ngựa hoang nhảy qua thung lũng” 
quải mệnh truyền thống, trước hết phải xác định chủ nhân sinh 
vào nguyên nào, hơn nữa nam nữ cùng một nguyên lại không giống 
nhau, cái gọi là “nam ở khôn, nữ ở cấn”, “nam nghịch nữ thuận” 
v.v..., rõ ràng quải mệnh nhấn mạnh thuộc tính âm đương. 


(1) Tướng mệnh. 
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Còn tứ trụ mệnh 1í nói chung thì bắt nguồn từ hệ mặt trời: mặt 
trời - mặt trăng - trái đất, là tiểu trường khí lấy ba hành tỉnh làm 
bối cảnh, không coi trọng phương vị âm dương, chỉ chú ý sự cân 
bằng của ngũ hành. 


Như thế thì không có gì khó kí giải, quyết đoán đại sự, không 
nên chấp nhặt sự được mất tạm thời của một hạng mục nào đó, 
phải tính kế lâu đài, vì vậy hướng của phòng làm việc cho đến bàn 
làm việc phải suy nghĩ trên cơ sở đại trường khí. 


Còn những cán bộ ở cấp trung bình không phải quyết đoán đại 
sự, chỉ cần làm tốt công việc cụ thể nào đó để thu được hiệu quả, 
bàn làm việc chỉ cần suy nghĩ theo tiểu trường khí là được. 


vIl 
BÍ HIỂM CỦA LƯU NIÊN LÀ Ở TRỪ MỘT, 
LỢI Ở NHÀ MỞ RA ĐÚNG HƯỚNG 


“Năm tháng như đồng nước chảy”, đó là chỉ thời gian của đời 
người đi quá nhanh. Như vậy thì “lưu niên” trong phong thủy học 
lại nói lên điều gì? Như trên đã nói, tam nguyên do ba con lục thập 
giáp tí tạo thành thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên, cộng 
lại là 180 năm. Rồi lại phối hợp với cứu tỉnh thì thành “thuật cửu 
tình đương trạch” Cứu tỉnh ở đây hoàn toàn không phải là bảy sao 
bác Đẩu cộng thêm hai sao phụ, bật, cộng là chín sao, như đã nói 
ở trên là “cửu cung” của Lạc Thư. 


Thuật cửu tỉnh còn gọi là cách tính cửu cung, bắt đầu được lập 
ra từ cuối đời Đường. Đó là sau khi tìm các số của phương trận (cửu 
cung) trong Lạc Thư (đội 6 giẫm 1, trái 3 phải 7, 2, 4 là vai, 6, 8 là 
chân) phối hợp với 7 loại màu sắc và 5 loại sao, rồi phân chia cho 
180 năm của tam nguyên, vận dụng ngũ hành sinh khắc, dùng để 
phán đoán cát hung của quải mệnh và niên cảnh? của con người. 
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— Năm thứ 6t” của số dư 6, tức là hình phương trận số (3) 
trong đó trung cung là tứ lục. 


Chu kì sau, lại dư 6 tức 12 từ hình sế (2) đếm thuận đến số 6, 
được hình số (8), trung cung của nó là thất xích. 


Đến đây, tam nguyên của phương pháp “ngựa hoang vượt khe” 
đến ngón tay kinh điển, khởi điểm từ những “điều bí mật không 
truyền” của vị trí khác nhau của đốt ngón tay đã được làm sáng tỏ. 


Một ví dụ: Bây giờ đang là hạ nguyên, hạ nguyên khởi đầu 
từ số (8) trung cung là thất xích. Giáp tí là năm 1984 công nguyên 
đương lịch, đếm thuận đến số (8), tức là lưu niên đổ của năm nay 
- 1993. 


Sự phân bố trường khí của năm giống như thế nào? Cần phải 
tra lịch vạn niên, hoàng lịch. Chẳng hạn như năm 1987 (năm Định 
Mão), tác giả những dòng viết này nhận lời mời đi Áo Môn giảng 
bài, lịch thư viết như thế này: “Lưu niên Đỉnh Mão đại lợi Nam 
bắc, bất lợi Tây phương". 


Năm ấy, khi tác giả xem phong thủy của cửa hiệu, phàm cửa 
hàng hướng Nam Bắc, chưa khai trương, thì khuyên bắt đầu trong 
năm nay; còn cửa hàng hướng Tây thì khuyên tốt nhất là khai 
trương sau tết. Đương nhiền, điều được nêu ra với tiền đề là hướng 
nhà phù hợp với cát hướng của người chủ. 


Cát hướng của lưu niên đối với người đã mở cửa hàng tuy có 
ảnh hưởng, nhưng chỉ là vấn để kiếm lời nhiều hay kiếm lời ít, 
còn đối với người mới mở cửa hàng, ai cũng đều muốn điển khai 
trương đại cát, cho dù là ảnh hưởng có nhỏ bé, cũng phải xử lí 
cần trọng, để phòng nghiêm ngặt không tạo ra cục điện thất bại 
không gượng dậy nổi. 


(1) Năm cuối cùng của nguyên đầu. 
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Lưu niên có phải là mê tín không, điêu này phải tìm hiểu từ 
góc độ thiên văn học thì tự nhiên sẽ được thông suốt. 


Lưu niên lấy 180 năm làm một chu kì. Nói một cách đơn giản, 
cuốn lịch ngày nay nếu như giữ được nguyên vẹn lưu lại cho con 
cháu thì trải qua đến bốn đời người, vẫn sử dụng còn thích hợp. 


Như trên đây đã nói, bối cảnh thiên văn của lục thập giáp tí 
là chu kì hội hợp của ba sao thổ, mộc, thủy, tam nguyên là hội hợp 
của chín ngôi sao, thường gọi là chu kì cửu tỉnh liên châu. Trong 
chu kì dài đằng đặc của tam nguyên 180 năm, nếu nói về lực tác 
dụng của chín hành tỉnh lớn đối với quả đất, hoặc nói theo cảm ứng 
trường khí của cửu tính, mỗi một năm, tức là lấy thời gian quay 
một vòng quanh mặt trời của quả đất làm mốc quan trắc, thì đều 
có sự khác nhau, đều có những vị trí nhất định của thiên thể. Nếu 
vẽ thành “bức tranh về thiên tượng lấy trái đất làm trung tâm”, thì 
sẽ là cuộn tranh 180 bức, các bức đều khác nhau nhưng lại na ná 
giống nhau, đó chính là “bức tranh lưu niên”, 


Không khó khăn gì cũng có thể tưởng tượng ra, bức tranh chín 
hành tỉnh lớn dồn lại trên một mặt rất hẹp hình quạt, thì đó là 
hình để cuối cùng của hạ nguyên. Ngày nay, người ta đều đang ở 
trong bức hình đồ này. 


Thiên tượng khác nhau, lưu niên ảnh hưởng khác nhau đến khí 
hậu và cả đến lụt lội, hạn hán, lợi cho phương nào, bất lợi cho 
phương nào, chẳng phải là rành mạch đâu ra đấy đó sao? 


Bạn đọc có lẽ cũng có thể nêu ra câu hỏi như thế này: Hiện thời 
là hạ nguyên vận hành thất khí, phương Tây quẻ đoài khí vượng, 
nếu như trong lưu niên lại vừa đúng lúc gặp thấy “bất lợi Tây phương”, 
điều đó chẳng phải là mâu thuẫn sao? Lấy gì làm chuẩn đây? Trả 
lời câu hỏi này, vẫn phải quay trở về với thiên tượng. 


(1) “Lưu niên chỉ để”. 


501 


Tam nguyên 180 năm là một đại trường khí, sáu mươi năm giáp tí là một trung 
trường khí, lưu niên hàng năm là một tiêu trường khí. Quan hệ của chúng là trong cái lớn 
có cái trung, trong cái trung có cái nhỏ, cái lớn quản cái trung, cái trung quản cái nhỏ. 
Đại trường khí là có tính quyết định, tiểu trường khí chỉ là “thêm thắt (1). 

Cho nên, đại trường khí vượng, tiêu trường khí suy, không ảnh hưởng đến tình 
hình chung. Nhưng đại tiêu trường đề vượng, thì càng vượng, cân phải cô găng giành lấy. 

Ngược lại, đại trường suy, tiểu trường vượng thì có chút cải thiện. Nhưng đại tiểu 
trường đều suy thì càng suy, cần phải tránh. 


(1) Tác động nhỏ không đáng kẻ. 
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